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LỜI TỰA 


Tại Thái Lan, vào những thập niên 60, Abhidhamma được giảng dạy theo 3 cấp học là 
tiêu học, trung học và cao học. Saddhammajotikathero là giáo thọ sư người Miễn. Ngài được 
thỉnh sang Thái để giảng dạy bộ môn Abhidhamma. Trong quá trình giảng dạy, Trưởng lão 
Sương Minh (Saddhammajotikathero) đã biên soạn Bản giải Siêu lý bằng tiếng Thái nhằm 
phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn Vô tỷ pháp tại Thái Lan. 


Trong những năm HT Tịnh Sự (Mahathero SanfaRicco) du học tại Thái, ngài đã thọ giáo 
những câp học này. Khi đã hoàn tất việc tu học nơi xứ người, ngài trở về Việt Nam. Trưởng 
lão Tịnh Sự đã đem rất nhiều tài liệu quý về nước và chuyên tâm nghiêm cứu về môn học 
Abhidhamma này. Ngài đã lần lượt chuyển ngữ những bản tài liệu ây sang tiếng Việt. Trong 
quá trình chuyên ngữ, Ngài đã dựa theo Bản giải Siêu lý tiếng Thái Lan, bản Diệu Pháp lý hợp 
(Abhidhammnatthasangaha), Kho tàng Pháp học của Thái Lan, Diệu Pháp trác tri 
(Abhidhammavaara), Siêu lý từ giải (Paramaflfhadipaniia) Thanh tinh đạo 
(Visuddhimaggo)., chú giải bộ Pháp tụ (4#hasalinï) v.v... dë hình thành những Bản giải Siêu lý 
Tiểu học, Trung học, Cao học và giảng dạy lại cho Tăng ni, Phật tử theo học tại Việt Nam. 
Tháng 6 năm 1973 (РІ. 2517), bản giải Siêu lý tiểu học này được hoàn thành. 


Bản giải Siêu lý tiêu học gồm các phần học sơ đăng. Nói là các phần học sơ đẳng vì phân 
học này trang bị kiến thức ban đầu cần phải có trước khi đi chuyên vào nghiên cứu các quyên 
Chánh tạng Abhidhamma. Phần đầu của bản giải là những phần học để có kiến thức căn bản 
làm nên tảng; phần sau là phần giải những mẫu đề tam, nhị đề, nhị йё kinh trong bộ Pháp tụ 
thuộc bộ thứ nhất trong 7 bộ Chánh tạng Abhidhamma. 


Chúng tôi được biết, trong khoảng những thập niên 70, việc in ấn khó khăn nên những 
bản dịch chỉ được thể hiện ở những tập đánh máy, quay roneo đơn giản. Bản giải Siêu lý 
nguyên bản tiếng Thái được thể hiện ở dạng những tập mỏng chứ không được in ấn thành 
quyền. Sau khi được HT Tịnh Sự chuyên ngữ, bản tiếng Việt được quay roneo nên số lượng 
lưu hành không được nhiều. Trải qua 39 năm, nay, chúng tôi là những bậc hậu bối được tiếp 
cận tập bản giải này và phát tâm xuất bản những Bản giải Siêu ly Tiéu hoc, Trung hoc, Cao 
học, nhằm gìn giữ lại những tài liệu quý báu của những bậc Tiên bối và để làm tài liệu nghiên 
cứu cho Tăng, Ni, Phật tử. 


Với những tập Bản giải Siêu lý được phát hành, chúng tôi cầu nguyện cho Phật Pháp 
được trường tôn. Câu mong cho chúng sanh mau hêt khô, được thọ hưởng cuộc sông an lạc, 
được quả báu làm trời-người đê пёр cận Chánh Pháp và hưởng được quả vi giải thoát. 


Tổ đình Bửu Quang, Thủ Рис. 

Mùa an cư 2556 (tháng 10 năm 2012). 
TM. Ban Ấn tổng. 

TN. Quang Kiến. 
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Somanassasahagatam ditthigatasampayuttam asankharikam: thọ hy hợp tà không trợ. 
Somanassasahagatam ditthigatasampayuttam sasañkharikam: thọ hy hợp tà có trợ. 
Somanassasahagatam ditthigatavippayuttam asañkharikam: thọ hy ly tà không trợ 
Somanassasahagatam ditthigatavippayuttam sasankharikam: thọ hy ly tà có trợ. 


Upekkhãsahagatam dit†thigatasampayuttam asañkharikam: thọ xả hợp tà không trợ. 
Upekkhasahagatam ditthigatasampayuttam sasañkharikam: thọ xả hợp tà có trợ. 
Upekkhasahagatam ditthigatavippayuttam asañkharikam: thọ xả ly tà không trợ. 
ОрекКкћаѕаһараѓќат ditthigatavippayuttam sasankharikam: thọ xả ly tà có trợ. 


Domanassasahagatam patighasampayuttam asañkhãrikam: thọ ưu hợp phẫn không trợ. 
Domanassasahagatam patighasampayuttam sasankharikam: thọ ưu hợp phân có trợ. 


Upekkhasahagatam vicIkicchasampayuttam: thọ xả hợp hoài nghi. 
Upekkhasahagatam uddhaccasampayuttam: thọ xả hợp phóng dật. 


Upekkhasahagatam cakhuviññanam: nhãn thức thọ xả. 
Upekkhasahagatam sotaviññanam: nhĩ thức thọ xả. 
Upekkhasahagatam ghanaviññanam: tỷ thức thọ xả. 
Upekkhasahagatam Jivhaviññanam: thiệt thức thọ xả. 
Dukkhasahagatam käyaviññanam: thân thức thọ khô. 
Upekkhãsahagatam sampaticchanacittam: tâm tiếp thâu thọ xả. 
Upekkhasahagatam santiranacittam: tâm quán sát thọ xả. 


Upekkhasahagatam cakhuviññanam: nhãn thức thọ xả. 
Upekkhasahagatam sotaviññanam: nhĩ thức thọ xả. 

Upekkhasahagatam ghanaviññanam: tỷ thức thọ xả. 

Sukkhãsahagatam kãyaviññanam: thân thức thọ lạc. 

Upekkhãsahagatam sampaticchanacittam: tâm tiếp thâu thọ xả. 
Upekkhasahagatam santiranacittam: tâm quán sát thọ xả. 
Somanassasahagatam sanfiranacittam: tâm quán sát thọ hy. 
Upekkhasahagatam райсайуагауајјапасіќат: tâm khán ngũ môn thọ xả. 
Upekkhasahagatam тапойуаӣгауајјапасіќат: tâm khán ý môn thọ xả. 
Somanassasahagatam hasiyuppädacittam: tâm sinh tiếu thọ hy. 


Somanassasahagatam ñãnasampayuttam asankharikam: thọ hy hợp trí không trợ. 
Somanassasahagatam ñanasampayuttam sasankharikam: thọ hy hợp trí có trợ. 
Somanassasahagatam ñanavippayuttam asankharikam: thọ hy ly trí không trợ. 
Somanassasahagatam ñanavippayuttam sasankharikam: thọ hy ly trí có trợ. 
Upekkhasahagatam ñãnasampayuttam asañkharIkam: thọ xả hợp trí không trợ. 
Upekkhãsahagatam ñãnasampayuttam sasañkharikam: thọ xả hợp trí có trợ. 
Upekkhasahagatam ñanavippayuttam asañkharikam: thọ xả ly trí không trợ. 
Upekkhasahagatam ñãnavippayuttam sasankharikam: thọ xả ly trí có trợ. 


Somanassasahagatam ñãnasampayuttam asankharikam: thọ hy hợp trí không trợ. 
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40. Somanassasahagatam ñanasampayuttam sasankharikam: thọ hy hợp trí có trợ. 

41. Somanassasahagatam ñanavippayuttam asankharikam: thọ hy ly trí không trợ. 

42. Somanassasahagatam ñanavippayuttam sasañkharikam: thọ hy ly trí có trợ. 

43. Upekkhasahagatam ñãnasampayuttam asankharikam: thọ xả hợp trí không trợ. 

44. Upekkhasahagatam ñanasampayuttam sasankharikam: thọ xả hợp trí có trợ. 

45. Upekkhasahagatam ñãnavippayuttam asañkharikam: thọ xả ly trí không trợ. 

46. Upekkhasahagatam ñãnavippayuttam sasankharikam: thọ xả ly trí có trợ. 

47. Somanassasahagatam ñanasampayuttam asankharikam: thọ hy hợp trí không trợ. 

48. Somanassasahagatam ñanasampayuttam sasankharikam: thọ hy hợp trí có trợ. 

49. Somanassasahagatam ñanavippayuttam asankharikam: thọ hy ly trí không trợ. 

50. Somanassasahagatam ñãnavippayuttam sasañkharikam: thọ hy ly trí có trợ. 

51. Upekkhasahagatam ñãnasampayuttam asañkharikam: thọ xả hợp trí không trợ. 

52. Upekkhasahagatam ñãnasampayuttam sasañkharikam: thọ xả hợp trí có trợ. 

53. Upekkhasahagatam ñãnavippayuttam asankharikam: thọ xả ly trí không trợ. 

54. Upekkhasahagatam ñãnavIippayuttam sasankharikam: thọ xả ly trí có trợ. 

55. Vifakka vicara pīti sukha ekaggatä sahitam pathamaJjhãna kusalacittam: tâm thiện sơ 
thiền đồng sanh với tầm, tứ, hỷ, lạc, định. 

56. Vicara рїї sukha ekaggatä sahitam dutiyajjhäna kusalacittam: tâm thiện nhị thiền đồng 
sanh tứ, hỷ, lạc và định. 

57. Pīti sukha ekaggatā sahitam tatiyajjhäna kusalacittam: tâm thiện tam thiền đồng sanh hy, 
lạc và định. 

58. Sukha ekaggata sahitam catutthajjhäna kusalacittam: tâm thiện tứ thiền đồng sanh lạc và 
định. 

59. Upekkhã ekaggatã sahitam райсатајјһапа kusalacittam: tâm thiện ngũ thiền đồng sanh 
xả và định. 

60. Vitakka vicara рїї sukha ekaggatã sahitam pathamajjhãna vipãkacittam: tâm quả sơ thiền 
đồng sanh tầm, tứ, hỷ, lạc và định. 

61. Уісага рїї sukha ekaggatä sahitam dutiyajihäna vipäkacittam: tâm quả nhị thiền đồng 
sanh tứ, hỷ, lạc và định. 

62. Piti sukha ekaggatä sahitam tatiyajjhãna vipäkacittam: tâm quả tam thiền đồng sanh hy, 
lạc và định. 

63. Sukha ekaggatā sahitam catutthajjhãna vipäkacittam: tâm quả tứ thiền đồng sanh lạc và 
định. 

64. Upekkhä ekaggatä sahitam райсатајјһапа vipäkacittam: tâm quả ngũ thiền đồng sanh xả 
và định. 

65. Vifakka уісага piti sukha ekaggatä sahitam pathamajjhãna kiryacittam: tâm hạnh! sơ 
thiền đồng sanh tầm, tứ, hỷ, lạc và định. 

66. Vicara рїї sukha ekaggatā sahitam dutiyajjhãna kirTyacittam: tâm hạnh nhị thiền đồng 
sanh tứ, hỷ, lạc và định. 

67. Piti sukha ekaggatä sahitam tatiyajjhãna kirTyacittam: tâm hạnh tam thiền đồng sanh hy, 
lạc và định. 

68. Sukha ekaggatā sahitam catutthajjhãna kiriyacittam: tâm hạnh tứ thiền đồng sanh lạc và 


định. 


! Tâm hạnh còn gọi là tâm tó hay duy tác (theo quyền Nội dung Vô Tỷ Pháp được lưu hành năm 1983, do Hòa thượng Tịnh 
Sự soạn dịch). 
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90. 
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Upekkhã екарраќӣ sahitam pañcamajjhana kirryacittam: tâm hạnh ngũ thiền đồng sanh xả 
và định. 


Ореккћаекарраќа sahitam ãkãsãnañcãyatana kusalacittam: tâm thiện không vô biên đồng 
sanh xả và định. 

Ореккћаекарраќа sahitam viññãnañcãyatana kusalacittam: tâm thiện thức vô biên đồng 
sanh xả và định. 

Ореккћаекарраќа sahitam äkiñcaññãyatana kusalacittam: tâm thiện vô sở hữu đồng sanh 
xả và định. 

Ореккћаекарраѓа sahitam nevasaññasaññayatana kusalacittam: tâm thiện phi tưởng phi 
phi tưởng đồng sanh xả và định. 


Upekkhãekaggatä sahitam äkãsãnañcãyatana vipakacittam: tâm quả không vô biên đồng 
sanh xả và định. 
Upekkhãekaggatä sahitam viññãnañcãyatana vipakacittam: tâm quả thức vô biên đồng 
sanh xả và định. 


Ореккћаекарраќа sahitam ãkiñcaññãyatana vipakacittam: tâm quả vô sở hữu đồng sanh 
xả và định. 

Ореккћаекарраѓа sahitam nevasaññasaññayatana vipakacittam: tâm quả phi tưởng phi 
phi tưởng đồng sanh xả và định. 

Ореккћаекарраќа sahitam ãäkãsãnañcãyatana kirTyacittam: tâm hạnh không vô biên đồng 
sanh xả và định. 

Ореккћаекарраќа sahitam viññãnañcãyatana kiriyacittam: tâm hạnh thức vô biên đồng 
sanh xả và định. 

Ореккћаекарраќа sahitam ãkiñcaññãyatana kirTyacittam: tâm hạnh vô sở hữu đồng sanh 


xả và định. 
Upekkhaekagsatãa sahitam nevasaññasaññayatana kiriyacittam: tâm hạnh phi tưởng phi 
phi tưởng đông sanh xả và định. 


Vitakka уісага рїї sukha ekaggatā sahitam pathamaJjhãna sotäpattImagsacittam: tâm đạo 
thất lai sơ thiền đồng sanh tầm, tứ, hý, lạc và định. 

Vicara рїї sukha ekaggatä sahitam dutiyajjhãna sotäpattimaggacittam: tâm đạo thất lai 
nhị thiền đồng sanh tứ, hy, lạc và định. 

Piti sukha ekaggata sahitam tatiyajjhãna sotãpattimaggacittam: tâm đạo thất lai tam thiền 
đồng sanh hý, lạc và định. 

Sukha ekaggatã sahitam catutthajjhãna sotãpattimaggacittam: tâm đạo thất lai tứ thiền 
đồng sanh với lạc và định. 

Ореккћа ekaggatä sahitam райсатајјһапа sotãpattimaggacittam: tâm đạo thất lai ngũ 
thiền đồng sanh xả và định. 


Vitakka vicara pīti sukha ekaggatā sahitam pathamajjhana sakadãgamimagsacittam: tâm 
đạo nhứt lai sơ thiền đồng sanh tầm, tứ, hy, lạc và dinh. 

Усага pīti sukha ekaggatä sahitam dutiyajjhana sakadägamimaggacittam: tâm đạo nhứt 
lai nhị thiền đồng sanh tứ, hý, lạc và định. 

Рта sukha ekaggatä sahitam tatiyaJjhaäna sakadägamimagsacittam: tâm đạo nhứt lai tam 
thiền đồng sanh hy, lạc và định. 

Sukha ekaggatä sahitam catutthaJjhana sakadagamimagsacittam: tâm đạo nhứt lai tứ 
thiền đồng sanh lạc và định. 

Upekkhã ekaggatä sahitam pañcamaJjhãna sakadãägamimagsactttam: tâm đạo nhứt lai ngũ 
thiền đồng sanh xả và định. 
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92. Vitakka vicara рїї sukha ekaggatā sahitam pathamajjhana anagamimagsacittam: tâm đạo 
bát lai sơ thiền đồng sanh tầm, tứ, hy, lạc và định. 

93. Vicãra рїї sukha ekaggatä sahitam dutiyajjhãna anägãmimaggacittam: tâm đạo bát lai nhị 
thiền đồng sanh tứ, hy, lạc và định. 

94. Pīti sukha ekaggatā sahitam tatiyajjhãna anãgãmimaggacittam: tâm đạo bát lai tam thiền 
đồng sanh hý, lạc và định. 

95. Sukha ekaggatä sahitam catutthajjhãna anägãmimaggacittam: tâm đạo bất lai tứ thiền 
đồng sanh lạc và định. 

96. Upekkhä ekaggatā sahitam райсатајјһапа anägãmimaggacittam: tâm đạo bất lai ngũ 
thiền đồng sanh xả và định. 

97. Vitakka vicara рїї sukha ekaggatā sahitam pathamajjhäna arahattamaggacittam: tâm đạo 
vô sanh sơ thiền đồng sanh tầm, tứ, hỷ, lạc và định. 

98. Vicara рїї sukha ekaggata sahitam dutiyajjhana arahattamagsacittam: tâm đạo vô sanh 
nhi thiën đồng sanh tứ, hỷ, lạc và định. 

99. Pīti sukha ekaggata sahitam tatiyajjhãna arahattamagsacittam: tâm đạo vô sanh tam thiền 
đồng sanh hý, lạc và định. 

100. Sukha ekaggatā sahitam catutthajjhãna arahattamaggacittam: tâm đạo vô sanh tứ thiền 
đồng sanh lạc và định. 

101. Ореккћа ekaggatä sahitam pañcamajjhana arahattamaggacittam: tâm đạo vô sanh ngũ 
thiền đồng sanh xả và định. 

102. Vitakka уісага рїн sukha ekaggatä sahitam pathamajjhana sotäpattiphalacittam: tâm quả 
thất lai sơ thiền đồng sanh tầm, tứ, hy, lạc và định. 

103. Vicara рїї sukha ekaggata sahitam dutiyajjhãna sotãpattiphalacittam: tâm quả thất lai nhị 
thiền đồng sanh tứ, hý, lạc và định. 

104. Pīti sukha ekaggatã sahitam tatiyajjhãna sotãpattiphalacittam: tâm quả thất lai tam thiền 
đồng sanh hy, lạc và định. 

105. Sukha ekaggatā sahitam catutthajjhãna sotãpattiphalacittam: tâm quả thất lai tứ thiền 
đồng sanh lạc và định. 

106. Upekkha ekaggatā sahitam райсатајјһапа sotäpattiphalacitam: tâm quả thất lai ngũ 
thiền đồng sanh xả và định. 

107. Vitakka уісага рїї sukha ekaggata sahitam pathamajjhana sakadagamiphalacittam: tâm 
quả nhứt lai sơ thiền đồng sanh tầm, tứ, hỷ, lạc và định. 

108. Усага рїї sukha ekaggatä sahitam dutiyaJJhãna sakadagamiphalacittam: tâm quả nhút lai 
nhị thiền đồng sanh tứ, hỷ, lạc và định. 

109. Pīti sukha ekaggatä sahitam tatiyajjhana sakadagamiphalacittam: tâm quả nhứt lai tam 
thiền đồng sanh hy, lạc và định. 

110. Sukha ekaggatā sahitam catutthajjhäna sakadägãmiphalacittam: tâm quả nhút lai tứ thiền 
đồng sanh lạc và định. 

111. Ореккћа ekaggatä sahitam pañcamajjhana sakadagamiphalacittam: tâm quả nhứt lai ngũ 
thiền đồng sanh xả và định. 

112. Vitakka уісага рїї sukha ekaggatã sahitam pathamajjhäna anägämiphalacittam: tâm quả 
bát lai sơ thiền đồng sanh tầm tứ hy lạc và định. 

113. Vicãra pīti sukha ekaggatā sahitam dutiyajjhãna anägämiphalacittam: tâm quả bát lai nhị 
thiền đồng sanh tứ, hý, lạc và định. 

114. Pīti sukha ekaggata sahitam tatiyajjhãna anägãmiphalacittam: tâm quả bát lai tam thiền 


đồng sanh hy, lạc và định. 
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115. 


116. 


117. 


118. 


119. 


120. 


121. 


122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 


135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 


149. 


Sukha ekaggatã sahitam catutthajjhãäna anägãmiphalacittam: tâm quả bát lai tứ thiền đồng 
sanh với lạc và định. 

Ореккћа ekaggatã sahitam pañcamajjhãna anägãmiphalacittam: tâm quả bát lai ngũ thiền 
đồng sanh với xả và định. 


Vitakka vicara рїї sukha ekaggatä sahitam pathamaJjhãna arahattaphalacittam: tâm quả 
vô sanh sơ thiền đồng sanh với tầm, tứ, hy, lạc và định. 

Vicara ptti sukha ekaggatā sahitam dutiyaJjhãna arahattaphalacittam: tâm quả vô sanh nhi 
thiền đồng sanh với tứ, hý, lạc và định. 

Pīti sukha ekaggatã sahitam tatiyajjhãna arahattaphalacittam: tâm quả vô sanh tam thiền 
đồng sanh với hy, lạc và định. 

Sukha екарраќа sahitam catutthajjhãna arahattaphalacittam: tâm quả vô sanh tứ thiền 
đồng sanh với lạc và định. 

Upekkha екарраѓа sahitam pañcamajjhana arahattaphalacittam: tâm quả vô sanh ngũ 
thiền đồng sanh với xả và định. 


Phassa: xúc. 

Vedanä: thọ. 

Sañña: tưởng. 

Cetana: tư. 

Ekaggata: định.? 
JïvitindrTya: mạng quyền. 
Manasikara: tác ý. 
Vitakka: tầm. 

Vicara: tứ. 
Adhimokkha: thắng giải. 
Viriya: cần. 

Pīti: hy. 

Chanda: duc. 


Moha: si. 

Ahirika: vô tàm. 
Anottapa: vô úy. 
Uddhacca: phóng 441.2 
Lobha: tham. 

Ditthi: tà kiến. 

Mana: ngã mạn. 
Dosa: sân. 

Issa: tật. 

Macchariya: lận. 
Kukkucca: hối. 
Thĩna: hôn trầm. 
Midda: thùy miên. 
Vicikiccha: hoài nghi. 


Saddha: tín. 


2 Định ở đây còn có tên gọi khác là nhất thống hay nhất hành (theo quyển Nội dung Vô Tỷ Pháp được lưu hành năm 1983, 
do Hòa thượng Tịnh Sự soạn dịch). А 
3 Phóng dật còn gọi là điệu cử (cũng theo quyên Nội dung Vô Tỷ Pháp). 


10 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SantaRicco) 


150. Sati: niệm. 

151. Hiri: tàm. 

152. Ottapa: úy. 

153. Alobha: vô tham. 

154. Adosa: vô sân. 

155. Tattaramajjhattatā: hành хай. 
156. Kāyapassaddhi: tinh thân. 
157. Cittapassaddhi: tinh tâm. 
158. Kāyalahutā: khinh thân. 

159. Cittalahutā: khinh tâm. 

160. Kāyamudutā: nhu thân. 

161. Cittamuduta: nhu tám. 

162. Kāyakammaññatā: thuần thân. 
163. Cittakammaññatā: thuần tâm. 
164. Kāyapaguññatā: thích thân. 
165. Cittapaguññatā: thích tâm. 
166. Kāyujukatā: chánh thân. 

167. Cittujukatā: chánh tâm. 

168. Samma vaca: chánh ngữ. 
169. Samma каттапќа: chánh nghiệp. 
170. Samma ајтуа: chánh mạng. 
171. Karuna: bị. 

172. Моана: tùy hy. 

173. Paññindriya: tuệ quyền (trí). 


174. Райаут: đất. 

175. Apo: nước 

176. TeJo: lửa. 

177. Уауо: gió. 

178. Cakkhupasäda: thần kinh nhãn. 
179. Ѕоќараѕайа: thần kinh nhĩ. 

180. Ghãnapasäda: thần kinh tỷ. 
181. Jīvhāpasāda: thần kinh thiệt. 
182. Кауараѕайа: thần kinh thân. 
183. Rũpärammana: cảnh sắc. 

184. Saddarammana: cảnh thinh . 
185. Gandharammana: cảnh khí. 
186. Rasarammana: cảnh vi. 

187. Itthībhāva: trạng thái nữ.” 

188. Purisabhãva: trạng thái nam. 
189. Hadayarũpa: sắc tim.” 

190. Јтуіќагӣра: sắc mạng. 

191. Ähãrarũpa: sắc vật thực. 

192. Paricchedarũpa: sắc hư không.Š 


4 Hành xả còn gọi là trung gian hay trung bình. 

5 Thân kinh cũng được gọi là thanh triệt. 

5 Sắc trạng thái nữ hay nam có tên khác là sắc nam hay nữ tính. 
7 Sắc tim còn goi là sắc ý vát 

8 Sắc hu không hay sắc giao giỏi. 
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193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 


202. 


203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 


216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
229, 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 


Ayaviññatti: thân tiêu biểu. 
VacTviññatti: khâu tiêu biểu. 
Lahutãrũpa: sắc nhẹ. 

Mudatãrũpa: sắc mềm. 
Kammaññatärũpa: sắc vừa làm việc !9, 
Upacayarũpa: sắc sinh.!! 

Santatirũpa: sắc tiến. 

Jaratarupa: sắc dị (già). 
Aniccatärũpa: sắc diệt. 


Nibbana: Níp-bàn. 


Vijjamãnapaññatti: danh siĉu!? chế định. 

Avijjamãnapaññatti: phi danh siêu chế định. 

Vijjamānena avijjamanapaññatti: danh siêu phi danh siêu chế định. 
Ауіјјатапепа vijjamanapaññatti: phi danh siêu danh siêu chế định. 
Vijjamanena vijjamanapaññatti: danh siêu danh siêu chế định. 
Ауіјјатапепа avijjamanapaññatti: phi danh siêu phi danh siêu chế định. 
Santãnapaññatti: hình thức chế định. 

Samũhapaññatti: hiệp thành chế định. 

Sattapaññatti: chúng sanh chế định. 

Disãpaññatti: phương hướng chế định. 

Kala utupaññatti: thời tiết chế định. 


Kñpagũhãpaññatti: huyệt ao chế định hay là ãkãsapaññatti: hư không chế định. 


Nimittapaññatti: tiêu biểu chế định. 


Thêm từ ngữ theo cách đọc tập một 
Lobhamnlacrtta: tâm tham. 

Dosamqlacitta: tâm sân. 

Mohamnlacttta: tâm si. 

Ausalamũlacitta: tâm bát thiện. 
Akusalavipãkacitta: tâm quả bát thiện. 

Kusala ahetuvipakacrtta: tâm quả thiện vô nhon. 
Ahetukavipakacitta: tâm quả vô nhon. 
Ahetukakiriyäcitta: tâm hanh!’ vô nhon. 
Ahetukacitta: tâm vô nhơn. 

Asobhanacitta: tâm vô tịnh hảo. 
Mahäkusalacitta: tâm đại thiện. 
Mahävipakacitta: tâm đại quả. 

Mahakiriyacitta: tâm đại hạnh, đại hành, đại duy tác,... 
Sobhanakãmävacaracitta: tầm dục giới tịnh hảo. 
Rũpãvacaracitta: tâm sắc giới. 


? hay gọi là sắc biểu tri. 

10 còn được gọi là sắc thích sự. 

H goi là tích trữ, sắc tiễn goi là sắc thừa kế, sắc đị là sắc lão mại, sắc diệt gọi là sắc уб thường. 
12 còn được gọi là danh chon. 

B cũng gọi là tâm duy tác hay tâm tó. 
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231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 


252. 
253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
267. 
268. 
269. 
270. 
271. 
272, 


Kamavacaracitta: tâm dục giới. 
Rũpãvacarakusalacitta: tâm thiện sắc giới. 
Rũpãvacaravipäkacitta: tâm quả sắc giới. 
Rũpãvacarakiriyãcitta: tâm hạnh sắc giới. 
Arũpävacarakusalacitta: tâm thiện vô sắc giới. 
Arūpāvacaravipākacitta: tâm quả vô sắc giới. 
Arũpävacarakiriyäcitta: tâm hạnh vô sắc giới. 
Arũpävacaracitta: tâm vô sắc giới. 
Mahaggatäcitta: tâm đáo đại. 

LokTyacitta: tâm hiệp thé. 

Sotāpattimaggacitta: tâm đạo dự lưu (sơ đạo). 
Sakadāgāmimaggacitta: tâm đạo nhứt lai (nhi đạo). 
Anagamimaggacitta: tâm đạo bát lai (tam đạo). 
Aharattamagøacitta: tâm đạo vô sanh (tứ đạo). 
Maggacitta: tâm đạo. 

Sotäpattiphalacitta: tâm quả thất lai (sơ quả). 
Sakadagamiphalacitta: tâm quả nhứt lai (nhị quả). 
Anagämiphalacitta: tâm quả bát lai (tam quả). 
Arahattaphalacitta: tâm quả vô sanh hay ứng cúng (tứ quả). 
Lokuttaraphalacitta: tâm quả siêu thế. 
Lokuttaracitta: tâm siêu thế. 


Sabbacittapadhãranacetasika: sở hữu biến hành. 
Pakinnaka cetasika: sở hữu biệt cảnh. 
Aññasamana cetasika: sở hữu tọ tha. 
Mocatukacetasika: sở hữu si phân. 
Lotikacetasika: sở hữu tham phần. 
Docatucetasika: sở hữu sân phân. 
Dvitukacetasika: sở hữu hôn phần. 
Akusalacetasika: sở hữu bát thiện. 

Sobhana sãdhãranacetasika: sở hữu tịnh hảo biến hành. 
Viraticetasika: sở hữu giới phàn. 
Appamaññãcetasika: sở hữu vô lượng phần. 
Cetasika: sở hữu tâm. 

Namadhamma: danh pháp (hữu vi). 
Pasadarüpa: sắc thần kinh. 

Сосагагӣра (hay là уіѕауагӣра): sắc cảnh giới. 
Bhãvarũpa: sắc trạng thái. 

Viññattiripa: sắc tiêu biểu. 

Vikäraripa: sắc đặc biệt. 

Lakkhanarpa: sắc tứ tướng. 

Upädãyarũpa: sắc y sinh. 

Mahabhatarüpa: sắc tứ đại minh. 
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273. 
274. 
275. 
276. 
277. 
278. 
279. 
280. 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
287. 
288. 
289. 
290. 
291. 
292. 


Sañkhatadhamma: pháp hüu vi. 

Asankhatadhamma: pháp vô vi. 

Paramattha: siêu lý, siêu thế, siêu cách. 

Saddãpaññatti (paññãpTyapaññatti): thinh danh chế định. 
Atthapaññatti (paññãpanapaññatti): tướng nghĩa chế định. 
Dhamma: pháp, phép. 

Rogayattha: bệnh hoạn. 

Asundarattha: không tốt đẹp. 

Achakattha: không khôn khéo. 

Savajjattha: có sai lỗi. 

Dukkhavipäkattha: để nghiệp tạo quả khó. 
Sampayuttahotu: nhơn tương ưng. 

Maggasacca: đạo đề. 

Manussa: nhơn loại. 

Devadä: chư Thiên. 

Lakkhana: trạng thái. 

Rasa: phận sự. 

Paccupatthana: sự thành tựu. 

Padatthãna: nhon cần thiết. 

Paccanika: đối lập. 


THÊM TỪ PALI VIỆT PHÀN CÁCH ĐỌC TẬP HAI 


293. 
294. 
295. 
296. 
297. 
298. 
299. 
300. 
301. 
302. 
303. 
304. 
305. 
306. 
307. 
308. 
309. 
310. 
311. 
312. 
313. 


Bhūmi: cõi, địa. 

PuthuJana: phàm, phàm phu. 
Pañcavedanä: ngũ thọ. 
Dukkhavedanä: thọ khổ. 
Sukhavedanã: thọ lạc. 
Domanassavedanãä: thọ ưu. 
Ѕотапаѕѕауейапа: thọ hy. 
Ореккћауейапа: thọ ха. 
Sampayutta: tương ưng. 

Jhãnacitta: tâm thiền. 

Vippayutta: bất tương ưng (bất hợp). 
Asankharika (asankharikamekam): vô trợ, không trợ. 
Sasankharika (sasankharikamekam): hữu trợ, có trợ. 
Hetu: nhơn. 

Abyakatä: vô ký. 

Jati: giống, loại, sanh,... 
Ajhãnacitta: tâm phi thiền. 
Pathamajjhãna: sơ thiền. 
Dutiyajjhãna: nhị thiền. 
Tatiyajjhãna: tam thiền. 
Catuthajjhãna: tứ thiền. 
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314. Райсатајјһӣпа: ngũ thiên. 
315. Cittabheda: chia tâm, phân tâm. 
316. Paricheda: hợp đồng, hiệp đồng. 
317. Aviparito: không biến đồi. 
318. Avatthabhimi: bị hạn định ranh (0101). 
319. Kama avatthabhũmi: bị hạn định sanh bằng dục. 
320. Вара avatthãbhũmi: bị hạn định sanh bằng sắc. 
321. Arũpa avatthabhũmi: bị hạn định sanh bằng vô sắc. 
322. Lokuttara avatthabhũmi: vượt khỏi hạn định sanh. 
323. Jatibhedanaya: cách chia theo giống. 
324. Bhũmibhedanaya: cách chia theo cõi. 
325. Sobhanabhedanaya: cách chia theo tịnh hảo. 
326. Lokabhedanaya: cách chia theo hiệp thế, siêu thế. 
327. Hetubhedanaya: cách chia theo nhơn. 
328. Jhãnabhedanaya: cách chia theo thiền. 
329. Vedanabhedanaya: cách chia theo thọ. 
330. Sampayogabhedanaya: cách chia theo phối hợp (tương ưng). 
331. Sankharabhedanaya: chia theo trợ. 
332. Nigama: kết luận. 
333. Саа: kệ. 
334. Ditthi: kiến thức. 
335. Micchãditthi: tà kiến. 
336. Samäditthi: chánh kiến. 
337. Maha: đại. 
Saikhayã: số 
Ека là 1. Catuddasa hay cuddasa là 14. 
Dvi là 2. Pañcadasa hay pannarasa là 15 
Ti là 3. solasa là 16 
Catu là 4. sattarasa là 17 
Pañca là 5. Pañcadasa là 18. 
Cha là 6. EkunavIsati hay ūnavīsa là 19. 
Satta là 7. Visa hay vīsati là 20. 
Attha là 8. ЕКаутѕай là 21. 
Nava là 9. DvävIsati hay bāvīsati là 22. 
Dasa là 10. Теутѕаб là 23. 
Ekadasa là 11. Catuvīsati là 24. 
Dvadasa hay barasa là 12. PañcavIsatI là 25. 


Terasa là 13. 
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ессе 


GIẢI ТАР СӦМ РНАР 


ссе 


Giải trang 1 
Gồm tức là nói chung nhiều pháp, hay Кё nhiều pháp kêu lại một tên. 


* Тат là còn nói theo chữ Trung hoa giọng Việt, dịch ra Việt văn là “biết? tức là biết cảnh 
(những gì bị biệt đêu đặng kêu là cảnh). 


* Tham là ham muốn, nhiễm đắm, chấp cứng, gặp lục trần như đá nam châm đụng sắt. 

Tâm tham là những tâm có sở hữu tham làm rễ (căn). Mà chỉ gọi tâm tham là đủ lý. Vì 
không có tâm tham nào mà không có sở hữu tham làm căn và không có sở hữu tham nào 
chăng phải căn tham hay nhơn tham (trừ ra chỉ mượn dùng theo chỗ khác). 

Hoặc có người cho là dịch thiếu, nên chúng tôi xin đem thí dụ như người muốn uống sữa, 
đến tiệm nước sẵn có sữa hộp toàn sữa bò, nhưng người khách chỉ kêu một ly sữa mà khỏi 
phải nói cho tôi một ly sữa bò hoặc ké khuấy bằng nước sôi v.v... 


* Sân là giận, hờn, buôn, râu, sai khiên khóc lóc, giêt hại hoặc гда v.v... 
Những tâm mà có sở hữu sân làm căn góc rë nên gọi là tâm sân. 
* SI là tôi tăm, mờ ám, lờ kho v.v... đôi lập với trí tuệ. 
Những tâm mà có sở hữu si làm căn gôc гё nên gọi là tâm si. 
Tâm tham, tâm sân đã gọi cũng có sở hữu sĩ làm căn mà đã mượn tham, sân định danh rôi 
thì khỏi trình bày si làm chi. 
Còn tâm si ngoài căn si ra không còn căn nào nữa, nên cứ mượn căn si mà gọi tâm 51 đó 
thôi. 
Những tâm có sở hữu bât thiện hợp nên gọi là tâm bât thiện. 
Bât thiện có 5 nghĩa: 1 là bệnh hoạn, 2 là không tôt đẹp, 3 là không khôn khéo, 4 là có sai 
101, 5 là đê tạo quả khô. 
Giải trang 2 
Sở hữu tư hiệp với tâm bât thiện đê mãnh lực (tức là nghiệp biệt thời) tạo ra những tâm nào 
thì tâm ây gọi là quả bât thiện. 


Do ảnh hưởng của sở hữu tư hiệp với 8 tâm đại thiện đê mãnh lực tạo tâm quả mà những 
tâm quả nào không có nhơn tương ưng (tham, sân, si, vô tham, vô sân và trí hợp) nên gọi là 
tâm quả thiện vô nhơn. Cũng cân có 2 chữ vô nhơn đê tránh sự nhận lâm những tâm quả thiện 
khác. 


Hai phần tâm vừa nói đều thuộc về tâm quả và không có nhơn tương ưng hợp cả, nên đặng 
gọi là tâm quả vô nhon. 
Giải trang 3 
Tâm hạnh hoặc hành hay duy tác nghĩa là làm chỉ làm chớ không do mãnh lực nghiệp tạo và 
cũng chẳng. để mãnh lực tạo tâm khác, tỷ như: hướng đạo gặp việc làm ngay rồi cứ đi luôn, nào 
quan tâm tiền công. 


Những tâm này đều không có nhơn tương ưng hợp nên gọi là tâm hạnh vô nhơn. 
Còn gọi tâm vô nhơn là đêu không có nhơn tương ưng hợp. 
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Giải trang 4 


Những tâm mà không có sở hữu tịnh hảo hợp nên các vị hậu hiền gọi là tâm vô tịnh hảo. 


Giải trang 5 

Tâm đại thiện tên trước là tâm thiện dục giới, vì các vị hậu hiền xét thấy những tâm thiện 
này tạo phước rất rộng hơn những tâm thiện khác nên nói gọn lại và trùm ý là đại thiện (thiện 
có 5 nghĩa trái ngược với bắt thiện). 

Tâm đại quả là do sở hữu tư hiệp với đại thiện và mãnh lực tạo thành, nên gọi là tâm đại quả. 

Tâm đại hạnh, đại hành hay đại duy tác nghĩa như tâm hạnh đã giải. Do hành động tạo 
phước rộng. Chỉ sanh cho bực tứ quả mà thôi. 

Ba phần tâm đại đã nói, phần nhiều chuyên môn bắt cảnh dục giới, đa nương người dục giới 
và có sở hữu tịnh hảo hợp, nên gọi là tâm dục giới tịnh hảo. 


Giải trang 6 


Tâm dục giới phân nhiêu chuyên môn biệt cảnh dục giới và đa nương người dục 0161. 


Giải trang 7 

Tâm thiền là những tâm an trụ một cảnh rất đặng nhiều cái. 

Tâm thiền thiện sắc giới là những tâm an trụ một cảnh tiêu biểu chế định và đa nương người 
sắc giới. 

Tâm quả sắc giới tức là những tâm do mãnh lực của sở hữu tư hiệp với tâm thiện sắc giới 
tạo thành. 

Tâm hạnh sắc giới là những tâm thiền sắc giới chỉ sanh cho bực tứ quả. 

Tâm sắc giới là những tâm chỉ biết đề mục hình thức chế định và đa nương người sắc giới. 


Giải trang 8 
Tâm thiện vô sắc giới là những tâm chỉ bắt cảnh vô sắc và nhơn tạo tâm quả vô sắc giới, nên 
gọi tâm thiện vô sắc. 
Tâm quả vô sắc là những tâm do sở hữu tư hiệp tâm thiện vô sắc giới tạo. 
Tâm hạnh vô sắc giới như tâm thiện vô sắc giới mà chỉ sanh cho bực tứ quả, vì không còn 
tạo quả. 
Tâm vô sắc giới là những tâm bắt đê mục trong đời và không còn hình thức. 
Giải trang 9 


Những tâm đến cõi rộng lớn và bắt cảnh bën lâu gọi là tâm đáo quảng hay đáo đại. 


Giải trang 10 


Tâm hiệp thế là những tâm hiệp tác liên quan hệ thống trong luân hồi. 


Giải trang 11 
Tâm sơ đạo là tâm đạo thất lai nghĩa là trở lại cõi Dục giới không quá 7 lần. 
Tâm nhị đạo là tâm đạo nhật lai nghĩa là trở lại cõi Dục giới không quá 1 lân. 
Tâm tam đạo là tâm đạo bât lai nghĩa là không còn trở lại cõi Dục giới. 
Tâm tứ đạo là tâm đạo ứng cúng, đáng làm ruộng phước vì hêt phiên não. 


Bôn tâm đạo kê trên gôm lại gọi là tâm đạo vì có đạo đê hợp, nên gọi là tâm đạo. 
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Giải trang 12 
Tâm sơ quả tức quả thất lai, nếu tục sinh trở lại cõi Dục giới không quá 7 lần. 


Tâm nhị quả tức là tâm quả nhất lai, nếu tục sinh trở lại cõi Dục giới không quá 1 lần, trùng 
nhon loại hay là chư Thiên lục dục (hoặc trê Јат là vê chư Thiên 1 lân và nhon loại 1 lân, chớ 
không có trùng tại chư Thiên hay nhơn loại 2 lân). 


Tâm tam quả là quả bắt lai, bực này nếu đắc ngũ thiền, sau khi chết sanh về cõi Ngũ Tịnh cư 
hoặc tùy bực thiên hay nguyện vọng. Dù nêu không дас thiên cũng phải sanh về cõi sơ thiên, 
chớ không bao giờ trở lại cõi Dục giới nữa. 


Tâm tứ quả là quả ứng cúng (vô sanh) nghĩa là bực này chết rồi không còn tục sinh nữa, tức 
là vô dư Níp-bàn. 

Bốn quả này gòm lại gọi là quả siêu thế là do mãnh lực của sở hữu tư hiệp với tâm đạo tạo 
thành, chỉ biết cảnh Níp-bàn và hoàn toàn không có liên quan hệ thống với luân hồi, nên gọi là 
tâm quả siêu thế. 

Giải trang 13 


Tâm siêu thé là những tâm có cách đặc biệt đưa khỏi phạm vi luân hồi. 


Giải trang 14 
Tâm hiệp thế và tâm siêu thế gồm lại gọi là tâm. 
Theo nhà chú giải Diệu Pháp có 4 nghĩa: 
- Trạng thái của tâm là biết cảnh. 
- Phận sự của tâm là dẫn dắt sở hữu và tâm. 
- Su thành tựu của tâm là cách nói liền nhau. 
- Nhân cần thiết của tâm là sở hữu, cảnh và sắc. 


Giải trang 15 


Sở hữu biến hành nghĩa là những sở hữu hợp với їйї cả tâm. 

Sở hữu biệt cảnh nghĩa là phần nhiều hợp với tâm so le, sai khác biệt nhau, không đồng đều. 

Tợ tha là phần nhiều giống theo pháp khác tức là những sở hữu này khi hợp với sở hữu bất 
thiện thì giống theo pháp bất thiện. Nếu đi chung với sở hữu tịnh hảo hợp với tâm thiện thì 
giống theo pháp thiện. 

Giải trang 16 

Sở hữu si phần là bọn si. 

Sở hữu tham phân là bọn tham. 

Sở hữu sân phân là bọn sân. 

Sở hữu hôn phân là bọn hôn trầm. 

Sở hữu hoài nghi là không quyết tin (đây xin sơ lược, sau sẽ giải rộng trong phẩm nhất). 


Năm phần sở hữu này gọi là sở hữu bát thiện. 


Giải trang 17 


Tịnh hảo là tốt bằng cách tâm trong sạch. Biến hành là hiệp hết, tức là những sở hữu phối 
hợp với tất cả tâm tịnh hảo, nên gọi là sở hữu tịnh hảo biến hành. 

Sở hữu giới phần là những sở hữu thuộc về phần giới, ngăn và trừ tội ác. 

Sở hữu vô lượng phần là thuộc về tứ vô lượng tâm, nhưng từ và xả đã có trong sở hữu tịnh 
hảo biến hành. 

Trí tuệ là cách sáng suốt trong phần năng tri. 
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Giải trang 18 


Sở hữu nghĩa là thuộc về, hay phụ thuộc tức là phải nương theo băng cách tứ đồng. Bởi vì 
những sở hữu phối hợp với tâm nào, hễ tâm ấy sanh thì sở hữu phải đồng sanh, tâm ây diệt thì 
sở hữu phải đồng diệt. Tâm biết cảnh nào thời sở hữu phải biết theo cảnh пау và tâm nương 
quyền (căn) nào thì sở hữu phải đồng nương theo quyền (căn) ấy. Nên mới gọi là sở hữu tâm. 


Giải trang 19 


Gọi danh pháp là trừ ra sắc pháp. E nhận lộn Níp-bàn nên chua thêm hữu vi. 


Giải trang 20 


Sắc thần kinh là sự trong ngần của sắc nghiệp mà thâu cảnh đặng. 

Sắc cảnh giới là những sắc làm (môi) cảnh cho ngũ song thức. 

Sắc trạng thái!* là khuôn khổ hạn chế cho thành nam, nữ, đực, cái v.v... 

Sắc ý căn!Š là sắc nghiệp nương theo trái tim. 

Sắc mạng căn! là cách sống còn của sắc nghiệp. 

Sắc vật thực là cách dinh dưỡng và chất bó. 

Sắc hư không” là ranh của các bọn sắc. 

Sắc tiêu biểu! là cách nêu bày do thân, khẩu. 

Sắc đặc biệt!? là những cách đặc biệt trong thân thể của loài động vật giúp cho hành động dễ 
dàng. 

Sắc tứ tướng là 4 trạng thái (sanh, tiến, dị, diệt)? 

Y sanh nghĩa là phải nương nhờ sắc tứ đại qui mới dàng. 


Giải trang 2] 
Sắc tứ đại quỷ là 4 chất đều có trong cõi hữu sắc và hay tráo trở, nóng, lạnh, cứng, mềm 
V.V... 
Sắc hay sắc pháp là tiêu hoại, đôi thay. 
Giải trang 22 


Hữu vi là bị tạo tức là những pháp trong đời đều do duyên trợ mới có ra. 


Giải trang 23 


Vô vi là không bị tạo, tức là Níp-bàn hoàn toàn văng lặng, yên vui tuyệt đối. 
Siêu lý là những pháp lý cao siêu hơn thường, có chơn thê thực tướng v.v... như như không 
đôi trái ngược lại, hề thê nào thì vân thê ây. 


Giải trang 24 


Thinh danh chế định là mượn tiếng ché biến ra tên, cùng lời nói. 
Tướng nghĩa chê định là nương theo hình thức hay sửa hình thức và định đặt đô vật v.v... 


14 Còn gọi là sắc tính. 

5 Sắc ý căn hay sắc ý våt. 

16 Còn gọi là sắc mạng quyển. 

17 Có tên khác là sắc giao giới. 

18 Còn gọi là sắc biểu tri. 

19 Có tên nữa là sắc kỳ dị. 

? Cũng là bốn trạng thái: sanh, thừa ké lão, vô thưởng. 
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Chế định nghĩa là chế biến sửa đổi. 


Giải trang 25 


Pháp hay phép là chỉ tất cả trạng thái. 


Vẫn đáp giải nghĩa pháp: 


- Уп: 
- Рар: 
- Vấn: 
- Рар: 
- Уп: 
- Бар: 


pháp là сы? 
chi cũng là pháp. 


tại sao kêu là pháp? 
tại có trạng thái nên gọi là pháp. 


trạng thái ra sao? 
ra sao cũng là trạng thái. 


Dirt phân giải tập Góm pháp 
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GIẢI THÊM PHÁP CHÉ ĐỊNH 


Danh siêu chế định là tên hay lời nói có ám chỉ pháp siêu lý, như: tâm, trí v.v... 

Phi danh siêu chế định là tên hay lời nói mà không có ám chỉ pháp siêu lý, như: người, cõi 
V.V... 

Danh siêu phi danh siêu chế định là câu văn trước có ám chỉ siêu lý, sau không có ám chỉ 
pháp siêu lý, như: tâm tánh của ông ấy. 

Phi danh siêu, danh siêu chế định là trong câu văn đoạn trước không có ám chỉ pháp siêu lý 
mà đoạn sau có ám chỉ pháp siêu lý, như nói: người hữu tâm v.v... 

Danh siêu danh siêu chế định là câu văn trước, sau đều có ám chỉ pháp siêu lý, như nói: tâm, 
sở hữu, sắc, níp bàn. 

Phi danh siêu phi danh siêu chế định là câu văn đều không có ám chỉ pháp siêu lý như nói: 
chúng sanh, vũ trụ v.v. 

Hình thức chế định là chế ra hình thức hay nương theo hình thức mà định đặt tên và cách 
dùng như: vuông, tròn, dài, ngăn, lớn, nhỏ, vò viên, cắt vuông, sắt móng, cục đá dàn sách 
V.V... 

Hiệp thành chế định là hợp nhiều phần thành 1 cái đặt tên và định dùng như: xe phải có 
nhiều bộ phận mới thành xe và dé đi v.v... . 

Chúng sanh chế định như: 12 hạng người v.v... . 

Phương hướng chế định như: đông, tây, nam, bắc, tiền, hậu v.v... . 

Thời tiết chế định như: năm, mùa, tháng, ngày, giò v.V..... 

Huyệt ao chế định hay hư không chế định như: hủng, hở, hang, hồ v.v... tức là không gian. 
Tiêu biểu chế định là nêu bày ra như là đề mục, bảng dấu hiệu, chữ v.v... . 


Giọng đọc Pali (văn lục bát dễ thuộc) 


đóng có gốc tạo ra 

khai cổ gốc cũng là làm ên, 
mở б giữa trên, 

khai gốc môi nên tự bày, 
mở б cô đồng thầy, 

khai răng có đả đây nhau 
bày đụng có làm 

chùm xúc ô giữa ao dé nhờ, 
phần lời óc trong bờ, 

bọn đụng xỉ chót giờ mà thôi, 
quân xúc chạm bằng môi, 
thời đụng ít thầu lôi trong lẻ, 
nhẹ tự óc trọn bë, 

ít nha chót, V kề môi răng, 
khai nha chót sàng sàng, 

mở có tạo thể tăng cho уап, 
phành óc não của thân, 

Но ra lỗ mũi là M hết mà. 
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Đồng cùng thọ һу sanh ra, hợp chung tà kiến khỏi mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ hy sanh ra, hợp chung tà kiến có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ hỷ sanh ra, không chung tà kiến khỏi mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ hỷ sanh ra, không chung tà kiến có mà trợ duyên. 


Đồng cùng thọ xả sanh ra, hợp chung tà kiến khỏi mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, hợp chung tà kiến có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, không chung tà kiến khỏi mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, không chung tà kiến có mà trợ duyên. 


Đồng cùng thọ ưu sanh ra, hợp chung phần nhuế khỏi mà trợ duyên. 
Đông cùng thọ ưu sanh ra, hợp chung phân nhuê có mà trợ duyên. 


Đồng cùng thọ xả sanh ra, hợp chung nghi hoặc ngoài mà trợ duyên. 
Đông cùng thọ xả sanh ra, hợp chung phóng dật ngoài mà trợ duyên. 


Đồng cùng thọ xả sanh ra, nhãn thức thấy sắc ngoài mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, nhĩ thức nghe tiếng ngoài mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, tỷ thức bién hửi ngoài mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, thiệt thức nếm vị ngoài mà trợ duyên. 


Đồng cùng thọ khó sanh ra, đụng đồ không thích ngoài mà trợ duyên. 


Đông cùng thọ lạc sanh ra, đụng đồ thích hợp ngoài mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, tiếp thâu trần ngũ ngoài mà trợ duyên. 
Đông cùng thọ xả sanh ra, quan sát trần ngũ ngoài mà trợ duyên. 
Đông cùng thọ hỷ sanh ra, quan sát trần ngũ ngoài mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, khán ngũ môn ngoại ngoài mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, khán ý môn nội ngoài mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ hy sanh ra, điều khiến vi-tiều ngoài mà trợ duyên. 


Đồng cùng thọ hỷ sanh ra, hợp chung trí tuệ khỏi mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ hy sanh ra, hợp chung trí tuệ có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ hy sanh ra, không chung trí tuệ khỏi mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ hy sanh ra, không chung trí tuệ có mà trợ duyên. 


Đồng cùng thọ xả sanh ra, hợp chung trí tuệ khỏi mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, hợp chung trí tuệ có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, không chung trí tuệ khỏi mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, không chung trí tuệ có mà trợ duyên. 


Đồng cùng thọ hy sanh ra, năm chi thiền hợp có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ hy sanh ra, bốn chi thiền hợp có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ hy sanh ra, ba chi thiền hợp có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ hy sanh ra, hai chi thiền hợp có mà trợ duyên. 


Đồng cùng thọ xả sanh ra, hai chỉ thiền hợp có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, Không vô biên xứ có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, Thức vô biên xứ có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, Vô sở hữu xứ hợp có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, có không chẳng phải có mà trợ duyên. 
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ессе 


PHẨM NHÁT THEO ВО DIỆU PHÁP LÝ HỢP 
(Abhidhammatthasangaha) 


ессе 


Giải trang 1 
Pháp siêu lý là chơn tướng, bản thể thật, có nhiên và tự nhiên, vẫn như như không trái lại 


(gọi chơn như bản tánh cũng đặng). 


Siêu lý (рагатай а) có 3 nghĩa: 
- l là đặc biệt. 


- 2 là cảnh tuệ cao. 
- 3 là chủ chê định. 


Đặc biệt đây có nghĩa là như như không thay đổi trái lại sai khác. Nên Pali có chú giải như 
уду: Paramo aviparito atthoti = paramattho: đặc biệt không thay đổi (trái lại) gọi là siêu lý. 


Cảnh tuệ cao chỉ sự nhận thức, tỏ ngộ, đắc chứng, biết bằng cách phi thường, chàng phải 


hiểu theo trong đời thường thức. 
Chủ chế định tức là bản thé của vũ trụ và tâm chủ trương vạn vật. 


Siêu lý (paramattha) có 4 pháp: 


- llàtâm (citta). 
- 21àsóhüutam (cetasika). 
- 3 là sắc (тара). 
- 4là Níp bàn (nibbana). 


Tâm là sự biết tức là biết cảnh. 

Sở hữu tâm là trong phần sở hữu tứ đồng (đồng sanh, đồng diệt, đồng cảnh và đồng căn) với 
tâm. 

Sắc hay sắc pháp có nghĩa là tiêu hoại đổi thay. 


Níp-bàn hoàn toàn vắng lặng, yên vui tuyệt đối. 
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TÂM (CITTA) 


Tâm nói theo bộ Kho tàng pháp học của Xiêm có 5 nghĩa: 

- 1 là thâu bắt biết cảnh rõ rệt gọi là tâm. 

- 2 là do có tâm - lộ thực hay tốc lực bằng thiện, bắt thiện, quả và hạnh nên gọi là tâm. 

- 3 ІА chủ trương phiền não quén tựu tạo quả, nên gọi là tâm. 

- 413 chủ trương khéo léo bằng lối suy xét, tìm, sắp đặt trong đời nhiều cách rất đặc biệt nên 
gọi là tâm. 

- 5 là do thành có hưởng duyên tích tựu và bị nghiệp tạo nên gọi là tâm. 


Nương theo lời giải của bà giáo sư Nep có 6: 
- 1 là tâm đặc biệt chủ trương làm ra các nghệ thuật. 
- 2 là tâm chủ trương làm cho tâm có phần khác khác. 
- 3 là tâm chủ trương làm quén tựu nghiệp và phiền não. 
- 41А tâm chủ trương bảo trì quả do nghiệp và phiền não quén tựu. 
- 5 là tâm chủ trương tự duy trì cơ tánh. 
- 6 là tâm chủ trương sự biệt tài bắt cảnh. 


Chú giải: 
Câu thứ nhất nói rằng tâm chủ trương làm ra các nghệ thuật. Bởi vì tất cả trong đời bao 
nhiêu kỹ nghệ đêu phải có phân chủ trương của tâm mới sửa thành đô sai khác tùy theo môi 
thứ do kỹ sư và thợ. 


Câu thứ hai nói tâm chủ trương làm cho tâm có phần khác khác, như là nghiệp có sai khác 
nhau, tánh nêt có khác nhau, tư tưởng có khác nhau cho đên thành 4 giông: thiện, bât thiện, 
quả và hạnh. 


Câu thứ ba nói tâm chủ trương quến tựu nghiệp và phiên não. Lẽ thường, mỗi chúng sanh 
còn nhiêu phiên não đâu phải chỉ sanh một hai lân, vì nghiệp còn lưu tôn vô sô kê. Nêu không 
tâm thì chăng có phiên não và nghiệp chi cả. 


Câu thứ tư nói tâm chủ trương bảo trì quả do nghiệp và phiền não quến tựu. Dĩ nhiên, quả là 
do nghiệp biệt thời tạo. 

Thí dụ: Nghiệp biệt thời như tiếng thu trong băng, tuy không nghe mà phát ra vẫn có tiếng. 
Рһіёп não như người thâu băng. Tâm như máy và cuốn băng. Nếu không có máy thì tiếng 
nương đâu mà còn lại phát ra. 


Câu thứ năm nói tâm chủ trương tự duy trì cơ tánh, nghĩa là bộ máy tâm mỗi cái sanh với 
nhau liên tiêp như nước phúng còn giọt. Vì có Liên tiêp duyên và Bât đoạn duyên v.v... 


Câu thứ sáu nói tâm có chủ trương trong sự biệt tài bắt cảnh là không có cảnh nào gặp mà 
tâm bắt không dàng. Dù cho sắc, thinh, khí, vi, xúc, pháp cho đên Níp-bàn. Thê nào hê gặp đêu 
bị tâm biệt đặng. 


Thầy Sương Minh (Jotika) tóm tắt có 3: 

- 1 là tâm vẫn biết cảnh luôn luôn. 

- 2 là tâm làm nhơn cho sở hữu biết cảnh, tương to như người dẫn dắt. 

- З là tâm (chứng minh) làm cho động vật và bất động vật trong đời thành ra rất nhiều cái sai 
khác. 
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Chú giải tâm theo Pali: 
CittI karotīti = cittam (nồng cốt) làm cho chúng sanh đặc biệt sai khác gọi là tâm. 
Cintanamattam = cittam: biết gọi là tâm. 
Ärammanam cintefiti = cittam: biết cảnh gọi là tâm. 


Chú giải phần chánh có 4 ý nghĩa: 
1. trạng thái (của tâm) là biết cảnh (arammanav1JJananalakkhanam) 
2. phận sự (của tâm) là dẫn dắt (sở hữu) (pubbamgamarasam) 
3. thành tựu (của tâm) là nối nhau (sandahanapaccupatthanam) 
4. nhân cần thiết (của tâm) là danh, sắc (và cảnh) (namaripapadatthãnam) 


Giải trang 2 
Tâm chia theo cối (bhümi) có 4: 


- 1 là tâm dục giới (kamavacaracitta). 
- 2 là tâm sắc giới (rũpavacaracItta). 
- 3 là tâm vô sắc giới (arpävacãracitta). 
- 4 là tâm siêu thé (lokuttaracitta). 


Tâm dục giới là tâm chuyên môn biết cảnh và hay nương người dục giới, nên Pali chú giải 
như vầy: Kamefiti = като chuyên môn biết cảnh dục, gọi là tâm dục giới. 

Tâm sắc giới là những tâm chuyên môn biết cảnh đề mục còn hình thức và đa nương người 
sắc giới, nên gọi là tâm sắc giới. Pali chú giải như vầy: Rüpe ауасагайї = rũpavacãram: (đa) 
nương theo cảnh phần hình thức nên gọi là tâm sắc giới. 

Tâm vô sắc giới là những tâm biết cảnh trong đời mà không còn hình thức, đa nương người 
vô sắc giới nên gọi là tâm vô sắc giới, nên Pali chú giải như уйу: Aripe avacarātīti = 
агӣрауасагат: chỉ nương theo cảnh không hình thức, nên gọi là tâm vô sắc giới. 

Tâm siêu thế là những tâm biết cảnh hoàn toàn ngoài đời và không còn liên quan với luân 
hồi tam giới, nên gọi là siêu thế. Nên Pali chú giải như уду: Lokato uttarätfti = lokuttaram: 
đặng vượt khỏi đời nên gọi là siêu thế. 


Giải trang 3 


І. TÂM DỤC GIỚI (КАМАУАСАВАСІТТА) 


Gồm có 3: 
e 1 là tâm bất thiện (akusala). 
e 2 là tâm vô nhon (ahetuka). 


e 3 là tâm dục giới tinh hảo  (kãmävacarasobhana). 
Trước đã có giải nghĩa tên chung, nên sau đây nhắc lại và thêm Pali. 


A.PHÂN GIẢI TAM BẤT THIỆN 
Akusalehi yuttanti = akusalam: hợp tác những pháp trái với thiện gọi là bát thiện. 


Ngũ nghĩa bát thiện: 

- 11а bệnh hoạn : roøayattha. 

- 2 là không tốt đẹp : asundarattha. 
- 3 là không khôn khéo : achakattha. 

- 4 là có sai lỗi : savalJattha. 


- 5 là (để nghiệp tạo) quả khổ : dukkhavipäkattha. 
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Alobhadi vipakahetu virahitam = ahetukam: không hợp với nhơn tương ưng tham, sân v.v... 
gọi là tâm vô nhơn. 
Sobhanehi yuttānīti = sobhanãni: hợp với pháp tốt gọi là tịnh hảo, tức là có sở hữu tịnh hảo 
hợp, nhưng còn thuộc về tâm dục giới, nên gọi là tâm dục giới tịnh hảo. 


Giải trang 4 (phân chỉ tiết) 


1/ Phân giải tâm Tham (Lobha) 


Nói về tham có khi rất ưa thích vui mừng, nhưng cũng có khi tham mà vẫn bình thường. 
Tham rât ưa thích уш mừng khi đó gọi là thọ hy. 


Còn khi tham mà vẫn thản nhiên như thường gọi là tham thọ xả. Vì thế, cho nên thành 2 
phân lớn là thọ hỷ và thọ xả. 
Trong môi phân lại có khác nhau với sự châp sai và không châp sai. Vì vậy, nên hiệp tà và 
ly tà. 


Trong mỗi phân lại có sự trợ giúp và không trợ giúp mới thành 2 phân. 
Cộng tât cả tâm tham thành 8 thứ. 


Nhắc lại tâm tham đã có nghĩa nói trước hết. Đây thêm tên Pali và chú giải. 
Tâm tham Pali gọi là Lobhamnlacitta. 

Chú giải: Lubbhatti = lobho: ham muốn gọi là tham. Müla là căn. 

Tên Việt ngữ 8 thứ tâm tham đã có giải trong cách đọc. 


Tên Pali tâm tham thứ nhất: 


Somanassasahagsatam: đồng sanh với (thọ) hy. 

Ditthigatasampayuttam: tương ưng với (tà) kiến. 

Asakkharikam: vô trợ. 

Thọ hy là vui. Kiến là tri kiến, sự nhận thấy, nhận thức, nhận định, theo đây tức là tà kiến. 


Tà kiến gồm có 2: 
1 là thường kiến: Sassataditthi (chấp hữu). 
2 là đoạn kiến: Ucchedadifthi (chấp vô). 
Thường kiến chấp hữu cho răng: linh hồn, vũ trụ, chủ tạo hóa và tâm hằng còn. 
Đoạn kiến chấp vô cho rằng không nhơn quả, tất cả đều không. 
Phần пау chia dón gọn có 3: 
1 là vô hành kiến: Akiriyãditthi. 
2 là vô nhơn kiến: Ahetukaditthi. 
3 là vô hữu kiến: Natthikaditthi. 


Chấp không rất đa trường hợp, nhiều lý lẽ, cũng có người cho rằng việc làm của ta chẳng 
hạn tốt xấu, tội phước, không ai thấy, nghe, hay, biết thì cũng như không làm, thế gọi là vô 
hành kiến. 
Cũng có người hiểu cạn chỉ nhận theo cách thật nghiệm đều do công năng, sức trí sắp đặt 
hiện tại là đủ, chớ không cho do có nguyên nhơn nghiệp trước chi cả, dù đời này hay đời khác, 
đó là sự nhận thức bằng cách vô nhơn kiến. 
Cũng có người cho ràng nhơn sanh vạn vật chỉ là 4 chất hiệp thành, chắng khác vật vô tri, 
dù giúp nhau như nước tưới rau, dẫu hại nhau như cây đè cỏ, nào phải phước tội gì, đó là vô 
hữu kiên. 
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Thập tướng vô kiến (natthilakkhanaditthi) 
- 1 là vì nhận sai mới cho rằng sự bố thí rồi sau này không có chi là phước. 
- 2 là vì nhận sai mới cho rằng cúng dường rồi sau này cũng chàng có chi là hưởng quả, 
phước. 
- З ІА vì nhon sai mới cho rằng đáp ơn báo hiếu đều không có quả, phước chỉ cả. 
- 4 là vì nhận sai mới cho rằng không có nghiệp biệt thời duyên, quả dị thục (nhon và quả 
thời gian khác nhau) tốt xấu chỉ cả. 
- 5 là vì nhận sai mới cho răng đời này đều là không. 
- 6 là vì nhận sai mới cho rằng đời sau không có sanh nữa. 
- 7 là vì nhận sai mới cho răng mẹ không phải là mẹ. 
- 8 là vì nhận sai mới cho ràng cha không phải là cha. 
- 9 là vì nhận sai mới cho răng không có hạng hóa sanh. 
- 10 là vì nhận sai mới cho răng Bà-la-môn hay Sa-môn đều không có ai tu hành đắc chứng 
chi cả và chăng có ai biết đời này, đời khác. 
Mười điều tà kiến này ngăn chặn chúng sanh không được sanh về thiên đường, chư Thiên, 
Phạm thiên v.v... luôn cả đạo, quả và Níp-bàn không thể nào tién đến. 


Thân kiến (sakkayaditthi) nhận sai với ngũ uán có 20 cách chia làm 5 phần. 


Nhận lầm Sắc uẫn có 4 
- 1 là nhận thấy sắc uân là ta. 
- 2 là nhận thấy ta có sắc uân. 
- 3 là nhận thấy sắc uẫn ở trong ta. 
- 41А nhận thấy ta có trong sắc uán. 
Nhận thấy sắc uán là ta: như nói lúc này tôi mập, tôi ốm, lên ký, xuống ký v.v... 
Nhận thấy ta có sắc uân: như là nhận thấy tôi đây có xương, gân, thịt, da, lớn, nhỏ, to, mịn 
V.V... 
Nhận thấy sắc uán ở trong ta: như là tôi làm chủ thân này được trọn quyền sai khiến sự hành 
động theo ý muốn những đi, đứng, ngôi, nằm, múa, uốn V.V. 
Nhận thấy ta có trong sắc uân: như nhận thấy nói rằng tôi nương thân này sống đời làm việc 
\ộ 


Nhận lầm Thọ uán có 4 

- 1 là nhận thấy thọ uån là ta. 

- 2 lànhận thấy ta có thọ uán. 

- 3 là nhận thấy thọ uán trong ta. 

- 4 là nhận thấy ta trong thọ uán. 

Nhận thấy thọ uán là ta: như chấp nói tôi đau khổ, tôi sướng, tôi buồn, tôi vui, hoặc gặp 
trường hợp như thế mà tôi vẫn bình thường thản nhiên v.v... 

Nhận thấy ta có thọ uân: như chấp nói tôi có thật bệnh đau nhức v.v... tôi có sự vui lòng với 
bà con huynh đệ trong trường hợp này, tôi có tánh cách không quá nao núng buôn vui v.v... . 

Nhận thấy thọ uán trong ta: như cho ràng trong đời này nó vẫn chất chứa đủ các sự khó, sự 
sướng và hễ có tâm này phải sẵn có sự vui buồn hay thản nhiên bình thường chớ không bao 
giờ không. 

Nhận thấy ta trong thọ uân: như chấp nói tôi phải chịu đủ đau khổ, sung sướng, vui buồn, 
cũng có khi được bình thường nhưng ít lắm. 
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Nhận lầm Tưởng uån có 4 

- 1 là nhận thấy tưởng uán là ta. 

- 2 lànhận thấy ta có tưởng uán. 

- З là nhân thấy tưởng uân trong ta. 

- 41А nhận thấy ta , trong tưởng uán. 

Nhận thấy tưởng uán là ta: như nói tôi nhớ nhà v.v... 

Nhận thấy ta có tưởng uán: như nói tôi thường tưởng anh hoặc em v.v... . 

Nhận thấy tưởng uân trong ta: như người tưởng tượng nhơn cảnh, vật phát hiện ra hoài hoài. 

Nhận thấy ta trong tưởng uån: như lúc khuya vắng lặng nghe: đờn, sáo thói bắt nhớ đến xứ 
sở, quê hương, ngùi ngùi không thê dẫn được, dường như nó có quyền hơn ta. 


Nhận lầm Hành uán có 4 

- 1 là nhận thấy hành uẫn là ta. 

- 2 là nhận thấy ta có hành uần. 

- 3 là nhận thấy hành uán trong ta. 

- _ 4 là nhận thấy ta trong hành uần. 

Nhận thấy hành ийп là ta: như nói tôi khôn lắm, tôi ngu quá v.v... . 

Nhận thấy ta có hành uân: như nói tôi là người có trí và có nhiều sự suy xét v.v... . 

Nhận thấy hành uân trong ta: như chấp nói rằng tâm tốt, tâm xấu gì cũng tại mình. 

Nhận thấy ta trong hành uân: nhận thấy ta do vô minh trùm che khuất lấp nên tối tăm, không 
đặng thấu đáo chỉ cả. 

Nhận lầm Thức uán có 4 

- _ I là nhận thấy thức uán là ta 

- 2 là nhận thấy ta có thức uán 

- 3 là nhận thấy thức uán trong ta 

- 4 là nhận thấy ta trong thức uân 

Nhận thấy thức uán là ta: như chấp tôi thấy, nghe v.v... . 

Nhận thấy ta có thức uán: như nói tôi có cái cách hửi hơi rất dàng hay biết trái cây chín, 
sống và thuốc trị bệnh gì. 

Nhận thấy thức uán trong ta: những sắc, thinh nào tôi dé ý mới thấy, nghe. 

Nhận thấy ta trong thức uân: như ra-dô (radio) hát gần và lớn tiếng, tai bắt buộc mình nghe 
hoài không ngủ. 


Phật ngôn tiêu trung đại học nói về ngã (айа) thuộc quyền 


: Ta thắng ta rất tốt (айа have jitam сеууо). 

: Vắng nghe tự tập ta là khó (айа hi kira duddamo). 

: Tu tập tốt rồi là ánh sáng của trượng phu (attã sudasate pirisassa jeti). 

: Chính ta là chỗ nương của ta (attã hi attano nãtho). 

: Chính ta là chí hướng của ta (айа hi attano гай). 

: Ta thương ta rất tôt (attãhi paramam pTyo). 

: Không thương chi cho bằng thương ta (natthi attasamam ретат). 

: Tự tạo tội ta phải chịu buôn (attanā va atam papam аќапа sankIlissatI). 

9: Ta không tạo tội thì ta trong sạch (attana akatam papam айапа va visujjhati). 

10: Chỉ thấy lợi mình là người không sạch sẽ (attatthapaññã аѕисї manussa). 

11: Trí thức tự sửa mình (attanam damayanti pandIt3). 

12: Hành tốt là tự sửa mình (аќапат damayanti buttat3). 

13: Tự lập ta tốt đề đặng nương là khó (аќапа hi sudantena nãtham labhati dullalkam). 
14: Trau dài ta đặng ròi thì kẻ khác cũng trau dồi theo (yo rakkhatIi attanam rakkhito tassa kh..). 
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Biết ta là chỗ đáng thương, trau dòi ta cho dàng tốt (attanañce piyam jañña rakkheyya nam 

surakkhitam). 

Trí thức tự hành trong sạch lìa tâm phiền não (pariyopeyya attanam cittakelasehi pandite). 
Dạy kẻ khác như thế nào, ta cũng làm như thế ấy (atãnañce (аһа ауа 

yathaññamayus8satI). 

Cần tự thức tỉnh (attana codayattanam). 

Tự cần quan sát (patImamsetamattan3). 

Nên rút ta khỏi sa lầy như tượng rút khỏi nơi sinh lún (duggã uddharathattãnam pañke 

sannova kuñJaro). 

Tự giữ gìn đừng cho cháy nóng (attanurakkhi bhava mã adayhI). 

Chó nên tự sát (attanañca na ghãtesI). 

Nam nhơn chớ tự cho (attanam na dade poso). 

Nam nhơn đừng tự bỏ (attanam na рагісеаје). 

Chó quên mình (attanam пайуаќеууа). 

Chó bỏ tự lợi dù cho giúp người khác lợi nhiều (attadattham paratthena bahunapi na 

hãpaye). 

Nếu biết ta là chỗ đáng thương đừng họp theo tật xấu (attãnañce piyam jaññã na nam 

рарепа samyuJe). 

Tự trách do nhơn chi chớ nên làm nhơn ấy. 


Phật ngôn (thi kệ) 
3 bài trung học, 3 bài đại học 
Không nên phế bỏ lợi phần ta, 
Giúp lợi cho người dẫu có đa, 
Biết đặng lợi mình cần phải kiếm, 
(Hoặc là lợi phước lợi xâu xa). 


~ м 


Attadattham paratthena, bahunapi na hãpaye, attadatthamabhiññaya, sadatthapasufo siya. 


Dạy ta rất khó vẫn thường nghe, 
Giáo kẻ sau khi tự tập thành, 

Chỉ bảo cho người ta phải đã, 
Luôn luôn trước dạy tự tiên hành. 


Attanañce tatha kayirä, yathaññamanusäsati, sudanto vata dametha, айа hi kira duddamo. 


Quân tử lập nên đức hạnh đây, 
Sau rồi mới dạy kẻ càng hay, 
Hầu mong tránh khỏi nơi sơ thất, 
Chàng bị mờ mê mát tiếng thầy. 


Attanameva pathama, patrũpe nivesayo atthaññamanusäseyya, na kilissey pandhta. 


Та đây nương đồ chính nơi ta, 
Kẻ khác ai đâu trọn giúp mà, 

Tập đặng ta thành nên quí tốt, 
Dë làm nương dựa đó mưu xa. 


Atta hi attano nã the..ko hi natho paro si ya, аќапа hi sudantena, natham labhat..dullab1.. 


Thương chi chăng sánh với thương ta, 
Của cải nào hơn lúa gạo mà, 

Ánh sáng đâu bằng so với trí, 

Mưa là ngập tốt giếng thua xa. 
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.. atthi аќаѕатат pemam, natthi dhaññasamam dhanam, natthi paññasama abha, 
v{thiveparamä sara. 
Người nào đã phá giới quen thân, 
Cũng tợ mây leo phủ mộc phần, 
Kẻ ấy tự làm danh chàng tốt, 
Như là mong mỏi độc ghê thay. 
.. assa accantadussilyam mal... va salamivotthatam, karoti so tathattanam, yatha nam icchati 
diso. 


оо о о о о о о о о 


62 Tà kiến (Micchaditthi) 


* 1 là chấp theo quá khứ có 18 điều, 5 phần 
* 2 là chấp theo vị lai có 44 điều, 5 phần 


A. Tà kiến chấp theo quá khứ có 5 phân: 
- 1 là thường kiến. 
2 là thường vô thường kiến. 
3 là biên vô biên kiến. 
4 là vô ký kiến (ngụy biện). 
5 là vô nhơn sinh kiến. 
1) Thường kiến có 4 nguyên do: 
- 1 là chấp trường tòn do nhớ nhiều đời dưới một đại kiếp (thành, trụ, hoại, không). 
- _2 là chấp trường tòn do nhớ nhiều đời từ 1 đến 10 đại kiếp. 
- 3 là chấp trường tòn do nhớ nhiều đời từ 1 đến 40 đại kiếp. 
- 41а chấp trường tòn do sự kinh nghiệm. 


2) Thường vô thường kiến có 4 nguyên do: 
-  l là nhận thấy vị Đại Phạm thiên sống hoài, còn những kẻ do Ngài tạo ra phải chết. 
- 2 là nhận thấy chư Thiên không say sông hoài, vị nào say mới chết. 
- З là nhận thấy chư Thiên không sân sống hoài, vị nào sân mới chết. 
- 4 là nhận thấy: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân không bền vững, chỉ có tâm là trường tồn 
(không sanh, không diệt). 
3) Biên vô biên kiến có 4 nguyên đo: 
- _ 1 là nhận thấy thế giới, vũ trụ có chỗ tôt. 
- _ 2 là nhận thấy vũ trụ có tôt, thế giới không cùng. 
- 3 là nhận thấy vũ trụ trên dưới có tôt, ngang qua không cùng. 
- 41А nhận thấy thế giới, vũ trụ không cùng tôt. 


4) Vô ký kiến (ngụy biện) có 4 nguyên do: 
(cách nhận và nói trườn, uốn như con lươn) 
- _ 1 là do nhận thấy không sát thật, vì е vọng ngữ nên nói không sát thật. 
- _ 2 là do nhận thấy không sát thật, vì e bị chấp trước nên nói không quyết định. 
- 3 là do nhận thấy không sát thật, vì e bị hỏi gan nên nói không quyết định. 
- 4153 do nhận thấy không sát thật, vì e bị vô minh nên nói không quyết định. 
(bốn tà kiến này cũng gọi là bất định kiến). 
5) Vô nhơn kiến có 2 nguyên do: 
- 11А tâm ta tự nhiên mà có, do nhớ đời trước làm người vô tưởng. 
- _2 là sự suy xét nhận thấy tất cả có ra đều không do nhon tạo. 
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B. Tà kiến chấp theo vị lai có 5 phân. 
. 1 là hữu tưởng kiến. 
2 là vô tưởng kiến. 
3 là phi tưởng phi phi tưởng kiến. 
4 là đoạn kiến. 
5 là Níp-bàn hiện tại kiến. 
1) Hữu tưởng kiến có 16 nguyên do: 
- _ 1 là bản ngã có sắc không có bệnh, sau khi chết có tưởng. 
- _ 2 là bản ngã không có sắc, vô bệnh sau khi chết có tưởng. 
- 3 là bản ngã có sắc và không có sắc, vô bệnh sau khi chết có tưởng. 
- 41а bản ngã là phi hữu sắc, phi vô sắc, không bệnh sau khi chết có tưởng. 
- 5 là bản ngã là hữu biên vô bệnh, sau khi chết có tưởng. 
- 6 là bản ngã là vô biên vô bệnh, sau khi chết có tưởng. 
- 7 là bản ngã là hữu biên vô biên không bệnh sau khi chết có tưởng. 
- 8 là bản ngã là phi hữu biên, phi vô biên, không bệnh sau khi chết có tưởng. 
- 9 là bản ngã là nhất tưởng, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 
- _ 10 là bản ngã là dị tưởng, không bệnh sau khi chết có tưởng. 
- 11 là bản ngã là đa tưởng, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 
- _ 12 là bản ngã là vô lượng tưởng, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 
- 13 là bản ngã là thuần lạc, không bệnh sau khi chết có tưởng. 
- _ 14 là bản ngã là thuần khổ, không bệnh sau khi chết có tưởng. 
- 15 là bản ngã là khổ lạc, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 
- 16 là bản ngã không khổ lạc, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 


2) Vô tưởng kiến có 8 nguyên do: 
- _ 1 là bản ngã có sắc, vô bệnh, sau khi chết không có tưởng. 
- 2 là bản ngã không có sắc, vô bệnh sau khi chết không có tưởng. 
- 3 là bản ngã có sắc và cũng không có sắc, vô bệnh sau khi chết không có tưởng. 
- 41й bản ngã là phi hữu sắc, phi vô sắc, vô bệnh sau khi chết không có tưởng. 
- _ 5 là bản ngã là hữu biên, vô bệnh sau khi chết không có tưởng. 
- _ 6 là bản ngã là vô biên, không có bệnh, sau khi chết không có tưởng. 
- 7 là bản ngã là hữu biên và vô biên, vô bệnh sau khi chết không có tưởng. 
- 8 là bản ngã là phi hữu biên, phi vô biên, vô bệnh sau khi chết không có tưởng. 
3) Phi tưởng phi phi tưởng kiến có 8 nguyên do: 
- _ 1 là bản ngã có sắc, vô bệnh sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 
- _ 2 là bản ngã vô sắc, vô bệnh, sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 
- 3 là bản ngã có sắc và cũng không có sắc, sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 
- 41А bản ngã là phi hữu sắc, phi vô sắc, sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 
- _ 5 là bản ngã là hữu biên, vô bệnh sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 
- _ 6 là bản ngã là vô biên, vô bệnh sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 
- _ 7 là bản ngã là hữu biên vô biên, không bệnh sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 
- 8 là bản ngã là phi hữu biên, phi vô biên, không bệnh, sau khi chết phi hữu tưởng phi 
VÔ tưởng. 
4) Đoạn kiến có 7 nguyên đo: 
- _ 1 là nhận thấy tất cả loài thai sanh chết rồi tiêu mắt. 
- 2 là nhận thấy chư Thiên cõi lục dục chết rồi tiêu mắt. 
- З là nhận thấy tất cả Phạm thiên cõi Sắc giới chết rồi tiêu mát. 
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- 41а nhận thấy bực Không vô biên xứ thiên chết rồi tiêu mát. 

- 5 là nhận thấy tất cả bực Thức vô biên xứ thiên chết rồi tiêu mắt. 
- 61а nhận thấy bực Vô sở hữu xứ thiên chết rồi mắt. 

- 7 là nhận thấy bực Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên chết rồi mát. 


5) Níp-bàn hiện tại kiến có 5 nguyên đo: 
- _ I là nhận thấy ngũ dục lạc là Níp-bàn hiện tại. 
- 2 là nhận thấy sơ thiền là Níp-bàn hiện tại. 
- 3 là nhận thấy nhị thiền là Níp-bàn hiện tại. 
- 41а nhận thấy tam thiền là Níp-bàn hiện tại. 
- 5 là nhận thấy tứ thiền là Níp-bàn hiện tại. 


Tà kiến có 2 chỉ: 
- 1 là nhận thấy chấp cứng trái ngược với cách thật (pháp siêu lý hoặc chế định). 
- 2 ІА cách thật không có với người đang châp tà kiên (vì không quan tâm). 

Cho nên trong chánh tạng Đức Phật Ngài có nói: “còn những pháp khác (tức là tà kiên) sâu 
kín, khó thây, khó chứng, tịch tịnh, mỹ điệu, vượt ngoài tâm của luận lý suôn, tê nhi, chỉ những 
người trí mới nhận hiêu. 

Giải cách trợ tham 


8 thứ tâm tham đều có 3 đoạn: thọ hy hay thọ xả, hợp tà hay ly tà, vô trợ hay hữu trợ. 

Thọ hy đã yếu giải. Thọ ха là tâm bình thường, ngoài ra vui, buồn, khổ, lạc. Còn tà kiến đã 
giải nhiều rồi. 

Hay nói về thọ tức là tự thân, khẩu, ý hay tha thân, khẩu, ý trợ giúp thêm lần thứ hai sắp lên, 
tâm tham ta mới phát sanh ra đặng. 


Sáu cách này nên chỉ cách dễ trước: 

- 1 tự tâm trợ tham như vây: khi thấy của mà lòng chưa phát sanh ham thích, tại vì suy xét 
cho là đồ tốt hoặc đáng trộm, cướp v.v... mới phát sanh tâm tham muốn lây. 

- 2 là do tha khẩu trợ như gặp kẻ nói văn hoa, đa lời trau chuốt thêu dệt một chút mới khởi 
tâm tham nhiễm lời lẽ ấy. 

- 3 là tha thân trợ tức là do sự hành động của người khác trợ ta như: đụng, cọ, chà, thoa v.v... 

- 41А tự khẩu trợ tức là miệng ta trợ cho ta thêm mãnh lực mới phát sanh tâm tham như: ca, 
hát, hò, xướng, kéo dài mới nhận giọng hay của ta, mới khoái ý hoặc nhiều ít. 

- 5 là tự thân trợ tham nghĩa là tâm ta trợ giúp thêm cho tâm ta phát sanh tham như: múa men 
hay uốn éo vài cái thấy có địu hay tự lòng ưa thích bằng cách tham. 

- 61а ý trợ tham bởi do tâm người khác dùng cách tư tưởng điều khiến tâm ta phát sanh tham 
như là muốn ăn, muốn chơi v.v... .. 


Khi sanh tham nên phân biệt 
- 112 khi nào tham vui mừng có chấp theo tà kiến là tâm tham thứ nhất. 
- 2 là tham vui mừng chấp theo tà kiến và phải có trợ là tâm tham thứ nhì. 
- 3 là tham vui mừng, không chấp theo tà kiến là tâm tham thứ ba. 
- 4 là tham vui mừng và có sự trợ là tâm tham thứ tư. 
- 5 là khi tham mà vẫn như thường không thấy vui mừng nhưng có sự chấp sai là tâm tham 
thứ năm. 
- 6 là tham không vui mừng, có tà kiến và phải có trợ thêm là tâm tham thứ sáu. 
- 7 là không có sự nhận sai, tâm như thường là tâm tham thứ bảy. 
- 8 là chỉ khác với tâm tham thứ bảy là có trợ. 
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Muốn mau thuộc cần đọc văn lục bát: 
Đồng cùng thọ hy sanh ra, 

Hợp chung tà kiến khỏi mà trợ duyên, 
Đồng cùng thọ hy sanh ra, 

Hợp chung tà kiến có mà trợ duyên, 
Đồng cùng thọ hỷ sanh ra, 
Không chung tà kiến khỏi mà trợ duyên, 
Đồng cùng thọ hy sanh ra, 
Không chung tà kiến có mà trợ duyên, 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, 

Hợp chung tà kiến khỏi mà trợ duyên, 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, 

Hợp chung tà kiến có mà trợ duyên, 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, 
Không chung tà kiến khỏi mà trợ duyên, 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, 
Không chung tà kiến có mà trợ duyên, 


Muôn rõ quả, cần phải tìm nhon 


Ngũ nhơn sanh bát thiện 
- 114 tác ý không khéo (ayonisomanasikara). 
- 2 là ở chỗ không đáng ở (appatirũpadesäva). 
- 3 là thân cận phi hiên nhon (asappurIsipanIssaya). 
- 4 là đời trước không tạo (nhiêu) phước (pubbe akatapuññat3). 
- 5 là tự lập trường theo đường lôi sai (attamicchapanidh]). 

Tác ý không khéo là những cách suy xét và nhận định làm cho tâm bắt thiện phát sanh như 
nghĩ theo tham, sân, si v.v... . 

Ó chỗ không đáng ở là những chỗ nhiều trường hợp khiêu khích cho tâm tham, sân và si 
phát sanh như chó ăn chơi, tranh đâu. 

Thân cận phi hiền nhơn là hay thân cận tà sư, ác hữu, những kẻ mưu kế gian hùng, tráo trở 
V.V... 

Đời trước không tạo nhiều phước là đời trước người ấy chuyên môn hành động theo các 
điều bât thiện hay là bón xẻn, cho nên đời này chăng được giàu sang, sung sướng lại thiêu thôn 
và thiêu hiêu v.v... không tránh khỏi câu ‘bân cùng sanh đạo tặc). 

Tự lập trường theo đường lối sai là không chịu nương theo tập rèn kiến thức tién hóa chon 
chánh hoặc giải thoát cao siêu, cứ hành động và suy xét luôn cả tập rèn theo những lê lôi xâu 
mà không chịu bỏ. 


Tú nhơn sanh tham 


- 1 là tục sinh bằng nghiệp có tham bè đảng (Iobhaparivärakammapatisandhikatã). 
- 2 là đời kế trước đa tham (lobha ussannabhavatocavamat8). 

- 3 là gặp cảnh tốt (itthārammaņasamāyogo). 

- 4 là gặp cảnh, vật ưa thích (assadadassanam). 
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Tục sinh bằng nghiệp có tham bè đảng là nghiệp nhơn trước có đi chung với tâm tham hoặc 
tâm tham phát sanh trước sau những tâm đê nghiệp ây như người tạo phước mà móng hưởng 
trong đời hoặc muôn sanh vê cõi ưa thích. 


Đời kế trước đa tham là đời kế trước chuyên môn hưởng lục dục quá quen, nên đời này gặp 
lục dục thì dê phát tham. 


Gặp cảnh tốt là thấy sắc tốt, nghe tiếng hay, cho đến gặp sự quí. 


Gặp cảnh vật ưa thích là những nhơn vật hay công chuyện mà ta vừa lòng ham muốn. 


Tứ nhơn sanh thọ hỷ 


- _ 1 là tục sinh bàng tâm thọ hy (somanassapatisandhikatA). 
- 2 là không có sự tế nhị (agambhirapakatitä). 

- 3 là gặp cảnh tốt (itthārammaņasamāyogo). 

- 4 là ly sự điêu tàn (byasanavimutti). 


Tục sinh băng tâm thọ hy là 4 tâm đại quả thọ hy và 4 tâm quả sắc giới thọ hy (có tên trong 
bản đô, sau này sẽ giải). 

Không có sự tế nhị là không có sự trầm ngâm suy xét. 

Gặp cảnh tốt (đã có giải). 

Ly sự điêu tàn là không gặp lúc tai nạn, rủi ro. 


Ngũ nhơn sanh tương ưng tả kiến 


- 1 là nét quen tà kiến (ditthajjhãsayatã). 

- _2 là thân cận người tà kiến (ditthivippannapuggala asevanat3). 
- 3 là trái với chánh pháp (saddhammavimukhat3). 

- 4 là đa suy xét sai (micchavitakka bahulat). 

- 5 là không khéo vọt tà kiến (ауопіѕо ummujjanam). 


Nét quen tà kiến là cả nghề làm, luôn tư tưởng rất thuần túy theo việc làm và lý thuyết chấp 
hữu hoặc châp vô, luôn luôn thành quen nêt, như cách tìm linh hôn cho là còn hoài ở trong 
thân ta hoặc thật hành theo lý thuyêt bỏ hoài bỏ riệt thời hêt trọi thành không. 


Thân cận người tà kiến là thường quen với người tà kiến hay học hỏi, tín ngưỡng tôn giáo tà 
kiên như học phân chỉ châp theo thực nghiệm, ngoài ra thây, đụng, gặp cho là không có. 

Trái với Phật pháp là không tin hay phản đối với 4 đạo, 4 quả, Níp-bàn và pháp học. 

Đa suy xét sai là hay nghĩ theo thường thức, tục sai, hoặc hữu hoặc vô, tự tìm nhận định. 

Không khéo vọt tà kiến như khỏi ra không khéo là vừa phát suy nghĩ ra thì ăn khớp với lý tà 


kiên, nhat là ta, tôi, tao v.v... cho дёп chêt rôi, biệt luận. 


Ngũ nhơn sanh bất tương ưng tả kiến 


- 1 là nét không quen tà kiến (aditthajjhãsayat). 

- 2 là không thân cận người tà kiến (di{thi vippannapuggala sevanatä). 
- 3 là dàng nghe Phật pháp (saddhammamukhata). 

- 4 là không hay suy xét sai (micchaã vitakka abahulat3). 

- 5 là khéo vọt khỏi tà kiến (yoniso ummujjanam). 


Nết không quen tà kiến là lập hạnh thuần túy theo lý vô thường, khổ não, vô ngã v.v... như 
nhơn sanh vũ trụ là máy móc, môi người là một bộ máy nhỏ, là phân tử trong bộ máy lớn, là 
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chung khắp cả vũ trụ tam giới dù thân tâm ai cũng thế, không quá chấp nhận ngã, chỉ làm việc 
đôi với cơ duyên như cái máy bị động. 

Không thân cận người tà kiến là chàng ở chung hay học hỏi làm quen, tới lui những người 
châp theo tà kiên, châp thường hoặc châp đoạn. 

Đặng nghe Phật pháp là đặng nghe Phật thuyết v.v... hay gặp chánh tạng hoặc chú giải 
không sai mà cân tìm học hỏi, dù chưa дас đạo quả cũng nhẹ sự chap lâm. 

Không hay suy xét sai là ít nghĩ đến sự chấp hữu, chấp vô chàng quan tâm ngoan có đến 
phân nào cả, như không cân nhận như thê nào. 

Khéo vọt khỏi tà kiến là luôn luôn tránh xa thái quá bất cập, chấp có chấp không, biết đời 
đêu nhơn quả, làm nói tât cả có nương theo. 


Luc nhơn sanh vô trợ 
- 11а tục sinh bằng nghiệp vô trợ (asankharikakammaJanitapatisandhikat8). 
- 2 là thân tâm mạnh mẽ (каПакауасіќаѓа). 
- 3 là đa nhãn nại (khantibahulatä). 
- 4 là từng thấy nghe sự kết quả của hiền triết (purisa äkãresuditthanisaisatä). 
- 5 là thuần thục việc làm (kammapasutt3). 
- 6 là vật thực, khí hậu thích hợp (utubhoJanadisappayalabho). 


Tục sinh bằng nghiệp vô trợ là 2 tâm quan sát thọ xả và 4 tâm đại quả vô trợ (sẽ giải sau). 


Thân tâm mạnh mẽ là thân tráng kiện, tâm có chánh niệm thường sanh, gặp việc chi đều 
phát lẹ. 


Đa nhàn nại là những người hay quen chịu năng, mưa, đau, nhức gặp lướt qua như thường, 
nên đối với sự vật tâm liền mau chóng. 


Từng thấy nghe sự kết quả của hiền triết là đã từng gặp, nghe, hiểu, thấy các trang hiền triết 
làm thành tựu trọn nên kết quả mỹ mãn, tốt đẹp đặng hưởng nhờ, nên định chắc tâm không dụ 
dự. 


Thuần thục việc làm là người rành việc, quen cảnh vật, hiểu văn chương, thông nghĩa lý, mà 
gặp những sự vật đã quá từng, khỏi cần chi ngần ngại. 


Vật thực khí hậu thích hợp là chỗ ở, khí hậu vừa chừng và thức ăn đáng bó khỏe. 


Lục nhơn sanh hữu trợ 


- 1 là tục sinh bằng tâm hữu trợ (hay nghiệp hữu trợ) (sasaikhärikakammajanita 
patisandhikatä). 

- 2 là thân tâm yếu (akallakãyacittatã). 

- 3 là không hay nhẫn nại (akhantibahulatä). 

- 4 là không từng thấy, nghe sự kết quả của hiễn triết (purisa äkãresu aditthanisañsata). 

- 5 là không thuần thục việc làm (kamma apasuttata). 

- 6 là vật thuc, khí hậu không thích hop (utubhojanadisappaya alabho). 


Tục sinh bằng tâm hữu trợ hay nghiệp hữu trợ là 4 tâm đại quả hữu trợ và 9 tâm quả đáo đại 
(sẽ giải sau). 
Thân tâm yếu là người bạc nhược, tâm lơ đãng. 


Không hay nhẫn nại là gặp năng, mưa, nóng, lạnh, đau đớn, buôn гаџ, ít lướt qua khỏi nên 
tâm bị phần chi phối gặp sự vật chăng cấp sanh. 
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Không từng thấy nghe sự kết quả của hiền triết là chưa dàng thấy, nghe, hiểu, biết sự vật đắc 
thành của hiền triết, nên gặp điều chi phải ngơ ngáo. 


Không thuần thục việc làm là người vụng về, thiếu hiểu nên đụng đến thì ngơ ngơ. 
Vật thực khí hậu không thích hợp là khí hậu chẳng vừa thân, thức ăn không vừa miệng. 
Tứ nhơn sanh thọ xả 


- 11А tục sinh bằng tâm thọ xả (upekkhapatisandhikat8). 

- 2 là suy xét tế nhị (gambhirapakatit3). 

- 3 là thường gặp cảnh trung bình (maJJhattärammanasamãyogo). 
- 4 là ly sự điêu tàn (byasanavimuttl). 


Tục sinh bằng tâm thọ xả là 2 tâm quan sát thọ xả, 4 tâm đại quả thọ xả và 5 tâm quả ngũ 
thiên hiệp thê (sau sẽ chỉ). 


Suy xét tế nhị là trầm ngâm nghĩ ngợi những sự lý khó khăn, xâu xa, siêu việt. 
Thường gặp cảnh trung bình là gặp sự vật không ưa, không ghét, không thích không chê. 


Ly sự điêu tàn là chăng gặp hoạn nạn chỉ cả. 


Phân tên tâm tham theo hợp đồng 


Tâm tham thứ nhất và tâm tham thứ hai, kêu chung lại là tâm tham thọ hỷ tương ưng, vì hai 
thứ tâm này đông nhau thọ hy và tương ưng tà kiên. 


Tâm tham thứ ba và tâm tham thứ tư, kêu chung lại là tâm tham thọ hỷ bất tương ưng, vì hai 
thứ tâm này đêu đông nhau thọ hỷ và không hợp tà kiên. 

Tâm tham thứ nhất và tâm tham thứ ba, kêu chung lại là tâm tham thọ hỷ vô trợ, vì hai thứ 
tâm này cùng đông nhau thọ hỷ và không trợ. 

Tâm tham thứ hai và tâm tham thứ tư, kêu chung lại là tâm tham thọ hỷ hữu trợ, vì hai thứ 
tâm này đông nhau thọ hỷ và có trợ. 

Tâm tham thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và thứ tư, kêu chung lại là tâm tham thọ hỷ, vì 4 thứ tâm 
này đêu đông nhau tham và thọ hỷ. 

Tâm tham thứ năm và tâm tham thứ sáu, kêu chung lại là tâm tham thọ xả tương ưng vì hai 
thứ tâm này đông nhau thọ xả và có hợp tà kiên (thuộc về tương ưng tà kiên). 

Tâm tham thứ bảy và tâm tham thứ tám, kêu chung lại là tâm tham thọ xả bất tương ưng, vì 
hai thứ tâm này thọ xả và không hợp với tà kiên. 

Tâm tham thứ năm và tâm tham thứ bảy, kêu chung lại là tâm tham thọ xả vô trợ, vì hai thứ 
tâm này đông nhau thọ xả và không có trợ. 

Tâm tham thứ sáu và tâm tham thứ tám, kêu chung lại là tâm tham thọ xả hữu trợ vì đồng 
nhau thọ xả và có trợ. 

Tâm tham thứ nhất, thứ nhì, thứ năm và thứ sáu, kêu chung lại là tâm tham hợp tà kiến, vì 
đông chung nhau có tà kiên hợp. 

Tâm tham thứ ba, thứ tư, thứ bảy và thứ tám, kêu chung lại là tâm tham bắt tương ưng, vì 4 
thứ tâm này không hợp với tà kiên. 

Tâm tham thứ nhất, thứ ba, thứ năm và thứ bảy, kêu chung lại là tâm tham vô trợ, vì 4 tâm 
tham này đêu không trợ. 
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Tâm tham thứ hai, thứ tư, thứ sáu và thứ tám, chung lại kêu là tâm tham hữu trợ, vì 4 thứ 
tâm này đông nhau có trợ. 


2/ Phân giải tâm Sân (Dosa) 


Sân là giận, buồn, rầu hoặc khóc lóc v.v... 

Tâm sân có hai thứ: 1 là thọ ưu hợp phẫn vô trợ (số 9), 2 là thọ ưu hợp phẫn hữu trợ (tâm 
số 10 ghi trong bảng 50). 

Thọ ưu là buồn, hợp phẫn tức là sân mà khác tên (như nói phẫn nộ). 

Vô trợ là không có sự giúp thêm của thân, khâu, ý của ta, hay thân, khẩu, ý của người khác. 
Đã có giải trong phần tâm tham, nhưng đây tâm cảnh khác nhau là tâm sân và cảnh xấu. Cho 
nên trường hợp trợ khêu khích trái nghịch với tâm, mới phát sanh ra sân như mắng, chửi, đánh, 
đập v.v... hoặc tự tâm suy nghĩ thêm mới phát giận, hờn, nóng nảy; phần tự khâu kêu lên hoặc 
dạy dỗ kẻ khác nhiều lần mới tức mình và tự thân ngoắt hay kêu, hay dạy yoga, vận động 
v.v... nhiều lần cũng nổi nóng. 

Còn tha tâm trợ sân rất ít, vì nung đúc bằng tư tưởng mà tâm khác phải náo động, sôi nỗi, 
chỉ như thôi miên hay huyền bí. 

Tâm tham và tâm sân đều là bát thiện (akusala) nhưng khi mạnh có thê gọi là ác. Có 3 hay 
10: 

Tam ác 


1 là thân ác 2 là khâu ác 3 là ý ác. 

- Thân ác có 3: 1 là sát sanh, 2 là trộm cướp, 3 là tà dâm. 
- Khẩu ác có 4: 1 là nói láo, 2 là thóc mách, 3 là miệng б, 4 là nói bày (nói vô ích). 
- Y ác có 3: 1 là tham ác, 2 là sân ác, 3 là tà kiến ác. 

Mười điều ác vừa nói, tâm tham có thê làm 7 điều: 1 là trộm cướp, 2 là tà dâm, 3 là nói láo, 
4 là thóc mách, 5 là nói vô ích, 6 là tham ác, 7 là tà kiên ác. 

Còn tâm sân cũng phạm 7 điều: 1 là sát sanh, 2 là trộm cướp, 3 là nói láo, 4 là thóc mách, 5 
là miệng dữ, 6 là nói vô ích (y ngữ), 7 là sân độc. 

Cho nên, khi gặp những cách này nhận rõ tham, sân rất dễ. 


Ngoài ra, còn nhiêu trường hợp mà tâm tham, tâm sân sanh chăng ít. 


Nhơn sanh sân hay thọ ưu có 4 
- 1 là tánh nét quen sân (dosajjhãsayat8). 
- 2 là không suy xét cao siêu (agambhirapakatitä). 
- 3 là thiêu sự học hiêu (appasutatä). 
- 4 là thường gặp cảnh không tôt (anittharammanasamayogo). 


Còn nhon vô trợ hay hữu trợ xin xét theo phần giải trước. 


Tâm tham thứ hai, thứ tư, thứ sáu, thứ tám và tâm sân thứ hai chung lại gọi là tâm bắt thiện 
hữu trợ. 


Tám thứ tâm tham và hai thứ tâm sân gộp lại gọi là tâm bắt thiện nhị nhơn. 
Tâm tham thọ hỷ và tâm sân gộp lại gọi là tâm bắt thiện nhị nhơn phi thọ xả. 


Tâm tham thọ xả và tâm sân gộp lại gọi là tâm bắt thiện nhị nhơn phi thọ hy. 
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Tâm tham thứ 1, 3, 5, 7 và tâm sân thứ 1 одр lại gọi là tâm bất thiện nhị nhơn vô trợ. 


3/ Phân giải tâm Si (Moha) 


Si là tối tăm, mờ ám không hiểu biết những điều đáng biết tiến hóa chon chánh, cao siêu 
giải thoát. 
Tâm si có hai thứ 
- I là thọ xả hợp hoài nghi (số 11). 
- 2 là thọ xả hợp phóng đật (số 12). 
Xả thọ đã có giải 


Hoài nghi gồm có tám và 40 điều 
1 là hoài nghi Phật bảo. 
2 là hoài nghi Pháp bảo. 
3 là hoài nghi tăng bảo. 
4 là hoài nghi tam học. 
5 là hoài nghi đời quá khứ. 
6 là hoài nghi đời vị lai. 
7 là hoài nghi đời hiện tại. 
8 là hoài nghi Y tương sinh (paticcasamuppäda). 
1) Hoài nghi Phật bảo có 5 điều 
- 1 là hoài nghi Phật có đắc chứng nhất thé chủng trí chăng? 
- 2 là hoài nghi hào quang của Phật sáng thấu chỗ khuất dàng (пшр 
- 3 là hoài nghi hào quang 6 màu của Phật khi suy xét bộ Đại xứ?! phóng ra đầy đủ chăng? 
- 4 là hoài nghi song thông của Phật hiện trên cây xoài dé hàng phục chúng ngoại đạo, rôi 
lên cõi trời Đao Lợi thuyết tạng Diệu Pháp (Abhidhamma) nhăm hạ thứ bảy, chẳng biết 
có vậy chăng? 
- 5 là hoài nghi cách diệt trừ vô minh bằng trí tuệ sáng suốt của Ngài, có phải vậy chăng? 
2) Hoài nghi Pháp bảo có 4 điều 
- | là hoài nghi 4 bực tâm đạo có thật đúng như vậy chăng? 
- 2 là hoài nghĩ 4 bực thánh quả phải chắc có chăng? 
- 3 là hoài nghĩ Níp-bàn phải là văng lặng dứt tuyệt rốt ráo hết tất cả khó phải chăng? 
- 4 là hoài nghi pháp học tam tạng tám muôn bốn ngàn (84.000) pháp uán như thế phải 
chăng? 
3) Hoài nghi tăng bảo có 2 điều 
- _ 1 là hoài nghi Thánh tăng chăng biết thật có đệ tử Phật đắc quả chăng? 
- 2 là hoài nghi phàm tăng với cách tứ bạch yết ma, chư tăng chơn truyền đồng nhận chịu 
bằng cách піп thinh, thì vị ау đắc tỷ kheo phải chăng? 


4) Hoài nghi tam học có 3 điều 
- 1 là hoài nghi giới như thế có phải ngăn trừ ác xấu phải chăng? 
- 2 là hoài nghi pháp tịnh có phải dùng tâm yên lặng tiến hóa chăng? 
- 3 là hoài nghi trí tuệ có phải tỏ ngộ, đắc chứng đến đạo quả diệt trừ phiền não dứt nhơn 
khổ phải chăng? 


21 Bộ Đại xứ còn gọi là bộ VỊ trí (pafthãna). 
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5) Hoài nghi quá khứ có 5 điều 
- 1 là nghi rằng đời trước ta có phải chăng? 
- 2 là đời trước ta có hay không có? 
- 3 là đời trước ta có ra như thé nào? 
- 4 là đời trước ta có mà như thế nào kia? 
- 5 là đời trước ta ra sao và đối ra sao? 
6) Hoài nghỉ vị lai có 5 điều 
-_ là đời sau ta sẽ ra sao? 
- 2 là đời sau ta không có phải chăng? 
- 3 là đời sau nếu có ta sẽ thế nào? 
- 4 là đời tới làm sao ta có đặng? 
- 5 là đời sau ta thé nào, rồi sẽ ra sao? 
7) Hoài nghỉ hiện tại có 5 điều 
- 1là đây là ta phải chăng? 
- 2 là đây thành ra ta phải chăng? 
- 3 là ta đây như thế nào? 
- 4 là ta đây thành ra như thế nào? 
- 5 là chúng sanh có do từ đâu? 


8) Hoài nghi Y tương sinh (paticcasamuppãda) có 11 điều 
- 1 là chúng sanh có già chết phải do sự sanh ra chăng? 
- 2 là tục sinh (hay đầu thai) phải do nghiệp hậu hữu chăng? 
- 3 1А nghiệp hậu hữu phải do sự thủ chấp cứng chăng? 
- 4 là hậu hữu có phải do sự tham ái chăng? 
- 5 là ái có phải do sự thọ hưởng chăng? 
- 6 là thọ có phải do sự xúc chạm chăng? 
- 7 là xúc có phải do lục nhập chăng? 
- _ 8 là lục nhập có phải do nhờ danh-sắc chăng? 
- 9 là danh-sắc có phải do nhờ thức chăng? 
- 10 thức tục sinh có pháp hành trợ giúp hay chăng? 
- II là pháp hành phát sanh có phải do nhờ vô minh hay chăng? 


Khi nào suy xét đến những hoài nghi đã ké, đó là tâm si hoài nghi!!! 

Còn hoài nghi ngoài ra, gọi là hoài nghi thông thường thì cảnh của các tâm khác như là 
tham, sân, thiện, hạnh dục giới cũng có. 

Phóng dật là tán loạn, lao chao, say mê, điên cuóng, quên mình chẳng tỉnh táo như là khi 
отуи mình Пи lọ v.v... 


Nhơn sanh sĩ có hai: 


- 1 là tác ý không khéo (ayonisomanasikãra) là những cách suy xét về nhận định làm cho 
tâm bát thiện phát sanh như nghĩ theo tham, sân, si v.v... 
- 2 là pháp lậu làm nën sanh. 
Nhơn sanh si có hai 
- 1 là tác ý không khéo (đã giải) 
- 2 là pháp lậu làm nën sanh. 
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Tứ lâu có 3 chi pháp 

- 1 là dục lậu là cách trầm ngâm theo lục dục trong đời hiện tại này, tức là sở hữu tham. 

- 2 là hữu lậu là cách trâm ngâm theo Sắc giới, Vô sắc giới, cũng tức là sở hữu tham. 

- З là tà kiên lậu là cách trâm ngâm mài miệt theo thường kiên châp có, hay đoạn kiên châp 
không, chăng chịu bỏ, tức là sở hữu tà kiên. 

- 4 là vô minh lậu là cách không chịu theo sáng suôt như muôi sợ mặt trời, chỉ châp hẹp 
hoi như êch ngôi đáy giêng, đó là sở hữu si. 

Vì có sở hữu si làm căn gốc rễ, nên gọi là tâm si. 

Tâm tham và tâm sân cũng thé. 

Hoài nghi hay phóng dật cũng đồng có tác ý không khéo làm nhơn sanh, vì phần lớn thiếu 

trí, yêu chánh niệm, nên nghĩ tưởng lôi thôi. 


Phân tên tâm bắt thiện theo hợp đồng 
Tam tham thứ 1, 2, 5, 6, tâm sân và tâm si gồm chung lại gọi là tâm bát thiện tương ưng vì 
có hợp tà kiên, phân, hoài nghi và phóng dật (mạnh). 
Tâm tham 1, 3, 5, 7, tâm sân thứ 1 và 2, tâm si cũng gọi là tâm bất thiện vô trợ. 
Còn tâm tham thọ xả và 2 tâm si gồm lại gọi là tâm bắt thiện thọ xả, vì đồng nhau bất thiện 
và thọ xả. 
Bát thiện có 5 nghĩa: 
1 là bệnh hoạn (tâm). 
2 là không tôt đẹp (tâm). 
3 là không khéo léo (tâm). 
4 là có lỗi lầm (tâm). 
5 là ác xâu, cho quả khô (tâm). 


~—~———~——.——.——.—.—~.—~.—~.~—~~~~ 
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Giải trang 5 


B. PHÂN GIẢI TÂM ĐẠI THIỆN 
(từ số 31 đến 38) 

Thiện có 5 nghĩa (attha) 
1 là không bệnh hoạn. 
2 là tốt đẹp. 
3 là khôn khéo. 
4 là chăng có lỗi. 
5 là cho quả уш. 


Tâm đại thiện có tên trong chánh tạng là tâm thiện dục giới vì làm đủ 10 điều hạnh phúc và 
sanh cho nhiều người, nhiều cõi, hoặc nhon ra đặng nhiều, như là 8 thứ tâm đại thiện nhơn cho 
10 hạnh phúc thành 80. Lấy 80 nhon cho 6 cảnh (sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp) thành 480. Іду 
480 nhơn cho tứ trưởng (dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thấm trưởng) thành 1.920. Lấy 
1.920 nhon cho 3 nghiệp (thân, khẩu, ý) thành 5.760. Lấy 5.760 nhon cho 3 bực (hạ, trung, 
thượng) thành ra một vạn, bảy ngàn, hai trăm, tám chục (17.280). Do đó mới có tên là đại thiện. 


Thập hạnh phúc (puññakrriyavatthu) 


1 là bố thí thành. 

2 là trì giới thành. 

3 là tu tiễn thành. 

4 là cung kỉnh thành. 

5 là phụng thị thành. 

6 là hồi hướng thành. 
7 là tùy hý thành. 

8 là thính pháp thành. 
9 là thuyết pháp thành. 
10 là kiến thị thành. 


Gọi là phúc hay là phước, nhiều người thường nói, thường nghe. Nhưng ít ai nhận định đầy 
đủ, phân nhiêu chỉ cho là bô thí mới gọi là phước thôi, quên còn 9 điêu hạnh phúc nữa như vừa 
nêu. 

Xin xét theo Pali chú giải như уду: Attano santanam punati sodhetīti = Puññãm: nghĩa là 
những chỉ rửa sạch cơ tánh ta, đó gọi là phước, tức là những sự vật làm cho tâm ta đặng tốt đẹp 
có 10 điều như đã ké, xin giải như sau: 


1) Вб thí thành là tâm dàng trong sạch, tốt đẹp cũng do bố thí, tức là chia sớt những sự vật 
đáng chia sót như: của cải, sự hiểu biết v.v... Tóm lại có 2: 1 là tài thí, 2 là pháp thí. Bó thí 
có nhiêu cách nhưng đây xin miễn giải. 

2) Trì giới thành là thọ, nguyện, giữ giới như là ngũ giới, bát thanh tịnh giới, thập thiện ngăn 
thập ác và sa di, tỷ kheo giới. 

3) Tu tién thành là tu định, nương vảo 40 dë mục và tu tuệ hành tứ niệm xứ. 

4) Cung kỉnh thành là lễ phép theo các tục nghĩ. 

5) Phụng thị thành là phụng hành theo đúng lẽ phải. 


6) Hồi hướng thành là nhớ phước, tưởng, nói, chia cho người quá vãng, hay người hiện tiền. 
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7) Tùy hỷ thành là vui mừng theo sự cho phước, hay lợi lành của người khác. 
8) Thính pháp thành là nghe những lời lẽ chơn chánh, lợi ích v.v... như pháp Phật dạy hay các 
vị hiên trí chỉ giáo, đặng tâm tôt phát sanh. 
9) Thuyết pháp thành là nói những lời lẽ làm cho người nghe đặng sanh tâm tốt, tỏ ngộ, chứng 
quả v.v... 
10) Kiến thị thành là sự nhận thây đúng với lẽ phải đối với 9 điều trước cho là nên làm, thé nên 
mới thật hành tât cả điêu phước. 


Muốn biết lúc nào ta có làm phước chăng? Nên nhận rõ rệt tâm tốt thông thường là đại thiện 
như sau: 
Tám thứ tâm đại thiện (Mahakusala) 


1 là thọ hỷ hợp trí vô trợ (số 31). 
2 là thọ hy hợp trí hữu trợ (số 32). 
3 là thọ hy ly trí vô trợ (số 33). 
4 là thọ hy ly trí hữu trợ (số 34). 
5 là thọ xả hợp trí vô trợ (số 35). 
6 là thọ xả hợp trí hữu trợ (số 36). 
7 là thọ xả ly trí vô trợ (số 37). 
8 là thọ xả ly trí hữu trợ (số 38). 


Văn lục bát: 
Đồng cùng thọ hy sanh ra, 
Hợp chung trí tuệ khỏi mà trợ duyên (31) 
Đồng cùng thọ hy sanh ra 
Hợp chung trí tuệ có mà trợ duyên (32) 
Đồng cùng thọ hỷ sanh ra 
Không chung trí tuệ khỏi mà trợ duyên (33) 
Đồng cùng thọ hỷ sanh ra 
Không chung trí tuệ có mà trợ duyên (34) 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, 
Hợp chung trí tuệ khỏi mà trợ duyên (35) 
Đông cùng thọ xả sanh ra 
Hợp chung trí tuệ có mà trợ duyên (36) 
Đồng cùng thọ xả sanh ra 
Không chung trí tuệ khỏi mà trợ duyên (37) 
Đồng cùng thọ xả sanh ra 
Không chung trí tuệ có mà trợ duyên (38) 
Thọ hỷ, thọ xả, vô trợ và hữu trợ đã có giải, chỉ nhận, nhưng đây khác nhau là trường hợp 
trợ cho tâm tốt phát sanh đó thôi. 
Trí và huệ khác tên mà một pháp, tức là những cách sáng suốt đồng có với tâm. 
Trí tuê tóm lại có 3: 
1 là trí văn. 
2 là trí tư. 
3 là trí tu. 
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Trí văn là do nghe, học mới đặng hiểu biết thấu đáo những nghĩa, lý sâu sắc, cao siêu, như 
pháp lý cao thượng của nhà Phật hoặc triệt học cùng toán học cao thâm hay những tài nghê 
khó khăn mà hiệu biệt đặng. 

Trí tư là tự tâm sáng suốt, nghiên cứu tìm tòi đặng hiểu biết những lối ngoài ra cách học, tục 
thường nói là trí thiên tư, chớ kỳ thật là do duyên nghiệp đã tạo trước kia. 

Trí tu là những tuệ phát sanh do tu hành tỏ ngộ đắc chứng, tức là hành tứ niệm xứ hoặc tuệ 
sanh chung với tâm thiên. 


Ngũ nhơn sanh thiên (kusala) 
] là tác ý khéo. 
2 là thân cận hiên triệt. 
3 là ở chỗ đáng ở. 
4 là đời trước từng tạo phước. 
5 là tự lập trường chánh. 

Tác ý khéo là suy xét và hành động đều nương theo trí tuệ như Phật ngôn: “trí tiến hóa lối 
nào thì ta nương theo cách ây”. Hoặc do tâm thiện suy xét hay đã định thường quen cho đên 
đôi các duyên trợ thiện có mãnh lực giúp tâm làm dip cho thiện phát sanh, đó là tác ý khéo. 

Thân cận hiền triết là hay gần gũi những người hiền lành, tâm lý tốt có thê đáng bắt chước 
những cách chon thật tiên hóa lợi ích chánh đáng v.v... . 

Ở chỗ đáng ở là những chỗ trợ tâm lành do thường nghe thấy sự vật làm cho dễ phát sanh 
tâm thiện, không có thây nghe những cách khiêu khích tâm bât thiện, đó gọi là chỗ đáng ở, chớ 
chăng phải chó tôt hay xâu, vui hay buôn. 

Đời trước từng tạo phước là đời kế trước đây, hoặc các đời trước nữa, người ау chuyên môn 
hành động theo các điêu phước nhât là bô thí, cho nên đời này chăng bị nghèo, khô, thiêu thôn, 
thiêu hiệu v.v... mới tránh khỏi câu “bân cùng sanh đạo tặc”. 

Tự lập trường chánh là chí hướng tốt đẹp mong mỏi cách không hại người, nhất là quyết 
hành bô tát hạnh và tu những pháp không sai hoặc nghê nghiệp chơn chánh. 


Tứ nhơn sanh bát tương ưng trí 


1 là nghiệp trước không quen nết trí. 
2 là sanh nhăm cõi đa sân. 
3 là không tránh phiên não. 

. 4 là không gặp khi ngũ quyên mạnh. 

Nghiệp trước không quen nết trí là đời quá khứ ta không đặng thường dùng trí, nên bây giờ 
rât khó phát sanh. 

Sanh nhằm cõi đa sân nhất là cõi Nam thiện bộ châu (trái đất này) thời kỳ tuổi thọ ít, sự ác 
tăng nhiêu, việc quá đa đoan làm cho tâm người khó yên tịnh, thiêu nhân cân thiệt của trí, như 
câu: “thủy thái thanh, át vô ngư. Nhơn thái cân, àt vô trí” nghĩa là nước quá trong àt không cá, 
người quá гар át không trí. 

Không tránh phiền não là hay bị phiền não phát sanh thường do theo phiền não. 

Không gặp khi ngũ quyền mạnh là thời kỳ đức tin, tinh tấn chánh niệm, chánh tịnh và trí 
huệ còn yêu kém, vì thiện duyên hay căn lành các đời trước đào tạo, nhât là Pháp độ (рагатт) 
không đây đủ cho nên trí tuệ khó phát sanh. 
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Phiền não theo Kinh tạng có 10 điều 


- 1 là Dục dục (ham muốn cõi Dục 9101). 

- 2 là hữu dục (ham muốn đời sau). 

- 3 là Sắc dục (ham muốn cõi Sắc 9161). 

- 4 là Vô sắc dục (һат muốn cõi Vô sắc 9101). 
- 5 là tham (ham muốn nhiễm đắm). 

- 6 là sân (giận, buồn v.v... ). 

- 7 là si (không biết pháp đáng biết). 

- 8 là ngã mạn (y, công cao, so sánh). 

- 91А tà kiến (nhận thấy sai lầm). 

- _ 10 là hoài nghi (không quyết tin chánh pháp). 


Phiën não theo Kinh không đủ 10 chi pháp siêu lý vì pháp chiết báng. 


Phiên não theo Diệu Pháp tạng có 10 điều 


- 1 là tham (ham muốn bằng cách nhiễm). 

- 2 là sân (giận, buồn v.v... ). 

- 3 là sỉ (không chịu biết pháp đáng biết). 

- 4 là ngã mạn (cống cao, y, so sánh). 

- 5 là tà kiến (nhận thấy sai lầm). 

- 6 là hoài nghi (không quyết tin Phật pháp). 
- 71А hôn trầm (bàn thần, lui sụt, lười biếng). 
- 8 là phóng dật (tán loạn lao chao). 

- 91а vô tàm (không then với lương tâm). 

- 10 là vô úy (không sợ hậu quả tai hại). 


Tứ nhơn sanh tương ưng trí 


- 11А có nghiệp quen nét trí. 
- 2 là sanh nhăm cõi vô sân. 
- 3 là dàng xa lia phiên não. 
- 4 là gặp khi ngũ quyên mạnh. 
Có nghiệp quen nết trí là trước kia chuyên môn dùng trí, nay còn trớn, thành tánh nết đã 
quen luôn luôn, như thê trí dê sanh. 
Sanh nhằm cõi vô sân là ám chỉ cõi Sắc giới và Vô sắc giới. 
Xa lìa phiền não là lúc không bị những phiền não phát sanh, vào cơ tánh thì trí tuệ mới dễ 
phát sanh. 
Gặp khi ngũ quyền mạnh như là các bực đã đầy đủ Pháp độ, nhất là bồ tát kiếp chót v.v... 
Cần tạo trí tuệ phải tìm hiểu dàng nhiều nguyên nhon sanh cũng như sắm thuyền có đủ đồ 
mới có thê làm ra đặng. 
Đây là thuyên bát nhã chỉ thí dụ, bởi vì trí có thê đưa giúp người đên bờ kia là Níp-bàn. 
Tứ nhơn sanh tương ưng trí tức là tứ nhơn sanh trí. 
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Sau đây thêm 5 phần nữa để giúp các bực nghiên cứu rộng và cho dễ sự thực hành. 


Bát nhơn tỉnh trí 


1 là chặng còn trẻ tuổi. 

2 là quyền tước đang tăng. 

3 là có gắng tìm học hỏi. 

4 là thôi ха giao với ngoại giáo. 
5 là cô gắng khéo dùng lòng. 

6 là cô đàm luận trao đổi ý kiến. 
7 là ưa mến tài, trí. 

8 là ở chỗ đáng tiến hoá. 


. Chàng còn trẻ tuổi là cỡ chưa già, theo trong Kinh phân một đời người ra làm 10 chặng, mỗi 


chặng là 10 tuổi theo thuở Phật còn. 


1 là chặng yếu khờ, 10 tuổi trở lại, tục gọi là con nít. Bởi vì chưa có sức mạnh, chưa hiểu 
biết đời, dù gặp đứa ngoan chỉ cũng ngoan do tiền nghiệp. 

2 là chặng hí lạc, ké từ 10 tuổi đến 20 tuổi, rất ham vui ít biết lo giàu, nghèo, thiếu, đủ. 

3 là chặng nhan sắc, Кё từ 20 đến 30 tuổi, nam nữ cũng {тб mã đủ đây, đẹp ngộ ra sao, 
vào chặng này thấy rõ. 

4 là chặng sáng lập, ké từ 30 đến 40 tuổi, đủ sức làm lo dựng nên cơ nghiệp. 

5 là chặng dụng trí, từ 40 đến 50 tuổi, thuở đủ trí khôn xét đoán kinh nghiệm, nghiên cứu 
У.У... 

6 là chặng thối hoá, ké từ 50 đến 60 tuổi, tâm sức giảm lần. 

7 là chặng biến dịch, từ 60 đến 70 tuổi, thân tâm lần lần thay đổi thành già thân, niệm yếu 
hay quên, tục gọi là già lú lại. 

8 là chặng còm lưng, từ 70 đến 80 tuôi, tục gọi là lưng thắng, gồi chùn. 

9 là chặng thất ngộ, từ 80 đến 90 tuổi, hay lẫn lộn và quên. 

10 là chặng thường ngọa, từ 90 đến 100 tuôi, rất già, mỏi mệt hay nằm. 


Mỗi chặng 10 là Кё từ đa sống bách niên tức là trước đây hơn hai ngàn năm trăm năm, 


nay sụt Кё số trung bình 75 tuổi sụt, thì mỗi chặng 7 tuổi rưỡi. 


1 là chặng từ khi sanh ra cho đến 7 năm 6 tháng. 
2 là chặng 2 từ 7 năm 6 tháng đến 15 tuổi 

3 là chặng 3 từ 15 tuổi đến 22 tuổi 6 tháng. 

4 là chặng 4 từ 22 tuổi 6 tháng đến 30 tuôi. 

5 là chặng 5 từ 30 tuổi đến 37 tuổi 6 tháng. 

6 là chặng 6 từ 37 tuổi 6 tháng đến 45 tuôi. 

7 là chặng 7 từ 45 tuổi đến 52 tuổi 6 tháng. 

8 là chặng 8 từ 52 tuổi 6 tháng đến 60 tuôi. 

9 là chặng 9 từ 60 tuổi đến 67 tuổi 6 tháng. 

10 là chặng 10 từ 67 tuổi 6 tháng đến 75 tuổi. 


Trong một đời người, thời gian dùng trí nhiều hơn hết là từ 30 đến 37 tuổi 6 tháng. Cũng 


có người sớm, muộn không đông đêu, do nhiêu duyên khác. 


.. Quyên tước đang khi tăng là đang thanh hành trường hợp tiến hoá, quả tôt dồi dào thì phước 


chí tâm linh. 


. Có gắng tìm học hỏi là di nhiên sự hiểu biết phải từ thấy, nghe v.v... thì sự học hỏi mới giúp 


ta thêm những cái biết chưa từng biết, cho đến pháp lý cao siêu đa phần nhờ học hỏi, đó là 
một nguyên do làm cho trí phát sanh rất nhiều càng vững vàng không lui sụt, mờ ám, đó là 
tinh trí. 
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. Thôi xả giao với ngoại giáo là ngăn ngừa, dë đặt sợ bị tà kiến và tâm bát thiện hay phát 
sanh, cho дёп đôi dù có tâm lành cũng trở ngại với sự nhận thức pháp lý cao siêu, là do hâp 
thụ dị đoan hay thường thức pháp lý mê mờ v.v... 

. Có gắng khéo dùng lòng là ráng sức tìm hiểu những pháp lý chưa từng hiểu và cao siêu 
đặng cho trí tuệ thường sanh và luôn luôn phải thực hành theo nhận định của trí. 


‚ Cố đàm luận trao đổi ý kiến là đối với những người kiến thức hơn ta mà ta đặng nói chuyện, 
có nhiều khi thêm sự sáng suốt hơn xem sách. 


. Ua mến tài trí là dù chưa phải bực tài trí, nhưng ta cũng đã thích, từ từ sẽ được nên tài trí 
hoặc giỏi, dở. 

. Ó chỗ đáng tiễn hóa là những chỗ thường nghe, thấy lời khôn, việc khéo, triết lý văn chương 
hay các nghệ kinh nghiệm, thời trí tuệ ta khỏi tiêu mòn, đó là lý tỉnh trí. 


~—~——————.~——~——.—.——.—~.~—~—~.~~ 


Tứ nhơn tạo trí 


1 là tin ân đức bực ứng cúng. 
2 là nghe Phật pháp cao siêu. 
3 là không аё duôi lừng lẫy. 

4 là suy xét pháp cao đã nghe. 


Tin ân đức bực ứng cúng là tin chắc rằng bực Phật toàn giác giáo chủ ngôi pháp bảo, luôn 


bực Bích chi Phật và Thinh Văn tứ quả, đều có ân đức không còn phiền não, nên rất đáng cúng 
dường mới gọi là ứng cúng. Nếu ai gặp lại đầy đủ đức tin tức là căn lành, phước duyên đã đến 


thì các Ngài sẽ giúp nên trí hóa phi thường, cũng nhờ đức tin đối với bực ứng cúng. 


Nghe Phật pháp cao siêu là dĩ nhiên dàng biết cái chưa biết mà chàng phải tầm thường, đó là 


đã tạo ra trí tuệ. 


Không dễ duôi lừng lẫy là người có chánh niệm luôn luôn sẽ làm nën tảng cho những trí tuệ 
phát sanh rât dê. 

Suy xét pháp đã nghe là suy xét pháp lý vô thường, khổ não, vô ngã cho đến Níp-bàn. Nhận 
thật trúng rõ đó là trí, hoặc những pháp cao đã nghe mà còn hẹp, nhiêu khi suy xét dàng hiêu 


thêm. 


m e — Ñ... 


Cửu nghiệp trí 


1 là thuyết pháp cho người nghe. 
2 là dạy nghề không tội lỗi. 

3 là dạy chuyện không tội lỗi. 

4 là dạy tài không tội lỗi. 

5 là trọng người thuyết pháp. 

6 là cầu thuyết pháp nghe. 

7 là làm phước nguyện sanh trí. 

8 là tự soạn sách cao, Kinh chánh. 
9 là bó thí sách cao, Kinh chánh. 


Nghiệp trí là công việc làm sẽ phát sanh ra trí tuệ. 


1. Thuyết pháp cho người nghe thì phải suy xét đến pháp ta sẽ nói, cũng có cao siêu thắc mắc 
hay sanh thêm sự nhận rõ ràng hơn trước. 
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2. Dạy nghề không tội lỗi là các nghề không tạo ác, chẳng nhiễm tục trần, rút những kinh 
nghiệm đưa ra phải sáng kiên, mới giúp người mau hơn khi ta học. 


3. Dạy chuyện không tội lỗi như là tích xưa, chuyện cũ v.v... những chuyện dùng trí mà không 
phải tạo tội, hay là công việc những điều nào sáng kiến. 


4. Dạy tài không tội lỗi là chỉ dạy và giúp đỡ người cho họ có thể phát triển khả năng đặc biệt 
của họ, chẳng hạn như biệt tài tó chức, điều khiến, gieo cảm tình, trình bày mạch lạc và lưu 
loát, hướng dẫn quần chúng... quý hỗ những tài năng đó không tạo nên ác nghiệp (tội lỗi). 
Đây cũng là hành động khả dĩ phát sanh trí tuệ là vì muốn chỉ dạy cho có kết quả, cân phải 
xem xét tỉ ті, tìm hiểu trình độ khả năng và kiến thức tâm tánh của người rồi ta mới áp 
dụng được một phương pháp thích hợp và có kết quả được. 


5. Trọng người thuyết pháp là kính trọng và tôn sùng vị pháp sư có công dạy dỗ ta điều lợi ích. 
Trọng pháp sư cũng chính là trọng Phật pháp, như vậy ta dễ lãnh hội và thấu hiểu Phật pháp 
dễ dàng hơn, hầu đem ra thực hành mở mang trí tuệ vì phần lớn Phật pháp đều chú trọng về 
sự tién hóa của tâm. 

6. Cầu thuyết pháp cho nghe là thỉnh pháp sư giảng giải Phật pháp, như vậy dễ mở mang thêm 
trí tuệ, phá hoài nghi và cuôi cùng diệt được vô minh khi mà trí tuệ nhờ nhơn duyên tròn đủ 
phát sanh đên mức tột đỉnh. 

7. Làm phước nguyện sanh trí tuệ là tạo phước lành (đã có giải) rồi nguyện được phát sanh trí 
tuệ. Phân đông chúng sanh làm phước được dê dàng là nhờ đức tin, làm phước có nhiêu 
cách là quả phước cũng có nhiêu thứ khác nhau tùy thuộc vào nguyện lực. Trường hợp này 
làm phước (đức tin) đi kèm trí tuệ và do mãnh lực của lời nguyện, quả báo trí tuệ sẽ phát 
sanh. 

8. Tự soạn sách cao Kinh chánh là nghiên cứu, phiên dịch, soạn thảo những sách về triết lý cao 
siêu hoặc những Kinh ghi chép 84.000 pháp môn của Đức Phật đã giáo truyên (tam tạng). 
Công việc này cân vận dụng nhiêu trí tuệ là nhơn đê trí tuệ phát sanh lên mãi mãi. 

9. Bó thí những Kinh chánh là những Kinh dạy chánh pháp của Đức Phật. Chánh pháp là 
những pháp hợp chơn lý, nhằm mục tiêu diệt trừ hết phiền não, mở mang trí tuệ và đưa 
người (pháp hành) đến giải thoát Níp-bàn. 

Nếu ta chưa đủ khả năng йё thuyết pháp, soạn dịch Kinh thì ta có thé bỏ tài sản, tiền của ra 
đê in Kinh sách, ân hành hoặc thỉnh pháp sư thuyêt pháp, dạy đạo... đó cũng là hình thức bô 
thí pháp. Quả báo của sự bô thí pháp là trí tuệ phát sanh và sẽ được giải thoát sau này. 


~—~——————————.—.—.~—~.~—~—~~—~—~~ 


Thất nhơn phát trí 
1 là ưa gặp trí thức học hỏi. 
2 là thân, đồ, chỗ ở sạch sẽ. 
3 là gìn giữ ngũ căn. 
4 là tránh người si mê. 
5 là thường gặp bực trí thức. 
6 là có tìm Phật pháp cao siêu. 
7 là ưa tìm pháp giải thoát. 

1. Ưa gặp trí thức học hỏi, danh từ trí thức nơi đây ám chỉ bực thiện trí thức tức là người có 
giới đức lại am tường pháp lý cao siêu của Đức Phật. Học hỏi nơi mấy vị đó dĩ nhiên là tâm 
tánh của ta được cởi mở, trí tuệ phát sanh dễ dàng vì các Ngài chỉ dạy toàn các điều lợi ích 
mà nhất là lợi ích về tâm trí. 


Vô Tý Pháp (Abhidhamma) — Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học - (Cáo Bản) 47 


. Thân, đồ, chỗ ở là dé tâm khỏi bực bội vì do đáy, sạch sẽ nên tâm thơ thói dễ sanh trí. 


. Gin giữ lục căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Nếu ta không biết 
dùng tác ý khéo dé gìn giữ lục căn cho khỏi nhiễm đắm cảnh xấu, ác pháp thì tâm trí ta sẽ bị 
phiền não làm tán loạn thiêu đốt ігіёп miên, trí tuệ do đó không thể phát sanh lên được. Vì 
vậy ta cũng gìn giữ lục căn tránh xa ác pháp йё tạo thuận tiện cho trí tuệ dễ phát sanh. 


. Tránh người sĩ mê là tôi tăm, có nhiêu tà kiên, cân phải tránh xa hạng người đó đê khỏi bị 
nhiêm đăm, ó lây tâm tánh xâu xa, si mê tức là thiêu trí tuệ. Người như vậy không thê là 
nhon giúp ta phát sanh trí tuệ được, nên ta cân phải tránh ха. 


. Thường gặp bực trí thức là những bực thiện trí thức như trên đã giải, hành động của các vi 
йу từ việc làm lời nói và tư tưởng đều luôn luôn có trí tuệ đi kèm. Gần gũi các vị ấy ta sẽ 
được nhiều dịp dé học hỏi thêm gương lành và mở mang trí tuệ. 

. Có tìm Phật pháp cao siêu là chân lý cao siêu mầu nhiệm là pháp phân tích siêu việt cùng tột 
để thấy rõ và thông suốt thật tướng của vạn vật, là pháp dành cho các bực trí thức có nhiều 
trí tuệ, như vậy xu hướng theo Phật pháp cần tìm hiểu, nghiên cứu cho tường tận, thông suốt 
rốt ráo rồi đem ra thực hành dĩ nhiên là nhơn phát sanh lên trí tuệ ai ai cũng thấy rõ. 


. Ưa tìm pháp giải thoát cũng là Phật pháp, vì 84.000 pháp môn, Đức Phật dạy chỉ có một 
mùi vị là giải thoát. Giải thoát là sang đến bờ bên kia khỏi luân hồi sanh tử nữa, là được an 
vui tuyệt đối đến Níp-bàn. Pháp này là của bực thượng trí, Toàn Giác tìm ra nhờ dùng trí 
tuệ, ai ưa tìm hiểu pháp giải thoát dĩ nhiên trí tuệ sẽ phát sanh và mở mang dễ dàng. 


m m w m m w e дЫ О О О МӘ МО МӘ МӘ АО АО МӘ АО МЫ 


Bát nhơn đắc trí 


1 là kính sư (cung kinh ông thây). 

2 là cần vấn (siêng năng học hỏi). 

3 là thanh tịnh (vắng lặng, êm ái). 

4 là trì giới (thu thúc giới hạnh). 

5 là có văn (bền chí nghe pháp). 

6 là tự cần (siêng năng). 

7 là thuần niệm (chánh niệm mạnh). 
8 là quán uán (suy xét uán sanh, diệt). 


. Kính Sư là cung kinh thầy, danh từ thầy nơi đây là thầy dạy đạo hơn thầy dạy đời. Người 
nào biêt cung kinh thây mới mên phục và biệt nghe lời thây dạy bảo, như vậy thây mới hêt 
lòng đem tâm trí ra dạy bảo cho mình. Cung kinh, dê dạy biệt nghe lời là nhon дас trí vậy. 


. Cân vân là siêng năng học hỏi, chuyên cân, tìm hiệu tự nhiên mau hiệu biệt, sớm дас trí tuệ. 


. Thanh tịnh là vắng lặng, êm ái, tâm người thường chao động không thanh tịnh văng lặng 
nên lu mờ, không sáng suốt, thiếu trí tuệ không soi xét được việc gì cho thấu đáo. Cũng như 
mặt nước bị sóng đánh sôi sụt ba đào, nếu nhìn vào cũng không thấy rõ mặt nước. 


. Trì giới là thu thúc giới hạnh, người nào thu thúc gìn giữ được giới hạnh trong sạch thì thân 
tâm sẽ được yên tịnh, phiền não sẽ không còn quấy гау, đó là nhon duyên cho tâm đắc trí dễ 
dàng. Giới có nhiều thứ, như: ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới, tứ thanh tịnh giới hay 
biệt giải thoát giới đành cho bực xuất gia. 
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5. 


Có văn là có gắng bën chí nghe pháp, pháp đây là pháp Phật mà pháp Phật luôn luôn nhằm 
mục đích mở mang trí tuệ và đưa người đến bờ giải thoát. 
Trí tuệ có 3 loại: 1 là trí văn, 2 là trí tư và 3 là trí tu. 
- Trí văn là sự sáng suốt hiểu biết do nhờ nghe giảng giải pháp. 
- Trí tư là sự hiểu biết do suy xét đúng theo chon lý hay minh triết nhà Phật. 
- Trí tu tức là suy xét nhớ bát đoan cần và bát thê thảm, tức là sự siêng năng hay tỉnh tấn 
như trong tứ chánh cần là bốn pháp siêng năng chơn chánh: 
1 là thận cần là sự thành tựu do tu tứ niệm xứ quá mạnh tức là ngăn ngừa các ác pháp 
không cho phát sanh, chàng hạn như trì giới, thu thúc lục căn v.v... . 
2 là trừ cần là tinh tán đứt bỏ ba tà tư duy là suy nghĩ về tình dục ngũ trần, suy nghĩ về 
sự thù oán, suy nghĩ về sự hãm hại người. 
3 là tu cần là trau dồi các thiện pháp như 7 pháp hiền triết (tín, giới, văn, xả, trí, tàm, 
úy) tức là 7 pháp hiền triết sanh làm Đề Thích, 7 nhon sanh bồ đề v.v... . 
4 là bảo cần là gìn giữ các pháp lành đã đắc đừng cho bị hư hoại. 


. Tú chánh cân chi pháp là sở hữu cân rât quan trọng và cân yêu, sẽ giải rõ hơn về sau. Cân 


chia làm 2: 
- 1 là thân cần là sự có gắng siêng năng, tinh tấn hành động bằng thân như гапо sức ngồi 
thiền, tinh tán đi kinh hành. 
- 2 là tâm cần là sự siêng năng, сб gắng hành động do nơi tâm như là niệm đề mục thiền 
định (samatha) hoặc niệm tứ niệm xứ, hành minh sát (утраѕѕапа) v.v... 
Nhân cần thiết của sở hữu cần là bát thê thảm là sanh, lão, bệnh, tử, địa ngục, nga qui, 
bàng sanh, atula và bát doan cần là làm rồi, sắp làm, đi mới về, sắp đi xa, vừa mới mạnh, khi 
chớm đau, lúc đủ ăn, khi thiếu ăn. 


. Thuân niệm là chánh niệm mạnh, thuân có nghĩa là thuân thục, thuân nhã quá quen rôi. 


Niệm danh từ Pāli là Sati có nghĩa là ghi nhớ, ức niệm v.v... niệm nơi đây là chánh niệm 
hay niệm chơn chánh, sở hữu niệm là một chi trong bát chánh đạo, nói đúng hơn là tứ niệm 
xứ (satipatthana): 
- 11а niệm thân (kãyanupassan). 
- 2 là nệm thọ (vedananupassan3). 
- 3 làniỆm tâm (cittanupassan3). 
- 4 là niệm pháp (dhammanupassan3). 

Niệm là một sở hữu tâm vô cùng quan trọng, rất cần yếu đem lại sự lợi ích cho hành giả, 
vì nó có mặt trong một số lớn pháp Phật như: bát chánh đạo, ngũ quyên, ngũ lực, thất giác 
chi. 


Ghi nhó có 3 cách 


- 113 ghi nhớ rõ rệt đề mục hay cảnh giới đưa đến. | | 
- 2 là ghi nhớ rõ rệt pháp ác khi hành rôi sẽ đem đên kêt quả khô não. 
- 3 là ghi nhớ rõ rệt pháp thiện khi hành rôi sẽ đem đên kêt quả lợi ích an уш. 


Nhơn phát sanh niêm có 4 
- 1 là sự ghi nhớ biết mình. 
- 2 là xa lánh người không có sự ghi nhớ tức là hay quên, lẫn lộn. 
- 3 là thân cận người có sự ghi nhớ mạnh. 
- 41А luôn luôn giác tỉnh, chăm chú theo dõi mỗi hành động của mình. 
Vì vậy, phải cần chánh niệm mạnh để niệm thì trí tuệ dë phát sanh. 
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8. Quán uân là quán tưởng, quan sát, suy xét vê ngũ uân. Uân là đông, bó v.v... Trung Hoa 
dịch là Am. 


Ngũ uân 
- Ilàsắcuẩn tức là sắc pháp 
- 2làthouẩn túc là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng. 
- 4làhànhuân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 
- 5làthứcuẩn tức là tâm. 

Thường xuyên liên tục quán sát về ngũ uán, một ngày nào đó trí tuệ sẽ phát sanh để cho 
ta thấy rõ sự sanh lên của ngũ uán (danh sắc) và thé nào nó diệt. Ta sẽ thấy rõ con người hay 
chúng sanh chỉ là sự kết hợp tạm thời giữa danh và sắc. Hai pháp này luôn luôn sanh rồi diệt; 
diệt rồi sanh, vô thường biến đổi tiếp nói trôi chảy không ngừng nghỉ như một trường lưu 
bất tức?”?. Ngoài ra, không có một cái gì có thể gọi là thú, chúng sanh, linh hòn, hay một bản 
ngã trường tồn vĩnh cữu. 

Cái mà ta thường gọi là bản ngã trường tồn chỉ là một huyền tượng và thành kiến chấp 
ngã phát sanh như một ảo ảnh do sự điều hành phức tạp của ngũ uẫn. Như vậy do nhờ quán 
sát ngũ uân nên trí tuệ dë phát sanh để thấy rõ sự sanh diệt của danh sắc và Đức Phật có dạy: 
“sống chỉ một ngày mà biết được sự sanh diệt của danh và sắc, còn hơn sống 100 năm mà 
không biết được danh-sắc là gì!!!”. 

Sống đến trăm năm chẳng ích chi, 
Nào hay sanh diệt hiểu là gì, 
Chào đời nhứt nhật tường sanh diệt, 
Mới biết hơn kia qui lạ kỳ. 


о о о о о о о о о о о о о о о о о 


22 “Тис” đây có nghĩa là thôi, nghỉ, nghỉ ngơi, yên nghỉ (theo tự điển Hán - Việt của Đào Duy Anh xuất bản năm 2010). 
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С. DẪN CHÚNG PHẢN ВАТ THIỆN УА ĐẠI THIỆN 


Tâm bát thiện và đại thiện kêu chung lại là tâm thực dục giới phàm phu (puthujana) tức là 


đa số người thường mỗi ngày hay có dùng những tâm này bất cứ nhiều hay ít. 


Dân chứng đây có 3 cách: 
1 là dẫn chứng theo phần. 
2 là dẫn chứng theo thứ. 
3 là dẫn chứng rộng. 


1. Dẫn chứng theo phần có 9: 


1 là phần tâm tham. 

2 là phần tâm sân. 

3 là phần tâm si. 

4 là phần tâm đại thiện. 
5 là phần tâm thọ uu.” 
6 là phần tâm thọ hy. 

7 là phần tâm thọ xả. 

8 là phần tâm vô trợ. 

9 là phần tâm hữu trợ. 


Dẫn chứng phần tâm tham là khi đang trộm cắp và khi thấy của người ham muốn, hay 
những kẻ đa nhiêm mà gặp lục dục ham ưa thích hợp. 


Dẫn chứng phần tâm sân là khi gặp 6 cảnh rất xấu và chăng thích hợp ưa chi hay công 
việc, người, vật không vừa lòng mà gặp và những hoàn cảnh xâu xa (trừ ra người tập 
tánh) còn phân nhiêu đêu phải phát tâm sân. 


Dẫn chứng phần tâm si, như khi hoài nghi trúng theo những điều đã giải thì bề ngoài 
hành động như thường, nhưng cũng lôi thôi lừ đừ hơn kẻ khác đó là sĩ hoài nghi. 

Còn si phóng dật là lúc tán loạn lao chao, giật mình lịu lọ, cuồng tâm lãng trí, say quá 
và mê mờ quên mình dù lõa thể cũng chàng biết chi cả, đó là si mê tán loạn. 


Dẫn chứng phần đại thiện là tâm tốt nhưng rất nhiều trường hợp khác nhau, tóm lại có 10 

trường hợp do theo thập hạnh phúc: 

- 1 là trường hợp thân tâm đồng bỏ xả tài vật ra, thứ nhất là tài vật chia giúp kẻ khác, có 
nhiều trường hợp nói khác nhau như là cho, hộ, cúng, dâng, tặng v.v... đều chàng khác 
lý. 

- 2 là trường hợp trì giới, đây, chỉ nói 2 cách ngừa và ngăn. Ngừa như khi nguyện thọ 
hoặc đối với tam bảo, nếu thiếu duyên mà phát tâm mạnh thì tự nguyện nào là ngũ giới, 
bát thanh tịnh giới. Còn giới bực xuất gia cần phải thọ theo nghi thức cần đọc Pali cho 
ró giọng, trúng giọng mới đắc bực xuất gia. 

Nói về giới ngăn là chặn đứng thập ác như vừa tính đang làm, đồng thời chặn đứng 
lúc đó gọi là có thập thiện. 


- 3 là trường hợp tu tién nghĩa là đang khi tién hành mà tâm đại thiện bắt 44 đề mục cho 
đến Níp-bàn mà tâm đại thiện phát sanh trong khi tu chánh định (40 đề mục) và tu tuệ 
4 đề mục (tứ niệm xứ) gọi là đề mục quán. 
Hoặc tu luyện ngoài ra đề mục nói trên mà tâm đại thiện phát sanh, cũng gọi trường 
hợp tu nhưng không đắc thiền và đạo quả giải thoát. 


23 Phân tâm thọ ии này không thấy dẫn chứng trong cáo bản. 
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Còn tu ngoài đề muc mà tâm bát thiện phát sanh nhất là tham do luyện phép ưa 
thích đêu không đáng kê. 


- 4 là trường hợp cung kinh như đang khi xá, lay, thưa, chào, khép nép... những cách 
khiêm nhường cùng nhau hay cung kính bực cao kính ngưỡng, đang lúc ấy thật hành 
đều là tâm tốt tắt cả. 

Nếu trái lại, điện phục mà tâm bất phục đều chẳng phải tâm thiện. 


- 5 là trường hợp phụng thị, nói về tất cả cấp dưới đều phải vâng theo cấp trên thì có 
thật phụng thị nhưng lăm khi đang làm mà do việc ây tâm bât thiện phát sanh vì làm 
hay nói thuộc phân không tôt. 

Trái lại vâng theo, thật hành những cách nào mà băng tâm tôt như là nói lưỡng lợi, 
cho nên trong pháp hiện triệt có nói: Nêu phải là người hiên triệt hoặc quân tử hay trí 
thức... thì bàn soạn với at chăng ép uông ta hay người khác cho đên nói và làm cũng 
thê. 

- 6 là trường hợp hồi hướng và chia phước như là nhớ lại những người quá vãng hoặc 
gặp kẻ còn sanh tiền mà ta tưởng hay thuật lại những việc đã làm bàng tâm tốt, xin hồi 
hướng và chia phước cho các người đang lúc đó là tâm đại thiện phát sanh. 

- 7 là trường hợp tùy hy bằng tâm đại thiện, người đời gặp gỡ đối với nhau về tâm lý 
cũng có 4 cách: 1 là ác cảm, 2 là tình cảm, 3 là thiện cảm, 4 là chưa định. 

Ac cảm là đã gây oán, thì hờn giận cùng nhau, muôn cho kia tôn hại tiêu diệt. 

Tình cảm có việc thương yêu, đèo bồng nhiễm đắm, nếu nghe người tình cảm với ta 

dàng tiến lợi chi đó thì càng mạnh tình cảm, tâm tham phát sanh nhiều. 

Thiện cảm là những người có ơn nghĩa cùng nhau nên nghe thấy người ơn nghĩa của 

ta đặng lợi liền mừng giùm với lẽ phải, lẽ tốt thì bằng tâm tốt như là đặng biết học 

hay làm những nghề và việc phải rất hay cho đến sáng kiến v.v... đang tùy hỷ vui 
theo bằng tâm đại thiện. 

Hoặc đối với người chưa có cảm chi, vui giùm cũng có. 

Còn 2 cách trên dù tùy hỷ băng tâm thiện cũng ít (đây là tạm trạng đê dân chứng). 

- 8 là trường hợp thính pháp bằng tâm thiện, lẽ dĩ nhiên mỹ ý quyết nghe lời lành, lẽ 
phải thì tâm tôt trong lúc ây rât nhiêu tức là tâm đại thiện. 

- 91а thuyết. pháp bằng tâm thiện là những pháp có lợi lành cho kẻ nghe thì làm sao 
băng tâm xấu dàng? 

- 10 là trường hợp kiến thị rất khó nhận được, trừ ra 9 trường hợp trên và chàng phải 
đang sanh tâm bât thiện hay nhận trước đang khi, hoặc sau thây răng 9 điêu đã nói 
đáng nên làm, đó là lương tâm sáng kiên cũng là tâm đại thiện. 

* Dẫn chứng phần tâm thọ hy 

Đang khi уш, sướng và mừng với nhon vật mà ta hài lòng thì уш lăm hoặc có trường 
hợp vui dịu hòa (đây chưa phân tham hay thiện). 

+ Dẫn chứng phần thọ ха tức là tâm bình thường, không vui không buồn, như khi không 
gặp cảnh tôt xâu hay gặp cảnh trung bình mà ta đôi khi lơ là, không quan tâm tợ như tâm 
không biệt cảnh vậy. 

* Dẫn chứng phần tâm vô trợ như là tiếng đến nghe liền, vật đến thấy liền, công chuyện 
nghĩ đên liên nhớ ra... chớ khỏi cân chi trợ giúp thêm. 


* Dẫn chứng phần tâm hữu trợ (đây chỉ chiết báng). 
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Trợ có 6 cách như đã giải, nếu để ý nhận thấy tự tâm ta trợ rất dễ như là những việc 
chi chưa nhứt định mà ta có suy xét mới dàng phát ra tâm quyêt định cách đôi với sự vật 
ây như vậy là đặng lăm rôi phải thi hành theo đi tới. 


. Dẫn chứng theo thứ: 

Trong 20 tâm thực dục giới phàm nói trường hợp nhiều vô số ké, đây chỉ lẫy cái dễ chỉ lần: 

- Sáng vừa thức dậy nghe radio cũng ưa mà không mừng là tâm tham thứ 7. 

- Suy nghĩ nhiều lần mới nhận thấy tâm ta còn hoài là tâm tham thứ 6. 

- Chàng đói, bị mời nhiều lần mới ăn là tâm tham thứ 8. 

- Nghe trúng số liền mừng là tâm tham thứ 3. 

- Gặp người nói lý thuyết chấp có hoặc chấp không, dẫn lý lẽ nhiều cách làm cho ta ưa 
thích và mừng là tâm tham thứ 2. 

- Sau đã quá quen rồi công nhận như thế, nghĩ đến lý thuyết ấy liền mừng là tâm tham thứ 
1. 

- Vừa bị đánh mạnh liền sân là tâm sân thứ nhất. Bị đụng cọ nhiều lần mới sân là tâm sân 
thứ hai. 

- Nghĩ đến nhất thế chủng trí Phật mà hoài nghi là tâm si thứ nhất. Bệnh nóng quá cuồng là 
tâm si thứ hai. 

- Nghe đặng pháp cao siêu mừng lắm là đại thiện thứ nhất; nghe chậm chạp phải giải nhiều 
lần mới biết pháp cao siêu tỏ hiểu đồng mừng là tâm đại thiện thứ hai. 

- Đối với bực sùng kính mến đã từng biệt-cách lâu vừa gặp liền mừng là tâm đại thiện thứ 
ba; hoặc nghe quả phúc Pháp độ (param) của ta sẽ dàng quí báu thế nào lọt dáng vào tai 
vui lắm là đại thiện thứ tư. 

- Vừa nói qua liền nhận hiểu những chon lý đúng đắn, cao siêu đó là đại thiện thứ năm. 

- Còn nghiên cứu nhiều lần mới nhận được lý cao siêu sâu sắc là đại thiện thứ sáu. Vừa 
thấy người đau khó lấy làm tội nghiệp là đại thiện thứ bảy. Nhờ khuyên mới phát tâm bó 
thí... là đại thiện thứ tám. 

. Dẫn chứng rộng: 

Dẫn chứng rộng phân ra tâm, cảnh và trường hợp rất nhiều tùy theo sáng kiến đặng bao 
nhiêu cũng tốt. 


Tâm phân ra 

- Số 1 chỉ có I 

- Số 2 được 2 là hoặc có hôn trầm và không, thành 2, nhơn cho lục trợ thành 12. 

- Số 3 được 2: có ngã mạn hoặc không. 

- Số 4 được 4: hoặc có ngã mạn hoặc không; hoặc có hôn phần hoặc không, thành 4, nhơn 
cho lục trợ thành 24. 

- Số 5,6, 7 và 8 phân ra như 1, 2, 3 và 4. 

- Số 9 phân thành 4: 1 là sân không, 2 là sân với tật đó, 3 là sân với lận sắt, 4 là sân với hối 
hận. 

- Số 10 phân dàng 8: 1 là sân không và chẳng có hôn phân, 2 là sân mà có hôn phần, 3 là 
sân với tật đồ không có hôn phần, 4 là sân với tật đỗ mà có hôn phần, 5 là sân với lận sắt 
mà không có hôn phần, 6 là sân với lận sắt mà có hôn phân, 7 là sân với hối hận mà 
không có hôn phân, 8 là sân với hối hận mà có hôn phân. Cả 8 phần nhon cho 6 cách trợ 
thành ra 48. 

- Số 11 chỉ có 1 hoặc phân theo các điều hoài nghi (41 điều hoài nghi). 

- Số 12 chỉ có 1. 

- Số 31 chia thành 6: 

1 là đại thiện không có giới phần và vô lượng phần. 
2 là đại thiện có chánh ngữ. 
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3 là đại thiện có chánh nghiệp. 
4 là đại thiện có chánh mạng. 
5 là đại thiện có bi. 
6 là đại thiện có tùy hý. 
- Từ số 32 đến số 38 cũng đều chia 6 cách như thế. 
- Các số 32, 34, 36, 38 đều nhơn cho lục (6) trợ, thành 216. 


Tạm dứt phân phân rộng 20 tâm dé dẫn chứng. 


~ m m А w w О дЫ О АО МӘ МӘ АО АО АЫ АО МӘ АО МЫ 


Nếu phân theo 6 cảnh như là cảnh sắc, thỉnh, khí, vị, xúc, pháp thì nào là tà kiến 62, thập 
(10) tướng vô kiên và 20 thân kiên (ѕаккауаа і). 


Ngã mạn có 9 cách 

1 là ta hơn, ta y ta hơn. 

2 là ta hơn, ta y ta bằng. 
3 là ta hơn, ta y ta thua. 
4 là ta bằng, ta y ta hơn. 
5 là ta bằng, ta ý ta bằng. 
6 là ta bằng, ta ý ta thua. 
7 là ta thua, ta y ta hơn. 
8 là ta thua, ta ý ta bằng. 
9 là ta thua, ta y ta thua. 

- Số 11, tâm si hoài nghi phân theo 8 phần hoặc 41 điều hoài nghi. 

- Số 12, tâm si phóng dàt phân theo 6 cảnh: sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. 

Đại thiện chia theo 10 hạnh phúc (puññãkiriyävatthu) là bố thí, trì giới v.v... 8 thứ tâm đại 
thiện làm được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mỗi cách đều 8 thứ tâm đại thiện thành 
điều trì giới 24 cách. Tám điều sau cũng như là điều bố thí đồng có 8 thứ tâm đại thiện làm 
đặng cả. 

Sau đây xin dẫn chứng ít trường hợp mà thôi. 

Nói về tà kiến thì rất đa số chấp tâm ta còn hoài là hiểu theo thường thức, cũng có trường 
hợp chấp thái quá, cho rằng ta chết rồi tiêu mát hết không còn chi cả, hoặc do học hiểu hay 
nghe người truyền bá. Tà kiến này rất nặng, nên Kinh Trung Hoa có nói: “Ninh chấp hữu như 
Tu-di, mạc chấp vô như giới tử” dịch như vây: thà chấp có bằng núi Tu-di, chớ chấp không 
như hạt cải. 

Hỏi: Cách ngã mạn điều thứ 9 thua y thua, trường hợp như thế nào? 

Đáp: Như là nghèo, đỡ, xấu, hơn v.v... mà tưởng y chấp như thế này: “tôi dó Һау kệ tôi”. 


Hỏi: hoài nghi tam thế trường hợp ra sao, xin chỉ bày trong 1 điều? 

Đáp: Như là những người tự ưa suy xét tìm tòi ta đây như thế nào kìa; tìm hiện tại cũng 
nhận thấy như có cái ta mà ra sao chăng biết. Dù xét quá khứ, vị lai cũng thế, như câu ca 
dao nói: “ngồi buồn tính tới tính lui, tính như hột mít mà lùi trong tro”. Thế nên tự xét 
không chỉ ra cả, rốt cuộc si cũng hoàn si, là hoài nghi tam thế. 


Hỏi: tâm đại thiện phát sanh ra như thế nào? 

Đáp: tâm đại thiện phát sanh ra lúc chẳng có tham, sân, st, thời trúng nhằm hạnh phúc. Dù 
nhớ tâm tốt của ta hay nhớ đến pháp chơn chánh cao siêu bề ngoài coi như thường, chứ 
trong tâm đều đại thiện. 
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Dut phân dán chứng rông 
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D. TÂM ĐẠI QUẢ CÓ TÁM THỨ 


- _ 1 là tâm đại quả thọ hy hợp trí không trợ (số 39). 
- 2 là tâm đại quả thọ hy hợp trí có trợ (sô 40). 
- 3 là tâm đại quả thọ hy ly trí không trợ (số 41). 
- 4 là tâm đại quả thọ hy ly trí có trợ (sô 42). 
- 5 là tâm đại quả thọ xả hợp trí không trợ (số 43). 
- 6 là tâm đại quả thọ xả hợp trí có trợ (sô 44). 
- 7 là tâm đại quả thọ xả ly trí không trợ (số 45). 
- 8 là tâm đại quả thọ xả ly trí có trợ (sô 46). 


Tám tâm đại quả trên đều do sở hữu tư (cetan3) hiệp với tâm đại thiện để lại thành nghiệp 
biệt thời duyên (nanakkhanikakammapaccayo) tạo tâm tục sinh, tâm hộ Кёр, tâm tử và tâm 
mót” trong phân Dục giới. 


—— Ñ... 


E. TÂM ĐẠI HẠNH CÓ TÁM THỨ 
- 11а tâm đại hạnh thọ hy hợp trí không trợ (số 47). 


- 2 là tâm đại hạnh thọ hy hợp trí có trợ (số 48). 
- 3 là tâm đại hạnh thọ hy ly trí không trợ (só 49). 
- 41а tâm đại hanh tho hy ly trí có trợ (sô 50). 
- 5 là tâm đại hạnh thọ xả hợp trí không trợ (số 51). 
- 61а tâm đại hạnh thọ xả hợp trí có trợ (sô 52). 
- _7 là tâm đại hạnh thọ xả ly trí không trợ (số 53). 
- 8 là tâm đại hạnh thọ xả ly trí có trợ (sô 54). 


Tám tâm đại hạnh (đại hành hay đại duy tác) (mahakiriyacitta) chi sanh cho buc tú quà 
không con đê nghiệp nhon tao quả, chớ sai khiên làm việc phước chăng khác với tâm đại thiện. 


~—~—————~—~.—_——~—————.—~.~—~~~ 


Tên hợp đồng tâm bắt thiện 


* Hợp đồng 2 thứ 1 tên 


- 2 thứ tâm tham thọ hy tương ưng (số 1 và 2). 
- 2 thứ tâm tham thọ hy båt tương ưng (số 3 và 4). 
- 2 thứ tâm tham thọ xả tương ưng (số 5 và 6). 
- 2 thứ tâm tham thọ xả bất tương ưng (số 7 và 8). 
- 2 thứ tâm tham thọ hy vô trợ (số 1 và 3). 
- 2 thứ tâm tham thọ hy hữu trợ (số 2 và 4). 
- 2 thứ tâm tham thọ xả vô trợ (số 5 và 7). 
- 2 thứ tâm tham thọ xả hữu trợ (số 6 và 8). 


* Hợp đồng 3 thứ 1 tên 
- 3 thứ tâm bật thiện vô trợ phi thọ xả (50 1, 3 và 9). 
- 3 thứ tâm bât thiện hữu trợ phi thọ xả (sô 2, 4 và 10). 


? Tâm mót sau được chỉnh lại thành tâm na cảnh (theo quyền Nội dung Vô Tỷ Pháp lưu hành năm 1983). 
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- 3 thứ tâm bát thiện hữu tro phi tho hy 


Hợp đồng 4 thứ 1 tên 

- 4 thứ tâm tham thọ hy 

- 4 thứ tâm tham thọ xả 

- 4 thứ tâm tham tương ưng 

- 4 thứ tâm tham bắt tương ưng 

- 4 thứ tâm tham vô trợ 

- 4 thứ tâm båt thiện thọ xả vô trợ 


Hợp đồng 5 thứ 1 tên 

- 5 tâm bât thiện hữu trợ 

- 5 thứ tâm bât thiện vô trợ phi thọ hy 
Hợp đồng 6 thứ 1 tên 

- 6 thứ tâm bât thiện thọ xả 

- 6 thứ tâm bât thiện phi thọ xả 

Hợp đồng 7 thứ 1 tên 

- 7 thứ tâm Бағ thiện vô trợ 

Hợp đồng 10 thứ 1 tên 

- 10 thứ tâm bât thiện nhị nhon 


(số 6, 8 và 10). 


(số 1, 2, 3 và 4). 
(số 5, 6, 7 và 8). 
(số 1, 2, 5 và 6). 
(số 3, 4, 7 và 8). 
(số 1, 3, 5 và 7). 
(số 6, 7, 11 và 12). 


(số 2, 4, 6, 8, 10). 
(5,7,9, 11, 12). 


(số 5, 6, 7, 8, 11, 12). 
(1,2, 3, 4, 9, 10). 


(1,3,5,7,9, 11, 12). 


(1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và số 10). 


Lược phân tên hợp đồng theo tâm dục giới tịnh hảo 


Hợp đồng 2 thứ 1 tên 

- 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng 

- 2 tâm đại thiện thọ hy bát tương ưng 
- 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng 

- 2 tâm đại thiện thọ xả bất tương ưng 


- 2 tâm đại thiện thọ hy vô trợ 
- 2 tâm đại thiện thọ hy hữu trợ 
- 2 tâm đại thiện thọ xả vô trợ 
- 2 tâm đại thiện thọ xả hữu trợ 


- 2 tâm đại quả thọ hy tương ưng 
- 2 tâm đại quả thọ hy bất tương ưng 
- 2 tâm đại quả thọ xả tương ưng 
- 2 tâm đại quả thọ xả båt tương ưng 


- 2 tâm đại quả thọ hy vô trợ 
- 2 tâm đại quả thọ hy hữu trợ 
- 2 tâm đại quả thọ xả vô trợ 
- 2 tâm đại quả thọ xả hữu trợ 


- 2 tâm đại hạnh thọ һу tương ưng 
- 2 tâm đại hạnh thọ hy bất tương ưng 
- 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
- 2 tâm đại hạnh thọ xả bất tương ưng 


- 2 tâm đại hạnh thọ hy vô trợ 
- 2 tâm đại hạnh thọ һу hữu trợ 


(số 31, 32). 
(số 33, 34). 
(số 35, 36). 
(số 37, 38). 


(số 31, 33). 
(số 32, 34). 
(số 35, 37). 
(số 36, 38). 


(số 39, 40). 
(số 41, 42). 
(số 43, 44). 
(số 45, 46). 


(số 39, 41). 
(số 40, 42). 
(số 43, 45). 
(số 44, 46). 


(số 47, 48). 
(số 49, 50). 
(số 51, 52). 
(số 53, 54). 


(só 47, 49). 
(só 48, 50). 
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- 2 tâm đại hạnh thọ xả vô trợ (số 51, 53). 
- 2 tâm đại hạnh thọ xả hữu trợ (sô 52, 54). 


Hợp đồng 3 thứ 1 tên 


- З tâm dục giới tịnh hảo thọ һу tương ưng vô trợ 


3 tâm dục giới tịnh hảo thọ hỷ tương ưng hữu trợ 
3 tâm dục giới tịnh hảo thọ hỷ bât tương ung vô trợ 
3 tâm dục giới tịnh hảo thọ hỷ bât tương ưng hữu trợ 


3 tâm dục giới tịnh hảo thọ xả tương ưng vô trợ 

3 tâm dục giới tịnh hảo thọ xả tương ưng hữu trợ 

3 tâm dục giới tịnh hảo thọ xả bất tương ưng vô trợ 
3 tâm dục giới tịnh hảo thọ xả bất tương ưng hữu trợ 


Hợp đồng 4 thứ 1 tên 
- 4 tâm đại thiện thọ hy (số 31, 32, 33, 34). 


4 tâm đại thiện thọ xả (só 35, 36, 37, 38). 
4 tâm đại thiện tương ưng (50 31, 32, 35, 36). 
4 tâm đại thiện bât tương ưng(sô 33, 34, 37, 38). 


4 tâm đại thiện vô trợ (số 31, 33, 35, 37). 
4 tâm đại thiện hữu trợ (số 32, 34, 36, 38). 
4 tâm đại quả thọ hỷ (số 39, 40, 41, 42). 
4 tâm đại quả thọ xả (sô 43, 44, 45, 46). 


4 tâm đại quả tương ưng (50 39, 40, 43, 44). 
4 tâm đại quả bát tương ưng (số 41, 42, 45, 46). 


4 tâm đại quả vô trợ (số 39, 41, 43, 45). 
4 tâm đại quả hữu trợ (sô 40, 42, 44, 46). 
4 tâm đại hạnh thọ hỷ (số 47, 48, 49, 50). 
4 tâm đại hạnh thọ xả (sô 51, 52, 53, 54). 
4 tâm đại hạnh vô trợ (số 47, 49, 51, 53). 


4 tâm đại hạnh hữu trợ (số 48, 50, 52, 54). 


(số 31, 39, 47). 
(số 56, 61, 66). 
(số 33, 41, 49). 
(số 34, 42, 50). 


(số 35, 43, 51). 
(số 36, 44, 52). 
(số 37, 45, 53). 
(số 38, 46, 54). 


4 tâm thực dục giới tịnh hảo thọ hỷ tương ưng (số 31, 32, 47, 48). 
4 tâm thực dục giới tịnh hảo thọ xả tương ưng (só 35, 36, 51, 52). 
4 tâm thực dục giới tịnh hảo thọ hý bất tương ưng(số 33, 34, 49, 50). 
4 tâm thực dục giới tịnh hảo thọ xả bát tương ưng(số 37, 38, 53, 54). 


Hợp đồng 6 thứ 1 tên 

- 6 tâm dục giới tịnh hảo thọ hỷ tương ưng 

- 6 tâm dục giới tịnh hảo thọ hy bất tương ưng 
- 6 tâm dục giới tịnh hảo thọ xả tương ưng 

- 6 tâm dục giới tịnh hảo thọ xả båt tương ưng 


Hợp đồng 8 thứ 1 tên 

- 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng 

- 8 tâm thực dục giới tịnh hảo bất tương ưng 
- 8 tâm thực dục giới tịnh hảo thọ hỷ 

- 8 tâm thực dục giới tịnh hảo thọ xả 

- 8 tâm thực dục giới tịnh hảo vô trợ 

- 8 tâm thực dục giới tịnh hảo hữu trợ 


Hợp đồng 12 thứ 1 tên 


(số 31, 32, 39, 40, 47, 48). 
(số 33, 34, 41, 42, 49, 50). 
(số 35, 36, 43, 44, 51, 52). 
(số 37, 38, 45, 46, 53, 54). 


(số 31, 32, 35, 36, 47, 48, 51, 52). 
(số 33, 34, 37, 38, 49, 50, 53, 54). 
(số 31, 32, 33, 34, 47, 48, 49, 50). 
(số 35, 36, 37, 38, 51, 52, 53, 54). 
(số 31, 33, 35, 37, 47, 49, 51, 53). 
(số 32, 34, 36, 38, 48, 50, 52, 54). 
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- 12 tâm dục giới tịnh hảo thọhỷ (só 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50). 
- 12 tâm dục giới tịnh hảo thọ xả (só 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54). 
- 12 tâm dục giới tịnh hảo tương ưng (số 31, 32, 39, 40, 47, 48, 35, 36, 43, 44, 51, 52). 
- 12 tâm dục giới tịnh hảo bất tương ưng (số 33, 34, 41, 42, 49, 50, 37, 38, 45, 46, 53, 54). 
- 12 tâm dục giới tịnh hảo vô trợ (số 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53). 
- 12 tâm dục giới tịnh hảo hữu trợ (só 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54). 


Hợp đồng 16 thứ 1 tên | 
- 16 tâm thực dục giới tịnh hảo (sô 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54) 


Dứt tên hợp đồng tâm dục giới tịnh hảo. 


—— Ñ... 


Thật hành nhơn trí sáu phần 
Bốn mươi điều chăn sẽ phân sau này 
Bát nhơn tỉnh trí sẽ bày 
Tám điều tư cách tránh rày bỏ ngu 
Một là cỡ bốn mươi thu 
Trung niên lúc ấy ráng tu để thành, 
Hai là quyền tước thạnh hành 
Đương thời phước chí quả lành tâm linh, 
Ba là có gắng tự mình 
Tìm tòi học hỏi thông minh siêu quân, 
Bồn là ngoại đạo nên đừng 
Xả giao thân thiết bị ngừng trí cao, 
Năm là suy xét làm sao 
Tác ý khéo léo đặng rào xấu xa, 
Sáu là đàm luận trí gia 
Trao đổi ý kiến phát ra hiểu nhiều, 
Bảy là môn bực nhơn siêu 
Những người tài trí càng yêu càng gần, 
Tám là ở chỗ dáng cân 
Làm cho phuóc trí dë phàn phát sanh. 


Tứ nhơn tao trí tiến hành 
Bên lòng thời đặng sẽ thành tuệ cao, 
Một là tín ngưỡng thường trau 
Ân Đức ứng cúng nương vào tin theo, 
Hai là гіпо thắng như trèo 
Nghe pháp siêu lý quyết đeo hưởng mùi, 
Ba là chàng có dé duôi 
Cũng không lừng lẫy sẵn tuôn niệm hoài, 
Bốn là suy xét cao thay 
Pháp nghe hiểu nhớ mỗi ngày không ly. 


Tứ nhơn sanh trí là chi 
Sẵn đất cây cỏ gặp thì mới lên 
Một là tánh giác nghiệp bền 
Thường dùng bàng trí quá nên quen rồi, 
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Hai là đặng khỏi lôi thôi 
Sanh nhàm thời, cõi xa rời nạn sân, 
Ba là phiền não chẳng gần 
Tham, sân, si cả đủ phần tránh tiên, 
Bồn là năm pháp ngũ quyền 
Đồng nhau và mạnh do duyên tạo dày. 


Cửu nghiệp trí kë sau đây 
Việc làm chơn chánh hằng ngày thường quen, 
Một là thuyết pháp chăng hèn 
Chánh tà trúng trật tợ đèn rõ bong, 
Hai là nghề nghiệp tốt trong 
Dạy cho kẻ khác thiện lòng giúp nhau, 
Ba là dạy chuyện thế nào 
Đều không tội lỗi bày trao cho người, 
Bón là tài giỏi danh sư 
Toàn không tội lỗi dạy người tiến lên, 
Năm là kinh trọng bề trên 
Những bực thuyết pháp đều nên tôn sùng, 
Sáu là nhờ dàng giúp cùng 
Yêu cầu thuyết pháp kỉnh cung nghe hoài, 
Bảy là làm phước vui thay 
Nguyện quả có trí đủ tài tuệ sung, 
Tám là tính giúp khắp cùng 
Soạn kinh sách đúng ý trùng giác nhơn, 
Chín là bó thí kinh chơn 
Đừng sai lý Phật, trí nhơn mới thành, 


Thất nhơn phát trí khởi lanh 
Làm sao cho đặng trí lành sanh ra, 
Một là gặp bực cao xa 
Ua tìm trí thức hỏi mà học luôn, 
Hai là chỗ ở nhà, buồng 
Cả thân mỗi vật luôn luôn sạch hoài, 
Ba là sáu vật mắt, tai... 

Giữ cho thanh tịnh đừng lai cảnh ngoài, 
Bốn là tránh đứa dại ngây 
Ngu si mê muội gần lây đến mình, 
Năm là gần bực thông minh 
Dù mau hay chậm cũng bừng sáng theo, 
Sáu là cố gắng ráng tìm 
Đặng nhằm Phật pháp cao siêu của Ngài, 
Bảy là ưa kiếm pháp hay 
Ваш bảy đẳng giác lối гау xuất ly. 


Bát nhơn đắc trí gặp khi 
Sẽ mong đặng lợi gần kỳ tuệ xoay, 
Một là trọng kinh ông thầy 
Nghe theo tất cả cách bày chỉ răn, 
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Hai là siêng hỏi học cần 
Cho mau dàng biết trong phần thầy sang, 
Ba là thanh tịnh rất an 
Im điềm vắng lặng đàng hoàng sánh không, 
Bón là trì giới sạch trong 
Mỗi điều chàng phạm trọn không tội phân, 
Năm là cố găng đa văn 
Nhiều nghe hiểu rộng càng tăng ít ngừng, 
Sáu là tư tưởng siêng thuần 
Bát đoan, thê thảm tượng trưng nhắc mình, 
Bảy là thuần niệm chuyên tỉnh 
Trau dòi tỉnh táo thường gìn chăng quên, 
Tám là quán uán sanh lên 
Khi diệt biết kịp đặng nên tỏ rồi. 


Sáu phán bón chục điều thôi 
Học rành làm đúng nên ngôi Phát này!!! 


~ e — Ñ... 


Phật ngôn nói về trí: 
Tiểu học 21 câu, trung học 8, đại học 7 
Tiểu học 21 câu 


Không có ánh sáng nào bằng trí. 
Trí là ánh sáng trong đời. 
Trí sanh dàng do có gắng. 
Trí tiêu hết do chàng siêng năng. 
Trí đem lại sự an уш. 
Trí là quí báu của đời. 
Trí đặc biệt hơn của cải. 
(thiền) Sự thâm xét không có với người vô trí. 
Tuệ chăng có với người không (thiền) thâm xét. 
. Trí dạy bảo cho người. 
. Kẻ lười biếng không gặp nẻo trí. 
. Khéo nghe thì đặng trí. 
. Giác ngộ lý pháp bằng trí. 
. Người trong sạch nhờ trí. 
. Bực khôn cho trí rất đặc biệt. 
‚ Người sống băng trí là sống đặc biệt. 
‚ Người trí hiểu ngạn ngữ một người cũng đặc biệt hơn. 
‚ Người trí të gia lợi ích cả nhiều người. 
. Biết đặng trí của người do đàm luận. 
. Trí tiến hóa cách nào ta nên theo cách ấy. 
. Chó nên coi rẻ trí. 


~—~———~——.———~——.—.——~—.—~.~—~~~~ 
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Trung học 8: 
1 
Ít nghe thiếu hiểu dẫu cho già 
Bò cổ mập nhiều số thịt đa 
Tiến nhục tăng thêm nào tiến trí 
Chất chồng thêm tuổi khác chi mà. 
2 
Có trí dù cho của chàng còn 
Sống đời khéo léo với lòng son 
Kẻ ngu của cải đầy không hết 
Thân mạng thay cho vật cỏn con. 
3 
Khôn khéo tri thời thích hợp trường 
Chương trình soạn đúng đủ nhiều phương 
Sắp rành các cách theo muôn việc 
Đặc biệt mà không trái với thường. 
4 
Trí tuệ khôn lanh sáng tợ trăng 
Các sao đa số chàng chi bằng 
Hiền nhơn các pháp đều nương với 
Giái” đức tháp tùng bực trí nhon. 
5 
Trí thức nhận rành li rất vui 
Lập trường tiến tới chớ nào lui 
Hy sinh thiểu lạc coi như bỏ 
Рё hưởng an vui quí đáng nhiều. 
6 
Những người thiếu trí đặng ngôi quyền 
Ép uông tự tha khó liên miên 
Bắt lợi hai đàng đâu có ích 
Hành vi tạo tác đáng sanh phiền 
7 
Tiểu nhơn thiếu hiểu não lung lăng 
Phá hại hư luôn tốt quí phần 
Hảo hạnh thanh danh người quân tử 
Liên сапе phải chịu lối tương thân. 
8 
Giác ngộ dù cho sống một ngày 
Hơn người thiểu trí tánh ngơ ngây 
thọ tăng bá tuế càng thêm luống 
Tiến thối nên so bỏ sớm chày. 
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25 giái — là cách phát âm khác của từ giới. 
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Đại học 7: 


1 
Hiền triết hàng khen trí tuệ luôn 
Không chi phủ nhận khó đo lường 
Riêng phần hạnh phúc người ưa lợi 
So sánh cùng nhau thắp đủ phương. 


Vấn đề tế nhị xét luôn luôn 
Chàng tạo ác chi gốc khổ buồn 
Lợi ích theo thời đâu có bỏ 
Đặt là người trí há kêu suông. 
3 
Người khờ mang chức cũng làm nô 
Trí thức khi cần những việc mô 
Bí mật giao cho càng lúng túng 
Lừng khừng sự khéo tánh vì thô. 
4 
Biết ơn khen trí của người hay 
Giữ giới chắc lời hợp với đây 
Hy vọng theo tâm hằng vắng lặng 
Vững vàng cơ tánh tốt hiền thay. 
5 
Trí đồ trắc nghiệm của người nghe 
Giúp hăn nên danh tiếng tước quyền 
Đức hạnh đủ đầy luôn khéo léo 
Dù cho gặp khổ trở vui yên. 
6 
No trí là no đặc biệt hơn 
Cành hong vật thực chỉ tiêu mòn 
Vì no bằng trí không sôi nói 
Tham ái đành thôi khỏi véo von 
7 
Người trí hàng xem dục lạc như 
Tật nguyền bệnh hoạn khổ đa chừ 
Vô thường thay đổi không ngừng nghỉ 
Xét bỏ ham vui đại nạn hư. 
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Viét dich 


: Đại Trưởng lão Tinh Sự (Mahathero Santakicco) 


NHÂN ĐẶNG MÁY TÂM và 
TÂM ĐẶNG MÁY NHÂN 


Đại thiện (thứ 1) 
Đại thiện (thú 2) 


Đại thiện (thú 3) 


Đại thiện (thứ 4) 


Đại thiện (thứ 5) 


Đại thiện (thứ 6) 


Đại thiện (thứ 7) 


Đại thiện (thứ 8) 


Tham (thứ 1) 
Tham (thứ 2) 


Tham (thứ 3) 


Tham (thứ 4) 


Tham (thứ 5) 


Tham (thứ 6) 


Tham (thứ 7) 


Tham (thứ 8 ) 


Sân (thứ 1) 


Sân (thứ 2) 


Sĩ (hoài nghi) 


Sĩ (phóng dật) 


Сб lậu làm nền sanh 


x 


Ба nhẫn nại 


x 


х 


Ра suy xét sai 


|Đặng nghe chánh pháp 


Рол trước có tạo phước 


Doi trước đa tham 


Doi trước không tạo phước 


Gặp cảnh tốt 


Сар cánh không tốt 


Сар sự vật ưa thích 
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Gặp thời kỳ trí quyền mạnh 
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N 


Ít nghe, thiếu hiểu 
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чә 


Кһёо vọt khỏi tà kiến 
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Ж 


Không khéo vọt khỏi tà kiến 
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л 


Không có sự suy xét tế nhị 
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a 


Không có thói quen tà kiến 
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з 


[Trái ngược với chánh pháp 


= 
œ 


Không gặp thời kỳ trí quyền mạnh 
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© 


Không hay nhàn nại 
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© 


[Không đa suy xét theo tà kiến 
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— 


Không thân cận người tà kiến 
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N 


Không từng thấy nghe kết quả của người 
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чә 


Không thuần thục việc làm 
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Không xa ha phiền não 


N 
л 


Гу sự điêu tàn 
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INghiệp quen tánh nét trí 


N 
ра! 


INghiệp không quen tánh nét trí 
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Ở chỗ đáng ở 
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Ó chỗ không đáng ở 


чә 
© 


Sanh nhằm cõi đa sân 


[9%] 
= 


Sanh nhằm đời không sân 


w 
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Suy xét tế nhị 


шә 
чә 


[Tác ý khéo 


Ww 
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[Tác ý không khéo 


шо 
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[Tánh nét quen sân 
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[Гапһ nết quen tà kiến 
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[Гус sinh nghiệp có tham bè đảng 
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Тус sinh bằng nghiệp hữu trợ 
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Тус sinh bằng nghiệp vô trợ 
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[Гис sinh bằng tâm thọ һу 
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[Tuc sinh bằng tâm thọ xả 
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[Tu lập trường theo đường lối chánh 
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[Tu lập trường theo đường lối sai 
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[Từng thấy nghe kết quả của người 
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[Thân cận kẻ tà kiến 
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[Thân cận trí thức 
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[Thân cận phi hiền nhân 
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[Thân tâm yếu ớt 
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[Thân tâm mạnh khỏe 
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[Thuàn thục việc làm 
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Dẫn sơ nhơn sinh bắt thiện và thiện v.v... 


Nhơn sanh 20 tâm đại thiện và bất thiện, tính cả 59 điều. Nhưng theo bảng kê còn có 54 
điều, vì trùng hêt 5 như sau: 
Tác ý không khéo (ауопіѕотапаѕікага) sanh bắt thiện, sanh tâm si và sanh hoài nghi luôn 
phóng dật chỉ kê 1. 
Không suy xét tế nhị sanh thọ hỷ và thọ ưu chung lại kế 1. 
Nhơn gặp cảnh tốt, sanh tham hoặc sanh tham tâm thọ hy và nhơn ly sự điêu tàn, cũng 
sanh tâm thọ hỷ hay sanh tâm thọ xả. Do đó nên bớt 5. 


Trong 54 điều nhơn sanh đây, chỉ có 4 nhơn nhứt định là số 33, 34, 13 và 14 tức là tác ý 
khéo, tác ý không khéo, khéo vọt khỏi và không khéo vọt khỏi (tà kiến). Bởi vì không có tâm 
thiện nào thiếu nhơn tác ý khéo (уопіѕотапаѕікага). Không có tâm bát thiện nào thiếu nhơn 
tác ý không khéo (ауопіѕотапаѕікага). 

Tâm tham cũng thế: không có tâm tham bát tương ưng nào thiếu nhơn khéo vọt khỏi (tà 
kiến) (yoniso ummujjanam) và cũng không có tâm tham tương ưng nào thiếu nhon không khéo 
vọt khỏi (tà kiến) (ауопіѕо unmuJJanam). 

Còn 50 nhơn ngoài ra tùy trường hợp hoặc nhiều hoặc ít. 


Suy xét tế nhị làm nhơn sanh thọ xả đây: tức là trong đang khi suy nghĩ kỹ lưỡng, không 
bông bộc vì sự vui mừng hay nóng giận, buôn râu v.v... đó là có sự gambhTrapakatitä. Nêu nôi 
giận phát râu làm sao dàng như thê, mới không có sự suy xét tê nhị là agambhrrapakatita. 


Purimamanato visadisanmanam karotīti = тапаѕіКаго: tâm khán ngũ môn và tâm khán ý 
môn đêu dân trước cho tâm lộ và tâm thực sanh ra có cách đặc biệt hơn tâm hộ kiêp. Cho nên 
gọi tâm tác ý, dù khéo hay vụng. Có chô gọi tác ý khéo là trí. 


Nhơn sanh bắt thiện và thiện v.v... bằng Pali 
1. Asavamuppada 

Khantibahulata 

Micchävitakkabahulatãä 

Saddhammamukhata 

Pubbecakatapuññatä 

Lobha ussannabhavatocavanatä 

Pubbe akatapuññatä 

l{tharammanasamäyogo 

. Aniftharammanasamayogo 

10. Assadadassanam 

11. Indriyaparipakata 

12. Appasutata 

13. Yoniso ummuJJjanam 

14. Ayoniso ummuJJanam 

15. Agambhirapakatitä 

16. AditthaJjhasayata 

17. Saddhammavimukhata 

18. Indriya aparipakata 

19. Akhantibahulatãä 

20.Micchävitakka abahulata 

21. Ditthivippannapuggalasevanatä 
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22. Purisa akaresu aditthanisañsata 

23. Kamma apasutta 

24.Kilesa aduraftä 

25. ByasanavimuttI 

26. PaññasanvattanikakammaupanIssayatä 
27. Paññā аѕаћуаќапікакатта upanIssayatãä 
28. Patiripadesaväasa 

29. Арабгӣрайеѕауаѕа 

30. SabhyäapaJjalokũppatti 

31. AbyapaJJalokipapatti 

32. Gambhrrapakatitä 

33. Yonisomanasikãra 

34. Ayonisomanasikãra 

35. DosaJJhasayata 

36. DitthaJjhasayata 

37. Lobhaparivarakammapatisandhikatä 
38. SasankharikakammaJanitapatisandhikata 
39. AsankharikakammaJanitapafIsandhikatä 
40. Somanassapatisandhikata 
41.Upekkhapatisandhikatä 

42. Attasammapanidhi 

43. Attamicchapanidhi 

44. Purisa akaresuditthanisañsata 

45. Ditthivippannapuggala asevanatä 

46. SappurIripanIssaya 

47. Аѕарригігӣрапіѕѕауа 

48. Akallakayacittata 

49. КаПакауасіќаѓа 

50. Каттараѕиќа 

51. Мајјһаќагаттапаѕатауоро 

52. UtubhoJanadisappayalabho 

53. UtubhoJanadisappäya alabho 

54. Kilesadurata 
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NHÂN SANH Nhãn | Nhĩ | Tỷ | Thiệt | Thân | Thân Tiếp Quan | Quan | Khán Khán Sinh 
18 THU TÂM УО NHƠN | thức | thức | thức | thức | thức | thức | thâu | sát sát | ngũ ý tiêu 
it (tuong ung). thọ thọ thọ thọ | môn | môn 
(18 thú tâm vô nhon là không khô | lạc xả hỷ 
nhơn tương ưng, chớ chăng 
phải nhơn sanh đâu !!!) 
1 Sắc thần kinh nhãn x x x 
2 Cảnh sắc (hoặc tốt hoặc xấu) X X X 
3 Ánh sáng X X X 
4 [Tác ý (thành lộ) X X X X X X X X X X X X 
5 Sắc thần kinh nhĩ X x x 
6 Cảnh thinh (... ) x x x 
7 Hư không (trống) X x x 
8 Sắc thần kinh tỷ x x x 
9 Canhkhí(... ) x x x 
10 Gió phát vào müi x x x 
11 Sắc thần kinh thiệt x x x 
12 Cảnh vị (hoặc dở hoặc ngon) X X X 
13 Nước tươm đến lưỡi x x x 
14 Sắc thần kinh thân x x x x 
15 Cảnh xúc (thích hợp) X X X 
16 Cảnh xúc (không thích hợp) X X X 
17 Chất cứng v.v... X X x X 
18 Sắc nương trái tim X X X X x 
19 Cảnh ngũ x x x x x 
20 Cảnh (bị biết) x x x x x 
21 Nghiệp quá khứ (biệt thời) X X X X X X X X X 
22 Sở hữu tâm X X X X X X X X X X X X 


Cảnh tốt chung: da số ai cũng thích hợp. 
Cảnh tôt riêng: Chỉ wa thích của cá nhon. 
Cảnh xáu cũng thê. 


ó6 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SantaRicco) 


18 THỨ TÂM VÔ NHƠN 12 Sở hữu tợ tha (trừ lạc) 
Mỗi thứ có đặng bao nhiêu sở 


stt| hữu. Ngoài ra không có sở hữu | Xúc | Thọ Migne! Tư | Định Ле. Tác | rạm | та |188) cận | Hỹ 
khác. quyên| ý giải 
1 Nhãn thức quả bát thiện có 7SH | х X X x x x x 


2 Nhi thức quả bát thiện có 7 SH x x x x x x x 


3 Ту thức quả bát thiện có 7 SH X X X X X X X 

4 Thiệt thức quả bát thiện có 7SH | х X X X X x x 

5 Thân thức quả båt thiện có 7 SH | х X X X X X x 

6 Tiếp thâu quả bát thiện có 10 SH| х X X X X X X X X x 

7 Quan sát quà bát thiën có 10 SH x x x x x x x X X X 

8 Nhãn thức quả thiện có 7 SH x x x x x x x 

9 Nhi thức quả thiện có 7 SH X X X X X X х 

10 Ту thức quả thiện có 7 SH X X X X X X X 

11 Thiệt thức quả thiện có 7 SH X x x x x x x 

12 Thân thức quả thiện có 7 SH X X X X X X X 

13 Tiếp thâu quả thiện có 10 SH X X X X X X x x x x 

14 Quan sát quả thiện tho xả có 10 x x x : ` x x x x x 
SH 

15 Quan sát quả thiện thọ hy có 10 ` x ` m Е ` š š = x = 
SH 

16 Khán ngũ môn tho xả có 10 SH X X X X X X X x x x 

17 Khán y món tho xà có 11 SH x x x x x x x X X X X 

18 Tâm sinh tiếu thọ hy có 12 SH X x x x x x x x x x x x 


Còn sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si, sở hữu vô tham, sở hữu vô sân, sở hữu vô si (trí), 
chung lại gọi nhon tuong ưng. 

Sáu sở hữu vừa nói trên không bao giờ có với 18 thứ tâm trong bảng này. Cho nên đêu gọi 
là tâm vô nhơn !!! 
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Giải trang 7 


F. PHÂN GIẢI MƯỜI TÁM (18) TÂM VÔ NHƠN 


Trong phần tâm vô nhơn có những danh từ phần chánh như sau: 
Ahetukacitta: tâm vô nhon. 
Akusalavipäkacitta: tâm quả bát thiện. 
Ahetukakusalavipäkacitta: tâm quả bất thiện vô nhon. 
Ahetukacittakiriya: tâm hành vô nhon, tâm hạnh vô nhon, tâm duy tác vô nhon. 
Upekkhãsahagatam: đồng sanh thọ xả. 
сила nhãn thức. 


`“ — 


`“ — 


Cố Н S: = 


. рй мыт Laye ат thân thức thọ khổ. 

. Sukkhasahagatam käyaviññanam: thân thức thọ lạc. 

. Sampaticchanacitta: tâm tiếp thâu. 

. Sanfiranacitta: tâm quan sát. 

. Somanassasahagatam: đồng sanh thọ hy 

. Pañcadväravajjanacittam: tâm khán ngũ môn, tâm hướng ngũ môn, tâm hồi ngũ môn, tâm 
tri ngũ môn, tâm ức ngũ môn. 

. Manodvärävajjanacittam: tâm khán ý môn, tâm hướng ý môn, tâm hồi ức ý môn, tâm tri ức 
ý môn. 

17. Hasituppädacittam: tâm sinh tiếu 


= = e н — ы 
єл +. оо м н о 


— 
oN 


Còn danh từ giải sẽ thêm sau. Đây gọi tâm vô nhon vì mượn cách không có nhon tương 
ưng hay là nhơn-nhơn tức là không có tham, sân, si và vô tham, vô sân, vô si nên mới gọi là vô 
nhơn, chớ chăng phải không có những nhơn trợ tạo ra đâu. Cho nên trong Visuddhimagga 
(Thanh tịnh đạo) có giải như vầy: Alobhadi уірака hetu virahitam = ahetukam: Những tâm mà 
không có nhơn vô tham v.v... nên gọi là vô nhơn. 

Cho nên ‘nhon’ nói tóm lại có 2: 

1 là nhon tương ưng (sampayuttahetu) tức là tham, sân, si, vô tham, vô sân và trí hiệp với 
tâm. 
2 là nhon sanh (upattihetu) tức là những nhon làm cho pháp hữu vi sanh ra. 


Tâm vô nhơn chia làm ba phần 
1. Phần thứ nhất là tâm quả bát thiện (akusalavipäkacitta) tức là tâm quả do nghiệp biệt thời 
duyên bát thiện tạo, hay là chủng tử bát thiện, chính là ảnh hưởng của sở hữu tư (cetanä) 
hiệp tâm bắt thiện mà diệt rồi, nhưng còn to hột giỗng gặp dịp phát ra tâm quả bát thiện. 
Cho nên trong Paramatthadïpanitikã (Siêu lý Từ giải) như уду: Akusalassa vipäkãni = 
akusalavipäkãni: thành tựu do nơi nghiệp bắt thiện, gọi là quả bắt thiện. 

Chàng có nhơn tương ưng hop, lý do bị mãnh lực của sở hữu phóng dật. Có lời chú giải 
như уйу: Sabbam pãpakammam vikkhepayuttamsayampicañcalati dubbalam tasmã tam 
kappathTttkam samanampi kãlantare hetuyuttam уіракат Janetum na sakkoti: Vì nghiệp tội 
(bất thiện) đều đi chung với phóng dật phải yếu ớt, dù để đặng nhiều kiếp nhưng tạo tâm 
quả không có nhơn tương ưng hợp. 

2. Phần thứ hai là tâm quả thiện vô nhon (ahetukakusalavipäkacitta) tức là tâm quả do nghiệp 
đại thiện tạo mà không có nhơn tương ưng hop, vì làm việc nhẹ nhàng yếu ớt cũng như cất 
nhà nhẹ chàng đóng cü. 
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3. Phần thứ ba là tâm hạnh vô nhon (ahetukakiriyäcitta) tức là tâm làm chỉ là làm và không có 
nhon tương ưng hợp. Có giải như vây: Kariyäati karanamattam: làm chỉ là làm nên gọi là 
hạnh, hành, duy tác v.v... chăng khác chi cái trớn chạy, tỷ như bông vụ xoay theo sức đánh. 


1. Tâm quả bắt thiện có 7 


1 là nhãn thức thọ xả (upekkhasahagatam cakkhuviññanam)). 
2 là nhĩ thức thọ xả (upekkhãsahagatam sotaviññanam)). 
3 là ty thức thọ xả (upekkhasahagatam Jivhaviññanam)). 
4 là thiệt thức thọ xả (upekkhasahagatam ghanaviññanam). 
5 là thân thức thọ khổ (dukkhasahagatam kãyaviññanam)). 
6 là tâm tiếp thâu thọ xả (upekkhäasahagatam sampaticchanacittam). 
7 là tâm quan sát thọ xả (upekkhasahagatam sanfiranacittam). 
Yếu giải: 


* Nhãn thức thọ xả hay nhãn thức đồng sanh với xả. Trong ParamafthadipanTkã giải như 
vầy: Cakkhum missitam viññanañti cakkhuviññanam: tâm thức nương thần kinh nhãn (sanh 
га) nên gọi là nhãn thức và trong XVisuddhimagsa giải Cakkhu sannissia 
rũpavijãnanalakkhanam = cakkhuviññãnam: trạng thái nương thần kinh nhãn sanh ra chỉ 
biết cảnh sắc, đó gọi là nhãn thức. 


Tứ nhon sanh (upattihetu) nhãn thức 

1 là sắc thần kinh nhãn (cakkhupasãdarũpa). 
2 là cảnh sắc (rũparammana). 

3 là ánh sáng (aloka). 

4 là có sự để ý (manasikãra) với màu ấy. 


* Nhĩ thức thọ xả hay nhĩ thức đồng sanh với thọ xả tức là tâm chỉ biết nghe cảnh thinh. 
Trong ParamafthadipanTtikä giải như vầy: Sotam nissitam viññãnanti = sotaviññãnam: tâm 
thức nương thần kinh nhĩ gọi là nhĩ thức và Visuddhimagga giải: Sotasannissita 
saddavijananalakkhanam = sotaviññãnam: trạng thái nương thần kinh nhĩ, chỉ biết cảnh 
thinh, nên gọi là nhĩ thức. 


Tú nhơn sanh nhĩ thức 


1 là sắc thần kinh nhĩ (sotapasãdarũpa). 

2 là cảnh thinh (saddãrammana) các thứ tiếng. 
3 là trồng trải (акаѕа). 

4 là có sự để ý (manasikãra) với tiếng ấy. 

* Tỷ thức thọ xả hay tỷ thức đồng sanh với xả là tâm chỉ biết hửi mùi. Trong 
ParamatthadTpanitikã giải: Ghanam nissitam viññananti = Ghanaviññanam: tâm mà nương 
thần kinh tỷ dàng sanh ra nên gọi là tỷ thức và Visuddhimagga giải: Ghãnasannissita 
gandhaviJananalakkanam = ghanaviññãnam: tỷ thức có trạng thái hửi mùi, chỉ nương mũi 
sanh ra. 


Tứ nhơn sanh tỷ thức 
1 là sắc thần kinh tỷ (ghãnapasãdarũpa). 


2 là cảnh khí (gandhãrammana) các thứ hơi. 
3 là gió phát (уауб) đùa hơi vào thần kinh tỷ. 
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4 là có su dë ý (manasikara) với hơi ây. 


* Thiệt thức thọ xả hay thiệt thức đồng sanh với xả là tâm nương lưỡi sanh ra chỉ biết ném vị 
mặn, lạt v.v... Trong Paramatthadipanttika giải Луһат nisstam уїййапапп = 
оа tâm nương thân kinh thiệt sanh ra nên 891 là Diệt thức và -_ Visuddhimagga 


~w w m 


ném vị chỉ nương lưỡi sanh ra. 


Tứ nhơn sanh thiệt thức 


1 là sắc thần kinh thiệt (јтуһараѕайагӣра). 
2 là cảnh vi (rasarammana). 

3 là nước tươm (apo). 

4 là có sự để ý (manasikãra). 


* Thân thức thọ khổ hay thân thức đồng sanh với khổ tức là biết đau đớn v.v... Trong 
Paramatthadripanttika giải: Kayamnissitam viññãnanti = Kãyaviññanam: thức mà nương 
thần kinh thân sanh ra gọi là thân thức và Visuddhimagga giải: Kãyamsannissitam 
photthabbavijananalakkhanam = kãyaviññãnam: trạng thái nương thần kinh thân sanh ra chỉ 
biết cảnh xúc, nên gọi là thân thức. 


'Tứ nhơn sanh thân thức 


1 là sắc thần kinh thân (kãyapasãdarũpa). 
2 là cảnh xúc (photthabbarammana). 

3 là chất cứng (thaddha). 

4 là có sự để ý (manasikãra). 


Tứ ý nghĩa thọ khó 
- 1. trang thái là hưởng cánh xúc không thích hop (anittha photthabbanubhavanalakkhanam) 
- 2. phận sự là làm cho pháp tương ưng xào héo (sampayuttanam milapanarasam). 
- 3. thành tựu là do thân đau (kayikabadhapaccupatthãnam). 
- 4. nhân cân thiệt là có thân kinh thân (kãy¡indriyapadatthãnam). 
(Lý do thân thức thọ khó và lạc sẽ vẫn đáp sau khi giải thân thức thọ lạc). 


* Tâm tiếp thâu là tâm sanh kế sau 5 thức và tiếp nối thâu bắt 5 cảnh. Trong 
Paramatthadipaniikã giải: Sutthuparimukhamicchafiti = Sampaticchana: tâm mà khéo tiếp 
bắt lấy cảnh liên tiếp với (5 thức) trước gọi là tiếp thâu và Visuddhimagga giải: 
Cakkhuviññãänadinam anantaram rũpädivijananalakkhanamanodhätu: tâm tiếp thâu sắp về ý 
giới có trạng thái biết cảnh sắc v.v... do nhãn thức v.v... chuyển qua. 


Nhơn sanh tâm tiếp thâu có 3 
1 là sắc (nương) trái tim (hadayavatthurũpa). 
2 là cảnh ngũ (pañca arammana). 
3 là sự đê ý (manasikara) với cảnh ây. 
Tâm quan sát thọ xả của quả bát thiện là tâm xét soi cảnh ngũ xấu. 


~—~———~——.——~—.——.—.—.—.—.~—~~~~ 
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2. Tâm quả thiện vô nhơn có 8 


- 11А nhãn thức thọ xả (upekkhasahagatam cakkhuviññanam)). 

- 2 là nhĩ thức thọ xả (upekkhasahagatam sotaviññanam)). 

- 3 là tỷ thức thọ xả (upekkhasahagatam ghãnavIññanam)). 

- 4 là thiệt thức thọ xả (upekkhasahagatam Jivhaviññanam). 

- 5 là thân thức thọ lạc (sukhasahagatam kayaviññanam). 

- 6là tiếp thâu thọ xả (upekkhãsahagatam sampafiIcchanacittam). 

- 71А tâm quan sát thọ xả (upekkhasahagatam sanfiranacittam). 

- 8 là tâm quan sát thọ hy (somanassasahagatam santiranacittam). 
Yếu giải: 


Trong 8 thứ tâm quả thiện vô nhơn trùng danh nghĩa với tâm quả bắt thiện đi đôi 1, 2, 3, 4, 6, 
7. Chỉ khác nhơn tốt xấu nên cảnh chăng đồng, phía quả bát thiện đều hưởng cảnh xấu. Phần 
quả thiện toàn nương cảnh tốt, ưa thích. 
Ty dụ như chim cu rừng không chịu đả chim quốc mỗi. Chim quốc rừng không chịu đả 
chim cu mòi. 
Chim quốc rừng tỷ như quả bát thiện. 
Chim quốc mài tỷ như cảnh xấu. 
Chim cu rừng tỷ như quả thiện vô nhơn. 
Chim cu mòi tỷ như cảnh tốt. 


Bốn đôi thức trước đều thọ xả, nhưng 2 tâm thân thức tại sao có 2 cách thọ khổ và thọ lạc. 
Vì 4 đôi thức trước do cảnh sắc, thinh, khí, vị đối chiếu vào thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt là sắc 
y sinh đối chiếu với sắc y sinh, cũng như bông gòn đụng vào nhau nên chăng khua bày chỉ 
khác như thường, cho nên những tâm nương theo sanh ra đều thọ xả. 

Còn cảnh xúc chạm vào thần kinh thân chăng khác chi dùi đánh vào trống. 


Tâm tiếp thâu quả thiện danh nghĩa như quả bất thiện. Còn 2 tâm quan sát thọ xả trong 
Visuddhimagsa giải Salarammana уіјапапајаккһапа duvidhapi santīraņādikiccā 
manoviññanadhatu: Hai thứ tâm quan sát thọ xả (quả thiện và bát thiện) ý thức giới làm việc 
quan sát v.v... có trạng thái biết 6 cảnh. 

Tâm quan sát thọ hy bắt cảnh quý hay rất tốt hơn quan sát quả thiện thọ xả, cũng như người 
xét đồ gặp vật xấu hay tốt tầm thường thì chàng đổi sắc, nếu gặp chi quá tốt phát ra trầm trò 
đổi có sắc mừng vui thích, cho nên khi lộ ngũ phát sanh bắt cảnh rất tốt thì quan sát phải thọ 
hy, vì thế quả thiện vô nhon nhiều hơn quả båt thiện một thứ này. 


Nhơn sanh tâm tiếp thâu và quan sát có 3 
1 là sắc ý vật (hadayavatthurũpa). 
2 là cảnh (arammana). 
3 là sự đê ý (тапаѕікага) với cảnh ау. 


~—~———~——.———~——.—.—.—.—~.~—~~~~ 
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3. Tâm hạnh vô nhơn có 3 thứ 
- 11а tâm khán ngũ môn thọ xả (upekkhasahagatam райсайуагауајјапасіќат). 
- 2 là tâm khán ý môn thọ xả (upekkhasahagatam monodvaravaJJanacittam). 
- 3 ІА tâm sinh tiếu thọ hy (somanassasahagatam jasituppãdacittam). 
Yếu giải: 

Tâm khán ngũ môn là tâm lộ sanh trước hơn hết để làm dịp cho ngũ song thức sanh cũng 
như kẻ mở năm cửa cho những người cần thiết mới bước ra dàng, chẳng khác chi kẻ gác 5 cửa 
gặp khách trước hơn hết. Trong Atthasälinï giải: Idam рапарайсатауаӣге valañcana pavattikãla 
sabbesam pure uppajjati: tâm khán ngũ môn này đối với lộ ngũ môn đều sanh trước hơn hết để 
bắt 5 cảnh mới hiện tại. 

Tâm này cũng dàng gọi là tác ý thành lộ (vithipatipadakamanasikãra), vì tất cả tâm sanh 
theo lộ ngũ nêu không có tâm này sanh ra thì tâm lộ ngũ môn đều không sanh. Cho nên Pali 
chú giải như уду: VithT patipadayatii = VithTpatipädako: làm cho tâm lộ thành trật tự, nên gọi 
là tác ý thành lộ. 

Tâm khán ý môn là tâm làm việc khán môn nương theo lộ ý, nếu sanh theo lộ ngũ thì làm 
việc phân đoán. Cho nên có câu Pali chú giải như vầy: Uppajjamanam рапа pañcadvãre 
votthabbanam hoti manodväre ӣуајјапат: tâm này nếu sanh theo lộ ngũ thì phân đoán còn 
sanh theo lộ ý thì khán môn. 

Tâm khán ý môn cũng gọi là tác ý thành thực (јауапарабрадакатапаѕікага) bởi vì có Pali 
chú giải như уйу: Javanam patipadayattti javanapatipädako: làm аір cho tâm thực phát sanh thì 
cũng đặng gọi là tác ý thành thực, tức là tâm khán ý môn. 


Nhơn sanh khán ngũ môn và phân đoán cũng như nhơn sanh ngũ song thức và tiếp thâu, 
quan sát, tùy theo lộ của môn. 

Còn nhơn sanh tâm sinh tiếu cũng như nhơn sanh tâm quan sát, nhưng có cảnh đáng nực 
Cười. 

Tâm sinh tiếu (hasituppädacitta) là tâm sai khiến sự cười hở răng của bực tứ quả. Trong 
AtthasalnT có giải: Idam cittam aññesam asadharanam khinäsavasseva pafipuggalikam 
chasudväresu labbhati: tâm này sanh dàng 6 môn của bực tứ quả, chớ không phải phô thông 
cho các bực khác. 


Sư cười có 6 cách 
1 là cười ra nước mắt (upahasita) cách cười này của phàm phu. 
2 là cười nghiêng ngửa (apahasita) cách cười này cũng của phàm phu. 
3 là cười lớn tiếng (atihasita) cách cười này cũng thuộc phàm phu. 
4 là cười tiếng nhỏ (vihasita) cách cười này của quả hữu học và phàm phu. 
5 là cười hở răng (hasita) cách cười này của 4 bực quả và phàm phu. 
6 là cười nhếch mép (sita) cách cười này của 4 bực quả và phàm phu. 


Đã giải danh nghĩa và pháp, đây sẽ nói thứ lớp cách sanh thì cần phải xen vào bảng lộ tâm 
phần nhỏ số 1 như уду: Lúc cảnh chưa đến tâm hộ kiếp phát sanh luôn không gián đoạn, chẳng 
khác chỉ nối liền nhau tợ gìn giữ cơ tâm trong một đời sông. Đến khi có cảnh sắc đối chiếu vào 
thần kinh nhãn, tâm hộ kiếp đang sanh diệt đó gọi là hộ kiếp vừa qua, tâm hộ kiếp sau gọi là hộ 
kiếp rúng động, cái thứ 3 kế đó thì không còn hộ kiếp nói nữa gọi là hộ kiếp dứt dòng, thì tâm 
khán ngũ môn sanh ra bắt cảnh sắc rồi diệt, nhãn thức liền sanh cũng bắt cảnh sắc ấy vừa đủ 3 
sát-na tiểu cũng diệt, tiếp đó là tâm tiếp thâu sanh ra bắt cảnh sắc đang còn đến đủ 3 sát-na 
cũng diệt, liền có tâm quan sát sanh ra xét soi cảnh ấy cũng để lại cho tâm Phân-đoán định giao 
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cho tâm thực nào trong 29 tâm thực dục giới là 12 tâm bắt thiện, tâm sinh tiếu, đại thiện và đại 
hạnh (chỉ 1 thứ trong 29 thứ này) sanh làm việc thực 7 cái. Nhưng cảnh còn dư 6 sát-na tiểu, 
nên mới có 2 cái tâm sanh ra hưởng cảnh dư ấy, nên gọi là tâm mót (tadalambana) tức là tâm 
quan sát và đại quả thay nhau sanh làm việc này. Nếu cảnh xấu thuộc về 5 thức, tiếp thâu và 
quan sát quả bát thiện. 

Cảnh tốt vừa vừa thời phần 5 thức, tiếp thâu và quan sát thọ xả của quả thiện vô nhơn. 

Còn cảnh rất tốt quan sát thọ xả không dàng hưởng, mới có quan sát thọ hy dé hưởng mà 
thôi. 

Hai tâm khán môn cảnh nào cũng thế. Những tâm thực do nhơn sanh chớ không nhút định. 

Đây chỉ cho rõ tâm vô nhon phải có nhiều là như thế. 5 đôi thức thay đổi do 5 cảnh, quả bất 
thiện và quả thiện do quả tốt xâu vì hiệp cũng có tốt xấu. Chớ nếu nhãn thức chỉ có một, thời 
hiệp tốt xấu có làm chi! 


Lược phân cảnh tốt nói về cảnh sắc, màu nào mà phàn đông råt ưa thích, cảnh sắc ấy gọi là 
rất tôt. 

Màu nào mà phần đông ưa thích vừa, những màu ấy gọi là cảnh sắc tốt. 

Màu nào mà phần đông không ưa thích, màu ấy thuộc cảnh sắc không tốt. Riêng cá nhon tại 
lý do gì thì xét riêng mới phân đặng. Bốn cảnh sau cũng như thế. 


Tỷ dụ tâm vô nhơn riêng từ phận sự 


Tâm khán ngũ môn như người gác cửa ngõ. Ngũ song thức như người tiếp khách. Tâm tiếp 
thâu như người chỉ dẫn khách đến thư ký. Tâm quan sát như thư ký hỏi tên họ biên. Tâm phân 
đoán như định đoạt cho người khách tiếp xúc với nhơn viên trong văn phòng. Tâm sinh tiếu 
luôn cả bát thiện, đại thiện, đại hạnh, tỷ như nhơn viên chính thức trong văn phòng аё tiếp xúc 
đầy đủ việc làm đối với khách, tức là 7 cái tâm thực (1 trong 29 thứ vừa Кё). Còn tâm quan sát 
và đại quả sanh 2 cái (một thứ) nối với tâm thực để mót cảnh còn dư nên gọi là tâm mót 
(tadalambana). 

Nói về tâm chủ quan (hộ kiếp) sanh khi cảnh ngũ đã vào cũng như xe đò chạy ngoài lộ. 
Cảnh đến tỷ như bộ hành ở trong nhà bước ra tới lộ, cái xe thứ nhất chạy qua luôn, cái xe thứ 
nhì tránh người ra đường cũng chạy luôn, đến xe thứ ba. Về sau khoảng này cách xa nhau nên 
có xe rước khách xẹt qua rước người ra đường ấy. 

Xe qua mặt người vừa ra đường là hộ kiếp vừa qua. 

Xe tránh người ấy là hộ kiếp rúng động. 

Xe chót trong khoảng cách xa đó là hộ kiếp dứt dòng. 


Một tỷ dụ khác: “Người tiều phu đốn củi” 

- Cây tỷ như cảnh. 

- Người gặp cây tỷ như hộ kiếp vừa qua. 

- Người đốn cây tỷ như hộ kiếp rúng động. 

- Người đem cây ra khỏi rừng tỷ như hộ kiếp dứt dòng. 
- Người chở cây về sở tỷ như tâm khán ngũ môn. 

- Chủ nhận cây tỷ như ngũ song thức. 

- Người đem cây vô nề tỷ như tâm tiếp thâu. 

- Người đo cây tỷ như tâm quan sát. 

- Người cưa cây tỷ như tâm phân đoán. 

- Cua cây rồi đem giao cho vua cây, tỷ như tâm thực. 
- Còn lại da, có 2 người đến xin tỷ như 2 tâm mót. 


Nhiều vi luận sư trước có thí dụ như vây: 
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Người năm ngủ dưới gôc xoài. Có một trái xoài chín rụng xuông. Giựt mình nghiêng qua 
ngôi dậy. Xoay ngó thây trái xoài. Lượm lây bâm hửi. Đưa vào miệng cạp 7 lân vừa hêt. Vì 
còn dính trong xơ nên mút thêm vài cái. Năm ngủ trở lại. 


Hợp pháp 
Trái xoài rụng tỷ dụ 5 cảnh đến. Người ngủ còn năm tỷ như hộ kiếp vừa qua. Nghiêng qua 
tỷ như hộ kiếp rúng động. Ngồi dậy tỷ như hộ kiếp dứt dòng. Ngó 4 phía thấy trái xoài tỷ như 
tâm khán môn. Lượm lây trái xoài tỷ như ngũ song thức. Đưa vào mũi tỷ như tiếp thâu. Hửi 
bóp thử tỷ như quan sát. Đưa vào miệng tỷ như phân đoán. Cạp 7 cái tỷ như tâm thực. Mút 2 
cái tỷ như mót. Rồi nằm ngủ trở lại tỷ như hộ kiếp cũ. 
Người dạy và học, nên tìm dẫn chứng thêm càng hay. 


оо о о о о о о о о 


Нор đồng tâm vô nhơn 


* Hợp đồng 2 thứ 1 tên. 


- 2 thứ tâm nhãn thức (số 13 và 20). 
- 2 thứ tâm nhĩ thức (số 14 và 21). 
- 2 thứ tâm tỷ thức (số 15 và 22). 
- 2 thứ tâm thiệt thức (số 16 và 23). 
- 2 thứ tâm thân thức (số 17 và 24). 
- 2 thứ tâm tiếp thâu (số 18 và 25). 
- 2 thứ tâm quan sát thọ xả (số 19 và 26). 
- 2 thứ tâm vô nhon thọ hy (số 27 và 30). 
- 2 thứ tâm khán môn hữu cần (số 28 và 29). 


* Hợp đồng 3 thứ 1 tên. | 
- 3 thứ tâm vô nhơn thọ lạc hay thọ hy (sô 24, 27 và 30). 


- 3 thứ tâm ý giới (số 18, 25 và 28). 
- 3 thứ tâm quan sát (sô 19, 26 và 27). 
- 3 thứ tâm hạnh vô nhon (sô 28, 29 và 30). 


- 3 thứ tâm ý thức giới vô nhơn thọ xả (số 19, 26 và 29). 


* Hợp đồng 4 thứ 1 tên. 
- 4 thứ tâm thức quả båt thiện thọ xả (13, 14, 15, 16). 
- 4 thứ tâm vô nhơn phi thọ xả (17, 24, 27, 30). 
- 4 thứ tâm thức quả thiện thọ xả (20, 21, 22, 23). 
- 4 thứ tâm vô nhon hữu tầm thọ ха (18, 19, 25, 26). 
- 4 thứ tâm thức bắt cảnh không đến đụng thọ xả (13, 14, 20, 21). 
- 4 thứ tâm thức bắt cảnh đến đụng thọ xả (15, 16, 22, 23). 


* Hợp đồng 5 thứ 1 tên. 
- 5 thứ tâm thức quả båt thiện vô nhon (13, 14, 15, 16, 17). 
- 5 thứ tâm thức quả thiện vô nhon (20, 21, 22, 23, 24). 
- 5 thứ tâm quả vô nhon hữu tầm (18, 19, 25, 26, 27). 
- 5 thứ tâm ý thức giới vô nhơn (19, 26, 27, 29, 30). 


* Hợp đồng 6 thứ 1 tên. | 
- 6 thứ tâm vô nhơn hữu tâm thọ ха (18, 19, 25, 26, 28, 29). 


* Hợp đồng 7 thứ 1 tên. 
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- 7 thứ tâm quả bắt thiện (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19). 
Hợp đồng 8 thứ 1 tên. 
- 8 thứ tâm quả thiện vô nhơn (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27). 
- 8 thứ tâm thức thọ ха | (13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23). 
- 8 thứ tâm vô nhơn hữu tâm (18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30). 
Hợp đồng 10 thứ 1 tên. 
- 10 thứ tâm ngũ song thức (13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 và 24). 


Hợp đồng 12 thứ 1 tên. 
- 12 thứ tâm quả уб nhơn thọxả (13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26). 


Hợp đồng 13 thứ 1 tên. 

- 13 thứ tâm vô nhơn vô cần thọ xá (13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28). 
Hợp đồng 14 thứ 1 tên. 

- 14 thứ tâm vô nhon thọ xả (13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29). 

Hợp đồng 15 thứ 1 tên. WI 

- 15 thứ tâm quả vô nhon (từ sô 13 đên sô 27). 


Hợp đồng 16 thứ 1 tên. ¬- 
- 16 thứ tâm vô nhon vô cân (từ sô 13 đên sô 28). 


Hợp đồng 17 thứ 1 tên. | o 
- L7 thứ tâm vô nhon phi thực (từ sô 13 đên sô 29). 


Nên có văn lục bát như уйу: 
Vô nhơn mười tám chăng sai 
Quả bắt thiện bảy, quả lành tám tâm, 
Tâm hạnh ba thứ đồng lâm 
Cộng chung mười tám chắng cầm nổi nhon. 


Giải trang 8 
Tên hợp đồng tâm dục giới 


Hợp đồng 3 thứ 1 tên. | 
- 9, 10, 17: ba thứ tâm thọ khô hoặc thọ ưu. 


Hợp đồng 5 thứ 1 tên. 

- 1, 2, 3, 4, 30: năm tâm thực vô tịnh hảo thọ hy. 

- 30, 47, 48, 49, 50: năm tâm hạnh dục giới thọ hy. 
- 27, 39, 40, 41, 42: năm tâm mót thọ hy. 


Hợp đồng 8 thứ 1 tên. 

- 1,3, 5,7, 9, 11, 12, 30: tám thứ tâm thực vô tịnh hảo vô trợ. 

Hợp đồng 9 thứ 1 tên. 

- 30, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: chín thứ tâm hạnh thực dục giới. 
Hợp đồng 10 thứ 1 tên. 

- 19, 26, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46: tâm tục sinh Dục giới. 

Hợp đồng 11 thứ 1 tên. 

- 1,2,3, 4, 5, 6,7, 8, 11, 12, 30: tâm thực vô tịnh hảo thọ ưu. 

- 19, 26, 27, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56: tâm mót. 
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Hợp đồng 19 thứ 1 tên. 
- 1,2,3, 4, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50: tâm thọ hy hay thọ lạc 


Hợp đồng 20 thứ 1 tên. 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38: tâm thực phàm phu dục 
ĐIỚI. 

- 5,6,7,8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29: tâm vô tịnh hảo thọ 
xả. 

- 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30: tâm vô tịnh hảo hữu tầm. 

Hợp đồng 22 thứ 1 tên. 

- 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 54: tâm nhị nhon. 

- 1,2, 3, 4, 9, 10, 17, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50: tâm dục giới 
phi thọ xả. 


Hợp đồng 23 thứ 1 tên. 
- 5,6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29: tâm vô 
tịnh hảo phi thọ hỷ. 


Hợp đồng 26 thứ 1 tên. 
- 5,6,7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 37, 38, 45, 46, 53, 
54: tâm dục giới thọ xả phi tam nhơn. 


Hợp đồng 27 thứ 1 tên. 
- 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54: tâm thực dục giới phi thọ ưu. 


Hợp đồng 28 thứ 1 tên. 
- 1,2,3, 4, 5, 6,7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30: tâm vô tịnh hảo phi thọ ưu. 


Hợp đồng 29 thứ 1 tên. 
- 1,2,3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54: tâm thực dục giới. 


Hợp đồng 32 thứ 1 tên. 
- 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 35, 36, 43, 44, 51, 52: 
tâm dục giới thọ xả phi nhị nhơn. 


Hợp đồng 34 thứ 1 tên. 
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 35, 36, 
37, 38, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54: tâm dục giới phi thọ hy. 


Hợp đồng 36 thứ 1 tên. 

- 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: tâm dục giới hữu nhơn. 

Hợp đồng 37 thứ 1 tên. 

- 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: tâm vô nhơn ngoại thực. 

Hợp đồng 38 thứ 1 tên. 

- 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46: tâm dục giới phi thực dục giới tịnh hảo. 


Hợp đồng 39 thứ 1 tên. 


76 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SantaRicco) 


= 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: tâm dục giới phi quả vô nhon. 


Hợp đồng 40 thứ 1 tên. 
- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 5 


Hợp đồng 41 thứ 1 tên. 

- 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: tâm dục giới phi thực vô 
tịnh hảo. 


0, 17, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
0, 51, 52, 53, 54: tâm dục giới phi thọ xả vô nhơn. 


Hợp đồng 42 thứ 1 tên. 

- 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: tâm dục giới phi bất 
thiện. 

Hợp đồng 43 thứ 1 tên. 

- 1,2,3,4,5,6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: tâm dục giới phi тїбї. 


Hợp đồng 44 thứ 1 tên. 

- 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: tâm dục giới phi ngũ song 
thức. 


Hợp đồng 45 thứ 1 tên. 

- 1,2,3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46: tâm dục giới phi hạnh 
thực dục giới. 


Hợp đồng 46 thứ 1 tên. 

- 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: tâm 
dục giới phi tham. 


Hợp đồng 47 thứ 1 tên. 

- 2,4,6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: tâm 
dục giới phi bát thiện vô trợ. 


Hợp đồng 48 thứ 1 tên. 

- 1,2,3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: 
tâm dục giới phi bát thiện thọ xả. 


Hợp đồng 49 thứ 1 tên. 

- 1,3, 5,7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: 
tâm dục giới phi hữu trợ. 


Hợp đồng 50 thứ 1 tên. 

- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54: tâm dục giới phi tham thọ hỷ. 
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* Hợp đồng 51 thứ 1 tên. 
- 1,2,3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: 
tâm dục giới phi quan sát. 


* Hợp đồng 52 thứ 1 tên. 
- 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54: tâm dục giới phi sân. 
* Hợp đồng 53 thứ 1 tên. 
- 1,2,3,4, 5,6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54: tâm dục giới phi sinh tiểu. 


Giải trang 9 


Tâm dục giới chia theo ngũ thọ 


Chú giải: VedayatTti = vedanä: thưởng thức cảnh gọi là thọ. Có 5 (ngũ thọ). 

- Ilàthokhổ (dukkhavedanä). 

- 2 là thọ lạc (sukkhavedan8). 

- 3 làthọưu (domanassavedan3). 

- 4 là thọ hy (somanassavedan8). 

- 5 là thọ xả (upekkhävedan3). 

Thọ khổ là hưởng cảnh đau thân. Thọ lạc là hưởng cảnh sướng thân. Thọ ưu là hưởng cảnh 
khổ tâm. Thọ hỷ là hưởng cảnh vui lòng. Thọ xả là hưởng cảnh bình thường không vui hay là 
ngoài ra khô, lạc, ưu, hỷ. 

Lục thọ 


Lục thọ là ké theo 6 môn dụng nạp 6 cảnh tức là nhãn môn dụng nạp cảnh sắc, nhĩ môn 
dụng nạp cảnh thinh, tỷ môn dụng nạp cảnh khí, thiệt môn dụng nạp cảnh vị, thân môn dụng 
nạp cảnh xúc và ý môn dụng nạp cảnh pháp. 


Sáu môn dụng nạp 6 cảnh. 


Khổ hoặc lạc trong thân ta thường đối với cảnh lúc nào cũng có (trừ ra khi ngủ quên hoặc 
không йё у дёп), như là khi ta tăm lạnh quá cũng là thọ khô, nóng quá cũng là thọ khô, ngôi 
mỏi là thọ khô. Lạnh ta được hơ cũng là thọ lạc, nóng ta được quạt cũng là thọ lạc. 


Khi thọ khổ phần nhiều là có thọ ưu sau gần đó. 
Khi thọ lạc phần nhiều là có thọ hỷ sau gần đó. 


Thọ ưu là khi buôn, rầu, than khóc, hoặc là trong khi không gặp, nhớ, nghĩ hoàn cảnh mà 
không có liên hệ sự thân đau là thọ ưu không có liên hệ với thọ khô. 


Thọ hy là vui mừng, khi nghĩ, nhớ hoặc tính đến sự vật ưa thích. 


Giải trang 10 và 11 


Trước nói ngũ thọ thì đã trùm hết hai cách tam thọ. Nên trong văn lục bát có câu: phân bày 
ngũ thọ đã hàm cả ba, nghĩa là nói ngũ thọ đã trùm hêt hai cách tam thọ là khô, lạc, ха hay ưu, 
hỷ, xả, tức là khô với ưu chung lại mà kêu là khô hay ưu cũng đặng tùy theo Kinh hoặc trường 
hợp. 
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Lạc và hỷ kêu chung lại là lạc hoặc hỷ cũng như thế. 

Còn thọ xả dù chia 5 hay chia 3 thì cũng không khác. 

Sau chia tâm và sở hữu tâm chỉ nói ngũ thọ thì đã biết hai cách kia rồi. 
Giải trang 12 


Tâm dục giới chia theo tương ưng và bất tương ưng 


1 là tương ưng (sampayutt(a). 
2 là bất tương ưng (vippayutta). 
Tương ưng là chỉ sự tâm và sở hữu hòa trộn với nhau như nước với sữa hay nước với màu, 
không có phân rõ. Nhưng đây chỉ lấy 5 cách như уду: 
- 11А tà kiến hòa hợp với tâm. 
- 2 là phẫn nhuế hòa hợp với tâm. 
- 3 là hoài nghi hòa hợp với tâm. 
- 4 là phóng dật mạnh hòa hợp với tâm. 
- 5 là trí tuệ hòa hợp với tâm. 


Thế nên tâm tham tương ưng có 4 thứ, tức là tham hợp tà (1, 2, 5, 6). Tương ưng phẫn nhuế 
có 2 thứ, tức là 2 thứ tâm sân (9 và 10). Tương ưng với hoài nghi có 1, tức là tâm si hoài nghi 
(sô 11). Tương ưng với phóng dật, tức là tâm sĩ phóng dật (sô 12). 

Còn tâm dục giới tịnh hảo tương ưng với trí, tức là 4 tâm đại thiện (số 31, 32, 35, 36), 4 tâm 
đại quả tương ưng (sô 39, 40, 43, 44), 4 tâm đại hạnh tương ưng (sô 47, 48, 51, 52). 


Bát tương ưng đây nghĩa là không hợp hay không hòa trộn với 5 cách đã nói trên, cho nên 4 
thứ tâm tham ly tà (số 3, 4, 7, 8) gọi là tâm tham bất tương ưng vì không hợp tà kiến. 


Mười tám tâm vô nhơn đều không có hợp với 5 pháp ấy, nên gọi là bất tương ưng. 


Còn 12 tâm dục giới tịnh hảo ly trí (số 33, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 54) đều 
không hợp với trí tuệ, nên cũng gọi là 12 tâm dục giới tịnh hảo bát tương ưng. 


Tâm ngoài ra tâm dục giới không có bất tương ưng. Còn tâm tương ưng ké hết là 87, nên 
tâm bât tương ưng chỉ có 34. 
Giải trang 13 
Tâm dục giới chia theo vô trợ và hữu trợ 
Tâm vô trợ và hữu trợ đã có giải trong phần tâm bắt thiện, đại thiện, đại hạnh trước kia. 


Nhưng nói về 4 tâm đại quả hữu trợ thì rất khó nhận, xét thêm tế nhị mới rõ hoặc so sánh sự 
trợ của những tâm đáo đại, đạo, quả đều thuộc về hữu trợ cả, vì chăng phải phát sanh đặng liền 
dễ dàng đâu. Dù lâu mau đều có những mãnh lực tu tién cho đến đỗi nghe pháp chứng quả thì 
vẫn phải có sự niệm trước kế đó hoặc niệm tâm v.v... đó cũng là sự trợ. 


Còn 4 tâm đại quả hoặc do tự tâm cố gắng nguyện vọng, mong mỏi đề đốc thúc đầy giúp 
sanh cũng có hay là sàp chêt có người trợ niệm v.v... giúp cho tâm đại quả tục sinh hữu trợ. 


Khi 4 tâm đại quả hữu trợ làm việc mót vì những tâm thực (javana) kế trước băng hữu trợ. 
Còn khi làm việc hộ Кёр khách (agantukabhavanga) cũng như thê. 


Đây là chúng tôi tự xét ra, xin độc giả tìm thêm để cứu xét vì chưa gặp lời giải đoạn này. 


Xin lưu ý là những tâm ngoài cõi Dục giới không có vô trợ. Nên nhớ ké tâm hữu trợ thêm 35 
hoặc 67, tức là 37 tâm vô trợ, 52 hoặc 84 tâm hữu trợ. 
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Sau xin тіёп chia nữa 
Giải trang 14 


Tâm dục giới chia theo nhơn 


Tâm vô nhơn có 18 thứ đã giải trước. 

Tâm nhất nhơn có 2 là 2 tâm si. Vì 2 thứ tâm này chỉ có nhơn si hợp. 

Tâm nhị nhơn có 22 là 8 tâm tham có nhơn tham và si hợp. Hai tâm sân có nhơn sân và si 
hợp. Còn 12 tâm dục giới tịnh hảo bât tương ưng cũng đêu có nhơn vô tham và vô sân hợp. 

Tâm dục gới tam nhơn có I2 là 12 tâm dục giới tịnh hảo tương ưng có vô tham, vô sân và 
vô si hợp. 


Còn tất cả tâm thiền cũng đủ 3 nhon như vừa kể. 
Giải trang 15 


Tâm dục giới chia theo 4 giống 
11а giống thiện có 8, tức là § tâm đại thiện. 
2 là giông bât thiện có 12, tức là 12 tâm bât thiện. 
3 là giông quả có 23 là 15 tâm quả vô nhon và 8 tâm đại quả. 
4 là giông hạnh có 11 là 3 tâm hạnh vô nhơn và 8 tâm đại hạnh. 


Giải trang 16 
Tâm dục giới chia theo ba giống (jati 
Giống thiện và giống bắt thiện như trước. 
Giống quả và hạnh gom lại thành giống vô ký. 


Giải trang 17 


Tâm chia theo phi thiền và thiền 

Tâm phi thiền (ajhãnacitta) là chăng phải tâm thiền hay tâm ngoài ra tâm thiền tức là tâm 
dục 0101. 

Tâm thiền (jhãnacitta) là những tâm đình trụ trong một cảnh rất nhiều cái cũng đặng. Trung 
Hoa dịch là đẳng trì, tức là kềm giữ 1 cảnh được nhiều cái tâm đồng đều như nhau. Có Pali chú 
giải như vầy: Ärammaniipanijjhänato = jhãnam: khắn khít vào cảnh (đề mục đến thiền) nên gọi 
là thiền. 

Và có chú giải nữa như уйу: Љапепа sampayutfam cittanti jhãnacittam: tâm mà hợp với chi 
thiền (khắn khít đề mục) nên gọi là tâm thiền. 


28 ân đức thiền 


1 là tự bảo trì ta (attanamnakkhat). 
2 là sẽ giúp trường thọ (ayum дей). 

3 là sẽ đặng mạnh mẽ (balam дей). 

4 là sẽ ngăn ngừa lỗi (уајјат pidahatl). 
5 là sẽ hạn chế sự vật phi tước lộc(ayasam vinodetI). 
6 là sẽ đem lại tước lộc (yasamupanetI). 


7 là sẽ làm cho tiêu sự chẳng vui (aratim паѕауай). 
8 là sẽ làm cho phát sự vui mừng (пайт иррапей). 
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9 là sẽ hạn chế tai nạn 

10 là sẽ làm cho đặng lanh lợi 
11 là sẽ hạn chế sự lười biếng 
12 là sẽ làm cho phát tinh tán 
13 là sẽ hạn ché ái tình 

14 là sẽ hạn chế sân 

15 là sẽ hạn chế sĩ 

16 là sẽ hạn chế ngã mạn 

17 là sẽ hạn chế chi tầm 

18 là làm cho tâm trụ một cảnh 


(bhayam apanoti). 
(уегаѕајјат karoti). 
(Коѕајјатарапай). 
(viriyamabhisajjanitti). 
(ragamapaneti). 
(dosamapaneti). 
(moham haneti). 
(manam haneti). 
(savitakkam bajjeti). 
(cittekaggamkaronti). 


19 là làm cho tâm thích yên tinh (cittam snehayati). 
20 là sẽ làm cho dàng khoái Іас (hasam jāyeti). 
21 là làm cho phát sanh pháp hy (pitim uppäadayatl). 


22 là làm cho đặng lợi lộc 


(labham nibbattayatl). 


23 là làm cho thành bực quan trọng (garukam Когой). 


24 là làm cho đặng ưa thích 

25 là bảo trì sự nhẫn nại 

26 là hạn chế pháp lậu 

27 là nhó khỏi sanh trong 3 cõi 
28 là làm cho kết quả sa-môn 


(тапаріуат). 

(khantim pãleti). 

(sankhãranam аѕауат). 
(bhavapathasandhim ugghatetI). 
(sannam ѕаппатаей). 


a a — — л о о о о о о о о о о о 
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Giải trang 18 


П. TÂM SAC GIỚI (КСРАУАСАВАСІТТА) 


Thiền hiệp thế (LokTyajhäna) hay là thiền cảnh đề mục. Có Pali chú giải như уду: Kasinädi 


ãrammanam jhãyati upanijjhāyatīti = jhãnam: khắn khít miệt mài vào cảnh (đề mục hoàn tịnh) 
nên gọi là thiên. 


Hiệp thế. Có Pali chú giải như vầy: Loke niyuttäti = lokiyã: thường hòa hợp trong đời nên 


gọi là hiệp thế, tức là tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. 


Thiền siêu thế hay thiền tướng, có chú giải như уйу: Vitakkidijhãnangehi sampayuttam 


cittanti = jhãnacittam: những tâm mà có chỉ thiền tầm v.v... hợp nên gọi là tâm thiền tức là 
thiên tướng, vì mượn trạng thái của chi thiên mà kêu. 


Kasinädi arammanam jhãyati upanicchayafiti = jhãnam: những tâm mà có chỉ thiền đình trụ 
đề mục hoàn tịnh (kasina) v.v... gọi là tâm thiền. 

Pacchanikakhapanato = jhãnam: Những pháp thiêu đốt pháp nghịch là pháp “cái”, nên gọi là 
thiền, đây ám chỉ là chi thiền trong tâm thiền, mà tâm thiền cũng mượn chi thiền để kêu là 
thiền. 

Jhãnena sampayuttam cittanti = jhãnacittam: tâm mà hợp với chi thiền gọi là tâm thiền. 
Vitakkadijhanangehi sampayuttam cittanti = Jhãnacittam: những tâm mà có hợp với chi 
thiền tầm v.v... , nên gọi là tâm thiền, tức là tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. 
Vitakkanam = vitakko: tìm tòi cảnh gọi là tầm. 

Vicaranam = vicaro: chăm пот cảnh gọi là tứ. 

Pinayaptti = ршауо: no nê với cảnh gọi là Һу. 


Chi thiền theo đây có 5 chỉ: 1 là chi tầm (vitakka), 2 là chi tứ (уісага), 3 là chi Һу (рїї), 4 là 


chi lạc (sukha), 5 là chi định (ekaggat3). 


Chi lạc thuộc về thọ hy, chi xả cũng là thọ nên cũng kêu chung là môt. 

Chi tầm là tìm kiếm cảnh hay đem tâm đến cảnh. Có Pali chú giải như vây: Vitakkanam 

= vitakko: tìm tòi cảnh gọi là tầm. 

Chi tứ là chăm пот gìn giữ cảnh. Có chú giải như уду: Уісагапат = vicaro: chăm пот 

cảnh gọi là tứ. 

Chi hỷ là sự mừng phớn phở no thân tâm. Có chú giải như vầy: PinayapTti = pĩnayo: no 

nê với cảnh gọi là hỷ. 

Pháp hy có 5 cách gọi là ngũ hy: 

- _ là tiểu hý (khuddikTpTti) là cách mừng như rôn ốc. 

- 2 là đản hy (khanikaptti) là cách mừng như chớp nhoáng. 

- З là ba hý (okkantikapTti) là cách mừng làm như sóng dội vào bờ. 

- 4 là khinh hy (ubbhegapiti) là cách mừng như thân nhẹ cũng có thê bay bồng lên. 

- 5 là sâm hy (pharanaprti) là cách mừng làm như ăn, uông vật chi rất bó khỏe đượm 
nhuàn cả thân thể. 


Chi lạc là vui tức là thọ lạc, theo tam thọ: khô, lạc, xả. 
Định là đình trụ vào cảnh. 
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Thiên hiệp thế hay là thiền cảnh đề mục 

Thiên siêu thế hay là thiền trạng thái. 

Thiên trạng thái là trạng thái mượn chỉ thiền mà kêu. 

Thiền siêu thế vì mượn cảnh Níp-bàn mà kêu, cũng có nghĩa như tâm siêu thế bởi Níp-bàn 
là hoàn toàn ngoài đời. 

Thiền hiệp thế là thiền đề mục tức là nương cảnh đề mục, chưa vượt khỏi đời và còn liên 
quan trong phần luân hồi. 


Giải trang 19 
Phân tâm sắc giới theo 5 bực thiền 
1 là sơ thiền (pathamaJhãna). 
2 là nhjthiền > (dutiyajhãna). 
3 là tam thiền — (tatiyajhãna). 
4 là tứ thiền (catuthajhãna). 
5 là ngũ thiền (райсатајћапа). 
Tâm sắc giới Pali gọi là rũpävacaracitta. Có Pali chú giải như уду: Rũpe avacarafiti = 
rũpävacaram: những tâm lưu động nương sanh cõi Sắc giới, nên gọi là tâm sắc giới. 
Và có chú giải nữa như vây: Pannaraso rūpāvacaratīti = rũpavacaro: thường hành động 
trong 15 cõi Sắc giới hữu tâm, nên gọi là tâm sắc giới. 


Tâm thiên sắc giới có 5 


- _ 1 là ba thứ tâm sơ thiền sắc giới thiện, quả và hạnh đều có 5 chi là tầm, tứ, Һу, lạc, định. 
2 là ba thứ tâm nhị thiền sắc giới thiện, quả và hạnh đều có 4 chỉ là tứ, hỷ, lạc, định. 

- 3 là ba thứ tâm tam thiền sắc giới thiện, quả và hạnh đều có 3 chi là hy, lạc, định. 

- 41А ba thứ tâm tứ thiền sắc giới thiện, quả và hạnh đều có 2 chỉ là lạc và định. 

- 5 là ba thứ tâm ngũ thiền sắc giới thiện, quả và hạnh đều có 2 chi là xả và định. 


* Sơ thiền sắc giới có 3 thứ tâm là thiện, quả và hạnh nương dàng 25 cảnh đề mục như sau: 
- Thập hoàn tịnh (kasina). 
- Thập bất mỹ (asubha). 
- Phụ niệm thể truoc (kayagatasati). 
- Niệm số tức quan (anapanassatI) (niệm hơi thở). 
- 3 vô lượng tâm (brahmavihara) (trừ xả). 


Thập Hoàn tịnh (kasina) 


1 là đất (pathävi), 2 là nước (apo), 3 là lửa (tejo), 4 là gió (vãyo), 5 là màu xanh (nTla), 6 
là màu vàng (pila), 7 là màu đỏ (lohita), 8 là màu trắng (odata), 9 là hư không (ãkãsa), 10 là 
ánh sáng (Aloka). 

1. Sắc màu hình thức đất làm đề mục như уйу: cần phải kiếm đất màu đỏ hồng như mặt trời 
mới mọc, nhài lọc cho thật nhuyễn, nắn tròn như bánh xe, bề ngang qua 1 gang 4 ngón 
tay nằm ngang của hành giả để nhìn xem (pháp hành sẽ giải sau). 

2. Nói về nước đựng đầy trong dó miệng tròn, ngang qua cũng 1 gang 4 ngón. 

3. Lửa ngọn lớn có thê đặt vòng tròn ở trước cũng 1 gang 4 ngón, dé nhìn lửa bằng số theo 

vòng tròn. 

. Gió nhìn đến cỏ cây lay động hay là chạm đến thân. 

. Màu xanh, dùng vải lụa nhuyễn bao vòng tròn bằng số đã nói 

. Màu vàng, 7. Màu đỏ, 8. Màu tráng, cách thức như màu xanh. 

. Hư không, khoét lỗ vách hướng ngó rỗng rang bằng cỡ đã nói. 


О С X + 
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10. Nhìn ngang qua ánh sáng nhụt, nguyệt, điện, lửa v.v... soi vào lỗ vách tròn bằng cỡ đã 
nói. 


Thập bát mỹ (asubha) quán tử thi: 


- 113 tử thi sình (uddhumatakam) sau khi chết vài ba ngày. 

- _2 là tử thi biến sắc (vĩnilakam) thay đổi sắc xanh, trắng v.v... . 
- 3 là tử thi chảy nước vàng (vipubbakam). 

- 4 là tử thi bể nứt nở (vicchitdakam). 

- 5 là tử thi bị thú ăn (vikhãjikatam). 

- 6 là tử thi rã hai (vikhikkhittakam). 

- 7 là tử thi rã từng miếng (hatavikkhittakam). 

- 8 là tử thi máu đọng nhầm (lohitakam). 

- 9 là tử thi hóa dòi tửa (puluvakam). 

- 10 là xương tử thi rãi rác (atthikam). 


Xem coi nhớ kỹ dë trở về chỗ hành, nhắm mắt quán tưởng. 
Niệm sô tức quan (апарапаѕай) 


Tức là nhớ đếm đôi hơi thở ra vào kë 1, ra vào 2, 3, 4, 5. Trở lại 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trở lại 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7. Đếm trở lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đếm trở lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đếm trở 
lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Rồi đếm trở lại như trước 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 v.v... cho đến 10. Rồi cũng đếm trở 
lại như trên, ít không dưới 5. Nhiều không quá 10. Luôn luôn như thế, đến chừng phát sanh 
án chúng thi khóng nën đếm nữa, chỉ chăm chú theo mũi hay cảnh môi trên, chỗ nào đụng 
nhiều thì để ý. Như vậy cho đến pháp ngũ quyền (indriya) đầy đủ cho tâm sơ thiền phát sanh, 
gọi là đắc sơ thiền. 

(Muốn thật hành khỏi sai lầm, cần có thầy đã kinh nghiệm chỉ dạy và chăm nom) 


Phụ niệm thân (kayagatasati) 
Nhớ tưởng đến 32 thể truoc trong thân, gọi là kotthassa như là tóc (Кеѕӣ), lông (lomā), 
móng (nakha), răng (dant3), da (taco) v.v... . 


Nhắc tên Pali hay Việt để nhớ những vật trong thân thể ta đáng chán, hoặc nhớ đến tên và 
tưởng như vây: tóc, lông, móng, răng, da, da, răng, móng, lông, tóc. Hay là nhớ tên trưởng 
vật như vây: kesa, loma, nakha, dantä, taco. Taco, danta, nakha, loma, Кеѕа. 


Tên Pali hay tên Việt yếu tó cần nhớ những vật đã nói: tóc, lông v.v... cũng như ta thấy 
hình thê của nó. Nêu đủ sức nhớ luôn cho đên 32 món càng tôt. 


Nên phân 6 phần như sau ё vừa sức nhớ: 

Phần thứ nhất: 5 món đã kể 

Phần thứ hai - (từ 6 đến 10): 6 là thịt (masam), 7 là gân (naharu), 8 là xương (atthi), 9 là 
tuy (atthimiñJam), 10 là thận (vakkham). 

Phần thứ ba - có năm (từ 11 đến 15): 11 là tim (hadayam), 12 là gan (yakanam), 13 là mỡ 
màn bao ruột (kilomakam), 14 là bao tử (pihakam), 15 là phôi (papphãsam)). 


Phần thứ tư - có năm (từ 16 đến 20): 16 là ruột già (antam), 17 là ruột non (antagunam), 
18 là vật thực mới (udariyam), 19 là vật thực cũ (kartsam), 20 là óc não (matthalungam). 


Phần thứ năm - có sáu (từ 21 đến 26): 21 là mật (рійат), 22 là đàm (semham), 23 là mủ 
(pubbo), 24 là máu (lohitam), 25 là mô hôi (sodo), 26 là mỡ cục (medo). 


84 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tinh Sự (Mahathero Santakicco) 


Phần thứ sáu - có sáu (từ 27 đến 32): 27 là nước mắt (assu), 28 là mỡ lỏng (vasä), 29 là 
nước miếng (khelo), 30 là nước mũi (siäghãnikã), 31 là nhớt khớp xương (Іаѕіка), 32 là 
nước đái (muttam). 


* Ba tâm nhị thiền, ba tâm tam thiền và ba tâm tứ thiền sắc giới: thiện, quả và hạnh đều 
nương đặng 14 đề mục là: 
- _ Thập hoàn tịnh (kasina). 
- Ba vô lượng tâm (brahmavihãra) trừ xả. 
- Niệm số tức quan (ãnãpãnassati). 


* Ba tâm ngũ thiền sắc giới thiện, quả và hạnh đều nương dàng 12 cảnh đề mục là: 
- Thâp hoàn tịnh (kasina). 
- Niệm số tức quan (ãnãpãnassati). 
- Một vô lượng xả (upekkhãävihara). 


Mười đề mục không đắc thiền 
1 là niệm Phật. 
2 là niệm pháp. 
3 là nệm Tăng. 
4 là niệm giới. 
5 là niệm thí. 
6 là niệm thiên. 
7 là niệm Níp-bàn. 
8 là niệm tử. 
9 là quán 4 chât (đât, nước, lửa, g1ó). 
10 là quán vật thực. 

Sơ thiền thiện sắc giới tạo tâm quả sơ thiền sanh về cõi Phạm thiên (Phạm chúng thiên là 
dân thường ở cõi sơ thiên, Phạm phụ thiên là bực quan ở cõi sơ thiên, Đại Phạm thiên là vua 
chúa ở cõi sơ thiền) 

Nhị thiền thiện và tam thiền thiện sắc giới tạo tâm quả nhi thiền và tam thiền sắc giới sanh 
về cõi nhị thiên, là một bực người trong 3 bực (Thiêu quang thiên, Vô lượng quang thiên và 
Biên quang thiên). 

Tứ thiền thiện sắc giới tạo tâm quả tứ thiền tục sinh về cõi tam thiën, là 1 trong 3 bực người 
ở cõi tam thiên là Thiêu tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên và Biên tịnh thiên. 

Ngũ thiền thiện sắc giới tạo tâm quả ngũ thiền, chưa đắc đến tam quả thì tục sinh làm người 
quảng quả. Nêu đắc tam quả thì tục sinh về cõi Ngũ Tịnh cư. 


Sơ thiền hạnh, nhị thiền hạnh, tam thiền hạnh, tứ thiền hạnh và ngũ thiền hạnh chỉ sanh cho 
bực tứ quả. 
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Giải trang 20 
Ш. TÂM VÔ SẮC GIỚI (ARÙŨPAVACÄRACITTA) 
Nói về tâm vô sắc giới có Pali chú giải như vầy: Cattaro aripävacaratftl = aripävacaro: 
thường hành động trong 4 cõi Vô sắc giới, gọi là tâm vô sắc 0101. 


Tâm vô sắc giới chia theo thiền có 4 bực: 
1 là Không vô biên xứ (akasanañcayatana). 
2 là Thức vô biên xứ (viññãnañcayatana). 
3 là Vô sở hữu xứ (akIñcaññayatana). 
4 là Phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasaññanasaññayatana). 
* Không vô biên xứ là quán tưởng cái không, không cùng tột, không bờ mé, làm cảnh đề mục 
mượn đặt tên tâm thiền ban đầu cõi Vô sắc giới. 


* “Thức vô biên xứ là quán tưởng cảnh làm đề mục, mượn cảnh đặt tên tâm thiền thứ hai cõi 
Vô sắc giới. 

* Vô sở hữu xứ là quán tưởng cảnh đề mục không có chi, phát sanh tâm thiền mượn cảnh đặt 
tên là bực thiên thứ ba cõi Vô sắc giới. 

* Phi tưởng phi phi tưởng xứ nghĩa là chẳng phải cái chàng phải có tưởng, hay là nói “có 
chăng phải, không chăng phải”, cũng tức là “không cái không”. Đây là sự nhận định đê làm 
đề mục quán tưởng luôn đặt tên tâm thiên, chớ chăng phải tâm như thế, vì bực thiền này 


phải bắt cảnh như vậy, tức là cảnh rất vi tế. Hoặc có người vịnh đề mục này mà biện lý 
thuyết không có, không không v.v... 


Bôn bực tâm thiên này đều có thiện, quả và hạnh đủ như ba giông cõi Sắc giới và tục sinh 
làm người theo 4 cõi Vô sắc. 
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Giải trang 2] 
IV. TÂM SIÊU THẺ (LOKUTTARACITTA) 


TÂM THIÊN SIÊU THÉ RỘNG CHIA THEO 5 ВАС 


Vì mỗi bực Thánh nếu đắc đạo, quả cao thấp khác nhau, nên mới có 5 bực thiền khác nhau 
như là sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền. 
Bảy bực Thánh sau có thiền cũng như thế. 
Thơ lục bát có câu: 
Siêu thế bởi thiền khác nhau 


Khác nhau là bực Thánh không thiền v và | bực Thánh ‹ có ó thiền, thành ra tâm kể hẹp thì siêu thế 
có 8 là 4 đạo và 4 quả, còn Кё rộng là 20 đạo và 20 quả siêu thế. 

Bực thánh có thiền tính theo 5 bực thành ra 40, tức là 5 cái 8, nên trong văn lục bát có nói: 

Năm lần cái tám là chừng, 
nhơn rôi cộng lại sô ngừng bôn mươi, 

Tâm siêu thế (Iokuttaracitta) nghĩa là siêu xuất tam giới luân hồi. Có Pali chú giải như vây: 
Loke uttarantiti = lokuttaro: trong đời mà siêu xuât tam giới luân hôi, nên gọi là tâm siêu thê, 
tức là cũng đời bản thé mà chẳng liên quan với luân hỏi vì chăng phải nhon cho quả tục sinh và 

cũng chăng phải quả để nương vào tam giới. 


Đời (loka) có ba: 
1 là đời bản chất (Iokadhãtu) tức là tâm, sở hữu và sắc pháp. 
2 là đời chúng sanh (lokasatta) tức là 12 hạng người. 
3 là đời vũ trụ (lokabhumi) tức là 31 cõi. 
Tâm siêu thế đây cũng là đời bản chất nhưng khác hơn tâm hiệp thế vì chàng hợp với luân 
hồi và không bị phiền não bắt làm cảnh. 
Tâm siêu thế nói theo hẹp có 8 tức là 4 đạo và 4 quả siêu thế. 
Tâm đạo vì mượn đạo dé mà kêu, nên Pali chú giải như vầy: Maggena sampayuttam cittam= 
maggacittam: tâm có đạo đề hợp gọi là tâm đạo. Trung Hoa cũng dịch là hướng (đến). 
Đạo để tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 


Tâm đạo gôm có 4 bậc: 


1 là Đạo thất lai (sotãpattimagøga). 

2 là Đạo nhất lai (ѕакайаратітарра). 
3 là Đạo bát lai (апаратітарра). 

4 là Đạo vô sanh (arahattamagsa). 


Đạo thất lai là bực đắc đạo và đắc quả này rồi, nếu tục sinh cõi Dục giới không quá 7 lần 
(Trung Hoa cũng dịch là Dự lưu). Tâm đạo này có đạo dé sát trừ phiền não tà kiến và hoài nghi 
dứt tuyệt luôn cå các mãnh lực tạo ác. Theo chi pháp dứt tuyệt tà kiến, hoài nghi luôn cả pháp 
hợp chung cho đến mãnh lực tạo ác cùng nghiệp biệt thời tục sinh sa đọa và cõi Dục giới nói 
về nghiệp tục sinh chỉ còn lại 7 đời. Có Pali chú giải như vầy: Sotãpattimaggena sampayuttam 
cittam = Sotapattimaggacittam: tâm mà hiệp tâm đạo thất lai (Trung Hoa âm là Tu-đà-hoàn), 
hoặc kêu Sơ đạo là kêu theo thứ tự. 


Đạo nhất lai là bực đắc đạo và quả này rồi, néu trở lại cõi Dục giới nhiều lắm là 1 kiếp chư 
Thiên và 1 Кёр nhon loại chớ không quá nữa. Đạo йё hiệp với tâm này chỉ làm cho pháp bât 
thiện sơ đạo sát còn lại càng yêu. Có Pali chú giải như vây: Sakadaägamimagsena sampayuttam 
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cittam = sakadãgamimagga cittam: tâm mà tương ưng với đạo dé nhất lai gọi là tâm đạo nhất 
lai (Trung Ноа âm là Tư-đảà-hàm), cũng gọi là Nhị đạo là kêu theo thứ tự. 


Đạo bất lai là bực đắc đạo và quả này rồi không còn trở lại cõi Dục giới, dù người dục giới 
đắc đạo và quả này mà không đắc thiền hiệp thế cũng đặng sanh về cõi sơ thiền. Đạo đề hiệp 
với tâm này sát trừ tuyệt sân và những pháp hợp chung. Có Pali chú giải như уйу: Tena 
sampayuttam cittam = anagamimaggacittam: tâm mà hợp với đạo đề bát lai gọi là tâm đạo bất 
lai (Trung Hoa âm là A-na-hàm) cũng gọi là tâm Tam đạo là kêu theo thứ tự. 


Đạo vô sanh là bực đắc đạo và quả này rồi không còn tục sinh nữa. Trung Hoa dịch có ba 
cách: 1 là Bất sanh, 2 là Ứng cúng và 3 là Sát tặc. 

Bát sanh cũng như vô sanh. Ứng cúng là ám chỉ hết phiền não hoàn toàn, đáng làm ruộng 
phước cho kẻ cúng đường. Còn Sát tặc tức là sát trừ tuyệt hết giặc phiền não v.v... Có Pali chú 
giải như vầy: Tena sampayuttam cittam = arahattamaggacittam: tâm mà hợp với đạo đế vô 
sanh nên gọi là tâm đạo vô sanh, cũng gọi là Tứ đạo là đạo thứ tư. 


Tứ nhơn sanh tâm đạo 
- 11а gặp trí sĩ (sampurIisasanseva). 
- 2 là dàng nghe chánh pháp (saddhammasavana). 
- З là tác ý khéo (yonisomanasikara). 
- 41а hành đúng pháp đến đạo quả (dhammãnudhammapatipatti). 
Tâm quả siêu thế là do nghiệp biệt thời của sở hữu tư (cetanä) hiệp với tâm đạo để lại mà 
tạo ra nên gọi là quả (phala) danh từ Pali có chỗ để là уірака cũng đồng ý nghĩa. 


a a a a Ñ... 


Tâm Quả siêu thé (lokuttaraphalacitta) có 4: 
1 là tâm Quả thất lai (sotãpattiphalacitta). 
2 là tâm Quả nhất lai (sakadagamiphalacitta). 
3 là tâm Quả bắt Lai (anägãmiphalacitta). 
4 là tâm Quả vô sanh (arahattaphalacitta). 
Bốn bực quả danh nghĩa như 4 bực đạo, chỉ khác là do đạo làm nhơn tạo và phân nhiều bực 
theo người. 


* Тат chủng thất lai: 
- 1 là nhất sanh thất lai (ekabij). 
- 2 là lục sanh thất lai (kolankola). 
- 313 thất sanh thất lai (sattakattuparama). 


Nhất sanh thất lai là bực sơ quả trở lại cõi Dục giới không quá 1 lần. 
Lục sanh thât lai là bực sơ quả trở lại cõi Dục giới từ 2 дёп 6 lân. 
Thât sanh thât lai là bực sơ quả trở lại cõi Dục giới 7 lân. 


х 


Ngũ chủng nhất lai: 

- 1 là đắc tại nhon loại nhập Níp-bàn tại nhon loại. Idha раѓуа idhā parinibbāyī. 

- 2 là đắc tại chư Thiên nhập Níp-bàn tại chư Thiên. Tattha patvã tattha parinibbãy1. 

- 3 là đắc tại nhon loại nhập Níp-bàn tại chư Thiên. Idha patvä tattha parinibbāyī. 

- 4 là đắc tại chư Thiên nhập Níp-bàn tại nhon loại. Tattha patva idha parinibbāyī. 

- 5 là đắc tại nhon loại sanh về chư Thiên, trở lại nhập Níp-bàn tại nhon loại. Idha patvä 
tattha nibbattiyä parinibbāyī. 


х 


Ngũ chủng bất hườn: 
- | là Trung bang bât huờn (antara parinibbāyī). 
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- 213 Sanh bang bát huờn (upahacca parinibbāyī). 

- 3 là Vô hành bang bât huờn. 

- 4 là Hữu hành bang bât huờn (sasañkhara parinibbäyl). 

- 5 là Thượng lưu bang bât huờn (uddamsotakanitthagamn). 

Trung bang bất huờn (nửa đời đắc sớm) là bực chứng quả thứ ba (a-na-hàm) nơi nhơn 
loại, nêu chưa chứng A-la-hán nơi cõi người thì sẽ chứng A-la-hán nơi cõi Ngũ Tịnh cư từ 
nửa đời trở về trước trong cõi này. 

Sanh bang bắt huờn là đắc nữa đời trở về sau, tức là đắc già. 

Vô hành bang bát huờn là khỏi cần cảnh rõ rệt cũng tién hóa đến đạo, quả thứ tư (khỏi 
ráng cô găng). 

Hữu hành bang bất huờn là phải cần cảnh rõ rệt mới có thé tiến hóa đến cõi tột, cõi nhập 
Níp-bàn (phải ráng cô găng). 

Thượng lưu bang bất huờn là bực sanh về cõi Thánh mà còn phải luân chuyển sanh lên 
cõi Sắc cứu cánh (akanittha) mới đặc quả thứ tư rôi Níp-bàn. 

La-hán có 2 bực và có 4 bực 
Cũng tứ quả mà gọi Phật có 3 bực. 
Nhị chủng La-hán: 
- 1 là Quán lạc La-hán (sukhavipassaka) tức là chỉ tu tứ niệm xứ tỏ ngộ luôn đến đắc tứ 
quả mà không có thiên, thông v.v... 
- 2 là Lục thông La-hán (chalabhiñña) tức là La-hán có thiên, thông v.v... 


Hoặc chia làm 4 bực (tứ chủng La-hán) 


- 1 là La-hán nhất minh (sukkhavipassako) chỉ có tuệ quán là sự tỏ ngộ. 

- 2 là La-hán tam minh (tevijjo) là La-hán đặc thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận 
minh. 

- 3 là La-hán lục thông (chalabbhiñño) là bực La-hán có đủ 6 thông (thiên nhãn thông, 
thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thân túc thông và lậu tận thông). 

- 4 là La-hán tứ trí (patsambhidappatto) là bực La-hán дас 4 trí thông suôt. 


~—~——————_——~———.—.—.—~.~—~.~~ 


A-la-hán có 5 bực 


- 1 là La-hán giải thoát trí siêu (paññãvimutta arahatta) tức là La-hán đắc đạo, quả thiền 
khô hay không thiền. 

- 2 là La-hán giải thoát lưỡng biên (ubhatobhãgavimutta arahatta) là bực đắc đạo, quả trải 
qua tỏ ngộ danh-sắc rộng tức là thấy sự sanh diệt của danh uán, sắc uán rất dồi dào cũng 
là khi hành trí tuệ sanh nhiều hơn bực trước. 

- 3 là La-hán tam minh (tevijjã arahatta) là bực đắc tứ quả đặng túc mạng minh, thiên nhãn 
minh và lậu tận minh. 

- 4 là La-hán lục thông (chalãbhiãñã arahatta) là bực tứ quả đắc lục thông là thiên nhãn 
thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông. 

- 5 là La-hán tứ trí đạt thông (patisambhdäpatta arahatta) là La-hán đắc 4 món thông suối: 
a) Nghĩa lý thông suốt (atthappatisambhidã). 

b) Thông suốt pháp (dhammappatisambhidä). 
c) Hiểu thấu các thứ tiếng (niruttippatisambhidã). 
d) Thông suốt tất cả sự vật trong đời (patibhappatisambhidã). 
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La-hán tứ trí hay là La-hán tứ tuệ phân tích: 
1 là trí tuệ biết hết ý nghĩa (atthappatisambhidã). 
2 là trí tuệ biết tất cả pháp (dhammappatisambhidä). 
3 là trí tuệ biết các thứ tiếng (niruttippatisambhidä). 
4 là trí tuệ biết tất cả sự vật (patibhappatisambhid). 


~—~———~——~—~.—————.—.—.—~.~—~~~~ 


Gọi Phật đắc chứng có 3 bực: 
- l là Phật Toàn Giác (Sabbaññubuddha). 
- 2 là Phật Độc Giác (Paccekabuddha). 
- 3 là Phật Thinh Văn Giác (anubuddha hay là Savakabubbha). 


A-la-hán (arahatta) chỉ ngay tứ quả, dù Toàn Giác, Độc Giác, Chí Thượng Thinh Văn, đại 
Thinh Văn hay Thinh Văn tầm thường đều cũng gọi là La Hán. 
Trước khi đắc đạo phải hành lục tịnh, cho nên trong phẩm chín thơ lục bát có viết như уйу: 
Nương theo thứ lớp tu trau 
Lục tịnh mới đến đạo cao Thánh từng, 
Bởi nên bốn đạo gọi xưng 
Kêu là tuệ thấy cảnh trưng Níp-bàn. 


m m Ñ... 


Lục Tinh (Visuddhi) 

- 11а Tịnh giới (sīlavisuddhi) là giữ giới, từ ngũ giới trở lên. 
- _ 2 là Tịnh tâm (cittavisuddhi) là có tu đến Tịnh cận (upacãrasamadhi) hay là tu đắc thiền. 
- 3 1А Tịnh kiến (ditthivisuddh¡) là đắc tuệ tỏ ngộ, rõ thấu danh-sắc sanh diệt. 
- 41А Tịnh nghi (kañkhävitaranavisuddh) là tu đến bực tỏ ngộ đắc tuệ, ba tuệ trước: 

Tuệ tỏ ngộ danh pháp, sắc pháp (nãmarũpaparicchedaññãna). 

Tuệ quyết thấy rõ nguyên nhân danh, sắc (nãmarũpapaccayapariggahañäna). 

Tuệ thấy tam tướng phổ biến (sammasanajhã) là tỏ ngộ vô thường, khổ não và vô ngã. 


- 5 là Tịnh kiến đạo (maggamaggañano nassanavisuddhn). Nói theo thập tuệ là từ tuệ thứ 2 
đên thứ 9. Còn nói theo 16 tuệ là từ tuệ thứ 4 đên tuệ thứ II là tuệ thuận lưu 
(anulomañana). 

- _ 6 là tuệ kiên mãn tịnh (patipadañanavisuddh). Nói theo 16 tuệ là từ tuệ thứ 4 đên tuệ thứ 
13 là tuệ bỏ bực (gotrabhuñana). 

Có Pali chú giải như vầy: Sammasane = ñãnam: trí tuệ thấy rõ danh sắc, quá khứ, hiện tại 
và vị lai, gọi là huệ có chó dịch là trí. 

Nếu ké Thất Tịnh là thêm Tịnh kiến tuệ. 

Thập Tuệ quán (avipassañana) 
1 là Phó thông tuệ (sammasanañana). 
2 là Tiên thôi tuệ _(udayabbayañana). 
3 là Diệt một tuệ _(bhangañana). 
4 là Họa hoạn tuệ (bhayañana). 
5 là Tội quá tuệ (аатпауадапа). 
6 là Phiên yêm tuệ (nibbidañana). 
7 là Dục thoát tuệ  (muñcItukammataäñana). 
8 là Quyết ly tuệ  (patisankhañana). 
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9 là Hành xả tuệ  (sañkhãrupekkhañana). 
10 là Tuệ thuận lưu (anulomañana). 


~—~———~————.——.—.—.—~.—~.~—~~~~ 


Thất Tịnh (Visuddhi) 
1. Tịnh giới — -Tú thanh tịnh giới (catupärisuddhisrla). 
(S1lavisuddhi) 
2. Tịnh tâm 5... к Tịnh cận (upacaärasamadhn). 
(Cittavisuddhi) - Tịnh kiên (appanasamadhI). 
16 Tuệ Quán (Vipassananana): 
3. Tịnh kiến —=====—===--> 1. Chỉ định danh-sắc tuệ 
(Ditthivisuddhn) (namaripaparicchedañana). 
2. Hiên duyên danh-sắc tuệ 
4. Tịnh nghi —  ——›» (nāmarūpapaccayapariggahañāņa). 
(KankhävItaranavisuddh1) 3. Phô thông tuệ (sammassanañana) 


26 


4. Tiến thối tuệ (udayabbayañana). 
5. Diệt một tuệ (bhangañana). 
6. Họa hoạn tuệ (bhayañana). 


. Tịnh kiến đạo phi дао —————————>| { 7. Tội quá tuệ (айтпауайапа). 


(Maggamaggañanadassanavisuddhi) 8. Phiền yêm tuệ (nibbidãñãna). 
9. Dục thoát tuệ (muñcitukamyatañana). 
. Tinh mãn tuệ —— 10. Quyết ly tuệ (patisankhañana). 
(Patipadañanavisuddhi) 11. Hành xả tuệ (sankharupekkhañana). 
12. Thuận lưu tuệ (anulomañana). 
13. Biên сар2 tuệ (gotrabhũñana). 
| 14. Đạo tuệ (maggañana). 
. Tịnh kiên tuệ — 15. Quả tuệ (phalañana). 


(Ñãnadassanavisuddhi) 16. Phản khán tuệ (paccavekkhanañana). 


Tuệ chót này có vi có, có vị không, cho nên trong văn lục bát có bài kệ như vầy: 
Níp-bàn, đạo, quả, Thánh nhơn 
Đắc rồi suy xét nghiệp dơn đã trừ, 
Với mà phiền não còn du 
Có người chẳng xét thiệt hư chi nào. 


“Biến cấp” ở đây còn gọi là chuyển tộc, bỏ bực. 
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40 ĐÈ MỤC THIÊN CHÍ 
PHÂN THEO THIÊN 
& TÁNH NÉT 


Sơ thiền 


Nhị thiền 


Tam thiền 


Tứ thiền 


Ngũ thiền 


tá 
âm và sĩ 


4 


` 


ó cập các 


Phi tưởng phi phi tưởng 


Thức vô biên xứ 
Ph 


Không vô biên xứ 
Vô sở hữu xứ 
Tánh ái tình 

Tánh sân 

Tánh t 


Tánh đức tin 


Tánh giác 


Dà muc dát 


Ре mục nước 


Dà mục lửa 


Рё mục gió 


x |> |> |> 


Ре muc màu xanh 


Рё muc màu vàng 


Рё mục màu đỏ 


Рё mục màu trăng 


x |> |> |“ 


Рё mục hư không 


Рё mục ánh sáng 


x |> |> ре |> |“ |“ |“ |“ | > 


x | |> ра |> |“ |“ |“ |“ | > 


x | |> ра |> |“ |“ |“ |“ ра 


x |> |> ре |> |“ |> |“ |“ | = 


15| o| о Јол 


Рё mục tử thi sình 


yam 
N 


Dà muc tử thi bién sác 


чә 


Рё mục tử thi chảy nước vàng 


— 
+ 


Рё mục tử thi bé nứt nở 


¬ 
сл 


Рё mục tử thi bị thú ăn 


к 
ON 


Юё mục tử thi rã hai 


¬ 
ә 


Рё mục tử thi rã từng miếng 


- 
оо 


Рё mục tử thi máu động nhâm 


- 
© 


Рё mục tử thi hóa dòi tửa 


N 
о 


Đề mục xương tử thi rãi rác 


x | |> |“ |> |> |“ |> |“ р 


N 
ақ 


Рё mục niệm sô tức quan 


N 
N 


Dà muc phụ niệm thân 


N 
шә 


Dà muc từ 


N 
Б 


рё mục bi 


N 
сл 


x [ра |> |> |> |> |> |> |> |> |> |> |> |“ |> |> |> |> |> |“ |“ |> |> |“ |> 


Рё muc hý 


N 
Сб\ 


Ре mục ха 


x |> |> |> 


N 
м 


Рё mục niệm Phật 


N 
œ 


Dà mục niệm Pháp 


N 
© 


Рё mục niệm Tăng 


w 
о 


Ре mục niệm Giói 


чә 
pami 


Ре mục niệm Thí 


шә 
N 


Ре mục niệm Thiên 


x | |> |“ |“ |> 


шә 
[99] 


Рё mục niêm Níp-bàn 


09) 
Ë 


Ре mục niệm tử 


шә 
сл 


Dà muc quán 4 chát (đất, nước, lửa, gió) 


шә 
o 


Dà mục quán sát vật thuc 


чә 
N 


Рё mục không vô biên xứ 


[99] 
œ 


Ре mục Thức vô biên xứ 


W 
© 


Dà mục Vô sở hữu xứ 


= 
x | |> 


+ 
о 


Рё mục Phi tưởng phi phi tưởng xứ 


x 


= 
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- 30 dë mục đặc thiên. 


- 10 đê mục không đắc thiên. 
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Yếu giải: 
1. Phố thông tuệ (sammassanañana) 


Phó thông tuệ là tỏ ngộ 1 trong 3 tướng phổ thông (vô thường, khổ não, vô ngã). Pali chú 
giải như vây: Atitanagata рассираппапат dhammanam samkhipitväa vavatthãnepaññä 
sammasaneñãnam: tuệ biết phớt qua hành vi quá khứ, hiện tại, vị lai của danh-sắc, đó gọi là 
phổ thông tuệ. Và Visuddhimagga nói: Ettāvatā panassa rũpakammatthãnampi 
aripakammatthanampi pagunamhoui: là bực tu tiễn thuần thục đề mục danh-sắc vừa đủ như 
thê. 


. Tiến thối tuệ (udayabbayañana) 


Tiến thối tuệ là trí tỏ ngộ thấy sự tiến hóa và thối quá của danh, sắc. Pali chú giải như vây: 
Рассџираппапат dhammanam vipariñãmanupassane райда udayabbayaänapassane йарат: trí 
tỏ ngộ thấy pháp hiện tại biến đổi, đó gọi là Tiến thối tuệ. 

Nói về hiện tại có 3: 

- 1 là quyết định hiện tại (addhãpaccupanna) là hiện tại đời sống, tức là từ khi lọt lòng mẹ 
cho đến tắt hơi thở. 

- 2 là liên tiếp hiện tại (santatipaccupanna) là đang thay nối liền nhau của danh-sắc như 
một trong khi chưa phân biệt biến đổi của danh-sắc thì coi như vẫn còn như là thấy vật 
không khác chi cái tâm còn hoài v.v... nên cho là hiện hữu hiện tại. 

- 3 là sát-na hiện tại (khanapaccupanna) là sau khi sát-na sanh trước sát-na diệt hay là từ 
sanh ra cho đến vừa diệt mát của danh sắc. 


Tiến thối tuệ (udayabbayañana) có hai giai đoạn 


Một là giai đoạn đầu còn yếu, Pali gọi là Tarunacudayabbayañana dịch là Tiến thoái 
nhược tuệ, tức là tỏ ngộ sự tiến hóa và thối quá của danh pháp và sắc pháp chưa rõ lắm. 

Sau khi lướt đặng phiền não quán thì mới đắc Tiến thối cường tuệ (Balava 
udayavayañana). 


Thập (10) Tùy phiền não quán (vipassanũpakilesa) 


1 là hào quang (obhãso). 

2 là pháp һу (рш). 

3 là yên tịnh (раѕѕаааһ). 

4 là tịnh tín (adimokkho). 
5 là cần miễn (paggaho). 

6 là thọ lạc (sukham)). 

7 là tuệ quán (ñanam). 

8 là cường niệm (upatthanam). 
9 là thọ xả (upekkhä). 

10 là ái dục (пікапа). 


Cho nên trong thơ lục bát có viết như vây: 
Hào quang, hỷ, tịnh, tín mà 
Cần, vui, huệ, niệm, xả và ái thương, 
Trong mười, một mạnh quá cường 
Thành ra phiền não của đường quan chơn. 


(để giải theo phần tu tiến) 
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3. Diệt một tuệ (bhangañana) 


Diệt một tuệ là tỏ ngộ sự đang diệt của danh pháp và sắc pháp. Pali chú giải như vầy: 
Bhijjatfti = bhañgo: diệt tiêu mất gọi là diệt một”, tức là ám chỉ sát-na đang diệt của danh 
pháp và sắc pháp. 

Vì tuệ mạnh hơn trước nên thấy vi tẾ riêng biệt nhiều danh-sắc chỉ nhận đặng sát-na chót 
là mất đi mắt đi, chăng khác người đứng sát lộ một chiều xe đi gần mà ngó biệt mỗi cái vừa 
thấy đã qua đã qua nghe уйп уш. Hoặc tỷ như người ngòi trong xe chạy mau ngó hàng sao 
dựa lộ qua vùn vụt. Có Pali chú giải như vầy: Nana tikkhe vahante sañkhãresu lahum 
upatthahantesu uppadavä thitamvä рауаќатуа nimiftamvä па sampäpunäti 
khayavayabhedanirodhe yeva sati satitthati: Khi tuệ dáng tăng mạnh lên, cảnh danh-sắc 
càng mau lẹ, cho nên phần sanh trụ thứ lớp và phần chung của ngũ uán đều không rõ rệt, chỉ 
có niệm xiết chặt trong khi diệt của danh-sắc đó mà thôi. 

Có nhà Pali chú giải như уду: Bhãvanãya pana paññatti samatikkamitvãä sabhãve yeva 
cittam titthati: Khi tâm có thể vượt qua chế định do tu tién thì vẫn nương cảnh siêu lý (hằng 
có diệt). 


. Họa hoạn tuệ (bhayañana) 

Họa hoạn tuệ là tỏ ngộ nhận thấy pháp hữu vi biến đổi quá lç hơn tất cả sự vật máy móc 
chỉ cả thời ngạc nhiên to gặp người biến hóa rất nhanh có phần như kinh hãi, cũng có Pali 
bày tỏ như уду: Bhayattupatthänañanam bhayāti na bhãyatitañhi atitasañkhara niruddhã 
рассирраппаӣ nirujjhanti anägatã nirujjhissantīti tranamattameva hoti: Bực tu tiến đến Họa 
hoạn tuệ có phải sợ hay chăng? Đáp chăng phải thật sợ, vì người đến tuệ này vẫn Niệm tỏ 
ngộ pháp hữu vi đều nhận thấy phần diệt của pháp quá khứ, hiện tại và vị lai đều mát luôn. 


. Tôi quá tuệ (adInavañana) 

Tội quá tuệ là tỏ ngộ băng cách kêt thúc của Diệt một tuệ, cũng như gặp rât nhiêu người 
vừa Шау mặt rôi đi mât luôn thật đáng trách, những cách ау đêu không nên vì cũng như 
không có. 


. Phiền yêm tuệ (nibbidañana) 

Phiên yêm tuệ là trí tỏ ngộ sự chán nản, sự diệt luôn luôn của danh pháp, sắc pháp cũng 
như kẻ gặp nhơn vật nói đến đã chết rồi đều như vậy rất chán không muốn thấy nghe nữa. 
Rút chiết báng trong Pali như уйу: Anicca vata sankhara...: chư hành vô thường.... Bực tỏ 
ngộ đến tuệ này cũng gọi là Tiểu tu đà huờn (cülasota). Có hai bài Pali như sau: 

- Паша рапа ñãnena samannägato уіраѕѕако buddhasäsane laddhassaso laddhapatittho 
niyatagatiko cülasotapanno nama hoti: khi bực tu quán tỏ ngộ đến Tịnh Hành đầy đủ 
nương tâm nhẹ nhàng chí hướng nhứt định dàng danh là Tiêu Tu đà huờn trong Phật giáo. 


- Aparilhmakaikhavitaranasuddhko vipassako lokiyahisillasamadhipañña sampadähi 
ѕаттаппараѓаќа uttari upațivijhantopi sugatIiparayano һойїї vuttam niyutagatikotI toto 
eva cūļasotāpanano namati: Вус tu quán tỏ ngộ. đến Tịnh Hành mà không thối chuyển vì 
đầy đủ giới, định, tuệ trong đời, mặc dù chưa đắc đạo quả, nhưng chí hướng rất tốt, Phật 
Ngài nói bực ấy cương quyết, do đó đặng gọi là Tiểu tu đà huờn. 


. Dục thoát tuệ (muñcItukammatäñana) 

Dục thoát tuệ do tuệ trước tỏ ngộ pháp hành vi quá chán nản, vì dĩ nhiên sẽ phải móng xa 
ha, không chịu với cách đáng chán ây. Đối với pháp hữu vi phát ra nhận thức như vậy, đó 
gọi là Dục thoát tuệ. Chú giải Pali rất dài, rút đại ý như vậy: Sau khi quyết chán nản những 
sự tiêu diệt của danh-sắc thì đâm ra muốn thoát khỏi danh-sắc, nên gọi là Dục thoát tuệ. 


27 Theo từ điển Hán — Việt của Đào Duy Anh xuất bản vào năm 2010, trang 458 thì “một” có nghĩa là chim mắt, chết, 


không có, lấy hết, giấu kín... 
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8. Quyết ly tuệ (patisankhañana) 
‚ Quyết ly tuệ do sự muôn thoát khỏi danh pháp và sắc pháp hữu vi rất mạnh, nên thành sự 
сб gắng cương quyết sao cho xa ha danh sắc, đó gọi là Quyết ly tuệ. 


9. Hành xả tuệ (sankharupekkhañana) 

Hành xả tuệ là tỏ ngộ nhận thấy danh pháp, sắc pháp sanh diệt vẫn coi như thường, vì tuệ 
quyết ly trước dù biết thế nào cũng chưa vượt khỏi ngoài cảnh ngũ uẫn. Tỷ như người quyết 
tránh những chi cho hết sức mà không đặng khỏi, thì vẫn đối như thường. Hay là tỷ như 
người quá lo việc chi, rốt cuộc không thành thời đành xui tay gặp như không gặp, so sánh 
như câu: “Nhơn nguyện như thử như thử, thiên lý dị nhiên di nhiên”. Nghĩa là “người muốn 
như thế như thế, lẽ trời như vậy như vậy”, chúng ta học Phật nên tìm những nghiệp lý dĩ 
nhiên dĩ nhiên. 

10. Tuệ thuận lưu (anulomañana) 

Từ Phó thông tuệ đến Hành ха tuệ đều lấy thủ uán làm cảnh tỏ ngộ vô thường, khổ não, 

vô ngã và sanh-diệt. Nếu đủ căn và không trở ngại thì lộ tâm đắc đạo sẽ sanh hoặc luôn đến 


sơ, nhị, tam, tứ đạo. Trong lộ này cái tâm Anuloma gọi là tuệ thuận lưu (anulomañana) hay 
là tuệ Tích ngộ tứ dé (saccänulomikañäna). 


Có chỗ bớt tuệ Thông thường còn ké chín (9). 
Hoặc có chỗ bớt tuệ Thông thường và Thuận lưu còn tám (8). 


Nếu Кё 16 tuệ là thêm 4 tuệ sau là tuệ bỏ bực (gotrabhũñäna), tuệ đạo (maggañäna), tuệ quả 
(phalañãna), tuệ phản khán (paccavekkhanañna) và 2 tuệ trước là tuệ thấy dạng danh-sắc sanh 
diệt (nãmaripaparicchedañana) tuệ thấy dạng nguyên do danhsắc sanh diệt 
(namaripapaccayaparIggahañana). 


Những tuệ nói trên trước đạo, quả là nhon trực tiếp. 


Còn nhon gián tiếp cách 1 đời sắp lên để giúp nên đạo, quả là Pháp độ (pāramī) cán phải 
đáy đủ tùy bực. 
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Người sẽ đắc đạo, quả có hiện tượng năm điêu, gọi là: 


Ngũ đoán hiện thế đắc đạo 
1) Phải trọn tin tam bảo và ông thầy dạy hành đạo trúng. 
2) Phải là người khoẻ mạnh, không bệnh hoạn. 
3) Phải không có đồ ky với thầy và bạn tu. 
4) Phải có sự tinh tấn hy sinh hành đạo, dù cho gầy ốm chỉ còn da, gân, xương cũng không 
thối chuyền. 
5) Phải là người hành đạo đặng đến kiến sanh diệt tuệ. 


Người có hiện tượng 5 điều ngũ đoán (hiện thé đắc đạo), trước phải có Thất nhơn đắc 
đạo hiện thê, nguyên do nhờ các đời quá khứ tạo Pháp độ (рагат). 


Thất nhơn đắc đạo hiện thế 


1) Phải là người tam nhơn. 

2) Kiếp trước đã tạo thập độ liên quan với pháp quán. 
3) Đời này phải có sự tinh tấn. 

4) Hành đạo đúng với chánh tạng và chú giải. 

5) Phải có chỗ vừa với cách hành đạo. 
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6) Phải không có thập oái niệm (palibodha). 
7) Phải có thì giờ đây đủ. 


Giải trang 22 


Tâm thiền chia theo bực 


- 1 là tâm sơ thiền có 11 là 3 tâm sơ thiền sắc giới và 8 tâm sơ thiền siêu thế. 
- 2 là tâm nhị thiền có 11 là 3 tâm nhị thiền sắc giới và 8 tâm nhị thiền siêu thế. 
- 3 là tâm tam thiền có 11 là 3 tâm tam thiền sắc giới và 8 tâm tam thiền siêu thé. 
- 4 là tâm tứ thiền có 11 là 3 tâm tứ thiền sắc giới và 8 tâm tứ thiền siêu thế. 
- 5 là tâm ngũ thiền có 23 là 3 tâm ngũ thiền sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 8 tâm ngũ thiền 
siêu thế. 
Thơ lục bát có câu: 
Tâm vô sắc giới đã hàm 
Khép vào thiền ngũ ké làm thứ năm, 
Vậy nên mới đếm tới hăm 
Và ba số lẽ cao thâm ngũ thiền, 
Sơ, nhị, tam, tứ mỗi riêng 
Đều là mười một rộng tuyên sớ này. 
Và có nói: 
Siêu thé bởi thiền khác nhau 
Đáo đại do đẳng thấp cao phân từng. 


Giải trang 23 
Tâm chia theo vô tịnh hảo và tịnh hảo 
Tâm vô tịnh hảo có 30 là 12 tâm bắt thiện và 18 tâm vô nhơn. 


Tâm tịnh hảo có 59 hoặc 91 là 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm đáo đại (mahaggatacitta) và 
8 hoặc 40 tâm siêu thê. 


Có Pali chú giải như уйу: Sobhanehi yuttantti = sobhanãni: tâm hợp với pháp (sở hữu) tốt, 
gọi là tâm tịnh hảo. 
Giải trang 24 


Phân tâm theo ngũ thọ (vedana) 

Chú giải: Vedayatīti = уейапа: hưởng cảnh gọi là thọ. 

Thọ (vedan8) sắp theo cảnh (ãrammana) có sáu là sắc, thinh, khí, vị, xúc và pháp hay là lục 
nhập ngoại. 

Còn lục nhập nội là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và thức. 

Nhãn nhập hứng chịu cảnh sắc, nhĩ nhập hứng chịu cảnh thinh, tỷ nhập hứng chịu cảnh khí, 
thiệt nhập hứng chịu cảnh vi, thân nhập hứng chịu cảnh xúc và ý nhập hứng chịu cảnh pháp, 
cũng gọi là lục thọ. 
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- Tho һу của người thường có 6. 
- Tho hy của người tu huệ có 6. 
- Tho ưu của người thường có 6. 
- Thọ ưu của người tu huệ có 6. 
- Tho xả của người thường có 6. 
- Thọ xả của người tu huệ có 6. 


Cộng: 36 
x 3 (quá khứ, hiện tại và vi lai) 


Tổng cộng... 108 


Ngũ thọ: 


1 là thọ khó (dukkhavedan3) có 1 tức là tâm thân thức thọ khô. 
2 là thọ lạc (sukkhavedan3) có 1 tức là tâm thân thức thọ lạc. 
3 là thọ ưu (domanassavedan3) có 2 tức là 2 tâm sân. 
4 là thọ hy (ѕотапаѕѕауейапа) có 62 là: 4 tâm tham thọ hỷ, tâm quan sát thọ hỷ, tâm sinh 
tiêu thọ hy, 12 tâm dục giới tịnh hảo thọ hy, 12 tâm sắc giới thọ hy và 32 tâm siêu thê thọ hy 
(trừ ngũ thiên). 
5 là thọ xả (upekkhavedana) có 55 là 20 tâm vô tịnh hảo thọ xả, 12 tâm dục giới tịnh hảo thọ 
xả và 23 tâm ngũ thiên thọ xả. 
Giải trang 25 

Tâm chia theo 4 giống (jati) 
1 là giống thiện (kusala) có 21 hoặc 37 là: 8 tâm đại thiện, 9 tâm thiện đáo đại và 4 hoặc 20 
tâm đạo. 


2 là giống bất thiện (akusala) có 12 tức là 12 tâm bắt thiện. 


3 là giống quả (уірака) có 36 hoặc 52 là: 15 tâm quả vô nhơn, 8 tâm đại quả, 9 tâm quả đáo 
đại và 4 hoặc 20 tâm quả siêu thê. 


4 là giống hạnh (kiriyā) có 20 là 3 tâm hạnh vô nhon, 8 tâm đại hạnh và 9 tâm hạnh đáo đại. 
Giải trang 26 
Tâm chia theo 3 giống (jati) 
1 là giống thiện có 21 hoặc 37 là: § tâm đại thiện, 9 tâm thiện đáo đại và 4 hoặc 20 tâm đạo. 
2 là giống bắt thiện có 12 tức là 12 tâm bắt thiện. 
3 là giống vô ký (abyäkatã) có 72 là 52 tâm quả và 20 tâm hạnh. 
Dứt phân giải bảng nêu tập hai 


6/1973 
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ессе 


PHẨM HAI THEO BỘ DIỆU PHÁP LÝ HỢP 
(Abhidhammatthasangaha) 


ессе 


SỞ HỮU ТАМ (CETASIKA) 


Nói về sở hữu tâm (cetasika) luôn phối hợp (sampayoga) và tâm hợp đồng (saägaha). 
Sở hữu tâm nghĩa là những pháp hợp với tâm và thuộc về sở hữu của tâm. 
Phối hợp với tâm có những câu Pali chú giải như vầy: 

- Cetasi bhavam = cetasikam: đồng sanh với tâm (trong thuộc quyền sở hữu) gọi là sở hữu 
tâm. 

- Cetasi niyuttam = cetasikam: hợp với tâm khăn khít, nên gọi là sở hữu tâm. 

- Avippayogavasena cetasi niyuttãti = catasikã: hiệp với tâm luôn luôn bằng mãnh lực không 
Па nhau, nên gọi là sở hữu tâm. 


Trong quyền sở hữu đây có 4 cách: 


1 là đồng sanh (ekuppada). 
2 là đồng diệt (ekanirodha). 
3 là đồng cảnh (екагаттапа). 


4 là đồng vật (phù căn)(ekavatthuka). 


Cho nên trạng thái của sở hữu là tứ đồng (cetoyuttalakkhana) và trạng thái nương đỗ tâm 
mới dàng sanh ra (cittanissitalakkhanam) cũng như trò nương đồ ау. 


Tâm nương sở hữu chẳng phải như đất nương cây (nương bằng cách chứa chở (ãdhãra) mà 
trái lại nương bằng cách khác tức là như thầy nương trò, nương để cho trò hiểu biết (nissaya), 
vì sở hữu biết cảnh đặng nhờ có tâm hướng dẫn. 

Thé nên: 

Nhơn sanh tâm có 4: 
1 là nghiệp quá khứ (atitakammo). 


2 là sở hữu tâm (cetasika). 
3 là cảnh (агаттапа). 
4 là phù căn (vatthu). 


Xét theo đây không nên chấp theo câu: “Nhất thế duy tâm tạo” và chớ hiểu lầm với câu: 
Manopabbangamä dhammä: ý là chủ trương tất cả pháp. 

Ý là tâm, tất cả pháp là sở hữu, ám chỉ tâm chủ trương với sở hữu trong sự biết cảnh hay tứ 
đồng v.v... như đã giải. 


4 ý nghĩa chung của tất cả sở hữu tâm 
1. trạng thái là nương đỗ tâm (cittanissatalakkhanam). 
2. phận sự là sanh ra không Па tâm (aviyoguppäadanarasam). 
3. thành tựu là biệt chung một cảnh với tâm (akarammanapaccupatthanam). 
4. nhân cân thiệt là phải có tâm sanh (cittuppadapadatthãnam). 
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Giải trang 1 / tâp ba 
A.Sở hữu Biến hành 


Sở hữu biến hành (sabbacittasãdhãrana) là những sở hữu hiệp với tất cả tâm, có 7 thứ: 


1 là sở hữu xúc (phassacetasika). 

2 là sở hữu thọ (vedanãcetasIka). 

3 là sở hữu tưởng (saññacetasika). 

4 là sở hữu tư (cetanacetasika). 

5 là sở hữu định”Š (ekaggatacetasika). 
6 là sở hữu mạng quyền (Jivitacetasika). 

7 là sở hữu tác ý (manasikara). 


* Sở hữu xúc (рһаѕѕасеѓаѕіка): 
Sở hữu xúc là sự chạm tâm với cảnh và phù căn gặp nhau, như thê gọi là xúc. Có Pali chú 
giải như vây: Arambham busatīti = phasso: tâm chạm cảnh gọi là xúc. 


Có 4 ý nghĩa (аа) của xúc: 
- 1. trạng thái là chạm (cảnh) (busanalakkhano). 
- 2. phận sự là tiếp xúc phù căn (samghattanaraso). 
- 3. thành tựu là hội họp tâm, cảnh và phù căn (ѕаппіраѓќарассира апо). 
- 4. nhân сап thiết là có cảnh hiện đến (ãpãtagatavisayopadafthãno). 


* Sở hữu thọ (vedanacetasika): 
Sở hữu thọ là sự hứng chịu hay dụng nạp hưởng cảnh. Có Pali chú giải như уду: 
Vedayatīti = уейапа: Hưởng cảnh gọi là thọ. 

Ngũ thọ: 
1 là thọ khổ (dukkhavedan3). 
2 là thọ lạc (sukkhavedan3). 
3 là thọ ưu (domanassavedan8). 
4 là thọ hy (ѕотапаѕѕауейапа). 
5 là thọ xả (ореккћауейапа). 


o Tứ ý nghĩa (attha) của thọ khó: 
- 1. trạng thái là hưởng cảnh xúc không tốt (antthaphotthabanubhavanalakkhanam), 
không thích hợp với thần kinh thân. 
- 2. phận sự là làm cho pháp tương ưng xào héo (sampayuttanam nilāpanarasam). 
- 3. thành tựu là thân đau đớn (kãyIkabaãdhapaccupatthanam). 
- 4. nhân cần thiết là có thần kinh thân (kãyindriyapadatthanam)). 


o Tứ ý nghĩa (attha) của thọ lạc: 
- 1. trạng thái là hưởng cảnh xúc thích hợp (itthaphotthabbanubhavanalakkhanam). 
- 2. phận sự là làm cho pháp tương ưng tiến triển (sampayuttãnam upabrũhanarasam). 
- 3. thành tựu là thân sướng (kāyika assadapaccupatthanam). 
- 4. nhân сап thiết là có thần kinh thân (kãyindriyapadatthãnam). 

о Tứ ý nghĩa (attha) của thọ ưu: 
- 1. trạng thái là hưởng cảnh không ưa thích (anitthaãrammanäanubhavanalakkhanan). 
- 2. phận sự là hứng chịu cảnh không vừa lòng (anitthakarasambhogarasam). 


28 Sở hữu định còn gọi là sở hữu nhất thông (theo quyền Nội dung Vô Tỷ Pháp được lưu hành vào năm 1983 do Нда 
thượng Tịnh Sự soạn dịch). 
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- 3. thành tựu là ép uống tâm (cetasikabadhapaccupatthaãnam). 
- 4. nhân cân thiết là vì có sắc tim (hadayavatthupadatthanam). 


о Tứ ý nghĩa (attha) của thọ hy: 
- 1. trạng thái là hưởng cảnh đáng mong mỏi (1tthãrammananubhavanalakkhanam). 
- 2. phận sự là hưởng cảnh vừa lòng (1#акагаѕатЬһорагаѕат). 
- 3. thành tựu là tâm phơi phới (cetasika assadapaccupatthanam). 
- 4. nhân cần thiết là thân tâm yên tịnh (passandhipadatthanam). 


o Tứ ý nghĩa (attha) của thọ xả: 
- 1. trạng thái là hưởng cảnh trung bình (maJjhattavedayitalakkhan3). 
- 2. phận sự là điều hòa pháp tương ưng (sampayuttänam nãtiupabruihananilãpanarasä). 
- 3. thành tựu là văng lặng (santabhavapaccupatthan3). 
- 4. nhân сап thiết là ly pháp hy (nippTtikapadatthänä). 


Thập xả 
- là lục nhập xả (chabangupekkha) nghĩa là 6 cảnh và 6 phù căn đối chiếu nhau của 
bực tứ quả, lúc nào cũng như lúc пау chăng vì cảnh chuyên phải bi quan hay lạc quan, 
chi pháp tức là sở hữu hành xả hay là trung bình (tattaramattat). 


- _ 2 là vô lượng xả (brahmavihãrupekkh8) nghĩa là đối với tất cả chúng sanh dù ai bị khổ, 
hưởng vui vẫn coi như thường chớ không buồn giùm, không vui theo. Vì nhận rõ nhân, 
quả tốt xấu như hột nào trái nấy là lẽ thường nhiên. Chi pháp tức là sở hữu hành xả 
hay trung bình... 


- 31а xả giác chi (bojjhañgupekkhã) nghĩa là trung bình như thường đối với pháp đồng 
sanh trong những giác chi khác tức là sở hữu hành xả hay trung bình.. 


- 41а cần xả (viriyupekkha) nghĩa là cố găng bằng cách trung bình - trung đạo không 
thái quá và không bát cập như dây đờn không quá thẳng, cũng chàng quá dün. Chi 
pháp tức là sở hữu cần. 


- 5 là hành vi ха (sankhãrupekkha) nghĩa là trí tuệ tỏ ngộ thấy pháp hành vi danh, sắc. 
Vì thấy cũng như thấy, chớ chăng nghĩ sự đối với danh, sắc ra sao của bực tu tuệ cao. 
Chi pháp tức là sở hữu trí. 


- 6 là thọ xả (vedanupekkhä) tức là ngoài ra khó, lạc, ưu, hy cũng thuộc về sở hữu thọ. 


- 71а quán xả (уіраѕѕапиреккћа) nghĩa là đắc tuệ thấy vô thường hoặc khổ não hay vô 
ngã, vân col như thường của bực tu tuệ cao, chi pháp là sở hữu trí. 


- 8 là trung bình xả (tattaramajjhattupekkhä) nghĩa là trạng thái làm cho các pháp đồng 
sanh điêu hòa không so le, chi pháp là sở hữu hành ха hay trung bình 
(tattaramaJJhattat3). 

- 9 là thiên xả (jhãnupekkhä) nghĩa là bỏ ra hý, lạc của các bực thiền thọ hy (từ sơ thiền 
đên tứ thiên) tức là chi xả của ngũ thiên, chi pháp cũng là sở hữu hành xả. 

- 10 Tà tịnh xả (pärisuddhupekkhã) nghĩa là đối với pháp oái niệm (palibodha) vẫn như 
thường, chăng bận bju chi cả, chi pháp là sở hữu hành xả. 


~T~— 


Sở hữu tưởng (saññacetasika) | 
Sở hữu tưởng là nhớ sự đã qua hoặc đê cái bi nhớ. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tưởng: 
- 1. trạng thái là nhớ, tưởng (sañJananalakkhan3). 
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- 2. phận sự là nhớ nguyên do và tiêu chuẩn (рипа sañjãnanapaccayanimittakaranarasä). 
- 3. thành tựu là cô nhớ y như trước (уаћа gayhanimittabhinivesapaccupatthan3). 
- 4. nhân cân thiệt là có cảnh tái hiện lại (yatha upatthitavisayapadatthan3). 


* Sở hữu tư (cetanacetasika): 
Sở hữu tư là cô quyết và đê ддс pháp đông sanh khăn khít với cảnh. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tư: 

- 1. trạng thái là đề đốc (pháp đồng sanh) (cetayitalakkhanä). 

- 2. phận sự là lo lắng cách bắt cảnh của pháp đồng sanh (ãyuhanarasã). 

- 3. thành tựu là sắp đặt cho pháp đồng sanh (samvidhãnapaccupatthãn3). 

- 4. nhân cần thiết là có 3 uân ngoài ra (sesakhandhattayapadafthan3) tức là thọ uân, tưởng 
uân và thức uân. 


Sở hữu tư (cetana) chính là nghiệp (kamma), cho nên Phật ngài nói: “cetanaham 
bikkhavekammam vadāmi” này các thây Tỷ kheo! Nghiệp tức là sở hữu tư. 


Nên biết có nghiệp đồng sanh và nghiệp biệt thời: 

Nghiệp đồng sanh là sở hữu tư (cetana) đồng đang sanh với tâm (citta) v.v... 

Nghiệp biệt thời (nãnakkhanikakamma) là mãnh lực sẽ tạo quả và sắc nghiệp do sở hữu 
tư hiệp với tâm thiện hay bắt thiện để ảnh hưởng lại. 


* Sở hữu định (ekagsatacetasika) 


Sở hữu định là chăm chú vào một cảnh. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu định: 
- 1. trạng thái là không tán loạn (avisaralakkhanä) hoặc không tán loạn (avikkhepa... ). 
2. phận sự là gom tóm pháp đồng sanh (sahajãnãnam sampindaharasä). 
3. thành tựu là hiện bày văng lặng (upasamapaccupatthänä). 
- 4. nhân cần thiết là có thọ lạc (tam thọ) (sukhapadatthan). 
Đây là lẫy phần nhiều hay định mạnh hoặc cách gián tiếp. 


* Sở hữu mạng quyền (iTvitindriyacetasika): 
Sở hữu mạng căn hay mạng quyền là gìn giữ bảo tồn pháp đồng sanh. Có Pali chú giải 
như уду: 
Jivanti sahajatadhammã etenati = jivitam: trọn quyền cai quản sự sống còn của pháp 
đồng sanh, gọi là mạng. 
Indanti paramaIssariyam karonttti = indriyāni: hành vi rát tu do cai quản gọi là quyên. 
Hai câu này gom ý lại tức là trọn cai quản sự sống còn của pháp đồng sanh dàng bèn 
vững đủ 3 sát-na tiểu (sanh, trụ, diệt). 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu mạng quyền: 

1. trạng thái là chăm пот gìn giữ pháp đồng sanh (sahajãnam anupãlanalakkhanam). 

2. phận sự là làm cho pháp đồng sanh còn đủ 3 sát-na (ѕаһајапат рауаќапагаѕат). 

- 3. thành tựu là pháp đồng sanh dàng còn đến sátna diệt (sahajãnam 
kapanapaccupatthanam). 

- 4. nhân cần thiết là phải có pháp đồng sanh đáng bảo tồn (yãpetabbapatthãnam) và phải 
có 3 uán ngoài ra làm nhân cần thiết (sesakhandhattayapadatthanam). 


* Sở hữu tác ý (manasikaracetasika): 
Sở hữu tác ý là làm thành cảnh cho tâm như răng căn làm thành miêng ăn cho miệng. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tác ý: 
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- 1. trang thái là dàn dắt pháp tương ưng bắt cảnh vừa vặn (saranalakkhano). 
2. phận sự là làm cho pháp tương ưng ăn hít với cảnh (ѕатрауојапагаѕо). 
3. thành tựu là hướng vào cảnh (arammanabhimukhTbhavapaccupatthãno). 
- 4. nhân cần thiết là phải có cảnh (arammanapadatthãno). 


Có Pali chú giải như vầy: Arammanam manasipatipädãyatiti ãrammanapatipädako: làm 
thành cảnh cho tâm, gọi là tác ý thành cảnh tức là sở hữu tác ý. 

Bảy sở hữu vừa ké, đều hợp hết mỗi thứ tâm, nên gọi là sở hữu biến hành 
(sabbacittasadharana). Có Pali chú giải như vầy: Sabbesam cittanam sādhāraņāti = 
sabbacittasadharana: hop vói tất cả tâm gọi là biến hành hay biến hành nhất thế tâm, tức là 7 
sở hữu biến hành. 

Dứt phân giải sở hữu biến hành 


B. Sở hữu Biệt cảnh 
Giải trang 2 /tập ba 
Sở hữu tầm (vitakkacetasika) 


Sở hữu tầm nghĩa là kiếm cảnh cho tâm hay là đưa tâm đến cảnh. Có Pali chú giải như 
vây: Vitakkanam = vitakko: cách tìm tòi cảnh, gọi là tâm. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tầm. 

- 1. trạng thái là đưa tâm và sở hữu đến cảnh (ãrammanabhinilakkhano). 

2. phận sự là làm dịp gặp cảnh (ahanappariyahanaraso). 

3. thành tựu là tâm dàng đến cảnh (апауарассира{ апо). 

- 4. nhân cần thiết là phải có cảnh (arammanapadatthano) và 3 uán ngoài ra 
(sesakhandattaya). 


Sở hữu tầm phối hợp với 55 tâm là 11 tâm sơ thiền và 44 tâm dục giới (trừ ngũ song 
thức). Vì ngũ song thức bắt cảnh ngay như kiến thâu hình. Còn từ nhị thiền sắp lên, chi định 
càng mạnh, như kẻ đi lần thứ hai về sau khỏi ai dẫn đi. Còn 55 tâm phải có sự kiếm hay đưa 
tâm đến cảnh, nên phải có sở hữu tầm phối hợp. 


Giải trang 3 /tập ba 
Sở hữu tứ (vicaracetasika) 


Sở hữu tứ là sự chăm пот, gìn giữ cảnh. Có Pali chú giải như vầy: Vicaranam = vicãro: 

kèm giữ cảnh gọi là tứ. 

Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tứ. 

1. trạng thái là hằng chăm nom cảnh (anumajjanalakkhano). 

- 2. phận sự là khắn khít với cảnh (sahajãtãnuyojanaraso). 

3. thành tựu là tâm đặng khán khít với cảnh (anupabandhapaccupafthãno). 

- 4. nhân cần thiết là phải có cảnh (ãrammanapadatthäno) và 3 uán ngoài ra 
(sesakhandhattaya... ). 


Sở hữu tứ không hợp với 55 tâm là ngũ song thức, 11 tâm tam thiền, 11 tâm tứ thiền và 
23 tâm ngũ thiền, vì 5 cảnh đối với ngũ song thức như vật để vào khuôn không xë chạy đâu 
cần kềm giữ. Còn từ tam thiền sắp lên gắn cứng vào đề mục do sức định mạnh cũng như 
mũi nhọn ghim sâu khỏi người kềm, nên đều là vô tứ (ауісӣга). 
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Sở hữu tứ phối hợp với 66 tâm là 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền và 44 tâm dục giới 
(trừ ngũ song thức). Vì những tâm này bắt cảnh không mấy gì cứng chặt nên phải có sở hữu 
tứ để kèm. 


Giải trang 4 / tập ba 


Sở hữu thắng giải (adhimokkhacetasika) 

Sở hữu thăng giải nghĩa là phán đoán, nhận quyêt cảnh dù như thê nào cũng nhận bắt liên 
cho là như thê ây, chớ chăng đê nghi ngờ như đứng chàng hai, nên trái với cách hoài nghi 
đen tôi. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu thắng giải: 
- 1. trạng thái là cách quyết đoán (sannitthanalakkhano). 
- 2. phận sự là làm cho khỏi dùng dàng dục dặc (samsappanaraso). 
- 3. thành tựu là phán đoán dàng (vinicchayapaccupatthana). 
- 4. nhân cần thiết là phải có cảnh cần phán đoán (sannitthãtabbapadatthãno). 


Sở hữu thắng giải không hợp với 11 tâm là ngũ song thức và si hoài nghi. Bởi vì ngũ 
song thức đối với cảnh hiện ngay tâm rõ rệt. Còn cảnh si hoài nghi như việc đương điều tra 
không phải trong thời gian phân đoán, nên thăng giải không hiệp. 


Giải trang 5 /tập ba 
Sở hữu cần (уігіуасеѓаѕіКа) 


Sở hữu cân là sự cô găng, siêng năng, гапо sức tién tới không lui sụt. Viriya với Ussãha 
tư cách đồng nhau, nên Pali chú giải như vây: Udukkhasabhe sahanam = ussaho: đủ sức 
chịu với sự khó khăn nên gọi là siêng năng (cần). 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu cần 

- 1. trạng thái là tư cách гапе chịu (ussahalakkhanam). 

- 2. phận sự là trợ cho pháp đồng sanh không lui sụt (sahaJatupatthambhanarasam). 

- 3. thành tựu là không lui sụt (asamsTdanapaccupatthanam). 

- 4. nhân cần thiết là bát thê thảm (samvegavatthupadatthanam) hay bát đoan cần 
(viriyarambhavatthupadatthanam). 


Bát thê thảm (sanvegavatthu) 
l làkhô sanh  (ãtidukkha). 


2 là khổ già (jaradukkha). 
3 là khổ bệnh  (byãdhidukkha). 
4 là khó tử (maranadukkha). 


5 là khổ địa ngục (nrrayadukkha). 
6 là khổ bành sanh(tiracchãnadukkha). 
7 là khổ nga qui (petatidukkha). 
8 là khổ A-tu-la  (asurakãyadukkha). 


Nếu nhận xét khô trên dàng thức tỉnh, siêng năng có găng tu hành tinh tắn. 


Bát Đoan cần (viriyarambhavatthu) 
có 4 đôi: 
Nói về việc làm (kamma) có hai cách: 1 là công việc đã thành tựu, 2 là công việc sắp làm. 
Nói về đi đường (шарга) cũng hai cách: 1 là đi về đến, 2 là gần sắp đi. 
Nói về bệnh hoạn (gelañña) cũng hai cách: 1 là vừa hết bệnh, 2 là vừa nhuóm bệnh. 
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Nói về vật thực (pinda) cũng hai cách: 1 là thiếu ăn, 2 là đủ ăn. 


Bát Đoan cần là mối manh khởi đầu giúp dàng siêng năng, cũng thuộc nhân cần thiết phô 
cập cho tất cả hạng người để suy xét phát sự siêng. Bởi vì công việc vừa xong mà nghĩ đến 
còn công việc khác thế thì không lười biếng bỏ qua cho dàng và sắp sẽ làm công việc chi mà 
nhớ phải còn nhiều việc khác nữa kìa, nên làm chăng lôi thôi. 

Khi đi đâu mà vừa về đến nhà thì nhận thấy trong khoảng thời gian ta đi khỏi phế trễ việc 
nhà, nay phải làm bó túc những việc bê trễ và nêu sắp sẽ đi đâu cũng phải nên lo làm trước 
những việc đáng làm trong khi đi vắng. 


Bệnh vừa hết thì nhớ lại những việc bỏ phế trong lúc đau càng gắng làm cho bớt bê trễ. 
Còn khi tự biệt sẽ đau, xét Һау có nhiêu công việc sẽ bị bê trê vì vậy mà phải гапо làm. 
Gặp khi đủ ăn, phải nghĩ rằng chưa chắc đặng luôn luôn như thế này, nên phải lo làm 


chuẩn bị, e rằng: “tạ thực sơn băng” ngòi không mà ăn, của như non cũng hết. Còn khi thiếu 
ăn cũng phải biết xét nếu ta ráng sức làm thì có lẽ đặng câu: “tiểu phú do cần”. 


Sở hữu cần không hợp với 16 tâm là 16 tâm vô nhơn (trừ khán ý môn và sinh tiếu), vì 16 
tâm này làm việc nhỏ nhoi nhẹ nhàng, nên khỏi có cách ráng, nên không có sở hữu cân. 

Sở hữu cần phối hợp với 73 hoặc 105 tâm là 12 tâm bát thiện, khán ý môn, sinh tiếu và 
59 hoặc 91 tâm tịnh hảo, vì những tâm này làm việc lớn lao nặng nê hơn, nên phải có sự 
ráng hay sức mạnh mới dàng, tức là phải có sở hữu сап. 


Giải trang 6 /tập ba 
Sở hữu hỷ (pTticetasika) 


Sở hữu hy là sự mừng phớn phở no thân tâm. Có Pali chú giải như vầy: Pinayattti = ptti: 
no nê với cảnh gọi là hỷ. 
Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu hy: 
1. trạng thái là mừng (ѕатртуауапаіаккћапа). 
- 2. phận sự là no thân tâm (kãyacittapTnanarasã) hoặc rón ốc (рһагапагаѕа). 
3. thành tựu là bừng tâm lên (odagyapaccupatthana). 
- 4. nhân сап thiết là có 3 uån ngoài ra (sesakhandhattayapadafthan3). 


Ngũ hy (ptti) 
1 là thiêu hy (khuddikaptti) là cách mừng làm cho rón óc cả minh. 
2 là quang thiém hy (khaņikāpīti) là cách mừng làm như chớp nhoáng. 
3 là lâng hy (okkantikäpTtI) là cách mừng làm như sóng dội vào bờ. 
4 là khinh thân hý (ubbekäpti) là cách mừng làm như thân nhẹ cũng có thê bay bổng 
lên, 
5 là sâm thấu hỷ (pharaņāpīti) là cách mừng làm như ăn uống vật chỉ rất bó khỏe đượm 
пһийп cả thân thể. 


Pháp hy sanh mạnh do nhờ: niệm Phật, niêm Pháp, niệm tăng v.v... (sẽ giải theo tập 11 
“11 nhơn sanh hy giác chỉ”). 


Sở hữu hy không hợp với 54 hoặc 70 tâm là 8 tâm bắt thiện phi thọ hy, 16 tâm vô nhơn 
phi thọ hy, 3 hoặc 11 tâm tứ thiền, 15 hoặc 23 tâm ngũ thiền. Bởi vì những tâm thọ khổ, thọ 
lạc, thọ ưu, thọ xả không thể có sự mừng, còn tâm tứ thiền mặc dầu thọ hỷ mà rất yên lặng, 
nên không thể mừng bồng bột đi chung cho dàng, chàng khác chi bực nghiêm nghị không 
chịu chung chạ với kẻ thô tháo. 
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Sở hữu hy hợp với 27 hoặc 51 tâm thọ hy (trừ tứ thiền) vì những tâm này có sự vui là 
không quá yên lặng nên mừng уап đi chung luôn hoặc yêu hay mạnh. 


Giải trang 7 / tâp ba 
* Sở hữu dục (chandacetasika) 


Sở hữu dục là sự thích hợp với cảnh như dó đê vào khuôn vừa vặn. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu dục : 

- 1. trạng thái là mong mỏi cho dàng cảnh (kattukamyatãlakkhano), chăng phải nhiễm đắm 
như tham. 

- 2. phận sự là tìm tòi cảnh (ãrammanapariyesanaraso), chàng phải như sở hữu tầm tìm đến 
cảnh. 

- 3. thành tựu là cách dáng mong mỏi cảnh (arammana atthikatäpaccupatthano). 

- 4. nhân cần thiết là có cảnh mong dàng (arammanapadatthãno). 


Sở hữu dục không hợp với 20 tâm là 2 tâm si và 18 tâm vô nhơn. Bởi vì tâm si lờ kho 
thiếu sự thích cảnh, còn tâm vô nhon cảnh đến buộc lòng phải biết, dù sinh tiếu cũng bắt 
cảnh chăng máy vừa lòng, nên sai khiến chỉ bàng cách cười gượng chớ chẳng phải vui đậm 
đạp, nên đều không có sở hữu dục hợp. 


Sở hữu dục hợp với 69 hoặc 101 tâm là: 10 tâm bất thiện nhị nhơn và 59 hoặc 91 tâm tịnh 
hảo. 


Tâm tham và tâm tịnh hảo vẫn có sở hữu dục không cần nghỉ chi, chỉ có hai tâm sân đáng 
cho ràng chàng ưa chắng thích mà sở hữu dục lại thích hợp. Bởi vì cảnh đến với tâm mạnh 
đặng hai nhơn sắp lên có nhiều sức khắn vào với cảnh, đó là sở hữu dục. Cũng như kẻ đi săn 
bắn gặp mũi tên rớt thì lượm lẫy sẽ bắn ra là cách muốn của sở hữu dục. Còn như kẻ thấy 
tiền rơi lượm vào cất kín đó là cách thích hợp của tham. 


Từ sở hữu tầm đến sở hữu dục, cả sáu sở hữu này gồm chung lại gọi là sở hữu biệt cảnh 
(pakinnaka), nghĩa là phối hợp với tâm bằng cách so le sai khác không đồng đều. Có Pali 
chú giải như vây: Sobhanä sobhanesu pakirantīti = pakinnakã: phối hợp lẻ tẻ với tâm tịnh 
hảo hay bắt tịnh hảo cũng chăng đồng đều nên gọi là biệt cảnh (cũng như một nhóm người 
cùng đoàn mà khác hoàn cảnh). Nên trong văn lục bát có ké như уду: 


Biệt cảnh thứ lớp chừa nơi 
Sáu mươi lẻ sáu, năm mười lẻ năm, 
Mười một, mười sáu phân nhằm 
Bảy mươi, hai chục là tâm không hòa. 

Nghĩa là 6 sở hữu biệt cảnh là tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục thứ lớp như sau: 

Sở hữu tầm không hợp với 66 tâm, sở hữu tứ không hợp 55 tâm, sở hữu thắng giải không 
hợp với 11 tâm, sở hữu cần không hợp với 16 tâm, sở hữu hy không hợp với 70 tâm và sở 
hữu dục không hợp với 20 tâm. 

Về phần hiệp đặng tính ra 
Năm mươi làm lẻ, sáu và sáu mươi, 
Bảy chục lẻ tám ba dư 
Năm mươi lẻ một, sáu mười chín riêng. 

Nghĩa là sở hữu tầm hợp với 55 tâm, sở hữu tứ hợp với 66 tâm, sở hữu thăng giải hợp với 
78 tâm, sở hữu cần hợp với 73 tâm, sở hữu hỷ hợp với 51 tâm và sở hữu dục hợp với 69 tâm 
(theo hẹp). 
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Sở hữu biến hành và sở hữu biệt cảnh gòm lại gọi là sở hữu to tha (aññasamanacetasika), 
vì phần nhiều hợp chung sở hữu khác giống như là bát thiện và tịnh hảo thì thành pháp bất 
thiện và thiện v.v... Có Pali chú giải như уду: Aññehi ѕатапай = айдаѕатапа: phần nhiều 
giống theo (sở hữu) khác (tức là sở hữu bắt thiện và sở hữu tịnh hảo), vì đó nên gọi là tọ tha. 


Dứt phân giải sở hữu biệt cảnh 


C. Sở hữu Bât thiện 


Giải trang  /tập ba 
Sở hữu si (mohaceftasika) 


Sở hữu si là sở hữu tối tăm, mờ ám, không biết cái đáng biết. Có Pali chú giải như уйу: 

Ärammane muyhaffti = moho: mê mån trong cảnh gọi là si. 

Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu si: 

- 1. trạng thái là trái với trí (añãnalakkhãno) hay là trạng thái không biết cái đáng biết 
(andhabhavalakkhãno). 

- 2. phận sự là che ngắn cảnh chon thể mà nhận theo sự vật tốt xấu v.v... 
(Ãlambasabhävecchadaraso) hay là phận sự không thấu rõ chon như bản thể 
(appathivedharaso). 

- 3. thành tựu là mờ tối (апаһакагарассира апо) hay là làm cho không thể tiễn hành theo 
pháp chơn chánh sáng suốt (asammäpatfipattipaccupatthãno). 

- 4. nhân cần thiết là tác ý không khéo (ayonisomanasikärapadatthãno) tức là tâm khán ngũ 
môn và tâm khán ý môn xoay chiều hướng cho tâm bắt thiện sanh. 


Sở hữu vô tàm (ahirikacetasika) 

Sở hữu vô tàm nghĩa là không hồ then với pháp ác xấu, tức là không tự trọng. Có Pali chú 
giải như vầy: Na hiriyati na lajjiyati = ahiriko: chăng then, chàng mắc cỡ (với cách làm ác 
xấu) gọi là vô tàm. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu vô tàm: 

- 1. trạng thái là không hó then với thân ác v.v... (kãyaduccaritädihi adhigucchana- 
lakkhanam). 

- 2. phận sự là làm ác (duccaritakaraarasam)). 

3. thành tựu là không lui sụt với cảnh tạo ác (asankocanapaccupatthanam). 

- 4. nhân cần thiết là thiếu sự tôn trọng mình (айа agaravapadatthanam). 


Sở hữu vô úy (anottappacetasika) 

Sở hữu vô úy nghĩa là không ghê sợ với sự tự làm ác, không tôn trọng với những người 
mà ta hại. Có Pali chú giải như vầy: Na ottappafftI = anottappam: chẳng so sét (với sự làm 
dữ) gọi là vô úy. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu vô úy: 
- 1. trạng thái là không ghê sợ với sự tự làm ác (anuttäsamalakkhanam) hay là không sợ sêt 
với cách tự làm ác (asaraJJalakkhanam). 
2. phận sự là làm việc ác (duccaritakaranarasam). 
- 3. thành tựu là không lui sụt với cách làm ác (asañkocanapaccupatthanam). 
- 4. nhân cần thiết là thiếu sự tôn trọng ân đức người kia (paraguna aragavapadatthanam). 
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Sở hữu vô tàm và sở hữu vô úy lúc không làm ác cũng là bât thiện thì đôi với lời giải ác 
đê lại là bât thiện. 


Sở hữu phóng dật (uddhaccacetasika) 

Sở hữu phóng dật - nghĩa là tán loạn lao chao không kềm một cảnh đặng nhiều lộ tâm, 
tức là có cách thay đổi cảnh khác. Có Pali chú giải như vầy: Uddhatassabhãvo = uddhaccam: 
tán loạn lao chao gọi là phóng dật. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu phóng dật: 
- 1. trạng thái là không yên tịnh (avupasamalakkhanam). 
- 2. phận sự là bát cần, không vững vàng (anavatthanarasam). 
- 3. thành tựu là nguyên do làm cho tâm không yên tịnh (bhantabhãvapaccupatthaãnam). 
- 4. nhân cần thiết là tác ý không khéo (ауопіѕотапаѕікагарайа#ћапат). 


Bốn sở hữu nói trên (si, vô tàm, vô úy và phóng dật) gồm lại gọi là tứ si phần (mohatuka) 
tức là bọn si, cũng gọi là sở hữu bắt thiện biến hành (sabbacittäkusalacetasika) là hiệp với 
tất cả 12 tâm bát thiện. Cho nên trong văn lục bát có nói: si phần bát thiện hiệp nguyên, 
nghĩa là 4 sở hữu si phần hiệp đủ 12 tâm bát thiện. 


Giải trang 9 /tập ba 


Sở hữu tham (lobhacetasika) | ‚ 
Sở hữu tham là sự ham muôn, nhiêm dám châp cứng. Có Pali chú giải như vây: 
Lubbhatīti = lobho: ham muôn gọi là tham. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tham: 

- 1. trạng thái là chấp cứng cảnh (ãlambaggähalakkhano). 

- 2. phận sự là dính mắc cảnh (abhisañgaraso). 

- 3. thành tựu là không buông cảnh (appariccägapaccupatfhãno). 

- 4. nhân cần thiết là thấy pháp cảnh trièn cho rằng đáng ưa thích (samyojaniyadhammesu 
assadikkhapadatthãno) là tâm hiệp thế, sở hữu và sắc pháp. 


Sở hữu tham phối hợp với 8 tâm tham. 


Giải trang 10 / іар ba 


Sở hữu tà kiến (ditthicetasika) 

Sở hữu tà kiến là sự nhận định hay có chấp theo pháp sai không đúng với chơn lý bản thé 
thật, tức là micchattaditthi đã ké trong phân tâm tham trước rôi, nay chỉ thêm ý nghĩa. Có 
Pali và cách phối hợp. Chú giải như vầy: Micchãpassatiti = ditthi: nhận thấy sai với chon 
pháp gọi là tà kiến. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tà kiến: 

- 1. trạng thái là chấp cứng những cách không đáng chấp (ayoniso abhinivesalakkhan3). 

- 2. phận sự là suy xét sat với sự thật (рагатаѕагаѕо). 

- 3. thành tựu là chấp cứng theo sự nhận sai (micchãbhinivesapaccupatthan3). 

- 4. nhân cần thiết là chấp cứng rằng chỉ sự nhận thấy của ta là trúng 
(da|haggahapaccupatthãnã) hay là không chịu gặp bực trí thức nhất là Phật v.v... 
(sappurisavimukkatapatthan3). 


Sở hữu tà kiến phối hợp với 4 tâm tham tương ưng (số 1, 2, 5 và 6). 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) — Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học - (Cáo Bản) 107 


Giải trang 11 /tập ba 


Sở hữu ngã mạn (maãnacetasika) 

Sở hữu ngã mạn là y mình, đem so sánh hay công cao. Có Pali chú giải như vây: 
Ѕеууотаѕтті adina maññafftI = mano: tự trọng y mình so sánh hơn người v.v... gọi là ngã 
mạn. 


Ngã Mạn có 9, phân làm ba: 

Y hơn (seyyohamasmi) có 3 cách: 1 là hơn y hơn, 2 là bằng y hơn, 3 là thua y hơn. 

Y bằng (sadiyohamasmi) có 3 cách: 1 là hơn ý bàng, 2 là bằng y bằng, 3 là thua y bằng. 

Y thua (hinohamasmi) có 3 cách: 1 là hơn y thua, 2 là bằng y thua, 3 là thua y thua. 

Hai cách trên y hơn và y bằng thường hay gặp và dễ nhận. Nhưng 3 cách sau thuộc về ÿ 
thua thì đáng cho là chăng có hoặc sai. Vậy xin dân chứng một vài trường hợp như là có 
cách y răng: họ giỏi thây kệ họ, tôi dở mặc kệ tôi, giàu nghèo v.v... cũng thê, đó là thua y 
thua. 

Tôi cũng vẫn như ai, nhưng ngặt thất thế hoặc lỗi thời, đó là thua y bằng. 

Còn bằng người kia mọi phương diện mà nghĩ rằng: tôi thua thây kệ tôi, đó là bằng y thua. 

Hơn у thua như kinh Trung Hoa nói: “thượng thượng nhon hữu một ý trí” nghĩa là bực 
xuât chúng siêu quân nhưng xét cạn chưa khỏi có phân sơ thât là phải đở, thua lại nghĩ răng: 
“hạ hạ nhon hữu, thượng thượng trí” biệt đầu là Һау kẻ hèn tôi tăm cũng có trí cao siêu. 

Sở hữu ngã mạn phối hợp với 4 tâm tham bát tương ưng (số 3, 4, 7, 8) bất định là khi có 
khi không. 

Ba sở hữu tham, tà kiến và ngã mạn nói chung lại gọi là tham phần, là bọn sở hữu tham, 
chỉ hợp trong vòng tâm tham. Cho nên trong văn lục bát có nói: “Tham ba hiệp tám” nghĩa 
là 3 sở hữu tham phân hiệp trong 8 tâm tham. 


Giải trang 12 /tập ba 


Sở hữu sân (dosacetasika) 
Sở hữu sân nghĩa là giận, hờn, buôn, râu v.v... Có Pali chú giải như vây: Sayameva 
dussatīti = doso: tự ác độc hại gọi là sân. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu sân: 
- 1. trạng thái là làm cho thân tâm thô tháo (cañdikkalakkhano). 
2. phận sự là đốt tim nương sanh nóng пау (піѕѕауайаћагаѕо). 
3. thành tựu là hư hoại thân tâm (dussanapaccupatthano). 
- 4. nhân cần thiết là những đồ sát hại (upatthanakarapaccupatthan3). 


Sở hữu tật (issacetasika) 
Sở hữu tật nghĩa là tật đô, ganh ghét v.v... có Pali chú giải như vây: Іѕѕауапа = issa: 
không chju được người hơn mình gọi là tật đô. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tật: 

- 1. trạng thái là tật đồ với tài sản danh lợi của người khác (aññasampatti ussuyanalakkhanä) 

- 2. phận sự là không vừa lòng tài sản danh lợi của người khác (parisampattiyä 
anakiratirasa) 

- 3. thành tựu là tránh mặt với tài sản, danh lợi của người khác 
(parasampattivimukhatapaccupatthan8). 


108 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SantaRicco) 


4. nhân cần thiết là có tài sản, danh lợi của kẻ khác (parasampattipadatthan3). 


* Sở hữu lận (macchariyacetasika) 


Sở hữu lận tức là lận sắt hay lẫn sáp nghĩa là bón rít không muôn ai chia sớt tài sản của 


mình. Có Pali chú giải như vầy: Macchera bhavo = macchariyam: bón xẻn gọi là lận. 


Вор xẻn có 5: 


1 là bỏn xẻn chỗ ở (avasamacchar1ya). 

2 là bỏn xẻn dòng giống (kulamacchariya). 

3 là bỏn xẻn lợi lộc (Iabhamacchariya). 

4 là bón xẻn sắc đẹp (vaññamacchariya). 

5 là bón xén pháp (dhammamacchariya). 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu lận: 

1. trạng thái là giấu giếm tài sản mình (sakasampattiniguhanalakkhanam). 

2. phận sự là không chịu người khác dính dâp tài sản mình (parasädhãrana 
akkhamanarasam). 

3. thành tựu là không hy sinh tài sản (sancocanapaccupatthanam). 

4. nhân cần thiết là có tài sản (sakasampattipadatthanam). 


* Sở hữu hối (kukkuccacetasika) 


Sở hữu hôi là hôi hận, ăn năn sự xâu đã làm và chuyện tôt không dàng làm. Có Pali chú 


giải như vầy: Katam ne pãpanakatam ne punnam: nghĩa là hối hận với tội đã làm, mà phước 
không đặng làm, gọi là hôi hay hôi hận. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu hồi hận: 

1. trạng thái là hay bực bội những sự đã làm (pacchanutaäpalakkhanam)). 

2. phận sự là bực lòng với việc ác đã làm và thiện không dàng làm (katäkata 
anusocanarasam). 

3. thành tựu là ân hận tâm (vippatisärapaccupafthanam). 

4. nhân cần thiết là đã làm việc xấu và việc tốt không dàng làm 
(katakataduccaritasucaritanupadatthanam). 


Sở hữu sân, tật, lận, hối kêu chung lại là sở hữu sân phần (docatukacetasika) là bọn sân, 


phối hợp với 2 tâm sân. Nhưng tát, lận, hối thì bất định và không đi chung. Còn sở hữu sân 
nhứt định hiệp luôn luôn với tâm sân không khi nào thiếu. Sân cũng có tên là phẫn (patighã) 
nghĩa là xâm phạm tức là xâm phạm với pháp đồng sanh làm cho hư hại, bàm giập, nứt bể 
v.v... Có Pali chú giải như vầy: PatihaññatTti = patighã: cách xâm phạm đè nén pháp đồng 
sanh gọi là phẫn. 


Giải trang 13 /tập ba 


* Sở hữu hôn trằm (thinacetasika) 


Sở hữu hôn trâm là cách lui sụt với sự tiên tới. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu hôn trầm: 

1. trạng thái là chận đứng siêng năng tiến tới (anussahanalakkhanam). 
2. phận sự là bỏ bớt siêng năng (уіпуарапагаѕат). 

3. thành tựu là sự lui sụt (samsidanapaccupatthanam). 

4. nhân cần thiết là tác ý không khéo (ayonIsomanasikarapadatthanam). 


* Sở hữu thùy miên (middhacetasika) 


Sở hữu thùy miên là bàn thần, lười biếng hoặc buôn ngủ. 
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Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu thùy miên: 
- 1. trạng thái là không thích hợp với công chuyện (akammaññatalakkhanam). 
- 2. phận sự là hạn chế tâm lộ lần lần (onamharasam). 
- 3. thành tựu là cách buồn ngủ (pacadäyIkapaccupatthanam). 
- 4. nhân cần thiết là tác ý không khéo (ayonIsomanasikarapadatthanam). 


Sở hữu hôn trầm và thùy miên phối hợp với 5 tâm bắt thiện hữu trợ, cho nên trong Diệu 
Pháp Lý hợp, văn lục bát có nói: Hôn thùy hiệp với năm lười trợ duyên. 


Giải trang 14 / tâp ba 
* Sở hữu hoài nghi (vicikicchacetasika) 


Sở hữu hoài nghi là cách hoài nghi cho ngăn với pháp tiến hóa sáng suốt giải thoát. Có 
Pali chú giải như уду: Vicikicchātīti = vicikiccha: cách phát ra nghi lu, nghi hoặc là hoài 
nghi, có 8 đã giải trong tập hai. 

Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu hoài nghĩ: 

- 1. trạng thái là tư cách hoài nghi (samsayalakkhan8). 

- 2. phận sự là làm cho rung động đối với cảnh (kammapanaras3). 

- 3. thành tựu là không thê quyết đoán (anicchayapaccupadatthãn3). 

- 4. nhân сап thiết là tác ý không khéo (ayonisomanasikãrapadatthãn8). 

Sở hữu hoài nghi chỉ phối hợp với tâm si hoài nghi, nên trong Diệu Pháp Lý hợp có văn 
lục bát như vây: Hoài nghi hiệp với nghi chuyên. 


Dứt phán giải sở hữu bát thiên 


D.Sở hữu Tịnh hảo 


Giải trang 15 / іар ba 


* Sở hữu tín (saddhacetasika) 
Sở hữu tín là sự tín ngưỡng hay đức tin trong sạch với nhon vật, pháp lý đáng tin. 
Chánh tín có 4: 
1 là tin nghiệp (kammassaddhà). 
2 là tin quả của nghiệp (у1ракаѕѕаааћа). 
3 là tin nghiệp riêng của mỗi người (kammassakatä). 
4 là tin sự giác ngộ của đức Như Lai (tathãgatabodhissaddh3). 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tín: 
- 1. trạng thái là tin Tam bảo, nghiệp quả đời này уа đời sau (saddhahanalakkhan3). 
- 2. phận sự là tín ngưỡng Tam bảo (pasadanaras3). 
- 3. thành tựu là tâm không do bán (акаіиѕѕіуарассирайћапа). 
- 4. nhân сап thiết là có nhân vật đáng tín ngưỡng (saddheyyavatthupadatthãan3). 


* Sở hữu niệm (saticetasika) 
Sở hữu niệm nghĩa là nhớ đặng, nhớ ghi hay là tỉnh táo trái với lãng quên. 
Có 4 câu Phật ngôn: 
1 là chánh niệm pháp tỉnh của đời. 
2 là người có chánh niệm hăng đặng tiên hoá. 
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3 là người có chánh niệm được hưởng an vui. 
4 là người có chánh niệm thời hằng ngày đặc biệt. 
Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu niệm: 
- 1. гапе thái là cách tâm không lơ lãng (apilapanalakkhan3) hay cách nhớ dàng luôn luôn 
(anussaranalakkhan3). 
- 2. phận sự là không mê mờ quên lãng (аѕаттоѕагаѕа). 
- 3. thành tựu là không cho cảnh ха Па tâm (arakkhapaccupatthan8). 
- 4. nhân cần thiết là có sự nhớ chắc (thiragaññäpadatthãnä) hay tứ niệm xứ (satipatthana- 
padatthan3). 


17 nẻo sanh chánh niệm: 
1 là chánh niệm phát sanh do hiểu biết (abhiyãnatosati). 
2 là chánh niệm phát sanh do gom góp (kutumbikäyasatI). 
3 là chánh niệm phát sanh do thức thô (olarikaviññãnatfosatl). 


~T~— 


4 là chánh niệm phát sanh do vật chạm thức (hidaviññãnatosati). 

5 là chánh niệm phát sanh do không vật chạm thức (ahitaviññanatosatI). 
6 là chánh niệm phát sanh do đồng ấn chứng (sabhãganimittatosati). 
7 là chánh niệm phát sanh do ly án chứng (visabhãganimittatosati). 
8 là chánh niệm phát sanh do hứa (kathabhiññanatosatI). 

9 là chánh niệm phát sanh do nêu (lakkhanatosati). 

10 là chánh niệm phát sanh do nhắc nhở (saranatosati). 

11 là chánh niệm phát sanh do đầu đề (muddhatosati). 

12 là chánh niệm phát sanh do đêm tính ( gananatosati). 

13 là chánh niệm phát sanh do thuộc lòng (dhãranatosatI). 

14 là chánh niệm phát sanh do tu tién (bhãvanãtosati). 

15 là chánh niệm phát sanh do coi bốn (potthakanibandhanatosatI). 
16 là chánh niệm phát sanh do cất dé (upanikkhepanatosati). 

17 là chánh niệm phát sanh do thường quen (anubhūtosati). 


Yếu giải 

1) Chánh niệm phát sanh do hiểu biết là những sự vật, nghĩa lý đã từng quen, khi gặp, lúc 
cần dùng thì những cách hiểu biết ấy phát hiện nơi tâm rất dễ. I 

2) Chánh niệm phát sanh do gom góp là những vật gom góp dé vào một chỗ thì tâm đặng 
chú ý nhiều lần, nên khi cần xài trực nhớ lại liền nơi chỗ ấy hay là như tiền dồn hết trong 
túi, khi dùng thò tay vào túi lấy ra có liền. 

3) Chánh niệm phát sanh do thức thô là do tâm hoạt động thô như là: nóng giận, buồn nhớ 
hay thất tình, hy, nộ, ái, ó, ai, lạc, cụ, rất mạnh nhớ lại cái gì đã qua hoặc hiện tại. Nhưng 
cũng có khi nhớ đến sự này sự nọ, như giận này nhớ đến oán thù khi xưa. 

4) Chánh niệm phát sanh do vật chạm thức, như là bị đánh là ta đau ta biết ta đau. Hoặc gặp 
cảnh xúc thích hợp sướng thân thì ta biết ta sướng, hay là nhớ lại sự sướng, sự đau như 
thế nào. 

5) Chánh niệm phát sanh do không vật chạm thức như là khi nhớ đến vật này, vật nọ, chớ 
khỏi lo thân đụng chạm chi cả. 

6) Chánh niệm phát sanh do đồng ап chứng, như gặp nhơn vật tương to như nhơn vật đã gặp 
thì nhớ đến nhơn vật thường quen. 
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7) Chánh niệm phát sanh do ly ấn chứng nhu là sự vật ta đã thường quen, dù cách xa nhau 
trải qua bao lâu có khi khỏi gặp sự vật tương tợ nhưng cũng nhớ lại. 

8) Chánh niệm phát sanh do hứa, như là đã có hứa hẹn, lúc đến 010 hay trực nhớ lại. 

9) Chánh niệm phát sanh do nêu, tức là làm dấu, sau gặp liền nhớ. 

10) Chánh niệm phát sanh do nhờ nhắc nhở, như là những sự vật đã qua ta không đặng nhớ, 
nhờ kẻ khác nhắc giùm liền nhớ lại đặng. 

11) Chánh niệm phát sanh do đầu đề, như là ta thấy đầu đề nhớ đặng cả bài. 

12) Chánh niệm phát sanh do đếm tính, như là những sự vật mà ta không nhớ được ngay đó, 
nhờ đếm đi tính lại mới nhớ ra. 

13) Chánh niệm phát sanh do thuộc lòng là những gi ta đã thuộc nhuân, nhớ đâu đặng đó. 

14) Chánh niệm phát sanh do tu tiễn, tức là hành tứ niệm xứ rất chuyên môn thì có trớn, cảnh 
đến niệm liền. 

15) Chánh niệm phát sanh do coi bổn, tức là nhờ coi bón được nhớ tới những гї ngoài bôn ấy 
có liên quan tới. 

16) Chánh niệm phát sanh do cất đề là những vật cất có trật tự khi muốn lấy rất dễ. 

17) Chánh niệm phát sanh do thường quen là những sự vật đã thường làm và gặp rất nhiều 
lần thì đến lúc hoặc gặp trường hợp vẫn nhớ vật thường quen rất dễ, sách Trung Hoa có 
câu: “Thế thượng vô nan sự, đô lai tâm bất chuyên” nghĩa là trên đời không gì khó hết, 
đối với mọi người đều do tâm không chuyên môn mới thấy ra khó. 


Mười bảy nẻo sanh chánh niệm ở trên là từng trường hợp và đủ loại hạng chúng sanh. 
Còn về phần bực tu cao, nên cần tìm thực hành: 
Nhơn sanh niệm giác chi 
1 là chánh niệm lương tri (satisampaJañña). 
2 là tránh người lẫn và hay quên (mutthassapuggalaparivajjanatä). 
3 là thân cận người chánh niệm vững vàng (upatthitassatipuggalasevanat8). 
4 là chăm chú với thân tâm hành động (tadadhimuttat3). 


* Sở hữu tàm (hiricetasika) 


Sở hữu tàm nghĩa là then với chuyện tội ác không thé làm dàng. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tàm: 
- 1. trạng thái là thoái thoát với cách làm tội (papaJigucchanalakkhan3). 
2. phận sự là không làm tội (рарапат акагапагаѕа). 
3. thành tựu là ngần ngại với tội lỗi (papatosañkocanapaccupatthana). 
- 4. nhân cần thiết là biết trọng mình (attagäravapadatthan8). 


* Sở hữu úy (ottappacetasika) 


Sở hữu úy nghĩa là ghê sợ với cách làm tội lỗi. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu úy: 
- 1. trạng thái là ghê sợ với tội (papa uttasanalakkhanam). 
- 2. phận sự là không làm tội (рарапат akaranarasam). 
- 3. thành tựu là sự ngần ngại với tội (papatosankocanapaccupatthanam). 
- 4. nhân cần thiết là tôn trọng người (paragäravapadatthanam). 
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* Sở hữu vô tham (alobhacetasika) 
Sở hữu vô tham là không ham muôn, không пһіёт йат và không châp cứng với cảnh tức 
là trái ngược với tham. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu vô tham: 

- 1. trạng thái là không ham muốn ngũ dục (agedhalakkhano) hay là không mắc dính theo 
cảnh (alaggabhavalakkhano). 

- 2. phận sự là không chấp cứng (apariggaharaso). 

- 3. thành tựu là không dính mắc cảnh đáng ưa thích (апаПтуапарассира апо). 

- 4. nhân cần thiết là tác ý khéo (yonisomanasikãrapadatthãno). 


* Sở hữu vô sân (adosacetasika) 
Sở hữu vô sân nghĩa là không giận, không buôn, không khóc lóc. Trái với sân (dosa) 
cũng gọi là từ (теба). 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu vô sân: 

- 1. trạng thái là không hung ác (acandikkalakkhano) hay là không phẫn nộ (avirodha- 
lakkhano). 

- 2. phận sự là không gây thù oán, không nóng nảy (äghãtapar1|ahavinayaraso). 

- 3. thành tựu là trong trẻo như trăng răm (sammabhävapaccupafthäna). 

- 4. nhân cần thiết là tác ý khéo (yonisomanasikãrapadatthãno). 


* Sở hữu hành xả (tattaramaJJhattatacetasika) | | | 
Sở hữu hành xả hay là trung bình nghĩa là điêu hòa những pháp đông sanh cho băng với 
nhau khỏi thái quá bât cập hay chênh lệch so le, tức là dung hòa các pháp đi chung. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu hành xả: 

- 1. trạng thái là cách diu dắt pháp đồng sanh chung cho sự hòa bình với nhau (samavähita- 
lakkhan3). 

- 2. phận sự là ngăn pháp hợp nhau không cho thái quá bát cập (unãdhikatãnTvaranaras3). 

- 3. thành tựu là trung bình đối với cảnh (majjhattabhãvapaccupatthãn3). 

- 4. nhân сап thiết là có pháp tương ưng (sampayuttadhammapadatthän3). 


* Sở hữu tịnh thân - tịnh tâm 
Sở hữu tịnh thân (kãyapassaddhi) và sở hữu tịnh tâm (cittapassaddhi) nghĩa là yên tịnh 
phân sở hữu và yên tịnh vê phân tâm, lia hành động của bát thiện. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tịnh thân và tịnh tâm: 

- 1. trạng thái là yên tịnh của sở hữu và tâm, Ba sự động của phiền não (kãyacittadarattha- 
vupasamalakkhan3). 

- 2. phận sự là sở hữu và tâm bài trừ cách hành động của phiền não (kãyacittadaratha- 
niddamanaras3). 

- 3. thành tựu là sở hữu và tâm yên tịnh mát mẽ (kayacIttänamsantasatalapaccupatthan3). 

- 4. nhân сап thiết là có sở hữu và tâm (kãyacittapadatthãn3). 


* Sở hữu khinh thân - khinh tâm 
Sở hữu khinh thân (kãyalahutacetasika) và sở hữu khinh tâm (cittalahutacetasika) nghĩa 
là sự nhẹ nhàng của sở hữu và tâm. 
Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu khinh thân và khinh tâm: 
- 1. trạng thái là nhẹ nhàng sở hữu và tâm không nặng nề (kãyacittagarubhãävavupasama- 
lakkhan8). 
- 2. phận sự là sở hữu và tâm bài trừ sự nặng nề (kãyacittagarubhãvaniddamanaras3). 
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- 3.thành tựu là không đình trệ của sở hữu và tâm (kayacittanam adandhatapaccupatthana). 
- 4. nhân cân thiết là có sở hữu và tâm (kãyacittapadatthan3). 


Sở hữu nhu thân - nhu tâm 
Sở hữu nhu thân (kayamudutacetasika) là cách dịu dàng mêm mỏng thuộc phân sở hữu. 
Sở hữu nhu tâm (cittamudutäcetasika) là cách dịu dàng mêm mỏng thuộc phân tâm. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu nhu thân và nhu tâm: 

1. trạng thái là mềm dịu của sở hữu và tâm (kãyacittathuddhatasamalakkhan3). 

- 2. phận sự là hạn chế cách cứng cõi, sượng sàn của sở hữu và tâm (thuddhabhãvanidda- 
manaras8). 

- 3. thành tựu là sở hữu và tâm không ué oải (appatighãtapaccupatthãn3). 

- 4. nhân cần thiết là có sở hữu và tâm (kãyacittapadatthan3). 


Sở hữu thích thân - thích tâm 
Sở hữu thích thân (kãyakammaññatäcetasika) là cách của sở hữu thích hợp với việc thiện. 
Sở hữu thích tâm (cittakammaññatäcetasika) là cách của tâm thích hợp với việc thiện. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu thích thân và thích tâm: 

- 1. trạng thái là sở hữu và tâm không lia cách thích hợp công việc thiện (kayacitta akam- 
maññatäsamalakkhan8). 

- 2. phận sự là sở hữu và tâm bài trừ cách không thích hợp với công việc (akammañña- 
niddhamanaras8). 

- 3. thành tựu là sở hữu và tâm tiếp cảnh đầy đủ (arammanakaraqasampattipaccupatthan3). 

- 4. nhân cần thiết là có sở hữu và tâm (кауасіќарада апа). 


Sở hữu thuần thân - thuần tâm 
Sở hữu thuân thân (kãyapaguññatacetasika) là sự thuân thục của sở hữu. Sở hữu thuần 
tâm (cittapaguññatacetasika) là sự thuân thục của tâm. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu thuần thân và thuần tâm: 

1. trạng thái là làm cho bệnh sôi nổi, nóng nảy của sở hữu và tâm dàng yên tịnh 

(kayacittagelaññavupasamalakkhan3). 

2. phận sự là thủ tiêu nóng nảy của sở hữu và tâm (kãyacittagelaññaniddhamanaras8). 

- 3. thành tựu là xa la tội lỗi, phiền não (niradinavapaccupatthan3) hoặc xa ha bệnh tà kiến, 
ngã mạn v.v... (aroøayapaccupatthan3). 

- 4. nhân cần thiết là có sở hữu và tâm (кауасіќарада апа). 


Sở hữu chánh thân - chánh tâm 
Sở hữu chánh thân (kayamuJukatacetasika) là sự chánh trực trong phân sở hữu. Sở hữu 
chánh tâm (cittuJukatacetasika) là sự chánh trực vê phân tâm. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu chánh thân và chánh tâm: 

1. trạng thái là cách chánh trực của sở hữu và tâm (Кауасіќа aJJavalakkhan3). 

- 2. phận sự là thủ tiêu cách không chánh trực của sở hữu và tâm (kãyacittakotillaniddama- 
naras8). 

3. thành tựu là không vay vo (aJImhatapaccupatthan3). 

- 4. nhân сап thiết là có sở hữu và tâm (kãyãcittapadatthãn3). 


Từ sở hữu tín đến sở hữu chánh tâm là 19 sở hữu tịnh hảo biến hành 
(sobhanasadhãranacetasika) là những sở hữu phôi hợp đủ với tât cả tâm tịnh hảo. 


Dịch kệ theo văn lục bát như уду: 
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Mười chín tịnh hảo bién lâm 
Hiệp năm mười chín tâm vương thanh nhàn. 


Giải trang 16 /tập ba 
* Sở hữu chánh ngữ (sammavacacetasika) 


Sở hữu chánh ngữ là sự ngăn hay trừ vọng ngữ. 


* Sở hữu chánh nghiệp (sammakammantäcetasika) 
Sở hữu chánh nghiệp là sự ngăn hay trừ tam ác thân-nghiệp. 


* Sở hữu chánh mạng (samma ајуасеѓаѕіка) 
Sở hữu chánh mạng là cách ngăn hay trừ thân, khâu, ý ác mà vì nuôi mạng sông. 


Ba sở hữu trên kêu chung là sở hữu giới phần (viraticetasika) đồng có 4 nghĩa như sau: 

1. trạng thái là ngăn trừ khỏi làm thân, khẩu ác (viratiyaduccarita avrtikkamalakkhanä). 

- 2. phận sự là thoái thác khỏi thân, khẩu ác (tatosankocanaras8). 

- 3. thành tựu là không đành làm thân, khẩu ác (akiriyapaccupatthan3). 

- 4. nhân cần thiết là có ân đức tài sản của bực hiền triết như là tín, niệm, tàm, úy và thiểu 
dục (saddhãsatihiriottappa appicchatadiguñpadatthãan8). 


Sở hữu giới phần (viraticetasika) phối hợp với 8 tâm đại thiện và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 
Nhưng đôi với tâm siêu thê hợp nhứt định và đủ luôn luôn. 


Nên trong văn lục bát nói: “giới phân mười sáu hiệp chan” 


Nhưng đối với tâm siêu thế phối hợp nhứt định, mỗi lần đều có và đủ ba. Còn phối hợp 
với đại thiện thì bât định, khi có khi không và hiệp riêng môi thứ. 


Giải trang 17 /tập ba 
* Sở hữu bi (Кагипасеѓаѕіка) 

Sở hữu bi là cách thương hại, tội nghiệp cho chúng sanh đang và sẽ khổ, tức là không 
đành để cho chúng sanh chịu những khổ hay là muốn cứu khổ cho chúng sanh. Nên văn 
Trung Hoa có câu chú giải: “Bi năng bạt khổ” nghĩa là tâm bi hay vì nhó rút khổ cho chúng 
sanh. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu bi: 
- 1. trạng thái là mong muốn chúng sanh cho khỏi khó (paradukkhãpanayanalakkhan3). 
- 2. phận sự là không chịu nổi để nhìn coi chúng sanh (ngoài ra ta) chịu khó 
(paradukkhasahanarasa). 
3. thành tựu là không ép uống chúng sanh (ngoài ra ta) (avihimsapaccupatthan3). 
- 4. nhân cần thiết là có chúng sanh thọ khó (dukkhabhutanam anathabhavadassana- 
padatthana). 


* Sở hữu tùy һу (muditācetasika) 
Sở hữu tùy hy là vui theo sự tiên hóa lợi ích phân tôt của người khác như là: Шау người 
tạo phước có tâm đông ý v.v... hay là được hưởng sự vui cao siêu chơn chánh cũng mừng 
dùm. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tùy hỷ: 
- 1. trạng thái là lạc quan với sự yên уш của người khác (pamodanalakkhan3). 
- 2. phận sự là không ganh ty với yên vui lợi ích tién hóa của người khác (anussuyanarasä). 
- 3. thành tựu là phá trừ cái không tùy hy (arativighatapaccupatthan8). 
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- 4. nhân cần thiết là có tài sản của người khác (parasampatipadatthana) hoặc tốt đẹp hay 
quyền tước (Iakkhidassanapadatthãn3). 

Bi và tùy hy gồm lại gọi là sở hữu vô lượng phần (appamaññacetasika) nghĩa là đối với 
vô lượng chúng sanh chắng phải chỉ hạn lượng một chúng sanh hay trong phần nào có hạn 
định đâu. 

Sở hữu vô lượng phần phối hợp với 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại hạnh và 12 tâm sắc giới 
thọ hỷ, không nhứt định và đi riêng, nên văn lục bát nói: “Đăng phần hai mươi tám hiệp 
đoàn chăng dư” (chữ dàng là văn quyền thế cho chữ vô lượng). Hai sở hữu này hiệp không 
nhứt định và đi riêng. 


Giải trang 18 / іар ba 
* Sở hữu trí quyền (paññãcetasika) 


Sở hữu trí quyền là cai quản trong phần hiểu biết thấu đáo, tức là phần sáng suốt của tâm 
hoặc gọi trí (paññä) hay gọi huệ (paññä) cũng là một pháp. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu trí: 

- 1. trạng thái là thông thấu hiểu rõ đúng dán (yathãbhutapativedhalakkhan8). 

- 2. phận sự là làm cho cảnh rõ rệt (visayothasanaras8). 

- 3. thành tựu là không mê với cảnh (аѕаттаһерассира апа). 

- 4. nhân cần thiết là tác ý khéo (yonisomanasikãarapadatthan3), hoặc nhân cần thiết là pháp 
quyền đầy đủ (indriyaparibakatäpadatthãnä), hoặc nhân cần thiết là xa Ba phiền não 
(kilesaduribhavapadatthana), hoặc nhân cần thiết là tục sinh bằng tâm tam nhơn 
(trhetukapatisandhikataäpadatthan). 


Nhơn trợ phát sanh ra trí cả thảy là 40 như đã giải trong tập hai. 
Sở hữu trí phối hợp với 47 hoặc 79 tâm, là... như đã Кё trong bón đọc, học. Nên trong 
văn lục bát có nói: 
Trí huệ hiệp với bốn mươi 
Và thêm lẻ bảy cả chư thánh, phàm. 


Dùng văn quyền cho gọn, bớt 2 chữ. 


Kết luận phối hợp có 16 phần là: sở hữu to tha 7 phân, sở hữu bất thiện 5 phần và sở hữu 
tịnh hảo 4 phân. 


Nhưng sở hữu tham phàn phải để ba trang bảng nêu mới thêm 2 nữa, thành ra sở hữu 
phôi hợp 18 trang bảng nêu. Người học, đọc nên đê ý, nêu quên thì đêm sẽ nhớ ra. 


Tới trang 19 đây, phân sở hữu bất định và nhứt định như văn lục bát nói: 
Bát định mười một sẽ trưng 
Ngã, tật, lận, hối, thùy miên, hôn trầm, 
Đăng phần hai thứ sở tâm 
С1б1 phần ba thứ hoặc lâm hoặc về. 


Nghĩa là sẽ trình bày 11 sở hữu bất định là ngã mạn, tật đó, lận sắt, hối hận, hôn trầm, 
йу miên, 2 sở hữu vô lượng phần và 3 sở hữu giới phần. 

Phân sở hữu bất định đi chung, đi riêng. Từ ngã mạn đến hối hận và 2 sở hữu vô lượng 
phần khi hợp khi không, dù có hợp chỉ hợp 1 thứ tức là thuộc về bất định đi riêng. 

Sở hữu hôn phần nếu có hợp thì hợp đủ 2, nếu không hợp thì không cả 2, nên thuộc về sở 
hữu bát định mà đi chung. 
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Còn sở hữu giới phần nếu phối hợp với đại thiện thì bất định mà đi riêng. Còn khi hợp 
với tâm siêu thế phải đi chung và nhứt định phải có luôn, nên phân 2 hoặc phân 3. 

Phân hai là chia bất định 11, nhứt định 41. 

Còn phân 3, sở hữu bất định có 8, sở hữu nhứt định có 41 và sở hữu cũng bất định cũng 
nhứt định có 3 là 3 sở hữu giới phần vừa nói trên. 

Về nhứt định trong văn lục bát nói: 

Dư ra bốn chục một kê 
Về phần nhứt định hằng kë chàng ly, 


Sở hữu gặp sở hữu có chỉ trong tập tám trang 6. 
Nêu học làu nhớ rành sở hữu phôi hợp, thời tâm hợp đông tính ra cũng trúng. 


Dứt phân giải sở hữu tịnh hảo. 


Dwt phan giải sở hữu phôi hop. 
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ессе 


PHẨM ВА ТНЕО BỘ DIỆU PHÁP LÝ HỢP 
(Abhidhammatthasangaha) 


ессе 


HỢP РОМС (ЅАМС̧АНА) 
Khởi từ trang 21 / іар ba trong bảng nêu. 


“Hợp đồng”?? Pāli gọi là “saägaha”. Nếu cắt ra phiên dịch “вай” là đón gọn, “gaha” là gom 
góp hợp lại. Trung Hoa dịch có nhiều cách như là: chiếu có, chu tế, tư trợ, tán trợ, phò trợ hoặc 
tật yêu hay yêu hợp tức là nhiều mà hợp lại kêu chung hay những pháp chung hợp với nhau, do 
có phần đồng kêu chung lại. Nhưng nói về nghĩa hay lý, vì những pháp có phân đồng gom lại 
dáng kêu chung cho dón gọn nên dịch là hop đồng, tức là lấy những phần đồng hợp lại kêu 
chung v.v... cho ít chữ mà gồm nhiều pháp. Nếu không có phần nào đồng thì không thể hợp lại 
nói chung та 


1. ТАМ ВАТ THIỆN HỢP ĐÔNG 
(Akusalasangaha) 


Đây nói về tâm båt thiện hợp đồng (akusalasangaha) mỗi phần do lấy đồng số sở hữu phối 
hợp mà kê ra 7 phần: 

- I là phần 19 sở hữu. 

- 2 là phần 18 sở hữu. 

- 3 là phần 20 sở hữu (thuộc tham). 

- 4 là phần 21 sở hữu. 

- 5 là phần 20 sở hữu (thuộc sân). 

- 6 là phần 22 sở hữu. 

- 7là phần 15 sở hữu. 


Nên trong văn lục bát dịch bài kệ thứ 21 trong phẩm hai như уду: 


Mười hai bát thiện, bảy là 
Mười chín, mười tám với mà hai mươi, 
Hăm mót, hai chục chàng dư 
Нат hai, thập ngủ, hiệp như bảy phần. 


Đây là phần nhiều nói theo số đồng của sở hữu hợp, nhưng cũng có phần ít khác nhau, nên 
châm bảng nêu phải sắp đủ 12 trang trong tập ba (từ trang 2l đên trang 32 thứ tự theo 12 tâm 
bât thiện) như cách đọc trong tập chỉ châm, mà gọi họp đặng bao nhiêu sở hữu. 


Giải trang 21 / tâp ba 


* Nói về tâm tham thứ nhất, trong bài đọc quí vị đã thuộc, biết số tên và nghĩa những sở hữu 
hợp với tâm tham thứ nhất. Nhưng nay giải thích khía cạnh lý do những sở hữu nào đối với 
tâm tham này cần phải có và không có, như: tâm, cảnh và môn có sự chạm nhau, đó gọi là 
sở hữu xúc. 

Khi tâm sanh ra phải bắt hay hứng chịu cảnh, cách ấy gọi là sở hữu thọ, mà vui, mừng đó 
là thọ hỷ và sở hữu hỷ. 


29 Theo quyển Nội dung Vô Tỷ Pháp được ấn hành năm 1983 thì cụm từ “hợp đồng” còn được gọi là “nhiếp ”. 
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Tâm bắt trúng ngay cảnh đó là sở hữu định, như vuốt mối chỉ gom lại nhọn xỏ lọt vào lỗ 
kim. 

Cảnh hiện vào tâm vừa phàn thâu biết dàng là do cách làm thành cảnh cho tâm, đó gọi là 
sở hữu tác ý. 

Những sự vật bị biết và tâm biết đặng sự vật ấy, hai phần này ăn khớp vững vàng như vật 
để vào khuôn, vì có cách này mới gọi là sở hữu dục, đây có nhiễm hít cứng đó là tham, 
không chỉ thoái thoát là vô tàm, chăng ghê sợ lỗi nhiễm là vô úy. 

Đôi với cảnh bị tối mờ như chui vào trong hang hó, đó là cách sở hữu si. 

Phải có sự ráng sức (có gắng) và có găng để bắt cảnh, đó gọi là cần và tư (cetana). 

Quyết đoán cho là cảnh đáng ham muốn, đó gọi là sở hữu thắng giải. 

Vẫn có sự rung động đó là phóng dật. 

Có cách kiếm cảnh hay đưa tâm đến cảnh, gọi là tầm. 

Cảnh phải kèm chăm пот, gìn giữ, đó là sở hữu tứ. 

Nhận thức cảnh bằng cách thái quá, bất cập, bằng lối vô hay hữu v.v... kêu là tà kiến. 

Cách bị tâm sau này nhớ hay kềm nhớ sự vật đã qua là sở hữu tưởng. 

Sự còn của tâm và sở hữu đặng đủ 3 sát-na gọi là (danh) mạng quyền tức là sở hữu mạng 
quyền. 


Lý do không hợp: 
к hữu tịnh hảo thuộc về phần tốt không thé hợp với tham, tỷ như trắng đen, sáng tối 
. không bao giờ thành một. 

- hữu sân phân dù có lận gắm ghé tham, nhưng cả 4 thứ sở hữu này đều bắt cảnh nghịch, 
tức là cảnh trái với tâm. Còn tâm tham luôn luôn bắt cảnh thuận vừa lòng, mới ham muốn 
và nhiễm đăm. 

Sở hữu hoài nghi là ngăn chặn với sự quyết tiễn đến lợi ích, sáng suốt, cao siêu cũng như 
vừng mây che nhật nguyệt không ăn với cách ưa thích, làm gì mà tới nhiễm đắm v.v... 

Hai sở hữu hôn phần không hợp dàng, vì tâm tham thứ nhất này chẳng dùng dàng khỏi 
cần cách trợ, thì sự sụt lùi làm sao có đặng. 

Còn ngã mạn thuộc về so sánh ta với người mới có у chấp hơn thua v.v... như đem hai 
vật so đọ thì chỉ trong phần so đọ nào có kiến thức rọi ngoài ra. Như cái cân song bằng thì 
chỉ lấy phần nặng nhẹ, chớ tốt xấu và sử dụng nhiều cách không dàng. Thế nên chẳng ăn 
khớp với đồ sử dụng nhiều cách mà không đúng với chơn thật như đèn để chưng, dù lấy lót, 
thuốc trị bệnh làm đồ ăn cơm v.v... những cách dùng nhiều mà sai, chăng khác nhơn kiến 
thức xẹo xọ đó là tà kiến, thì ngã mạn phải tránh xa, nên không chung nhau đặng. 


Giải trang 22 /tập ba 


Tâm tham thứ hai hợp đồng chỉ khác với tâm tham thứ nhứt có một điểm là thêm hai sở hữu 
hôn phần. Vì có sự trợ và dụ dự hay đối với cảnh có phần lui sụt là hôn trầm, thùy miên. Dù 
có trợ mà phát sanh ra không dụ dự mạnh thì hôn phần chẳng có, cho nên hôn phần là sở 
hữu bát định và đi chung. 


Giải trang 23 / tâp ba 
Tâm tham thứ ba cách hợp đồng chỉ khác với tâm tham thứ nhất là không tà kiến mà hoặc 
có ngã mạn. Vì cảnh đáng ngã mạn thì sở hữu ngã mạn đặng hợp với khi ây. 

Giải trang 24 / tâp ba 


Tâm tham thứ tư, sự hợp đồng chỉ khác với tâm tham thứ ba là hữu trợ hoặc có hôn phần, 
như đã giải tâm tham thứ hai. 
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Giải trang 25 / tâp ba 
Tâm tham thứ năm khác với 4 tâm tham trước là thọ xả hưởng cảnh như thường, chẳng 
mừng, nên sở hữu hy không hợp, cũng chăng vui nên đổi thọ hý lấy thọ xả. Ngoài ra đều 
đồng như tâm tham thứ nhất. 

Giải trang 26 / tâp ba 
Tâm tham thứ sáu, cách hợp đồng chỉ khác với tâm tham thứ năm là thêm hôn phần cũng 
như tâm tham thứ hai. 

Giải trang 27 / tâp ba 
Tâm tham thứ bảy cũng chỉ khác với tâm tham thứ ba là thọ xả, nên không hỷ. 


Giải trang 28 / іар ba 
Tâm tham thứ tám cũng chỉ khác với tâm tham thứ tư là thọ xả, nên bót hy. 
Tám trang vừa kê gom lại 4 phân nhỏ hợp đông, kê sô sở hữu như trong văn lục bát nói: 
Mười chín, mười tám với mà hai mươi 


Hai ЕРИНИ РУУН 
Nghĩa là: 
- Tâm tham thứ nhất và thứ ba hợp dàng 19 sở hữu là 1 phân. 
- Tâm tham thứ năm và thứ bảy hợp dàng 18 sở hữu là 1 phân. 
- Tâm tham thứ sáu và thứ tám hợp dàng 20 sở hữu là 1 phân. 
- Tâm tham thứ hai và thứ tư hợp dàng 21 sở hữu là 1 phân. 


Đây Кё theo văn lục bát, nếu sắp theo số sở hữu ít nhiều hay theo tâm trước sau cũng 
đặng. 
Giải trang 29 /tập ba 


Nói về tâm sân thứ nhất, những sở hữu hợp đồng số bao nhiêu đã trình bày trong cách đọc, 
nay chỉ giải lý do hợp đặng và không, cũng như tâm tham thứ nhất. Nhưng đây chỉ có khác 
là đôi sở hữu tham phân lấy lại sở hữu sân phần và khác thọ là thọ ưu, nên sở hữu hy không 
hợp, sở hữu si phần và sở hữu to tha trừ sở hữu hy ra, còn sở hữu hợp tâm sân lý chăng mấy 
gì khác với những tâm tham đã nói. 

Sở hữu sân luôn luôn phải có với hai tâm sân là nhứt định, còn 3 sở hữu sau là tật, lận, 
hồi thì mỗi thứ đều bắt cảnh khác nhau. 

Cảnh của sở hữu tật dó là thân, tâm, tài sản của kẻ khác hơn ta không chịu. 

Cảnh của sở hữu lận là tài sản nơi ta. 

Còn cảnh của sở hữu hối là những việc đã qua. 

Thế nên 3 cảnh không đồng chung một lượt, hoặc cảnh này có, cảnh kia không. Nếu 
nhằm cảnh của sở hữu nào thì sở hữu ấy mới hợp, còn khi không phải là 3 cảnh thì 3 sở hữu 
cũng đều không hợp với tâm sân, nên gọi là sở hữu bát định đi riêng. 


Giải trang 30 / tâp ba 


Tâm sân thứ nhì chỉ khác với tâm sân thứ nhất là có trợ, néu phát sanh ra không mạnh hoặc 
có cách lui sụt là hiệp hôn trầm, thùy miên nên nhiều hơn 2 sở hữu. 

Nghĩ rằng, đáng lẽ sở hữu dục không hợp với tâm sân, vì sở hữu dục có sự mong mỏi 
cảnh và thích vừa với cảnh, còn tâm sân thời bắt cảnh nghịch không vừa lòng làm sao hiệp 
đặng. Chúng ta nên xét tìm khía cạnh nào mà có lý hợp với nhau bằng cách tỷ dụ. 
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Như người uống thuốc không ngon thì vị thuốc không thích hợp với thần kinh thiệt là 
phần thần kinh thiệt đối với vị thuốc, nhưng miệng vẫn cho vô, đặt vào vừa thích hợp. Lưỡi 
đối với thuốc không thích hợp, còn miệng đối với thuốc vẫn thích hợp. 

Hay là tỷ dụ cách khác như: Hội Đạo tỳ có cả nhân quan là 22 người và người quyền chủ 
đám ma. Nhưng người chết này, nhơn quan không ưa mà phải đồng nhau đưa táng, trong áy 
có một dân đạo tỳ tánh ưa đi đám, dù biết trường hợp của nhân quan cũng vẫn thích làm 
tròn phận sự. 

Xác chết tỷ như cảnh, chủ đưa xác phe nhân quan tỷ như tâm, nhơn quan tỷ như sở hữu 
sân, người dân đạo tỳ chuyên môn ưa đưa đám là sở hữu dục, đạo tỳ ngoài ra như các sở 
hữu đồng hiệp. 

Học giả nên tìm thêm nhiêu tỷ dụ nữa. 


Giải trang 31 / tâp ba 


Tâm si thứ nhất hay là tâm si hoài nghi cách hợp đồng có sở hữu biến hành, tầm, tứ, cần và 
si phần, ý lý cũng như những tâm đã nói trước. Còn sở hữu hoài nghi chắc chắn cần phải có 
luôn, vì là vai tuồng chánh hay như hướng đạo và trội hơn các sở hữu khác nên mới nêu ra 
đề tên là sỉ hoài nghỉ. 

Nói về lý do không hợp như là sở hữu thắng giải bởi vì hoài nghi nên không có sự quyết 
đoán. Nếu quyết đoán không được thì sự vừa thích hợp lẫy đâu mà có, nên chẳng có sở hữu 
dục. Ngoài ra như là sở hữu hy, tham phân, sân phần, hôn phần và tịnh hảo chàng hợp khỏi 
cần nghi. 

Giải trang 32 / tâp ba 


Tâm si thứ hai hay là tâm si phóng dật khác với những tâm bát thiện kia, do sức phóng dật 
mạnh trội hơn hết mới mượn mà đặt tên và cách hợp đồng khác với tâm si thứ nhất. Hoài 
nghi không hợp thì thắng giải mới có đặng. Dù đổi cảnh luôn luôn nhưng không có cách 
đánh dấu hỏi hồ nghi với những pháp cao siêu tién hoá, đó là thắng giải. 
Bốn trang từ 29 đến 32 có ba phần nhỏ hợp đồng, nên văn lục bát nói: 
sss, hai chục chăng du 
Hăm hai, thập ngũ hiệp như bảy phân. 


Tức là 8 tâm tham trước 4 phần. Đây 3 phần là: 20 sở hữu 1 phần, 22 sở hữu 1 phần và 
15 sở hữu 1 phân. 


Lấy đông số sở hữu kê chung mỗi phần, nhưng tham với sân có đồng nhau 20 sở hữu, vì 
khác phân sở hữu nên phải kê riêng. 
ит phán giải tâm bat thiên hợp đông 

và cũng dứt phán giải tập ba. 


13/6/1973 
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П. TÂM VÔ NHƠN HỢP ĐÔNG 
(Ahetukacittasangaha) 


Giải trang 1 /tập bón 


* Mười tâm ngũ song thức trong cách đọc đã nói rõ những sở hữu hợp và giải ở trang 21 / tập 
ba có nói lý do. Ngoài ra còn thắc mắc tại sao không đặng nhiều sở hữu hợp. Vì làm việc 
nhỏ nhoi, hẹp hồi lại bị dưới quyền thần kinh nhãn, nên hạn chế chỉ thấy mà thôi, như cái 
máy xài một cách råt ít bộ phận. 

Giải trang 2 / tập bón 


Quí vị nhớ đặng 5 tâm hợp đồng 10 sở hữu nhiều hơn ngũ song thức ba sở hữu. Vì cảnh 
của những tâm này chăng phải Кё cận mới có với tìm, hay tâm xë đến cảnh đó là sở hữu tầm. 
Cảnh đối với 5 tâm này có cách dang ra tâm phải kềm lại, đó là sở hữu tứ và thâu cảnh có 
cách đoán quyết như quan tòa phân định theo luật, đó là sở hữu thắng giải. Lại nữa, làm việc 
lớn lao hơn ngũ song thức và không có sự hoài nghi với pháp đáng tién hoá, thế là có cảnh 
đáng giải quyết, giải quyết đặng tức là sở hữu thăng giải. 


Giải trang 3 / tâp bốn 


Chỉ khác trang 2 là thêm sở hữu hy, vì tâm quan sát thọ hy chưa quá vi tế, nên mới có sự 
mừng dù ít cũng là sở hữu hỷ. 


Giải trang 4 /tập bón 


Hợp đồng đặng sở hữu đồng số với trang 3, nên Кё một phần hợp đồng. Nhưng đổi sở 
hữu hỷ lây thêm vào sở hữu cần, vì vậy phải để riêng trang, do khán ý môn làm việc nặng 
nè hơn, có гапо lên, đó là sở hữu cần. 


Giải trang 5 / tập bón 


* Tâm sinh tiéu làm việc thực hay tốc lực (javana) phải nhai nghiền cảnh và гапо điều khiển 
mỉm cười hở răng mới có sở hữu cần và hỷ. 
Nên trong văn lục bát có nói: 
Vô nhơn mười tám, bốn thiên 
Mười hai, mười một, kế liền thập trơn, 
Chót thời có bảy ít hơn 
Vô nhon vương chủ hiệp đơn bốn phần. 
Nghĩa là 18 tâm vô nhơn hợp đồng 4 phần nhỏ, lẫy nhiều sở hữu dé trước, cho nên phần thứ 
nhất 12 sở hữu, phần thứ nhì 11 sở hữu, chỉ ké trong phần thứ ba có 10 sở hữu và phân thứ tư 
có 7 sở hữu. Nhưng đây theo thứ lớp bảng nêu nên ngũ song thức ở trên dé trước. 
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II. TÂM DỤC GIỚI TỊNH HẢO HỢP ĐÔNG 


Tâm dục giới tịnh hảo hợp đồng (kãmãvacarasobhanacittasangaha), từ trang 6 đến trang 17. 


Giải trang 6 /tập bốn 
* Đại thiện đôi thứ nhất không bao giờ có sở hữu bát thiện thì dễ nhớ sở hữu hợp dàng... Vì 
không có sở hữu bât thiện mới có sở hữu trái nghịch hay đôi lập với sở hữu bât thiện hoặc 
ngay bon, hoặc cân. 


Đối lập ngay bon như là: 
Sở hữu tàm đối lập với vô tàm. 
Sở hữu úy đối lập với vô úy. 
Sở hữu vô tham đối lập với tham và lận. 
Sở hữu vô sân đối lập với sân và ưu. 
Sở hữu trí (vô si) — đối lập với si và tà kiến. 
Sở hữu tùy hỷ đối lập với tật đó. 


Những sở hữu tịnh hảo ngoài ra cũng có phần đối lập riêng hoặc chung. 

Sở hữu tợ tha đi đôi với sở hữu tịnh hảo cũng giống theo tịnh hảo. Trái với những sở hữu 
tợ tha hiệp bắt thiện. 

Xét thêm từ sở hữu tịnh thân đến sở hữu chánh tâm, phân tâm tốt cố nhiên phải có như 
thế. 

Đôi đại thiện này có sở hữu hợp tất cả là 38. Nhưng 33 nhứt định, hễ tâm đại thiện sanh 
lúc nào ít lắm cũng có từ số này sắp lên. Còn giới phần và vô lượng phần nếu gặp cảnh thích 
hợp mới sanh. Như là: khi ngăn cảnh khẩu ác là chánh ngữ, khi ngăn cảnh thân ác là chánh 
nghiệp, khi ngăn cảnh thân, khâu ác vì nuôi thân là chánh mạng. 

Gặp lúc chúng sanh thân tâm khó, lòng cứu vớt phát sanh là bi. Mừng giùm chúng sanh 
đặng nhân hay quả lợi lành v.v... đó là tùy hỷ. Nếu không gặp cảnh như thế thì chẳng có. 


Giải trang 1 /tập bốn 
* Đại thiện đôi thứ hai chỉ khác với đôi trước và bớt trí tuệ, vì không đặng biết cảnh cao siêu, 
không sáng suôt thâu đáo những điêu sâu sắc v.v... 
Giải trang 8 /tập bốn 


* Đại thiện đôi thứ ba thọ xả không có sở hữu hy, nên ít hơn đôi thứ nhất một sở hữu. 
Giải trang 9 /tập bốn 

* Đại thiện đôi thứ tư chỉ khác với đôi thứ ba là bớt sở hữu trí. 
Giải trang 10 /tập bón 


* Do thứ tự bớt số sở hữu gần nhau, nên để những phần tâm đại hạnh trước đại quả. Đại quả 
nhiều lắm có 33, cách nhau 3 số, nên đề đại hạnh trước. 
Nói về đại hạnh đều không có giới phần hợp, chỉ sanh cho những bực tứ quả, nên không 
còn tạo ác, ngoài ra cũng như đôi đại thiện thứ nhất. 


Giải trang 11 / tập bón 
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* Dai hạnh đôi thứ nhì khác với đôi thứ nhất là bớt trí tuệ, dù bực Ứng cúng, nhưng có khi 
cũng không suy xét дёп cao siêu hay những điêu (Һас mắc thì đại hạnh khỏi dùng trí. 


Giải trang 12 / tập bón 


* Đại hạnh đôi thứ ba có trí mà thọ xả, nên thêm trí bớt hy đồng số đôi đại hạnh thứ hai. 


Giải trang 13 / tập bón 


* Đại hạnh đôi thứ tư không trí và thọ xả, nên bớt trí và pháp hỷ, chỉ còn 33 sở hữu. 
Giải trang 14 /táập bón 


* Đại quả đôi thứ nhất không có những sở hữu bất định là giới phần và vô lượng phần vì 
không bắt cảnh của những sở hữu này, nên chỉ có 33 sở hữu toàn nhút định. 


Giải trang 15 / tập bón 
* Đại quả đôi thứ hai không trí bớt 1, còn 32 sở hữu. 


Giải trang 16 / tập bón 


* Đại quả đôi thứ ba thọ xả mà có trí, nên bớt sở hữu hy, thêm vào sở hữu trí đồng số sở hữu 
đôi thứ hai. 
Giải trang 17 /tập bón 
* Đại quả đôi thứ tư thọ xả và thiếu trí, nên chỉ còn 31. 
Thơ lục bát như уду: 
Dục giới tịnh hảo ít sai 
Đôi thời thập nhị, sắp bày hạnh trung, 
Ba mươi mỗi cập phải dùng 
Sau bày số lẻ đặng tùng lớp chia, 
Thiện tám, bảy, bảy, sáu kìa 
Hạnh năm, bốn, bốn, ba lìa quả tam, 
Hai, hai, chót một đủ hàm 
Dục tịnh vương chủ phân làm mười hai. 


Nghĩa là: 24 tâm dục giới tịnh hảo hợp đồng số sở hữu so le, xê xích nhau mỗi phần sau néu 
có ít hơn chỉ như là 38, kê sau 37 v.v... phân 12 đôi, 12 phân và sắp đại hạnh trước, đại quả 
sau. 

_ Nói về số chăn thì mỗi phần điều có 30, nên sau chỉ nói số lẻ theo thứ lớp. Ngoài ra 30 như 
vây: 8, 7, 7, 6/ 5, 4, 4, 3/3, 2, 2, 1/ là sô lẻ sở hữu theo 12 phân hợp đông tâm dục giới tịnh hảo 
tức là sắp hợp đông 12 phân nhỏ đúng 12 trang, từ trang 6 đên trang 17. 
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IV.TÂM РАО ĐẠI HỢP ĐÔNG 
Tâm đáo đại hợp đồng (Mãhaggatacittasangaha) từ trang 18 đến trang 22. 


Giải trang 18 / tập bón 


Ba thứ tâm sơ thiền sắc giới phải đủ 5 chi thiền, không có giới phần. Còn vô lượng phần néu 
tu với đề mục bi mới có sở hữu bi hợp, hoặc tu theo đề mục tùy hy mới có sở hữu tùy hy 
hợp, nên có 35 sở hữu. 

Giải trang 19 /tập bón 


Ba thứ tâm nhị thiền sắc giới vì định mạnh hơn sơ thiền nên bớt sở hữu tầm, còn 34 sở hữu. 
Vô lượng phân có hoặc không như đã giải. 


Giải trang 20 / tập bón 


Ba thứ tâm tam thiên sắc giới bớt cả sở hữu tâm và tứ, vì sức định mạnh hơn nhiêu, bắt buộc 
cảnh phải đên và khăn khít. 


Giải trang 21 / tập bón 


Ba thứ tâm tứ thiền sắc giới cùng thọ hỷ nhưng tế nhị hơn những tâm thọ hỷ khác là vui chớ 
không mừng, nên bớt luôn sở hữu hy, còn sở hữu bi và tùy hy hoặc có 1 hoặc không. 


Giải trang 22 / tập bón 


Mười làm tâm ngũ thiền hiệp thế không bắt cảnh bi và tùy hy, chỉ có phần sở hữu nhút định 
là 30. Dù tu dë mục xả là cảnh của hành xả mà sở hữu này đã có trong số 30 sở hữu nhứt 
định. 
Thơ lục bát có câu: 
Đáo đại cũng hiệp năm lần 
Ваш Ійт, băm bón, giữa cần băm ba, 
Thiền tứ băm nhị đủ ra 
Thiền ngũ ba chục bớt mà số hai. 
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V. ТАМ SIÊU THÉ HỢP ĐÔNG 
Tâm siêu thế hợp đồng (Lokuttaracittasangaha) từ trang 23 đến trang 26. 


Giải trang 23 / tập bón 


* Tám thứ tâm sơ thiền siêu thế đều dáng 36 sở hữu, vì không có vô lượng phần mà có giới 
phân đê sát tuyệt sự sai khiên phá giới (pháp ác hay bât thiện) và tượng trưng kêt quả thành 
tựu, nên chỉ có 36 sở hữu hợp. 


Giải trang 24 / tập bón 


* Tám thứ tâm nhị thiền siêu thế, vì định mạnh hơn sơ thiền nên bớt sở hữu tầm. 


Giải trang 25 / tập bón 


* Тат thứ tâm tam thiên siêu thê, định càng mạnh hơn nữa nên bớt sở hữu tứ. 


Giải trang 26 / tập bốn 
* Tâm tứ thiền và ngũ thiền siêu thế bớt luôn sở hữu hy, chỉ còn 33 sở hữu. 
Thơ lục bát có câu: 
Siêu thé thiền rộng ngũ bày 
Ba mươi, lẻ sáu, năm ngoài, bốn, ba, 
Thứ năm, thứ tứ cũng là 
Ba mươi ba lẻ đủ ra ngũ phần. 


Tức là 40 tâm siêu thế rộng, hợp đồng năm phần nhỏ theo 5 bực thiền thứ tự bớt số sở hữu 
như vây: 36, 35, 34, 33 và 33, hai phần chót trùng sở hữu nên để chung lại một trang (chỉ khác 
thọ hỷ và thọ xả). 

Kết luận tâm hợp đồng 


Nói theo rộng 121. Phần hợp đồng 5 phần lớn, 33 phần nhỏ. Theo bón chánh, tâm siêu thế 
để trước... kế tâm đáo đại, Dục giới tịnh hảo, bát thiện và vô nhơn, là vì từ nhiều đến ít, nên 
văn lục bát nói như vầy: 

Từ đây trái lại vậy thì 
Tâm vương chủ hiệp mỗi kỳ bao nhiêu, 
Siêu thế băm sáu sở nêu 
Đáo đại hăm bảy, hiệp nhiều băm lăm, 
Dục giới tịnh hảo bốn hăm 
Đặng ba mươi tám rất tâm sở nhiều, 
Bắt thiện hăm bảy sở chiêu 
Vô nhơn mười tám sở nêu thập nhì, 
Tâm vương dón rộng cũng thì 
Sở ngũ thập nhị hợp nghi năm да. 


Giải trang 27 / tập bón 
Cách đọc nhắc lại số sở hữu, nên khỏi giải. 


Dứt phân giải bảng nêu tập bón 
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Tập này gồm có 4 phần hợp đồng, rút trong phẩm ba. 
1 là sự hợp đồng (Кіссаѕаһваһа). 
2 là môn hợp đồng (dvãrasañgaha). 
3 là vật hợp đồng (vatthusaigaha). 
4 là thọ hợp đồng (vedanäsañgaha) phần sở hữu. 


VI. SỰ HỢP ĐÔNG 


(Kiccasangaha) 
Nêu danh 14 sự: 
- 114 sự tục sinh (patisandhikicca). 
- 2 là sự hộ kiếp (bhavangakIicca). 
- 3 là sự khán môn (avaJJanakIcca). 
- 4là sự thấy (ааѕѕапакісса). 
- 5 là sự nghe (savanakicca). 
- 6 là sự hửi (ghayanakIcca). 
- 7 là sự ném (sayanakIcca). 
- 8 là sự đụng (phusanakicca). 
- 9là sự tiếp thâu (sampaticchanakicca). 
- 10 là sự quan sát (sanftiranakIcca). 
- 11 là sọ phân đoán (votthabbanakicca). 
- 12 là sự thực (Јауапакісса). 
- 13 là sự mót (tadalambanakIcca). 
- 14 là sự tử (cutikicca). 

Yếu giải 


Sự (kicca) nghĩa là sự vụ hay công tác, tức là nhiệm vụ hay phần việc phải làm. Có Pali chú 
giải như vây: Karanam = kiccam: việc làm gọi là sự hợp đồng (Kiccasangaha) hay sự yếu hợp 
là gồm tâm và sở hữu lại để theo việc làm, tức là chỉ bày 14 việc. Mỗi việc đặng máy thứ tâm 
làm, sở hữu hợp cũng làm theo và sau tính mỗi tâm làm mấy việc. Có Pali chú giải như vây: 
Kiccabhedena cittacetasikanam sangaho = kiccasangaho: cách gom tâm và sở hữu theo phân 
công việc, gọi là sự hợp đồng, tức là láy những phần đồng số gom lại như là tục sinh, hộ kiếp 
và tử. Ba sự này đều đồng nhau số tâm là 19 thứ hay là 19 thứ tâm, chấm bảng nêu trang 1 
đồng có làm 3 việc là: tục sinh, hộ kiếp và tử, nên chỉ để 1 trang trước hết. 


1) Tục sinh (patisandhi) là công việc nối lại đời mới. Có Pali chú giải như уду: Patisandhãnam 
= patisandhi: việc làm nôi lại đời mới gọi là tục sinh. 


2) Hộ kiếp (bhavaủga) là nhân quan trọng nối liền cho còn một đời sóng. Có Pali chú giải như 
vây: Bhavassa ahgam = bhavahgam: nhân quan trọng của đời sông làm cho không đứt đoạn 
(gọi là hộ kiêp). 


3) Khai môn (ävajjana) là thâu bắt cảnh mới trước hơn hết. Có Pali chú giải như уйу: 
Ävajjiyate = avajjanam (hay là Avattiyate = avajjanam): bát cảnh mới gọi là khán, hoặc 
chân đứng cơ quan của hộ kiêp không cho nôi lại gọi là chỉ lưu (ngăn không cho chảy nữa). 


4) Sự thấy (dassana) tức là nhãn thức biết đặng cảnh sắc. 
5) Sự nghe (savana) tức là nhĩ thức biết dáng cảnh thinh. 
6) Sự hửi (ghayana) tức là tỷ thức biết đặng cảnh khí. 
7) Sự nếm (sayana) tức là thiệt thức biết dáng cảnh vị. 


8) Sự đụng (phusana) tức là thân thức biết đặng cảnh xúc. 
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Năm sự trên đây (thấy, nghe, hửi, nếm, đụng) vì rất dë hiểu nên không có Pali chú giải. 


9) Tiếp thâu (sampaticchana) là thâu cảnh bằng cách rành rẽ để chuyền qua cho tâm quan sát 
v.v... Có Pali chú giải như vây: Sampaticchiyate = sampaticchanam: bảo đảm cảnh ngũ còn 
lại chuyên cho các tâm sau chung một lộ, gọi là tiêp thâu. 


10) Quan sát (sanfirana) là cách khám xét điều tra đối tượng (cảnh) rất hoàn mỹ. Có Pali chú 
giải như vây: Sammätiranam = santiranam: cách khám xét cảnh ngũ dàng hoàn toàn gọi là 
quan sát. 


11) Phân đoán (votthabbana) là sự quyết đoán, phân chia cảnh tốt xấu theo sự hiểu biết của 
mình. Có Pali chú giải như vây: Vavatthapiyate = votthabbanam: cách quyêt đoán phân 
định cảnh tôt, xâu gọi là phân đoán. 


12) Thực (Javana) là trạng thái quan trọng có mãnh luc tạo nghiệp (kamma). Có Pali chú giải 
như vây: Javatīti = јауапат: có mãnh lực đủ sức hưởng dùng cảnh gọi là thực (hay tóc 
lực). 


13) Mót (tadãlambana) là sự bắt cảnh còn dư lại tiếp nối theo tâm thực. Có Pali chú giải như 
vây: Tassa arammanam yassati = tadärammanam: tâm nào Баѓ cảnh theo cảnh tâm thực gọi 
là mót. 

14) Tử (cuti) là sự chấm dứt của kiếp sống hay sự cùng tận của một đời. Có Pali chú giải như 
vầy: Cavanam = cuti: cơ quan dứt liền kiếp sống gọi là tử. 


Giải trang l /tập năm 


Cả 14 sự thâu hẹp lại còn 12 trang và 1 trang nêu số tâm đặng máy sự. Trang này nói chung 
có ba sự: 
1 là sự tục sinh(patisandhikicca). 
2 là sự hộ kiếp (bhavangakicca). 
3 là sự tử (cuttikicca). 


Vì ba sự này số tâm đều đồng nhau, nên hợp lại để chung một trang và thành phần thứ nhất 
của sự hợp đồng. 

Sự tục sinh có nghĩa là nối lại, tức là cái tâm khởi đầu của đời mới mà nối sau liên tiếp sát- 
na diệt của tâm tử đời trước, đây là công việc đời mới nối với đời cũ. 

Sự hộ kiếp là sự chính yếu tối cần để giữ gìn đời sống chúng sanh, tức là từ cái tâm kế sau 
tâm tục sinh cho đến tâm kế trước tâm tử, trừ khi tâm lộ phát sanh thì thứ tâm này chỉ nhường 
trong thời gian ấy, ngoài ra thì toàn là tâm hộ kiếp, luôn cả trong khi ngủ không chiêm bao thì 
chỉ là tâm hộ kiếp. 

Sự tử là công việc cuối cùng mỗi đời sống của chúng sanh không khác thứ với tâm tục sinh 
và tâm hộ kiếp, chỉ khác hơn hai sự kia là cái tâm chót hơn hết của một đời sống. 

Cho nên thơ lục bát có viết như уду: 

Đầu thai, hộ kiếp, xả thân 
Ba tâm một thứ, mỗi lần in nhau, 
Vẫn đồng làm việc chung trào 
Cảnh thời giỗng cảnh trước sau cũng là. 


Đại ý bài này nói: Ba việc tục sinh, hộ kiếp và tử chung một kiếp sống, tâm một thứ nhưng 
khác cái, tục sinh chỉ một cái tâm sơ khởi, tâm tử là cái tâm chót. Còn hộ kiếp tính theo cái vô 
số kë vì sanh diệt nối nhau luôn luôn cả một đời sống, còn cảnh thì tục sinh biết cảnh nào tâm 
hộ kiếp và tử cũng biết y như vậy, về sau tâm hộ kiếp tự trạng như thế luôn đến tâm tử. 
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Cảnh của tục sinh có 3: 

- 1 là cảnh nghiệp (kamma) là hiện ra cảnh in ta từng làm như: ta nhớ lại sự hành động 
chuyên môn đã làm, hoặc như phim hát bóng chiêu lại cảnh trước của ta. 

- 2 là điềm nghiệp (kammanimitta) là дп chứng của nghiệp thiện hay bắt thiện hiện ra lúc lâm 
chung như là người giêt thú nhiêu, thời thây thú dên đòi mạng hoặc căn rút v.v... còn điêm 
nghiệp tôt như là người thường tạo phúc đức khi gân chêt thây người đem đô tặng cho v.v... 

- 3 là điềm sanh (gatinimitta) là án chứng tiêu biểu hiện tượng chỗ sẽ tục sinh như: sắp hóa 
sanh về cõi thiên đàng thì thây cung điện hoặc thiên đàng v.v... hoặc thây lăn sáng là biêu- 
hiệu sanh làm người, hoặc thây đường tăm tôi thì sẽ sanh làm thú. Hoặc thây ngọn lửa, hoặc 
lạnh, hoặc nóng v.v... thì là điêm sẽ sanh vào cõi địa ngục. 

Những cảnh hiện ra lúc sắp chết diệt đồng với tâm tử. Còn tâm tục sinh nương theo những 
cảnh ây mà trạng lại chỉ bắt tinh hoa bản chât của cảnh ây mà thôi. 

Giải trang 2 /tập пат 

Sự khán môn là tâm sơ khởi của mỗi lộ và làm nhân, dịp cho tâm lộ phát sanh cũng gọi là 
tác ý thành lộ, cho nên có Pali chú giải như vây: Vithin patipadayatfti vithin patipadako: tâm 
mà làm cho tâm lộ phát sanh, đó gọi là tác ý thành lộ, tức là tâm khán ngũ môn. 

Tâm khán ý môn làm dịp cho tâm thực phát sanh cũng gọi là tác ý thành thực. Cho nên có 
Pali chú giải như vây: Јауапат patipadayafftI = Javanapatipadako: tâm mà làm cho tâm thực 
phát sanh, đó gọi là tâm khán ý môn. 

Dù khán ý môn hay khán ngũ môn cũng là khán môn, nên kêu chung lại là một sự. 
Giải trang 3 /1йр năm 
Sự thấy là nhãn thức biết đặng cảnh sắc. 
Giải trang 4 / tập năm 
Sự nghe là nhĩ thức biết đặng cảnh thinh. 
Giải trang 5 /tập пат 
Sự hửi là tỷ thức biết đặng cảnh khí. 
Giải trang 6 / tâp năm 
Sự ném là thiệt thức biết đặng cảnh vị 
Giải trang 7 / tâp пат 

Sự đụng là thân thức biết đặng cảnh xúc. 

Từ trang 8 đến trang 12, mỗi sự được máy tâm có nêu trong bài doc, hoc. 

Con trang 13 nêu môi tâm làm duoc mây su, như là: nhãn thức chỉ làm việc Шау, nhĩ thức 
chỉ làm việc nghe, tỷ thức chỉ làm việc hửi, thiệt thức chỉ làm việc nêm, thân thức chỉ làm việc 
đụng, бёр thâu chỉ làm việc пёр thâu, khán ngũ môn chỉ làm việc khai môn. Còn 87 tâm thực 
chỉ làm việc thực (Javana). 

Tâm quan sát thọ hỷ làm 2 việc là việc quan sát và việc mót. Tâm khán ý môn làm 2 việc là 
việc phân đoán và việc khai môn. 

Chín tâm quả đáo đại làm 3 việc là tục sinh, hộ Кёр và tử. 

Tám tâm đại quả làm 4 việc là tục sinh, hộ kiêp, tử và mót. 

Hai tâm quan sát thọ xả làm 5 việc là tục sinh, hộ kiêp, tử, mót và quan sát. 
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Dit phán Sự hợp đồng 
Sở gom lại 5 sự là thấy, nghe, húi, ném và đụng gòm chung thành một sở gọi là sở ngũ. 


+оо, Д 


VI. MÔN HỢP ĐÔNG 
(Dvarasangaha) 


Khởi giải Môn hợp đồng 
Môn là cửa, Pali gọi là хага, có 6: 
- Ilànhãn môn tức là thần kinh nhãn (cakkhupasäda). 
- 2lành môn tức làthần kinh nh? (sotapasada). 
- 3làtỷ môn tức là thần kinh tý  (ghãnapasäda). 
- 4làthiệt môn tức là thần kinh thiệt (јіуһараѕайа). 
- 5làthân môn tức là thần kinh thân (kãyapasäda). 
- 6làý môn tức là hộ kiếp (bhavanga). 


Những pháp vừa nói trên có thể làm nhân, dip cho lộ tâm sanh ra dàng, nên gọi là môn. Có 
Pali chú giải như vây: Dväram viyati = dvãram: pháp mà tg như cửa, gọi là môn. Môn đây tức 
là 6 pháp nói trên làm cửa cho lộ tâm sanh. 

Ý giới có thể nương 5 môn vì sanh với lộ ngũ môn. 

Ý thức giới dục giới có thể nương cả 6 môn, nên hai phần này đối với mỗi một môn trong 5 
môn đêu bât định là thay đôi sanh đặng cả. 

Còn nhãn thức chỉ nương nhãn môn chớ không dàng nương nhĩ, tỷ, thiệt hoặc thân môn. 
Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức hoặc thân thức cũng như thê. Cho nên 5 đôi thức, đôi nào nương 
môn nây là nhứt định. 

Giải trang 15 / tâp năm 


Nói về ý môn thì tâm thiền thực luôn luôn phải nương, nên gọi là nương ý môn nhứt định. 
Còn 41 tâm ý thức giới dục giới cũng có thé nương ý môn nên thuộc về phần nương ý môn bát 
định. 

Giải trang 16 / tâp năm 


Từ đây đến trang 20 do theo văn lục bát như уду: 
Một cửa ba chục sáu tao 
Ngũ môn ba thứ, lục hào băm dư, 
Hoặc sáu hoặc khỏi có mười 
Không nương cửa nẻo lối từ chín tâm. 


Nghĩa là tâm nương một cửa có 36 hoặc 68 là 5 đôi thức, mỗi đôi sanh 1 cửa như đã nói và 
26 hoặc 58 tâm thiền thực chỉ nương một cửa là ý môn. 

Ngũ môn ba thứ tức là 3 tâm ý giới nương đặng 5 môn. 

Lục hào băm dư nghĩa là 31 tâm nương đủ 6 cửa tức là 29 tâm thực dục giới, tâm quan sát 
thọ hỷ và tâm khán ý môn. 

Hoặc sáu hoặc khỏi có mười nghĩa là 2 tâm quan sát thọ xả và 8 tâm đại quả làm việc mót 
nương 6 môn, còn tục sinh v.v... khỏi nương môn. 

Không nương cửa nẻo lối từ 9 tâm, nghĩa là 9 tâm quả đáo đại chỉ làm việc: tục sinh, hộ 
kiếp và tử mà thôi, không bao giờ làm việc theo khách quan nên khỏi nương môn (vì chính nó 
là môn). 
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УШ. УАТ HỢP РОМС 
(Vatthusangaha) 


Vật (vatthu) đây là 6 món: con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân, trái tim, vì nó có hiện 
tượng ra như từ vật. 

Nhưng đây chỉ mượn mà kêu, chớ kỳ thật là ám chỉ 5 sắc thần kinh và sắc nghiệp nương trái 
tim, vì nói theo siêu lý chớ chăng phải dùng như chế định. Cho nên có câu Pali chú giải như 
уду: Vasanti patitthahanti cittacetasikã etthãti = Vatthu: tâm và sở hữu nương với sắc nào thì 
sắc ấy gọi là vật, tức là vật bản thê (hay bản thể của 6 vật đã nói). 


Giải trang 21 / tâp năm 


Tâm nương nhãn vật chỉ lấy phần tâm nương nhãn môn nhứt định, vì nương bằng cách 
nương sanh cũng có phần tương tợ như nương ở và cũng nhờ thần kinh nhãn giúp cho biết 
đặng cảnh sắc. 

Năm đôi thức cũng đều nương 5 vật như thé. 

Còn tâm dục giới ngoài ra ngũ song thức chỉ nương thần kinh bằng lỗi nương môn là có dịp 
sanh chung với lộ ngũ cũng như người đi theo qua cửa, chăng khác như cầu quay cho tàu qua, 
ghe xuồng theo sau cũng qua luôn dàng. 


Giải trang 22 /tập пат 


Nói về ý vật đây giúp cho những tâm nương không quá chặt chẽ như thần kinh với ngũ song 
thức, cho nên đặng nhiều thứ tâm nương. Tạm thí dụ cũng như đò đưa rước từ người trong một 
xứ chỉ trừ ra kẻ ở nhà bè hay xứ khác (nhà bè là ám chỉ ngũ song thức, xứ khác là 4 quả vô 
sắc). 

Những tâm nào trong phần nương ý vật đây mà có thể sanh đến cõi Vô sắc thì khi đó khỏi 
nương ý căn (ý quyên), nên gọi là nương ý căn bát định. 


Giải trang 23 / іар пат 


Cõi Dục giới có đủ 6 vật (vatthu) là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tim. Nên nương theo giới có 7 
giới là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới và ý 
thức giới. Cách nương như bài đọc, học. 

Thơ lục bát như уду: 

Dục giới mười một cõi gần 
Bao nhiêu bảy giới tùy cần sáu căn. 

Nghĩa là 11 cõi Dục giới có đủ 6 vật, tâm nương đủ 7 giới. Có Pali như vầy: Chavatthum 
nissita kame sitta. 

Giải trang 24 /1йр пат 


Cõi Sắc giới hữu tưởng chi dàng ba vật là: nhãn vật, nhĩ vật và ý vật (tim). Tâm nương đặng 
4 giới là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, ý giới và ý thức giới. Thơ lục bát như vày: bốn giới, 
Sắc giới ba căn, nghĩa là cõi Sắc giới hữu tưởng có 3 vật mà tâm được 4 giới. Có Pali như vây: 
Каре catubbidhä tivatthum nissitā. 

Giải trang 25 / tâp пат 

Cõi Vô sắc giới không có vật (vatthu), mà tâm sanh dàng một giới như trong bài đọc. Nên 
văn lục bát nói: một giới vô sắc không thân phù trần, nghĩa là có một ý thức giới sanh cõi 
Vô sắc, khỏi nương vật. Có Pali như vầy: Arũpe dhãvekãnissikã. 
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Giải trang 26 / іар năm 


Những tâm không thể sanh cõi Vô sắc thì phải nương vật nhứt định. Còn những tâm cũng 
sanh cõi Vô sắc thì nương vật bất định, nên văn lục bát nói như vầy: 
Bốn mươi ba lẻ hằng hằng 
Nương nhờ căn sắc làm bằng chỗ mong. 


Nghĩa là 43 hoặc 47 thứ tâm nương vật nhứt định. Có Pāli như уду: Tecattãsisa nissãya 
јауаге, nghĩa là 43 thứ tâm phải nương vật mới sanh ra đặng. 

Bốn mươi hai lẻ hoặc không (theo hẹp) là 42 tâm nương vật bất định. Có Pali như уйу: 
Devacattasisa nissaya ca апіѕѕауајауаге. 

Tứ quả vô sắc khói vòng dựa ai, nghĩa là 4 tâm quả vô sắc giới sanh ra luôn luôn khỏi 
nương vật chi cả. Có Pali như уйу: РаКагирра anissitä јауаге. Vì 4 tâm này tục sinh làm người 
vô sắc. Tâm nào sanh theo cõi пау, chớ không bao giờ sanh theo cõi hữu sắc, nên hoàn toàn 
không nương vật nào cả. 


Dit phán giải vật hợp động. 


IX. THỌ HỢP ĐÔNG 
(Vedanäsagaha) 


Tâm chia theo tam thọ và ngũ thọ đã chỉ trong bảng nêu tập hai, trang 9, 10, 11 và 24. 


| ‚ Giải trang 27 “tập năm | 
Sở hữu gặp thọ khô hay thọ lạc đêu đông sở và đông thứ. Nhưng khi phôi hợp với thân thức 
thọ khô thì gặp thọ khô, còn khi phôi hợp với tâm thân thức thọ lạc thì gặp thọ lạc. 


Giải trang 28 / tâp năm 
Sở hữu gặp thọ ưu đêu là những sở hữu phôi hợp với tâm sân, mà tâm sân nói chung tât cả 
có 22 sở hữu hợp. Vì nói gặp thọ ưu nên không dàng kê thọ vô mới còn 21. 


Giải trang 29 / tâp пат 
Sở hữu gặp thọ hy rất nhiều chỗ, nhiều khi không cần ké hết, nên nói lý do những sở hữu 
nào không gặp dàng thọ hý như là sân phần và hoài nghi không phối hợp với tâm thọ hý hay 
tâm thọ lạc. Còn sở hữu thọ có nhiên không được tính vào, nên còn 46 sở hữu ngoài ra hợp 
đặng thọ hỷ. 
Giải trang 30 / tâp пат 
Sở hữu gặp thọ xả cũng phối hợp rất nhiều tâm, chỉ trừ sở hữu hy phối hợp với tâm thọ hy 
và sân phần phối hợp với tâm sân (thọ ưu). Trên đây là lý do mà những sở hữu không hợp với 
thọ xả, nên ngoài ra có 46 sở hữu khác đều có hợp với thọ xả. Còn sở hữu thọ như trước đã 
giải. 
Dút phân giải bảng nêu tập năm 
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SẮC PHÁP (RŨPA) 


Giải trang 1 / tâp sáu 
Nói về danh nghĩa 28 sắc pháp kê theo bảng só. 


Sắc tứ đại : 


* 


Só 174 nêu đất (pathavT) 

Đất là bản thê chon tướng cứng hoặc mèm lại chứa chịu các sắc đồng sanh, cho nên có 
Pali chú giải như vây: Sahajãtarupäni pathanti pati{thãhanti etthāti = pathavĩ: sắc nào thành 
chỗ để cho các sắc đồng sanh йё nhờ, đó gọi là đất. 


Tứ ý nghĩa (attha) của đất: 
- 1. trạng thái là cứng (kakkhalattalakkhan3) hoặc mềm. 
- 2. phận sự là duy trì (patitthanares3). 
- 3. thành tựu là hứng chịu (sampaticchanapaccupatthan3). 
- 4. nhân cần thiết là có tam đại ngoài ra (avasesadhãtuttäyapadatthän3). 


Số 175 nêu nước (thủy) (apo) 
Nước là bản thể chon tướng chảy tan ra và quén tựu lại, lại có cách chảy ra đượm nhuần 
cho các sắc đồng sanh. Có những câu Pali chú giải như vầy: 
Äpeti sahajãtarupesu byãpetvä titthatiti = apo: sắc mà đượm nhuàn khắp са các sắc đồng 
sanh, đó gọi là nước. 
Appãyati ѕаһајаќагирапі sutthu bruheti vaddhetīti = apo: sắc mà làm cho những sắc đồng 
sanh tiền hóa tốt đẹp, đó gọi là nước. 
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cho sắc đồng sanh dàng chặt chẽ không cho rời rã, sắc ấy gọi là r nước. 


Tứ ý nghĩa (attha) của nước: 

- 1. trạng thái là chảy ra (paggharanalakkhana) hay là trạng thái quén lại (ãbandhana- 
lakkhana). 

- 2. phận sự là có cách tién hóa (буџћапагаѕа). 

- 3. thành tựu là tóm xiết chặt lại (sañgahapaccupatthan3). 

- 4. nhân cần thiết là 3 sắc đại ngoài ra (avasesadhãtuttayapadatthan3). 


Số 176 nêu lửa (tejo) 

Lửa là nóng (uñhatejo) hay lạnh (sTtatejo). Có Pali chú giải như уйу: Tejeti paripacetīti = 
teJo: nóng làm cho chín gọi là lửa. 

Lửa hoạt động trong thân có 5 cách: 

1 là chất ấm trong thân (usmãtejo). 

2 là chất nóng trong thân hơi nhiều (samtappanatejo). 

3 là chất nóng quá độ (dahanatejo). 

4 là lửa làm cho thân già (khiranateJo). 

5 là lửa làm cho tiêu vật thực (pacakateJo). 


Tứ ý nghĩa (attha) của lửa: 
- 1. trạng thái là cách nóng (uñhattalakkhanä). 
- 2. phận sự là làm cho chín (рагірасапагаѕа). 
- 3. thành tựu là làm cho á âm áp (maddavãnuppãdanapaccupatthãn3). 
- 4. nhân сап thiết là có tam đại ngoài ra (avasesadhãtutayapadatthan3). 
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+ Số 177 nêu gió (vãyo) 
Gió là lay động và căng ra. Có Pali chú giải như уйу: 
- Vãyati desantaruppatti hetubhavena bhutalanghãtam paretiti = vãyo: sắc làm nhơn lay 
động sắc đồng sanh thay đổi chỗ, gọi là gió. 
-  Vãyati sahajatadhamme apatamãne katvā vahatiti = vãyo: sắc mà kèm sắc đồng sanh 
cứng vững không lay động, gọi là gió. 


Gió hoạt động trong thân có 6 cách: 

1 là gió thôi lên (uddhañgamaväyo). 

2 là gió thói xuống (adhogamaväyo). 

3 là gió thôi trong bụng (kucchitthaväyo). 

4 là gió trong ruột già (kotthasayavayo). 

5 là gió đi khắp châu thân (ahgamagãnusãrTvãyo). 
6 là hơi thở ra vô (аѕѕаѕараѕѕаѕауауо). 


Tứ ý nghĩa (attha) của gió: 

- 1. trạng thái là lay động (samTranalakkhana), hay là trạng thái căng ra 
(vitthambhanalakkhan3). 

- 2. phận sự là làm cho khua động nổi tiếng (samudiranaras3). 

- 3. thành tựu là kéo đi (abhiniharapaccupatthan3). 

- 4. nhân cần thiết là có 3 chất đại ngoài ra (avasesadhãtutayapadatthan3). 


Bón chất đại vừa nói gom chung lại là tứ đại chủng hay tứ đại minh (mahãbhũta) nghĩa là 
lớn lao rõ rệt. 

Có Pali chú giải như уду: Mahantãni hutvā bhutãni pãtuthutãnTti = mahãbhutãni: sắc có 
chơn tướng hiện bày rất rõ rệt, gọi là Đại minh hay Tứ Đại minh, tức là đất, nước, lửa, gió. 
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Sắc y sinh (Upädãyarũpa): 

Sắc y sinh là phải nương nhờ mới sanh ra dàng. Có Pali chú giải như уду: Upādayati 
nissiyatīti = upadayam: nghĩa là nương nhờ mới dàng sanh ra, nên gọi là y sanh, tức là nương 
nhờ sàc tứ đại mới có ra đặng. 

Có cả thảy là 24 thứ sắc như sau: 

Sắc thân kinh (раѕайагора) là sự trong ngân, tức là cách thâu cảnh và khiêu khích thúc đây 
cho tâm lộ sanh ra. Có Pali chú giải như vây: Pasīdantīti = pasada: trong ngân đó gọi là thân 
kinh. 

Sắc thân kinh có 5: 


У 1 là thần kinh nhãn (cakkhupasãda) là cách trong ngần của con mắt thâu đặng cảnh sắc. 

v 2 là thần kinh nhĩ (sotapasãda) là cách trong ngân của lỗ tai thâu đặng cảnh thinh. 

v 3 là thần kinh tỷ (ghãnapasãda) là cách trong ngân của lỗ mũi thâu đặng cảnh khí. 

v 4 là thần kinh thiệt (jivhãpasãda) là cách trong ngân của lưỡi thâu dáng cảnh vi. 

v 5 là thần kinh thân (kãyapasäda) là cách trong ngần của thân thâu dáng cảnh xúc (đất, lửa, 
gió). 
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* Số 178 nêu sắc thần kinh?’ nhãn (саккһираѕайагӣра) 


Sắc thần kinh nhãn là sắc thâu dàng cảnh sắc. Có Pali chú giải như vầy: Cakkhattti = 


cakkhu: chỗ để cho thấy cảnh sắc gọi là nhãn tức là nhãn nhục (mansacakkhu) mắt thịt. Nói 
nhãn đây có hai: 1 là trí nhãn (paññãcakkhu), 2 là nhục nhãn (таћйѕасаккћи). 


Trí nhãn có 5: 

1 là Phật nhãn (buddhacakkhu) tức là huệ biết tánh nét chúng sanh (ãsayãnusayañãna). 
2 là Toàn tri nhãn (samantacakkhu) tức là nhất thế chủng trí (sabbaññutañana). 

3 là huệ nhãn (ñanacakkhu) tức là huệ đạo của bực tứ quả (arahattamaggañana). 

4 là thiên nhãn (dibbacakkhu) tức là nhãn thông (abhiññana). 

5 là pháp nhãn (dhammacakkhu) tức là huệ đạo của bực hữu học (таррадапа). 


Nhục nhãn có 2: 
1 là nhãn thần kinh (pasãdacakkhu) tức là con nguoi trong båy lóp mạc ở giữa tròng đen. 
2 là nhãn hiện tượng (sasambharacakkhu) là tắt cả bộ phận con mắt. 
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Đây là nói về thần kinh nhãn. Có Pāli chú giải như vầy: Cakkhuviññãnaditthitam hutvā 


samavisamam cakkhati acikkhantam viya hotīti = cakkhu: nơi nương của nhãn thức và có 
cách mường tượng cho nhãn thức biết cảnh tốt, xấu, đó gọi là nhãn tức là thần kinh nhãn, 
hiện tượng như đầu con chí, tục gọi là con ngươi có bảy lớp mạc bao, tỷ như gòn ở trong 
dầu, cũng gọi là nhãn quyền hay nhãn môn. 


Tứ ý nghĩa (attha) của thần kinh nhãn: 

1. trạng thái là trong ngần của sắc tứ đại mà thâu cảnh sắc dàng (rũpäbhigãtãrahabhutap- 
pasadalakkhanam). 

2. phận sự là tìm kiếm cảnh sắc (rữũpesu ауійсһапагаѕат). 

3. thành tựu là chỗ nương của nhãn thức (cakkhuviññãnassa äãdhãrabhãvapaccu- 
patthanam). 

4. nhân cần thiết là có sắc tứ đại sanh từ tham ái chấp trước (datthuthamatanidana- 
kammakhabhutapadatthanam). 


* Số 179 nêu sắc thần kinh nhĩ (ѕоќараѕайа) 


Sắc thần kinh nhĩ là cách trong ngần của sắc nghiệp tứ đại mà thâu tiếng cho nhĩ thức 


nghe. Có Pali chú giải như vầy: Sonātīti = sotam: có thê (làm cho) nghe đặng, gọi là nhĩ, có 
2 thứ: 


1 là thần kinh nhĩ (sotapasada). 

2 là lỗ tai hiện tượng ra ngoài dé cho thần kinh nhĩ nương. 

Thần kinh nhĩ có 3 câu chú giải như sau: 

Sotaviññãna ditthitam hutvā saddam sunattti: chỗ nương của nhĩ thức nhờ đặng nghe, đó 
tức là thần kinh nhĩ. 

Saddam sunanti etenäti = sotam: nghe tiếng đặng nhờ sắc ấy, nên sắc ấy gọi là nhĩ, tức là 
thần kinh nhĩ. 

Sadda suyyanti etenäti = sotam: tất cả chúng sanh nghe dàng tiếng do nhờ sắc ấy, nên sắc 
йу gọi là nhĩ tức là thần kinh nhĩ. 

Câu giải thứ nhất phụ thuộc, hai câu giải sau chánh thức. 

Tứ ý nghĩa (attha) của thần kinh nhĩ: 

1. trạng thái là sự trong ngần của sắc tứ đại mà thâu dàng cảnh thinh 
(saddabhighatarahabhutappasadalakkhanam). 

2. phận sự là đưa đến hứng chịu cảnh thinh đối chiếu (saddesu ãviãchanarasam). 


30 Sắc thần kinh còn được gọi là sắc thanh triệt. (Theo bản Nội dung Vô Tỷ Pháp được ấn hành năm 1983) 
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- 3. thành tựu là chỗ nương của nhĩ thức (sotaviññãnassa adharabhavapaccupatthanam). 
- 4. nhân cần thiết là có sắc tứ đại sanh từ nghiệp tham ái thinh (sotukãmatänidãna- 
kammaJabhutapadatthanam). 


Số 180 nêu sắc thần kinh tỷ (ghanapasada) 

Sắc thần kinh tỷ là sự trong ngần của sắc tứ đại thuộc về sắc nghiệp mà thâu hay đối 
chiếu cảnh khí dàng. Có Pali chú giải như vầy: Ghāyatīti = ghãnam: có cách hít, hửi, đó gọi 
là tỷ. 

Nói về tỷ có hai thứ: 

1 là bản thể tỷ (pasädaghãna) tức là thần kinh tỷ nương trong xương lỗ mũi, như móng 

con dë. 

2 là cụ thể tỷ (sasambhãraghãna) tức là cả bộ phận hiện tượng lỗ mũi dé cho thần kinh tỷ 

nương. 


Bản thê tý hay thần kinh tỷ có câu Pali chú giải chánh thức như уйу: Ghayanti etenati = 
ghanam: sắc nào làm nguyên do hửi hoi dàng, sắc ấy gọi là tỷ, tức là thân kinh tỷ. 


Tứ ý nghĩa (attha) của thần kinh ty: 

1. trạng thái là cách trong ngần của sắc tứ đại nghiệp mà thâu dàng cảnh khí 

(ghandhãbhighatarahabhutappasadalakkhanam). 

- 2. phận sự là soi theo, chiếu đến cảnh khí (ghandhesu ауійсһапагаѕат). 

3. thành tựu là chỗ nương của tỷ thức (ghãnaviññãnassa aãdhãrabhãvapaccupatthaãnam). 

- 4. nhân cần thiết là có sắc tứ đại sanh từ nghiệp tham ái khí (ghãyitukãmatänidãna- 
kammaJabhutapadatthanam). 


Số 181 nêu sắc thần kinh thiệt (pasãdajivh3). | 
Thiệt hay lưỡi nương phía trên giữa lưỡi như bông sen. Có Pali chú giải như vây: 
Säyanatathena = Jivhã: có thê nêm vị đặng, gọi là thiệt. 
Nói về thiệt có hai thứ: 
1 là bản thê lưỡi (pasãdajivhä) tức là thần kinh của lưỡi. 
2 là cụ thể lưỡi (sasambharajivh8) tức là cái lưỡi. 
Thần kinh thiệt (раѕайајіуһа). Có Pali chú giải như уду: JTvitam avhãyatiti = jivhã: hưởng 
nhơn thọ mạng gọi là thiệt tức là thâu cảnh vị, đó là thân kinh thiệt. 
Tứ ý nghĩa (attha) của thân kinh thiệt . | 
- 1. trạng thái là cách trong ngân của sắc tứ đại mà thâu cảnh vị đặng 
(rasabhighatarahabhutappasadalakkhanam). 
- 2. phán su là soi theo chiêu đên cảnh vị (rasesu äviñchanarasam). 
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- 4, nhân cần thiết là có sắc tứ đại sanh từ nơi nghiệp tham ái vi (sãyitukãmatãni 
danakammaJabhutapadatthanam). 


Số 182 nêu sắc thần kinh thân (pasadakaya). 

Thân (kãya) là tất cả bộ phận thân thể chúng sanh. Có Pali chú giải như vậy: 
Kucchitänam ayoti = kayo: đống chứa vật bất tịnh gọi là thân. Hay chú giải như vây: 
Kucchitãnam kesādīnam pãpadhammä nanca āyoti = kayo: gom chứa đồ bát tịnh như là tóc 

v... và hợp tác pháp tội, đó gọi là thân. 
Nói về thân có 2 thứ: 
- 1 là thân bản thé tức là thần kinh nương thân (раѕайакауа) 
- 2 là thân cụ thé tức là cái thân hay các bộ phận thân thể (sasambhaãrakäya). 
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Tứ ý nghĩa (attha) của thần kinh thân: 

1. trạng thái là sự trong ngần của sắc tứ đại thâu dáng cảnh xúc (photthabbãbhighãtãra- 
habhitappasadalakkhanam). 

2. phận sự là soi theo, chiều đến cảnh xúc (photthabbesu aviñchanarasam). 


3. thành tựu là chỗ nương của thân thức (Кауауійдапаѕѕа adharabhavapadatthanam). 
4. nhân cần thiết là có cảnh xúc (busitukamatãnidanakammajabhũtapadatthãnam). 


Năm sắc vừa Кё trên gồm lại gọi là sắc thần kinh (раѕайагӣра). Có Pali chú giải như уду: 
Pasīdatīti = pasado: sự trong ngân của sắc (tứ đại) gọi là thân kinh. 


Sô 183 nêu cảnh sắc (rũparammana) 


Cảnh sắc là tất cả màu, tức là bị thấy. Có Pali chú giải như vầy: Rũpameva = 


riparammanam: sắc mà nơi tiên hành của nhãn thức gọi là вас. 


Rũpayati hadayangatabhavam pakāketīti = rũpam: sắc mà để cho nhãn thức biết gọi là 
cảnh ас. 
Карауай dabbam pakäsetTtI = гарат: sắc mà nhận hiện tượng các vật có hình thức gọi là 
cảnh ас. 


Tứ ý nghĩa (attha) của cảnh SẮC: 

1. trạng thái là đối chiếu với (thần kinh) nhãn (cakkhupatihananalakkhanam). 

2. phận sự là làm cảnh cho nhãn thức (cakkhuviññanassavisayabhãvarasam). 

3. thành tựu là vật thực hay chỗ dạo của nhãn thức (tassevagocarapaccupafthanam). 
4. nhân cần thiết là có sắc tứ đại minh (catumahãabhutapadatthanam). 


Số 184 nêu cảnh thỉnh (saddãrammana) 


Cảnh thinh là các thứ tiếng tức là sắc bị nghe. Có Pali chú giải như vầy: Gacchatīti = 


saddo: sắc mà nhĩ thức biết gọi là cảnh thính. 


Saddïyati uccārīyatīti = saddo: tiếng chỉ phát ra đều gọi là thinh. 
So yeva ãrammananti = saddãrammanam: sắc mà làm cho nhĩ thức tiến hóa gọi là cảnh 
thinh. 


Tứ ý nghĩa (attha) của cảnh thinh: 

1. trạng thái là đối chiếu thần kinh nhĩ (sotapatihananalakkhanam). 

2. phận sự là làm cảnh cho nhĩ thức (sotaviññanassavisayabhavarasam). 

3. thành tựu là vật thực hay chỗ dạo của nhĩ thức (tassevagocarapaccupatthanam). 
4. nhân cần thiết là có sắc tứ đại minh (catumahabhutapadatthanam). 


Số 185 nêu cảnh khí (Gandhãrammana) 


Cảnh khí là các thứ hơi, tức là sắc bị tỷ thức biết. Có những câu Pali chú giải như vầy: 
Gandhayati attano vatthum sucefiti = gandho: hơi tiết ra trình bày của tự nó nương, gọi là 
khí. 

Idamettha atthTti pesuññam garontam viya hoti: đại ý cảnh khí là cách to báo tin cho biết 
vật chỉ chi (như là đi gần đến chỗ bán sầu riêng, dù không thấy, hửi mùi cũng biết). 

So yeva arammanam = gandhãrammanam: cảnh nào là chỗ tiễn hóa của tỷ thức, đó gọi là 
cảnh khí. 


Tứ ý nghĩa (attha) của cảnh khí: 

1. trạng thái là đối chiếu thần kinh tỷ (ghãnapatihananalakkhanam). 

2. phận sự là cho tỷ thức hưởng (оһапауійћапаѕѕауіѕауабћауагаѕат). 

3. thành tựu là vật thực hay chỗ dạo của tỷ thức (tassevagocarapaccupatthanam). 
4. nhân cần thiết là có sắc tứ đại minh (catumahãbhũtapadatthãnam). 
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+ Só 186 nêu cảnh vi (rasarammana) 
Cảnh vị là các thứ vị: chua, cay, mặn, lạt v.v... hay là chất bị ném. Có Pali chú giải như 
vầy: Assādīyatīti = raso: sắc mà thiệt thức ném, gọi là vị. 
Và có câu chú giải nữa như vầy: So yeva arammanam = гаѕагаттапат: sàc nào là noi 
tiễn hóa của thiệt thức, đó là cảnh vi. 
Tứ ý nghĩa (attha) của cảnh vi: 
1. trạng thái là cách đối chiếu với thần kinh thiệt (jivhãpatihananalakkhanam). 


`“ — 


3. thành tuu là vàt thuc hay chỗ dạo của thiệt thức (tassevagocarapaccupafthanam). 
- 4. nhân cân thiệt là có sắc tứ đại minh sanh từ nơi nghiệp tham ái vi (sayitukāmatānidāna- 
kammaJabhitapadatthanam)). 


* Cảnh xúc (photthabbarammanam) 

Cảnh xúc là cứng, mềm, dùn, thắng, nóng, lạnh, tức là đất, lửa, gió hay là những chất bị 
đụng. Có Pali chú giải như уйу: Busitabbanti = photthabbãrammanam: những chất mà thần 
kinh thân đụng, gọi là xúc. 

Và có câu chú giải như vầy nữa: Tadeva arammanam = photthabbãrammanam: những 
chất để xúc chạm làm cho thân thức tién hóa gọi là cảnh xúc. 

Nước không thể thành cảnh xúc. Có Pali chú giải như уду: Apodhatuya sukhumabhävena 
bhusitum asakkuneyyattä vuttam: nước bản thé rất tế nhị, nên không thể đối chiếu với thần 
kinh thân. 


Tứ ý nghĩa (attha) của cảnh xúc theo đất, lửa và gió: 
Sắc, thinh, khí, vị và xúc gom chung lại gọi là sắc cảnh (visayaripa) hay là sắc dạo 

(gocararipa). Có những câu Pali chú giải như sau: 

- Gãvo caranti etthãti = gocaro: nhiều bò dạo đi nơi chỗ ấy, nên chỗ ấy gọi là bò dạo. 

- Goccarasadisäti = росага: chỗ mà nhiều bò dạo đi, cũng như sắc nào mà làm cho tâm và 
sở hữu do có sự đối chiếu, sắc áy gol là sắc dạo. 

- Gâvo caranti etthāti = Gocaram: nơi du hành của lục quyền (căn) (indriya) như thế gọi là 
sắc cảnh. 


(Chữ “Go” đây có nghĩa là quyền (indriya), mà nói Gogara cùng với Ärammana ý nghĩa 
như một). 


* Số 187, 188 nêu sắc trạng thái?! (bhãvaripa) 

Các trạng thái là tư cách hay khuôn khô hiện tượng nam, nữ nói chung lại là trạng thái. 
Có Pali chú giải như vầy: Itthittam purisattam bhãvarũpam = nama: tư cách của nữ hay của 
nam, đều kêu là sắc trạng thái. 

Trong bộ ParamatthadipanTtkã có chú giải như уду: Bhavantisiñgādīni pãtubbhavanti 
etthãti = bhãvo: sắc mà trình bày hiện tượng, tư cách, nhất là căn v.v... gọi là trạng thái. 

Nói về hợp thức có hai: 

1 là trạng thái nam (purIsabhäva). 

2 là trạng thái nữ Gtthibhava). 

Trạng thái nam có Pali chú giải như уйу: Purisattabhãvo = purisattam: trạng thái tư cách 
nam căn v.v... 201 là trạng thái nam. 

Và có Pali chú giải nữa như vầy: Pumassa bhãvo = pumabhãyo: làm nhon thành nam, gọi 
là trạng thái nam. 


Có 4 cách, khác với nữ như vây: 


31 Sắc trạng thái còn có tên là sắc tính. 
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] là nam căn (liñea). 

2 là nam tướng (nimitta). 

3 là tánh nết (kutta) nam, tức là thói quen theo người nam. 
4 là cách hành động theo nam (акарра) là cách cứng cõi. 


Tứ ý nghĩa (attha) của trạng thái nam: 
- 1. trạng thái là tư cách nam (purisabhavalakkhanam). 
- 2. phận sự là bày ra cách người nam (ригіѕойракаѕапагаѕат). 
- 3. thành tựu là có nam căn v.v... (purisaliigadrinamkaranabhävapaccupatthaãnam). 
- 4. nhân cần thiết là có sắc tứ đại minh (catumahabhutapadatthanam). 


Trạng thái nữ (¡tthibhãva). Có Pali chú giải như уду: 
- һуа bhãvo = 1†thibhävo: có cách thức nữ căn v.v... gọi là trạng thái nữ. 
- PurIimassa cũng như Pumassa. Pumabhāva cũng như Purisabhäva. 


Nam với nữ không giống nhau có 4 cách: 1 là căn khác nhau, 2 là tướng hình thức khác 
nhau, 3 là tánh nết khác nhau và 4 là hành động khác nhau. 

Căn khác nhau là nam căn và nữ căn. 

Hình tướng khác nhau là kịch cộm và yêu điệu. 

Tánh nết khác nhau là hùng dũng và nhu mì. 

Hành động khác nhau là cứng cõi và yếu ớt. 


Tứ ý nghĩa (attha) của trạng thái nữ: 

1. trạng thái là khuôn khổ nữ (itthibhãvalakkhanam). 

2. phận sự là trình bày cách nữ (itthrtipakäsanarasam). 

- 3. thành tựu là có nữ căn v.v... Gtthilingadinam Кагапабћауарассџира апат). 
- 4. nhân cần thiết là có sắc tứ đại minh (catumahãbhitapadatthãnam). 


* Số 189 nêu sắc tim32 (hadayarũpa) 
Nói về tim có hai thứ: 
- 1 là nhục đoàn tâm (таћйѕаһайауагӣра) tức là trái tim, hình thức tương tự như bông sen 
búp. 
- 2 là bản sắc tim (vatthuhadayarũpa) tức là một thứ sắc nghiệp mà nương sanh trong nhục 
đoàn tim. 
Nói đây là sắc tim (hadayarũpa). Có Pali chú giải như vầy: Hadaiti айа tamtam ettham 
(va) onattham (va) rũpenti etenati = hadayam: tất cả chúng sanh nhờ sắc nào làm việc lợi ích 
và không, sắc nhờ ấy gọi là sắc tim. 
Và có chú giải nữa như уйу: Hadayavatthu hadayarũpam паша: bản chất của trái tim đặt 
tên là sắc tim. 
Tứ ý nghĩa (attha) của sắc tim: 
1. trạng thái là chỗ nương của ý giới và ý thức giới (manodhãtumanoviññãnadhãtunam 
nissayalakkhanam)). 
2. phận sự là chứa dé những giới vừa nói (tasaññevadhatunam adharanarasam). 
3. thành tựu là bào vệ những giới vừa nói (tadubbahanapaccupatthanam). 
- 4. nhân cần thiết là có sắc tứ đại (catumahãabhitapadatthanam). 


32 Sắc tim có nơi gọi là sắc ý vật. 
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* 50 190 nêu sắc mạng quyền (vitaripa) 

Sắc mạng quyên là sự sống còn hay gìn giữ sắc nghiệp. Có Pali chú giải như vầy: 
Jïvitindriyam jïvitarũpam nama: bảo vệ sự còn, gọi là sắc mạng tức là bảo tồn sắc nghiệp 
còn đủ 3 sát-na. 

- Ayu usmam paticca titthati: sắc mạng còn đặng do nương lửa nóng tức là lửa nóng trong 
thân thê. 


Và có thêm câu Pali chú giải nữa như vây: Jivanti sahaJata dhamma etenati = тунат: sắc 
nghiệp đông sanh nhờ sắc nào dàng còn, sắc ау gọi là mạng sông. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sắc mạng: 

1. trạng thái là bảo vệ sắc đồng sanh (saha jãtaripanupãlakkhanam). 

- 2. phận sự là làm cho sắc nghiệp dàng còn (tesampavattanarasam). 

3. thành tựu là cách hiệp lại cho còn vững (tasaññevathapanapaccupatthanam). 
- 4. nhân cần thiết là có sắc tứ đại điều hòa (yapayItabbapadatthanam). 


* Só 191 nêu sắc vật thực (ahãra). 
Nói về vật thực có 4 thứ: 
- 1 là đoàn thực (kabalikãrahãra) tức là miếng ăn, ám chỉ chất bó của miếng ăn v.v... . 
- 2 là xúc thực (phassahara) tức là sở hữu xúc. 
3 là tư thực (manosañcetanahara) tức là sở hữu tư. 
- 41а thức thực (viññanahara) tức là tâm. 


Sắc vật thực đây là đoàn thực (kabalikarahara). Có Pali chú giải như vầy: Kabalikaro 
аһаго аһагагӣрат nama: đoản thực có tên là sắc vật thực tức là chất bó của miếng ăn, thuốc 
uống V.V... 

- Ahãriyafiti = aharo: những chát bó làm cho (sšc) trong thân tiễn hóa thêm, gọi là vật thực. 
- _ Attano udayãnantaram rũpam janetiti = оја: giúp các pháp tự liên hợp sanh ra, gọi là chất 
bó hay sắc thực, tức là sắc vật thuc. 


Sắc vật thực đây có hai: 

1 là vật thực ngoại (bahiddhahara) là chất bó thêm vào thân thẻ. 

2 là vật thực nội (ojñattãhara) là cơ quan tự dinh dưỡng của mỗi bọn sắc, tức là sự còn 
của tất cả sắc. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sắc vật thực: 
- 1. trạng thái là giúp thân thêm tiến hóa (ojãlakkhanam). 
2. phận sự là đặng còn của sắc (rũpaharanarasam). 
- 3. thành tựu là trợ giúp cho thân thể (kãyupatthambhanapaccupatthãnam). 
- 4. nhân cần thiết là đồ thích hợp nên dùng (oJñoharitabbapadatthanam). 


* Só 192 nêu hư không” (ãkãsa) 
Hư không là trống không. Có Pali chú giải như уйу: Na kassatiti = ãkãso: chắng có bịt 
cứng, gọi là hư không. 
Hư không có 4 hoặc 5 thứ. 


Hư không có 4 thứ: 

- 1 là một hữu hư không (aJtakasa) tức là hư không ngoài vũ trụ. 

- 2 là không gian hư không (paricchinnäkäsa) tức là chặng giữa của hai vật. 

- 3 là tuyệt tịnh hư không (kasiñugghãtimakãsa) tức là hư không phủ nhận 9 đề mục, ám 
chỉ đề mục không vô biên. 


* Sắc hu không hay còn gọi là sắc giao giới. 
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Д là giao giới hư không (paricchedãkãsa) tức là ranh giữa của 2 bọn sắc sắp lên. 


Hư không có 5 như vậy: 

1 là giao giới hư không (rũpakaläpaparicchadãkãsa) tức là ranh giữa của 2 bọn sắp lên. 

2 là không đồng hư không (ѕиѕігакаѕа) là sự trống trong vật, như là: hang, trong chai, 
trong ni, trong hü, trong lu v.v... 

3 là không kích hư không (уіуагакаѕа) là kẽ hở của 2 vật, vật nứt hở v.v... 

4 là tuyệt tịnh hư không (kasiñugghatimakasa) là hư không phủ nhận 9 đề mục, tức là đề 
mục không vô biên. 

5 là một hữu hư không (ojtakasa) tức là hư không ngoài ra vũ trụ, tục gọi là bầu trời. 


Tứ ý nghĩa (attha) của hư không: 

1. trạng thái là chặng giữa của bọn sắc với bon sắc (rũpaparicchedalakkhanam). 
2. phận sự là trình bày riêng từ phần của bọn sắc (rũpapariyantappakãsanarasam). 
3. thành tựu là chia phân sắc (rũpamariyädapaccupatthãnam). 

4. nhân cần thiết là có ranh của bọn sắc (paricchinnarũpapadatthãnam). 


* Số 193 nêu thân tiêu biểu?! (kãyaviññatti) 


Thân tiêu biéu là thân hành động hiện bày ra. Nói thân đây có hai cách: 

1 là thân tiêu biểu thông tri (bỏodhanakãyaviññatti) là thân nêu bày có ý nghĩa tỏ hiểu. 

2 là thân biểu tri hành vi (pavattanakäyaviññatti) là thân hành động hiện tượng bằng cách 
hành vi như tập thể dục hoặc đưa ra, vào làm công việc v.v... chớ không có ý nghĩa chỉ 
để tỏ hiểu, những cách này không gọi là thân tiêu biểu. 

Còn sắc thân tiêu biểu (kãyaviññattirũpa) tức là thân tiêu biểu thông tri mà nói tắt, sọn là 


`“ — 


nghĩa là thân nêu bày dé Hiểu với nhau gọi là thân tiêu biểu, như là: ngoắt tay, gục gặt đầu 
V.V... 


Kayena viññatti = kayaviññatti: cách đặc biệt làm cho hiểu ý bằng thân hành động, gọi là 
thân tiêu biểu. 

Tứ ý nghĩa (attha) của thân tiêu biểu: 

1. trạng thái là nêu bày có ý nghĩa biết (viññãpanalakkhanam). 

2. phận sự là nêu bày ý nghĩa (adhippayapakäsanarasam). 

3. thành tựu là cách thân lay động (kãyavipphandanahetupbhãvapaccupatthaãnam). 

4. nhân cần thiết là có gió tâm tạo (cittasamutthaãnavayodhãtupadatthanam)). 


* Số 194 nêu khẩu tiêu biểu (vacïviññatti) 


Khẩu tiêu biểu là cách phát khởi nêu bằng miệng. Nói miệng đây có hai: 

1 là khẩu biểu tri thông tri (bodhanavacTviññatti) là miệng phát ra nêu bày có ý nghĩa để 
tỏ hiểu như là kêu, dạ v.v.. 

2 là miệng nêu bày hành vi ¡ (pavattanavacTviñfiatti) là hành vi bằng miệng không có trình 
bày ý nghĩa chi như là miệng ngáp hoặc nhai v.v... nhưng sắc khâu tiêu biểu 
(vacTviññattirũpa) là miệng phát ra có nêu bày ý nghĩa để tỏ hiểu cùng nhau. 


Có Pali chú giải như vây: VacTvikaro vacTviññattI nama: nghĩa là nêu ra băng miệng đê tỏ 


hiệu gọi là khâu tiêu biêu. 


Và có câu Pali chú giải nữa như vây: Vaciyā viññatti = vacTviññatti: cách đặc biệt làm 


cho hiêu ý băng lôi nói, gọi là khâu tiêu biêu. 


Tứ ý nghĩa (attha) của khẩu tiêu biểu: 
1. trạng thái là nêu bày hiêu ý (viññãpanalakkhanam). 


* Sắc tiêu biêu còn gọi là sắc biểu tri. 
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- 2. phận sự là trình bày nêu ra (adhippäyapakãsanarasam). 
- 3. thành tựu là miệng nói năng (vacTghosahetubhavapaccupatthanam). 
- 4. nhân cân thiệt là có даг tâm tạo (cittasamutthanapathavidhatupadatthanam). 


Hai thứ sắc vừa kê trên gôm lại gọi là sắc tiêu biêu (viãññattiripa) là nêu ra ngoài đê người 


khác biết hay ta biết cũng là biểu tri. Nên có hai câu Pali chú giải như уду: Adhippãyam 
viññapeftI = viãñatti: làm cho người khác biệt ý gọi là tiêu biêu. 


* 


Viññãyatfti = viññatti: nêu đáng tự hiểu cũng gọi là tiêu biéu. 
Số 195 nêu sắc nhẹ (rũpalahut3). 

Sắc nhẹ có hai câu Pali chú giải như sau: Lahuno Бћауо = Јаһиа: cách nhẹ nhàng gọi là 
nhẹ. (hay là) rũpassa 1аһиїа = rũpalahuta: cách nhẹ của sắc thành tựu, gọi là вас nhẹ. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sắc nhẹ (rũpalahutã) 

- 1. trạng thái là nhẹ nhàng (adandhatalakkhan3) 

2. phận sự là phá trừ cách nặng nề của sắc (rũpãnamgarubhãvavinodanarasä) 

3. thành tựu là làm việc le làng (lahuparivattItapaccupatthan3) 

- 4. nhân cần thiết là có sắc nhẹ (lahuripapadatthan3). (có lẽ là sắc mềm và sắc vừa làm 
VIỆC). 


Số 196 nêu sắc mềm  (mudutārūpa) 

Sắc mèm là sự mềm của sắc tâm, sắc âm dương và vật thực. Có Pali chú giải như vầy: 
Mudunobhãvo = muduta: cách mềm mại gọi là mềm. (và) rũpassa muduta = rũpamudutã: 
cách mềm của sắc thành tựu gọi là sắc mềm. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sắc mèm: 

1. trạng thái là cách mềm (athaddhatalakkhan8). 

- 2. phận sự là bài trừ sự cứng sượng của sắc (rũpanamtaddhavinodanaras3). 

3. thành tựu là không trở ngại những công việc làm (sabbakriyäsu avirodhitapaccupatthã- 

na). 

- 4. nhân cần thiết là có sắc mềm (muduripapadatthan3) (đáng lẽ là sắc nhẹ và vừa làm 
VIỆC). 


Số 197 nêu sắc vừa làm уіёс?° (rũpakammaññatã) 

Sắc vừa làm việc là vừa với cách điều khiển để làm công việc như ý, sắp không sai, như 
là: muốn đưa, gió cách nào, cao thấp thì đúng theo ý sắp đặt. Có hai câu Pali chú giải như 
vầy: 

- Kammaññassa bhãvo = kammaññatä: thích hợp với cách làm mọi việc, gọi là vừa làm 

VIỆC. 

- Rũpassa kammaññata = rũpakammaññatä: cách vừa làm việc của sắc thành tựu, gọi là sắc 
vừa làm việc. 

Tứ ý nghĩa (attha) của sắc vừa làm việc: 

- 1. trạng thái là cách vừa (kammaññabhavalakkhan3). 

- 2. phận sự là trừ cách không vừa (akammaññatävinodanaras3). 

- 3. thành tựu là cách lưu tồn lượng lực (adubbalabhãvapaccupatthan8). 

- 4. nhân cần thiết là có sắc vừa làm việc (kammaññaripapadatthan8) (hay là sắc nhẹ và 
mêm). 


Ba thứ sắc vừa kê trên gôm lại gọi là sắc đặc biệt” (vikāra) chú giải như vây: Viseso 
akaro = vikaro: cách đặc biệt của sắc thành tựu gọi là sắc đặc biệt. 


35 Sắc vừa làm việc còn được goi là sắc thích nghiệp. 
36 Sắc đặc biệt có tên gọi khác nữa là sắc kỳ dị. 
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Hoặc kë luôn hai thứ sắc tiêu biểu, gồm chung lại cả 5 thứ cũng kêu là sắc đặc biệt 
(vikara). 


* Sô 198 nêu sắc sanh?” (upacaya) 
Sắc sanh là cách phát sanh ra của sắc. Có Pali chú giải như vây: Adito uparito ca cayoti = 
upacayo: cách sanh từ khởi đâu luôn sau môi cách sanh của sắc thành tựu, đó gọi là sắc 
sanh. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sắc sanh: 

1. trạng thái là sơ sanh (acayalakkhana) 

- 2. phận sự là làm việc sanh ra cho những sắc (rũpanamummujjãpanaraso). 
3. thành tựu là đầy đủ của sắc pháp (paripuññabhãvapaccupatthãno). 

- 4. nhân cần thiết là có sắc đang sanh (uparitarũpapadatthãno). 


* Số 199 nêu sắc tiến? (santati) 

Sắc tiến là tién hóa lớn lên thêm của sắc thành tựu, cũng dịch là liên tiếp. Có hai câu Pali 
chú giải như sau: Sam runappunam tīti = santati: cách sanh lên của sắc thành tựu đó hoài 
hoài, gọi là liên tiếp hay tiễn hoá. (hay là) Sambandhãa tīti = santīti: cách sanh lên để liên 
tiếp với nhau của sắc thành tựu đó, gọi là liên tiếp hay tiễn triển. 

Và có câu Pali chú giải nữa như vây: Payatti santati пата: nghĩa là cách tién hóa của sắc 
có tên là sắc tién (santatiripa). 


Tứ ý nghĩa (attha) của sắc tién: 
- 1. trạng thái là cách đang tiễn hóa (pavattilakkhan3). 
2. phận sự là làm cho liên tiếp (anuppabandhanarasã). 
- 3. thành tựu là cách không đứt đoạn nhau (апирассһейарассираћапа). 
- 4. nhân сап thiết là có sắc nối nhau (anupabandhakararũpapadatthãn8). 


Hai sắc vừa nói trên trong bộ Atthasalinï và Visuddhimagga có tỷ dụ như vầy: giếng đào 
gån sông, nước lên nhiều quá tràn khỏi miệng giếng. Sắc sanh tỷ dụ như nước lên, sắc tiễn 
tỷ dụ như nước tràn lan. 


* Số 200 nêu sắc di? (jarata). 
Sắc dị có Pali chú giải như уду: Јагапат bhãvo = jarata: cách già của sắc gọi là lão. 
Nhưng đây theo như câu chú giải sau пау: Saranäkãro jarata nama: sự tiêu mòn thối quá của 
sắc pháp nên tên là sắc di (Jaratäripa). 


Tứ ý nghĩa (attha) của sắc di: 

1. trạng thái là cách hao mòn của sắc (rũpaparipakalakkhan8). 

- 2. phận sự là dẫn dắt cách hao mòn (ирапауапагаѕа). 

3. thành tựu là cách chắng phải mới sanh (navabhãävãäpagamanapaccupatthãn3). 
- 4. nhân сап thiết là có sắc tiêu mòn (paripaccumãnarũpapadatthãn3). 


* Số 201 nêu sắc diệt hay vô thường (aniccatä) 
Sắc diệt là cách đang diệt vừa sắp mất. Có Pali chú giải như уду: Aniccanam bhãvo = 
aniccatä: cách đang diệt (của sắc thành tựu) gọi là sắc diệt. Và có chú giải nữa như vầy: 
Tassa bhãvo = aniccata: cách đang tiêu diệt của sắc gọi là sắc diệt (aniccatarupa). 


Tứ ý nghĩa (attha) của sắc diệt: | 
- 1. trạng thái là cách hư hao làm cho hư mát (paribhedalakkhan3). 
- 2. phận sự là chìm lặng xuông (samsidanaras3). 


37 Sắc sanh còn có tên là sắc tích trữ. 
38 Sắc tiên hay còn gọi là sắc thừa kê. 
39 Sắc di có tên gọi khác là sắc lão hay lão mại. 
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- 3.thành tựu là cách tiêu hoại (khayavayapaccupatthan). 
- 4. nhân cân thiệt là có sắc đang tiêu mât (paribhiJjamanaripapadatthan3). 


Hai mươi tám sắc pháp đã nói trên, cũng còn 8 tên nữa: 
- 1 là phi nhon (ahetuka) là chăng phải nhon tương ưng. 
- 2 là hữu duyên (ѕаррассауа) là có duyên trợ tạo. 
- З là hữu lậu (savasa) bị pháp lậu biết. 
- 4 là hữu vi (sañkhata) bị tạo. 
- 5 là hợp thế (lokTya) hợp theo trong đời. 
- 6 là Dục giới (kamavacara) thuộc về Dục 0101. 
- 7 là vô cảnh (anärammanam) không biết dàng cảnh. 
- 8 là phi trừ (appahãtabba) chàng phải sát trừ như phiền não v.v... 


Giải trang 2 / tâp sáu 


Từ sắc pháp đất (pathavï) đến thứ sắc vật thực (аћагагӣра) са Шау là 18 thứ, gọi là sắc rõ. 
Có Pali chú giải như уду: Iti ca atharasavidham rũpamsabhävarũpam ѕаЈакһапагарат 
nipphannaripam riparipam sammasanaripam са sangaham gacchati: dịch là 18 thứ sắc này 
cũng gọi là sắc hữu chơn tướng, sắc hữu trạng thái (rõ), sắc hữu nhơn sanh, sắc sắc và sắc rõ 
rệt, nghĩa là 18 thứ sắc đã kë nói theo chơn tướng v.v... phần chánh và trội hơn, đáng chịu cho 
tuệ quán (vIipassanañana) bắt làm cảnh niệm thân trong thân. 

Trong văn lục bát nên đọc như vầy: 


Kinh năm, đại tứ, cảnh bằng 
Trạng hai, ý một, mạng căn, thực đoàn, 
Cũng là chung một cộng toan 
Cả đây mười tám có nhơn tạo bày, 
Đặc ba, hư một, tiêu vài 
Tứ tướng có bốn, cộng lai nên mười. 
Đó là phần sắc ngoại dư 
phi nhơn trợ tạo chăng từng rõ đâu. 
Kệ trước ý nghĩa như trên, 4 câu kệ sau là 3 sắc đặc biệt, 1 sắc hư không, 2 sắc tiêu biểu và 
4 sắc tứ tướng cộng chung lại là 10 thứ về phần phụ thuộc không hiện тб, nên gọi là sắc không 
rõ. 
Giải trang З / tâp sáu 


‚ Từ đầy đến trang 11 thuộc về phần chia sắc (rũpavibhäga) có 11 cách gom lại 9 trang là: thô, 
tê, gân, xa, chạm nhau và không chạm nhau đê chung 1 trang như sau này. 


Sắc pháp chia hai 

Sắc nội (ajjhattikarũpa) nghĩa là giúp việc lợi ích rất nhiều người, như người rất tin cậy đặng 
nhờ nhiều cách lớn lao. 

Năm sắc thần kinh cũng như thế, nếu chúng sanh không có 5 thứ sắc này thì chăng làm sao 
biết 5 cảnh hiện tại và tiếp xúc với nhau dàng. Còn 23 thứ sắc ngoài ra vì trái lại, nên gọi là sắc 
ngoại. 

Giải trang 4 / tap sáu 


Chia sắc hữu vật và sắc vô vật như trong cách đọc. Vì 6 sắc hữu vật có vật chât hiện bày 
làm tiêu chuân như là lỗ tai, con mặt v.v... còn 22 thứ sắc ngoài ra, không có vật tiêu chuân 
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trùm bọc như thê. Dù nam căn hay nữ căn cũng chưa phải đủ tiêu chuân cho sắc ây, vì vậy nên 
gọi là sắc vô vật (avatthurupa). 


Giải trang 5 “tập sáu 


Bảy thứ sắc môn (dvararüpa) là phần nhiều làm nhơn hay làm dip cho tâm khách quan sanh 
ra. Như là 5 sắc thần kinh làm nhơn sanh lộ ngũ, cho nên Pāli gọi là upapattidvara dịch là môn 
sanh. Còn 2 thứ sắc tiêu biểu cũng gọi là thân môn (kayadvara) và khẩu môn (уастӣуага). Bởi 
vì sự nói cũng như sự làm chàng phải ít thì thân, khẩu trợ tâm sanh ra rất nhiều có thiện, ác và 
sở hữu tư (cetanä) đồng sanh để điều khiển, đó gọi là thân nghiệp (kãyakamma) và khẩu 
nghiệp (vacTkamma) đều do sắc tiêu biểu mới phát ra dàng, cũng như nhờ cửa mới ra đi. 


Còn 21 thứ sắc ngoài ra chăng dàng như đã nói, nên gọi là sắc phi môn (adiväraripa). 


Giải trang б / tâp sáu 


Sắc quyền (indriyarũpa) là có quyền lớn lao trong bón phận như là 5 sắc thần kinh có quyền 
đủ sức hạn chế 5 đôi thức. 

Thần kinh nhãn hạn chế nhãn thức chỉ thấy mà thôi và đủ sức trợ sanh ra, néu không có thần 
kinh nhãn thời tâm nhãn thức sanh không đặng. Thần kinh nhĩ, tỷ, thiệt và thân cũng đều như 
thế. 

Sơ lớn quyền của 2 sắc trạng thái là hạn chế các bộ phận thân thể hành động và nói năng có 
phân biệt nam, nữ, đực, cái, trồng, mái V.V. 

Còn sắc mạng quyền có thế lực bảo ёп. sắc nghiệp cũng như thay thế cho nghiệp tạo sắc và 
bảo tồn cho sắc nghiệp còn đủ 51 sát-na, cho nên đều gọi là sắc quyền. 


Hai chục thứ sắc ngoài ra chăng đặng như thế, nên gọi là sắc phi quyền (anindriyarũpa). 


Giải trang 7 / tap sáu 


Trang này ba đôi để chung lại như sau: sắc thô (olãrikarũpa), sắc tế (sukhumariipa), sắc gần 
(santikirũpa), sắc xa (dũrarũpa), sắc chạm nhau (sappatigharũpa), sắc không chạm nhau 
(appatigharipa). 

Sắc thô là sắc hiện quá ró, sắc té là sắc không máy gì rõ, sắc gần là để niệm xứ khi tu tuệ rát 
dë tỏ ngộ, nên sắc này gọi là sắc gần. Còn những sắc khó mà tỏ ngộ dàng mới gọi là sắc xa. 


Sắc chạm nhau như là thần kinh nhãn chạm với sắc hay là cảnh sắc chạm với thần kinh nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân và thinh, khí, vị, xúc dàng như thê hay gọi là sắc chạm nhau. 

Còn 16 thứ sắc ngoài ra trái hắn với ba nghĩa trên, nên gọi là sắc tẾ, sắc không chạm nhau 
hay không đôi chiêu. 

Giải trang 8 / tâp sáu 

Sắc thủ (ирайіппагӣра) là trước kia do thủ chấp rằng ta sẽ có mát, tai v.v... hay là ưa muốn, 
cũng là người vẽ lập lăng thì thợ là người phải làm theo, tức là sắc nghiệp tạo. 

Còn sắc tâm, sắc âm đương và sắc vật thực tạo, đều gọi là sắc phi thủ (апирайіппагӣра). 


Giải trang 9 /tập sáu 
Sắc hữu kiến (ѕапійаѕѕапагӣра) là bị thấy, chỉ có 1 là cảnh sắc đó thôi. Còn 27 thứ sắc ngoài 
ra đêu không bao giờ thây dàng, nên gọi là sắc bât kiên (anidassanaripa). 
Giải trang 10 /tập sáu 


Năm thứ sắc thần kinh cũng có tên là sắc thâu cảnh. Có Pali chú giải như уду: Gocaram 
ganhatīti = gocaraggahakam: sắc thâu cảnh dàng gọi là sắc thâu cảnh, cũng như kiêng chụp 
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hình. Nhưng thần kinh nhãn và thần kinh nhĩ thâu cảnh không đến sát. Có Pali như уду: 
Asamapatta arammana: là cảnh không đên sát. 


Thần kinh ty, thiệt, thân thâu những cảnh đến sát. Có Pali như уду: Sampatta ãrammana: là 
cảnh đên sát. 


Còn 23 thứ sắc ngoài ra 5 sắc thần kinh, gọi là sắc không thâu cảnh (agocaraggãhakaripa). 


Giải trang 11 /tập sáu 


Sắc bát ly (avinibbhogaripa) là sắc không ха la nhau, tức là những sắc chăng sanh riêng ra, 
hê có thì phải đủ 8, cho nên không bọn nào dưới 8 (xin nhớ cho kỹ!!!). Có Pali chú giải như 
vầy: Avinibbhogoti = avinibbhogo: không thê chia riêng ra, nên gọi là bát ly. 

20 sắc ngoài ra chẳng phải như thế, nên gọi là sắc ly hay là sắc hữu ly (vinibbhogarũpa). 

Thơ lục bát có viết như уду: 

Cả trên hăm tám chớ lầm 
Nương nhờ trí giả thậm thâm phân bày, 
Trong, ngoài nhiều cách hơn đây 
Theo vừa phải lẽ đặng rày chia ra. 


m w e m m w e e О О О МӘ МӘ МӘ МӘ О АО МӘ АО МЫ 


Nhơn sanh sắc pháp 


Giải trang 12 /tập sáu 
Bón trang liên tiếp sau đây nói về nhon tạo sắc. 


Sắc nghiệp (kammajarũpa) tức là sắc do nghiệp biệt thời (nãnakkhanikakamma) tạo ra, tức 
là ảnh hưởng hay mãnh lực của sở hữu tư (cetan3) hiệp với bất thiện hay thiện dục giới hoặc 
Sắc giới để lại (Trung Ноа gọi là chủng tử (bīja)) 

Sắc nghiệp phần chánh có 9 bọn. Vì sanh ra phải đủ bọn nên tới 18, hoặc ké thêm sắc sinh, 
sắc tién hay là ké luôn sắc tứ tướng. 

Cho nên thơ lục bát có viết như уйу: 

Sắc nghiệp mười tám nhưng mà 
Sắc tâm thập ngũ cũng là ít hơn, 
Âm dương thập với ba đơn 
Vật thực rất ít gọn trơn thập nhì, 
Bón sắc tứ tướng cũng thì 
Có nhiên phải có khỏi ghi để vào, 
Chăng chung nên tảng cùng nhau 
Hoặc khi phải ké đến cao hơn thường. 


Giải trang 13 /tập sáu 


Sắc tâm (cittajarũpa) là sắc do tâm tạo, tức là 75 hoặc 107 thứ tâm (trừ ngũ song thức, 4 quả 
vô sắc và tâm tục sinh) để sai khiến sự hành động trong thân, như là đi, đứng, nằm, ngồi, cười, 
nói v.v... Nói chung có 15 hoặc nhiều hơn như trong bài đọc và đã trình bày. 

Còn 7 cách, từ trang 18 tập sau chỉ rõ. 


Giải trang 14 /tập sáu 


Sắc âm dương (utujarũpa) tức là lửa nóng (unahatejo) và lửa lạnh (sitatejo). Hai thứ sắc này: 
lửa nóng gọi là dương, lửa lạnh gọi là âm thay đổi hoặc gần gũi nhau phát sanh ra sắc pháp, đó 
gọi là sắc âm duong tức là sắc mà do âm dương trợ giúp cho có ra. 
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Số và thứ theo trong bài đọc, hoặc thêm như đã nói. 


Giải trang 15 /tập sáu 


Sắc vật thực (ahãrajarũpa) là những chất bô mà do món ăn v.v... trợ giúp mới có ra dàng, 
nên gọi là sắc vật thực. 

Thứ, số theo bài đọc hoặc thêm như đã nói. Có chỗ trích sắc tứ tướng cho răng sắc không 
nương nên tảng nào (nakutocisamuftthanikarupa). 


Giải trang 16 /tập sáu 


Ghi số 1 nêu sắc chỉ có 1 nhơn tạo, như là 5 sắc thần kinh, 2 sắc trạng thái, sắc tim và sắc 
mạng quyền chỉ có nghiệp (kamma) tạo. Còn 2 sắc tiêu biểu chỉ có tâm tạo. 

Ghi số 2 nêu thinh có tâm và âm dương tạo. Vì tâm sai khiến nói, cười, khóc v.v... và âm 
dương chạm nhau cũng nói tiếng. 

Ghi 3 sắc đặc biệt số 3 nêu tâm, âm dương và vật thực tạo. 

Còn ghi số 4 nêu sắc tứ đại, sắc sắc, sắc khí, sắc vị, sắc vật thực, sắc hư không, sắc tứ tướng 
là những sắc đều có đủ 4 nhơn tạo ra. 


~—~———~——.———~——.—.—.—.—~.~—~—~~—~~~ 


Phân bon sắc pháp 


Giải trang 17 /tập sáu 


Từ đây về sau đến trang 10 / tập bảy, phân 23 bọn sắc (có Кё trong cách đọc) Pali gọi là 
Kalapa dịch là bọn, đoàn, khối v.v... là rất vi tế nhỏ tột bực không còn chia chẻ ra được. 

Chung nhau có ba cách. Pali gọi là Sahavutti là đồng nhau có 3 cách: 

- _ 1 là đồng sanh (ekuppäda). 

- 2 là đồng diệt (ekanirodha). 

- 3 là đồng nương (ekanissaya). 


Vẫn như mỗi thứ tâm đều có nhiêu sở hữu hợp, ít lắm là 8 Кё luôn tâm. Còn bọn sắc ít lắm 
cũng có 8 sắc bât ly. 


Sắc nghiệp luôn luôn phải có mạng quyên, thời 8 bọn sắc nghiệp trước chỉ nhắc thêm phần 
chánh. Kể riêng bọn đều có đủ 10 thứ sắc như bài đọc theo từ trang (xin miễn nhắc), như là: 
bọn nhãn, bọn nhĩ v.v... cho đến bọn sắc tim. Còn bọn mạng quyền chỉ có 9 vì thêm có 1 sắc 
mạng quyền mà thôi. 


Chín bọn sắc nghiệp có tên Pali như sau: 

- 1 là bọn nhãn (cakkhudasakakaläpa) có 10 là 8 sắc bất ly, sắc mạng quyên và sắc thần kinh 
nhãn (trang 17). 

- 2 là bọn nhĩ (sotadasakakaläpa) có 10 là 8 sắc bát ly, sắc mạng quyên và sắc thần kinh nhĩ 
(trang 18). 

- 3 là bọn tỷ (ghãnadasakakaläpa) có 10 là 8 sắc bất ly, sắc mạng quyên và sắc thần kinh tỷ 
(trang 19). 

- 4 là bọn thiệt (jivhãdasakakaläpa) có 10 là 8 sắc bát ly, sắc mạng quyên và sắc thần kinh 
thiệt (trang 20). 

- 5 là bọn thân (kãyadasakakaläpa) có 10 là 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và sắc thần kinh 
thân (trang 21). 

- 6 là bọn trạng thái nam (purisabhävadasakakaläpa) có 10 là 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và 
sắc trạng thái nam (trang 22). 
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- 71а bọn trạng thái nữ (itthibhãvadasakakaläpa) có 10 là 8 sắc bát ly, sắc mạng quyền và sắc 
trạng thái nữ (trang 23). 
- 8 là bọn sắc tim (vatthudasakakaläpa) có 10 là 8 sắc bất ly, sắc mạng quyên và sắc tim 
(trang 24). 
- 9 là bọn sắc mạng quyên (jïvitanavakakaläpa) có 9 là 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền (trang 
25). 
Giải từ trang 26 / tập sáu, đến trang 4 / tập bảy 


Sắc tâm (cittajarũpa). Trong bón chánh nói sắc tâm có 6 bọn, nhưng đây ké 8 bọn là thêm 
hai bọn thinh cửu уа thinh đặc biệt, phân làm 2 bọn: là bọn gốc (mñla) và bọn ngọn (тїї). Bọn 
ngọn có thêm 3 sắc đặc biệt như sau: 

- 1 là bọn bát thuần (suddhatthakakalapa) có 8 là: 4 sắc tứ đại minh, sắc sắc, sắc khí, sắc vị, 

sắc vật thực (trang 26). 

- 2 Іа bọn thinh (saddanavakakaläpa) có 9 là: 8 sắc bất ly và sắc thinh (trang 27). 
- 3 là bọn thân tiêu biểu (kãyaviññattisaddadasakakaläpa) có 9 là: 8 sắc bất ly và sắc thân tiêu 

biểu (trang 28). 

- 4 là bọn khẩu thinh tiêu biểu (vacTviññattisaddadasakakaläpa) có 10 là: 8 sắc bất ly, sắc 

thinh và sắc khẩu tiêu biểu (trang 29). 

- 5 là bọn đặc biệt (Lahutadiekadasakakalapa) có 11 là: 8 sắc bất ly và 3 sắc đặc biệt (trang 1 / 

tập 7). 

- 6 là bọn thinh đặc biệt (saddalahutadidavadasakakalapa) có 12 là: 8 sắc bát ly, sắc thinh và 3 

sắc đặc biệt (trang 2). 

- 7 là bọn thân tiêu biểu đặc biệt (kãyaviññattilahutädidvädasakakaläpa) có 12 là: 8 sắc bất ly, 
sắc thân tiêu biểu và sắc đặc biệt (trang 3 / tập Бау). 
- 8 là bọn khẩu thinh đặc biệt (vacTviññattisaddalahutãdïhiterasakakaläpa) có 13 là: 8 sắc bất 

ly, sắc thinh, sắc khẩu tiêu biểu và 3 sắc đặc biệt (trang 4/tập 7). 

Dirt phán giải tập sáu 


~ m о о о о о о о о 


Từ trang 1 đến trang 4 tập bảy, đã giải theo tập sáu. 


Giải trang 5 /tập bảy 


Bọn sắc âm dương (utujakaläpa) vì không có sắc thinh và không có 3 sắc đặc biệt, nên chỉ 
có 8 sắc bát ly gọi là bọn bát thuần (suddhatthakakaläpa). 

Bọn này sanh trong thân nhằm lúc tứ đại bất hòa v.v... nên thiếu 3 sắc đặc biệt và sanh đặng 
ngoài thân những vật chi khi không có chạm nhau. 


Giải trang 6 /tập bảy 
Bọn thỉnh cửu (saddanavakalapa) vì thiếu 3 sắc đặc biệt, cho nên có 9 là: 8 sắc bất ly và sắc 
thinh. Bọn này sanh ngoài thân khi chạm khua phát tiêng. Nêu sanh trong thân là khi phát tiêng 
mà thiêu sắc đặc biệt. 
Giải trang 7 / tâp bảy 
Bọn sắc đặc biệt (lahutadi ekadasakakalapa) có 11, vì đủ 3 sắc đặc biệt và 8 sắc bát ly. Bọn 
này chỉ thường sanh trong thân những loài có mạng quyên. 


Giải trang 8 /tập bảy 


Bọn sắc thinh đặc biệt (saddalahutadidvadasakakalapa) có 12. Bọn sắc âm dương có đủ sắc 
thinh và 3 ас đặc biệt nên tới 12, chỉ sanh trong loài hữu tình mà khi nào có tiêng, như là tiêng 
hạ phong v.v... 
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Giải trang 9 /tập bảy 


Sắc vật thực bọn bát thuần (suddhatthakakalapa) là chất bó không thích hợp thân thể, nên 
thiếu đặc biệt. 
Giải trang 10 /tập bảy 
Bọn sắc đặc biệt (lahutādi ekãadasakakaläpa) có 11 là 8 sắc bất ly và 3 sắc đặc biệt. Khi có 
chất bó thích hợp với thân thể là có sắc đặc biệt. 
Hai bọn vừa nói chỉ sanh trong loài hữu tình mà khi đã ăn, uống thuốc vào v.v... mới có sắc 
đặc biệt. 
Còn bọn sắc tâm, sắc âm dương và sắc vật thực nói riêng. 
Bọn có sắc đặc biệt gọi là bọn ngọn (mulikaläpa), bằng không có sắc đặc biệt thì gọi là bọn 
gốc (mũlakaläpa). 
Thơ lục bát có viết như уйу: 
Căn cơ phân bọn cho tường, 
Nghiệp chín, tâm sáu, âm dương bốn mùa, 
Vật thực hai bọn kém thua, 
Cộng phần hăm mốt, chẳng đua thường hòa, 
Các hàng trí thức chỉ ra, 
Hư không, tứ tướng đâu mà hiệp chung, 
Chỉ làm cho rã bọn cùng 
Hai phần này chàng chịu hùn với nhau. 


Bảng nêu theo giải rộng nên thêm sắc tâm 2 bọn: 1 là bọn thinh cửu và 2 là bọn thinh đặc 
biệt mới đên 23 bọn. Vì ít có, nên trong bài kệ bớt không kê thêm. 


—— Ñ... Ñ... 


Sắc pháp phân theo cối tục sinh 


Giải trang 11 /tập bảy 


Cả 28 sắc pháp đều sanh dàng theo cõi Dục giới hay cõi Dục giới có đủ 28 sắc pháp, nhưng 
nam không có trạng thái nữ, còn nữ không có trạng thái nam. 
Còn vật vô tri không có: sắc nghiệp, sắc tâm, sắc vật thực ngoại và sắc đặc biệt của âm 
dương. 
Giải trang 12 /tập bảy 


Mười lăm cõi Sắc giới hữu tưởng có đặng 23 sắc pháp là: 8 sắc bất ly, sắc thần kinh nhãn, 
sắc thần kinh nhĩ, sắc thinh, sắc ý quyên, sác mạng quyên, sắc hư không, 2 sắc tiêu biểu, 3 sắc 
đặc biệt và sắc tứ tướng (không có sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân và 2 
sắc trạng thái). Vì những người ở cõi này không còn phân biệt trạng thái nam, nữ và cũng 
không hui, nêm, xúc chạm chi v.v... do nhân trước khi đắc thiền không thích cách hưởng mùi, 
vị và đụng chạm nên đều chỉ có 23 sắc pháp. 


Giải trang 13 / tâp bảy 


Người vô tưởng đều có 17 sắc pháp là: sắc mạng quyền, 8 sắc bất ly, sắc hư không, 3 sắc 
đặc biệt và sắc tứ tướng. 
Ghi nhớ: Trong tập cách đọc và chỉ chấm, đem trang 13 đổi lên trang 12. Còn trang 12 đem 
xuống trang 13, cho hợp với bài kệ trong Kinh như уйу: 
Atthavisati kamesu 
Honti tevIsa rūpisu 
Sattarasevasaññīnam 
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Aripe natthi Кїйсїртї. 
Thơ lục bát có viết như уйу: 
Hăm tám Dục giới trọn sâu 
Hăm ba Sắc giới chớ đâu đặng nhiều, 
Vô tưởng mười bảy sắc nêu 
Cõi Vô sắc giới phêu phêu không hình. 


Giải trang 14 /tập bảy 


Sắc tục sinh cõi Vô tưởng toàn là hóa sanh (opapätika) có 10 là bọn mạng quyên, 8 sắc bất 
ly và sắc sinh, vì không có thân kinh chi cả, chỉ như búp bê. 


Giải trang 15 /tập bảy 


Sắc tục sinh cõi Sắc giới hữu tưởng toàn là hóa sanh (opapatika) có 14 là: sắc mạng quyền, 
sắc ý quyên, sắc bát ly, sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sác hư không và sắc sinh. Tính 
theo bọn có 4 là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn sắc tim và bọn mạng quyền. 


Giải trang 16 /tập bảy 


Sắc tục sinh cõi Dục giới thuộc về thai sanh (jalabuja) và подр sanh (añdaja) có 15 là: 8 sắc 
bắt ly, sắc thần kinh thân, sắc trạng thái, sắc ý quyền, sắc mạng quyên, sắc hư không và sắc tim. 


Tính bọn khi sanh có ba: 1 là bọn thần kinh thân, 2 là bọn sắc tim và 3 là bọn trạng thái. 


Sau khi đầu thai, sắc pháp tăng thêm v.v... sẽ giải theo lộ sắc. 


Giải trang 17 /tập bảy 


Sắc tục sinh cõi Dục giới thuộc về hóa sanh (opapätika) và thấp sanh (sansedaja) có 19 là: 8 
sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, 2 sắc trạng thái, sắc ý quyền, sắc mạng quyền, sắc hư không và sắc 
sinh. 

Tính theo bọn, mỗi người có 7 là: 5 bọn thần kinh, 1 bọn trạng thái và bọn sắc nương tim. 

Thơ lục bát có viết như уду: 

Đặc biệt, tiêu biểu với thinh 
Dị, diệt chắng có đang hình hóa sanh, 
Còn khi bình nhật đủ rành 
Bao nhiêu các sắc không đành bớt ra. 


Nghĩa là 3 thứ sắc đặc biệt và 2 thứ sắc tiêu biêu nêu kê chung lại gọi là 5 sắc đặc biệt, sắc 
thinh, sắc dị và sắc diệt (có chó giải thêm là sắc tiên khi khởi tục sinh chưa có, vì kê sau đông 
sát-na hay nửa sát-na tiêu sau của tâm tục sinh, chớ chăng phải đông với nửa sát-na trước) 
cũng không đâu thai. 

Phụ chú về tứ sanh hay tam sanh (yoni). 


Tứ sanh: 1 là подр sanh (añdaja), 2 là thai sanh (Jalãbuja), 3 là thấp sanh (sansedaja), 4 là 
hóa sanh (opapatika). 

Tam sanh: 1 là noãn sanh hay thai sanh chung lại một, gọi là sanh phải nhờ bụng mẹ hay là 
phúc sanh (gabbhaseyyaka), 2 là thâp sanh và 3 là hóa sanh. 

Cõi Dục giới có đủ tứ sanh hay tam sanh (yoni). 

Mười lăm cõi Sắc giới chỉ có hóa sanh (opapätika) mà thôi. | 

Còn ở cõi Vô ѕас giới chỉ là tục sinh (patisandhi) tức là đời mới nôi đời cũ. 
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CÁCH ĐẶNG МАҮ ТАМ 
Giải trang 18 / tập bảy 


Từ đây về sau còn 12 trang. Bảy trang đầu nêu 7 cách. Mỗi cách đặng mấy tâm sai khiến và 

những cách ít tâm dé trước cho dễ nhớ. 

- 1 là cách khóc có 2 tâm sai khiến, tức là 2 tâm sân (trang 18 / tập 7). 

- 2 là cách cười có 13 tâm sai khiến là: 4 tâm tham thọ hỷ, tâm sinh tiéu, 4 tâm đại thiện thọ 
hy và 4 tâm đại hạnh thọ hy (trang 19 / tập 7). 

- 3 là cách nói có 32 tâm sai khiến là 29 tâm thực dục giới, tâm khán ý môn và 2 tâm thông 
(trang 20 / tập 7). 

- 413 cách tiểu oai nghỉ có 32 tâm sai khiến là: 29 tâm thực dục giới, tâm khán ý môn và 2 
tâm thông (trang 21 / tập 7). 

- 5 là cách đại oai nghỉ có 32 tâm sai khiến là: 29 tâm thực dục giới, tâm khán ý môn và 2 
tâm thông (trang 22 / tập 7). 

- 6 là cách kém 3 oai nghỉ hoặc 4 oai nghỉ có 58 hoặc 90 tâm sai khiến là: 29 tâm thực dục 
giới, tâm khán ý môn, 2 tâm thông, 18 tâm thực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế (trang 23 
/ tập 7). 

- 7 là cách tám thưởng có 75 hoặc 107 tâm sai khiến là: 75 hoặc 107 tâm (trừ ngũ song thức 
và 4 quả vô sắc) (trang 24 / tập 7). 


TÂM БАКС МАҮ CÁCH 
Giải trang 25 / tâp bảy 


Nói về mỗi tâm sai khiến thân, khâu hành động dàng mấy cách. 

Cách tầm thường là không có hiện tượng ra ngoài như là hơi thở v.v. 

Còn 19 tâm kể trong bài đọc là: 3 tâm quan sát, 8 tâm đại quả, 3 tâm: ý гаї và 5 tâm quả sắc 
giới, dù cho những tâm này có tạo sắc mà rất ngắm ngầm yếu ớt nên không sai khiến đặng các 
việc lớn lao. 

Khi tâm nào làm việc tục sinh không tạo được sắc, là vì còn quá yếu như ngũ song thức. 


Giải trang 26 /tập bảy 


Những tâm thực kiên có (appana) là: 18 tâm thực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế, sai 
khiến đặng 2 cách là cách tầm thường và cách kềm 3 hoặc 4 oai nghi. Nhưng cách đi rất ít 
đặng. Những tâm ấy vì có sức mạnh hơn những tâm đã nói trước, nhưng cũng trong phần ngắm 
ngầm, bởi khi nhập thiền: ngồi, nằm, đứng vững vàng luôn. Nếu có ai kéo sửa cách nào thì 
cũng theo cách ấy luôn. 

Còn cách đi có lẽ là do mãnh lực thông (abhiññä) sắp đặt. 


Giải trang 27 / tâp bảy 


Tâm thực dục giới thọ xả, 2 tâm thông và tâm khán ý môn vì chăng phải thọ ưu nên không 
khóc đặng và chăng phải thọ hỷ nên cười không đặng. 


Giải trang 26 /tập bảy 
Hai tâm sân vì thọ ưu nên không thể cười đặng. 
Giải trang 29 /tập bảy 
Tâm thực dục giới thọ hỷ vì vui hoặc mừng, nên trái với sự khóc. 


Dứt phân giải tập bảy 
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NÍP-BÀN (NIBBANA) 


Níp-bàn Pali gọi là Nibbana nghĩa là vắng lặng, yên vui tuyệt đối, ngoài ra phiền não ngũ 
uân và tất cả đời. Trung Hoa cũng dịch là viên tịch: hoàn toàn vắng lặng. Cho nên Pali gọi là 
trạng thái văng lặng (santilakkhanam). 

Có những câu Pali chú giải như sau: 

- Vãnato nikkhantanti = nibbãnam: những pháp nào ха Ва ái mà nhon ràng buộc các kiếp 
sống, những pháp xa lia như thế gọi là Níp-bàn. 

- Nibbãyanti sabbe vattadukkhasantãpã etasmimti = nibbãnam: khổ luân hồi và các sự nóng 
nảy sôi nói không có, gọi là Níp-bàn. 

- Nibbãyanti агіуајапӣ etasamimti = nibbãnam: chư Thánh xuất thế sau khi ngũ uân Níp-bàn 
không còn tục sinh nữa, cho nên pháp mà diệt tắt dứt tuyệt sanh tử, gọi là Níp-bàn tức là vô 
dư Níp-bàn. 


Níp-bàn có 5 nghĩa (attha): 
- 1 là riêng biệt, Pali gọi là padam, nghĩa là Níp-bàn riêng biệt, không có liên hệ với hữu vi. 
- 2 là bất tử, Pali gọi là accutam, nghĩa là không chết vì không sanh. 


- 3 ЈА siêu цап, Pāli gọi là accantam, nghĩa là vượt khỏi ngũ uán quá khứ, hiện tại, vi lai. Vi 
Níp-bàn không còn uån tức là ngoại uân, cho nên trong thơ lục bát có câu: 
Мир bàn ngoại uẫn vơi vơi 
Trái cùng tương đối hữu thời vân vân. 


Tương đôi có 11, như trong Kinh Vô Ngã Tướng nói: quá khứ, hiện tại, vi lai, bên trong, 
bên ngoài, hoặc thô, hoặc tê, hoặc tôt, hoặc xâu, hoặc gân, hoặc xa. 


- 413 vô vi, Pali gọi là Asañkhatam. Vì không bị tạo. Bởi trong đời: tâm, sở hữu và sắc đều 
do duyên tạo, nên phải có nhân cần thiết. Còn Níp-bàn không có duyên chỉ tạo, nên gọi là 
VÔ VI. 

- 5 là vô thượng, Pali gọi là anuttaram, vì không có pháp nào đối thủ hơn, hoặc bằng và đạo 
quả cũng thế. Cũng như danh từ vô địch. Dù đạo quả có thấp cao, nhưng cũng là không có 
pháp nào đối thủ. Nên Níp-bàn và đạo quả không chi làm hư dàng, mới gọi là vô thượng. 


Năm nghĩa vừa nói trên do bài kệ Pali như уду: 
Padamaccutamacchantam 
Asañkhatamanutfaram 
Nibbanamiti bhãsanti 
Vanamutta mahesayo. 
Yếu nghĩa như vây: chư Đại Giác tìm rốt ráo là Níp-bàn, riêng biệt, siêu uân, vô vi và vô 
thượng. Cho nên trong thơ lục bát có dịch vần như уду: 
Các ngôi đại giác bởi mà 
Tìm đường diệt khổ ấy là vô vi, 
Chàng sanh, chàng diệt hằng thì 
Cho nên đều gọi tên ghi Níp-bàn. 
Và bài kệ sau như уду: 
Như Lai thành đạo các hàng 
Siêu lý bốn pháp dạy tràng chúng sanh 
Tâm vương tâm sở nêu danh 
Với cùng sắc pháp cao thanh Níp-bàn 
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Níp-bàn muốn cho dễ nhận, hiểu sơ nên nương theo thí dụ có 10 điều như sau: 
- 11а Níp-bàn tỷ dụ như bông sen. 

- 2 là Níp-bàn tỷ dụ như nước uống. 

- 3 là Níp-bàn tỷ dụ như thuốc trị bệnh. 

- 41а Níp-bàn tỷ dụ như biên rộng. 

- 5 làNíp-bàn tỷ dụ như vật thực. 

- 6 làNíp-bàn tỷ dụ như hư không. 

- 7 làNíp-bàn tỷ dụ như ngọc như y ma-n1. 

- 8 là Níp-bàn tỷ dụ như vị trầm hương. 

- 9 là Níp-bàn tỷ dụ như bơ luyện thuần thục (cũng gọi là đề hó). 
- 10 là Níp-bàn tỷ dụ như chót núi cao. 


Muốn mau thuộc lòng, nên đọc theo thơ lục bát thập dụ Níp-bàn như vầy: 


Níp-bàn thí dụ có mười, 
Trạng bày tỏ ly giúp người nguyện cao. 
Một là thí dụ làu làu, 

Níp-bàn thời chắng khác nào bông sen. 
Hai là thí dụ đáng khen, 
Níp-bàn như nước giúp phen khác nhiều. 
Ba là thí dụ sẽ nêu, 

Níp-bàn như thuốc bệnh tiêu dứt trừ. 
Bốn là thí dụ rộng như, 

Níp-bàn to biển không dư vật gì. 
Năm là thí dụ khác chi, 

Níp-bàn như vật dé thì nuôi thân. 
Sáu là thí dụ rất сап, 

Níp-bàn như thê vô ngần hư không. 
Bảy là thí dụ tốt trong, 

Níp-bàn như ngọc sánh đồng ma ni. 
Tám là thí dụ thơm kỳ, 

Níp-bàn cũng chăng khác gì trầm hương. 
Chín là thí dụ đồ thường, 
Níp-bàn thời cũng tương đương bơ thuần. 
Mười là thí dụ sơn lưng, 
Níp-bàn dường to chót từng núi cao. 
Người tu giải thoát thế nào, 

Mau tìm học hỏi thâu vào tột chơn. 


Trong mười điều thí dụ, điều thứ nhất và điều thứ tám có trạng những công đức như sau: 
Nói theo điều thí dụ thứ nhất, Níp-bàn thí dụ như bông sen. Vì bông sen có 10 công đức như 
sau: 

- 1 là nhuyễn nh, mềm diu (sïliddhamũdu). 

- 2 là chứa để sự đẹp (subhanTvam). 

- З là có hơi thơm (sukhundham). 

- 4 là đáng ưa thích (piyam). 

- 5 là đồ rất đáng mong mỏi (patthitam). 

- 6 là đồ rất đua nhau khen (pasattham). 

- 7 là nước và bùn không thám đặng (salakaddama anupalittam). 

- 8 là chưng diện bằng lá non, nhụy và be (anupattakesarakanmikehn). 


х 
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- 9 là ong bầu đua nhau hưởng nhụy (phamarakhanasevitam). 
- 10 là tién hóa từ trong nước trong ngần, sáng suốt, sạch sẽ (sitavasalilasamvaddham). 


Níp-bàn thí dụ điều thứ tám như hư không, vì hư không có 10 công đức như sau: 
- 1 là bất lão (na jTyati). 

- 2 là bất tử (na mīyati). 

- 3 là bất bién chuyên (na сауай). 

- 4 là vô sanh (na uppaJJatI). 

- 5 là không bị ép chế (appasayham). 

- 6 là ăn cướp giut không dàng (acorakahanTyam). 

- 7 là không có chỗ nương đỗ (anissTtam). 

- 8 là đường đi của loài phi cầm (уіһійкакатапат). 
- 9 là không có chi cả (niravaranam)). 

- 10 là không bờ mé (anantam). 


~—~—————.—_—~——~———.—.—.—~.~—~—~~—.~~ 


Níp-bàn nói theo chon tướng bản thể chỉ có 1 là vắng lặng, nói theo phần phụ có 2 và có 3: 


- | là hữu dư Níp-bàn (sa upadisesanibbana) nghia là con lai uán, tức là sắc nghiệp và tâm 


quả chưa dứt hết, ám chỉ đắc tứ đạo, quả rồi mà còn sống. 
Chú giải như уду: Saha upädisesena уа vattatti = sa upādisesā: đắc Níp-bàn mà sắc 
nghiệp và tâm quả còn sanh do phiên não quá khứ, đó gọi là hữu dư. 


- 2 là vô dư Níp-bàn (anupädisesanibbana) nghĩa là không còn uán như là sắc nghiệp và 


tâm quả đều tuyệt hết, tức là sau khi nhập Níp-bàn. 
Chú giải như уйу: Майы upãdiseso yansāti = anupädiseso: ngũ uán tức là sắc nghiệp 
và tâm quả không còn sót lại, đó gọi là vô dư. 


Níp-bàn nói theo bực Toàn Giác có йё xá lợi thì có 3: 

- 1 là phiền não Níp-bàn (kilesanibbãna) tức là mỗi khi đắc đạo đều diệt trừ phiền não. 
- 2 làngũ пап Níp-bàn (khandhanibbana) là sau khi bực Toàn Giác tịch diệt. 

- 3 là xá lợi Níp-bàn (dhãtunibbana) tức là khi xá lợi của bực Toản Giác đang tiêu mất. 


Níp-bàn nói theo người hành tỏ ngộ có ba: | 
- 1 là tiêu diệt Níp-bàn (suññatanibbana) nghĩa là người tu tuệ tỏ ngộ thây lý vô ngã do 


nhiều duyên hợp thành có ra, đến khi đắc đạo quả nhận thấy Níp-bàn thì cái có trước kia 
đã thành tiêu mát, nên nhận thấy Níp-bàn là pháp tiêu diệt vô ngã, nên Níp-bàn đối với 


bực ấy gọi là tiêu điệt Níp-bàn. 


- 2 là vô chứng Níp-bàn (animittanibbana) nghĩa là Níp-bàn không có án chứng, do người 
tu tuệ tỏ ngộ pháp vô thường, thoạt có thoạt không, đó là ân chứng hăng có ra. Đên khi 


đắc đạo quả đặng thấy Níp-bàn thì những ấn chứng thường hiện trước kia không còn, nên 
cho rằng Níp-bàn chắng phải như trong đời là không có hiện tượng chỉ cả. Vì thế Níp-bàn 


đối theo sự nhận định của bực ấ áy mới gọi là vô chứng Níp-bàn. 


- 3 là phi nội Níp-bàn (appanihitanibbana) nghĩa là Níp-bàn chàne phải ở trong vòng vây 
tức là ngoài ra vòng vây, do bực tu tuệ tỏ ngộ nhận thấy pháp hữu vi bằng cách khổ não, 


chăng khác nào kẻ bị trong vòng vây bực bội khó chịu. Đến khi đắc đạo quả thoạt thấy 
Níp-bàn thì nhận định không có chi là vòng vây. Byc đắc Níp-bàn như thế gọi là phi nội 


NÑíp-bàn. 
Níp-bàn nói theo danh nghĩa có đến 32: 
- _ I là bất sanh (ajãtim) nghĩa là không có sự sanh đẻ ra. 


- 2 là bất lão (ajaram) nghĩa là không già cũng không biến đồi. 
- 3 là vô bệnh (abyadhim) nghĩa là không có sự đau đớn tàn tật chi cả. 
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4 là vô cụ (nibbhayam) nghĩa là không có sự sợ sệt. 

5 là vô vi (asankhatam) nghĩa là không có bị tạo. 

6 là phá hữu (bhavabhandam) nghĩa là phá trừ cửu hữu (bhava) và không còn phân biệt 
cối nương ở - nương sanh theo chúng sanh thường đời (sattaväsa). 


Cửu hữu (Вһаха) là chín cõi: 
1 là cõi Dục giới. 
2 là cõi Sắc giới. 
3 là cõi Vô sắc giới. 
4 là cõi ngũ uán tức là cõi Dục giới và cõi Sắc giới hữu tưởng. 
5 là cõi nhất uẫn tức là cõi Vô tưởng. 
6 là cõi tứ uán tức là những cõi Vô sắc. 
7 là cõi hữu tưởng tức là 29 cõi (trừ cõi Vô tưởng và Phi tưởng phi phi tưởng). 
8 là cõi Vô tưởng. 
9 là cõi Phi tưởng phi phi tưởng. 
Chúng sanh nương sanh nương ở (ѕаќауаѕа) có 9 cách khác nhau như sau: 
1 là thân di tưởng di như là nhon loại cũng có hạng chư Thiên và поа qui. 
2 là thân dị tưởng đồng như là sơ thiền Phạm thiên tư tưởng giống nhau mà thân khác 
nhau. 


3 là thân đồng tưởng dị như là chư Thiên quang minh ở cõi Tứ thiên vương (abhassara) 
4 là thân đồng tưởng đồng như là chư Thiên mỹ lệ (subhakinha) ở cõi tam thiền. 


5 là vô tưởng vô thọ tức là chúng sanh cối trời Vô tưởng. 

6 là Không vô biên xứ tức là chúng sanh cõi trời vô sắc Không vô biên xứ. 

7 là Thức vô biên xứ tức là chúng sanh cõi trời Thức vô biên xứ. 

8 là Vô sở hữu xứ tức là chúng sanh cõi trời Vô sở hữu xứ. 

9 là Phi tưởng phi phi tưởng xứ tức là chúng sanh cối trời Phi tưởng phi phi tưởng. 


Danh nghĩa Níp-bàn điều thứ bảy là an lạc (sukham) nghĩa là hoàn toàn yên vui. 
Có câu Pali chú giải như vây: Nibbanam paramam sukham: Níp-bàn là siêu lạc, tức là 
Níp-bàn vui băng cách cao siêu vượt khỏi doi. 


8 là thanh lương (sitam) nghĩa là mát mẻ, không nóng nảy. 

9 là thanh tịnh (khemam) nghĩa là vắng lặng, yên ôn. 

10 là sở у (tãnam) là sở tri của tâm siêu thé tức là tâm siêu thế nương nhờ Níp-bàn bằng 
Cảnh duyên. 

11 là bí mật (lenam) nghĩa là huyền dịu, nhiệm màu, sâu sắc vi tế, không thể dùng văn 
chương ngôn ngữ diễn tả cho đầy đủ. Cũng như kinh Trung Hoa có câu: “ngôn ngữ đạo 
đoan”: văn chương lời nói tuyệt dứt đạo, dứt mất đạo, nghĩa là đạo lý vượt ngoài phạm vi 
văn chương. 

Theo đây ám chỉ Níp-bàn phải hơn. Vì người đắc Níp-bàn tự nhận biết, khỏi cần ai 
nói cho biết mới biết. Nên trong ân Đức Phật có câu: Paccattam veditabbo viññüuhtti: 
pháp mà bực Thánh xuất thé đắc chứng, tự biết. 

Chăng khác câu: “Nhơn nhơn âm thủy, lãnh hưởng tự tri”, nghĩa là mỗi người uống 
nước, nóng lạnh như thế nào thì tự biết và cách khó trình bày cho người khác hiểu. Nên 
kinh Trung Hoa nói: “Á mộng hướng thùy thuyết”, nghĩa là người câm sau khi chiêm bao, 
đối với người khác không thể trình bày tất cả những sự vật trong khi mộng. Như người 
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sau khi đắc chứng Níp-bàn, khó mà diễn tả đối với kẻ khác, dầu có gượng nói bằng pháp 
học hay thí dụ đó thôi. 

- 12 là thường tồn (niccam) nghĩa là hằng còn tự nhiên như nhiên. 

- 13 là bất động (acalam) nghĩa là không biến chuyên, lay động. 

- 14 là kiên có (duvassasam) nghĩa là bën bỉ, vững vàng. 

- 15 là bất luân (avattasaram) nghĩa là không xoay chuyên, luân hồi chi cả. 

- 16 là nghiện lạc (sukhamaddanam.) nghĩa là nghiền tán đánh tan tất cả vui trong đời, chỉ 
còn vui siêu thế. 

- L7 là nghiện cơ (khuddamaddanam) nghĩa là nghiền nát phá tan sự đói, khát, mong mỏi 
V.V... 

- 18 là tiêu khát (ріраѕайсапауат) nghĩa là trừ tiêu sự khao khát, hy vọng tất cả. 

- 19 là vô mộ (analayam) không có sự trìu mến. 

- 20 là bạt độc (ѕатируаѓауаќатаа һеѕат) nhô hết sự độc, nhơn quả khó trong đời. 

- 21 là ly hành (visankharam) lia hết pháp hành vi, hành động. 

- 22 là ly quá (vivajjam) Ва tất cả lỗi sai. 

- 23 là đoạn ái (tanhakkhayam) bặt dứt ái dục. 

- 24 là ly hữu (vibhavam) tức là vượt ngoài vòng cửu hữu (bhãva) và cõi nương ở của 
chúng sanh (ѕаќауаѕа). 

- 25 là ly tình (viragam) nghĩa là xa ngoài phạm vi tình đời (bởi vì Níp-bàn cũng có nghĩa 
là riêng biệt). 

- 26 là ly ái (vitanham) là Níp-bàn không còn sự thương yêu, trìu mến chỉ cả. 

- 27 là diệt tận (nirodham) là tắt dứt hết tất cả đời. 

- 28 là vô ап chứng (animittam) là không có chi nêu bày tiêu biểu. 

- 29 là thé tịnh (samtabhãvam) là bản thể vắng lặng. 

- 3013 vô vi (arasarakam) là không có mùi, vi: mặn, lạt, chua, cay v.v... chi cả. 

- 31 là vô dục (appasasañca) là không có những sự ưa thích chỉ са. 

- 32 là bất điệt (smotam) là không diệt, không mắt. 


Tam ý nghĩa (attha) của Níp-bàn: 

- l.trang thái của Níp-bàn là yên tịnh (santilakkhanam). 

- 2. phận sự của Níp-bàn là không lay động biến chuyên (acalamasam). 

- 3. thành tựu của Níp-bàn là không có ấn chứng hiện tượng chi cả (animittapaccu- 
patthanam). 


Tạm dứt phân giải Níp-bàn 
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NHƠN, SỞ HỮU НОР РОМС 


Giải trang 1 / tâp tám 


Tập tám này chia trong phâm ba, Nhơn và Cảnh Hợp đồng. Nhưng nhơn (hetu) phân theo 
tâm đã chỉ trong trang 14 / tập hai. Nên trang 1 đây nói về sở hữu không gặp với nhon tương 
ưng. Vì những sở hữu phối hợp với tâm vô nhơn và sở hữu si, mặc dù nó là nhơn, nhưng khi 
hợp với 2 tâm si thời không có gặp nhơn nào cả, mới ké vào sở hữu vô nhơn (như trong bài 
đọc và bảng nêu). 

Giải trang 2 /tập tám 


Sở hữu 1 nhơn tức là chỉ sở hữu gặp đặng 1 nhơn, như là hoài nghi thì ngoài nhơn si không 
còn gặp nhơn khác nữa. 


Sở hữu tham thì gặp nhơn si. Sở hữu sân cũng thé. 


Còn vô tham và vô sân khi phối hợp với tâm tịnh hảo nhị nhơn thì 1 gặp 1, tức là vô tham 
gặp vô sân, vô sân gặp vô tham theo những tâm vừa kê. 


(Mặc dầu. vô tàm, vô úy, phóng dật và tọ tha khi hợp tâm sĩ cũng gặp 1 nhon. Nhưng theo 
sách miễn kê đây, sẽ kê theo 3 nhon trong trang 4 / tập này). 
Giải trang 3 / tâp tám 


Sở hữu 2 nhơn là gặp hay đi với 2 nhơn tương ưng, như là 3 nhơn thiện đồng sanh thì mỗi 
một thứ gặp 2. 


Tật, lận, hôi chỉ có phôi hợp với tâm sân, nên gặp sân và si. 
Tà kiên, ngã mạn chỉ hợp tâm tham, nên gặp tham và si. 


Còn si hợp với tham gặp tham, hợp với sân gặp sân, tính chung cũng dàng gặp 2 nhơn vậy. 


Giải trang 4 /tập tám 


Vô tàm, vô úy, phóng dật và hôn phần hợp tâm tham thì gặp tham gặp si, chỉ luôn hợp tâm 
sân thì gặp nhơn sân nữa, là đủ 3 nhơn. 


Còn như 22 sở hữu tịnh hảo ngoài nhơn, hiệp tâm 3 nhơn thì đủ 3 nhơn thiện. 
(Phần hợp tâm 2 nhơn xin miễn kể). 


Sở hữu 4 nhon chẳng có, vì không nhằm trường hợp. 


Giải trang 5 / tâp tám 
Vì sở hữu hỷ chừa ra nhơn sân không thê hợp đặng. 


Giải trang 6 / tâp tám 
Sở hữu tợ tha hợp rất nhiều nên gặp 6 nhơn, trừ ra hỷ như vừa nói. 
Nếu chưa nhận rõ sở hữu gặp nhơn, nên nhớ lại sở hữu gặp sở hữu như vầy: 
- Sở hữu bât thiện và sở hữu tịnh hảo không gặp nhau. 
- Sở hữu to tha gặp hêt sở hữu tịnh hảo và bât thiện. Nhưng tháng giải và dục không gặp 
hoài nghi. Còn hy không gặp sân phân và hoài nghi. 
Những sở hữu bắt thiện không gặp nhau như sau: 
- Та kiên với ngã mạn không gặp nhau. 
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- Tham phàn không gặp hoài nghi và sân phần. 
- Sân phân không gặp tham phân và hoài nghi. 
- Hoài nghi không gặp hôn phân. 


Cho nên sở hữu tợ tha, phần gặp với tâm hữu nhơn đặng 6 và 5. Sở hữu tịnh hảo gặp 3, 2 
hoặc 1. Còn sở hữu bât thiện gặp 3 nhơn hay 2 nhơn về phân kê chung. Cũng có 2 nhơn 1 nhơn 
theo riêng và si hợp tâm sĩ không gặp nhơn nào cả. 

(Xin xem 6 trang vừa kë nhiều lần thêm rõ rệt) 

Có ba câu Pali chú giải như vầy: Hinoti phalam pavattetfti = hetu: giúp cho quả sanh ra, gọi 
là nhơn. 

Hinoti patitthãti phalam etthãti = hetu: quả nương nhờ pháp nào thì pháp ấy gọi là nhon. 


Hetuinam bhedena tam samayuttanam cittacetasikanam sangaho = hetusañgaho: Phân cách 
gom tâm và sở hữu tương ưng với nhơn, gọi là nhơn hợp đông tức là tâm và sở hữu đặng gặp 
mây nhơn. 
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CẢNH HỢP РОМС (ARAMMANASANGAHA) 


Giải trang 7 / tâp tám 


Nói về cảnh hợp đồng (ãrammanasaủgaha). Cảnh là phần sở tri của tâm, tức là những chi bị 
tâm biết dàng đều là cảnh, Pali gọi là агаттара. Đây là dịch theo Phật học đại từ điển trang 
2489 nói: “tâm chi sở du lý phàn viên dã dị chi cảnh”: chỗ mà tâm dạo, đeo, leo, níu gọi là 
cảnh. Nhà tâm lý học gọi là đỗi tượng (агаттапа). Còn cảnh giới trong Phật học đại từ điển 
dịch là visaya. 

Căn cứ theo Phật học đại từ điển gọi là cảnh, có những câu Pali chú giải như sau: 


А abhimukham ramanti etthãti = ärammanam: tất cả tâm và sở hữu thích đến đối diện với 
pháp nào, thì pháp đó là cảnh. 
Cittacetasike ālambanatīti = ãälambanam: lôi cuôn tâm và sở hữu gọi là cảnh. 


Và có câu Pali chú giải nữa như vây: 


Cittacetasikehi ālambiyatīti = ãlambanam: bị tâm và sở hữu сат, năm, níu, quớ gọi là 
cảnh. 


* Cảnh (arammana) theo rộng có 21: 


1 là cảnh sắc (rũparammana) tức là các thứ màu. 

2 là cảnh thinh (saddarammana) tức là các thứ tiếng. 

3 là cảnh khí (gandhãrammana) tức là các hơi hôi, thúi v.v... 

4 là cảnh vi (rasarammana) tức là cay, chua, mặn, lạt v.v... 

5 là cảnh xúc (photthabbãrammana) tức là nóng, lạnh, cứng, mềm, dùn, thăng và lay động. 
6 là cảnh ngũ (райсагаттара) tức là 5 cảnh trên nói chung lại kêu là cảnh ngũ. 

7 là cảnh pháp (đhammãrammana) tức là ngoài ra cảnh ngũ, đều gọi là cảnh pháp. 

8 là cảnh siêu lý (paramatthaarammana) là tâm, sở hữu, sắc pháp và Níp-bàn. 

9 là cảnh chế định (paññatfIrammana) là ngoài ra tâm, sở hữu, sắc pháp và Níp-bàn tức là 
chúng sanh, vũ trụ và sự vật v.v.. 

10 là cảnh dục giới Canarana tức là tâm dục giới, sở hữu hợp và sắc. 

11 là cảnh đáo đại (mahaggatãärammana) tức là tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và sở hữu 
hợp. 

12 là cảnh Níp-bàn (nibbanaärammana) tức là Níp-bàn. 

ІЗ là cảnh danh pháp (namärammana) tức là tâm, sở hữu và Níp-bàn. 

14 là cảnh sắc pháp (Rũpärammana) tức là 28 sắc pháp. 

15 là cảnh quá khứ (айїагаттапа) tức là tâm, sở hữu và sắc đã diệt. 

16 là cảnh hiện tại (paccupannarammana) tức là tâm, sở hữu và sắc đang còn. 

17 là cảnh vi lai (anagatarammana) tức là tâm, sở hữu và sắc sẽ sanh. 

18 là cảnh ngoại thời (kalavimutfirammana) tức là Níp-bàn và chế định. Vì NÑíp-bàn 
không sanh, diệt. Còn chế định chàng phải thật sanh diệt. 

19 là cảnh nội phần (ajjhattäramamana) tức là tâm, sở hữu và sắc sanh theo thân, tâm ta. 
20 là cảnh ngoại phần (Bahiddhãrammana) tức là Níp-bàn và tâm, sở hữu và sắc pháp 
sanh ngoài thân tâm ta. 

21 là cảnh nội và ngoại phần (ajjhattabãhiddhãrammana) tức là cảnh nội phần và ngoại 
phần, nói chung lại gọi là cảnh nội và ngoại. 


+ Cảnh có máy tâm biết từ trang 7 đến trang 27 theo cách đọc. Mỗi cảnh bị máy tâm biết đã 
có ghi trong bản học, đọc và châm bảng nêu. Đây chỉ nói thêm ý nghĩa. 


Giải luôn sáu trang từ trang 7 đến trang 12 /tập tám 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) — Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học - (Cáo Вап) 163 


Nói về cảnh sắc, thinh, khí, vị và xúc, mỗi cảnh mỗi đôi thức như là: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân. Đôi nào theo cảnh nấy, phải nhứt định như thế. Vì nhãn thức nếu không có cảnh sắc, 
thì không bao giờ sanh ra. Nêu gặp cảnh sắc tốt thì về phần nhãn thức quả thiện, còn gặp sắc 
xấu thì về phần quả bát thiện lãnh lấy, không khi nào bắt cảnh khác. 


Tám thức sau cũng như thế. 

Ва tâm ý giới cũng biết đủ 5 cảnh. Nếu nói riêng thì ý giới biết không nhút định, vì sanh 
một lộ với nhãn thức chỉ biệt cảnh sắc theo phân nhãn thức. Sanh một lộ với nhĩ thức cũng 
biệt cảnh thinh theo nhĩ thức v.v... 


Nếu nói chung 5 cảnh gọi là cảnh ngũ (pañcärammana) thì ý giới biết nhứt định, do tâm 
này phát sanh ra biết, còn ngoài ra cảnh ngũ không có. 

Còn tâm thông (abhiñña) và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới) đối với 6 cảnh 
nói trước đêu bât định cả, vì cũng biệt cảnh pháp. 


~—~~—~—~—~~—~—~—~—~—~—~—~~—~—~—~—~~—~~~ 


Tâm biêt mây cảnh 


Giải trang 13 /tập tám 


Hai tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức) vì những tâm này biết cảnh ngũ, nên 
biệt cảnh pháp bât định. 


Thiền hiệp thế dù đề mục nào cũng là cảnh pháp. 
Giải trang 14 /tập tám 
Tâm siêu thé (lokuttaracitta) sanh ra luôn luôn chỉ bắt Níp-bàn làm cảnh. 


Ba tâm thức vô biên sanh ra đặng do bắt đề mục không vô biên làm cảnh. Thức đây là tâm 
không vô biên, tức là nhận định cho ràng tâm không vô biên ây rỗng rang vô cùng, vô tận 
không bờ mé. 

Ba tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ khi phát sanh ra chỉ bắt cảnh đề mục cho răng tâm vô sở 
hữu ây chăng phải có chăng phải không. 

Còn 8 tâm đại quả và L7 tâm vô nhơn (trừ khán ý môn) sanh ra không bao giờ biết cảnh chế 
định như trong bài đọc nói: trọn quớ cảnh dục hai mươi làm, nghĩa là 25 tâm này sanh ra hoàn 
toàn biệt cảnh siêu lý thuộc vê Dục giới. 

Giải trang 15 /tập tám 

Cảnh chế định trong văn lục bát nói: “Hơn hăm chế bày” là 21 tâm hoàn toàn biết cảnh chế 
định, không bao giờ biệt cảnh siêu lý. Vì 15 tâm sắc giới biệt trong vòng 26 đê mục đêu là chê 
định cả, như: thập hoàn tịnh, thập bât mỹ, tứ vô lượng tâm, quán thân thê trược và đêm hơi thở 
cho đên khi biệt hơi thở đụng môi hoặc mũi cũng đêu chê định cả. 

Ba tâm không vô biên chỉ bắt đề mục chế định hư không không cùng tột. 

Ba tâm vô sở hữu cũng bắt cảnh đề mục chế định, cũng chế biến cho rằng không chỉ có, vì 
thê cho nên có phái châp không do giả định này. 

Còn 2 tâm thông, khán ý môn và 28 tâm thực dục giới hữu nhơn, cũng có khi bắt pháp siêu 
lý đặng, tùy trường hợp. 
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Giải trang 16 /tập tám 


Như trước có nhắc: “Trọn quớ cảnh dục hai mươi lăm” nghĩa là 25 tâm biết cảnh dục giới 
nhứt định là 8 tâm đại quả và 17 tâm vô nhon (trừ khán ý môn) vì luôn luôn biệt cảnh siêu lý 
thuộc vê Dục giới. 


Còn 2 tâm thông, 28 tâm thực dục giới hữu nhơn và khán ý môn cũng biết cảnh ngoài ra 
pháp Dục giới hoặc siêu lý hoặc chê định. 
Giải trang 17 /tập tám 
Ba tâm thức vô biên bắt cảnh không ngoài Không vô biên. 
Ba tâm phi tưởng phi phi tưởng cũng chỉ bắt cảnh băng tâm vô sở hữu. 
Vì thê nên 6 tâm này luôn luôn phát sanh ra đêu biết cảnh đáo đại. 


Còn 28 tâm thực dục giới hữu nhơn và khán ý môn nếu suy xét đến những tâm thiền mới 
biệt cảnh đáo đại, nên thuộc về Баѓ định. 


Giải trang 18 /tập tám 
Tâm siêu thế luôn luôn hưởng cảnh Níp-bàn nên thuộc về nhút định. 


Còn khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông, thứ nào có sanh 
chung với đạo, quả và hoặc bực đã đắc đạo quả rồi có khi suy xét nhớ nghĩ đến Níp-bàn, thời 
mấy tâm này mới biết Níp-bàn đặng, nên gọi là biết cảnh Níp-bàn bắt định. 


Giải trang 19 /tập tám 

Sáu tâm chỉ biết cảnh đáo đại và tâm siêu thế thì không bao giờ biết cảnh sắc pháp và chế 
định, cho nên biệt danh pháp nhứt định. 

‚ Còn 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) cũng biết sắc pháp và chế định, nên 
đôi với danh pháp là bât định. 
Giải trang 20 /tập tám 

Ngũ song thức và ý giới sanh ra không bao giờ biết cảnh ngoài ra sắc pháp. 

Còn 43 tâm dục giới ngoài ra, khi sanh theo lộ ngũ thì biết cảnh pháp và кё chung 2 tâm 
thông khi suy xét đên sắc pháp cũng biệt dàng, cho nên 43 tâm đêu biệt cảnh sắc pháp không 
nhứt định. 

Giải trang 21 /tập tám 

Cảnh quá khứ có 49 tâm biết. 

Ba tâm thức vô biên và 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng bắt cảnh thiền thấp hơn kế đó, vì 
những thiền sở tri đã diệt rồi, nên 6 tâm này biết cảnh trái với quá khứ là không có. 


Còn 43 tâm ngoài ra cũng biết cảnh hiện tại và vị lai đặng nên đối với cảnh quá khứ là bất 
định. 
Giải trang 22 /tập tám 
Ngũ song thức và ý giới chỉ sanh theo lộ ngũ và bắt cảnh ngũ thuộc về sắc pháp hiện tại. 
Còn 2 tâm thông và 41 tâm dục giới ngoài ra cũng biệt cảnh quá khứ, vị lai cho nên cảnh vị lai 
có 43 tâm này đêu biệt không nhứt định cả (đây giải luôn trang 23). 
Giải trang 23 /tập tám 
Tâm chỉ biết Níp-bàn, chỉ biết chế định luôn luôn thuộc về ngoại thời, không có quá khứ, 
hiện tại, vị lai chi cả (vì chế định không phải thật có). Còn 2 tâm thông và 29 tâm ngoài ra biết 
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cảnh dục giới nhứt định, vì cũng biết cảnh hữu vi đặng và Níp-bàn, chế định cũng có, cho nên 
đôi với cảnh ngoại thời là bât định. 
Giải trang 24 /tập tám 

Ba tâm thức vô biên và ba tâm phi tưởng phi phi tưởng sanh cho người nào chỉ bắt tâm thiền 
không vô biên và tâm thiền vô sở hữu của người ây, chớ không bao giờ bắt tâm của người khác 
mà đắc thiền được, vì thế nên 6 tâm này biết cảnh nội phần nhứt định. 

Còn 2 tâm thông và tâm dục giới cũng biết ngoài ra thân tâm ta được, cho nên đối với cảnh 
nội phân không nhút định. 

Giải trang 26 /tập tám 

Tâm siêu thế chỉ biết Níp-bàn là chắng phải trong thân tâm ta, có người hiểu Níp-bàn tự tâm 
là quá sai. 

Ba tâm không vô biên đối với đề mục hoàn tịnh (kasina) hữu hình cho là không có, mà lại 
định cái không ây lớn lao thinh-thoang”° vô cùng vô tận không bờ mé, thì cái chê định như thê 
hăn là ngoài phạm vi thân tâm ta và 15 tâm sắc giới không kê tâm thông cũng bắt theo đê mục 
chớ chăng phải thứ nào mà có trong thân tâm ta, cho nên đêu thuộc về cảnh ngoại phân nhứt 
định cả. 

Còn tâm dục giới và tâm thông ngoài thân tâm ta cũng có thê biết đặng, cho nên đối với 
cảnh ngoại phân là bât định. 


Giải trang 27 /tập tám 


1 ду cảnh nội phần và cảnh ngoại phần kêu chung lại, chớ không có cảnh như thế. Vì lấy 
tâm biệt cảnh cảnh nội phân cũng được và biệt cảnh ngoại phân cũng được, mà kê nên chỉ có 
phân bât định mà thôi. 


Từ trang 7 đến trang 27 là 21 cảnh. Mỗi cảnh dàng máy tâm. 


Giải trang 28 /tập tám 


Trang 28 ôn lại chia 3 phần: 

- 1 là tâm biết cảnh nhứt định có 35 hoặc 67. 
- 2 là tâm biết cảnh bất định có 31. 

- З là tâm biết cảnh nhứt định và bất định có 25. 


Tâm tất cả là 123 (tính luôn 2 tâm thông), phân theo 21 cảnh, chia 3 phần như sau: 


* 1 là phần biết cảnh nhút định, tức là mỗi khi sanh vẫn biết những cảnh đồng như thứ tâm ấy 
mà đã sanh trước, dù sau này sanh mây lân biệt cảnh không khác như là tâm sắc giới, tâm 
không vô biên và tâm vô sở hữu luôn luôn biệt cảnh chê định. 

Ba thứ tâm thức vô biên và 3 thứ tâm phi tưởng phi phi tưởng vẫn biết cảnh đáo đại v.v. 
dù thay đối chi cũng không ngoài những cảnh ấy. 


Còn tâm siêu thế luôn luôn biết cảnh Níp-bàn và những cảnh tính chung như là cảnh pháp, 
cảnh siêu lý v.v... . 


* 2 là phần những tâm biết cảnh bất định, như là tâm thông, tâm thực dục giới hữu nhơn và 
tâm khán ý môn vì biết rât nhiêu cảnh mà không có một cảnh nào nhứt định. 


40 Thênh thang 
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* 3 là phần những tâm biết cảnh nhứt định và bất định cũng có, như là ngũ song thức khi biết 
cảnh ngoại phân, thời không biệt cảnh nội phân. Còn khi biệt cảnh nội phân, thời không biệt 
cảnh ngoại phân. Nhưng mỗi đôi thức đêu biệt cảnh nhút định theo nó. 

Ba tâm ý giới biết 6 cảnh nhứt định là cảnh ngũ, cảnh siêu lý, cảnh sắc pháp, cảnh dục 
giới, cảnh nội phân, cảnh ngoại phân và cảnh hiện tại. 

Năm cảnh không nhứt định là sắc, thinh, khí, VỊ, xúc, nội và cảnh ngoại. 

Tâm quan sát, tâm sinh tiếu và tâm đại quả biết 4 cảnh nhứt định là cảnh ngũ, cảnh dục 
giới, cảnh siêu lý và cảnh nội ngoại. 

Tâm biết 13 cảnh nhứt định là cảnh nội, cảnh ngoại, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh 
vị, cảnh xúc, cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai, cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp và 
cảnh đáo đại. 

Sở hữu bát thiện không bao giờ biết đạo, quả và Níp-bàn. Còn 20 cảnh bát định (trừ tật). 

Sở hữu tật biết 1 cảnh ngoại phần nhứt định. 19 cảnh (trừ Níp-bàn) biết không nhứt định. 

Ba sở hữu giới phần biết cảnh siêu lý nhứt định, còn 19 cảnh kia (trừ quá khứ) biết bát 
định. 

Hai sở hữu vô lượng phần biết 4 cảnh nhứt định là cảnh pháp, cảnh chế định, cảnh ngoại 
thời và cảnh ngoại phân. 

Còn 33 sở hữu ngoài ra, biết 21 cảnh đều bất định. 


Giải trang 29 /tập tám 
Trang này nói về mỗi thứ tâm biết đặng mấy cảnh trong 21 cảnh. 
- Ba tâm vô sở hữu xứ ghi sô 3, nêu 3 tâm này biệt cảnh pháp, cảnh chê định và cảnh ngoại 
thời. 
- Ba tâm không vô biên xứ và 15 tâm sắc giới, ghi số 4, nêu những tâm này biết 4 cảnh là: 
cảnh pháp, cảnh chê định, cảnh ngoại thời và cảnh ngoại phân. 


- 3 tâm thức vô biên xứ và 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ ghi số 6, nêu 6 tâm này biết 6 
cảnh là: cảnh pháp, cảnh đáo đại, cảnh siêu lý, cảnh quá khứ, cảnh danh pháp và cảnh nội 
phân. 

- Tâm siêu thế ghi số 6 nêu những tâm này biết 6 cảnh là: cảnh pháp, cảnh siêu lý, cảnh 
Níp-bàn, cảnh ngoại phân, cảnh ngoại thời và cảnh danh pháp. 

- Ngũ song thức ghi số 7, nêu những tâm này biết 7 cảnh là: cảnh sắc, cảnh hiện tại, cảnh 
dục giới, cảnh siêu lý, cảnh nội phân, cảnh ngoại phân và 1 trong cảnh ngũ. 

- 3 tâm ý giới ghi số 13, nêu 3 tâm này biết 13 cảnh là: cảnh пей, cảnh sắc pháp, cảnh dục 
giới, cảnh siêu lý, cảnh hiện tại hoặc cảnh nội phân, cảnh ngoại phân, cảnh nội và ngoại 
phân, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. 

- 3 tâm quan sát, tâm sinh tiéu, 8 tâm đại quả ghi số 17, nêu những tâm này biết 17 cảnh là: 
trong 21 cảnh trừ ra 4 cảnh Níp-bàn, đáo đại, chê định và ngoại thời. 

- 12 tâm bát thiện và 8 tâm thực dục giới tịnh hảo bất tương ưng biết 20 cảnh là trong 21 
cảnh, trừ ra cảnh Níp-bàn luôn đạo, quả. 

- Tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng và 2 tâm thông ghi số 21, nêu 
những tâm này biệt 21 cảnh, nhưng tùy bực khác nhau. Chỉ có 6 thứ tâm là tâm khán ý 
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môn, 4 tâm đại hạnh tương ưng và tâm thông hạnh sanh cho bực Toàn Giác, thời biết 
đặng tât cả 21 cảnh, cho nên trong văn lục bát nói: “nuôt trọn dàng có 6 tâm”. 


Nên thuộc nhuân những câu như sau!!! 


Trọn quớ cảnh dục hai lăm, 

Sáu leo đáo đại hơn hăm chế bày, 
Níp-bàn có tám quyết nay, 

Ăn chùa siêu thế dàng гау hai mươi, 
Chỉ trừ La-hán đạo cư, 

Cũng là quả tột nửa mười là năm, 

Nuốt trọn đặng có sáu tâm, 
Hợp đồng cảnh giới đón trong bảy phần. 


Риї phân giải theo bảng nêu tập tám 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~%< EI 
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АР ИР 
NGƯỜI ĐẶNG MÁY CÕI ЕЕ ЕЕ ЈЕ š > É š 
CÕI ĐẶNG MÁY NGƯỜI 5|3|5|šLsIzlšzIs|5|3|š 
“Бл АЕ 12 
m|Sl®llvwi|ss|lclslal=lmlis 
afo R аја 4 |аја|& |а 
1 Bia ngục hay âm ngục (Nirayo) 1 |х 
2 Bàng sanh (Тігассһапа) l| x 
3 Nga qui hay qui khó (Peta) 1|х 
4 | Atula (Asura) l| x 
5 Nhân loại (Manussa) 11 x|x|x x x |x|x | x|x| x Xx 
6 | Tứ đại thiên vương (Catumaharajika) 11 x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x 
7 Đạo lợi thiên (Tettimsa) 10 x|x|x|x|Xx|x|x|x|x|x 
8 Dạ ma thiên (Yama) 10 x|x|x x x x|x x|x |x 
9 Dàu suát thiën (Tusita) 10 x|x|x x | x x|x x|x |x 
10 | Hóa lạc thiên (NiImmãnarafi) 10 x|x|x x x x|x | x|x |x 
11 | Tha hóa tự tại thiên (ParinimmitavasavatfI) 10 x|x|x x | x x|x x|x |x 
12 | Phạm chúng thiên (Brahma рагіѕајја) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
13 Pham phụ thiên (Brahme purohita) 9 X X|X | X | X | X| X X |X 
14 Đại Phạm thiên (Mahabrahma) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
15 | Thiểu quang thiên (Parittabhä) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
16 | уб lượng quang thiên (Appamanaäbh3) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
17 | Biến quang thiên (Quang âm thiên) (Abhassan3) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
18 | Thiểu tịnh thiên (Parittasubha) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
19 | Vô lượng tịnh thiên (Appamanasubhä) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
20 | Biến tịnh thiên (Subhakinh3) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
2 Quảng quả thiên (Vehapphalä) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
22 | Vô tưởng thiên (Asaññasattã) 1 x 
23 | Vô phiền thiên (Avihā) 3 x x |x 
24 | Vô nhiệt thiên (Аїарра) 3 x x |x 
25 | Thiën kién thiën (Sudassa) 3 x x |x 
26 | Thiện hiện thiên (Sadassï) 3 x x | x 
27 | Sắc cứu cánh thiên (Akanittha) 3 X x |x 
28 | Không vô biên xứ (Akasanañcayatana) 8 х x|Jx|x|x|x|x|x 
29 | Thức vô biên xứ (Viññanañcayatana) 8 x Xx | x|x |x | x|x |x 
30 | vó só hüu xú (Akinceññayatana) 8 x x|x|x|x|x|x|x 
31 | Phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasaññã nãsaññãyatana) 8 X x|x|x|x|x|x|x 
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Tha Hóa Tu Tai Thién 
Hóa Lac Thién 
Đẩu Xuất Thiên 
Dạ Ma Thiên 


A 


Tứ Thiên Vuong 


ФАЙ 
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NGƯỜI VÀ CÕI 
NGUỜI (PUGGALA) 


Trước hết nói về “Người (puggala hay puggalo)” là 12 hạng người: 
- _ 1 là người khổ vô-nhơn (ahetuka puggala). 

- 2 là người lạc vô-nhơn (sugati ahetukapuggala). 

- 3 là người nhị-nhơn (davihetukapugsala). 

- 41а người tam nhân (tihetukapuggala). 

- 5 là người đạo dự-lưu! (sotaäpattimaggapuggala). 

- 61а người quả dự-lưu (sotapattiphalapuggala). 

- 7 là người đạo nhất-lai (sakadãgãmimaggapuggala). 
- 8 là người quả nhất-lai (sakadägãmiphalapuggala). 
- 9 là người đạo båt-lai (anägãmimaggapuggala). 

- 10 là người quả bắt-lai (anägamiphalapuggala). 

- 11 là người đạo vô-sanh (arahattamagsgapuggala). 

- 12 là người quả vô-sanh (arahattaphalapuggala). 


* Người khổ vô-nhơn kêu tắt, gọi là người khổ cũng không phải thiếu nghĩa, vì người khô 
toàn là vô-nhơn, không có người khổ hữu-nhơn, nên khỏi để hữu-nhơn tức là tục sinh bằng 
tâm quan sát thọ xả quả bát thiện. 

Hiện tượng như là vạn vật, bàng sanh, qui đói, nga qui, hay A-tu-la, qui dữ và địa ngục là 
những phần âm mát tự do, nếu nặng hiện thấy nơi trong đất phía dưới có chỗ hành 
phạt .у.у.... 

Bồn phần vừa nói trên đây chung lại, gọi là cõi khổ-thú. Người nương sanh nương ở theo 
những cõi ấy gọi là người khổ (duggatipuggala). 


* Người lạc vô-nhơn tức là những người tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, 
nương sanh nương ở cõi nhơn loại và chư Thiên Tứ thiên vương bậc thấp mà có những tật 
như sau: 

- 11а sanh manh (Jajchandha) tức là dui từ khi tục sinh. 

- 2 là sanh lung (jajchabadhira) tức là điếc từ khi tục sinh. 

- 3 là sanh vô thần kinh tý“ (jajcaghãnaka) tức là thiếu thần kinh tỷ. 

- 4 là sanh á (jajcamūgha) tức là саш hoặc ngọng. 

- 5 là sanh ngu (jajcajala) khó dai quá vì rất thiếu trí. 

- 6 là sanh điên (JaJcummattaka). 

- 7 là phi nam nữ (pandaka). 

- 8 là người lưỡng căn (tính) (ubhamobayañJanaka) là có cả nam căn và nữ căn. 

- 9 là người vô nam (napumsaka). 

- 10 là người sanh khẩu ngật (mamma) là cà lâm. 

- I1 là phi hý lạc tu-la (vinipatika asura) là chư Thiên tôt thấp, nương ở trên mặt đất, hoặc 
nước, cây cối .V.V..... 


Có những câu Pali chú giải như sau: 
1) Jātiyā andho = JaJchando: dui từ khi tục sinh, gọi là sanh manh. 


41 Dự ши hay nhập lưu | 
#42 Thần kinh (Tỷ) hay còn, gọi là sắc (Tỷ) thanh triệt. 
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2) Jatiya badhiro = jajcabadhiro: điếc từ khi tục sinh, gọi là sanh lung. 

3) Jātiyā aghãnako = jajcaghãnako: người thiếu thần kinh tỷ từ khi tục sinh, gọi là sinh vô 
tỷ. 

4) Jatiya mūgho = JaJcamugho: người сат từ khi tục sinh, gọi là sanh á. 

5) Jatiyä jalo = jajcajalo: người ngu từ khi tục sinh, gọi là sanh ngu. 

6) Jātiyā ummattako = jajcummattako: điên cuồng từ khi tục sinh, gọi là sanh điên nhon. 

7) Padatisingavekallabhãvam guccaffti = pandako: người thiếu nam căn, nữ căn từ khi tục 
sinh, gọi là phi nam, nữ. 

8) Ubhato pavattam bayañJanam yassa atth1tI = ubhatobayañJanako: người có cả nam, nữ 2 
căn, gọi là người lưỡng căn hay nhi căn. 

9) Na pamseti puriso viya na maddafiti = napumsako: những người không thể làm việc đầy 
đủ như nam, gọi là phi nam. 

10) Người khâu ngật (mamma) không có chú giải. 

11) Vinipãtikã cate asura cati = vinipätikã asura: chư Thiên nào không vui, không tốt đẹp và 
thành a-tu-la, chư Thiên ấy gọi là vô hỷ lạc tu-la tức là a-tu-la xấu xí, khổ sở, thường ở 
trên đất, nước, cây, núi, rừng .v.v... . 


Phi nam nữ (pandaka) có 5: 

- 1 là sanh bất nam (asittakapandaka) là không có nam căn từ khi sanh là tương tọ người 
nam mà tục sinh thiếu trạng thái nam, cũng kêu là lại đực. 

- 2 là kiện bất nam (ussũyapandaka) là người đản âm hoặc người thiến. 

- 3 là đồ bất nam (opakkamikapandaka) là thấy người hành dâm có tâm ghen, năm căn phát 
hiện. 

- 41а bién bất nam (pakkhapandaka) là gặp người nữ hiện nam căn, gặp người nam hiện nữ 
căn. 

- 5 là bán bất nam (napumsakapandaka) là nửa tháng có nam căn, nửa tháng không. 


Bác Vô tưởng cũng thuộc về người lạc vô nhân. 


Người nhị nhân (davihetukapuggala) là những người tục sinh bằng 4 thứ tâm đại quả bất 
tương ưng không có trí hợp. 

Người tam nhân (tihetukapuggala) là tục sinh bằng 13 thứ tâm quả tam nhơn. Người dục 
giới thì tục sinh bằng 4 tâm đại quả tương ưng. 

Người sắc giới tục sinh bằng tâm quả sắc giới. 

Người vô sắc giới tục sinh bằng tâm quả vô sắc giới. 

Người đạo là tâm đạo đang sanh còn. Bậc nào thì Кё theo bậc nấy trong 4 đạo, tức là đang 
khi đắc đạo sơ, nhị, tam, tứ. 

Người sơ quả là từ khi tâm sơ quả phát sanh lần thứ nhứt cho đến sát-na diệt của tâm tiến 
bậc của lộ đắc nhị đạo. 

Người Nhị quả là khi tâm Nhị quả phát sanh lần thứ nhứt cho đến sát-na diệt của tâm tiến 
bậc sanh trong lộ đắc tam đạo. 

Người tam quả là từ khi tâm tam quả phát sanh lần thứ nhứt cho đến sát-na diệt của tâm tién 
bậc sanh theo lộ đắc tứ đạo. 

Người tứ quả là từ khi tâm tứ quả phát sanh lần thứ nhứt cho đến sát-na diệt của tâm tử nhập 
Níp-bàn. 


Bón bậc Thánh quả đã có giải trong tập hai trước rồi. 
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СОТ (BHUMI) 


Cõi là thuộc về chỗ hay phương diện hoặc cơ quan, nương sanh nương ở, nương sông hay 


nương còn. Có Pali chứ giải như vây: 
Bhavanti satta etthati = bhũmi: nghĩa là chỗ nương nơi đó dàng sanh ra và nương ở .v.v... chô 
ây gọi là cõi. 


Nói tóm lại, cõi có 3 hoặc 4. Còn nói rộng theo chỉnh đồn có đến 31. Theo kinh Trung Hoa 


có thêm 2 cõi nữa là Phước-sanh-thiên và Phước-ái-thiên. Nhưng Pali ké chung vào cõi Quảng 
quả. 


х 


х 


х 


Ba cõi cũng gọi là tam giới: 
- | là cõi Dục giới (Kāmāvacarabhūmi). 
- 2 là cõi Sác giới (Rūpāvacarabhūmi). 


- 3 là cõi Vô sắc giới (Arupavacarabhumi). 
Nương thầy Jotika giải theo phẩm năm Bộ Diệu Pháp Lý Hợp như sau: 
Cõi (bhũm)), tóm lại phân có 4: 


- 1 là cõi Khổ thú (Apãyabhũmi) có 04. 
- 2 là cõi Dục lạc (Kãmasugatibhũmi) có 07. 
- 3 là cõi Sắc giới (Rũpävacarabhũmn) có 16. 


- 4 là cõi Vô sắc giới (Arũpävacarabhũmi) có 04. 
Cộng là 31 cõi, thứ tự như sau: 


1 là Địa ngục hay âm ngục (Nirayo). Pali chú giải Майы ayo etthāti = Nirayo: sự an уш 
không có nơi đây, nên gọi là Dia ngục. 


2 là Bàng sanh (tiracchana). Pali chú giải: Tiro añlantīti = Tiracchãna: с loại đi lưng 
nằm ngang, nên gọi là Bàng sanh, tức là phi cầm, tâu thú, vi trùng .v.v. 


3 là Nga qui hay qui khổ (Peta). Pali chú giải sukhasamussayato pakattham enttti = Peta: vì 
xa Па tât cả sự уш, nên gọi là qui khô hay Nga qui. 


4 là A-tu-la (Asura). Pali chú giải: Na suganti issariyakT|adihi na dibbantīti = Asura: những 
hạng không tiên hóa sáng suôt, chăng mây gì tự do, cho nên gọi là A-tu-la (Trung Hoa dịch 
là thân qui dữ). 

5 là Nhơn loại (Monussa). Pali chú giải: Mano ussannam etesanti = Manussā: vì có tâm mở 
mang và dũng cảm, nên gọi là nhơn loại. 

6 là Tứ thiên vương (Catumaharajika). Pali chú giải: Сайаго harajano = catumahãraJam: cõi 
có 4 vị chư Thiên rât lớn, nên gọi là Tứ thiên vương. 

7 là Đạo-lợi thiên (Tettims8). Pali chú giải: Tettisājanā nibbattanti etthati = Tettimsā: cõi 33 
vị sanh lên (làm vua), nên gọi là Đạo-lợi (Tam thập tam thiên) là cõi trời 33 vị vua, tục gọi 
là cõi Ngọc Hoàng Thượng Рё. 

8 là Da-ma thiên (Yama). Pali chú giải: Үатапат nivāsā = Yama: có sự уш sướng theo 
tiên, xa lìa khó khăn, nên gọi là Da-ma (Yama). 

9 là Đầu xuất thiên (Tusitã). Pali chú giải: Tusitanam nivāsā = Tusitã: nơi mà chư Thiên đều 
hưởng sự vui mừng tự tài sản điềm lành nên âm trại là Đâu xuất. 
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10 là Hóa lạc thiên (Nimmānaratī). Pali chú giải Nimmanaratinam nivasa = Nimmanaratt: 
chư Thiên thường tự hóa ra ngũ dục đê hưởng, nên gọi là Hóa lạc thiên. 

11 là Tha hóa tự tại thiên (ParinimmmitavasavattI). Pali chú giải: Parinimmifavasavattinam 
піуаѕа = Paraninmitavasavatti: cõi mà chư Thiên hưởng ngũ dục vân có vị khác hóa ra, nên 
gọi là Tha hóa tự tại. Cõi này có 1 vi làm chủ lớn hơn hêt, gọi là Ma vương (Мага). 

Mười một cõi vừa ké trên, góm lại gọi là cõi Dục giới (Kãmävacarabhimi). Có Pali chú 
giải như vay: Kamassabhavoti = Като: cối nào là chó sanh phiên não dục và vật chát dục, 
goi là cối Dục tức là Dục giới (da sanh). 

12 là Phạm chúng thiên (Brahma рагіѕајја). Pali chú giải: Parisati bhava = ParIsaJJa: những 
hạng thường dân ở tâng sơ thiên, nên gọi là Phạm chúng thiên. 

13 là Phạm phụ thiên (Brahma purohita). Pali chú giải: Pure иссе thãne ohanti tițtthantīti = 
Purohita: bậc có chức phận cao và phụ trách của đức Đại phạm, nên gọi là Phạm phụ thiên. 
14 là Đại Phạm thiên (Mahabrahma). Pali chú giải: Mahanto brabhma = Mahabrahma: ngôi 
Phạm thiên lớn hơn hêt trong tàng sơ thiên, nên gọi là Đại Phạm thiên. 


Ba bậc vừa ké đêu ở tầng sơ thiên thiên. 
15 là Thiểu quang thiên (Parittabhhä). Pali chú giải: Parittä ãbhã etesanti = Parittabhã: Phạm 
thiên có hào quang ít hơn сар trên, nên gọi là Thiêu quang thiên. 


16 là Vô lượng quang thiên (Арратапабћа). Pali chú giải: Appamanabhama nibbattati = 
Appamanabhä: là Phạm thiên có hào quang không đo lường dàng, nên gọi là Vô lượng 
quang thiên. 

17 là Biến quang thiên (Quang-Âm thiên) (Äbhassarã). Pali chú giải: АЪћаѕага etesanti = 
Abhassarã: hào quang phúng ra khắp cả thân mình, nên gọi là Biến quang thiên (Trung Hoa 
dịch là Quang- -Âm thiên). 


Ba bậc vừa kể ở tầng Nhị thiên thiên. 


18 là Thiểu tịnh thiên (Parittasubhã). Pali chú giải: Рагіќа Subhã etesanti = Parittasubhã: 
Phạm thiên có hào quang tôt đẹp trong ngân nhưng ít hơn bậc trên, nên gọi Thiêu tịnh thiên. 
19 là Vô lượng tịnh thiên (Appamanasubhä). Pali chú giải: Арратапа subhã etesanti = 
Appamanasubha: là Phạm thiên có hào quang tôt đẹp, trong ngân không đo lường được, nên 
gọi là Vô lượng tịnh thiên. 
20 là Biến tịnh thiên (Subhakinhä). Pali chú giải: Subhahi айтпай = Subhakinha: là Phạm 
thiên có hào quang trong ngân tôt đẹp khắp cả châu thân, nên gọi là Biên tịnh thiên. 

Ba bậc ké trên đều ở từng Tam thiên thiên. 
21 là Quảng quả thiên (Vehapphala). Pali chú giải: Vipulam etesanti = Vehapphalã: là Phạm 
thiên mà có quả phước lớn lao rât rộng, nên gọi là Quảng quả thiên. 
22 là Vô tưởng thiên (Аѕайћаѕайа). Pali chú giải: Маш sañña etesant= Asañña: là sở hữu 
tưởng không có với Phạm thiên ây, nên gọi là Vô tưởng. 
23 là Vô phiền thiên (Aviha). Pali chú giải: Attano sampattiyä па hãyantfti = Avihã: là 
những Phạm thiên không có suy sụp tài sản của mình, nên gọi là Vô phiên thiên. 
24 là Vô nhiệt thiên (Atapp3). Pali chú giải: Na tappantīti= Atappa: là Phạm thiên không có 
sự phải nóng nảy tâm, nên gọi là Vô nhiệt thiên. 
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* 25 là Thiện kiến thiên (Sudassä). Pali chú giải: Sukhena dissantīti= Sudassã: là những Phạm 
thiên mà kẻ khác gặp ау có sự an vui, nên gọi là Kiên lạc thiên (Trung Hoa dịch là thiện 
kiên, dịch theo Pali là Thiện lạc). 


* 26 là Thiện hiện thiên (Sadassi). Pali chú giải: Sukhena passantīti =Sudassr: là Phạm thiên 
mà ngó Шау vạn vật băng cách dê dàng, nên gọi là Thiện hiện thiên. 


* 27 là Sắc Cứu cánh thiên (Akanittha). Pali chú giải: Маши kanittho etesanti = Akanitthã: là 
tài sản an vui, những phân nhỏ nhoi không có với Phạm thiên ау, nên gọi là Sắc cứu cánh 
thiên. 

Bảy bậc vừa ké, đều ở tầng Sắc giới tứ thiên thiên. Nhưng 5 bậc nói sau (Vô phiên 
thiên, Vô nhiệt thiên, Thiện kiến thiên, Thiện hiện thiên và Sắc cứu cánh thiên) đêu là tam 
quả, cho nên ké chung lại, gọi là Ngũ Tịnh cư hay là Thánh Cư (Suddhavasa). 


Mười sáu cõi vừa ké trên, gồm lại gọi là cõi Sắc giới (Rũpävacarabhimi). Có Pali chú 
giải như уйу: Rũpassa bhavoti = Rũpam: cõi nào là chỗ sanh sắc vật chất và sắc phiên não, 
gọi là cõi sắc, tức là cõi Sắc giới. Vì trên hơn những cõi hưởng ngũ dục là Dục giới mà 
chưa đến cõi Vô sắc, nên chỉ gọi là Sắc giới hay là trong 16 bậc đã ké, chỉ có một bậc hoàn 
toàn là Sắc (Вара), nên dé làm tiêu chuẩn. 


* 28 là Không vô biên xứ thiên (Akäasanañcäyatana). Pali chú giải: Akãsanañcäyatanassa 
bhūmi = Akãsaãnañcäyatana-bhũmi: là cõi làm vị trí cho tâm thiên không vô biên, nên gọi là 
cối Không vô biên xứ. (chữ vi trí nghĩa là cảnh). 

* 29 là Thức vô biên xứ thiên (Viññãnañcäyatana). Pali chú giải: Viãññãnañcãyatanassa bhumi 
= Viññãnañcãyatana-bhũm là cõi làm vi trí cho tâm thiên thức vô biên, nên gọi là cõi Thức 
vô biên xứ. 

* 30 là Vô sở hữu xứ thiên (Akincaññayatana). Pali chú giải: Akincaññäayatanassa bhũmi = 
Akinacaññäyatana-bhũmi: là cõi làm vị trí cho tâm thiền vô sở hữu, nên gọi là cõi Vô sở 
hữu. 


* 3] là Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên (Nevasaññanasaññayatana). Pali chú giải: Nevasañña 
saññãyatanassa bhũmI = Nevasaññanasaññayatanabhümi: là cõi làm vi trí cho tâm thiên phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, nên gọi là cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Bốn cõi vừa ké trên, едт lại gọi là cõi Vô sắc giới. Có Pali chú giải nhu vây: Ariipassa 
bhavoti =Arupam: cõi nào là chỗ sanh thứ vô sắc và phiên não vô sắc, chỗ đó gọi là cõi Vô 


РЧД 


sắc (chữ "cõi nghĩa như chữ “giới ”). 


Bốn cõi khó thú (Apäyabumi): 

- 1 là địa ngục hay âm ngục (пігауо). 
- 2 là bàng sanh (tiracchanayono). 

- 3 là nga qui (pettivisayo). 

- 4 là a-tu-la (аѕигакауо). 
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Người Có Đặng Mấy Tâm 
Giải trang 1 tập chín 


Người khó (duggatipuggala) nương sanh nương ở, gọi là cõi Vô lạc (apäyabhũmi) tức là địa 
ngục, bàng sanh, nga qui, a-tu-la (nga qui hay a-tu-la thuộc về địa ngục). Vì a-tu-la không có 
phần riêng biệt. Những nga qui và địa ngục hung ác đều kêu là a-tu-la về phần thấp, nên tạm 
gọi là địa a-tu-la tức là qui dữ. 


Ba mươi bảy tâm đã Кё trong bài đọc học có thể sanh theo cơ tánh của một người khổ nói 
theo hẹp, tức là địa ngục, nga qui, bàng sanh, địa a-tu-la, nói theo rộng. 
Lý do 
Vì người khô tục sinh do nghiệp bât thiện tạo, cho nên đại quả không thê sanh vào cơ tánh 
với bậc này và chăng phải người tam nhân, nên thiên thiện cho đên đạo quả không sanh. Cũng 
không phải bậc Tứ quả, nên tâm hạnh?3 thực”? không sanh. 
Còn tâm quả đáo đại dé riêng mỗi người tục sinh cõi ấy. 
Hoặc có nghĩ rằng: người Dia ngục và Nga qui, tâm đại thiện làm sao sanh đặng? Nếu có 
dip may gặp trường hợp cảnh trợ, hoặc do suy nghĩ cũng sanh dàng mà rât ít läm. 
Giải trang 2 tập chín 
Người lạc vô nhân (suggati ahetukapuggala) hoặc gọi là người vui vô nhân hữu tưởng, sanh 
cối Người, cõi Tứ thiên vương. 
Người nhị nhân (dvihetukapuggala) sanh trong 7 cõi vui Dục giới (kãmasuggatibhũm]). 
Hai hạng người vừa nói trên, dáng tâm nhiều hơn người khó 4 thứ là 4 đại quả bất tương 
ưng. Vì tục sinh tâm cao hơn. 
Giải trang 3 tập chín 


Người tam nhân (tthetukapuggala) sanh ở 7 cõi vui Dục giới, xài dàng 45 thứ tâm dục giới 
(trừ hạnh thực). 
Nêu дас thiên, tùy bậc tính thêm. 


Giải trang 4 tập chín 


Trang này nên kë luôn 10 bậc phàm Sắc giới hữu tưởng là Phạm chúng, Phạm phụ, Đại 
phạm, Thiéu quang, Vô lượng quang, Biến quang (Quang âm), Thiểu tịnh, Vô lượng tịnh, Biến 
tịnh và bậc Quảng quả. Tâm có thé sanh dàng như sau: 1 trong 5 tâm quả sắc giới, 8 tâm tham, 
2 tâm si, 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 2 tâm tiếp thâu, 3 tâm quan sát, 2 tâm khán môn, 8 
tâm đại thiện. 


Còn 9 tâm thiện đáo đại tùy bậc đắc thiền tính thêm. 


Lý do không đặng sanh: 

Vì những bậc Sắc giới và Vô sắc giới do mãnh lực pháp hỷ (pTti) và quả của những nghiệp 
thiền có ảnh hưởng mạnh, cho nên tâm sân không thé sanh. 

Còn tỷ, thiệt, thân thức vì thiếu 3 thần kinh này là thiếu nhân tạo (upattihetu) nên không 
sanh. 


43 tâm hạnh tức tâm tó. 
4 tâm thực tức là tâm đồng lực. Tâm hạnh thuc tức là tâm đồng luc tô. 
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Giải trang 5 tập chín 


Người tam nhân sanh ở cõi Không vô biên xứ tục sinh tâm quả không vô biên, vì chàng có 
thân sắc, nên những tâm nương vật nhút định không sanh được ở cối Vô sắc. Chưa đắc Đạo, 
quả nên còn đủ tham, si. Có lộ tâm phải có khán ý môn. Tâm đại thiện sanh dàng ở cõi hữu 
tâm. Còn thiền thiện vô sắc, nếu có đắc thiền nào, thì tính thêm. 

(Thứ lớp ba trang sau, chỉ bớt 2 thêm 1 tức là bớt tâm thiện và quả thiền thấp, thêm tâm tục 
sinh cõi ấy, đây giải luôn trang б, 7 và 8). 


Giải trang 9 tập chín 


Người đạo chánh thức chỉ ngay trong 3 sát-na một cái tâm đạo sanh mà thôi, nên mỗi người 
đạo chỉ được 1 thức một cái, mà tùy theo cõi .у.у.... 
Giải trang 10 tập chín 
Người sơ và nhị quả sanh ở cõi Dục giới dàng tâm chỉ khác với người tam nhân là thêm 1 
cái tâm sơ hoặc nhi quả, tùy bậc thiên và bớt 5 thứ tâm là 4 tâm tham tương ưng và si hoài nghi, 
còn sô như trong bài đọc. 
Vì дас quả nên tính thêm tâm quả sát trừ những tâm bớt không còn sanh cho bậc ау nữa. 
Còn bớt là đã bị sơ, nhị đạo sát trừ tuyệt 5 thứ tâm như trong bài đọc, học. 
Giải trang 11 tập chín 
Người tam quả sanh ở cõi Dục giới chỉ khác với người sơ, nhị quả là bớt 2 tâm sân và đổi 
tâm sơ, nhi ra lây tâm tam quả, nên ít hơn sơ, nhi quả 2 thứ tâm sân, vì đã bị tâm đạo sát trừ 
tuyệt. 
Giải trang 12 tập chín 
Ba quả hữu học (sekkhã) nương cõi Sắc giới xài dàng 45 thứ tâm là 4 tâm tham bắt tương 
ưng, tâm si phóng 421, 8 tâm đại thiện, 1 trong 5 tâm quả sắc giới, 1 trong 15 tâm quả hữu 
học, 11 tâm vô nhân (trừ tỷ, thiệt, thân thức và sinh tiêu). 
Nếu đắc thiền bậc nào thì tính thêm thiện đáo đại. 
Giải trang 13 tập chín 
Bậc tam quả ở cõi Tịnh cư, tục sinh bằng tâm quả ngũ thiền sắc giới. Vì bậc này đã đắc tam 
quả và có ngũ thiên đời trước, cho nên nhứt định sanh cõi Thánh cư. Nêu chăng thê thì sanh vê 
cõi sơ thiên hoặc nhị, tam. 
Còn tam quả ở cõi Quảng quả, vì đắc tam quả sau khi sanh về cõi ấy, nên gọi là tam quả ở 
cõi Quảng quả, vì còn là người quảng quả do sự sanh trước kia. 
Bậc tam quả cõi Sắc giới, nói chung chỉ khác nhau do sự tục sinh mà thôi, chớ tâm xài cũng 
đông sô. 
Giải trang 14 tâp chín 
Bậc quả hữu học tục sinh tâm quả không vô biên, vì không thân nên chỉ dùng đặng những 
tâm có thê sanh cõi Vô sắc mà trừ những tâm đê riêng phân đạo quả La-hán và 3 đạo thâp 
không còn sanh nữa với những bậc này. 
Ba trang kế sau đây, thứ lớp chỉ bớt 2 thêm 1 như cõi Thức vô biên bớt 2 tâm thiện, quả 
không vô biên, thêm vào tâm quả thức vô biên, như trong văn lục bát nói: 
Cõi Vô sắc giới tử luân. 


45 Phóng айі hay còn gọi là điệu cử. 
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Đầu thai đặng tám, thiền từng chẳng lui. 


“Thiền từng chẳng 1ш? có nghĩa là người bậc cao không tục sinh bậc thấp được, là do tâm 
bậc thâp không thê sanh cho bậc cao. 


Giải trang 18 tập chín. 
Bậc tứ quả ở cõi Dục giới đã sát trừ hết bất thiện, không còn xài thiện, xài toàn tâm hành 
(hạnh), tâm quả Dục giới và 1 tâm tứ quả tự chứng. 
Giải trang 19 tâp chín 


Bậc tứ quả ở cõi Sắc giới khác hơn ở cõi Dục giới là bớt: tý, thiệt, thân thức, luôn 8 tâm đại 
quả, mà thêm 1 tâm quả sắc giới và 1 tâm tứ quả có thiền. 


Giải trang 20 tập chín 
Bậc tứ quả ở cõi Không vô biên thì tính thêm 1 tâm tứ quả và tâm tục sinh cõi Không vô 
biên. Bậc này không còn xài đại thiện thì xài đại hạnh. Còn tâm khán ý môn có, thì tâm thực 
phải có, hay là có tâm khán ý môn mới có tâm-thực. 
Tâm hạnh vô sắc, tùy theo đắc thiền mới tính thêm. 
(Ba trang sau này, bớt quả hạnh thiền thấp, thêm tâm quả tục sinh mỗi cõi đó mà thôi) 


~—~~~~~~~~~ 


Tâm Sanh dàng Máy Người 


Giải trang 24 tập chín. 


Trang này ghi số, nêu tâm sanh đặng mấy người: 

Tâm sinh tiếu, tâm đại hạnh, tâm hạnh đáo đại và tâm tứ quả sanh đặng bậc tứ quả. 

Tâm tam quả sanh đặng bậc tam quả. 

Tâm nhị quả sanh dàng bậc nhi quả. 

Tâm sơ quả sanh đặng bậc sơ quả. 

Tâm tứ đạo sanh đặng bậc tứ đạo. 

Tâm tam đạo sanh đặng bậc tam đạo. 

Tâm nhị đạo sanh đặng bậc nhị đạo. 

Tâm sơ đạo sanh đặng bậc sơ đạo. 

4 tâm tham hợp tả và tâm si hoài nghi sanh đặng 4 người phàm. 

Tâm thiện đáo đại sanh đặng 4 người là phàm tam nhân và 3 quả hữu học. 

4 tâm đại quả tương ưng và tâm quả đáo đại sanh đặng 5 người: phàm tam nhân và 4 quả. 
2 tâm sân sanh đặng 6 người là 4 phàm và 2 quả thấp. 

4 tâm tham ly (46, tâm si phóng dật và tâm đại thiện sanh dàng 7 người là 4 phàm và 3 quả 
hữu học. 

4 tâm đại quả bất tương ưng sanh đặng 7 người là 3 phàm vui và 4 quả. 

ж 15 tâm quả vô nhân và 2 tâm khán môn sanh dàng 8 người là 4 phàm và 4 quả. 


+ + + x< ж + +++ % хх x *% 


х 


Đây là ké theo 12 hạng người, còn Кё rộng đến 214 người, là cộng người ở dáng máy cõi. 


Dirt phân giải bảng nêu tập chín. 


о оо о о о о о о 


46 Ly tà hay còn gọi là bát tương ung với tà kién. 
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Cõi Đặng Máy Tâm. 


Тар này 28 trang. Tù trang 1 đến trang 11 nói về cõi dàng mấy tâm. Trang 12 nêu số ghi 
mỗi thứ tâm sanh đặng mấy cõi. Còn từ trang 13 về sau phân tâm lộ sanh cho người, 
CỐI .V.V..... 

Giải trang 1 tâp mười. 


Nói về 4 cõi Phi lạc (apäyabhũmi) hay cõi khổ tức là chốn nương sanh nương ở của người 
khổ. Người ở những cõi này đặng tâm đồng nhau (theo như cách đọc), vì tâm sinh tiéu chỉ sanh 
cho bậc tứ quả mà thôi. 

Còn ngoài ra do người khổ tục sinh tâm quá thấp, nên không thể xài đặng tâm cao. Tạm dụ 
như tiền ít mua chẳng dàng đồ tốt, hoặc móc thấp chọc không được trái cao, hay là đồ nhỏ 
không đựng đặng vật lớn. 


Giải trang 2 tập mười. 

Bảy cõi vui Dục giới rất đặng nhiều người, nên chỉ trừ tâm quả đáo đại mà thôi, vì những 

tâm này tục sinh thành người sắc giới và Vô sắc giới. 
Giải trang 3, 4, 5, 6, 7 tập mười. 

Trang 3: cõi sơ thiền sắc giới sanh dàng 97 tâm là 8 tâm tham, 2 tâm si, 40 tâm siêu thế, 18 tâm 
thực đáo đại, 1 tâm quả sơ thiên, 16 tâm thực dục giới tịnh hảo và 12 tâm vô nhân (trừ tỷ, thiệt, 
thân thức), vì cối Sắc giới sắp lên không có: tỷ, thiệt và thân thức. 
Trang 4: ba cõi nhị thiền đặng 93 thứ tâm là bớt tâm đạo sơ thiền, tâm quả sơ thiền sắc giới và 
tâm tứ quả sơ thiên, thêm 2 tâm quả nhị và tam thiên sắc giới, nên ít hơn trang trước 4 thứ. 


Trang 5: ba cõi tam thiền sanh dàng 82 tâm là bớt: 8 tâm đạo nhị, tam thiền, 2 tâm quả nhị, tam 
thiên sắc giới và 2 tâm nhị, tam thiên quả La-hán. Thêm 1 tâm quả tứ thiên sắc giới nên sô tâm 
ít hơn 3 cõi nhị thiên là 11. 

Trang 6: cõi Quảng quả đặng 78 thứ tâm là bớt: đạo tứ thiền, quả vô sắc và tứ thiền tứ quả mà 
thêm tâm quả ngũ thiên sắc giới, nên ít hơn trang trước 4 thứ. 


Trang 7: 5 cõi Tịnh cư sanh dàng 58 thứ tâm là 4 tâm tham bắt tương ưng, tâm sĩ phóng dật, 16 
tâm thực dục giới tịnh hảo, 18 tâm thực đáo đại, tâm quả ngũ thiền sắc giới, 5 tâm tam quả và 
đạo quả La-hán ngũ thiền và 12 tâm vô nhân (trừ tỷ, thiệt, thân thức). 
Thơ lục bát (đổi quả cho rõ hơn đạo): 
Sơ quả, nhị quả phàm gia. 
Đều không sanh đặng đến mà Thánh cư. 


Lý do tâm không sanh đặng trong 15 cõi Sắc giới hữu tưởng là vì: không có tỷ, thiệt, thân 
thức, nên 3 đôi này không sanh. 


Do mãnh lực tâm thiền, tâm thiền quả làm ý môn như cửa nghiêm nhà yên-tịnh, thời kẻ thô 
tháo chăng có dịp đên. Cho nên 2 tâm sân không thê sanh cho bậc người tục sinh băng quả tâm 
thiên. 

Tâm hộ kiếp bằng quả thiền đối với tâm khách quan hay tâm lộ rất chặt chẽ, không chẩn chờ, 
nên chăng nhường tâm mót thì đại quả chăng dàng sanh. Còn 4 tâm quả vô sắc chỉ tục sinh 
thành người vô sắc mà thôi. 

Lý do 3 cõi nhị thiền bớt số tâm còn ít hơn cõi sơ thiền là vì nếu người đắc đạo tại cõi nhị 
thiên là bậc đã đặng nhị thiên, cho nên nêu đắc đạo thì phải đạo nhị thiên sắp lên. Tứ quả sơ 
thiên chăng phải đặc cõi khác mà tục sinh lại cõi nhi thiên. 
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Còn tâm quả sơ thiền không thể tục sinh làm người nhị thiền được. 
Máy trang sau bớt cũng lý này. 
Giải trang 8, 9, 10, 11 tập mười. 


Cõi Không vô biên xứ chàng có thân sắc, cho nên những tâm nương vật nhứt định đều 
không sanh dàng ở cõi Vô sắc. Cõi này nhứt định chỉ có 1 tâm là tâm quả không vô biên. Còn 
42 tâm là 8 tâm tham, 2 tâm si, khán ý môn, 8 đại thiện, 8 đại hành (hạnh), 8 tâm thực Vô sắc, 
7 tâm ngũ thiền siêu thế (trừ sơ đạo) sanh cõi này và cõi khác cũng đặng. 


Ba trang kế sau đổi tâm tục sinh và bớt tâm thực thiền thấp hơn. 


~—~———~——~—~.————.—.—~.—.—~.~—~.~~ 


Tâm Sanh Đặng Máy Cõi 
Giải trang 12 tập mười. 


Chỉ mỗi thứ tâm sanh đặng máy cõi cũng như ôn lại 11 trang trước. 

- 4 tâm quả vô sắc, mỗi tâm sanh đặng mỗi cõi Vô sắc. 

- 1 tâm quả sơ thiền sắc giới sanh đặng ở 3 cõi sơ thiền. 

- 2 tâm quả nhị và tam thiền sắc giới sanh đặng ở 3 cõi nhị thiền. 

- 1 tâm quả tứ thiền sắc giới sanh dàng ở 3 cõi tam thiên. 

- 1 tâm quả ngũ thiền sắc giới sanh dàng ở 6 cõi là cõi Quảng quả và 5 cõi Tịnh cư. 

- 8 tâm siêu thé (thiền khô) và 8 tâm đại quả sanh dàng ở 7 cõi vui Dục giới. 

- 4 tâm đạo và tâm tứ quả sơ thiền sanh dàng ở 10 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiền. 

- Ту, thiệt, thân thức và sân sanh đặng ở 11 cối Dục giới. 

- 8 tâm đạo và 2 tâm tứ quả nhị, tam thiền sanh đặng ở 13 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 6 cõi 
sơ, nhị thiên. 

- 4 tâm đạo và tứ quả tứ thiền sanh dàng ở 16 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 9 sơ, nhị, tam thiền. 

- Tâm sơ đạo ngũ thiền sanh đặng ở 17 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 10 cõi phàm Sắc giới hữu 
tưởng. 

- 10 tâm sơ, nhị quả và 2 tâm nhị, tam đạo ngũ thiền sanh dàng ở 21 cõi là 2l cõi phàm vui 
hữu tâm. 

- 10 tâm thực Sắc giới và sinh tiéu sanh dàng ở 22 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 15 cõi Sắc giới 
hữu tưởng. 

- 2 tâm thực Không vô biên sanh đặng ở 23 cõi là 22 cõi vui ngũ uân và cõi Không vô biên. 

- 2 tâm thực Thức vô biên sanh dàng ở 24 cõi là 22 cõi vui ngũ uẫn, cõi Không vô biên và cõi 
Thức vô biên. 

- 2 tâm thực Vô sở hữu sanh dàng ở 25 cõi là 22 cõi vui ngũ uân, cõi Không vô biên, cõi 
Thức vô biên và Vô sở hữu. 

- 4 tâm tham tương ưng và si hoài nghi sanh dàng ở 25 cõi là 25 cối phàm hữu tâm. 

- 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới và 3 tâm quan sát sanh dàng ở 26 cõi là 26 cõi 
ngũ uán. 

- 8 tâm đại hành, 5 tâm tam quả hữu thiền, 2 tâm thực Phi tưởng phi phi tưởng và đạo quả thứ 
tư ngũ thiền sanh đặng ở 26 cõi là 26 cõi vui hữu tâm. 

- 4 tâm tham båt tương ưng, si phóng dật, khán ý môn và 8 tâm đại thiện sanh dàng ở 30 cõi 
(trừ vô tưởng). 


Đạo, quả không thiền (thiền khô) chỉ đắc ở Dục giới mà thôi. 
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LỘ TÂM (CITTAVITH]) 


Giải trang 13 tập mười. 


Từ đây về sau phân Tâm Lộ (Cittavith) .v.v... trong sách chỉ phân làm 2 là tâm lộ và ngoại 
lộ. Đây phân làm 3 cho rõ hơn. 

Trước nói về tâm lộ, cũng tạm gọi là tâm khách quan hay là tâm mới, là những tâm có cảnh 
đến mới phát sanh ra bắt cảnh mới. 

Những tâm này khi sanh ra phải có trật tự, thứ lớp, trước sau, nên tạm gọi là tâm lộ, ám chỉ 
ngoài ra tâm tục sinh, hộ kiếp và tử, lấy có phần gom họp lại cho dễ nhớ, dễ hiểu, cho nên gọi 
là Lộ Hợp Đồng (Vithisangaha) đã có bón giải riêng tiếp theo. 

Trang này tập nây, trình bày Tâm Lộ nhứt định như trong bài học là những tâm nhứt định 
không làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử. 


Giải trang 14 tập mười. 


Chín tâm nêu trong trang này chỉ làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử mà thôi, ngoài ra ba việc 
này không có làm việc chi khác cả, nên không bao giờ thành tâm khách quan (tâm lộ). Cách 
sanh của những tâm này nhứt định là tục sinh, hộ kiếp và tử, Pali gọi là vithTvimutta hoặc dịch 
là siêu lộ, Ту lộ, ngoại lộ và phi lộ. 


Giải trang 15 tập mười. 


Mười tâm Кё trong bài đọc cũng có phần như 9 tâm nêu ở trang kế trước, nhưng khi làm 
việc quan sát và mót thì là tâm lộ. 


Giải trang 16 tập mười. 


Tâm sanh theo lộ ngũ môn hay là lộ ngũ môn đặng những bao nhiêu tâm như trong bài đọc, 
vì ngoài ra những tâm này không sanh theo lộ ngũ môn đặng. 


Giải trang 17 tâp тиді. 


Trong phần tâm dục giới đều sanh theo lộ ngũ đặng, nhưng mỗi đôi thức chỉ sanh theo mỗi 
lộ tùy môn. 3 tâm ý giới đêu sanh theo 5 môn dàng cả. 
Còn 41 tâm dục giới ngoài ra trên có nêu trong trang này cũng sanh theo lộ ý đặng. 


Giải trang 18 tập mười. 


Thơ lục bát có câu: 
Sau thiện thọ hy huệ liền, 
nhị tâm nối đặng hỷ thiền băm hai. 

Nghĩa là nối theo 2 thứ tâm đại thiện đôi thứ nhất thì dáng 32 tâm thực kiên có thọ hy. Xin 
do theo những lộ kiên cố mà 1 trong 2 tâm đại thiện vừa nói đây sanh trước làm việc: chuẩn bị, 
cận thiền hay cận đạo, thuần dòng, bỏ bậc hay tiến bậc (nếu đắc dị thì đại thiện vô trợ, còn đắc 
nan thì đại thiện hữu trợ). 


Những lộ kiên cố (appanavithi) như sau (xem lộ tâm). 

- Lộ đắc sơ thiền thiện, lộ đắc nhị thiền thiện, lộ đắc tam thiền thiện, lộ đắc tứ thiền thiện. 

- Lộ nhập sơ thiền thiện, lộ nhập nhị thiền thiện, lộ nhập tam thiền thiện, lộ nhập tứ thiền 
thiện. 

- Lộ đắc sơ đạo sơ thiền, lộ đắc sơ đạo nhị thiền, lộ đắc sơ đạo tam thiền, lộ đắc sơ đạo tứ 
thiên. 
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- Lộ đắc nhị đạo sơ thiền, lộ đắc nhị đạo nhị thiền, lộ đắc nhị đạo tam thiền, lộ đắc nhị đạo tứ 
thiền. 
- Lộ đắc tam đạo sơ thiền, lộ đắc tam đạo nhị thiền, lộ đắc tam đạo tam thiền, lộ đắc tam đạo 
tứ thiên. 
- Lộ đắc tứ đạo sơ thiền, lộ đắc tứ đạo nhị thiền, lộ đắc tứ đạo tam thiên, lộ đắc tứ đạo tứ 
thiền. 
- Lộ nhập sơ quả sơ thiền, lộ nhập sơ quả nhi thiền, lộ nhập sơ quả tam thiền, lộ nhập sơ quả 
tứ thiên. 
- Lộ nhập nhị quả sơ thiền, lộ nhập nhị quả nhị thiền, lộ nhập nhị quả tam thiền, lộ nhập nhị 
quả tứ thiền. 
- Lộ nhập tam quả sơ thiền, lộ nhập tam quả nhi thiền, lộ nhập tam quả tam thiền, lộ nhập tam 
quả tứ thiền. 
Giải trang 19 tập mười. 
Thơ lục bát có câu: 
Sau đôi thiện xả trí giai, 
Thập nhị định xả Thánh thay với phàm. 
Nghĩa là những lộ kiên cố như sau, có 1 trong 2 thứ tâm đại thiện đôi thứ ba sanh trước làm 
việc chuẩn bị, cận thiền .v.v... . 
- Lộ đắc ngũ thiền thiện sắc giới, lộ đắc thiền không vô biên xứ thiện, lộ đắc thiền thức vô 
biên xứ thiện, lộ đắc thiền vô sở hữu xứ thiện, lộ đắc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện. 
- Lộ nhập thiền không vô biên xứ thiện, lộ nhập thiền thức vô biên xứ thiện, lộ nhập thiền vô 
sở hữu xứ thiện, lộ nhập thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện. 


- Lộ đắc sơ đạo ngũ thiền, lộ đắc nhị đạo ngũ thiền, lộ đắc tam đạo ngũ thiền, lộ đắc tứ đạo 
ngũ thiên. 
- Lộ nhập sơ quả ngũ thiền, lộ nhập nhị quả ngũ thiền, lộ nhập tam quả ngũ thiền. 


Giải trang 20 tập mười. 
Thơ lục bát có câu: 
Sau hai hạnh huệ vui hàm, 
tám tâm thiền hạnh hỷ làm nối sanh. 
Nghĩa là 1 trong 2 thứ tâm đại hạnh đôi thứ nhứt sanh trước làm việc chuẩn bị hay thuận 
dòng .v.v... theo những lộ kiên có như sau, có 8 tâm thiền thọ hy của bậc tứ quả. 


- Lộ дас sơ thiên hạnh sắc giới, lộ đắc nhi thiên hạnh sắc giới, lộ дас tam thiên hạnh sắc giới, 
lộ дас tứ thiên hạnh sắc giới. 


- Lộ nhập sơ thiền hạnh sắc giới, lộ nhập nhị thiền hạnh sắc giới, lộ nhập tam thiền hạnh sắc 

giới, lộ nhập tứ thiền hạnh sắc giới. 
- Lộ nhập tứ quả sơ thiền, lộ nhập tứ quả nhị thiền, lộ nhập tứ quả tam thiền, lộ nhập tứ quả tứ 

thiên. 

Giải trang 21 tập mười. 
Thơ lục bát có câu: 
Sau hai tâm hạnh xả lanh, 
Sau tâm La-hán thiền thanh hiện bày. 


Nghĩa là có 6 tâm thiền nối sau: 1 trong 2 tâm đại hạnh đôi thứ ba, theo những lộ kiên có 
nhu sau: 
- Lộ đắc ngũ thiền hạnh sắc giới, lộ đắc thiền không vô biên xứ hạnh, lộ đắc thiền thức vô 
biên xứ hạnh, lộ đắc thiền vô sở hữu xứ hạnh, lộ đắc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh. 


182 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SantaRicco) 


- Lộ nhập ngũ thiền hạnh sắc giới, lộ nhập thiên không vô biên xứ hạnh, lộ nhập thiền thức vô 
biên xứ hạnh, lộ nhập thiên vô sở hữu xứ hạnh, lộ nhập thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ 
hạnh, lộ nhập tứ quả ngũ thiên. 

Giải trang 22 tập mười 

Thơ lục bát có câu: | 

Lộ tâm La-hán đặng cân, 
Bốn mươi lẻ bốn... 

Nghĩa là Lộ tâm của bậc La-hán sanh đặng 44 hoặc 48 thứ tâm mà thôi. Ngoài ra đã bị sát 
trừ hay không cân dùng, cũng đặng sanh đên bậc nây. 

Giải trang 23 và 24 tập mười 

Thơ lục bát có câu: 

... sau phần trung cơ, 
Thời đặng năm chục đủ cơ. 

Nghĩa là sơ, nhị và tam quả nói chung thì số tâm lộ đặng 50, hoặc nói theo rộng kë thêm. 

Nhưng đây phân riêng tam quả để trang 23, chỉ khác có 2 tâm sân. 
Giải trang 25 tập mười 

Thơ lục bát có câu: 

Lộ phần ngũ thập lẻ chư bốn chù... 

Nghĩa là tâm lộ của hạng phàm phu nói chung cả 54 là trừ tâm sinh tiêu, tâm hạnh thực và 
tâm quả không tục sinh về cõi ấy, nếu không đắc thiền nào thì bớt. 

Giải trang 26 tập mười 
Thơ lục bát có câu: 
Lộ tâm dục giới tám mươi. 

Nghĩa là nói chung cõi Dục giới Кё cả tông quát, nên tính lộ nhứt định và tâm lộ bất định, 

chỉ trừ 9 tâm siêu lộ nhứt định. 
Giải trang 27 tập mười 

Thơ lục bát có câu: 

Lộ tâm sắc giới sáu mười bốn hơn. 

Nghĩa là lộ tâm cõi Sắc giới hữu tưởng sanh dàng 64 thứ tâm, hoặc rộng ké thêm 32 tâm 
nữa. Sân không sanh do định mạnh Һау hy mạnh. Ту, thiệt, thân thức không sanh do thiếu thần 
kinh. Đại quả không sanh do không mót. 

Giải trang 28 tâp mười 
Thơ lục bát có câu: 
Cõi Vô sắc giới гоп trơn, 
Bốn mươi hai lẻ theo đơn vô hình. 
Nghĩa là cõi Vô sắc giới không có sắc thân, nên lộ tâm chỉ có 42 thứ tâm mà thôi. 
(Nên so sánh 11 trang trước và 3 trang sau, chỉ khác là không kë tâm tục sinh và nói chung). 


Dirt phán giải bảng nêu tập mười. 
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LỘ TÂM 
PHAN TONG QUÁT 


Lộ tâm là trật tự thứ lớp tâm phát sanh theo cách trước sau do đối với cảnh, môn .v.v... 
Nói về chánh tạng trong Bộ Đại Xứ (Patthana). 

Кё theo Diệu Pháp Lý Hợp (Abhidhammatthasañgaha) thuộc về "Phẩm Ти". 

Vì dễ học, nên sắp thành bản đồ 455 lộ chưa tính lộ tử có hộ kiếp khách. 


Cần phải đọc bản đồ như sau: 

Lộ tâm có 455 lộ chia thành 4 phần lớn: 
- l là lộ Ngũ môn (pañcadvara). 

- 21316 Ý môn (manodvära). 

- 3 là lộ Kiên có (appana). 

- 4 là lộ Nhập Níp-bàn đặc biệt. 


Lộ Ngũ Môn 

Lộ ngũ môn là trật tự tâm nương thành 5 thần kinh sanh ra do 5 cảnh đến chiếu vào 5 môn, 
thì những tâm bắt cảnh ấy thuộc về tâm khách quan, gọi là tâm lộ ngũ có 54 thứ, tức là 54 thứ 
tâm dục giới, cũng có khi cảnh đến mà rất không mạnh, tâm lộ không bắt được thì tâm phi lộ 
cũng rộn ràng (rúng động) đối với cảnh ấy, nên cũng gọi là lộ tâm. 

Lộ này sanh dàng 8 người là 4 phàm và 4 Thánh quả. Nhãn, nhĩ 26 cõi ngũ uán. Tỷ, thiệt, 
thân 11 cõi. 

Ngũ môn 

- 1 là Nhãn môn tức là thần kinh nhãn. 

- 2 là Nhĩ môn tức là thần kinh nhĩ. 

- З là Tỷ môn tức là thần kinh tỷ. 

- 4 là Thiệt môn tức là thần kinh thiệt. 

- 5 là Thân môn tức là thần kinh thân. 
* Tâm nương nhãn môn có 46 là 12 tâm bát thiện, 2 tâm nhãn thức, 2 tâm tiếp thâu, 3 tâm 

quan sát, 3 tâm hạnh vô nhân, 8 đại thiện, 8 đại quả, 8 đại hạnh. 

Lộ nhãn môn sanh dàng 8 người là 4 phàm và 4 Thánh quả. 26 cõi ngũ uần. 

Nói gọn bằng cách khác là 2 tâm nhãn thức, 3 tâm ý giới và 41 tâm ý thức giới dục giới 
hay là nói gọn hơn: 24 tâm dục giới tịnh hảo và 22 tâm vô tịnh hảo (trừ nhĩ, tỷ, thiệt, thân 
thức). 


* Tâm nương nhĩ môn có 46 là 12 tâm bát thiện, 2 tâm nhĩ thức, 2 tâm tiếp thâu, 3 tâm quan 
sát, 3 tâm hạnh vô nhân và 24 tâm dục giới tịnh hảo. 
Lộ nhĩ môn sanh cho người cõi đông nhãn môn. 
* Tâm nương tỷ môn có 46 như trên, chỉ đối 2 tâm nhĩ thức thêm vào 2 tâm tỷ thức là đủ số (2 
môn sau cũng đôi như thê) 
Lộ tỷ môn sanh cho người đông cõi nhãn môn và nhĩ môn. Cõi ít hơn 15 là bớt sắc giới. 
* Tâm nương thiệt môn có 46 và tâm nương thân môn cũng 46. 
Lộ thiệt môn và thân môn sanh cho người và cõi đông tỷ môn. 


184 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tinh Sự (Mahathero Santakicco) 


Lộ tâm nếu gồm chia làm 2 thì 3 phần sau chung lại, gọi là lộ ý môn. Nhưng theo đây chia 
làm 4 thì phải nhường lộ kiên cô một phân và lộ nhập Níp-bàn 1 phân, vì khỏi bị sáp nhập 
cũng nên thêm, gọi là lộ ý môn thông thường. 

Lộ Ý Môn 

Ý môn là tâm hộ kiếp, vì những tâm nhờ tâm hộ kiếp làm dịp cho cảnh chiếu vào ý môn thì 
tâm khách quan hay tâm rúng động phát sanh, nên gọi là lộ ý môn. 

Lộ này sanh dàng 8 người là 4 phàm và 4 Thánh quả và 30 cõi hữu tâm. 

Tâm lộ hay tâm khách quan nương ý môn thông thường có 41 thứ là 12 tâm bât thiện, 3 tâm 
quan sát, 1 tâm khán ý môn, 1 tâm sinh tiêu và 24 tâm dục giới tịnh hảo. 

Lộ Kiên Cố 

Lộ kiên có là lộ tâm đắc thiền, nhập thiền, hiện thông, đắc đạo quả và nhập thiền quả. 

Lộ tâm kiên cô có 69 là 1 tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 18 tâm 
thực đáo quảng (hay đáo đại), 2 tâm thông và tâm xuât thê hay siêu thê. 

Lộ này sanh đặng 9 người là 4 đạo, 4 quả và tam nhơn, 26 cõi vui hữu tâm. 


Lộ Nhập Níp-bàn Đặc Biệt 


Lộ nhập Níp-bàn đặc biệt là những trật tự tâm phát sanh trong các bậc tứ quả có thiền sắp 
tịch diệt nhập Níp-bàn. 

Tâm lộ sanh với lộ này có 16 tâm là 1 tâm khán ý môn, 4 tâm đại tó hay dai hanh tuong ung, 
9 tâm hạnh đáo quảng và 2 tâm thông. 

Lộ này sanh đặng ở 26 cõi vui hữu tâm và 1 người tứ quả. 


о о 


Đây nói vê phân trung, có 23 (tính chiêm Бао) 


* Lộ Ngũ Môn - có 5 phần trung: 
- 112 lộ ngũ môn cảnh rất lớn (atimahntarammana). 
- 2 là lộ ngũ môn cảnh lớn (mahantarammana). 
- 3 là lộ ngũ môn cảnh nhỏ (parittaramana). 
- 4 là lộ ngũ môn cảnh rất nhỏ (atiparIttaramana). 
- 5 là lộ tử ngũ môn (marana). 


* Cảnh rất lớn hay cảnh rất dài, tức là cảnh dư, vì cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc có lắm khi quá 
gån, quá lớn, quá mạnh như là đồ rõ rệt để trước mát, tiếng lớn hoặc gần tai, hơi vào mũi 
mạnh, vị nhiều đến lưỡi, đụng đến thân quá mạnh. 

Lộ ngũ môn cảnh rất lớn sanh đặng 54 thứ tâm dục giới. 
Lộ này sanh dàng 8 người là 4 phàm, 4 Thánh quả, 11 cõi Dục giới và 15 cõi Sắc giới 
hữu tâm. 


* Cảnh lớn là cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc đến vào trung bình, không dư mà cũng không thiếu, 
như là cảnh sắc vừa thấy, vừa nghe .у.у... 
Lộ ngũ môn cảnh lớn sanh đặng 46 thứ tâm là 46 thứ tâm dục giới, trừ 8 tâm đại quả. 
Lộ này sanh dàng 8 người là 4 phàm và 4 Thánh quả, 26 cõi ngũ uần. 


* Cảnh nhỏ tức là cảnh thiếu thấy, nghe... không rõ, như là vật qua rất lẹ, tiếng nói hoặc xa, 
hơi dài yếu ớt, vị chẳng nhận nhiều và đụng vào thân hơi nhẹ. 
Lộ ngũ môn cảnh nhỏ sanh đặng 17 thứ tâm là 15 tâm quả vô nhân và 2 tâm khán môn. 
Lộ này sanh dàng 8 người là 4 phàm và 4 Thánh, 26 cõi ngũ uán. 
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Cành rát nhó là cành quá thiếu như là cảnh sắc thoáng qua rất le, không máy gì thấy, tiếng 
rất nhỏ hoặc rất xa nghe không được, hơi rất ít vào mũi chăng đặng hay vị vào chưa kịp пёт 
và đụng chàng có hay. 

Lộ ngũ môn cảnh rất nhỏ không có tâm lộ sanh. 

Lộ này sanh dàng 8 người là 4 phàm và 4 Thánh, 26 cõi ngũ uán. 


Lô tử ngũ môn là vừa nghe, thấy... liền chết chăng kịp suy nghĩ chi. Cho nên hết lộ ngũ 
môn là tâm tử chớ không có lộ nào khác nữa (trừ ra sau khi tục sinh). 

Lộ tử ngũ môn có 45 thứ tâm là 45 tâm dục giới (trừ 9 tâm hạnh thực dục giới) 

Lộ này sanh dàng 7 người là 4 phàm và 3 Thánh quả 26 cõi ngũ uán. 


о р р ын 


Lộ Ý Môn thông thường - có 6 phần trung và phần chiêm bao 
- _ 1 là lộ ý môn cảnh rất rõ (ativibhũtãrammana). 

- 2 là lộ ý cảnh rõ (vibhitirammana). 

- 3 là lộ ý môn cảnh không rõ (avibhitarammana). 

- 4 là lộ ý môn cảnh rất không rõ (ati-avibhũtãrammana). 

- 5 là lộ tử ý môn (marana). 

- 6 là lộ nhập Níp-bàn ý môn (parinibbana). 


Lộ ý môn cảnh rất rõ là thứ lớp của tâm lộ sanh khi cảnh chiếu vào ý môn rất mạnh thành 
cảnh quá dư, cho nên gọi là rât rõ. 
Lộ này sanh dàng 8 người là 4 phàm, 4 Thánh quả, 30 cõi hữu tâm. 


Cảnh rõ là cảnh vừa, không dư thiếu. 
Lộ này sanh dàng 8 người là 4 phàm, 4 Thánh quả và 30 cõi hữu tâm. 


Cảnh không rõ là cảnh thiếu hụt, không đủ sức đưa cho tâm thực biết làm cảnh, nên tâm 
thực chăng sanh. 
Lộ này sanh dàng 8 người là 4 phàm, 4 Thánh và 30 cõi hữu tâm. 


Cảnh rất không rõ vì quá thiếu nên chẳng có tâm lộ, chỉ làm cho chút phần nao núng, tâm hộ 
Кёр phải rúng động đó thôi. 

Lộ này sanh đặng 8 người là 4 phàm 4 thánh, 30 cõi hữu tâm. 
Lộ tử ý môn là thứ lớp những tâm sanh khi sắp chết, hết sự thấy, nghe, ngửi, nếm... chỉ còn 
phân tâm nhớ tưởng rôi kê chết. 

Lộ này sanh đặng 7 người là 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học, 30 cõi hữu tâm. 
Lộ nhập Níp-bàn ý môn là thứ lớp tâm sanh khi các bậc tứ quả không đắc thiền sắp nhập 
Níp-bàn chăng khác như người chêt mà không còn đâu thai nữa. 

Lộ này sanh dàng 1 người tứ quả, 26 cõi vui hữu tâm. 

Còn 12 lộ tâm chiêm bao, sau phần từ lộ sẽ chỉ. 


о р e ы 
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* Lộ Kiên Cố - có 7 phần trung: 
- 1 là lộ kiên có đắc thiền. 
- 2 là lộ kiên có đắc sơ đạo. 
- 31316 kiên có đắc 3 đạo sau. 
- 415316 kiên có đắc nhập thiền. 
- 5 là lộ kiên có hiện thông. 
- 6 là lộ kiên có nhập thiền quả. 
- 7 là lộ kiên có nhập thiền diệt. 


* Lộ kiên có đắc thiền là trật tự của tâm sanh ra khi đắc thiền. Lộ này tâm sanh đặng 27 thứ là 
1 tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng và 18 tâm thực đáo quảng. 
Lộ này sanh dàng 5 người là 4 Thánh quả và 1 tam nhơn, 26 cõi уш hữu tâm. 


* Lộ kiên có đắc sơ đạo là tâm sanh thứ lớp theo khi đắc đạo quả ban đầu trước hơn hết. Lộ 
này sanh dàng 7 hoặc 15 thứ tâm là 1 tâm khán ý môn, 4 tâm đại thiện tương ưng, 1 hoặc 5 
tâm sơ đạo và 1 hoặc 5 tâm sơ quả. 

Lộ này sanh dàng 3 người là người tam nhơn, sơ đạo, sơ quả, 17 cõi phàm vui ngũ uán. 


* Lộ kiên có đắc ba đạo sau là thứ lớp những tâm sanh khi đắc nhị, tam, tứ đạo. Vì không để 
chung đắc với sơ đạo là kế trước những tâm đạo này, gọi là tiễn bậc. Còn kế trước sơ đạo, 
gọi là bỏ bậc nên không thê sắp chung nhau. 

Lộ này sanh đặng 7 người là 3 đạo cao và 4 Thánh quả, 26 cõi vui hữu tâm. 

Lộ này sanh dàng 15 hoặc 39 thứ tâm là 1 tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo 
tương ưng, 3 hoặc 15 tâm nhi, tam, tứ đạo và hoặc 15 tâm tứ quả. 

Lộ này sanh đặng 7 người là 3 đạo cao, 4 Thánh quả, 26 cõi vui hữu tâm. 


* Lộ kiên có nhập thiền như lộ đắc thiền, chỉ khác tâm thiền nhiều hơn khi đắc và đổi tên tâm 
đó thôi (sau sẽ giải). 
Lộ này sanh dàng 5 người là 4 Thánh quả và 1 tam nhơn, 26 cõi уш hữu tâm. 
* Lộ kiên có hiện thông là khi hiện những phép thông như là lục thông hoặc là bát minh (xin 
xem trong Kinh). 
Lộ này sanh dàng 7 thứ tâm là 1 tâm khán ý môn, 4 tâm thực dục giới tịnh hảo thọ xả 
tương ưng và 2 tâm thông. 
Sanh dàng 5 người là 4 quả và tam nhơn. 
Sanh dàng ở 22 cõi vui ngũ uần. 


* Lộ kiên có nhập thiền quả là các bậc đắc tâm quả xuất thế mà có thiền và đặng thuần thục, 
nên khi nguyện tâm quả ây phát sanh tùy theo bậc thiền quả đã đắc, khác hơn khi đắc đạo 
quả là tâm quả có thiền phát sanh rất nhiều và những tâm nối trước đều gọi thuận dòng hay 
thuận thứ (trừ khán ý môn). 

Lộ này tâm sanh dàng 29 thứ là 1 tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương 
ưng và 20 tâm quả xuất thế hay siêu thế. Sanh đặng 4 người Thánh quả và 26 cõi vui hữu 
tâm. 


* Lộ kiên có nhập thiền diệt (nirodha) là bậc tam, tứ quả dàng ngũ thiền rất đậm đạp mà muốn 
văng lặng tôt bậc hơn các cách nhập thiền. Trước khi sắp nhập thiền diệt phải nguyện 3 
cách: 

- 1 là nguyện cho tất cả đồ vật của ta dù ở đâu đều không bị nạn hư hại. 

- 2 là nguyện khi chư tăng cần dùng đến ta, xin cho đặng xả liền. 

- 3 là nguyện cho biết rõ số nghiệp ta còn sống quá 7 ngày chăng, nếu tam quả xét thấy sắp 
chết trong 7 ngày thì nên gấp hành cho đến tứ quả. Còn bậc tứ quả đặng biết sẽ nhập Níp- 
bàn trước 7 ngày thì nên nguyện xuất trước khi nhập Níp-bàn dàng di giáo cho đệ tử. 
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Như thế xong rồi nhập, xuất từ từ sơ thiền đến Vô sở hữu xứ, xả ra nguyện nhập thiền tôt 
cho tâm chăng sanh theo thời gian đã định. 


Lộ này sanh dàng 8 thứ tâm là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện, 2 tâm đại hạnh thọ xả 
tương ưng, tâm tứ quả hoặc tam quả và 2 tâm thực Phi tưởng phi phi tưởng. 
Sanh đặng 2 người tứ quả và tam quả. 22 cõi vui ngũ uân. 


о о 


* Lộ Nhập Níp-bàn Đặc Biệt - có 4 phần trung: 
- _ 1 là lộ nhập Níp-bàn liên thiền. 
- 2 là lộ nhập Níp-bàn liên thông. 
- 3 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chỉ thiên. 
- 4 là lộ nhập Níp-bàn đắc đạo tột mạng. 


* Lộ nhập Níp-bàn liên thiền là các bậc tứ quả đắc thiền nên khi gần nhập Níp-bàn, nhập thiền 
rồi mới nhập Níp-bàn luôn. Lộ này sanh dàng 14 thứ tâm là 1 tâm khán ý môn, 4 tâm đại 
hạnh tương ưng và 9 tâm hạnh đáo quảng. 

Người một bậc La-hán. 26 cõi vui hữu tâm. 


х 


Lộ nhập Níp-bàn liên thông là khi tứ quả hiện thông rồi liền nhập Níp-bàn. 
Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm là I tâm khán y môn, 2 tâm đại hanh tho xả tương ưng và 
tâm thông hạnh, cũng 1 người, 22 cõi уш ngũ uân. 


х 


Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi thiền là khi bậc tứ quả gần nhập Níp-bàn, vào thiền rồi xuất 
ra phản khán tự chỉ thiền liền kế nhập Níp-bàn. 

Lộ phản khán này như lộ ý môn, vì bắt chi thiền làm cảnh và lộ kế sau vừa dứt nhập Níp- 
bàn. 

Lộ này sanh dàng 5 thứ tâm là 1 khán y môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng, chỉ một người 
La-hán, đặng 26 cõi vui hữu tâm. 


* Lộ nhập №р-Бап đắc đạo tột mạng nghĩa là bậc đắc đạo chót khi sần chết, nên gọi vô minh 
dứt liền diệt, tức là sau khi lộ tâm đắc tứ đạo-quả có lộ ý phản khán phiền não đã trừ và đạo 
quả Níp-bàn, kế sau có lộ tâm chót dứt rồi nhập Níp-bàn. 

Lộ phản khán này sanh dàng 5 thứ tâm là 1 tâm khán ý môn, 4 thứ tâm đại hạnh tương 
ưng, cũng 1 người mà chỉ có 7 cõi vui Dục giới. 


о р р ын 
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Tóm tắt phần tổng quát lộ tâm 


Lộ tâm có 455 lộ, chia làm 4 phần lớn: 


1/ Phần lớn Lộ ngũ: 120 lộ có 5 phần trung: 


Phân trung cảnh rất lớn: 
- Phần trung cảnh lớn: 
- Phần trung cảnh nhỏ: 
- Phần trung cảnh rất nhỏ: 
- Phần trung tử ngũ môn: 


2/ Phần lớn Lộ ý: 49 lộ có 6 phần trung: 


- Phần trung cảnh rất rõ: 

- Phần trung cảnh rõ: 

- Phần trung cảnh không rõ: 

- Phần trung cảnh rất không rõ: 

- Phần trung tử ý môn: 

- Phần trung nhập Níp-bàn ý môn: 
- Phần trung chiêm Бао: 


15 lộ. 
20 lộ. 
30 lộ. 
35 lộ. 
20 lộ. 


22 lộ. 
16 lộ. 
02 lộ. 
01 lộ. 
04 lộ. 
04 lộ. 
12 lộ. 


3/ Phần lớn Lộ kiên có: 164 lộ có 7 phân trung: 


- Phần trung đắc thiền: 

- Phần trung đắc sơ đạo: 

- Phần trung đắc 3 đạo sau: 
- Phần trung nhập thiền: 

- Phần trung hiện thông: 

- Phần trung nhập thiền quả: 
- Phần trung nhập thiền diệt: 


36 lộ. 
10 lộ. 
30 lộ. 
40 lộ. 
04 lộ. 
40 lộ. 
04 lộ. 


4/ Phần lớn Lộ nhập Níp-bàn đặc biệt: 110 lộ có 4 phần trung: 


- Phần trung nhập Níp-bàn liên thiền: 
- Phân trung nhập Níp-bàn liên thông: 


36 lộ. 
04 lộ. 


- Phần trung nhập Níp-bàn phản khán chỉ thiền: 48 lộ. 
- Phân trung nhập Níp-bàn đặc đạo tôt mạng: 22 lộ. 


Dit phân tông quát lộ tâm. 


——— о 
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РНАМ CHI TIÉT LỘ МСО 


Nói riêng về lộ ngũ có 24 phần nhỏ, đều chia theo 5 môn. 
Vë phân nhỏ (xem bản lộ tâm từ sô 1 đên 83 và nhớ chữ tắt cho đủ). 


Phần số 1, gọi là lộ ngũ môn cảnh rất lớn chót mót, có 1 hộ kiếp vừa qua (xin xem tên trong 
17 vòng tròn) như уду: trước hết chưa thành lộ là tâm hộ kiếp luôn luôn, đến khi cảnh vào, 
bắt đầu từ tâm hộ kiếp vừa qua, hộ hiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, ngũ song 
thức, tiếp thâu, quan sát, phân đoán, thực 7 cái và mót 2 cái, vỀ sau ngoại lộ hộ kiếp luôn. 

Còn nói 17 cái: 1 là tâm hộ kiếp vừa qua, 2 là tâm hộ kiếp rúng động, 3 là hộ kiếp dứt 
dòng, 4 là khán môn, 5 là ngũ song thức, 6 là tiếp thâu, 7 là quan sát, 8 là phân đoán, 9 là 
thực thứ nhất, 10 là thực thứ nhì, 11 là thực thứ ba, 12 là thực thứ tư, 13 là thực thứ năm, 14 
là thực thứ sáu, 15 là thực thứ bảy, 16 là tâm mót thứ nhất, 17 là tâm mót thứ nhì. N goài га 
chăng phải lộ, chỉ là tâm hộ kiếp luôn luôn. 


54 thứ là 54 thứ tâm lộ. Khán môn sanh 1 thứ là tâm khán ngũ môn, ngũ song thức có 10 
thứ nói chung. Tiếp thâu sanh 2 thứ, quan sát 3 thứ, phân đoán có 1 thứ là khán ý môn, 
chặng thực có thể sanh 29 thứ tâm thực dục giới, chặng mót có thể sanh 11 thứ, nhưng trừ 3 
tâm quan sát còn tính 8 tâm đại quả, cộng cả thảy là 54 tức 54 tâm dục giới. 


7 chặng: 1 là chặng khán môn, 2 là chặng ngũ song thức, 3 là chặng tiếp thâu, 4 là chặng 
quan sát, 5 là chặng phân đoán, 6 là chặng thực, 7 là chặng mót. 


8 người là 4 phàm, 4 Thánh quả. 


11 cõi Dục giới là Dia ngục, Меа qui, Bàng sanh, vị A-tu-la, nhon loại, Tứ thiên vương, 
Đạo lợi, Dạ-ma, Đấu хийг, Hóa lạc và Tha hóa tự tại (vì có tâm mót, nên không sanh ngoài 
cõi Dục giới). 

Phân nhỏ số 1 này phân dàng 5 lộ: 

- 1 là lộ nhãn môn cảnh rất lớn chót-mót có hộ kiếp vừa qua như уду: hộ kiếp... , hộ kiếp 
vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, nhãn thức, tiếp thâu, quan sát, 
phân đoán, thực 7 cái và mót 2 cái, về sau hộ kiếp luôn rất nhiều cho đến lộ khác sắp phát 
sanh. 

Lộ này sanh 7 chặng, 17 cái, 8 người, 11 cõi như đã nói. Còn thứ chỉ có 46 thứ là 46 
tâm dục giới (trừ nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức). 


- 2 là lộ nhĩ môn cảnh rất lớn chót-mót có hộ kiếp vừa qua như vây: hộ kiếp... , hộ kiếp 
vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, nhĩ thức, tiếp thâu, quan sát, 
phân đoán, thực 7 cái và mót 2 cái. Vè sau hộ kiếp luôn rất nhiều cho đến lộ khác sắp 
phát sanh. 

Lộ này sanh 7 chặng, 17 cái, 8 người, 11 cõi như đã nói. Còn thứ chỉ có 46 thứ là 46 
tâm dục giới (trừ nhãn, tỷ, thiệt, thân thức). 


- 3153160 tỷ môn cảnh rất lớn chót-mót có hộ kiếp vừa qua như уду: hộ kiếp... , hộ kiếp vừa 
qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, tỷ thức, tiếp thâu, quan sát, phân 
đoán, thực 7 cái và mót 2 cái. Về sau hộ kiếp luôn rất nhiều cho đến lộ khác sắp phát 
sanh. 

Lộ này sanh 7 chặng, 17 cái, 8 người, 11 cõi như đã nói. Còn thứ chỉ có 46 thứ là 46 
tâm dục giới (trừ nhãn, nhĩ, thiệt, thân thức). 
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- 4 là lộ thiệt môn cảnh rất lớn chót-mót có hộ kiếp vừa qua như уйу: hộ kiếp... , hộ kiếp 
vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, thiệt thức, tiếp thâu, quan sát, 
phân đoán, thực 7 cái và mót 2 cái. Về sau hộ kiếp luôn rất nhiều cho đến lộ khác sắp 
phát sanh. 

Lộ này sanh 7 chặng, 17 cái, 8 người, 11 cõi như đã nói. Còn thứ chỉ có 46 thứ là 46 
tâm dục giới (trừ nhãn, nhĩ, tỷ, thân thức). 


- 5 là lộ thân môn cảnh rất lớn chót-mót có hộ kiếp vừa qua như уду: hộ kiếp... , hộ kiếp 
vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, thân thức, tiếp thâu, quan sát, 
phân đoán, thực 7 cái và mót 2 cái. Vè sau hộ kiếp luôn rất nhiều cho đến lộ khác sắp 
phát sanh. 

Lộ này sanh 7 chặng, 17 cái, 8 người, 11 cõi như đã nói. Còn thứ chỉ có 46 thứ là 46 
tâm dục giới (trừ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thức). 


* Phần nhỏ thứ 2 là lộ ngũ môn cảnh rất lớn chót-thực, có 1 hộ kiếp vừa qua như vậy: hộ 
kiếp... , hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp гапе động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, ngũ song thức, 
tiếp thâu, quan sát, phân đoán, thực 7 cái, hộ kiếp luôn rất nhiều cho đến lộ khác sắp phát 
sanh 

15 cái ké từ hộ kiếp vừa qua đến thực thứ 7. 
46 thứ là 46 thứ tâm dục giới (trừ 8 đại quả) vì không có mót. 
6 chặng ké từ khán môn, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, phân đoán và chặng thực 

cũng đủ 6. 

8 người như trước. 
26 cõi ngũ uân vì không có tâm mót. 

Phân này chia làm 5 lộ: 

- 1 là lộ nhãn môn cảnh rất lớn chót-thực, có 1 hộ kiếp vừa qua như уду: hộ kiếp... , hộ 
kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, nhãn thức, tiếp thâu, quan 
sát, phân đoán, thực 7 cái, hộ kiếp luôn rất nhiều cho đến lộ khác sắp phát sanh. 

Lộ này sanh dàng 15 cái, 6 chặng, 8 người và 26 cõi như trước. 
Còn thứ dàng 38 là 12 tâm bất thiện, 16 tâm thực dục giới tịnh hảo và 10 tâm vô nhân 
(trừ nhĩ, tỷ, thiệt và thân thức). 


- _2 là lộ nhĩ môn cảnh rất lớn chót-thực, сб 1 hộ kiếp vừa qua như vây: hộ kiếp... , hộ kiếp 
vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, nhĩ thức, tiếp thâu, quan sát, 
phân đoán, thực 7 cái, hộ kiếp luôn rất nhiều cho đến lộ khác sắp phát sanh. 

Lộ này sanh dàng 15 cái, 6 chặng, 8 người, 26 cõi như trước. 
Còn thứ dàng 38 là 12 tâm bất thiện, 16 tâm thực dục giới tịnh hảo và 10 tâm vô nhân 
(trừ nhãn, tỷ, thiệt và thân thức). 


- 3 là lộ tỷ môn cảnh rất lớn chót-thực, сб 1 hộ kiếp vừa qua như vây: hộ kiếp... , hộ kiếp 
vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, tỷ thức, tiếp thâu, quan sát, 
phân đoán, thực 7 cái, hộ kiếp luôn rất nhiều cho đến lộ khác sắp phát sanh. 

Lộ này sanh dàng 15 cái, 6 chặng, 8 người và 11 cõi như trước. 
Còn thứ dàng 38 là 12 tâm bất thiện, 16 tâm thực dục giới tịnh hảo và 10 tâm vô nhân 
(trừ nhãn, nhĩ, thiệt và thân thức). 


- 4 là lộ thiệt môn cảnh rất lớn chót-thực, có 1 hộ kiếp vừa qua như уду: hộ kiếp... , hộ 
Кёр vừa qua, hộ Кёр rúng động, hộ kiêp dứt dòng, khán môn, thiệt thức, пёр thâu, quan 
sát, phân đoán, thực 7 cái, hộ kiêp luôn rât nhiêu cho đên lộ khác sắp phát sanh. 
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Lộ này sanh dàng 15 cái, 6 chặng, 8 người và 11 cõi như trước. 
Còn thứ dàng 38 là 12 tâm bât thiện, 16 tâm thực dục giới tịnh hảo và 10 tâm vô nhân 
(trừ nhãn, nhĩ, tỷ và thân thức). 


- 5 là lộ thân môn cảnh rất lớn chót-thực, có 1 hộ kiếp vừa qua như уду: hộ kiếp... , hộ 
kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động. hộ kiếp dứt dòng, khán môn, thân thức, tiếp thâu, quan 
sát, phân đoán, thực 7 cái, hộ kiếp luôn rất nhiều cho đến lộ khác sắp phát sanh. 

Lộ này sanh dàng 15 cái, 6 chặng, 8 người và 11 cõi như trước. 
Còn thứ dàng 38 là 12 tâm bất thiện, 16 tâm thực dục giới tịnh hảo và 10 tâm vô nhân 
(trừ nhãn, nhĩ, tỷ và thiệt thức). 


Phần nhỏ số 3 là lộ ngũ môn cảnh rất lớn có hộ kiếp khách, 1 hộ kiếp vừa qua như уйу: hộ 
kiếp... , hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp гапе động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, 5 thức quả thiện, 
tiếp thâu, quan sát, phân đoán, thực 7 cái, hộ kiếp khách, hộ kiếp luôn như cũ... 

Lộ này sanh đặng 15 cái tâm, 6 chặng (không tính hộ kiếp khách), 4 người là 2 phàm hữu 
nhân và sơ, nhị quả, 7 cõi vui Dục giới. Tâm 11 thứ là 1 khán ngũ môn, 5 tâm thức quả 
thiện, 1 tâm tiếp thâu quả thiện, 1 tâm quan sát thọ hy, 1 tâm khán ý môn và 2 tâm sân. 


Còn hộ kiếp khách là 6 tâm mót thọ xả, đủ tứ nhân sanh hộ kiếp khách: 

- | là người dục giới 

- 21а tục sinh tâm thọ hy 

- 3 là gặp cảnh rất tốt 

- 4 thực bằng tâm sân. 

Vì thế tâm mót thọ hy sanh ra để mót cảnh rất tốt không sanh dàng, bởi chăng nói tâm 
thực sanh. Còn tâm tục sinh thọ hỷ cũng không nối với tâm sân nên mới có hộ kiếp khách 
xen vào để can thiệp giữa chặng sân và hỷ. 


Phần nhỏ này cũng phân 5 lộ: 

- _ 1 là lộ nhãn môn cảnh rất lớn có hộ kiếp khách vừa qua như уду: hộ kiếp... , hộ kiếp vừa 
qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, nhãn thức, tiếp thâu quả thiện, quan 
sát thọ hy, phân đoán, 7 cái thực, hộ kiếp khách, hộ kiếp luôn... . 

Lộ này sanh đặng 15 cái tâm, 6 chặng (không tính hộ kiếp khách), 4 người là 2 phàm 
hữu nhân và sơ nhi quả, 7 cõi vui Dục giới. 11 thứ tâm là 1 tâm khán ngũ môn, tâm nhãn 
thức, tiếp thâu quả thiện, quan sát thọ hỷ và 2 tâm sân. 


- 416 sau chỉ đôi nhãn thức lấy: nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức. 


Phần nhỏ số 4 lộ ngũ môn cảnh lớn chót-thực, có 2 hộ kiếp vừa qua như уду: hộ kiếp... , 
hộ кёр vừa qua 2 cái, hộ kiêp гапе động, hộ kiêp dứt dòng, khán môn, ngũ song thức, пёр 
thâu, quan sát, phân đoán, thực 7 cái, hộ kiêp luôn như cũ. 

Phân nhỏ này tâm sanh dàng 16 cái, từ hộ kiêp vừa qua thứ nhât дёп tâm thực thứ 7. 

Có 6 chặng, 8 người, 26 cõi ngũ uân và 46 thứ tâm dục giới (trừ đại quả). 

Phân nhỏ này có 5 lộ là nhãn, nhĩ có 26 cõi; tỷ, thiệt, thân môn 11 cõi. 
Phần nhỏ số 5 như phần nhỏ số 3 chỉ khác cảnh lớn nên nhiều hơn 1 hộ kiếp vừa qua đó 
thôi. 
Phần nhỏ số 6 cũng như phần số 4, chỉ khác nhiều hơn 1 cái hộ kiếp vừa qua. 


Phần nhỏ số 7 cũng như phần số 3, chỉ khác cảnh rất lớn và lớn nhiều hơn 2 hộ kiếp vừa 
qua. 
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* Phần trung lộ ngũ môn cảnh nhỏ có 6 phần nhỏ từ số 8 đến 13 đều là chót 3 phân đoán, hộ 
kiếp vừa qua từ 4 đến 9 cái. 
Sanh dàng 8 người, nhãn nhĩ 26 cõi ; tỷ, thiệt, thân 11 cõi. Từ hộ kiếp vừa qua đến phân 
đoán thứ nhất đến phân đoán chót là 13 đến 17 cái. 
6 phần nhỏ nhân 5 thành 30 lộ đều có 8 thứ thay đổi thức tùy môn. 


* Phần trung lộ tâm ngũ môn cảnh rất nhỏ có 7 phần nhỏ từ số 14 đến 20 đều không có lộ 
tâm, chỉ có rúng động gọi chót không. 7 nhân 5 thành 35 lộ. 


* Lộ ngũ môn phần trung chót là lộ tử ngũ môn có 4 phần nhỏ từ só 21 đến 24 đều có 1 hộ 
kiếp vừa qua, 2 phần chót mót, 2 phần chót thực, trước tử có hộ kiếp và không, mới là 4 
nhân theo 5 môn thành 20. 


Những lộ này sanh cho 7 người. Có mót hay tỷ, thiệt, thân chỉ sanh Dục giới. Không mót 
và lộ nhãn, nhĩ sanh dàng ở 22 cõi phàm ngũ uần. 

Cái chặng như phần nhỏ số 1 

Thứ tâm tùy theo hạng người tính số. 


Dút phân lộ ngũ ди 120. 

Cảnh vào ý môn phát sanh lộ ý : 

- 1 là do mãnh lực 6 cảnh đã từng gặp cho nên mới hiện dàng vào tâm (ý môn). 

- 213 do 6 cảnh đang hiện có giống với 6 cảnh ta từng gặp. 

- 3 là do mãnh lực đã học hoặc nghe hay đang khi học, đọc, nghe. 

- 4 là do 6 cảnh đang hiện vào có giống với những cảnh ta đã từng học, đọc, nghe. 

- 5 là do mãnh lực tin theo lời nói của kẻ khác. 

- 6 là do mãnh lực ta vừa lòng. 

- 7 la do mãnh lực sự nhớ tưởng, nhon quả của sự nói. 

- 813 do mãnh lực suy xét các cảnh bằng trí tuệ và phân đoán theo Tôn giáo của ta. 

- 9 là do mãnh lực của các nghiệp nhon như cảnh nghiệp, cảnh điềm nghiệp, cảnh điềm sanh 
phát hiện khi gần chết. 

- 10 là do mãnh lực của thần thông của người khác làm cho ta thấy biết. 

- 11 là do mãnh lực của 1 trong 32 thê truoc bị hư hao biến đổi (bọt, đàm, nước vàng, máu...) 
làm cho phát sanh sự hiểu biết lạ thường, hoặc có người ngủ mê khuya lạnh chiêm bao 
nhiều thứ. 

- 12 là do mãnh lực của chư Thiên chuyền tâm. 

- 13 là do mãnh lực của sự hiểu biết pháp tứ Thánh аё bằng huệ văn, huệ tư và tu đúng với 
huệ đạo và huệ quả. 

- 14 là do của sự hiểu thấu tứ Thánh dé bằng cách nương theo huệ đạo và huệ quả như là sự 
phản khán của đức Chánh Biến Tri, ngài thuyết như vây: "này các thầy Tỳ-khưu, mắt đã 
mở, trí đã sanh, huệ đã phát thì hiểu biết sáng suốt phát sanh đến Như-lai, nhận thức mà 
trước kia Như-lai chưa từng biết như là khổ аё, tập dé, diệt đề và đạo аё. 


14 nguyên nhân này thuộc phân Lộ ý. 
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РНАМ СНІ TIẾT LỘ Y 


Lộ ý môn nói về phần nhỏ có 33 từ phần 25 đến 57. 


Phần nhỏ số 25 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-mót không, có hộ kiếp vừa qua, thứ lớp như 
уйу: hộ kiếp... , hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, mót 2 cái rồi 
hộ kiếp luôn như cũ. 

Vì không bắt cảnh 18 sắc rõ hiện tại nên chẳng có hộ kiếp vừa qua. 

Lộ này sanh có 10 cái tâm, ké từ khán môn đến mót thứ 2. 

Nói theo chặng có 3 là chặng khán môn, chặng thực và chặng mót. 

41 thứ tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới) 

Cho nên bón chánh văn lục bát có nói : 

Về phần lộ ý vắn thang 
Đường ba khoản chặng tâm sang có mười 
Thứ thời bốn chục một dư. 


Lộ này sanh 8 người (trừ đạo) và 11 cõi Dục giới. | | 
Tính lộ chiêm bao thành 2 (xin xem chô giải lộ chiêm bao trong bản đô) sau khỏi nhắc. 


Phần nhỏ số 26 lộ tâm ý môn cảnh rất rõ chót-mót, có 1 hộ kiếp như уйу: hộ kiếp... , hộ 
kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, mót 2 cái rồi hộ 
kiếp luôn như cũ. 

Lộ này cũng như trước chỉ khác thêm 1 hộ kiếp vừa qua vì có bắt cảnh sắc rõ hiện tại 


Phần nhỏ số 27, 28, 29 và 30 cũng thé chỉ tăng thêm từ 1 đến 5 hộ kiếp vừa qua. 


Sáu lộ nói trước chỉ về phán cảnh råt rõ, còn từ số 31 dên số 46 đêu đi dôi với cảnh гаі 
rõ và rõ, 16 phán nhỏ này kê 32 lộ ý. 


Phần nhỏ số 31 lộ ý môn cảnh rất rõ và lộ ý môn cảnh rõ và đồng nhau chót-thực không có 
hộ kiếp vừa qua như уду: hộ kiếp... , hộ kiếp гапе động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, 
thực 7 cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh 8 cái, 2 chặng vì không có mót, tâm 30 thứ là 12 tâm bắt thiện, khán ý môn, 
sinh tiéu và 16 tâm thực dục giới tịnh hảo, 8 người (trừ đạo) và 30 cõi hữu tâm (hữu tâm này 
xin đổi là hữu tưởng trong bản đồ). 


Phần nhỏ số 39 lộ ý môn cảnh rất rõ và lộ ý môn cảnh rõ đồng chót-thực, có hộ kiếp khách, 
không có hộ kiép vừa qua như vây: hộ kiệp... , hộ kiệp гапе động, hộ kiệp dứt dòng, khán ý 
môn, thực 7 cái xen hộ kiêp khách rôi hộ kiép luôn như cũ. 

2 lộ này sanh dàng 8 cái (không kê hộ Кёр khách), 2 chặng, 3 thứ là khán ý môn và 2 tâm 
sân, 4 người là 2 phàm hữu nhơn và sơ, nhi quả, 7 cõi vui Dục giới. 
Phần nhỏ số 40 chỉ thêm 1 hộ kiếp vừa qua. 

Từ đây về sau chỉ thêm 1 cho đến số 46 là đủ 7 hộ kiếp vừa qua, ngoài ra như trên không 
khác. | | | 

ит phán cảnh rât rõ 22 và phán cảnh rõ 16 lộ. 

Phần nhỏ số 47 lộ ý môn cảnh không rõ chót có 3 cái khán môn như уду: hộ kiếp... hộ kiếp 
rúng động, hộ Кёр dứt dòng, khán môn 3 cái. 

Lộ này chỉ tính 3 cái khán môn, 1 thứ là tâm khán ý môn, 1 chặng, 8 người và 30 cõi hữu 
tâm. 
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* Phần nhỏ số 48 chỉ khác có 2 cái khán môn mà thôi. 
+ Phần nhỏ số 49 cảnh rất không rõ chót không như уду: hộ kiếp... hộ kiếp гапе động, 2 cái 
hộ Кёр luôn như cũ. 
Lộ này 8 người, 30 cõi, cái, chặng, thứ đêu không có. 


* Phần nhỏ số 50 lộ tử ý môn chót-mót có xen hộ kiếp như уйу: hộ kiếp... , hộ kiếp rúng 
động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, mót 2 cái, hộ kiếp - tử liên tục sinh, kế có 
14 cái tâm hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, mót 2 cái 
hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ tử này sanh dàng 8 cái, 3 chặng, 32 thứ là bắt thiện, khán ý môn, 8 đại thiện và 11 tâm 
mót, 7 người (trừ đạo và tứ quả) và 11 cõi Dục giới. 

Sẽ Кё tiếp luôn lộ tâm sau khi tục sinh (đầu thai) đều là tâm thực bằng tâm tham, lộ này 3 
chặng, 10 cái, 20 thứ, 1 tâm khán ý môn, 8 tâm tham và 11 tâm mót, 6 người (trừ đạo và 2 
quả cao). 11 cõi Dục giới vì có mót. Nếu không có mót thì sanh dàng cảnh Sắc giới và Vô 
sắc giới tính thêm người tam quả. 


* Phần nhỏ số 51 lộ tử ý môn chót-mót không xen hộ kiếp, chỉ khác với số 50 là không xen 
tâm hộ kiếp ké tử. 
* Phần nhỏ số 52 lộ tử ý môn chót-thực, có xen hộ kiếp như уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng 
động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, xen hộ kiếp tử, tục sinh... 
Lộ này sanh dàng 6 cái vì không mót, 2 chặng, 21 thứ là 12 tâm bát thiện khán ý môn và 
8 đại thiện, 7 người (trừ 4 đạo và tứ quả), 30 cõi hữu tâm. 


+ Phần nhỏ số 53 chỉ khác lộ trên không có xen hộ kiếp, thực rồi liền tử. 


* Phần nhỏ số 54 lộ nhập Níp-bàn ý môn chót-mót có xen hộ kiếp như уду: hộ kiếp... hộ 
kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, mót 2 cái xen hộ kiếp rồi tử 
không còn tục sinh, gọi là nhập Níp-bàn viên tịch. 

Lộ này chỉ 1 người tứ quả, 7 cõi уш Dục giới, З chặng, 8 cái, 21 thứ là 1 tâm khán ý môn, 
9 tâm hạnh thực dục giới và 11 tâm mót. 

* Phân nhỏ số 55 như trên chỉ khác không xen hộ kiếp liền tử nhập Níp-bàn. 

* Phần nhỏ số 56 lộ nhập Níp-bàn ý môn chót-thực, có xen hộ kiếp như уду: hộ kiếp... hộ 
kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái xen hộ kiếp mới tử không còn 
sanh nữa, gọi là nhập Níp-bàn viên tịch. 

Lộ này chỉ 1 người tứ quả, 26 cõi vui hữu tâm, 2 chặng, 6 cái, 10 thứ tâm là 1 tâm khán ý 
môn và 9 tâm hạnh thực dục giới . 


Dứt phân lộ ý ké chung là 49 và 12 lộ chiêm bao. 
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Giải về Lộ Ý nối Lộ Nhãn môn 
(tiếp theo lộ ý) 
Có 6 giai đoạn: 
1 là lộ nhãn môn. 
2 là lộ nói góp cảnh vừa qua. 
3 là lộ nối sắp cảnh để lại. 
4 là lộ nối biết hình thức. 
5 là lộ nối biết thân tiêu biểu. 
6 là lộ nối biết nghĩa lý. 


- Sơ khởi nói về lộ nhãn môn; thứ 2 là lộ nối góp cảnh vừa qua. Hai lộ này nối nhau rất nhiều 
lân do cảnh vật lớn hay nhỏ cho đên thây đủ trong phân vừa nhận định vừa dứt. 

- Kê lộ thứ 3 sắp cảnh sắc do lộ gom góp ё lại, sanh nhiêu lân sắp cho rôi. 

- Lộ thứ tư nôi biệt hình thức, nhận định hình thức như thê nào, hoặc vuông, tròn... . 

- Lộ nôi thứ 5 nhận rõ hơn như là bàn tay đương ngoăt, vừa biệt răng tay ngoăt. 

- Đên lộ thứ 6, nôi biệt nghĩa lý là xét định rõ rệt cách ngoắt ây kêu ta đi lại hay là ra dâu ý 
nghĩa gì khác hơn mà ta dàng hiệu cùng nhau. 

Nếu có "mót" thì từ 1 đến 3. 

Từ 4 về sau không sanh tâm "mót". 

Dẫn chứng 1 trường hợp như là có 1 người đứng cách xa ta nói không nghe phải dùng bàn 
tay ngoăt kêu ta lại, thì ta vừa ngó Шау là nhãn thức và lộ nôi góp đi đôi rât nhiêu lân. Khi ngó 
giáp bàn tay thì lộ nôi góp đủ phận sự của lộ thây, góp. 

Кё đó lộ sắp cảnh để lại phát sanh ra sắp thành bàn tay đến lộ thứ 4 nhận biết hình thức bàn 
tay. Đên lộ thứ 5 biết bàn tay ngoăt. Đên lộ thứ 6 vê sau nhận rõ sự ngoặt đó có ý nghĩa gì, như 
kêu gọi ta hay ra dâu khác đê tỏ ý cùng nhau. 


Giải về Lộ Ý nối Lộ Nhĩ môn. 
Có 7 giai đọan: 
1 là lộ nhĩ môn. 
2 là lộ nói góp cảnh vừa qua. 
3 là lộ sắp tiếng để lại (2 tiếng sắp lên) (nếu 1 tiếng thì không có lộ này). 
4 là lộ nhận định thinh danh. 
5 là lộ trạng theo lời nói. 
6 là lộ nhận định tiêu biéu. 
7 là lộ nhận xét rõ rệt các ý lý. 


- Thứ lớp của cách sinh ra nối nhau của lộ nhĩ môn. Mỗi lộ nhĩ môn bắt cảnh thinh nối ra 
sanh theo tùy nhiều ít theo cảnh vừa qua lộ sắp tiếng để lại sắp nhiều tiếng hay ít (nếu 1 
tiếng thì không có lộ này, từ 2 tiếng sắp lên thì lộ này phát sanh). 

- Lô nhận định thinh danh phân biệt tiếng người hoặc tiếng vật. 

- Lộ thứ 5 trạng theo lời nói cũng như vẽ bản đồ của lời nói ấy. 

- Lộ thứ 6 nhận định khẩu tiêu biểu biết lời nói đó là lời chỉ. 

- Từ lộ thứ 7 về sau nhận xét và tìm hiểu lời nói ấy theo sự hiểu biết của mỗi người theo rộng 
hay hẹp. 


Dẫn chứng trường hợp như ta đang nghe người kêu gọi tên ta, lộ nhĩ nghe, thì lộ thứ 2 gom 
góp tiêng nhiêu lân cho дёп hêt tiêng tên kêu. Lộ thứ 3 sanh nhiêu lân sắp tiêng dë lại tùy theo 
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câu nói dài, văn. Lộ thứ tư mới phân biệt người kêu.... Lộ thứ 5 trạng theo lời nói như vẽ bản 
đỗ theo lời nói. Lộ thứ 6 nhận định miệng người đó nói như thế nào tượng trưng vừa hiểu kêu 
ta. Lộ thứ 7 xét rộng ra ý nghĩa người kêu ta dé làm gì. 

Từ đây về sau càng xét càng rõ nhiều khía cạnh lợi hại... .. lộ tỷ, thiệt, thân môn cũng 7 giai 
đoạn. 


Nhắc lại 12 lộ chiêm bao: 


- _ 1 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-mót, không hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 25). 

- _2 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-mót, một hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 26). 

- 315316 ý môn cảnh rất rõ có chót-thực, không hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 31). 

- 41316 ý môn cảnh rõ chót-thực không, hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 31). 

- 5 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-thực, có 1 hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 32). 

- 6 là lộ ý môn cảnh rõ chót-thực, có 1 hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 32). 

- 71А lộ ý môn cảnh rất rõ chót-thực, có hộ kiếp khách, không hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 
39). 

- 8 là lộ ý môn cảnh rõ chót-thực, có hộ kiếp khách không hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 39). 

- 91316 ý môn cảnh rất rõ chót-thực, có hộ kiếp khách, 1 hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 40). 

- _ 10 lộ ý môn cảnh rõ chót-thực, có hộ kiếp khách, 1 hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 40). 

- _ I1 là lộ ý môn cảnh không rõ, chót 3 khán môn, (phần nhỏ số 47). 

- 12 là lộ ý môn cảnh rất không rõ, chót không, 2 гапе động (phần nhỏ số 49). 


(nói tỷ, thiệt, thân môn thứ lớp cũng như nối nhãn môn). 
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РНАМ CHI TIẾT LỘ KIÊN CÔ 


* Phần nhỏ số 58 lộ kiên cố đắc thiền của người huệ yếu tính theo 18 bậc thiền, thành 18 lộ 
như sau: 
- _ 1 là lộ đắc sơ thiên thiện của người huệ yếu. 
- _ 2 là lộ đắc nhị thiền thiện của người huệ yêu. 
- 3 1А 10 đắc tam thiền thiện của người huệ yêu. 
- 41410 đắc tứ thiền thiện của người huệ yếu. 
- 5 là lộ đắc ngũ thiền thiện của người huệ yếu. 
- 6 là lộ đắc thiền không vô biên xứ thiện của người huệ yếu. 
- _ 7 là lộ đắc thiền thức vô biên xứ thiện của người huệ yêu. 
- 8 là lộ đắc thiền vô sở hữu xứ thiện của người huệ yếu. 
- 912 lộ đắc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện của người huệ yếu. 
- _ 10 là lộ đắc sơ thiền hạnh của người huệ yếu. 
- II là lộ đắc nhị thiền hạnh của người huệ yêu. 
- _ 12 là lộ đắc tam thiền hạnh của người huệ yêu. 
- 13 là lộ đắc tứ thiền hạnh của người huệ yếu. 
- _ 14 là lộ đắc ngũ thiền hạnh của người huệ yếu. 
- 15 là lộ đắc thiền không vô biên xứ hạnh của người huệ yếu. 
- _ 16 là lộ đắc thiền thức vô biên xứ hạnh của người huệ yêu. 
- 17 là lộ đắc thiền vô sở hữu xứ hạnh của người huệ yếu. 
- 18 là lộ đắc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh của người huệ yếu. 


1. Lộ đắc sơ thiền thiện của người huệ yếu như уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ thiền thiện sanh 1 
cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng 
và 1 tâm sơ thiền thiện. 
Sanh đặng ở 17 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 10 cõi Sắc giới hữu tâm. 

2. Lộ đắc nhị thiền thiện của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp гапе động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm nhị thiền thiện sanh 1 
cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng 
và 1 tâm nhị thiền thiện. 
Sanh đặng ở 17 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 10 cõi Sắc giới hữu tâm 

3. Lộ đắc tam thiền thiện của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tam thiền thiện sanh 1 
cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và 1 tâm tam thiền thiện. 
Cõi như nhị thiền. 


4. Lộ đắc tứ thiền thiện của người huệ yếu như уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tứ thiền thiện sanh 1 
cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng 
và 1 tâm tứ thiền thiện. 
Sanh đặng ở 17 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 10 cõi Sắc giới hữu tâm. 
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10. 


11. 


12. 


. Lộ đắc ngũ thiền thiện của người huệ yếu như уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 


dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm ngũ thiền thiện sanh 1 
cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng 
và 1 tâm ngũ thiền thiện. 

Sanh dàng ở 17 cõi phàm vui ngũ uán. 


. Lộ дас thiên không vô biên xứ thiện của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ Кёр rúng 


động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuân bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm thiền 
không vô biên xứ thiện sanh 1 cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng 
và 1 tâm thiền không vô biên xứ thiện. 

Sanh dàng ở 23 cõi là 22 cõi vui ngũ uán và 1 cõi Không vô biên xứ. 


. Lộ дас thiên thức vô biên xứ thiện của người huệ yêu như vây: hộ kiêp... hộ kiêp rúng 


động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm thiền 
thức vô biên xứ thiện sanh 1 cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng 
và 1 tâm thiền thức vô biên xứ thiện. 

Sanh dàng ở 24 cõi là 22 cõi vui ngũ uân, 1 cõi Không vô biên và cõi Thức vô biên. 


. LÔ дас thiên vô sở hữu xứ thiện của người huệ yêu như vây: hộ kiệp... hộ Кіёр rúng 


động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm thiền vô 
sở hữu xứ thiện sanh 1 cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng 
và 1 tâm thiền vô sở hữu xứ thiện. 

Sanh dàng ở 25 cõi là 22 cõi vui ngũ uán, 1 cõi Không vô biên, cõi Thức vô biên và 
cõi Vô sở hữu. 


. Lộ đắc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ 


kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, 
tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện sanh 1 cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng 
và 1 tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện. 

Sanh đặng ở 26 cõi vui hữu tâm và 4 người là phàm tam nhân và 3 quả hữu học. 


Lộ đắc sơ thiền hạnh của người huệ yếu như уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuân bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ thiền hạnh sanh 1 
cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ hy tương ưng 
và 1 tâm sơ thiền hạnh. 

Sanh dàng ở 17 cõi là 17 cõi phàm vui ngũ uần. 


Lộ đắc nhị thiền hạnh của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm nhị thiền hạnh sanh 1 
cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ hy tương ưng 
và 1 tâm nhị thiền hạnh. 

Sanh dàng ở 17 cõi là 17 cõi phàm vui ngũ uần. 
Lộ đắc tam thiền hạnh của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tam thiền hạnh sanh 1 
cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 
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13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh tho hy tương ưng 
và 1 tâm tam thiên hạnh. 
Só cõi như nhi thiên. 


Lộ đắc tứ thiền hạnh của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tứ thiền hạnh sanh 1 
cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ hy tương ưng 
và 1 tâm tứ thiền hạnh. 

Sanh dàng ở 17 cõi là 17 cõi phàm vui ngũ uần. 


Lộ đắc ngũ thiền hạnh của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm ngũ thiền hạnh sanh 1 
cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
và 1 tâm ngũ thiền hạnh. 

Sanh dàng ở 17 cõi là 17 cõi phàm vui ngũ uần. 


Lộ đắc thiền không vô biên xứ hạnh của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng 
động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuân bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm thiền 
không vô biên xứ hạnh sanh 1 cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
và 1 tâm thiền không vô biên xứ hạnh. 

Sanh dàng ở 23 cõi là 22 cõi vui ngũ uân và 1 cõi Không vô biên xứ. 

Lộ đắc thiền thức vô biên xứ hạnh của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp rúng 
động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm thiền 
thức vô biên xứ hạnh sanh 1 cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
và 1 tâm thiền thức vô biên xứ hạnh. 

Sanh dàng ở 24 cõi là 22 cõi vui ngũ uán, 1 cõi Không vô biên và 1 cõi Thức vô biên. 
Lộ đắc thiền vô sở hữu xứ hạnh của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp rúng 
động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm thiền vô 
sở hữu xứ hạnh sanh 1 cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
và 1 tâm thiền vô sở hữu xứ hạnh. 

Sanh dàng ở 25 cõi là 22 cõi vui ngũ uán, 1 cõi Không vô biên.., 1 cõi Thức vô biên và 
1 cõi Vô sở hữu xứ. 

Lộ đắc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh của người huệ yếu như уйу: hộ kiếp... hộ 
kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, 
tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh sanh 1 cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
và 1 tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh. 

Sanh đặng ở 26 cõi hữu tâm. 


Thiền hạnh chỉ sanh cho người tứ quả. 


Nói theo cái, 18 lộ đắc thiên của người huệ yếu đêu sanh dang 6 cái, 1 là khán ý môn, 2 


là chuẩn bị, 3 là cái cận thiên, 4 là cái thuận theo, 5 là cái bó bậc, 6 là cái tâm thiên. 


200 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SantaRicco) 


+ Phần nhỏ số 59: Còn 18 lộ đắc thiền của người huệ mạnh chỉ khác với người huệ yếu là bớt 
cái chuân bị, còn lại 5 cái (xin thêm 1 quả trong bản đô sô 61). 


* Phần nhỏ số 60: lộ đắc sơ đạo của người huệ yêu có 5 lộ: 1, 2, 3, 4 và 5. 


1 là lộ đắc sơ đạo sơ thiền của người huệ yêu. 

2 là lộ đắc sơ đạo nhị thiền của người huệ yêu. 
3 là lộ đắc sơ đạo tam thiền của người huệ yêu. 
4 là lộ đắc sơ đạo tứ thiền của người huệ yếu. 
5 là lộ đắc sơ đạo ngũ thiền của người huệ yếu. 


. Lộ đắc sơ đạo sơ thiền của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 


dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ đạo sơ thiền sanh 1 
cái, tâm sơ quả sơ thin sanh 2 cái, rồi hộ kiếp luôn. 

Lộ này sanh dàng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng, 
1 tâm tâm sơ đạo sơ thiền và 1 tâm sơ quả sơ thiên. 

Sanh đặng ở 10 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiền. 


. Lộ đắc sơ đạo nhị thiền của người huệ yếu như уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 


kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ đạo nhị thiền 
sanh 1 cái, tâm sơ quả nhị thiền sanh 2 cái, rồi hộ kiếp luôn. 

Lộ này sanh đặng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng, 
1 tâm tâm sơ đạo nhị thiền và 1 tâm sơ quả nhị thiền. 

Sanh đặng ở 13 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 3 cõi sơ thiền và 3 cõi nhị thiền. 


. Lộ đắc sơ đạo tam thiền của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 


kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ đạo tam thiền 
sanh 1 cái, tâm sơ quả tam thiền sanh 2 cái, rồi hộ kiếp luôn. 

Lộ sanh dàng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng, 1 
tâm sơ đạo tam thiền và 1 tâm sơ quả tam thiền. 

Cõi đồng như nhị thiền. 


. Lộ đắc sơ đạo tứ thiền của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 


dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ đạo tứ thiền sanh 1 
cái, tâm sơ quả tứ thiền sanh 2 cái, rồi hộ kiếp luôn. 

Lộ này sanh dàng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng, 
1 tâm sơ đạo tứ thiền và 1 tâm sơ quả tứ thiền. 

Sanh đặng ở 16 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền và 3 cõi tam 
thiên. 


. Lộ đắc sơ đạo ngũ thiền của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 


kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ đạo ngũ thiền 
sanh 1 cái, tâm sơ quả ngũ thiền sanh 2 cái, rồi hộ kiếp luôn. 

Lộ này sanh đặng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng, 
1 tâm sơ đạo ngũ thiền và 1 tâm sơ quả ngũ thiền. 

Sanh dàng ở 22 cõi vui ngũ uần. 


Năm lộ này sanh dàng 2 chặng, 8 cái, 3 người:phàm tam nhân, sơ đạo và sơ quả. 


* Phân nhỏ sô 61: Năm lộ дас sơ đạo của người huệ mạnh chỉ khác với người huệ yêu là bớt 
1 cái tâm chuân bị, mà thêm 1 cái tâm quả. 
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* Phần nhỏ số 62 lộ kiên có đắc 3 đạo sau của người huệ yếu có 15. 
- 1 là lộ đắc nhị đạo sơ thiền của người huệ yếu. 
- _ 2 là lộ đắc nhị đạo nhị thiền của người huệ yếu. 
- 3153169 đắc nhị đạo tam thiền của người huệ yếu. 
- 413169 đắc nhị đạo tứ thiền của người huệ yếu. 
- 5 là lộ đắc nhị đạo ngũ thiền của người huệ yếu. 
- 6 là lộ đắc tam đạo sơ thiền của người huệ yếu. 
- 71410 đắc tam đạo nhị thiền của người huệ yếu. 
- 81А lộ đắc tam đạo tam thiền của người huệ yếu. 
- 9 là lộ đắc tam đạo tứ thiền của người huệ yếu. 
- _ 10 là lộ đắc tam đạo ngũ thiền của người huệ yếu. 
- _ I1 là lộ đắc tứ đạo sơ thiền của người huệ yếu. 
- 12 là lộ đắc tứ đạo nhị thiền của người huệ yếu. 
- 131316 đắc tứ đạo tam thiền của người huệ yếu. 
- _ 14 là lộ đắc tứ đạo tứ thiền của người huệ yếu. 
- 15 là lộ đắc tứ đạo ngũ thiền của người huệ yếu. 

1. Lộ đắc nhị đạo sơ thiền của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp гапе động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiến bậc, 1 tâm nhị đạo sơ 
thiền, 2 tâm nhị quả sơ thiền. 

Lộ này sanh dàng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng, 
tâm nhị đạo nhị quả sơ thiền. 
Sanh đặng ở 10 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiền. 

2. Lộ đắc nhị đạo nhị thiền của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiến bậc, 1 tâm nhị đạo nhị 
thiền, 2 cái tâm nhị quả nhị thiền. 

Lộ này sanh đặng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng, 
2 tâm nhị đạo và nhị quả nhị thiền. 
Sanh đặng ở 13 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 3 cõi sơ thiền và 3 cõi nhị thiền. 

3. Lộ đắc nhị đạo tam thiền của người huệ yếu như уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiễn bậc, 1 cái tâm nhị đạo tam 
thiên, 2 cái tâm nhị quả tam thiên. 

Lộ này sanh dàng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng, 
2 tâm nhị đạo và nhi quả tam thiền. 
Cõi đồng với nhị thiền 

4. Lộ đắc nhị đạo tứ thiền của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiến bậc, 1 cái tâm nhị đạo tứ thiền 
và 2 cái tâm nhị quả tứ thiền. 

Lộ này sanh dàng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng, 
2 tâm nhị đạo và nhị quả tứ thiền. 

Sanh dàng ở 16 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền và 3 cõi tam 
thiền. 

5. Lộ đắc nhị đạo ngũ thiền của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuân bị, cận đạo, thuận theo, tiến bậc, 1 cái tâm nhị đạo ngũ 
thiền, 2 cái tâm nhị quả ngũ thiền. 
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Lộ này sanh đặng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng, 
1 thứ tâm nhị đạo ngũ thiền và 1 thứ tâm nhị quả ngũ thiền. 
Sanh dàng ở 21 cõi phàm vui hữu tâm. 
Năm lộ nói trên sanh được 3 người: sơ quả, nhị đạo, nhị quả. 

6. Lộ đắc tam đạo sơ thiên của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tién bậc, 1 tâm tam đạo sơ 
thiên, 2 tâm tam quả sơ thiền. 

Lộ này sanh dàng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng, 
1 tâm tam đạo sơ thiền và 1 tâm tam quả sơ thiền. 
Sanh đặng ở 10 cõi là 7 cối vui Dục giới và З cõi nhi thiền. 

7. Lộ đắc tam đạo nhị thiền của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp гапе động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiến bậc, 1 tâm tam đạo nhị 
thiền và 2 cái tâm tam quả nhị thiền. 

Lộ này sanh đặng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng, 
1 tâm tam đạo nhị thiền và 1 tâm tam quả nhị thiền. 
Sanh đặng ở 10 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiền và 3 cõi nhị thiền. 

8. Lộ đắc tam đạo tam thiền của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiến bậc, 1 cái tâm tam đạo tam 
thiền và 2 cái tâm tam quả tam thiên. 

Lộ này sanh dàng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng, 
1 tâm tam đạo tam thiền và Ithứ tâm tam quả tam thiên. 
Cõi đồng với nhị thiền. 

9. Lộ đắc tam đạo tứ thiền của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiễn bậc, 1 cái tâm tam đạo tứ 
thiền và 2 cái tâm tam quả tứ thiền. 

Lộ này sanh đặng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng, 
1 tâm tam đạo tứ thiền và 1 tâm tam quả tứ thiền. 

Sanh đặng ở 16 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền và 3 cõi tam 
thiền. 

10. Lộ đắc tam đạo ngũ thiền của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp гапе động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiến bậc, 1 cái tâm tam đạo 
ngũ thiền và 2 cái tâm tam quả ngũ thiên. 

Lộ này sanh dàng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng, 
1 tâm tam đạo ngũ thiền và 1 tâm tam quả ngũ thiên. 

Sanh dàng ở 21 cõi phàm vui hữu tâm. 

Năm lộ vừa ké trên sanh đặng 3 người: nhị quả, tam đạo và tam quả. 

11. Lộ đắc tứ đạo sơ thiền của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiến bậc, 1 cái tâm tứ đạo sơ 
thiền, 2 cái tâm tứ quả sơ thiền. 

Lộ này sanh dàng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng, 
1 tâm tứ đạo sơ thiền và 1 tâm tứ quả sơ thiền. 
Sanh đặng ở 10 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiền. 
12. Lộ đắc tứ đạo nhị thiền của người huệ yếu như уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 


kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tién bậc, 1 cái tâm tứ đạo nhị 
thiên, 2 cái tâm tứ quả nhị thiên. 


Vô 
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13. 


14. 


15. 


Lộ này sanh dàng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện tho hy tương ưng, 
1 tâm tứ đạo nhị thiền và 1 tâm tứ quả nhị thiền. 

Sanh đặng ở 13 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiền và 3 cõi nhị thiền. 
Lộ đắc tứ đạo tam thiền của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp гапе động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tién bậc, 1 cái tâm tứ đạo tam 
thiền, 2 cái tâm tứ quả tam thiền. 

Lộ này sanh dàng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng, 
1 tâm tứ đạo tam thiền và 1 tâm tứ quả tam thiên. 

Cõi đồng với nhị thiền. 
Lộ đắc tứ đạo tứ thiền của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiến bậc, 1 cái tâm tứ đạo tứ 
thiền và 2 cái tâm tứ quả tứ thiền. 

Lộ này sanh dàng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng, 
1 tâm tứ đạo tứ thiền và 1 tâm tứ quả tứ thiền. 

Sanh đặng ở 16 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền và 3 cõi 
tam thiên. 
Lộ đắc tứ đạo ngũ thiền của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiễn bậc, 1 cái tâm tứ đạo ngũ 
thiên, 2 cái tâm tứ quả ngũ thiên. 

Lộ này sanh dàng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng, 
1 tâm tứ đạo ngũ thiền và 1 tâm tứ quả ngũ thiên. 

Sanh đặng ở 26 cõi vui hữu tâm. 


Năm lộ nói trên sanh dang 3 người: tam quả, tứ đạo và tt quả. 


15 lộ nói trên 2 chặng đêu 16 cái. 


* Phân nhỏ sô 63: nói vê 15 lộ đặc 3 đạo sau của người huệ mạnh, chỉ khác với người huệ 
yêu là bớt cái tâm chuân bị và thêm 1 cái tâm quả đủ 3. 


* Phần nhỏ số 64: lộ nhập thiền nhập thé” và thiền cơ của người huệ yếu có 20: 


1 là lộ nhập sơ thiền thiện của người huệ yêu. 
2 là lộ nhập nhị thiền thiện của người huệ yêu. 
3 là lộ nhập tam thiền thiện của người huệ yêu. 


4 là lộ nhập tứ thiền thiện của người huệ yếu. 


5 là lộ nhập ngũ thiền thiện của người huệ yếu. 
6 là lộ nhập thiên không vô biên xứ thiện của người huệ yêu. 


7 là lộ nhập thiền thức vô biên xứ thiện của người huệ yêu. 


8 là lộ nhập thiền vô sở hữu xứ thiện của người huệ yếu. | 
9 là lộ nhập thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện của người huệ yếu. 


10 là lộ nhập sơ thiền hạnh của người huệ yêu. 

11 là lộ nhập nhị thiền hạnh của người huệ yêu. 

12 là lộ nhập tam thiền hạnh của người huệ yêu. 

13 là lộ nhập tứ thiền hạnh của người huệ yếu. 

14 là lộ nhập ngũ thiên hạnh của người huệ yếu. 

15 là lộ nhập thiền không vô biên xứ hạnh của người huệ yếu. 
16 là lộ nhập thiền thức vô biên xứ hạnh của người huệ yêu. 
17 là lộ nhập thiền vô sở hữu xứ hạnh của người huệ yếu. 


# Thiên nhập thể cũng gọi là thiên hiệp thể. 
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- 18 là lộ nhập thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh của người huệ yếu. 


- 1918 lộ nhập thiên cơ thiện của người huệ yếu. 
- 2013160 nhập thiên cơ hạnh của người huệ yêu. 


1. Lộ nhập sơ thiền thiện của người huệ yêu như уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ thiền thiện sanh nhiều 
bát định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng và 
1 tâm sơ thiền thiện. 
Sanh dàng ở 22 cõi vui ngũ uán 


2. Lộ nhập nhị thiền thiện của người huệ yếu như уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm nhị thiền thiện sanh 
nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng và 
1 tâm nhị thiền thiện. 
Sanh dàng ở 22 cõi vui ngũ uần. 


3. Lộ nhập tam thiền thiện của người huệ yêu như уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tam thiền thiện sanh 
nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng và 
1 tâm tam thiền thiện. 
Cõi đồng với nhị thiền. 

4. Lộ nhập tứ thiền thiện của người huệ yêu như уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tứ thiền thiện sanh nhiều 
bát định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng và 
1 tâm tứ thiền thiện. 
Sanh dàng ở 22 cõi vui ngũ uán 

5. Lộ nhập ngũ thiền thiện của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm ngũ thiền thiện sanh 
nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng và 
1 tâm ngũ thiền thiện. 
Sanh đặng 22 phàm vui hữu tâm. 


6. Lộ nhập thiền không vô biên xứ thiện của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng 
động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm thiền 
không vô biên xứ thiện sanh nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng và 
1 tâm thiền không vô biên xứ thiện. 
Sanh dàng ở 23 cõi là 22 cõi vui ngũ uán và 1 cõi Không vô biên.. 

7. Lộ nhập thiền thức vô biên xứ thiện của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp rúng 
động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm thiền thức 
vô biên xứ thiện sanh nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng và 
1 tâm thiền thức vô biên xứ thiện. 
Sanh dàng ở 24 cõi là 22 cõi vui ngũ uán, cõi Không vô biên và cõi Thức vô biên. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


. Lộ nhập thiền vô sở hữu xứ thiện của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, 


hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm thiền vô sở hữu 
xứ thiện sanh nhiều bát định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng và 
1 tâm vô sở hữu xứ thiện. 

Sanh dàng ở 25 cõi là 22 cõi vui ngũ uán, cõi Không vô biên, cõi Thức vô biên và cõi Vô 
sở hữu. 


. Lộ nhập thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ 


kiếp гапе động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm 
thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện sanh nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn 
như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng và 
1 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện. 

Sanh đặng ở 26 cõi vui hữu tâm 


9 lộ nói trên sanh đặng 4 người: phàm tam nhân và 3 quả hữu học. 


Lộ nhập sơ thiền hạnh của người huệ yêu. như уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ thiền hạnh sanh 
nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và 1 tâm sơ thiền hạnh. 

Sanh dàng ở 22 cõi vui ngũ uán. 


Lộ nhập nhị thiền hạnh của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm nhị thiền hạnh sanh 
nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng 
và 1 tâm nhị thiền hạnh. 

Sanh dàng ở 22 cõi vui ngũ uán. 
Lộ nhập tam thiền hạnh của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp гапе động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tam thiền hạnh sanh 
nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và 1 tâm tam thiền hạnh. 

Cõi đồng với nhị thiền. 
Lộ nhập tứ thiền hạnh của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tứ thiền hạnh sanh 
nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng 
và 1 tâm tứ thiền hạnh. 

Sanh dàng ở 22 cõi vui ngũ uán. 


Lộ nhập ngũ thiền hạnh của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm ngũ thiền hạnh sanh 
nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng và 
1 tâm ngũ thiền hạnh. 

Sanh dàng ở 22 cõi vui ngũ џап. 
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15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


Lộ nhập thiền không vô biên xứ hạnh của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng 
động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm không vô 
biên xứ hạnh sanh nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng và 
1 tâm không vô biên xứ hạnh. 

Sanh dàng ở 23 cõi là 22 cõi vui ngũ uân và 1 cõi Không vô biên. 
Lộ nhập thiền thức vô biên xứ hạnh của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng 
động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm thức vô 
biên xứ hạnh sanh nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng và 
1 tâm thức vô biên xứ hạnh. 

Sanh dàng ở 24 cõi là 22 cõi vui ngũ uẫn, 1 cõi Không vô biên và 1 cõi Thức vô biên. 
Lộ nhập thiền vô sở hữu xứ hạnh của người huệ yếu như vầy: hộ kiếp... hộ kiếp rúng 
động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, tâm thiền vô 
sở hữu xứ hạnh sanh nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng và 
1 tâm thiền vô sở hữu xứ hạnh. 

Sanh dàng ở 25 cõi là 22 cõi vui ngũ uán, 1 cõi Không vô biên, 1 cõi Thức vô biên và 1 
cối Vô sở hữu. 
Lộ nhập thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ 
kiếp гапе động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm 
thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh sanh nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp 
luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng và 
1 tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh. 

Sanh đặng ở 26 cõi hữu tâm. 


9 lộ vừa nói trên chỉ sanh 1 người tứ quả 
18 lộ (từ số 1 đến số 18) đêu 2 chặng, cái bất định số. 


Lộ nhập thiền cơ thiện của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền,thuận theo, bỏ bậc, tâm thiện ngũ thiền sanh 
nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp như cũ. 

Lộ này nhập 2 lần trước khi hiện thông, nên gọi là thiền cơ. 

Nhập lần thứ nhất rồi xuất ra rồi nguyện muốn dàng những thông chi phát sanh, nhập 
lần thứ 2 rồi mới xuất ra mới nhập lại hiện thông. 

Lộ này: cái, thứ, người, cõi như ngũ thiền thiện 
Lộ nhập thiền cơ hạnh của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền,thuận theo, bỏ bậc, tâm hạnh ngũ thiền sanh 
nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 


Cách dụng như thiền cơ thiện, cái, thứ, người, cõi như thiền cơ hạnh. 


20 lộ nhập thé và thiên cơ của người huệ mạnh chỉ khác là bớt 1 cái tâm chuẩn bị, còn 
bao nhiêu đêu giống như người huệ yêu. 
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Lộ nhập thiền quả của người huệ yếu có 20: 
I. là lộ nhập sơ thiền sơ quả của người huệ yêu. 
2. là lộ nhập nhị thiền sơ quả của người huệ yêu. 
3. là lộ nhập tam thiền sơ quả của người huệ yêu. 
4. là lộ nhập tứ thiền sơ quả của người huệ yếu. 
5. là lộ nhập ngũ thiền sơ quả của người huệ yếu. 
6. là lộ nhập sơ thiền nhị quả của người huệ yếu. 
7. là lộ nhập nhị thiền nhị quả của người huệ yêu. 
8. là lộ nhập tam thiền nhị quả của người huệ yêu. 
9. là lộ nhập tứ thiền nhị quả của người huệ yếu. 
10. là lộ nhập ngũ thiền nhị quả của người huệ yếu. 


11. là lộ nhập sơ thiền tam quả của người huệ yêu. 
12. là lộ nhập nhị thiền tam quả của người huệ yêu. 
13. là lộ nhập tam thiền tam quả của người huệ yêu. 
14. là lộ nhập tứ thiền tam quả của người huệ yếu. 
15. là lộ nhập ngũ thiền tam quả của người huệ yếu. 


16. là lộ nhập sơ thiền tứ quả của người huệ yêu. 
17. là lộ nhập nhị thiền tứ quả của người huệ yêu. 
18. là lộ nhập tam thiền tứ quả của người huệ yêu. 
19. là lộ nhập tứ thiền tứ quả của người huệ yếu. 
20. là lộ nhập ngũ thiền tứ quả của người huệ yếu. 

1. Lộ nhập sơ thiền sơ quả của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm sơ quả sơ thiền sanh nhiều cái bất định 
số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng 
và 1 tâm sơ quả sơ thiền. 
Sanh dàng ở 21 cõi phàm vui hữu tâm. 


2. Lộ nhập nhị thiền sơ quả của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm sơ quả nhị thiền sanh nhiều cái bất định 
số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và 1 tâm sơ quả nhị thiền. 
Sanh dàng ở 21 cõi phàm vui hữu tâm. 


3. Lộ nhập tam thiền sơ quả của người huệ yếu như vây: hộ kiép... hó kiép rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm sơ quả tam thiền sanh nhiều cái bất định 
số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng 
và 1 tâm sơ quả tam thiên. 
Cài đồng nhị thiền. 

4. Lộ nhập tứ thiền sơ quả của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm sơ quả tứ thiền sanh nhiều cái bất định 
số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh dàng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng 
và 1 tâm sơ quả tứ thiền. 
Sanh dàng ở 21 cõi phàm vui hữu tâm 
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5. Lộ nhập ngũ thiền sơ quả của người huệ yếu như уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm sơ quả ngũ thiền sanh nhiều cái bất định 
số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng 
và 1 tâm sơ quả ngũ thiền. 
Sanh dàng ở 21 cõi phàm vui hữu tâm. 
5 lộ vừa nói trên chỉ sanh cho 1 người sơ quả. 

6. Lộ nhập sơ thiền nhị quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm nhị quả sơ thiền sanh nhiều cái bất định 
số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng 
và 1 tâm nhị quả sơ thiền 
Sanh dàng ở 21 cõi phàm vui hữu tâm. 

7. Lộ nhập nhị thiền nhị quả của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm nhị quả nhị thiền sanh nhiều cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và 1 tâm nhị quả nhị thiền. 
Sanh dàng ở 21 cõi phàm vui hữu tâm. 

8. Lộ nhập tam thiền nhị quả của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm nhị quả tam thiền sanh nhiều cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh dàng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng 
và 1 tâm nhị quả tam thiền. 
Cõi đồng với nhị thiền. 
9. Lộ nhập tứ thiền nhị quả của người huệ yêu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 


kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm nhị quả tứ thiền sanh nhiều cái bất định 
số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng 
và 1 tâm nhị quả tứ thiền. 
Sanh dàng ở 21 cõi phàm vui hữu tâm. 


10. Lộ nhập ngũ thiền nhị quả của người huệ yếu như уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 


11. 


kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm nhị quả ngũ thiền sanh nhiều cái bát 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng 
và 1 tâm nhị quả ngũ thiền. 

Sanh dàng ở 21 cõi phàm vui hữu tâm. 


5 lộ trên chỉ sanh 1 người nhị quả. 


Lộ nhập sơ thiền tam quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm tam quả sơ thiền sanh nhiều cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và 1 tâm tam quả sơ thiền. 

Sanh đặng ở 26 cõi hữu tâm. 
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12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


Lộ nhập nhi thiền tam quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp гапе động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm tam quả nhị thiền sanh nhiều cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng 
và 1 tâm tam quả nhị thiền. 

Sanh đặng ở 26 cõi hữu tâm. 


Lộ nhập tam thiền tam quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm tam quả tam thiền sanh nhiều cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và 1 tâm tam quả tam thiên. 

Cõi sanh đồng với nhị thiền. 
Lộ nhập tứ thiền tam quả của người huệ yếu như уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm tam quả tứ thiền sanh nhiều cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng 
và 1 tâm tam quả tứ thiền. 

Sanh dàng ở 17 cõi phàm vui ngũ uán. 


Lộ nhập ngũ thiền tam quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp гапо động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm tam quả ngũ thiền sanh nhiều cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng 
và 1 tâm tam quả ngũ thiền. 

Sanh đặng ở 26 cõi vui hữu tâm. 


5 lộ vta kế chỉ sanh được 1 người tam quả. 


16/ Lộ nhập sơ thiền tứ quả của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp гапе động, 
hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm tứ quả sơ thiền sanh nhiều cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng 
và 1 tâm tứ quả sơ thiền. 

Sanh đặng ở 10 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiền. 
17/ Lộ nhập nhị thiền tứ quả của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp гапе động, 
hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm tứ quả nhị thiền sanh nhiều cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và 1 tâm tứ quả nhị thiền. 

Sanh đặng ở 16 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền và 3 cõi tam 
thiền. 
18/ Lộ nhập tam thiền tứ quả của người huệ yếu như уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, 
hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm tứ quả tam thiền sanh nhiều cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng 
và 1 tâm tứ quả tam thiền. 

Cõi đồng nhị thiền. 
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19. 


20. 


19/ Lộ nhập tứ thiền tứ quả của người huệ yếu như vày: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, 
hộ kiếp đứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm tứ quả tứ thiền sanh nhiều cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hy tương ưng 
và 1 tâm tứ quả tứ thiền. 

Sanh dàng ở 19 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền, 3 cõi tam 
thiền và 3 cõi tứ thiền. 
20/ Lộ nhập ngũ thiền tứ quả của người huệ yếu như уду: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, 
hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm tứ quả ngũ thiền sanh nhiều cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh dàng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng 
và 1 tâm tứ quả ngũ thiền. 

Sanh đặng ở 26 cõi vui hữu tâm. 

5 lộ vừa nói trên chỉ sanh cho người tứ quả. 
20 lộ vừa nói trước đáy đêu sanh 2 chặng và bắt định số cái. 


* Còn phần nhỏ số 69, lộ tâm nhập thiền quả của người huệ mạnh chỉ khác với người huệ 
yêu là bớt 1 cái thuận theo đó thôi. 


* Phần nhỏ số 70 lộ nhập thiền diệt của người huệ yếu có 2: 


1; 


1 là lộ nhập thiền diệt của bậc tam quả. 
2 là lộ nhập thiên diệt của bậc tứ quả. 


Lộ nhập thiền diệt tam quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp гапо động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, thiền phi tưởng phi 
phi tưởng xứ thiện sanh 2 cái, dứt hết không có tâm nào sanh trong lúc này và sắc tâm 
cũng thế cho đến đủ thì giờ nguyện (cách chuẩn bi nhập thiền diệt đã ghi trong phần tổng 
quát). 

Đủ thì giờ xuất thiền diệt thì có 1 tâm tam quả phát sanh trước hơn hết rồi hộ kiếp luôn 
như cũ. 

Lộ này sanh dàng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng, 
tâm thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ và tâm tam quả. 

Sanh dàng cho 1 Người tam quả và 22 cõi vui ngũ uán. 


. Lộ nhập thiền diệt tứ quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 


kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, thiền phi tưởng phi 
phi tưởng xứ hạnh sanh 2 cái, dứt hết không có tâm nào sanh trong lúc này và sắc tâm 
cũng dứt lần cho đến hết. 

Khi xuất thiền diệt thì tâm tam quả phát sanh trước hơn hết, từ đó về sau hộ kiếp trở lại 
bình thường như cũ là đã xuất thiền diệt rồi. 

Lộ này sanh dàng 5 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng, 
tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh và tâm tứ quả. 

Sanh dàng 1 người tứ quả và 22 cõi vui ngũ uán. 

2 lộ nói trên đều 2 chặng, 8 cái. 


Còn 2 lộ nhập thiên diệt của người huệ mạnh chỉ bót chuẩn bị mà thôi. 
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Tất cả lộ kiên có từ cái chuẩn bị đến cái bỏ bậc hay tiến bậc... dù 4 hay 3 mỗi lộ, 1 trong 
8 tâm thực dục giới tinh hảo tương ưng. 


Nên trong bồn chánh 2 bài kệ dịch văn lục bát như vây: 
Sau thiện thọ hý huệ liền, 
Nhị tâm nối đặng hỷ thiền hăm hai. 
Sau đôi thiện xả trí giai, 
Thập nhị định xả Thánh thay với phàm. 

Sau hai hạnh huệ vui hàm, 

Tám tâm thiền hạnh hỷ làm nối sanh. 
Sau hai tâm hạnh xả lanh, 

Sáu tâm La-hán thiền thanh hiện bày. 


а 
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PHAN CHI ТІЕТ LỘ NHẬP NÍP-BÀN ĐẶC ВІЕТ 


* Phần nhỏ số 72 lộ nhập Níp-bàn đặc biệt của người huệ yếu tính theo 9 bậc thiền, thành 9 
lộ như sau: 
- _ I là lộ nhập Níp-bàn liên sơ thiền hạnh của người huệ yêu. 
- 2 là lộ nhập Níp-bàn liên nhị thiền hạnh của người huệ yêu. 
- 3 là lộ nhập Níp-bàn liên tam thiền hạnh của người huệ yêu. 
- _ 4 là lộ nhập Níp-bàn liên tứ thiền hạnh của người huệ yếu. 
- 5 là lộ nhập Níp-bản liên ngũ thiền hạnh của người huệ yếu. 
- 6 là lộ nhập Níp-bàn liên thiền không vô biên xứ hạnh của người huệ yếu. 
- _ 7 là lộ nhập Níp-bàn liên thiền thức vô biên xứ hạnh của người huệ yêu. 
- _ 8 là lộ nhập Níp-bàn liên thiền vô sở hữu xứ hạnh của người huệ yếu. 
- 9 là lộ nhập Níp-bàn liên thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh của người huệ yếu. 


1. Lộ nhập Níp-bàn liên sơ thiền hạnh của người huệ yếu có xen hộ kiếp như уйу: hộ kiếp... 
hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, 
thiền luôn bất định số, dứt thiền có xen hộ kiếp rồi mới nhập Níp-bàn. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ hy tương ưng 
và 1 thứ tâm sơ thiền hạnh. 
Sanh đặng ở 10 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiền. 

2. Lộ nhập Níp-bàn liên nhị thiền hạnh của người huệ yếu có xen hộ kiếp như уйу: hộ 
kiếp... hộ kiếp гапе động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, 
bỏ bậc, thiền luôn bất định số, dứt thiền có xen hộ kiếp rồi mới nhập Níp-bàn. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ hy tương ưng 
và 1 thứ tâm nhị thiên hạnh. 
Sanh đặng ở 13 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 3 cõi sơ thiền và 3 cõi nhị thiền. 

3. Lộ nhập Níp-bàn liên tam thiền hạnh của người huệ yếu có xen hộ kiếp như уду: hộ 
kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, 
bỏ bậc, thiền luôn bát định số, đứt thiền có xen hộ kiếp rồi mới nhập Níp-bàn. 

Lộ này sanh dáng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ hy tương ưng 
và 1 thứ tâm tam thiền hạnh. 
Cõi đồng với nhị thiền. 


4. Lộ nhập Níp-bàn liên tứ thiền hạnh của người huệ yếu có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... 
hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, 
thiền luôn bất định số, dứt thiền có xen hộ kiếp rồi mới nhập Níp-bàn. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ hy tương ưng 
và 1 thứ tâm tứ thiền hạnh. 

Sanh dàng ở 24 cõi là 22 cõi vui ngũ uán, cõi Không vô biên xứ và cõi Thức vô biên 
xứ. 

5. Lộ nhập Níp-bàn liên ngũ thiền hạnh của người huệ yếu có xen hộ kiếp như уду: hộ 
kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, 
bỏ bậc, thiền luôn bát định số, dứt thiền có xen hộ kiếp rồi mới nhập Níp-bàn. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
và 1 thứ tâm ngũ thiền hạnh. 
Sanh dàng ở 22 cõi vui ngũ uần. 
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6. Lộ nhập Níp-bàn liên thiền không vô biên xứ hạnh của người huệ yếu có xen hộ kiếp như 
уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, 
thuận theo, bỏ bậc, thiền luôn bất định số, dứt thiền có xen hộ kiếp rồi mới nhập Níp-bàn. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
và 1 thứ tâm thiền không vô biên xứ. 
Sanh dàng ở 23 cõi là 22 cõi vui ngũ uán và cõi Không vô biên. 

7. Lộ nhập Níp-bàn liên thiền thức vô biên xứ hạnh của người huệ yếu có xen hộ kiếp như 
уйу: hộ kiếp... hộ kiếp гапе động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, 
thuận theo, bỏ bậc, thiền luôn bất định số, dứt thiền có xen hộ kiếp rồi mới nhập Níp-bàn. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
và 1 thứ tâm thiền thức vô biên xứ. 
Sanh dàng ở 24 cõi là 22 cõi vui ngũ uán, cõi Không vô biên và cõi Thức vô biên. 

8. Lộ nhập Níp-bàn liên thiền vô sở hữu xứ hạnh của người huệ yếu có xen hộ kiếp như 
уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, 
thuận theo, bỏ bậc, thiền luôn bất định số, dứt thiền có xen hộ kiếp rồi mới nhập Níp-bàn. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
và 1 thứ tâm thiền vô sở hữu xứ. 

Sanh đặng ở 25 cõi là 22 cõi vui ngũ uán, cõi Không vô biên, cõi Thức vô biên và cõi 
Vô sở hữu xứ. 

9. Lộ nhập Níp-bàn liên thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh của người huệ yếu có xen hộ 
kiếp như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận 
thiên, thuận theo, bỏ bậc, thiền luôn bất định số, dứt thiền có xen hộ kiếp rồi mới nhập 
Níp-bàn. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
và 1 thứ tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Sanh đặng ở 26 cõi vui hữu tâm. 


Phần nhỏ số 73 lộ nhập Níp-bàn liên thiền của người huệ yếu không xen hộ kiếp, chỉ khác 
với lộ trên: không xen vào hộ kiệp. 

Phần nhỏ số 74 lộ nhập Níp-bàn liên thiền của người huệ mạnh có xen hộ kiếp, chỉ khác 
với phân 72: không có tâm chuân bị. 


Phần nhỏ số 75 lộ nhập Níp-bàn liên thiền của người huệ mạnh không xen hộ kiếp, chỉ 
khác với phần 73: không có tâm chuẩn bị. 


Phần nhỏ số 76 lộ nhập Níp-bàn liên thông của người huệ yếu có xen hộ kiếp như уду: hộ 
Кёр... hộ Кёр rúng động, hộ kiêp dứt dòng, khán ý môn, chuân bị, cận thông, thuận theo, 
bỏ bậc, tâm thông hạnh xen hộ Кёр liên nhập Níp-bàn. 

Lộ này có 6 cái, 4 thứ tâm lộ là tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng và tâm 
thông hạnh; 2 chặng: khán môn và thực; 22 cõi vui ngũ uân. 
Phần nhỏ số 77, lộ nhập Níp-bàn liên thông của người huệ yếu không xen hộ kiếp, chỉ khác 
với lộ 76 là không có tâm hộ Кёр trước tâm nhập Níp-bàn. 
Phần nhỏ số 78 lộ nhập Níp-bàn liên thông của người huệ mạnh có xen hộ kiếp như số 76 
chỉ bớt tâm chuân bị. 


Phần nhỏ số 79 lộ nhập Níp-bàn liên thông của người huệ mạnh không có xen hộ kiếp như 
sô 77 chỉ khác là không có tâm chuân bị. 


Bồn số vừa kê trên, môi hàng 1 10. 
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* Phần nhỏ số 80 lộ nhập Níp-bàn phản khán chỉ thiền có 24: 


— 


- 11А lộ nhập Níp-bàn phản khán chỉ tầm sơ thiền hạnh. 
- 2 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chỉ tứ sơ thiền hạnh. 

- 3 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chỉ hy sơ thiền hạnh. 

- 4 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi lạc sơ thiền hạnh. 

- 5 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định sơ thiền hạnh. 


- _ 6 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi tứ nhị thiền hạnh. 

- _ 7 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chỉ hy nhị thiền hạnh. 

- 8 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi lạc nhị thiền hạnh. 

- 912 lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định nhị thiền hạnh. 


- 1012 lộ nhập Níp-bàn phản khán chi hy tam thiền hạnh. 
- 11 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi lạc tam thiên hạnh. 
- 1214 lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định tam thiên hạnh. 


- 13 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi lạc tứ thiền hạnh. 

- |4 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định tứ thiên hạnh. 

- 15 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi xả ngũ thiền hạnh. 

- 1612 lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định ngũ thiên hạnh. 

- L7 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi xả thiền không vô biên xứ hạnh. 

- 18 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định thiên không vô biên xứ hạnh. 

- 19 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi xả thiên thức vô biên hạnh. 

- 20 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định thiên thức vô biên xứ hạnh. 

- 21 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi xả thiền vô sở hữu xứ hạnh. 

- 22 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định thiên vô sở xứ hạnh. 

- 23 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi xả thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh. 
- 24 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi tầm sơ thiền hạnh có xen hộ kiếp như уйу: hộ kiếp... hộ 


kiếp гапе động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ thiền 
hạnh bát định số, dứt thiền rồi có 1 hộ kiếp. 

Đoạn này chỉ nhắc lại khi nhập thiên. 

Ти đáy về sau chỉ nói thứ lớp theo lộ phản khán chỉ tâm sơ thiên hạnh có xen hộ kiếp 
và lộ nhập Níp-bàn như vầy: hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, 
thực 7 cái, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, xen hộ kiếp, 
nháp Níp-bàn. 

2 lộ này chung lại, gọi là lộ nhập Níp-bàn phản khán chỉ tâm sơ thiên hạnh có xen hộ 
kiếp. 

(những lộ nhập Níp-bàn phản khán sau này cũng có 3 đoạn như lộ vừa ké, xin miễn 
nhắc nữa). 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi tứ sơ thiền hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 


kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ thiền 
hạnh bát định sô, hộ kiêp, hộ kiệp rúng động, hộ kiêp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 
hộ кёр, hộ кёр гапо động, hộ Кёр dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ Кёр, nhập Níp- 
bàn. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi hý sơ thiền hạnh có xen hộ kiếp như уду: hộ kiếp... hộ 


kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ thiền 
hạnh bát định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 
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hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp- 
bàn. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chỉ lạc sơ thiền hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 


kiếp rúng động, hộ kiếp, dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ thiền 
hạnh bát định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 
hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp- 
bàn. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định sơ thiền hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 


kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ thiền 
hạnh bát định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 
hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp- 
bàn. 

5 lộ vừa ké trên, đoạn lộ kiên có sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm 
đại hạnh thọ hy tương ung và 1 thự tâm sơ thiên hạnh. Còn đoạn sau sanh đặng 5 thứ 
tâm: 1 tâm khán y môn, 2 tâm đại hạnh tương ưng. 

Nói chung sanh đặng ở 10 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiên. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi tứ nhị thiền hạnh có xen hộ kiếp như уду: hộ kiếp... hộ 


Кёр гапе động, hộ Кёр dứt, dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm nhị 
thiên hạnh bát định sô, hộ kiệp, hộ kiệp rúng động, hộ Кёр dứt dòng, khán ý môn, thực 7 
cái, hộ Кёр, hộ kiêp rúng động, hộ kiêp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiêp, nhập 
NÑíp-bàn. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chỉ hy nhị thiền hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 


kiệp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm nhị 
thiền hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 
cái, hộ kiếp, hộ kiếp гапе động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập 
Níp-bàn. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chỉ lạc nhị thiền hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 


kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm nhị 
thiền hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp гапе động, hộ kiếp đứt dòng, khán ý môn, thực 7 
cái, hộ kiếp, hộ kiếp гапе động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập 
Níp-bàn. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định nhị thiền hạnh có xen hộ kiếp như уйу: hộ kiếp... 


hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm nhị 
thiền hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 
cái, hộ kiếp, hộ kiếp гапе động, hộ kiếp đứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập 
Níp-bàn. 

4 lộ vừa ké trên đây, đoạn lộ kiên có sanh đặng 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 
tâm đại hạnh thọ hy tương ưng và 1 thứ tâm nhị thiên hạnh. Còn đoạn sau đặng 5 thứ 
tâm: 1 tâm khán y môn, 4 tâm đại hạnh tương ưng. 


Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi hy tam thiền hạnh có xen hộ kiếp như уду: hộ kiếp... hộ 
kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tam 
thiền hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp гапе động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 
cái, hộ kiếp, hộ kiếp гапе động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập 
Níp-bàn. 
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12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


Ló nhàp Níp-bàn phán khán chi lac tam thiền hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 
kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tam 
thiền hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 
cái, hộ kiếp, hộ kiếp гапе động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập 
Níp-bàn. 

Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định tam thiền hạnh có xen hộ kiếp như vầy: hộ kiếp... 
hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tam 
thiền hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 
cái, hộ kiếp, hộ kiếp гапе động, hộ kiếp đứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập 
Níp-bàn. 

3 lộ trên đáy, đoạn lộ kiên có sanh dang 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại 
hạnh thọ hy tương ưng và 1 thứ tâm nhị thiên hạnh. Còn đoạn sau dang 5 thứ tâm là 1 
tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ung. 

Tất cả 7 lộ (4 lộ nhị thiên và 3 lộ tam thiên) đồng sanh 13 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 3 
cõi sơ thiên và 3 cõi nhị thiên. 


Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi lạc tứ thiền hạnh có xen hộ kiếp như уйу: hộ kiếp... hộ 
kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tứ thiền 
hạnh bát định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 
hộ kiếp, hộ kiếp гапе động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp- 
bàn. 


Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định tứ thiền hạnh có xen hộ kiếp như уду: hộ kiếp... hộ 
kiếp гапе động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tứ thiền 
hạnh bát định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 
hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp- 
bàn. 

2 lộ trên đáy, đoạn lộ kiên có sanh dang 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại 
hạnh thọ hý tương ưng và 1 thứ tâm tứ thiên hạnh. Còn đoạn sau sanh dang 5 thứ tâm: 1 
khán ý môn và 4 tâm đại hạnh twong ưng. 

Sanh dang ở 16 cõi là 7 cối vui Dục giới, 3 сді sơ thiên, 3 cõi nhị thiên và 3 cõi tam 
thiên. 


Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi xả ngũ thiền hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 
kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm ngũ 
thiền hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 
cái, hộ kiếp, hộ kiếp гапе động, hộ kiếp đứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập 
Níp-bàn. 

Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định ngũ thiền hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... 
hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, tâm ngũ 
thiền hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 
cái, hộ kiếp, hộ kiếp гапе động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập 
Níp-bàn. 

2 lộ trên đây, đoạn lộ kiên có sanh dang 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán y môn, 2 tâm đại 
hạnh thọ xả tương ưng và 1 thứ tâm ngũ thiên hạnh. Còn đoạn sau dang 5 thứ tâm: 1 
tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 

Sanh đặng ở 22 cõi vui ngũ ийп 
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20. 


21. 


22, 


23. 


Lộ nhập Níp- -bàn phản khán chi xả thiền không vô biên xứ hạnh có xen hộ kiếp như 
уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, 
bỏ bậc, tâm thiền không vô biên xứ hạnh bát định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, 
khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 


Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định thiền không vô biên xứ hạnh có xen hộ kiếp như 
уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, 
bỏ bậc, tâm thiền không vô biên xứ hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, hộ kiếp, hộ kiếp гапе động, hộ kiếp dứt dòng, 
khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

2 lộ trên đây, đoạn lộ kiên có sanh dang 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán y môn, 2 tâm đại 
hạnh thọ xả tương ưng và 1 thứ tâm không vô biên xứ hạnh. Còn đoạn sau sanh dang 5 
thứ tâm: 1 tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 

Sanh đặng ở 23 cõi là 22 cõi vui ngũ ийп và cõi Không vô biên. 


Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi xả thiền thức vô biên xứ hạnh có xen hộ kiếp như уду: 
hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ 
bậc, tâm thiền thức vô biên xứ hạnh bát định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt 
dòng, khán ý môn, thực 7 cái, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định thiền thức vô biên xứ hạnh có xen hộ kiếp như 
уйу: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, 
bỏ bậc, tâm thiền thức vô biên xứ hạnh bát định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp đứt dòng, khán ý 
môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

2 lộ trên đây, đoạn lộ kiên có sanh dans 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại 
hạnh thọ xả tương ưng và 1 thứ tâm thiên thức vô biên xứ hạnh. Còn đoạn sau sanh 
dang 5 thứ tâm: 1 tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh twong ưng. 

Sanh đặng ở 24 cõi là 22 cõi vui ngũ uán, cõi Không vô biên và Thức vô biên 


Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi xả thiền vô sở hữu xứ hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ 
kiếp... hộ kiếp гапе động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, 
tâm thiền vô sở hữu xứ hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, 
khán ý môn, thực 7 cái, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 
5 cái, hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định thiền vô sở hữu xứ hạnh có xen hộ kiếp như vây: 
hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp đứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ 
bậc, tâm thiền vô sở hữu xứ hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt 
dòng, khán ý môn, thực 7 cái, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

2 lộ trên đây, đoạn lộ kiên có sanh dang 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán ý môn, 2 tâm đại 
hạnh thọ xả tương ưng và 1 thu tâm vô sở hữu xứ hạnh. Còn đoạn sau sanh dàng 5 thứ 
tâm: 1 tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 

Sanh đặng ở 25 cõi là 22 cõi vui ngũ uán và cõi Không vô biên, cõi Thức vô biên và 
cõi Vô sở hữu. 


Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi xả thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh có xen hộ 
kiếp như vây: hộ kiếp... hộ kiếp гапе động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiên, 
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thuận theo, bỏ bậc, tâm thiên phi tưởng phi phi tưởng hạnh bát định số, hộ kiếp, hộ kiếp 
rúng động, hộ kiệp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, hộ kiệp, hộ kiệp rúng động, hộ 
kiêp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiêp, nhập Níp-bàn. 
24. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh có xen hộ 


kiếp như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, 
thuận theo, bỏ bậc, tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ 
kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, 
hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

2 lộ trên đây, đoạn lộ kiên có sanh dang 4 thứ tâm lộ là 1 tâm khán y môn, 2 tâm đại 
hạnh thọ xả tương ưng và 1 thứ tâm phi tưởng phi phi tướng xứ hạnh. Соп 2 đoạn sau 
sanh dang 5 thứ tâm: 1 tâm khán y môn, 4 tâm đại hạnh tương ưng. 

Sanh dàng ở 26 cối vui hữu tâm (xin sửa trong bản dó là cõi hữu tâm thay vì 22). 


* Còn phần số 81 cũng có 24 lộ, chỉ khác với 24 lộ vừa nói đây là không có hộ kiếp xen 
trước khi nhập Níp-bàn. 


— 


Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não và đạo quả Níp-bàn có xen hộ kiếp là 11: 
- 1 là lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não tham có xen hộ kiếp. 

- 21410 nhập Níp-bàn phản khán phiền não sân có xen hộ kiếp. 

- 3 là lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não si có xen hộ kiếp. 

- 4 là lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não ngã mạn có xen hộ kiếp. 

- 512 lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não tà kiến có xen hộ kiếp. 

- 6 là lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não hoài nghi có xen hộ kiếp. 

- 712 lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não hôn trầm có xen hộ kiếp. 

- 81А lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não phóng dật có xen hộ kiếp. 

- 913196 nhập Níp-bàn phản khán phiền não vô tàm có xen hộ kiếp. 

- _ 10 là lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não vô úy có xen hộ kiếp. 

- _ I1 là lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não đạo-quả và Níp-bàn có xen hộ kiếp. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não tham có xen hộ kiếp như vây: lộ đắc tứ đạo như 


đã nói trước, sau khi đắc đạo tột mạng, có 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt 
dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực 5 cái, xen hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, 1 người tứ quả. Tính theo thứ đều 5 thứ: 
1 tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 

Sanh được 7 cõi vui Dục giới (xin sửa trong bản dó theo đây là 7 cõi vui Dục giới). 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não sân có xen hộ kiếp như vây: lộ đắc tứ đạo như đã 


nói trước, sau khi đắc đạo tột mạng, có 4 hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực 7 cái, 4 hộ kiếp, hộ kiếp гапе động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, 
xen hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, 1 người tứ quả. Tính theo thứ đều 5 thứ: 
1 tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 

Sanh được 7 cõi уш Dục giới. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não sỉ có xen hộ kiếp như уду: lộ đắc tứ đạo như đã 


nói trước, sau khi đắc đạo tột mạng rồi có 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt 
dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực 5 cái, xen hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, 1 người tứ quả. Tính theo thứ đều 5 thứ: 
1 tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 
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Sanh đặng ở 7 cõi vui Dục giới. 


4. Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não ngã mạn có xen hộ kiếp như vây: lộ đắc tứ đạo 
như đã nói trước, sau khi đắc đạo tột mạng rồi có 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực 5 cái, xen hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, 1 người tứ quả. Tính theo thứ đều 5 thứ: 
1 tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 
Sanh được 7 cõi уш Dục giới. 


5. Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não tà kiến có xen hộ kiếp như уду: lộ đắc tứ đạo như 
đã nói trước, sau khi đắc đạo tột mạng, rồi có 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt 
dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực 5 cái, xen hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, 1 người tứ quả. Tính theo thứ đều 5 thứ: 
1 tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 
Sanh được 7 cõi vui Dục giới. 


6. Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não hoài nghỉ có xen hộ kiếp như vây: lộ đắc tứ đạo 
như đã nói trước, sau khi đắc đạo tột mạng rồi có 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực 5 cái, xen hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, 1 người tứ quả. Tính theo thứ đều 5 thứ: 
1 tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 
Sanh được 7 cõi уш Dục giới. 


7. Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não hôn trầm có xen hộ kiếp như уду: lộ đắc tứ đạo 
như đã nói trước, sau khi đắc đạo tột mạng, rồi có 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 4 hộ kiếp, hộ kiếp гапе động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực 5 cái, xen hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, 1 người tứ quả. Tính theo thứ đều 5 thứ: 
1 tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 
Sanh được 7 cõi уш Dục giới. 


8. Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não phóng dật có xen hộ kiếp như уйу: lộ đắc tứ đạo 
như đã nói trước, sau khi đắc đạo tột mạng, rôi có 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực 5 cái, xen hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, 1 người tứ quả. Tính theo thứ đều 5 thứ: 
1 tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 
Sanh được 7 cõi уш Dục giới. 


9. Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não vô tàm có xen hộ kiếp như уйу: lộ đắc tứ đạo như 
đã nói trước, sau khi đắc đạo tột mạng, rồi có 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt 
dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực 5 cái, xen hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, 1 người tứ quả. Tính theo thứ đều 5 thứ: 
1 tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 
Sanh được 7 cõi уш Dục giới. 


10. Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não vô úy có xen hộ kiếp như vây: lộ đắc tứ đạo như 
đã nói trước, sau khi đắc đạo tôt mạng, rôi có 4 hộ kiệp, hộ Кёр rúng động, hộ kiêp dứt 
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11. 


dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực 5 cái, xen hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, 1 người tứ quả. Tính theo thứ đều 5 
thứ: 1 tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 

Sanh được 7 cõi уш Dục giới. 


Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não, đạo-quả và Níp-bàn có xen hộ kiếp như уйу: lộ 
đắc tứ đạo như đã nói trước, sau khi đắc đạo tột mạng, rồi có 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng 
động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, xen hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, 1 người tứ quả. Tính theo thứ đều 5 
thứ: 1 tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 

Sanh được 7 cõi уш Dục giới. 


+ Phần nhỏ số 83 chỉ khác phần 82 là không có xen hộ kiếp. 


Nhắc thêm lộ chiêm bao và chỉ nhân 


1 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-mót không hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 25). 

2 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-mót 1 hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 26). 

3 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-thực không hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 31). 

4 là lộ ý môn cảnh rõ chót-thực không hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 31). 

5 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-thực, có 1 hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ sô 32). 

6 là lộ ý môn cảnh rõ chót-thực, có 1 hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 32). 

7 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-thực, có 1 hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 39). 

8 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-thực, có hộ kiếp khách, không hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ 
sô 39). 

9 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-thực, có hộ kiếp khách, 1 hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 49) 
10 là lộ ý môn cảnh rõ chót-thực, có hộ kiếp khách, 1 hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 40). 
11 là lộ ý môn cảnh không rõ chót 3 khán môn (phần nhỏ số 47). 

12 là lộ ý môn cảnh rất không rõ chót không, 2 rúng động (phần nhỏ số 49). 


Chiêm bao có 6 nhân. 
1 là chiêm bao do phong kích thích. 
2 là chiêm bao do mật kích thích. 
3 là chiêm bao do đàm kích thích. 
4 là chiêm bao do cảm mạo. 
5 là chiêm bao do thần quyền, chư Thiên .V.V.. 
6 là chiêm bao do điềm nghiệp tốt xấu .v.v. 


Dựt phân 10 tâm 
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SỞ HỢP ĐÔNG 


Sở (Thãna) có nghĩa là vị trí, nền tảng căn cứ nhất định thứ tự tâm phải như thế. 
Nói hẹp có 10, nói rộng có 26 như sau: 


1 là sở tục sinh hẹp có 1 rộng có 1 
2 là sở hộ kiếp hẹp có 1 rộng có 6 
3 là sở khán môn hẹp có 1 rộng có 3 
4 là sở ngũ (thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng) hẹp có 1 rộng có 1 
5 là sở tiếp thâu hẹp có 1 rộng có 1 
6 là sở quan sát hẹp có 1 rộng có 1 
7 là sở phân đoán hẹp có 1 rộng có 2 
8 là sở thực hẹp có 1 rộng có 6 
9 là sở mót hẹp có 1 rộng có 2 
10 là sở tử. hẹp có 1 rộng có 3 
Cộng theo sở rộng... ... ... ..26 


Nêu chỉ theo sở hẹp thì sự đâu sở đó, chỉ có khác với sự là sự thây, sự nghe, sự ngửi, sự nêm, 


sự đụng chung lại thành sở ngũ, nên còn 10 sở. 


Giải rộng và dễ hiểu, chỉ phần 1 sở nói trước, vì tục sinh không bao giờ thay đối cái tâm 


trước và tâm sau, nhất định phải là chặng giữa tử và hộ kiếp, cho nên không kiếm đâu được 
khác, mới gọi là 1 sở chớ không 2, dù sanh cho ai cũng vậy. 


Sở ngũ chặng giữa của khán môn và tiếp thâu đó thôi. 

Sở tiếp thâu chặng giữa của sở ngũ song thức và quan sát. 

Sở quan sát chặng giữa của tiếp thâu và phân đoán. 

Bốn sở nói trên, mỗi sở đều có một. 

Phần 2 sở, có 3: 

1 là sở khán môn, 2 là sở phân đoán, 3 là sở mót. 

Sở khán môn thứ nhất là trước hộ kiếp sau ngũ song thức hay chặng giữa của hộ kiếp và ngũ 
song thức (xin xem bản đồ lộ tâm). 

Sở khán môn thứ nhì là chặng giữa của hộ kiếp và thực. 


Sở phân đoán thứ nhất là chặng giữa của quan sát và thực. 
Sở phân đoán thứ nhì là chặng отба của quan sát và mót. 


Sở mót thứ nhất là chặng giữa trước thực sau mót. 
Sở mót thứ nhì là chặng giữa trước thực sau tử. 


Phần 3 sở - tử: 

Sở tử thứ nhất là trước thực sau tục sinh. 

Sở tử thứ nhì là trước mót sau tục sinh. 

Sở tử thứ ba là trước hộ kiếp, sau tục sinh. 

Phần 6 sở - hộ kiếp (sở ngoại lộ): 

Sở hộ kiếp thứ nhất trước mót sau khán môn (sau lộ chót mót có lộ khán môn). 
Sở hộ kiếp thứ hai trước thực sau khán môn (sau lộ chót thực có khán môn). 
Sở hộ kiếp thứ ba trước phân đoán sau khán môn (sau lộ chót phân đoán). 

Sở hộ kiếp thứ tư trước mót sau tử (lộ chót mót có xen hộ kiếp). 

Sở hộ kiếp thứ năm trước tục sinh sau khán môn (sau tục sinh trước lộ ban sơ). 
Sở hộ kiếp thứ sáu trước thực sau tử (lộ tử chót thực có xen hộ kiếp). 


Phần 6 sở - thực: 
1 là sở thực chặng giữa của phân đoán và mót. 


222 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SantaRicco) 


- 2 là sở thực chặng giữa của phân đoán và hộ kiệp. 
- 3 là sở thực chặng giữa của phân đoán và tử. 

- 4 là sở thực chặng giữa của khán môn và mót. 

- 5 là sở thực chặng giữa của khán môn và hộ кёр. 
- 6 là sở thực chặng giữa của khán môn và tử. 


Dirt phân sở hợp đồng 
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LỘ SẮC (Rũpavithn) 
GIẢI BẢN KÊ LỘ SẮC 


Lộ sắc nói về trật tự của những bọn sắc pháp sanh, diệt. 
Nói về tổng quát bản kê có 9 tờ: 
. Tờ thứ nhất nói về từ khi tục sinh trong thời gian bọn sắc mạng căn chưa sanh. 
. Tờ thứ hai nói về sắc mạng căn mới sanh cho đến bình số. 
. Tờ thứ ba nói về sắc vật thực từ mới phát sanh cho đến bình só. 
. Tờ thứ tư nói về 4 thần kinh sau từ khi mới sinh cho đến bình só. 
Tờ thứ năm nói về lộ ngũ, sắc tâm thiếu 1 khoảng 51 sát-na tiểu. 
. Tờ thứ sáu nói về nhập thiền diệt, tâm diệt và sắc tâm diệt lần cho đến hết. 
. Tờ thứ bảy nói về xuất thiền diệt tâm sanh lại và sắc tâm tăng đến đủ số. 
. Tò thứ tám nói vè lộ tử ngũ môn sắc nghiệp bớt lần cho đến hết. 
. Tờ thứ chín nói về lộ tử ý môn sắc nghiệp cũng bớt lần cho đến hết. 


* Giải bản kê lộ sắc tờ thứ nhất 
- Giải tờ thứ nhật, cột 1 theo bản phụ. | | 

Cột này chỉ sô tăng của sắc nghiệp từ 3 đên 153 bình sô, có bản phân sô sát-na,... , có 

6 cột như vây: | | 

1) Cột thứ nhât nói vê thứ tự và sô cái tâm có 19. 

2) Cột thứ hai thứ tự tâm sinh ra từ đầu thai đến tâm thực thứ nhất đặng 19 cái. 

3) Cột thứ 3 nói về số thứ tự 14 hộ kiếp sau khi tục sinh chưa ké đến hộ kiếp rúng động, 
hộ kiếp đứt dòng là sắp lên lộ. 

4) Cột thứ 4 nói về số sát-na đại ké từ 1 đến 19. 

5) Cột thứ 5 nói về số sát-na tiểu từ 1 đến 57 vì sắc nghiệp vừa bình só. 

6) Cột thứ 6 nói về sắc nghiệp từ 3 bọn đến 153 ké luôn 7 lần bình só. 


Chỉ rõ bọn và số sắc nghiệp sát-na sanh của tâm tục sinh là sát-na tiểu có 1 số З bọn 
sắc nghiệp đông sanh: 1 là bọn thân kinh thân, 2 là bọn trạng thái (nữ hoặc nam), 3 là bọn 
ý căn. 

Đến sát-na tiêu thứ 2 là sát-na trụ của tâm tục sinh có 3 bọn sắc giống như đã nói sanh 
thêm thì đặng 6 bọn. 


Từ đây mỗi sát-na tiêu đều 3 bọn như thế luôn, nên đến sát-na tiểu thứ 51 đặng 153 
bọn kê luôn 3 bọn sắc đâu thai đang diệt và 3 bọn sắc nghiệp đang sanh lên. 


Từ đây về sau bình sô, vì môi sát-na tiêu đêu có 3 bọn diệt, 3 bọn sanh cho đên khi 
bọn mạng căn sắp có. 


Xin để y, chỉ có 2 bọn sắc tiêu biểu sanh diệt đồng với tâm, ngoài ra các bọn sắc khác 
sanh, trụ, diệt kéo dài thời gian 51 sát-na tiéu (sanh 1 sát-na tiéu, tru 49 sát-na tiéu, diét 
1 sát-na tiểu) хет bản dó phụ. 
- Bản kê lộ sắc số 1, cột 2. 
Cột này chỉ số bọn sắc âm dương” do sắc nghiệp trợ, nên gọi là sắc âm dương 
nghiệp trợ, cách tăng như cột 1. Sắc nghiệp mà trễ hơn 1 sát-na tiểu. Vì sát-na sanh của 


45 Cũng được gọi là sắc quí tiết. 
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sắc nghiệp không thê trợ cho sắc âm dương sanh, đến sát-na trụ thứ nhất thì sắc nghiệp 
mới giúp cho âm dương sanh, mỗi 3 bọn sắc nghiệp đều giúp như thế. Cho nên khởi đầu 
của sắc âm dương nghiệp trợ từ sát-na tiêu thứ 2 là sát-na trụ của tâm đầu thai sanh đặng 
3 bọn cho đến có diệt là bình số 153. 


Bản kê lộ sắc số 1, cột 3 

Cột này nói về sắc âm dương do sắc âm dương nghiệp trợ đó giúp phát sanh ra nữa, 
nên trễ hơn 1 sát-na. Bắt đầu sát-na diệt của tâm tục sinh là sát-na thứ 3 cho đến có bình 
số 153 bọn. Phải trễ hơn phần sắc âm dương nghiệp trợ 1 sát-na, sắc âm dương này gọi là 
âm dương trợ âm dương. Từ đây về sau trợ nhau sanh âm dương rất theo hình vóc lớn 
nhỏ và sắc âm dương do mạng căn, tâm và vật thực trợ cũng thế. Chỉ nói 2 phần xin hiểu 
thêm. 


Bản kê lộ sắc số 1, cột thứ 4 

Cột này nói về sắc tâm là nói về sắc tâm hộ kiếp thứ nhút tạo đồng thời sát-na sanh 
của nó dàng 1 bọn sắc tâm, về sau mỗi cái tâm đều như thế, nên 3 sát-na tiểu tăng 1 bọn 
sắc tâm. Đến cái tâm 17 ké từ tâm hộ kiếp thứ nhất là tâm khán ý môn thì bình số đủ 17 
bọn, từ cái tâm này về sau mỗi sát-na diệt đều có 1 bọn sắc tâm diệt mỗi cái tâm sanh đều 
có 1 bọn sắc tâm sanh đồng với sát-na sanh, nên vừa bớt trong khi sát-na diệt của mỗi cái 
tâm liền thêm trong khi sát-na sanh của mỗi cái tâm sanh kế đó. 


Bản kê lộ sắc số 1, cột thứ 5 

Cột này nói về sắc âm dương, tâm trợ, nghĩa là sắc âm đương mà do sắc tâm trợ tạo 
ra, nên trễ hơn sắc tâm 1 sát-na tiểu. 

Khởi từ sát-na trụ của tâm hộ kiếp thứ nhất sanh đặng 1 bọn cách 2 sát-na tiêu hay mỗi 
sát-na trụ của tâm đều sanh tăng thêm 1 bọn cho đến sát-na trụ của tâm khán ý môn đủ 17 
bọn là bình số. 

Từ đây mỗi sát-na sanh của tâm đều có diệt, mỗi sát-na trụ của tâm đều có sanh. 


Bản kê lộ sắc số 1, cột thứ 6 

Cột này nói về sắc âm dương âm dương tâm trợ, nghĩa là sắc âm dương này do sắc 
âm dương mà nhờ sắc tâm trợ đó, giúp lại sắc âm dương tâm trợ 1 sát-na tiêu, tức là khởi 
từ sát-na diệt của tâm hộ kiếp thứ nhất sanh 1 bọn thì mỗi sát-na diệt của cái tâm về sau 
đều sanh thêm 1 bọn cho đến sát-na diệt của tâm khán ý môn dàng 17 bọn bình số luôn. 
Vì từ đây về sau mỗi sát-na trụ của tâm có diệt 1 bọn, mỗi sát-na diệt của tâm đều có sanh 
1 bọn. 
Bản kê lộ sắc số 1, cột chót 

Cột này nói về tổng cộng của 6 khoảng trước (xin quí vị xem ngang qua) cộng như 
vầy: 

Hàng thứ nhất chỉ đặng 3 bọn sắc đầu thai. 

Hàng thứ hai sanh đặng 9 bọn là 6 bọn sắc nghiệp, 3 bọn sắc âm dương nghiệp trợ. 

Hàng thứ ba sanh đặng 18 bọn là 9 bọn sắc nghiệp, 6 bọn sắc âm dương nghiệp trợ và 

3 bọn sắc âm đương âm dương nghiệp trợ. 

Hàng thứ tư sanh dàng 28 bọn: 12 bọn sắc nghiệp, 9 bọn sắc âm dương nghiệp trợ, 6 

bọn âm dương âm dương nghiệp trợ và 1 bọn sắc tâm. 


Cộng chỉ bao nhiễu cũng giúp ích cho quÍ vi. 
Sau đây xin nói đại ý như уйу: 
Từ hàng 03 đến hàng 51 đều thêm 10 đến 498 bọn. 


hàng 52 lên đến 505 bọn vì thêm có 7. 
hàng 53 lên đên 509 bọn vì thêm có 4. 
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hàng 54 lên đến 510 bọn vì thêm có 1. 
Khoảng này bình số 510 cho đến gần bọn mạng căn phát sanh. 


Giải bản kê 10 sắc tờ thứ hai 
Bản này chỉ nói về bọn sắc mạng căn sanh thêm và sự trợ cho sắc âm dương. 

Bọn sắc mạng căn này khởi sanh từ 7 bữa trở lại của thai mới có ban đâu mà không nhât 
định ngày nào, đêm nào, phút nào, tâm nào và sát-na nào. 


Nay muốn йё nhận khởi từ khi sát-na sanh của tâm hộ kiếp rúng động lộ ý chót mót. 


Trong khoảng thời gian bọn mạng căn chưa sanh thì sắc nghiệp đã bình số 153 bọn, nay 
kể sát-na tiêu vừa nói trên kế số 1 đến tới đủ 51 sát-na là sát-na diệt của tâm hộ kiếp thứ 5 
kể từ mót vì có bọn sắc mạng căn sanh trước hơn hết diệt tại sát-na này và về sau mỗi sát-na 
đều có bọn sắc mạng căn diệt và sanh, nên bình số luôn Кё chung 3 bọn trước 204 bọn thì sự 
tăng của bọn mạng căn đã biết là khởi từ sát-na sanh hộ kiếp rúng động ké 1 mà đếm tới 
thêm 2, 3, 4... đó là số tăng nhận rõ. 


Còn sắc âm dương do sắc nghiệp mạng căn trợ khác hơn chỉ trễ hơn 1 sát-na. 


Cho đến sắc âm dương do sắc âm dương mạng căn trợ cũng như trợ đến người thứ 3 thì 
phân sắc này phải trê hơn sắc âm dương nghiệp trợ 1 sát-na theo thứ lớp, nên gọi sắc âm 
dương nghiỆp trợ. 


Giải bản kê lộ sắc tờ thứ ba 

Nói vë sắc vật thực ngoại khởi có vào thai ké từ 7 ngày đến 14 ngày chàng định ngày nào, 
đêm nảo, giờ nào và sát-na tiêu nào. 

Vì để nhớ, hiểu chỉ ngay vào sát-na sanh của tâm hộ kiệp rúng động, lộ ý có mót làm tiêu 
chuẩn số 1, bắt đầu sanh 1 bọn sắc vật thực thì mỗi sát-na tiểu đều sanh luôn nên tăng 1,1 
cho đến sát-na 51 có bọn sắc vật thực đầu diệt thì về sau mỗi sát-na tiểu đều có diệt và sanh 
mới thành bình số 21 bọn luôn. 


Sắc âm dương vật thực trợ và âm dương âm dương vật thực trợ cũng như 2 thứ sắc nhờ 
sắc mạng căn và âm dương sắc mạng căn trợ. 


— — — — — — — — — — 


Giải bản kê 10 sắc tờ thứ tư 
Nói về 4 thân kinh trước: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt sanh sau khi đâu thai 70: khởi trong vòng 
tuân lê thứ 11 chăng định ngày, đêm, giờ, phút, tâm và sát-na tiêu nào. 


Nay mượn lộ ý chót-mót khởi đầu từ sát-na sanh của hộ kiếp rúng động, 4 bọn thần kinh 
trước sanh thì về sau mỗi sát-na tiêu đều sanh như nhau và chưa có việc nên tăng 4 tăng 4. 
Trước đã kê 204 có 4 bọn này thêm thành 208, sát-na thứ 2 thêm 4 nữa thành 212... cho đến 
sát-na 51 đúng số bình là 408. 


Vì từ đây về sau 4 bọn này có diệt và sanh ké chung cả sắc nghiệp mỗi người dàng 8 bọn 
đêu sanh diệt, tức là 5 bọn thân kinh, 1 bọn trạng thái (hoặc nam hoặc nữ), bọn ý căn và 
mạng căn. 


— — — — — — — — — — 


Giải bản kê lô sắc tờ thứ năm 

Nói về sắc tâm thiếu 1 chặng 51 sát-na tiểu là vì những lộ có ngũ song thức không tạo sắc 
tâm, nên còn 16 bọn từ sát-na sanh của ngũ song thức đến sát-na diệt của tâm hộ kiếp thứ 5 
ké từ chót mót. 
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Lễ thường, sắc tâm sanh đông sát-na sanh của môi tâm còn trải qua đủ 17 cái tâm mới 
diệt sát-na diệt của tâm thứ 17, nên bình sô của nó là 17 bọn luôn luôn. 


Nay nói về lộ ngũ, vì ngũ song thức không tạo được sắc, nên trong sát-na sanh của ngũ 
song thức chàng có bọn sắc tâm nào sanh, nên còn 16 cho đến sát-na diệt của tâm thứ 17 

cũng không có bọn sắc tâm nào diệt, nên còn 16 bọn. Đến sát-na sanh thứ 18 hay hộ kiếp 
thứ 6 kê từ mót уар sanh 1 bọn đủ 17 bọn sắc tâm không còn thiêu nữa (xin nhìn kỹ vào bản 
kê lộ săc). 

Còn sắc âm dương do sắc tâm trợ... cũng thiếu và đủ sau 1 sát-na. 

* Giải bản kê lộ sắc tờ thứ sáu 

Nói vê nhập thiên diệt, tâm dứt sanh lúc sau thì sắc tâm bớt lân từ lúc ду. 

Sanh cách khoảng thì bớt cũng cách khoảng. Mỗi sát-na bớt 1 bọn lần lần cho đến hết thì 
giờ đông ... 48 sát-na tiêu diệt 1 bọn chót là hêt. 

Còn sắc âm dương tâm trợ cũng bớt trễ hơn 1 sát-na tiểu, dứt cũng trễ hơn 1 sát-na tiểu. 

Phần sắc kế sau cũng vậy. 


m — — — — — — — — о 


* Giải bán kê lộ sắc tờ thứ bảy 
Nói vé xuât thiên diệt có tâm quả sanh trước hơn hết, cách tạo sắc tâm cũng như hộ kiếp 
thứ nhứt kế đầu thai (xin xem bản sắc tâm số 1) và sắc âm dương tâm trợ đồng nhau cả, chỉ 
khác cái tâm còn thứ lớp như nhau. 


* Giải bản kệ lộ sắc tờ thứ tám 

Nói về sắc nghiệp và sắc tâm bớt cho дёп dứt nương khi lộ tử ngũ môn chót mót có xen 
hộ kiệp. 

Sự bớt của sắc nghiệp từ sát-na diệt của tâm tử đếm trở lại 50 sát-na tiểu thì sắc nghiệp 
thôi sanh, nên còn 400 chăn. Từ đây về sau môi sát-na tiêu đêu bót 8 bọn, lân cho дёп sát-na 
diệt của tâm tử còn 8 bọn chót đông diệt với tâm tử, 8 bọn này sanh khi sát-na sanh của hộ 
кёр rúng động. 

Những sắc nhờ trợ sau cũng bớt và dứt trễ 1 sát-na theo thứ tự. 

Nói về sắc tâm bớt và dứt trong khi lộ tử ngũ môn thì sát-na sanh của ngũ song thức đã 
thiêu 1 bọn còn 16. Như уду, đên sau khi cái tâm tử cũng độ 3 sát-na tiêu bớt 1 bọn lân cho 
đên hêt. 

Những tính cách nhờ trợ kia bớt dứt đều trễ nhau 1 sát-na. 

* Giải bản kê lộ sắc tờ thứ chín 

Chỉ khác bản sô 8 sắc tâm không thiêu trước khi tử và có đôi lộ đó thôi.. 

Hay là cách bớt và diệt của sắc tâm sau khi chết cũng như nhập thiền diệt sau khi tâm 
không sanh. 

Sắc nghiệp số bớt và dứt cũng đồng như tử lộ ngũ. 


Dứt phân giải bản kê lộ sắc 


m — — — — — — — — — 
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Phân sắc theo cõi và người. 

Cõi Dục giới đủ 28 sắc pháp, riêng mỗi người bớt 1 là nam bớt trạng thái nữ, nữ bớt trạng 
thái nam. 

15 cõi Sắc giới hữu tâm vì những cõi này không có nam nữ, nên bớt 2 trạng thái nam và nữ. 
Không có thân kinh tỷ, thiệt, thân nên bớt 3 nữa là 5 chỉ còn 23 thứ sắc. Vì những vi ở các cõi 
vừa nói trên, từ trước đắc thiên hay phát chán cách nam nữ, mùi, vị, đụng chạm са, nên khi kêt 
quả sanh về trong 15 cõi Sắc giới hữu tâm đêu những sắc ау chăng đặng sanh do đã nói. 

Còn bậc Vô tưởng, trước kia đắc ngũ thiền rất có tâm và mong đời sau đừng có tâm chỉ cả, 
nên thiên а йу cho quả sanh ra làm bậc Vô tưởng. Do tâm không có, thời tưởng làm sao sanh, chỉ 
có bọn sắc mạng căn, sanh, tiền, dị, diệt, bọn nhiều phải có sắc hư không khác hơn đất đá do 3 
sắc đặc biệt cộng chung là 17 sắc. Cho nên văn lục bát có nói: 


Hăm tám Dục trọn sâu. 
Нат ba Sắc giới có đâu dàng nhiêu. 
Vô tưởng mười bảy sắc nêu... 


Phân sắc tục sinh và bình nhựt. 
Thai sanh và noãn sanh khi tục sinh dàng 3 bọn: 1 là bọn sắc thần kinh, 2 là bọn sắc ý căn, 3 
là bọn sắc trạng thái (nam hoặc nữ). 
Thấp sanh và hóa sanh tục sinh dàng 8 bọn là 5 bọn sắc thần kinh, bọn ý căn và bọn trạng 
thái (nam hoặc nữ). 
Còn sắc sinh và tiến, dí nhiên mỗi bọn phải có. 
8 thứ sắc ngoài ra là thinh, dị, diệt và 5 sắc đặc biệt không có khi tục sinh. 
Cho nên thơ lục bát có câu: 
DỊ, diệt tiêu biêu với thinh 
Đặc biệt chăng có đang hình hóa sanh 
Trong khi bình nhựt đủ rành 
Bao nhiêu các sắc không dành bớt ra... 


Dut phán sắc pháp. 
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Bảng phụ chỉ cột 1, sắc nghiệp tăng từ tục sinh đến bình số 153 


Số tâm Trật tự tâm 14 hộ kiếp Sát-na đại | Sát-na tiểu | Số bọn sắc 
sau tục sinh 

1 Tục sinh 01 
2 Hó kiép 01 02 
3 Hó kiép 02 03 
4 Hộ kiếp 03 04 
5 Hộ kiếp 04 05 
6 Hộ kiếp 05 06 
7 Hộ kiếp 06 07 
8 Hó kiép 07 08 
9 Hó kiép 08 09 
10 Hộ kiếp 09 10 
11 Hộ kiếp 10 11 
12 Hộ kiếp 11 12 
13 Hó kiép 12 13 
14 Hó kiép 13 14 
15 Hó kiép 14 15 
16 Rúng động 15 16 
17 Dứt dòng 16 17 
18 Khán món 17 18 
19 Thực (đồng lực) 18 19 
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Tò thứ nhất: Từ lúc tục sinh, trong khi sắc mạng quyền chưa sanh. 


1 2 3 4 5 6 7 
Sát-na Bọn sắc nghiệp Bọn Âm dương - Bọn Âm dương | Âm dương - 
STT| đại và tiểu tăng 3 bọn âm dương | âm dương sắc tâm do âm dương | Tổng cộng 
(bọn thần kinh thân, do do tâm trợ do (cộng 
bọn trạng thái và bọn| nghiệp trợ | nghiệp trợ tâm trợ ngang) 
ý căn) 
sanh 
1 Sanh ru 
(S) diêt 
z| Hộ kiép 
(H) 
3 (H) 
4 (H) 
36 33 30 3 3 3 108 
39 36 33 4 3 3 118 
5 (Н) 
45 42 39 4 4 4 138 
48 45 42 5 4 4 148 
6 (H) 
54 51 48 5) 5 5 168 
57 54 51 6 5 5 178 
7 (H) 
63 60 57 6 6 6 198 
7 6 6 
8 (H) 
72 69 66 7 7 7 228 
75 72 69 8 7 7 238 
9 (Н) 
81 78 75 8 8 8 258 
9 8 
10 (H) 
90 87 84 9 9 9 288 
93 90 87 10 9 9 298 
11 (Н) 
99 96 93 10 10 10 318 
12 (H) 
108 105 102 11 11 11 348 
111 108 105 12 11 11 358 
13 (H) 
14 (H) 
15 (H) 
Rúng động 
16 (R) 
Dút dòng 
17 (D) 
Khai y 
18 (Y) 
19 Thực 


(O 
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Tờ thứ hai: Bọn mạng quyên sanh trong 7 ngày sau khi tục sinh, bát định thì giờ. 


1 2 3 4 5 6 7 
Sát-na Bọn Bọn Bọn Bọn Bọn Bọn Tổng cộng 
đại và tiêu sắc nghiệp | âm dương | âm dương - | sắc tâm quí tiết | âm dương - |(cộng ngang) 
STT (tăng 1) do nghiệp | âm dương do tâm trợ | âm dương 
trợ do nghiệp do tâm trợ 
trợ 
1 Rúng động 
(R) 
2 Dút dòng 
(D) 
Khán ý 
I (K) 
162 161 160 17 17 7 534 
Thực 163 162 161 17 17 17 537 
4 (đồng lực) 
(С) 165 164 163 17 17 17 543 
166 165 164 17 17 17 546 
5 (O) 
168 167 166 17 17 17 552 
6 (O) 
171 170 169 17 17 17 561 
172 171 170 17 17 17 564 
7 (O) 
174 173 172 17 17 17 570 
175 174 173 17 17 17 573 
8 (O) 
177 176 175 17 17 17 579 
178 177 176 17 17 17 582 
9 (С) 
180 179 178 17 17 17 588 
181 179 17 17 17 591 
10 (С) 
183 182 181 17 17 17 597 
Mót 184 183 182 17 17 17 600 
11 (па сапһ) 
(М) 186 185 184 17 17 17 606 
187 17 17 17 609 
12 (M) 
189 188 187 17 17 17 615 
Е: 190 189 188 17 17 17 618 
13 Hộ kiêp 
(H) 
14 (H) 
15 (H) 
16 (H) 
17 (H) 
18 (H) 
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Tờ thứ ba: Bọn vật thực sanh trong tuần lễ thứ 2 sau khi tục sinh, bất định thì giờ. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sát-na Bọn Bọn Ат dương | Bọn Bọn Quí tiệt -| Bọn Bọn Bọn | 
đại và tiêu sắc | âm dương - sắc | quí tiét | quí tiết | sắc | âm duong | âm duong - | Tổng 
STT nghiệp | do nghiệp | âm dương | tâm do do tâm | vật | do vật thực | âm dương | cộng 
trợ do nghiệp tâm trợ thực trợ do vật thực | (cộng 
1 Rúng động 
(R) 
2 Dứt dòng 
(D) 
3 Khán ý 
(K) 
Thực 
4 | (đông lực) 
(O 
5 (O) 
6 (O) 
7 (С) 
8 (С) 
9 (С) 
10 (С) 
Mót 204 204 204 17 17 17 3l 30 29 753 
11 | (na cảnh) 
(M) 204 204 17 17 17 33 32 31 759 
204 204 17 17 17 34 33 32 762 
12 (M) 
Hộ kiếp 
13 j 
(H) 
14 (H) 
15 (H) 
16 (H) 
17 (H) 
18 (H) 
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Tờ thứ 4: Bọn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt sanh trong tuần lễ thứ 11 sau khi tái tục, bất định sát-na. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sát-na Bon Bon âm duong | Bon Bọn |ÁAmduong| Bon Bon Ám duong р 
đại và tiêu sắc |âm dương - sắc | âm dương |- âm duong] sắc | quítiết - Tông 
STT nghiệp | do nghiệp |âm dương | tâm | do tâm dotâm | vật | do vật thực | âm dương | cộng 
trợ do nghiệp trợ trợ thực trợ do vật thực|_ (cộng 
(tăng 4) trợ trợ ngang) 
1 Rúng động 
(R) 
2 Dứt dòng 
(D) 
3 Khán ý 
(K) 
Thực 
4 | (đồng lực) 
(O 
5 (O) 
6 (O) 
7 (O) 
8 (O) 
9 (O) 
10 (O) 
Mót 
11 | (na cành) 
(M) 
12 (M) 
Hó kiép 
13 ў 
(Н) 
14 (Н) 
15 (Н) 
16 (Н) 
17 (Н) 
18 (Н) 
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Tờ thứ 5: Lộ ngũ sanh, sắc tâm thiếu từ ngũ song thức luôn 17 cái, đến cái thứ 18 thì đủ lại. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sát-na Bọn Воп Ат dương Воп Воп Воп Воп Воп Воп Tông 
đại và tiêu sắc |âm dương - sắc | âm dương |ám dương -| sắc | âm dương |âm dương - | cộng 
STT nghiệp |do nghiệp âm dương {йт | dotâm | âm dương | vật do âm dương | (cộng 
(tăng 4) trợ do nghiệp trợ ао {ёт | thực | vật thực trợ do ngang) 
vật thực trợ 
l Ngü song 
thúc (5) 
8 Tiếp thâu 
(Т) 
Quan sát 
3 | (thâm tân) 
(Q) 
4 Phân đoán 
(P) 
Thực 
5 | (đồng lực) 
(O) 
6 (O) 
7 (O) 
8 (O) 
9 (O) 
10 (O) 
11 (O) 
Mót 
12 
(M) 
13 (M) 
Hó kiép 
14 š 
(H) 
15 (H) 
16 (H) 
17 (H) 
18 (H) 
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To thứ sáu: Nhập thiền diệt, sắc nghiệp, tâm và sắc vật thực đều 3 cột, sau cộng. 


1 


2 


3 


6 


8 


9 


STT 


Sát-na 
đại và 
tiêu 


Bọn 
sắc 
nghiệp 
(tăng 4) 


Bọn 
âm dương 
do nghiệp 

trợ 


Âm dương 
âm dương 
do nghiệp 


[Ат dương - 
âm dương 


Bọn 
âm dương 
do 
vật thực trợ 


Âm dương 
âm dương 
do 
vật thực trợ 


Thiền 
(E) 


408 


51 


(É) 
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Tờ thứ bảy: Xuất thiền diệt, sắc tâm tăng như sau khi tục sinh. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sát-na Bon Bon Ám duong Bon Bon Bon Bon Bon Bon Tông 
STT] đại và tiêu sắc |ám dương | âm dương | sắc | âm dương |âm dương -|| sắc | âm dương | âm dương | cộng 
nghiệp | do nghiệp | do nghiệp | tâm | dotâm | âm dương | vật do âm dương (cộng 
(tăng 4) trợ trợ trợ do tâm [thực | vật thực trợ do ngang 
1 Quả 
(Q) 
2 | Hộ kiếp 
(H) 
3 (H) 
4 (H) 
5 (H) 
6 (H) 
7 (H) 
8 (H) 
9 (H) 
Rúng dóng 
10 : 
(R) 
11 Dứt dòng 
(D) 
Khai ý môn 
12 
(K) 
Thực 
13 | (đông lực) 
(O 
14 (С) 
15 (С) 
16 (С) 
17 (С) 
18 (С) 
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Tờ thứ tám: Khi lộ tâm tử ngũ môn sanh, nên sắc tâm không đủ 17. 


1 2 _ 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sát-na Bon Bon Ат dương Bon Bon Bon Bon Bon Bon Tông 

đại và tiêu sắc |âm dương |âm dương | sắc | âm dương |âm dương -| sắc | âm dương | âm dương | cộng 

STT nghiệp | do nghiệp | do nghiệp | tâm | dotâm | âm dương | vật do âm dương (cộng 

trợ trợ trợ do tâm [thực | vật thực trợ do ngang 
1 (V) 
2 (R) 
3 (D) 
4 (K) 
5 (5) 
6 (Т) 
7 (О) 
8 (Р) 
9 (С) 
10 (С) 
11 (С) 
12 (С) 
13 (С) 
14 (М) 
15 (М) 
16 (Н) 
17 (Н) 
18 Tử 


(0) 
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Tờ thứ 9: Khi lộ tâm tử ý môn, sắc tâm còn 


17 sẽ diệt dần. 


(0) 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Sát-na Bọn Воп Ат dương Bọn Bọn Bọn Bọn Bọn Bọn Tông 
đại và tiêu sắc | âm dương |âm dương | sắc | âm dương (ат dương -| sắc | âm dương | âm dương | cộng 
STT nghiệp | do nghiệp | do nghiệp | tâm | _ dotâm | âm dương | vật do âm dương (cộng 
trợ trợ trợ do tâm [thực | vật thực trợ do ngang 
1 (Н) 
2 (Н) 
3 (Н) 
368 376 384 17 17 17 51 51 51 1332 
360 368 376 17 17 17 51 51 51 1308 
4 (Н) 
344 352 360 17 17 17 51 51 51 1260 
336 344 352 17 17 17 51 51 51 1236 
5 (H) 
320 328 336 17 17 17 51 51 51 1188 
6 (H) 
296 304 312 17 17 17 51 51 51 1116 
288 296 304 17 17 17 51 51 51 1092 
7 (Y) 
8 (R) 
9 (D) 
224 232 240 17 17 17 51 51 51 900 
216 224 232 17 17 17 51 51 51 876 
10 (K) 
11 (O) 
12 (O) 
13 (O) 
14 (O) 
15 (O) 
16 (M) 
17 (M) 
18 Tú 
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ессе 


PHẨM BẢY ТНЕО ВО DIỆU РНАР LÝ HỢP 
(Abhidhammatthasangaha) 


ессе 


TẬP MƯỜI MỘT 


TƯƠNG TẬP HỢP РОМС 
(Samuccayasangaha) 


Tương tập hợp đồng (Samuccayasangaha) là gồm cả pháp siêu lý có đồng nhau sắp chung 
từng phần. Có những câu Pali chú giải như vầy: 
- Saha исстуапіе ctthati = samuccayo: nghĩa là do trình bày pháp siêu lý nào như nhau, 
gồm chung lại từng phần. 
- Sam pindetvã uccïyante etenäti = samuccayo: do едт pháp siêu lý ăn nhau sắp thành 
phần, tức là pháp siêu lý có phần đồng sắp thành từng phân. 


Nói về phần lớn có 4: 

- _ 1 là bất thiện hợp đồng (akusalasagaha). 

- 2 là hỗn tạp hợp đồng (missakasañgaha). 

- 3 ІА đẳng giác hợp đồng (bodhipakkhiyasangaha). 
- 41А hàm tận hợp đồng (sabbasangaha). 


Còn theo phần nhỏ thì có 27 (sau sẽ chia) 


1. Bất Thiện Hợp Đồng (akusalasañgaha) 
Trước nói về phần lớn thứ nhất là bất thiện hợp đồng có Pali chú giải như уду: 
‚ Ekantäkusala jãtikanam oghacatukkadinam sangahoti = akusalasangaho: hợp những sở hữu 
bât thiện sắp thành từ phân như là lậu, bộc .v.v... 


Có chín phần 

- 114 tứ lậu (аѕауа). 

- 2 là tứ bộc (ogha). 

- 3 là tứ phối (yoga). 

- 4 là tứ phược (gantha). 

- 5 la tứ thủ (орадапа). 

- 6 là lục cái (птуагапа). 

- 7 là tiềm thùy hay thùy miên (anusaya). 
- 8 là thập triền (sañyojana). 

- 91а thâp phiền não (kilesa). 


Thơ lục bát nói như vầy: 
| Sau đây hòa hợp cộng tương, 
Gôm chung những pháp trạng mường tượng nhau. 


Giải trang 1 12р mười mỘI. 
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Tứ lậu 

Lậu hay là trầm (asava) là ngầm chìm, như rượu ngâm lâu vì tham, si, tà kiến làm cho chúng 
sanh mê man say dám, mà Trung Hoa dịch là lậu, xét ra mới ăn nghĩa lý, tức là nhỉ ra chảy 
xuống vũng sâu động lại cũng thành như ngâm lâu, vật nào ở vũng ấy phải bị chìm luôn hết, 
chăng khác chúng sanh bị tham, si, tà kiến. 

Trong bài đọc, học có nêu đủ. 

- Dục lậu (kamasava) là mê say chìm ngâm trong lục dục. 

- Hữu lậu (Бћауаѕауа) là chìm đắm với sự mong mỏi Sắc giới hay thiền .v.v... 

- Tà kiến lậu (ditthasava) là chìm ngâm theo sự chấp sai .V.V... 

- Vô minh lậu (avijjãsava) là sự chìm đắm với cách không sáng suốt. 


Giải trang 2 tâp mu'i mỘI. 
Tứ bộc 
Bộc hay bộc lưu (ogha) có nghĩa là nước lụt tràn trề làm cho chúng sanh chịu nạn chìm đắm 
trong 3 lối luân hôi là phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. 
Có những câu Pali chú giải như уду: 

- _ Avattharitva hanantīti = oghã: tràn ngập xâm hại chúng sanh, tạm gọi là bộc hay bộc lưu. 

- _ Avahananti osīdāpentīti = oghã: làm cho chúng sanh chìm đắm, gọi là bộc. 

- Oghã viyäti = aghã: chảy tràn, gọi là bộc lưu, vì có phiền não mới để lại nghiệp biệt thời 
(nãnakkhanikakamma), Trung Hoa gọi là chủng tử (bïja), vì còn nghiệp luân hồi thì có tạo 
ra tâm tục sinh .v.v... đó là quả. Nếu tục sinh rồi không đắc quả tột, thì còn phiền não để 
nghiệp phải luân hồi nữa. Trung Hoa dịch là bộc đây không sát văn, có cách ám chỉ nước 
chảy mạnh nhiều, thời tràn xâu đến lụt, có chỗ giải là lung, đầm .v.v... 


Giải trang 3 tâp mu'i mỘI. 
Tứ phối 
Tứ Phối (yoga) là làm cho chúng sanh phối hợp với luân hồi trong tam giới. 
Có Pali chú giải như vây: 
- Vattasmim satte yojentīti = yoga: pháp nào đem chúng sanh phối hợp dính trong khổ luân 
hồi tức là đời khác đổi thay kiếp sống đời khác khác nữa, nên gọi là phối hay phối hợp. 


(Điêu pháp và chỉ pháp như trong bài đọc học). 


Giải trang 4 tâp mười mỘI. 


Tứ phược 


Tứ Phược (gantha) là trói chặt vào thân tâm hay khắn khít với thân tâm. 
Có những câu Pali chú giải như vây: 

-  Kãyamganthenfiti = kãyaganthã: trói chặt với thân danh và sắc, nên nói đủ là thân phược. 

- Kãyena kãyam ganthentīti = kãyaganthã: pháp nào buộc trói với những thân danh, sắc, cả 
hiện tại và vị lai, pháp ấy gọi là thân phược, tức là tham, sân, tà kiến. 


Chia có 4 điều pháp 


cảnh tức là làm cho tâm, sở hữu và sắc như bị trói vào các cảnh. 
2 là sân độc thân phược (byapadakayagantha) tức là sân, giận, oán thù ràng buộc cả thân 
danh và thân sắc. 
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3 là giới thủ thân phược (silabbataparämasakayagantha) là lo giữ giới cấm theo ngoại 
giáo, tức là những điêu học hay những giới nào mà Phật không chê, cũng không nhìn 
nhận. 

4 là ngã kiến thân phược (idaisaccäbhinivesakãyagantha) là chấp theo tri kiến sai của 
mình cho là đúng hơn kẻ khác. 


(Điêu pháp và chỉ pháp theo như bài học đọc) 


Giải trang 5 tâp mu'i mỘI. 
Tứ thủ 
Thủ (upadana) là chấp láy, ôm ấp, chấp cứng cảnh. 
Có Pali chú giải như vây: | 
Upādīyantīti = upadanani: pháp nào châp cứng với cảnh, gọi là thủ, tức là tứ thủ. 
1 là dục thủ (kamupadana) chấp cứng với lục dục. 
2 là tà kiến thủ (ditthupadana) chấp cứng theo sự nhận thấy sai. 
3 là giới cắm thủ (sTlabbatupãdãna) chấp cứng theo giới của ngoại giáo, tức là ám chỉ tà 
ĐIỚI. 
4 là ngã chấp thủ (attavadupadana) không bỏ rơi ngã chấp. 


Giải trang 6 tâp mu'i mỘI. 
Lục cái 
Cái (птуагара) là che ngăn. Có Pali chú giải như vầy: Jhanadikam nivārentīti = птуагапапі 
cám ngàn su tót đẹp không cho sanh ra nhút là thiền .v.v... tức là luc cái. 
1 là dục dục cái (kãmacchandanTvarana) là ham muốn, nhiễm đắm ngũ dục, che ngăn sự 
tỐt .V.V... 
2 là sân độc cái (byãpãdanTvarana) là nóng giận, hung dữ, che ngăn sự tốt .v.v... 
3 là hôn thùy cái (thinamaddhanivarana) là lười biếng, buồn ngủ, che ngăn trở ngại tu 
tiến. 
4 là trao hối cái (uddhaccakukkuccanTvarana) là tán loạn, hối hận, che ngăn trở ngại tu 
tiến. 
5 là hoài nghi cái (уісікіссһаптуагапа) là còn nghi, không quyết tin thì trở ngại tu tiến. 


.v.v... cũng chận đứng sự tu tuệ, vì cứ chấp nê theo thường thức là chế định. 


Giải trang 7 tâp mười тоді. 


Thất tiềm thùy 


Tiềm thùy hay tùy miên (anusaya) là phiền não ngủ ngầm theo tâm, cũng gọi là tùy phiền 

não. Có những câu Pali chú giải như sau: 

- Santana anu anu sentīti = апиѕауӣ: pháp mà ngủ nghỉ liên tiếp theo danh, sắc, gọi là tiềm 
thùy. 

- Anuripam karanam labhitvä senti uppaJJanfiti = anusaya: pháp nào khi gặp nhon thích hợp 
thì phát sanh, đó cũng gọi là tiềm thùy. 


49 Nhập (ở đây) cũng còn gọi là xứ. Như nhãn nhập tức là nhãn xứ, nhĩ nhập tức là nhĩ xứ, ... . 
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Hai câu chú giải trên đây ám chỉ thói quen tham, sân, 51 .v.v... của chúng sanh. 


Thất tiềm thùy (anusaya). 
1 là ái dục tiềm thùy (kãmarãgãnusaya) là tánh quen ái dục. 
2 là ái hữu tiềm thùy (Бһауагарӣпиѕауа) là quen muốn đời sau. 
З là phẫn uất tiềm thùy (patighãnusaya) la thói quen hờn, giận. 
4 là ngã mạn tiềm thùy (mãnanusaya) là thói quen ngã mạn. 
5 là tà kiến tiềm thùy (ditthãnusaya) là thói quen tà kiến. 
6 là hoài nghi tiềm thùy (уісікіссһапиѕауа) là thói quen hoài nghi. 
7 là vô minh tiềm thùy (avijjãnusaya) là thói quen vô minh. 


Giải trang 8 12р mu'i mỘI. 


Thập triền 
Тгіёп (sanyojana) la cột xiết chặt. Có Pali chú giải như уду: Samyojenti bandhanfii = 
samyojanãni: pháp nào ràng buộc chúng sanh, gọi là trin. 
Triền có 2 cách: 1 là theo Kinh, 2 là theo Diệu Pháp (Abhidhamma). 
Thập triền theo Kinh có 10: 
1 là ái dục triền (катагаваѕаћуојапа), chi pháp là sở hữu tham hợp với 8 tâm tham. 
2 là ái sắc triền (гӣрагараѕаћуојапа), chi pháp là sở hữu tham hợp với 4 tâm tham bát 
tương ưng. 
3 là ái vô sắc triền (агӣрагаваѕаһуојапа), chi pháp là sở hữu tham hợp 4 tâm tham bát 
tương ưng. 
4 là phẫn nộ triền (patighasanyojana), chi pháp là sở hữu sân. 
5 là ngã mạn triền (mãnasañyojana), chi pháp là sở hữu ngã mạn. 
6 là tà kiến triền (ditthisanyojana), chi pháp là sở hữu tà kiến. 
7 là giới cắm thủ triền (sTlabbataparãmãsasaäyojana), chi pháp la sở hữu tà kiến. 
8 là hoài nghi triền (vicikiccäsañyojana), chi pháp là sở hữu hoài nghi. 
9 là phóng dật triền (uddhaccasanyojana), chi pháp là sở hữu phóng dật. 
. 10 là vô minh triển (avijjãsaäyojana), chi pháp là sở hữu si. 
Thập triền theo Diệu Pháp (Abhidhamma) có 10: 
1 là ái dục triền (kãmarãgasanyojana) là tham nó trói buộc chúng sanh với cảnh dục lạc. 
2 là hữu dục trièn (rũparägasañyojana) là tham nó trói buộc chúng sanh với những cõi 
Sắc giới hay Vô sắc giới hoặc thiên. 
3 là phẫn uất triền (patighasaäyojana) là giận hờn, thù oán là sự ràng buộc chúng sanh. 
4 là ngã mạn triỀn (mãnasanyoJana) là cách tự thị cũng ràng buộc chúng sanh. 
5 là tà kiến triền (ditthisanñyoJana) là cứ chạy theo sự hiểu sai, chấp cứng như xiết chặt. 
6 là tà giới triền (sĩlabbataparämãsasañyojana) hay giới cắm thủ tức là chấp cứng trì giới 
theo ngoại giáo. 
7 là hoài nghi triền (vicikiccasañyojana) là không quyết tin những pháp đáng tin, đó là bị 
hoài nghi ràng buộc, cứ miệt mài bằng cách đánh dấu hỏi với những pháp trợ duyên giải 
thoát. 
8 là tật đồ triền (issasañyojana) là sự tật dó ràng buộc chúng sanh. 
9 là lận sắt (гіёп (macchariyasanyojana) là sự bón xẻn cũng là ràng buộc chúng sanh. 
10 là vô minh triển (ауіјјаѕаһуојапа) là không sáng suốt hay tối tăm hoặc thiếu hiểu, mát 
tự do rộng rãi cao siêu, đó là như bị vấn trói buộc. 


242 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SantaRicco) 


Giải trang 9 12р mu'i mỘI. 
Thập phiền não 


Phiền não (kilesa) là nóng nảy, sôi női .v.v... có những câu Pali chú giải như уйу: 

- Kilesenti ираќарепіїіі = kilesa: pháp làm cho nóng nảy, pháp ấy gọi là phiền não. 

- Kilissati etehTti = kilesã: pháp làm cho những pháp tương ưng tức là tâm và sở hữu đồng 
sanh đều bị nóng nảy, gọi là phiền não. 


Phiền não theo Kinh có 10: 


1 là ái dục : катагара. 
2 là ái hữu : Бћауагара. 
3 là ái sắc : гарагара. 
4 là ái vô sắc : arūparāga. 
5 là tham : lobha. 

6 là sân : dosa. 

7 là si : moha. 


8 la ngã тап : тапа. 
9latà kiến : ditthi. 
10 là hoài nghi: vicikiccha. 


Рһіёр não theo Diệu Pháp có 10: 


1 là tham (lobha) cũng sôi nói, nóng nảy. 
2 là sân (dosa) cũng sôi nỗi, nóng nảy. 
3 là sĩ (moha) cũng sôi nói, nóng nảy. 
4 là ngã mạn (mana) cũng sôi nói, nóng nảy. 
5làtà kiến (ашы) cũng sôi nói, nóng nảy. 
6 là hoài nghi (vicikicchã) cũng sôi nổi, nóng nảy. 
7 là hôn trầm (thĩna) cũng sôi nói, nóng nảy. 
8 là phóng dật (uddhacca) cũng sôi nổi, nóng nảy. 
9 là vôtàm  (ahirīka) cũng sôi nói, nóng nảy. 


I0làvôúy  (anottappa) cũng sôi nôi, nóng nảy. 


Giải trang 10 tập mười тбї. 


2. Hỗn Tạp Hợp Đồng (Міѕѕакаѕаћраһа) 

Phần lớn thứ hai là Hỗn tạp hợp đồng (missakasangaha) là thiện, bất thiện và vô ký gồm 
chung sắp lại từng phần. Có Pali chú giải như vây: kusalakusalabyäkatä missakãnam 
hetuchakãdinam sangahoti = missakasahgaho: gồm những pháp thiện, bất thiện và vô ký hợp 
lại, gọi là nhon, thiền .v.v... từng phần, gọi là hỗn tạp hợp đồng. 

Hỗn tạp hợp đồng có 7 phần nhỏ như sau: 

1 là lục nhơn (hetu). 

2 là chi thiền (jhãnanga). 
3 là chi đạo (maggaiga). 
4 là quyền thế (indriya). 
5 là mãnh lực (bala). 
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6 là tứ trưởng (adhipati). 
7 là tứ thực (ahara). 


Lục nhơn 


Trang 10 này nói về lục nhơn (hetu) là nhơn tương ưng (sampayuttahetu) hay là nhơn nhơn 
(hetuhetu) tức là tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si, đồng sanh với tâm hữu nhơn để giúp 
những tâm ấy thành tựu có sức mạnh. Có Pali chú giải như vây: 

- Hinotiphalam pattetfti = hetu: pháp mà giúp cho quả đồng sanh với nó, gọi là nhơn. 
- Hay là hinoti tatthāti phalam etthãti = hetu: quả do nhon những pháp đồng sanh giúp có sức 
mạnh, gọi là nhơn (như trong bài học đọc). 


Giải trang 11 tập mười mĝt. 
Chỉ thiền 
Nói về chi thiền (jhãnanga) là thiêu đốt pháp đối lập nhau. Có Pali chú giải như vây: 
Paccanike їйїрї jhãnasaññitã: nghĩa là thiêu đốt pháp nghịch, gọi là chi thiền. 
Thất chỉ thiền: 
1 là chi tầm (vitakka) là đưa tâm đến cảnh. 
2 là chi tứ (vicara) là chăm nom cảnh. 
3 là chi hy (ptti) là mừng no với cảnh. 
4 là chi định (ekaggatä) là gắn cứng vào một cảnh (sở hữu định hiệp với ngũ song thức 
không thành chi thiền). 
5 là chi lạc (somanassa) là уш với cảnh. 
6 là chi ưu (domonassa) là khổ tâm với cảnh. 
7 là chi xả (upekkha) là bình thường với cảnh. 
Sở hữu thọ hiệp với ngũ song thức không thành chỉ thiền. 


Thơ lục bát có câu: Sáu nhơn, thiền nhánh năm thân. 


Hôn thùy cái đối lậpvới tầm. 
Hoài nghỉ cái đối lậpvới tứ. 
Sân độc cái đốilậpvới hỷ. 
Dục dục cái đối lậpvới định. 


Trao hối cávàưu đốilậpvới (thọ) Һу, xả. 
Pháp hý vàthọhỷ đốilậpvới ưu. 


Tầm đối trị hôn thùy. 

Tứ đối trị hoài nghi. 

Hỷ đối trị sân. 

Lạc, xả đối trị trạo hối và ưu. 
Định đối trị dục dục. 


Thơ lục bát có câu: 
Chi tầm đối trị cái hôn thùy, 
Tứ dứt hoài nghi, sân hy thiêu 
Trao hối do nhờ chỉ lạc trị 
Định trừ vọng niệm dục dục nhiều. 


Ngoài ra 5 chi thiền chánh, còn các chi thiền nói luôn theo cách phổ cập là có pháp này thì 
không có pháp kia, nên gọi là thiêu đôt, như thiêu đôt cỏ, sau cũng còn lên. 
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Giải trang 12 tập mười mĝt. 


Chi đạo 


Chi đạo (magganga) là cách thông thấu. Nho có giải như уйу: “Đạo giả năng thông chi 
nghĩa”: dịch đạo là cái nghĩa hay thông, cho nên những chỗ vật nghĩa lý thấu suốt, qua lại, lên 
xuống .v.v... dùng văn tỷ dụ cũng gọi là “đạo” dáng. Còn chi đạo đây có thé làm cho chúng 
sanh đi xuống là sa doa bàng sanh, địa ngục .v.v... và cũng có thể nương chi đạo tiến hóa siêu 
thăng đến chư Thiên, Phạm thiên, cõi Vô sắc cho đến Níp-bàn, vì đó nên dùng văn thí dụ, gọi 
là đạo (magga). 

- Sở hữu định (ekaggatacetasika) hiệp với tâm vô nhân không thành chi đạo. 


Thơ lục bát có câu: Đạo thời thập nhi, cả phần hai bên. 


Chi đạo (magsansa) có 12: 
- 1 là chánh kiến (sammaäditthi): sáng kiến nhận thấy chon lý đúng với nhon và quả .v.v... 
- 2 là chánh tư duy (sammãsañkappa): suy xét, lo lắng những việc tốt. 
- З là chánh ngữ (ѕаттауаса): ngăn hay trừ tà ác ngữ. 
- 4 là chánh nghiệp (sammakammant3): ngăn, trừ tà hay ác nghiệp. 
- 5 là chánh mạng (затта ајтуа): ngăn hay trừ thân, khâu tà ác vì nuôi thân. 
- 6 là chánh tinh tán (sammavayama): siêng năng với việc phước hoặc tốt hay lợi lành. 
- 7 là chánh niệm (ѕаттаѕай): sự nhớ dàng hay nhớ ghi băng tâm tốt. 
- 8 là chánh định (затта samādhi): sự đình trụ 1 cảnh bằng tâm tốt. 
- 9 là tà kiến (micchäãditthi): sự nhận thấy sai 
- 10 là tà tư duy (micchãsankappa): suy xét hay lo lắng tính những sự xấu. 
- I1 là tà tinh tán (micchävãyãma): siêng năng với sự ác xấu. 
- 12 là tà định (micchã samādhi): đình trụ một cảnh bằng tâm båt thiện. 


Có những câu Pali chú giải như vây: 

- Maggo утуай = тарро: і như đường sá, gọi là đạo. 

- Sugatiduggatinam nibbanassa ca abhimũkham pãpanato = тарро: nhân đưa đến khổ thú hay 
lạc thú và Níp-bàn, gọi là đạo. 


Giải trang 13 tập mười một 


Nhị thập nhị quyền: 


Quyền (indriya) là quyền thế, tự do cai trị Có Pali chú giải như уду: Indanti 
paramaIssariyam karontīti = indrīyāni: pháp nào tự cai trị có tự do độc lập, pháp đó gọi là 
quyên. 

Quyền có 22 điều như sau: 

- llànhãn quyên (cakkhundrTya) cai quản sự thấy. 

- 2 là nhĩ quyên (sotindrTya) cai quản sự nghe. 

- 3 là tỷ quyền (ghãnindriya) cai quản sự hửi. 

- 412 thiệt quyền (jivhindriya) cai quản sự ném. 

- 5 là thân quyền (KãyindrTya) cai quản sự đụng. 

- 6 lànữ quyên (1tthindrTya) cai quản cách theo nữ. 

- 7 là nam quyên (purisindriya) cai quản cách theo nam. 

- 8 là mạng quyên (JTvitindriya) bảo vệ sự sóng còn của danh sắc. 
- 9 là ý quyền (manindriya) cai quản sự biết cảnh tức là tâm. 
- 10 là lạc quyền (sukhindrTya) cai quản sự sướng thân. 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) — Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học - (Cáo Вап) 245 


- I1 là khổ quyền (dukkhindriya) cai quản sự khổ thân. 

- 12 là hý quyên (somanassindrTya) cai quản sự vui lòng. 

- 13 là ưu quyền (domanassindriya) cai quản sự buồn lòng. 

- 14 là xả quyền (upekkhindriya) cai quản sự trung bình. 

- 15 là tín quyền (saddhindrTya) cai quản sự tín ngưỡng. 

- 16 là cần quyền (vriyindriya) cai quản sự siêng năng. 

- 17 là niệm quyền (indriya) cai quản cách nhớ dàng hay nhớ ghi. 

- 18 là định quyên (samadhindriya) cai quản cách tâm đình trụ. 

- 19 là trí quyên (paññindriya) cai quản sự hiểu thông suốt. 

- 20 là trị dị tri quyên (anaññataññassamitindriya) là cai quản sự hiểu rõ tứ Thánh đề, chưa 
từng rõ thấu nhất là Níp-bàn. 

- 21 làtridĩtri quyên (aññindrĩya) cai quản sự hiểu rõ tứ Thánh đế, đã từng rõ thấu. 

- 22 là tri cụ tri quyền (aññãtãvindrĩya) cai quản cách hoàn toàn hiểu rõ thấu đáo tứ Thánh đề. 


Sở hữu định hiệp với 16 tâm vô cần (15 tâm quả vô nhân và 1 tâm khán ngũ môn), không 
thành tịnh quyền và tịnh lực. 

Thơ lục bát có câu: Căn nền mười sáu vững bền, (chữ “căn nền” trong văn lục bát đôi là 
quyền thế (indriya). 


Giải trang 14 tập mười HỘI. 


Cửu lực 


Lực (bala) là không lay động, có mãnh lực đè nén pháp đối lập. Có Pali chú giải như уйу: 
Akampanatthena = balam: gọi là lực có ý nghĩa không lay động. 
Balryanti uppanne patipakkhadhamme sahanti maddantīti = balãni: pháp nào có sức đẻ nén 
pháp nghịch hay đủ sức đối-thủ phá-trừ pháp nghịch, gọi là lực. 


Cửu lực. 

- 11а tín lực (saddhãbala) sức mạnh của đức tin. 

- 2 là cần lực (viriyabala) sức mạnh của tinh tấn. 

- 3 là niệm lực (satibala) sức mạnh của chánh niệm. 
- 41а tịnh lực (samadhIbala) sức mạnh của tịnh. 

- 5 là trí lực (paññabala) sức mạnh của trí. 

- _ 6 là tàm lực (hirTbala) sức mạnh của tàm. 

- 7 là úy lực (ottappabala) sức mạnh của úy. 

- 8 là vô tàm lực (ahirTbala) sức mạnh của vô tàm. 

- 9 là vô úy lực (aottappabala) sức mạnh của vô úy. 


Sở hữu định hiệp với tâm si hoài nghi không thành tịnh quyên và tà tịnh hay tịnh lực. 


Thơ lục bát nói như уду: Lục thời có chín cũng nên mạnh rôi. 


Giải trang 15 tập mười một 
Tứ trưởng 
Trưởng (adhipati) là lớn hay trội hơn pháp khác, tùy trường hợp. Có Pali chú giải như уйу: 
Adhinanam pati = adhipati: làm chủ hay lớn hơn pháp liên hệ với nó, gọi là trưởng. 
Và có chú giải nữa như vây: Adhiko pati = adhipati: sức mạnh lớn lao làm chủ, cũng gọi là 
trưởng. 


Tứ trưởng. 
- 1 là dục trưởng (chandadhipati) sự mong mỏi lớn trội. 
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- 2 là cần trưởng (viriyadhipati) sự siêng năng lướt tới mạnh lớn trội 
- 3 là tâm trưởng (cittãdhipati) lớn trội sức mạnh trong phần biết cảnh. 
- 41А thẩm trưởng (vimaisädhipati) lớn trội sức mạnh trong sự hiểu biết thấu đáo. 


Thơ lục bát có câu: Pháp trưởng có bốn đủ thôi. 


Giải trang 16 tập mười mĝt. 


Tứ thực 


Thực (ãhãra) là ăn, nuốt, thâu hút cách ăn và món ăn, đem lại sự kết quả tiến hóa thêm. Có 
Pali chú giải như уйу: Äharantiti = ãhãra: pháp nào đem lại sự tiến hóa sự kết quả của nó, gọi 
là thực. 

Tứ thực. 

- _ 1 là đoàn thực (kabalTkãrãhãra) miếng ăn tức là chất bó thêm vào thân. 
- 2 là xúc thực (phassahara) có cách dẫn dắt cho sở hữu thọ sanh ra. 
- 3 là tư thực (тапоѕайсеѓапаћага) là có quyết, đề đốc công việc, tức là dẫn dắt cho tâm quả 

tục sinh, .V.V... 

- 41А thức thực (viññãnahãra) thâu hút cảnh tức là dẫn dắt sở hữu và sắc tâm (cittajarũpa) 

Thơ lục bát có câu: 

Tứ thực cũng bốn gốc chài in nhau, 
Thiện cùng bắt thiện tính vào, 
Hiệp đồng bảy đoạn lưỡng tao cộng hòa. 


~ m m m о о о о о о о о о о о о о о о о 


Giải trang 17 tập mười HỘI. 
3. Đẳng Giác Hợp Đồng (Bodhipakkhiyäsañgaha) 

Phần lớn thứ ba thuộc về Đăng giác hiệp đồng (bodhipakkhiyäasangaha) là phe đảng của trí 
tuệ tiên hóa giải thoát cao siêu. Có Pali chú giải như vây: Bhodhipakkhiyanam sangahotI = 
bodhipakkhiyasañgaho: gôm hiệp những pháp phe đảng với trí và đạo, gọi là đăng giác hiệp 
đông. 


Riêng về “bodhi” thường gọi là bồ đề, có 4 câu Pali chú giải như sau: 

- Bujhanti etäyati = bodhi: hành giả tỏ ngộ tứ Thánh đế do nhon nào, thì nhon ấy gọi là bồ đề, 
hay là giác, tức là nhân giác ngộ. 

- Bodhiyã pakkhe bhūvāti = bodhi pakkhiyäa: những pháp sanh theo phía phe đảng của trí 4 
bậc đạo, gọi là đẳng giác, tức là 37 phần đẳng giác. 

- _ Cattäri ѕассапі bujjhatiti = bodhi: tỏ ngộ tứ đế, gọi là bồ đề .v.v. 

- Bodhi vuccati catūsu maggesuñanam: tuệ trong 4 đạo, gọi là bồ đề. 


Đăng giác hiệp đông có 7 phân nhỏ như sau: 


1 là tứ niệm xứ (satipatthana). 

2 là tứ chánh cần (sammappadhãna). 
3 là tứ như ý túc (iddhipada). 

4 là ngũ quyền (indriya). 

5 là ngũ lực (bala). 


6 là thất giác chi (sambojjhaiga). 
7 là bát chánh đạo  (maggaiga). 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) — Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học - (Cáo Вап) 247 


Tứ niệm xứ 
Trang 17 nói về tứ niệm xứ (satipatthana) có Pali chú giải như vầy: Sati eva patthanantI = 
satipatthanam: niệm chủ trương pháp tương ưng chăm chú vững vàng với cảnh, gọi là niệm xứ. 
Tứ niệm xứ: 
1 là nệm thân (kãyãnupassanäsatipatthãna). 
2 là nệm Шо (уедапапираѕѕапаѕайра апа). 
3 là nệm tám (ciftãnupassanäsatipatthana). 
4 là nệm pháp (dhammãnupassanäsatipatthana). 


Lược giải tứ niệm xứ. 


Tứ là bốn. Niệm là nhớ, ghi. Xứ là cảnh, dë mục: thân, thọ, tâm, pháp. 

Niệm thân có nghĩa là chăm chú nhớ điểm ghi theo sự thân đang hành động cho thấu đến 
sắc uán. 

Niệm thọ là chăm chú ghi hay rọi đang khi: khổ, sướng, vui, buồn và hiện tượng khác hơn 4 
cách đã nói, tức là niệm thọ xả cho đến rõ thấu thọ uán. 

Niệm tâm là chăm chú ghi hay rọi vào tâm, sự biết như là nghe, thấy .v.v... cho đến tỏ ngộ 
thức uán. 

Niệm pháp là chăm chú nhớ biết cách: nghĩ, tưởng, suy xét, thấu đáo tưởng uân và hành 
uân. 


Có chỗ dịch xác định như уду: 


Lấy sắc uán làm cảnh niệm, gọi là niệm thân. 

1 ду thọ ийп làm cảnh niệm, gọi là niệm thọ. 

Láy thức uán làm cảnh niệm, gọi là niệm tâm. 

1 ду tưởng uán và hành uân làm cảnh niệm, gọi là niệm pháp. 


Giải trang 18 tập mười môt. 


Tứ chánh cần 
Tứ chánh cần (sammappadhãna) là sự siêng năng, tinh tấn, cố gắng ngăn ngừa cách ác xấu, 
tội lỗi và cô găng trau dôi gìn giữ pháp thiện hay sự tôt .v.v... Có Pali chú giải như vây: 
- Ѕатта padahanti etenäti = sammappadhäanäni: những pháp tinh tấn có găng chơn chánh 


theo lẽ phải, sự tốt gọi là chánh cần, tức là sở hữu cần. 
- Sammadeva padhãnam = sammappadhãnam: sự siêng năng khéo, gọi là chánh cân. 


Tứ chánh cần. 
1 là trừ cần (uppannanam раракапат pahãnãya vãyãmo) cách dứt trừ những tội lỗi ác, 
xấu đã làm không tái phạm. 
2 là thận cần (anuppannãnam раракапат anuppädaya vãyãmo) có gắng làm cho pháp bát 
thiện chưa từng sanh không đặng sanh, tức là dë đặt cách ác xấu chưa làm không cho 
làm. 
3 là tu cần (апирраппапат kusalãnam uppädãya vãyãmo) trau dòi pháp thiện hay sự tốt 
chưa từng có cho đặng sanh ra. 
4 là bảo cần (uppannãnam kusalãnam bhiyyobhãvãya vãyãmo) gìn giữ pháp thiện sự tốt 
đã từng có càng sanh thêm nữa. 


Giải trang 19 tập mười một 
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Tứ như ý túc 
Tứ như ý túc (iddhipada) là nền tảng của sự vừa lòng thích tâm. 
Như ý (iddhi) là sự thành tựu bằng cách đầy đủ. Có Pali chú giải như vây: Ijjhanam = iddhi: 
nghĩa là thành tựu bằng cách dày đủ, gọi là như ý, ám chỉ thiền, thông, đạo và quả. 
Túc (pada) là nhờ cậy, nương tựa. Có Pali chú giải như уйу: Pajjati etenati = pãdo: là một 
người nào nhờ pháp ấy làm nhơn đưa đến giải thoát thì pháp ấy gọi là túc. 
Nói chung lại là như ý túc (iddhipada). Có Pali chú giải như уду: Iddhiyäpädo = iddhipado: 
pháp làm nhơn cho đến thành tựu thiền, thông, đạo và quả, gọi là như ý túc. 
Tứ như ý túc: 
1 là dục như ý túc (chandiddhipãda): sự thích hợp làm nhon đưa đến thiền, thông, đạo và 
quả. 
2 là cần như ý túc (viriyiddhipada): siêng năng tinh tán lướt đến thiền .v.v... 
3 là tâm như ý túc (cittiddhipäada): sự vừa lòng cương quyết tiến hóa đến bậc đắc chứng 
hay là thành tựu do tâm mạnh . 
4 là thẩm như ý túc (vĩmaisiddhipäda): trí tuệ mạnh làm nhon đắc đạo, quả hay thiền 
hoặc thông. 


Giải trang 20 tập mười một 


Ngũ quyền 

Quyền hoặc cai quản (indriya) là tự cai trị bằng cách độc lập. Có Pali chú giải như vầy: 
Indanti paramaiIssariyam karonfiti = indrīyāni: pháp nào tự cai tri tức là làm cho ta rât độc lập, 
pháp ду gọi là quyên. 

Ngũ quyên. 

11а tín quyền (saddindrrya) là đức tin tự do không bị trở ngại. 

2 là cần quyền (viriyindriya) là tinh tán tự do không trở ngại. 

3 là niệm quyền (satindrTya) là nhớ ghi tự do không trở ngại. 

4 là tịnh quyền (samadhindriya) là yên trụ vào cảnh tự do không trở ngại. 

5 trí quyền (paññindriya) là tự do sáng suốt thấu đáo đưa đến tỏ ngộ. 
Ngũ lực 

Lực (bala) là không lay động. Có Pali trình bày như vầy: Akampanatthena = bala: gọi là lực 
có ý nghĩa không rung động.. 

Pali chú giải nữa như vây: BalTyanti uppanne patipakkhadhamme sahanti maddanftI = 
balāni: có sức mạnh đủ chju đẻ nén pháp nghịch đã sanh và cô găng bài trừ pháp nghịch, gọi là 
lực. 

Ngũ lực: 

1 là tín lực (sadhabala) đức tin không lay động 

2 là cần lực (viriyabala) tinh tán không lay động. 

3 là niệm lực (satibala) nhớ, ghi không lay động. 

4 là tịnh lực (samadhibala) tâm tịnh không lay động. 


~ о 


5 là trí lực (paññabala) trí không lay động. 


Ngũ quyền và ngũ lực chi pháp đồng nhau, nên để chung trong 1 bảng nêu. 


Giải trang 21 tập mười môt. 
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Thất giác chỉ 
Giác chỉ (bojjhango) những phần hiệp tác làm nhon hiểu rõ tứ Thánh đế. Có Pali chú giải 
như уйу: Bhodhiyä алво = bojjhahgo: cơ quan hợp với phần pháp làm nhon đặng biết Thánh 
đề, gọi là giác chỉ. 
Thất giác chỉ. 
1 là niệm giác chi (satisambojjhañga): phần trợ tỏ ngộ Thánh dé. 
2 là trach pháp giác tri (đhammavicayasambojjhanga): soi xét са pháp trong ngoài để làm 
nhân thường tỏ ngộ tứ Thánh đê. 
З là cần giác chi (viriyasambojjhañga): siêng năng trợ phần tỏ ngộ tứ Thánh đề. 
4 là hy giác chỉ (pTtisambojjhanga): mừng no tâm cũng là một phần trợ tỏ ngộ tứ Thánh 
đê. 
5 là yên tịnh giác chi (passaddhisambojjhanga): sự văng lặng của sở hữu và tâm cũng là 
phân trợ tỏ ngộ Thánh đê. 
6 là tịnh giác chi (samadhisambojjaủga): định trụ với cảnh có phần trợ tỏ ngộ Thánh đế. 
7 là xả giác chỉ (upekkhasambojjhanga): làm cho pháp đồng sanh với nhau đều hòa йё trợ 
tỏ ngộ Thánh đê. 
Bảy pháp vừa nói trước cũng gọi là hoàn giác chi (sambojjhaiga) có nghĩa là những phần 
trợ giúp cho đến hoàn toàn tỏ ngộ Thánh dé. 


Nhân sanh niệm giác chi có 4. 


1 là chánh niệm lương tri (satisampajjañña) thường dé ý biết mình và nhớ ghi. 

2 là tránh người hay quên (mu{thassatipuggalaparivaJJanatä) và không tập tu quán. 

3 là nương người vững chánh niệm (upatthitassatipuggalasevanatä) nên hội họp với 

những người chuyên tu tứ niệm xứ. 

4 là thường niệm cảnh hiện tại (tadadhimuttatä) hằng chăm chú tự thân tâm và để ý biết 

kịp cảnh ngoài đang đến. 

Niệm giác chi có Pali chú giải như уйу: sati eva sambojjhaủgo = satisambojjhaägo: niệm 
thuộc về phe đảng trí tỏ ngộ tứ đế, gọi là niệm giác chi. 


Nhân sanh trạch pháp giác chi có 7. 

1 là ưa hỏi những sự nghỉ với bậc thông hiểu (paripucchagat3). 

2 là thân đồ chỗ ở sạch sẽ (vatthivisadakiriyã). 

3 là pháp ngũ quyền (phe giác) đều bằng nhau (indriyasamattapatipãdan3). 

4 là tránh người thiếu trí tuệ (duppaññapuggalapãrivajjanä). 

5 là tìm gặp người đa trí (paññãvantapuggalasevanat8). 

6 là ưa suy xét cảnh tuệ cao tế nhị sâu xa (gambhirañãnacariyapaccavekkhan3). 

7 là chăm chú theo trạch pháp giác chi, chuyên niệm tứ oai nghi và các cảnh danh, sắc 

sanh diệt (tadadhimuttatä). 

Trạch pháp giác chi (dhammavicayasambojjhanga). Có Pali chú giải như уду: 
уіраѕѕапауа bhūmi bhũte aJJhattabahiddha dhamma уісіпай upadhāretīti = dhammavicayo: 
gọi trạch pháp giác chi có nghĩa là gan, lựa, lướt, đến, duy trì những pháp phần trong và 
ngoài thành tựu sở quán. 

Và có thêm 2 câu Pali chú giải về trạch pháp giác chi nữa như vầy: 

- Bujjhati etāyāti = bodhi: những hành giả tỏ thấu tứ đế do những pháp ấy, nên gọi là giác, 
tức là thất giác chi. 
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- Bodhiyã añgo = bojjhaägo: những pháp hợp trợ làm nhân cho rõ tứ йё, gọi là giác chi, tức 


là thất giác chi. 


Nhân sanh cần giác chi có 11 


1 là suy xét những cái khó trong khó thú (apãyabhayapaccavekkhanat8). 

2 là suy xét sự siêng năng (anisañsadassavita). 

3 là suy xét thấy đường lối đến Níp-bàn của chư Thánh (gamanavithipaccavekkhanatä). 
4 là trọng sự đi bát (pindhapatäpaccayanat). 

5 là xét thấy tài sản là pháp bảo của Toàn giác rất quan trọng (hy hữu) 
(dãyaJJamahattapaccavekkhanat3). 

6 là xét thấy Phật giáo chủ bậc rất cao siêu (sattumahattapaccavekkhanatä). 

7 là suy xét sanh làm người rất quan trọng vì khó đặng (jãtimahattapaccavekkhanatä). 

6 là xét thấy bạn Phạm thiên địa vị rất cao (sabrahmacarimahattapaccavekkhanat3). 

9 là tránh kẻ lười biếng (kusitapuggalaparivajjanatã). 

10 là gần người siêng năng (aradhaviriyapuggalasevanatä) . 

11 là quan tâm với cần giác chi bằng cách siêng niệm rõ sanh, diệt của danh và sắc .v.v.. 
(tadadhimuttat3). 


Nhân sanh hy giác chị có 11. 
1 là niệm Phật (BuddhãnussatI). 
2 là niêm Pháp (dhammanussatl). 
3 là niệm tăng (sanghanussati). 
4 là niệm giới (s1lãnussatI). 
5 là niệm thí (сарапиѕѕай). 
6 là niệm thiên (devatanussatI). 
7 là niêm Níp-bàn (ираѕатапиѕѕай). 
8 là tránh xa người không tin tam bảo (IukhapuggalaparivaJjanat3). 
9 là hội ngộ bậc tin tam bảo (...niddhapuggalasevan8). 
10 là suy xét theo Kinh làm nhon sanh tín ngưỡng (pasãdaniyasuttapaccavekkhanat3). 
11 là chăm chú bằng hỷ giác chi nhận thấy danh sắc sanh diệt do hành động và cảnh 
(tadadhimuttat). 


Nhân sanh yên tịnh giác chi có 7. 
1 là dùng vật thực tế nhị dë tiêu (panitabhojanasevanatã). 
2 là khí hậu thích hợp (utusukhasevanat3). 
3 là oai nghi thích hợp (Iriyapathasukhasevanat3). 
4 là để tâm trung bình (majjhattapayogat8). 
5 là tránh kẻ tiểu nhon xâm hại chúng sanh (saraddhakãyapuggalaparivajjanat8). 
6 là hội họp bậc thân tâm yên tịnh không xâm hại kẻ khác (passaddhikäyapugsala- 
ѕеуапаќа). 
7 là ё ý chăm chú bằng yên tịnh giác chi nhận thấy danh sắc sanh, diệt do hành động và 
cảnh (tadadhimuttat3). 


Nhân sanh tịnh giác chi có 11 
1 là thân, đồ, chỗ ở đều sạch sẽ (vatthuvisadakiriyatã). 


2 là pháp ngũ quyền đều đồng nhau (indriyasamuttapatipadãna). 
3 là khéo sửa án chứng tu chỉ (nimittakusalatã). 
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4 là nung tâm hợp thời (samayecittassapaggañhanat3). 

5 là dàn tâm hợp thời (samayecittassaniggañhanat3). 

6 là hớn hở hợp thời (samayesampahamsanut3). 

7 là để tâm trung bình hợp thời (samaye ajjhupekkhanat3). 

8 là tránh người tâm không vững (asamahitapuggalapar1vaJJanat8). 

9 là hội họp bậc hàng có tâm yên trụ (samahitapuggalasevanat8). 

10 có suy xét thiền và giải thoát (jhãnavimokkhapaccavekkhanatä). 

11 là để ý chăm chú bàng tịnh giác chi theo tứ oai nghi và các cảnh khác 
(tadadhimuttat3). 


Nhân sanh xả giác chi có 5. 


1 là để tâm trung bình đối với chúng sanh chỉ cho là danh sắc chớ không phải người, thú 

у... (sattamaJJhattat3). 
2 là dé tâm trung bình đối với pháp hành coi thường (tam tướng) vô thường, khó não, vô 
ngã (sañkharamaJJhattat3). 
3 là tránh người chấp cứng theo chúng sanh và pháp hành vi 
(sattasañkharakelayanapuggalapar1va]Janat8). 
4 là hội họp với bậc có tâm trung bình đối với chúng sanh và pháp hành vi 
(sattasañkharamaJjhattapuggalasevanat). 
5 là chăm chú trong xả giác chi ấy nhận thấy danh sắc sanh diệt do hành động và cảnh 
(tadadhimuttat3). 

Giải trang 22 tập mười HỘI. 


Bát chánh đạo 


Chi đạo (тарраћра) là thông, thấu, qua, lại, lên, xuống, .v.v... nói đạo (magga) là về phần 
nhon đưa đến Níp-bàn và trừ phiền não. Nên có Pali chú giải như уду: Kilesa marentä 
nibbãnam gacchianti etenäti = maggo: nhon sát trừ phiền não và đưa đến Níp-bàn, gọi là đạo. 
Nói đủ là chi đạo 

Và có Pali chú giải nữa như уду: Maggassa añgo = maggaigo: chi hay phần của đạo, gọi là 
chi đạo, tức là bát chi đạo. 


1 là chánh kiến (samäditthi): trí theo đường lối phe đảng giúp đắc chứng. 

2 là chánh tư duy (ѕатта ѕаћкарра) : tìm cảnh theo đường lối phe đảng giúp đắc chứng. 
3 là chánh ngữ (затта vaca): ngăn, trừ tà ác ngữ theo đường lối phe đảng giúp đắc 
chứng. 

4 là chánh nghiệp (затта kammantä): ngăn tà ác nghiệp theo đường lối phe đảng giúp 
đắc chứng. 

5 là chánh mạng (ѕатта ãjïva): ngăn, trừ tà ác mạng theo đường lối phe đảng giúp đắc 
chứng. 

6 là chánh tinh tán (затта vãyãma): siêng năng theo đường lối phe đảng giúp đắc chứng. 
7 là chánh niệm (затта sati): nhớ ghi, nhớ dàng theo đường lối phe đảng giúp đắc 
chứng. 

8 là chánh tịnh (sammã samādhi): tâm đình trụ theo đường lối phe đảng giúp đắc chứng. 


Tám chi đạo phân thành giới, tịnh, tuệ. 


Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về phần giới. 
Chánh tinh tân, chánh niệm và chánh tịnh thuộc vê phân tinh. 
Chánh kiên và chánh tư duy thuôc vë phân tuệ. 
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Giải trang 23 tập mười mót. 


~an an Ñ... 


4. Hàm Tận Hiệp Đồng (Sabbasañgaha) 


Nói về phân Hàm tận hiệp đồng (sabbasangaha) là lây hết tất cả pháp siêu lý gồm 4 hoặc 5 
phần là uân, nhập .V.V... có Pali chú giải như vây: Sabbesamparamatthadhammanam sangahoti 
= sabbasangaho: gòm hét tât cả pháp siêu lý phân thành ra uân, nhập, giới, đê, nên gọi là Hàm 
tận hiệp đông. 

Hàm tận hiệp đồng có 4 phần nhỏ : 

- 1 là ngũ uân (khandha) 

- 2 là thập nhị nhập (ayatana) 

- З là thập bát giới (dhãtu) 

- 4 là Thánh đê (ariyasacca) 

Ngũ uẫn 
Trang này nói về ngũ 1 uán là pháp thành khối, chùm .v.v... có Pali chú giải như уйу: 
- - Rasathenakhandho: uán tức là khối, chùm .v.v.. | 
- Anekadukkhehi khajjantīti = khandha: những pháp bị khô nhai ăn, tức là bị sanh, già, bệnh, 
chết. 
- Saññãkãram dhãrentiti = khandhã: những pháp trình bày luống không, nên gọi là uán, tức là 
hữu ngã đông lý vô ngã nghĩa không. 


Ngũ uân (pañcakhandha) 
1 là sắc uân (rũpakhandha) có trạng thái tiêu hoại đổi thay. 
2 là thọ uân (vedanäkhandha) hứng chịu khô, vui .v.v... 
3 là tưởng uẫn (saññãkhandha) nhớ theo sự vật đã qua. 
4 là hành uán (sañkharakhandha) khối hoạt động. 


~T~— 


5 là thức uân (viãñãnakhandha) chủ trương sự biết cảnh. 


điểm chi pháp trong bài học) 
Giải trang 24 tập mười một 


Thập nhị xứ 
Nhập hay xứ (ãyatana) dường như гапо sức cho quả phát sanh. Có Pali chú giải như уду: 
äyatanti attano baluppattiyä assahantä viya honfiti = ayatanani: những pháp chon tướng dường 
như tương trợ có gắng giúp cho quả phàn ta phát sanh dàng, gọi là nhập. 
Ayasankhãte citta cetasikadhamme etani tanonti vittharentiti = āyatanāni: pháp làm cho tâm 
và sở hữu tiến hóa rộng rãi như thế gọi là nhập. 
Thập nhị nhập (ауаѓапа) 
1 là nhãn nhập (cakkayatana). 
2 là nhĩ nhập (sotayatana). 
3 là tỷ nhập (ghanãyatana). 
4 là thiệt nhập (Jivhãyatana). 
5 là thân nhập (kãyãyatana). 
6 là sắc nhập (rũpãyatana). 
7 là thinh nhập (saddayatana). 
8 là khí nhập (gandhãyatana). 
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9 là vị nhập (rasayatana). 

10 là xúc nhập (photthabbayatana). 
11 là ý nhập (manäyatana). 

12 là pháp nhập (dhammäyatana). 


Nhập hay xứ (ayatana) có 5 nghĩa như sau: 

1 là sở cần sanh (sañjatidesatatha) nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm .v.v... không sanh 
nơi khác, chỉ sanh theo chỗ ấy mà thôi. 

2 là nhân sở sanh (niväsatatha) nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm .v.v... néu có nhân đã 
sanh đầy đủ hiện ra như là lộ tâm trong chỗ ấy như đã nói. 

3 là cần yếu hữu (akaratatha) nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm .v.v... dù cho chư Thiên, 
nhơn loại, bàng sanh, .v.v... đều cần phải có. 

4 là hội tương nhập (samosaranafatha) nghĩa là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp .v.v... những 
tâm lộ bắt cảnh như hội họp vào cảnh của mình biết. 

5 là nhập hiệp hội (kãranatatha) nghĩa là lục nhập nội và lục nhập ngoại nếu không có thì lộ 
tâm chắng sanh ra. 


Giải trang 25 tập mười тої 


Thập bát giới 


Giới hay bản chất (dhãtu) là phân biệt riêng có ranh, giới hạn tự hành vi theo của nó. Có 
Pali chú giải như vầy - NissattanijjTvatthena = dhãtu: nghĩa là bản chất như là thần kinh 
nhãn .v.v... chớ chăng phải chúng sanh hay linh hôn chỉ cả. 

Attano sabhavam dharettti = dhãtu: tự trì chon tướng, gọi là giới hay là bản chất. 


Thập bát giới: 


1 là nhãn giới (cakkhudhãtu). 

2 là nhĩ giới (sotadhatu). 

3 là tỷ giới (ghanadhatu). 

4 là thiệt giới (jivhadhãtu). 

5 là thân giới (kayadhatu). 

6 là sắc giới (rũpadhãtu). 

7 là thinh giới (saddadhatu). 

8 là khí giới (gandhadhãatu). 

9 là vị giới (rasadhaãtu). 

10 là xúc giới (photthabbadhatu). 

11 là nhãn thức giới (cakkhuviññanadhãtu). 
12 là nhĩ thức giới  (sotaviññanadhatu). 
13 là tỷ thức giới (ghanaviññanadhãatu). 
14 là thiệt thức giới (jivhãviññanadhãtu). 
15 là thân thức giới (kãyaviññãnadhãtu). 
16 là ý giới (manodhãtu). 

17 là ý thức giới (manoviññanadhatu). 
18 là pháp giới (dhammadhätu). 
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Giải trang 26 tập mười một 


Tứ Thánh đế 


Thánh để (ariyasacca) là cách chắc thật. Có Pali chú giải như vầy - Ariyãnam ѕассапі = 
агіуаѕассапі: pháp chắc thật của bậc Thánh nhân, gọi là Thánh dé vì đắc đạo quả rồi mới thấu 
rõ đầy đủ. Còn phàm nhơn dù nghe học chỉ nhận theo đó thôi. 

Ariyãni tathãni ѕассапі = ariyasaccãni: chắc chắn như thế không thay đổi, gọi là Thánh đế. 

Tứ dé 

1 là khô dé (dukkhasacca): chắc chắn là khó, nhứt là không chịu nổi sanh diệt 
2 là tập dé (samudayasacca): chắc chắn gom đề, chất chứa nhon khó. 

3 là diệt để (nidrodhasacca): chắc chắn dứt hết khó. 

4 là đạo dé (maggasacca): chắc chắn là tién đến đạo, quả và Níp-bàn. 


Thơ lục bát theo phần chót như vây: 
Sắc pháp, thọ, tưởng dón sơ. 
Sở dư năm chục, với cờ tâm vương 
Phân làm ngũ uân cho tường. 
Sắc, thọ, tưởng, với hành trương thức rành 
Phân ra tùy sự lập danh 
Phàm phu thủ uán bởi sanh trong đời 
Níp bàn ngoại uẫn vơi vơi 
Trái cùng tương đối hữu thời vân vân. 
Cũng vì bởi có lục căn. 

Với cùng lục cảnh nhập băng mười hai 
Sanh thêm lục thức trong ngoài 
Thời mười tám giới phân bày có ra 
Luân hồi ba lẻ đó mà 
Gọi rằng khó dé, ái là tập nhơn. 
Níp bàn diệt dé tuyệt don 
Tám sở bát Thánh chánh chơn đạo đề 
Tâm vương đạo quả đồng nề 
Bao nhiêu tâm sở chung bề với nhau. 
Hiệp cùng bát chánh sanh vào 
Đều ngoài tứ dé thấp cao cũng trừ. 
Đây là phẩm thất lời dư 
Diệu Pháp lý hiệp đồng như cộng hòa. 
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TẬP MƯỜI HAI 


РНАР TU ĐẦU РЕ TAM 


Tập bảng nêu này 22 trang là theo 22 đầu đề tam, nên ké theo thứ tự số đầu đề cũng như số 


trang. 


Đầu đề tam (Pali gọi là mãtikã) là những đầu đề lớn trùm ba câu. Có Pali chú giải như уйу: 


mataviyati = matika: câu nào như mẹ hay sông cái, những câu йу gọi là đầu đề, tức là thuộc về 
phân xiên thuật (uddesa) (nói tóm tắt) đoạn trước của bộ Pháp tụ (Dhammasaigam) bộ thứ 
nhât trong tạng Diệu Pháp (Abhidhammapitaka). 


* 


Đầu dë tam nói theo ba câu có 2 cách: 

- 1 là tam đề chiết hay chiết báng (adhiladdhanamatika) nghĩa là tên đề lấy chiết báng 1 
câu trước mà đặt kêu tên đề như là tam đề thiện, tam đề quả .v.v... đều không trùm hết 2 
câu sau. 

- 2 là tam đề hàm hay hàm tận (sabbaladdhanämatika) nghĩa là tên đề trùm cả 3 câu như là 
tam đề thọ, câu nào cũng là thọ. 


Tam đề đối với chỉ pháp cũng có 2 cách. | | | 

- 1 là tam dë hữu dư (sappadesatika) nghĩa là 3 câu trong một đê mà lây không hêt chi 
pháp siêu lý. | ¬ 

- 2 là tam dë vô dư (nippadesatika) nghĩa là 3 câu trong một đê mà lây hêt chi pháp siêu lý. 

Nên sau miễn nhắc. 


1. Tam đề Thiên (Kusalatika) 


Tất cả các pháp thiện. Pali gọi là kusala dhamma. 

Chú giải thiện (kusala) như уду: kucchite pãpadhamme salayati kampeti viddhamsetti = 
kusalã: làm cho những tội ác gớm ghê phải bị bài trừ, như thế gọi là thiện. 

Tất cả pháp, Pali gọi là һатта đây ám chỉ những chon tướng bản thé pháp hay là chỉ 
những pháp có bản thê thật, tức là pháp siêu lý, chớ chăng phải nhơn vật, linh hồn chỉ cả. 


Tất cả pháp bát thiện. Pali gọi là akusalā dhammä. 
I Có Pali chú giải bât thiện (akusala) nhu vây: nakusalam = akusalam: trái với thiện, gọi là 
bât thiện. 
Tất cả pháp vô ký. Pali gọi là: abyakata dhamma là chăng phải thiện. 
Có Pali chú giải như vây - Nabyakato = abyäkato: phi ký, gọi là vô ký. 


(Năm trang trước đã có chia trong tập chỉ chấm và cách đọc). 


m m w w А w e дЫ О w МЫ МӘ АО МӘ МӘ АО АО МӘ АО МЫ 


2. Tam đề Thọ (Vedanätika) 
Tất cả pháp tương ưng thọ lạc. Có Pali chú giải như уду: sukhãya vedanãya sampayuttã 
dhamma. 
Tất cả pháp tương tưng thọ khó. Có Pali chú giải như vầy: dukkhãya vedanãya sampayuttã 
dhamma. 
Tất cả pháp hợp phi khó phi lạc. Có Pali chú giải như vây: adukkhamasukhaya vedanaya 
dhammaä (đê này trong sách không có chú giải). 


~—~———~——.———~———.——~—.—.~—~~—~~~ 
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3. Tam đề Quả (Vipäkatika). 
+ Tất cả pháp quả. Có Pāli chú giải như vầy: уірака dhamma: tức là những pháp thành tựu do 
nghiệp biệt thời аворо 


pháp thành quả của thiện giúp nhau bằng cách đặc biệt, đó gọi là quả. 


* Tất cả pháp nhân. Có Pali chú giải như уду: vipaka dhamma һатта: là pháp nhân của quả 
së tạo ra quả. 
Có Pali chú giải như уду: vipäkam dhārentīti = vipäkadhammo: pháp nào chứa để nhân 
trợ tạo quả sanh ra, pháp ấy gọi là pháp nhân (chữ vipãkadhamma tức là nhân của quả). 


* Tất cả pháp phi quả phi nhân. Có Pali chú giải như уду: пеуауіраКа na vipäkadhamma 
dhamma: là những pháp ngoài ra thiện, bât thiện và tâm quả (câu này trong sách không có 
chú giải). 


4. Tam đề Nghiệp chấp thành диа? (Upädinnatika) 


* Tất cả các pháp do nghiệp chấp thành quả và cảnh thủ. Có Pali như уйу: upadinnupadaniya 
dhamma: là những pháp thành tựu do tham ái và tà kiến chấp trước quén tựu nghiệp tạo tức 
là tâm quả và sắc nghiệp. 


+ Тас cả pháp phi nghiệp chấp thành quả mà cảnh thủ. Có Pali như vầy: anupädinnupadäniyä 
dhammä: là những pháp không phải quả do tham ái và tà kiên châp trước sắc nghiệp tạo, mà 
còn bị pháp thủ biệt dàng. 


* Tất cả pháp phi chấp thành quả và phi cảnh thủ. Có Pali như vầy: anupadinnanupadaniya 
Чатта: là những pháp vượt khỏi su châp trước và pháp thủ cũng biêt không đặng. 


5. Tam đề Phiên (ойі (Saikilitthatika) 


* Tất cả pháp phiền toái và cảnh phiền não. Có Pali như уйу: sankilitthasankilesikã dhamma: 
là những pháp phiền não nương sanh và làm cho pháp ấy sôi nổi nóng nảy, cũng bị phiền 
não biết đặng. 

Có Pali chú giải như уйу: sañkilesena samannāgatīti = saikilitthã: pháp nào trùm phiền 
não, pháp ấy gọi là phiền toái. 

Giải đoạn sau như vầy: attanam агаттапат katvä рауаќапепа sañkilesam arahantīti = 
saäkilesikã: pháp nào thích hợp cho phiền não nương sanh và làm cảnh, pháp ấy gọi là cảnh 
phiền não. 

Như уйу nữa: sañkilesetfti = sañkileso: làm cho sôi nổi nóng nảy, gọi là phiền não. 


* Tất cả pháp phi phiền (ойї mà cảnh phiền não. Có Pali như уйу: asaủkilitthasankilesikã 
Чатта: là những pháp không nương sanh với phiên não mà còn bị phiên não biết. 

* Tất cả pháp phi phiền toái và phi cảnh phiên não. Có Pali như уйу: asañkilitthasaikilesikã 
dhamma: là những pháp chăng phải bât thiện và phiên não cũng không biết. 


—— Ñ... 


50 Nghiép cháp thành quá cüng cón goi là thành do thú 
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6. Tam đề Hữu tằm (Vitakkatika) 


* Tất cả pháp hữu tầm hữu tứ. Có Pali như уду: savitakka ѕауісага dhammã: là những pháp 

hiệp với sở hữu tầm. 

Có Pali chú giải như уду: saha vitakken ye vattantīti = savitakkã: pháp nào đồng sanh với 
tầm, pháp ấy gọi là pháp hữu tầm. 

4 uån: 

- _ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm hữu tầm. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm hữu tầm. 

- 3 là hành uân tức là 49 sở hữu hiệp với tâm hữu tầm (trừ sở hữu tầm, thọ, tưởng). 

- 4 là thức uân tức là 55 tâm hữu tầm. 

2 nhập: 

- 11А ý nhập tức là 55 tâm hữu tầm. 

- 2 là pháp nhập tức là 51 sở hữu hiệp với tâm hữu tầm 

3 giới: 

- 1 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và tâm khán ý môn. 

- 2 là ý thức giới là 52 tâm hữu tầm (trừ ý giới). 

- 313 pháp giới tức là 51 sở hữu hiệp với tâm hữu tầm. 

3 đề: 
- _ 1 là khổ аё tức là 47 tâm hữu tầm hiệp thế và 50 sở hữu hiệp tâm hữu tầm (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo đề tức là thất chi đạo hiệp với đạo đề tầm. 

Còn ngoại đề là tâm siêu thé và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


* Tất cả pháp vô tầm hữu tứ. Có Pali như уду: avitakka vicaramatta dhammā: là những pháp 
lìa tầm hiệp với tứ. 
Có Pali chú giải như уйу: 

- Vitakko rahitãti = avitakkã: những pháp ly tầm, gọi là vô tầm. 

- Saha уісагеп ye vattanfiti = ѕауісага: là những pháp đồng sanh với tứ, gọi là hữu tứ. 

- Vitakkavicãresu vicarova mattā pamãnam etesanti = vicäramattã: nghĩa là trong tầm và tứ 
hai sở hữu này, riêng sở hữu tứ phối hợp với pháp nào thì pháp ấy gọi là hữu tứ, tức là 
thích hợp với tứ. 

4 uån: 

- 1 là thọ uån tức là sở hữu thọ hiệp với tâm nhị thiền. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm nhị thiên. 

- 3 là hành uân tức là sở hữu tầm và 34 sở hữu hiệp với tâm nhị thiền (trừ thọ, tưởng và tứ) 

- 4 là thức ийп tức là 11 tâm nhị thiền. 

2 nhập: 

- I là ý nhập tức là 11 tâm nhị thiền. 

- 2 là pháp nhập tức là 55 sở hữu tầm và 35 sở hữu hiệp nhị thiền trừ tứ. 

2 0101: 

- I là ý thức giới tức là 11 tâm nhị thiền. 

- 2 là pháp giới tức 55 sở hữu tầm và 35 sở hữu hợp nhị thiền (trừ tứ). 

2 đề: 

- 1 là khổ аё tức là 3 tâm nhị thiền sắc giới, 47 sở hữu tầm hiệp thế và 34 sở hữu hợp nhị 
thiền sắc giới (trừ tứ). 

- 2 là đạo dé tức là 7 chi đạo hiệp tâm đạo nhị thiền. 
Ngoại để là 8 tâm nhị thiền siêu thế và 34 sở hữu hợp (trừ 7 chi đạo йё và tứ). 
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* 


Tất cả pháp vô tầm vô tứ. Có Pali như уйу: avitakkavicara dhamma: là những pháp không 
hiệp với tầm và tứ. 
Chú giải Pali như уйу: avitakkã ca te avicara сайт = ауйакка avicara: những pháp nào ly 
tầm và tứ, gọi là vô tầm vô tứ. 
5 uán: 
- _ 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ ир tức là sở hữu thọ hiệp với tâm vô tứ. 
- 3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô tứ. 
- 4 là hành uán tức là 11 sở hữu tứ hiệp với nhị thiền và 34 sở hữu hiệp với tâm vô tứ (trừ 
thọ và tưởng). 
- 5 là thức uán tức là 55 tâm vô tứ. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
12 nhập: 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là 55 tâm vô tứ. 
- 12 là pháp nhập tức là 11 sở hữu tứ hiệp nhị thiền, 36 sở hữu hợp với tâm vô tứ, 16 sắc tế 
và Níp-bàn. 
17 giới: 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- II là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức. 
- 12 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 
- 13 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 
- 1414 thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức. 
- 15 là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức. 
- _ 16 là ý thức giới tức là 45 tâm thiền vô tứ. 
17 là pháp giới tức là 11 sở hữu tứ hiệp nhị thiền, 36 sở hữu hợp với tâm vô tứ, 16 sắc tế 
và Níp-bàn. 
3 đề: 
- 1 là khổ để tức là 31 tâm hiệp thế vô tứ, 33 sở hữu hợp và sắc pháp. 
- 2153 diệt đề tức là Níp-bàn. 
- 3 là đạo dé tức là thất chi đạo hiệp với tâm đạo vô tứ. 
Ngoại để là tâm siêu thé vô tứ và 34 sở hữu hợp (trừ 7 chi đạo hiệp với tâm đạo vô tứ). 


—— Ñ... 


7. Tam đề Hy (PTtitika) 


Tất cả pháp hợp với pháp hý."! Có Pali như уду: pītisahagatā dhammã: là những pháp đồng 
sanh với pháp hỷ. 

4 џап. 

- _ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm hữu hy. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm hữu hy. 

- З là hành uán tức là 44 sở hữu hiệp với tâm hữu hy (trừ thọ và tưởng). 
- 41а thức uân tức là 51 tâm hữu hy. 

2 nhập. 

- ] là ý nhập tức là 51 tâm hữu hy và 46 sở hữu hợp. 

- 2 là pháp nhập tức là 46 sở hữu hiệp với tâm hữu һу. 

2 giới. 


3! hợp với pháp hý hay đông sanh với pháp hý 
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- 1 là ý thức giới tức là 51 tâm hữu hy. 
2 là pháp giới tức là 46 sở hữu hiệp với tâm hữu hy. 
đề. 
- 1 là khổ dé tức là 27 tâm hiệp thế hữu һу và 45 sở hữu hợp (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
3 là đạo đề tức là bát chi đạo hiệp với tâm đạo hữu hỷ. 
Ngoại để là tâm siêu thế hữu hy và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đề). 


t I 


х 


Tất са pháp hiệp với thọ lạc.” Có Pali như уду: sukhasahagatä һатта: là những pháp 
đồng sanh với thọ lạc hoặc pháp tương ưng thọ lạc. 
3 uân. 
- 1 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm thọ lạc. 
- 2 là hành uân tức là 44 sở hữu hiệp với thọ lạc (trừ tưởng). 
- 3 là thức uán tức là 63 tâm thọ lạc. 
2 nhập. 
- ] là ý nhập tức là 63 tâm thọ lạc. 
- 2 là pháp nhập tức là 46 sở hữu hiệp với tâm thọ lạc. 
3 giới 
- Ï là thân thức giới tức là tâm thân thức thọ lạc. 
- 2 là ý thức giới tức là 62 tâm thọ lạc (trừ thân thức giới). 
- 3 là pháp giới tức là 46 sở hữu hiệp với tâm thọ lạc. 
3 đê 
- 1 là khổ аё tức là 31 tâm hiệp thế thọ lạc, 45 sở hữu hợp (trừ tham) 
- _2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo để là bát chi đạo hiệp với tâm đạo thọ lạc. 
Ngoại để là tâm siêu thế thọ lạc và 27 sở hữu hiệp (trừ thọ và bát chi đạo йё) 


х 


Tất са pháp đồng sanh với thọ xả. Có Pali như уду: upekkhāsahagatā dhamma: là tâm và sở 
hữu tương ưng với thọ xả. 

3 uán. 

- 1 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm thọ xả. 

- 2 là hành uân tức là 44 sở hữu hiệp với tâm thọ xả (trừ tưởng). 

- 3 là thức uân tức là 55 tâm thọ xả. 

2 nhập. 

- _ Ï là ý nhập tức là 55 tâm thọ xả. 

- 2 là pháp nhập tức là 45 sở hữu hợp thọ ха. 

7 giới. 

- 1 là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức. 

- 2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 

- 3 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 

- 413 thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức. 

- 513 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 6 là ý thức giới tức là 44 tâm thọ xả (trừ 4 đôi thức trước). 

- 7 là pháp giới tức là 45 sở hữu hiệp thọ xả. 

3 dé. 

- 1 là khổ аё tức là 47 tâm hiệp thế thọ xả và 45 sở hữu hợp (trừ thọ và tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham hiệp với tâm thọ xả. 
- 3 là đạo dé tức là 7 chi đạo hiệp với tâm ngũ thiên. 


22 hiệp với thọ lạc hay đồng sanh với thọ lạc. 
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Ngoại để là tâm siêu thế ngũ thiền và 32 sở hữu hợp (trừ thọ và 7 chỉ đạo hiệp tâm đạo) 


~—~———~————.——.—.—.—.—~.~—~~~~ 


8. Tam đề Sơ đao sát (Dassanatika) 


* Tất cả pháp sơ đạo sát. Có Pali như уду: dassanena pahãtabbä dhamma: là những pháp do 
bát chi đạo hiệp với sơ đạo bài trừ không tái lại nữa. 
4 danh uán. 
- 113 thọ ип tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 
- З là hành uân tức là 20 sở hữu hiệp với tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 
- 41А thức uân tức là 4 tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 
2 nhập. 
- _ | là ý nhập tức là tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 
- 2 là pháp nhập tức là 22 sở hữu hiệp với tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 
2 giới. 
- Ï là ý thức giới tức là 4 tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 
2 là pháp giới tức là 22 sở hữu hợp tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 
đê. 
- _ 1 là khổ dé tức là 4 tâm tham tương ưng, si hoài nghi và 21 sở hữu hợp (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


N ! 


* Tất cà pháp ba đạo cao sát. Có Pali như уду: bhavenana pahatabba dhamma: là những pháp 
bị 3 đạo cao trừ tuyệt. 
4 danh uân. 
- 1 là thọ uån tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tham bát tương ưng, tâm sân và si phóng dật. 

2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tham bắt tương ưng, sân và si phóng đật. 

- 3 là hành uân tức là 25 sở hữu hợp tâm tham bắt tương ưng, sân và si phóng dật. 

- 41А thức uån tức là tâm tham bát tương ưng, sân và si phóng dật. 

2 nhập. 

- _ 1 là ý nhập tức là 4 tâm tham bất tương ưng, 2 tâm sân và tâm si phóng đật. 

- 2 là pháp nhập tức là 25 hở hữu hợp tâm tham bắt tương ưng, tâm sân và si phóng dật. 

2 giới. 

- 1 là ý thức giới tức là 4 tâm tham bất tương ưng, 2 tâm sân và si phóng đật. 

- 2 là pháp giới tức là 25 sở hữu hợp tâm tham bát tương ưng, sân và si phóng dật. 

2 đê. 

- 1 là khổ аё tức là 4 tâm tham bất tương ưng, 2 tâm sân, si phóng dật và 24 sở hữu hợp 
(trừ tham). 

- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


* Tất cả pháp phi 4 đạo cao sát. Có Pali như vầy: dassanena nabhãvanäya pahãtabbä dhammã: 
là những pháp ngoài ra các đạo sát trừ. 
5 uán. 
- _ 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
- 4 là hành uán tức là 36 sở hữu hợp tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ, tưởng). 
- 5 là thức uán tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
Còn ngoại uân là Níp-bàn. 
12 nhập. 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
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- 11 là ý nhập tức là tâm vô nhân và tâm tinh hảo. 

- 12 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hợp tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sắc tế và Níp-bàn. 

18 giới. 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức tức là ngũ song thức. 

- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 17 là ý thức giới tức là tâm tịnh hảo, quan sát, khán ý môn và sinh tiếu (trừ ngũ song thức 
và ý giới). 

- 18 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sắc tế và Níp-bàn. 

- 1 là khổ để tức là sắc pháp, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và 38 sở hữu hợp. 

- 2 là diệt đề tức là Níp-bàn 

- 3 là đạo dé tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo. 
Ngoại để là tâm siêu thế và 28 sở hữu hợp ngoài ra đạo dé. 


—— Ñ... Ñ... 


9. Tam dë Hüu nhon so dao sát (Dassanahetukatika) 


Tất cà pháp hữu nhon sơ đạo sát. Có Pali như уду: dassanena pahatabba hetukã dhamma: là 
những pháp bị sơ đạo sát mà có hiệp với nhơn tương ưng. 
Có Pali chú giải như vầy: dassanena pahãtabbo etesam atthtti = dassanasena pahãtabba 
hetukã: nhon mà bị sơ đạo sát có với pháp nào thì pháp ấy gọi là hữu nhon sơ đạo sát. 
4 danh uán: 
- 113 thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 
2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 
- З là hành uân tức là 22 sở hữu hiệp tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 
- 4 là thức ийп tức là tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 
2 nhập: 
- _ | là ý nhập tức là tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 
- 2 là pháp nhập tức là 22 sở hữu hiệp tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 
2 giói: 
- _ | là ý thức giới tức là tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 
- 2 là pháp giới tức là 22 sở hữu hiệp tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 
2 đê. 
- 1 là khổ dé tức là tâm tham tương ưng, si hoài nghi và 22 sở hữu Һор. 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


Tất cả pháp hữu nhon 3 đạo cao sát. Có Pali như уйу: bhãvanãya pahãtabba hetukā 
dhamma: là những pháp có hiệp chung với nhon 3 đạo cao sát. 

Chú giải như уйу: bhãvanãya pahãtabbo hetu etesam айий = bhãvanãya pahãtabba 
hetukã: nhon mà bị 3 đạo cao sát có với pháp nào thì pháp ấy gọi là hữu nhon 3 đạo cao sát. 
4 danh uån: 

- _ 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tham bắt tương ưng, sân và si phóng đật. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tham bất tương ưng, sân và si phóng dật. 
- 3 là hành uân tức là 25 sở hữu hiệp với tâm tham bất tương ưng, sân và si phóng dật. 

- 41А thức uân tức là tâm tham båt tương ưng, sân và si phóng dật. 

2 nhập: 

- 1 là ý nhập tức là tam tham båt tương ưng, sân và si phóng đật. 

- 2 là pháp nhập tức là 25 sở hữu hợp với tâm tham bất tương ưng, sân và si phóng dật. 

2 0101: 

- 1 là ý thức giới tức là tâm tham bát tương ưng, sân và si phóng đật. 


262 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SantaRicco) 


- 2 là pháp giới tức là 25 sở hữu hiệp tam tham bắt tương ưng, sân và si phóng đật. 

2 đề: 

- 1 là khó để tức là tâm tham bắt tương ưng, sân, sỉ phóng dật và 24 sở hữu hợp (trừ tham) 
- 214 tập đê tức là sở hữu tham. 


* Tất cả pháp phi hữu nhon bốn đạo sát. Có Pali như уду: nevadassanena nabhãvanãya 
pahãtabbä hetukã dhammã: là những pháp chăng phải hữu nhon 4 đạo sát. 
Chú giải như vầy: neva dassanena na bhãvanäya pahãtabba hetukã: nhon mà sơ đạo và ba 
đạo cao không sát đặng có với pháp nào, thì pháp ấy gọi là phi hữu nhơn phi bốn đạo sát. 
5 uán. 
- _ 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ идр tức sở hữu thọ hiệp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
- 3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
- 4 là hành uån tức là 36 sở hữu hiệp tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ và tưởng) 
- 5 là thức ийп tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
12 nhập. 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là tâm vô nhon và tâm tịnh hảo. 
- 12 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hiệp tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sắc tế và Níp-bàn. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0101 thức tức là ngũ song thức. 
- 16 là ý giới tức là tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 17 là ý thức giới tức là tâm tịnh hảo, tâm quan sát, khán ý môn và sinh tiếu. 
- 18 là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sắc tế và Níp-bàn. 
3 đề. 
- 1 là khô dé tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sắc pháp. 
- 2 là diệt đề là Níp-bàn. 
- 3 là đạo để tức là bát chỉ đạo hiệp tâm đạo. 
Ngoại để là tâm siêu thế và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đề). 


—— Ñ... Ñ... 


10. Tam đề Nhơn sanh tử (Acayagamitika) 


* Tất cả pháp nhon sanh tử. Có Pali như уду: acäyagãmino dhamma: là những pháp làm nhon 

đưa đến sanh, tử. 
Chú giải như уду: катта kilesehi aciyatiti = асӣуо: nghiệp mà do phiền não cấu tạo 

nhân khô luân hồi, gọi là nhân quén tựu. 
Acayam kamenttti = acayagamino: pháp nào làm cho chúng sanh phải tục sinh và tử, 

pháp ấy gọi là nhơn sanh, tử. 

4 danh uân. 

- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với 17 tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bát thiện (trừ si 
phóng dật). 

- 2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bát thiện (trừ si 
phóng dật). 

- 3 là hành uán tức là 52 sở hữu hiệp với 17 tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bát thiện (trừ si 
phóng dật). 

- 41А thức uån tức là tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bát thiện (trừ si phóng dật). 

2 nhập. 

- _ 1 là ý nhập tức là tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bát thiện (trừ si phóng dật). 
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- 2 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hiệp tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bát thiện (trừ si phóng 
dật). 

2 giới. 

- Ï là ý thức giới tức là tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bát thiện (trừ si phóng dật). 

- 2 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bát thiện (trừ sỉ 
phóng dật). 

2 đề. 

- 1 là khổ dé tức là tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bất thiện và 51 sở hữu hợp (trừ tâm si 
phóng dật và sở hữu tham). 

- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


Tất cả pháp nhon đến Níp-bàn. Có Pali như уду: арасауарӣтіпо dhammã: là những pháp 
thành đạo giúp cho quả sanh và đặng tới Níp-bàn. 
Chú giải như vây: 
Apetam cayati = apaccayo: vượt khỏi sanh tử, gọi là dứt hết. 
Apacayam gacchanfiti = apaccayagãmino: pháp đến Níp-bàn la khỏi sanh tử, luân hồi, 
pháp ấy gọi là nhân đưa đến Níp-bàn. 
4 danh uẫn 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đạo. 
- 2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm đạo. 
- З là hành uẫn tức 34 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uân tức là tâm đạo. 
2 nhập 
- l là ý nhập tức là tâm đạo. 
- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hiệp với tâm đạo. 
2 giới. 
- | là ý thức giới tức là tâm đạo. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với tâm đạo. 
1 đê 
- 1 để là đạo йё tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm đạo và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đề). 


Tất cả pháp phi nhon sanh tử và phi nhon đến Níp-bàn. Có Pali như уду: nevã cayagãmino 
nappacayagamino dhamma: là những pháp không làm nhon sanh tử và cũng không phải làm 
nhơn đưa đến Níp-bàn. 
5 uân 
- _ 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 
- _2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với tâm vô ký và si phóng dật 
- 3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô ký và tâm si phóng dật. 
- 41А hành uân tức là 36 sở hữu hiệp với tâm vô ký và si phóng đật (trừ thọ và tưởng) 
- 5 là thức uân tức là tâm vô ký và si phóng dật. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
12 nhập. 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là tâm vô ký và si phóng ааг. 
- 12 là pháp nhập tức là 42 sở hữu hiệp tâm vô ký, tâm si phóng dật, sắc tế và Níp-bàn. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0101 thức tức là ngũ song thức. 
- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
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- L7 là ý thức giới tức là 59 tâm vô ký và si phóng dật (trừ ngũ song thức và 3 ý giới). 
- 18 là pháp giới tức là 42 sở hữu hiệp tâm vô ký, tâm si phóng dật, sắc tế và Níp-bàn. 
2 đề. 


1 là khô dé tức là tâm vô ký hiệp thế, si phóng dật, 39 sở hữu hợp và sắc pháp. 
2 là diệt dé tức là Níp-bàn. 
Ngoại đê tức là tâm quả siêu thê và sở hữu hợp. 


—— Ñ... 


11. Tam đề Hữu hoc (Sekkhatika) 


* Tất cả pháp hữu học. Có Pali như vầy: sekkhã dhamma: là những bậc còn đang học hành để 
tiên hóa lên bậc Thánh cao tột. 


Chú giải như vây: 

T1susikkhãsu Jatäsi = sekkhã: bậc còn đang học hành theo tam học, bậc Thánh áy gọi là 
hữu học. 

Apariyasita sikkhattä ѕауатеуа sikkhantiti pi = sekkhã: (hay là) những người còn hành 
sắp tiễn lên bậc Thánh cao vì chưa hết phận su, nên gọi là hữu học. 

Sattannam sekkhãnam eteti pi = sekkhã: (lại nữa) những pháp của 7 bậc Thánh chưa tôt, 
gọi là pháp hữu học. 


4 danh uân 


1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm hữu học. 

2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm hữu học. 

3 là hành uån tức là 34 sở hữu hiệp với tâm hữu học (trừ thọ và tưởng). 
4 là thức uán tức là tâm hữu học. 


2 nhập 


1 là ý nhập tức là tâm hữu học. 
2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hiệp với tâm hữu học. 


2 giới. 


1 là ý thức giới tức là tâm hữu học. 
2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với tâm hữu học. 


1 để 


1 để là đạo dé tức là bát chỉ đạo hiệp với tâm đạo. 
Ngoại đê là tâm thiên hữu học và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đê). 


* Tất cả pháp vô học. Có Pali như уду: asekkhã dhamma: là những pháp của bậc Thánh cao 
tột tức là tứ quả. 
Chú giải như vây: 


Uparisikkhitabbã bhãvato na sekkhãti = asekkhã: những người chẳng phải bậc hữu học vì 
không còn pháp sẽ tiến hành nữa, bậc ấy gọi là vô học. 

(Hay là) vudjhippattä vã sekkhati рі = asekkhã: bậc đã tu tiến tam học tôt rồi, người ấy 
gọi là vô học. 

Samantato khañditattā appamattakam paritanti vuccat рагіќат gomayapiñdanti 
adisuviya: gọi vô học đây tức là pháp của bậc quả ứng cúng. 


4 danh uån. 


1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tứ quả. 

2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tứ quả. 

3 là hành uán tức là 34 sở hữu hiệp với tâm tứ quả (trừ thọ và tưởng). 
4 là thức uân tức là tâm tứ quả. 


2 nhập. 


1 là ý nhập tức là tâm tứ quả. 
2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hiệp tâm tứ quả. 
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2 giới 

- Ï là ý thức giới tức là tâm tứ quả. 

- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp tâm tứ quả. 
Ngoại dé 

- - Ngoại dé là tâm tứ quả, sở hữu hợp. 


Tất cả pháp phi hữu học phi vô học. Có Pali như уду: neva sekkhã nãsekkhã nãsekkhã 
dhamma: là những pháp ngoài ra hữu học và vô học. 

5 иіп 

- _ 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 

2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với tâm hiệp thé. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm hiệp thế. 

- 41А hành uân tức là 50 sở hữu hiệp với tâm hiệp thê. 

5 là thức uán tức là tâm hiệp thé. 

Ngoại đề là Níp-bàn. 

12 nhập. 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thế. 

- 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hiệp với tâm hiệp thế, sắc tế và Níp-bàn. 
18 giới. 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức tức là ngũ song thức. 

- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức là 3 tâm ý giới). 
- 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm hiệp thế, sắc pháp và Níp-bàn. 
3 đề 

- 1 là khổ để tức là tâm hiệp thế, 51 sở hữu hiệp và sắc pháp (trừ tham). 

- _2 là tập dé tức là sở hữu tham. 

- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 


~—~——————_——~———.—~—.—.—~.~—~~~~ 


12. Tam đề Thiều (Parittatika). 


таг са pháp thiêu. Со Pali như уду: paritta dhamma: là những pháp sanh ra thay thế cho 
giống nhau không dàng nhiều, tâm biết 1 cảnh không quá 17 cái sát-na, sắc sanh ra thay thế 
phải khác nhau mau hơn cõi Sắc giới như là nhơn vật, vũ trụ. Cõi Dục giới biến đổi nhặt 
hơn cõi Sắc giới. 

Chú giải như уду: samantato khañditattä appamattakam parittanti vuccati parittam 
gomayapiñdanti ãdïsuviya imepi appānubhāvatāya viyati = parittã: vật chất ít oi, gọi là 
thiểu. Vì có số ít như là phán bò chú-đỉnh .v.v... chẳng khác chi pháp Dục giới, tỷ dụ vật 
chất nhỏ nhoi bởi oai lực ít, nhon ấy mới kêu là thiêu, tức là pháp Dục giới mà khác tên. 

5 цап 

- _ 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 

- 2 1А thọ идр tức là sở hữu thọ hiệp với tâm dục giới. 

3 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm dục giới. 

- 41А hành uán tức là 50 sở hữu hiệp với tâm dục giới (trừ thọ và tưởng). 
5 là thức uân tức là tâm dục giới. 

12 nhập. 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là tâm dục giới. 
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- 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hiệp với tâm dục giới và sắc tế. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0101 thức là ngũ song thức. 

- 16 là ý giới tức là tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- L7 là ý thức giới tức là 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm dục giới và sắc tế. 

2 dé. 

- 1 là khổ аё tức là tâm dục giới, 51 sở hữu hợp và sắc pháp (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


* Tất cả pháp đáo đại. Có Pali như vầy: mahaggatä dhamma: là những pháp đến cách đặc biệt 
đè nén phiên não, dàng quả rộng rãi bền lâu. 

Chú giải như уду: kilesavikkhambhana samatthatäya dīghasantānatāya ca mahatãthãvam 
gata mahantehi уа u|ãracehandaviriyacittapaññchi раѓа patipannati = mahagsatä: pháp nào 
đến sự đặc biệt đủ sức nhận phiền não có quả to tát đặng lâu dài hay là pháp nào với người 
đặc biệt là có những pháp: dục, cần, tâm, trí hành vi lớn lao do nhân ấy gọi là đáo đại. 

4 danh ийп 
- 1 là thọ идр tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đáo đại. 
2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm đáo đại. 
- З là hành uán tức là 36 sở hữu hiệp với tâm đáo đại (trừ thọ và tưởng) 
- 4 là thức uán tức là tâm đáo đại. 
2 nhập 
- | là ý nhập tức là tâm đáo đại. 
- 2 là pháp nhập tức là 35 sở hữu hiệp với tâm đáo đại 
2 giới 
- | là ý thức giới tức là tâm đáo đại. 
- 2 là pháp giới tức là 35 sở hữu hiệp với tâm đáo đại. 
1 đê. 
- 1 để là khổ dé tức là tâm đáo đại và 35 sở hữu Һор. 


* Tất cả pháp vô thượng. Có Pali như vầy: appamana dhamma: là những pháp cao siêu. 

- Chú giải như уду: pamanakaradhammä rãgãdayo pamãnam namā, ãrammanato vã 
ѕатрауора vã nanti etesam pamananti = appamanä: những pháp so le như là ái .v.v... , 
gọi là hữu thượng, không có hợp với những pháp như thế, cũng không bị pháp như thế 
bắt làm cảnh, nhân ấy gọi là vô thượng. 

- (Hay là) pamãnassa ca patipakkhãti = арратапа: pháp mà đối lập với pháp hữu thượng, 
do đó gọi là vô thượng. 

4 џап. 

- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với tâm siêu thé. 

- 2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm siêu thé. 

- 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm siêu thé (trừ thọ và tưởng). 

- 4 là thức uân tức là tâm siêu thế. 

Ngoại uán tức là Níp-bàn. 

2 nhập. 

- 11А ý nhập tức là tâm siêu thế. 

- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hiệp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 

2 giới. 

- 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 

- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 
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2 đề. 

- 1 là đạo để tức là bát chỉ đạo hiệp tâm đạo. 

- 2 là diệt để tức là Níp-bàn. 
Ngoại đê là tâm siêu thê và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đê). 


m e e Ñ... 


13. Tam đề Cảnh thiểu (Parittarammanatika) 


Tất cả pháp biết cảnh thiểu. Có Pali như уду: parittä - rammanä dhammã: là những pháp biết 
đặng pháp thiểu. 
Chú giải như уйу: parittam ãrammanam etesanti = parittä rammaņā: là những pháp biết 
dàng pháp thiêu, gọi là pháp biết cảnh thiêu. 
4 danh ийп: 
- _ 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với tâm dục giới và tâm thông. 
2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm dục giới và tâm thông. 
- 3 là hành uán tức là 48 sở hữu hiệp với tâm dục giới và tâm thông (trừ thọ, tưởng và vô 
lượng phàn). 
- 41А thức uån tức là tâm dục giới và 2 tâm thông. 
2 nhập: 
- 1 là ý nhập tức là tâm dục giới và tâm thông. 
- 2 là pháp nhập tức là 50 sở hữu hiệp với tâm dục giới và tâm thông (trừ vô lượng phần). 
8 0101: 
- 11а nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức. 
- 2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 
- 3 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 
- 4 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức. 
- 5 là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức. 
- 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
7 là ý thức giới tức là 41 tâm dục giới và tâm thông (trừ ngũ song thức và ý giới). 
8 là pháp giới tức là 50 sở hữu hiệp với tâm dục giới và tâm thông (trừ vô lượng phần). 
2 2 đề: 
- 1 là khổ dé tức là tâm dục giới, tâm thông và 49 sở hữu hợp (trừ tham và vô lượng phần). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


Tất cả pháp biết cảnh đáo đại. Có Pali như vầy: mahaggatārammaņā dhammã: pháp có cảnh 

đáo đại, gọi là pháp biết cảnh đáo đại. Chú giải như vầy: mahaggatam ãrammanam etesanti 

= mahaggatärammanä: biết đáo đại dàng, gọi là pháp biết cảnh đáo đại. 

4 danh uân: 

- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với 2 tâm thông 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 3 tâm 
thức vô biên và 28 tâm thực dục giới hữu nhơn. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với 2 tâm thông, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 3 
tâm thức vô biên và 28 tâm thực dục giới hữu nhơn. 

- 3 là hành uán, tức là 47 sở hữu hiệp với 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi 
tưởng, 2 tâm thông và 28 tâm thực dục giới hữu nhân (trừ giới phần và vô lượng phần). 

- 4 là thức uán, tức là 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng và 28 
tâm thực dục giới hữu nhân. 

2 nhập: 

- 1 là ý nhập, tức là 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng và 28 
tâm thực dục giới hữu nhân. 

- 2 là pháp nhập, tức là 47 sở hữu hiệp với 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi 
tưởng phi phi tưởng và 28 tâm thực dục giới hữu nhân (trừ giới phần và vô lượng phần). 


268 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SantaRicco) 


2 giới 

- 1 là ý thức giới, tức là 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng và 
28 tâm thực dục giới hữu nhân. 

- 2 là pháp giới, tức là 47 sở hữu hiệp với 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng 
phi phi tưởng và 28 tâm thực dục giới hữu nhân (trừ giới phần và vô lượng phân). 

2 đề 

- 1 là khổ đề, tức là 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 28 tâm 
thực dục giới hữu nhân và 46 sở hữu hợp (trừ giới-phần, vô lượng phần và tham). 

- 2 là tập đế, tức là sở hữu tham. 


Tất cả pháp biết cảnh vô thượng. Có Pali như уду: арратапагаттапа һатта: là những 
pháp biết cảnh vô thượng. 

Chú giải như vầy: appamãnam ãrammanam etesanti = appamanarammana: biết đặng 
pháp vô thượng, gọi là pháp biết cảnh vô thượng. 


4 danh uán 

1 là thọ uán, tức là sở hữu thọ hiệp với tâm siêu thé. 

- 2 là tưởng uán, tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm siêu thế. 

- 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm siêu thé (trừ thọ và tưởng). 

- _ 4 là thức uán tức là tâm siêu thế. 

2 nhập. 

- 113 ý nhập tức là tâm siêu thế. 

- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hiệp với tâm siêu thé. 

2 giới 

- I là ý thức giới là tâm siêu thé. 

- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với tâm siêu thế. 

2 đề 

- 1 là khổ dé tức là khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và 36 
sở hữu hợp. 

- 2 là đạo ё tức là bát chi đạo, hiệp với tâm đạo. 
Ngoại để là tâm siêu thế và 28 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


—— Ñ... 


14. Tam dë Ty ha (Hinatika) 

Tát cả pháp ty hạ. Có Pali như уду: hina dhamma: là những pháp hèn hạ, thấp thói, nho 
nhân. 

Chú giải như vây: пай = Іатака, akusalã dhamma: ty hạ Һау do bán tức là pháp bát 
thiện. 
4 danh uán 
- 113 thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với tâm bắt thiện. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm bát thiện. 
- 3 là hành uân tức là 25 sở hữu hiệp với tâm bắt thiện (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uán tức là tâm bát thiện. 
2 nhập 
- 11А ý nhập tức là tâm bắt thiện. 
- 2 là pháp nhập tức là 27 sở hữu hiệp với tâm bắt thiện. 
2 giới 
- 1 là ý thức giới tức là 12 tâm båt thiện. 
- 2 là pháp giới tức là 27 sở hữu hiệp với tâm båt thiện. 
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2 đề 
- 1 là khổ để tức là 12 tâm bắt thiện và 26 sở hữu hợp trừ tham. 
- 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Tất cả pháp trung. Có Pali như уду: majjhimā dhammã là những pháp biết pháp trung bình. 
Chú giải như уду: hina panitãnam majjhe bhavãti = majjhimã ауаѕеѕа tebhumakãä 

dhamma: pháp giữa chặng ty hạ và vô thượng, nhơn gọi là trung bình, tức là pháp trong 3 

cõi mà ngoài ra bát thiện. 

5 uán. 

- _ 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 

2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thé. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

- 4 là hành uấn tức là 36 sở hữu hiệp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế (trừ thọ và 
tưởng). 

- 5 là thức ийп tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế 

12 nhập. 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

- 12 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hiệp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thé. 

18 giới. 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức tức là ngũ song thức. 

- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- L7 là ý thức giới tức là tâm tịnh hảo hiệp thế, 3 tâm quan sát, khán ý môn và sinh tiếu. 

- 18 là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và sắc tế. 

1 dé. 

- Khổ đế là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sắc pháp. 


Tất cả pháp tinh lương. Có Pali như уйу: paņītā lokuttarã dhamma: là những pháp ròng 
chuyên trong sạch. 
Chú giải như уду: uttamafthena atappakatthena са panita lokuttarä dhammā: pháp mà gọi 
tinh lương có nghĩa là cao siêu và không biết no đầy chán nản, tức là pháp siêu thế. 
4 пап 
- 11А thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm siêu thé. 
- 2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm siêu thé. 
- 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm siêu thé (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uân tức là tâm siêu thế. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
- 11А ý nhập tức là tâm siêu thế. 
- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hiệp với tâm siêu thé. 
2 giới. 
- I là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp tâm siêu thế và Níp-bàn. 
2 đề 
- 1 là đạo dé tức là bát chi đạo hiệp với tâm đạo. 
- 213 diệt đề tức là Níp-bàn. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đề). 


~—~———~——.————.—.—.—~.—~.~—~.~~ 
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15. Tam đề Tà (Micchattatika) 


* Tất cả pháp tà nhứt định (cho quả liên tiếp đời sau). Có Pali như уду: micchattaniyatã 
dhammaä: là những pháp tội ác rất nặng, tạo quả kế đời sau. 

asubhadisuveya subhanti adiviparitappa vattito ca micchasabhavati = micchattä: những bản 

thé xấu, dù cho chúng sanh hy vọng tự an vui lợi ích, nhưng nó cũng không giúp thành tựu 

theo, vì hiểu lầm không mỹ hảo cho là tốt đẹp, nên gọi là tà. 

- Vipakadane sati khandhabhedãnantara meva vipäkadãnato niyata: nói về quả thì pháp này 
cho quả liên tiếp đời sau không xen hở, nên gọi là nhứt định. 

- Micchattä ca te niyata cati = micchatta niyata: pháp này ác xấu hiểu sai, không tốt nói tốt, 
mong an vui cũng không đặng và nhứt định cho quả đời sau liên tiếp, nên gọi là tà, tức là 
ngũ nghịch đại tội Vô gián địa ngục. 

4 danh uán 

- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tham tương ưng và tâm sân. 

2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tham tương ưng và tâm sân. 

3 là hành uán tức là 23 sở hữu hiệp với tâm tham tương ưng và tâm sân. 

- 41А thức ийп tức là tâm tham tương ưng và tâm sân. 

2 nhập 

- _ | là ý nhập tức là tâm tham tương ưng và tâm sân. 

- 2 là pháp nhập tức là 25 sở hữu hiệp tâm tham tương ưng và tâm sân. 

2 giới. 

-_] là ý thức giới tức là tâm tham tương ưng và tâm sân. 

- 2 là pháp giới tức là 25 sở hữu hiệp tâm tham tương ưng và tâm sân. 
2 đề. 

- 1 là khổ dé tức là tâm tham tương ưng, tâm sân và 24 sở hữu hợp (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


Е 


* Tất са pháp chánh nhứt định (cho quả liên tiếp sátna) Có Раі như уду: 
samattaniyatädhammä: là những pháp gọi đạo siêu thé. 
Có những câu Pali chú giải như уду: 
- _ Vuttaviparitena atthena samma sabhãvãti = sammattã: những thật thê tốt đẹp chon chánh 
vượt khỏi như câu trước, pháp ấy gọi là chánh. 
- Sammattā ca te niyata ca anantarameva phaladananiyamenati = sammattaniyatã: là bản 
thê tốt chon chánh và cho quả nhứt định liên tiếp .v.v... , gọi là chánh nhứt định .v.v..... 
4 danh uán 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đạo. 
2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm đạo. 
- З là hành uán tức là 34 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức ийп tức là tâm đạo. 
2 nhập 
- 1 là ý nhập tức là tâm đạo. 
- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hiệp với tâm đạo. 
2 giới. 
- l là ý thức giới tức là tâm đạo. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp tâm đạo. 
1 để và ngoại đề. 
- Đạo để là bát chi đạo hiệp với tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm đạo và 28 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 
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Tất cả pháp bát định. Có Pali như уду: aniyatä dhamma4: là những pháp ngoài ra hai pháp đã 

nol. 
Có Pali chủ giải như vây: ubhayatha pi na niyatāti = aniyatā: pháp nào chăng phải cho 

quả nhứt định như 2 pháp trên, pháp ấy gọi là bất định. 

5 uán. 

- _ 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 

- _2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với 81 tâm hiệp thế và 20 tâm quả siêu thé. 

- 3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm hiệp thế và tâm quả siêu thế. 

- 4 là hành uán tức là 50 sở hữu hiệp với tâm hiệp thế và tâm quả siêu thế (trừ thọ, tưởng 
và pháp tà nhút định). 

- 5 là thức uân tức là 81 tâm hiệp thế và 20 tâm quả siêu thế. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 

12 nhập. 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thế và tâm quả siêu thế. 

- 12 1а pháp nhập tức là 52 sở hữu hiệp với tâm hiệp thế, tâm quả siêu thế, sắc tế và Níp- 
bàn (trừ pháp tà nhút định). 

18 Giới. 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 giới thức tức là ngũ song thức. 

- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế và 20 tâm quả siêu thế (trừ ngũ song thức và ý 

giới) 

18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm hiệp thế và tâm quả siêu thế (trừ pháp tà 

nhứt định). 

3 đề. 

- 1 là khổ để tức là 81 tâm hiệp thế, 51 sở hữu hợp và 28 sắc pháp (trừ pháp tà nhứt định và 
sở hữu tham). 

- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 

- 3 là đạo dé tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo 
Ngoại dé tức là Níp-bàn. 


—~—~———~——.——.—————.—~.~—~—~~~ 


16. Tam đề Đạo cảnh (Maggãrammanatika) 


Tất cả các pháp có cảnh là đạo. Có Pali như vầy: maggārammaņā dhamma: là những pháp 

biết đạo siêu thế. 

4 айп. 

- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo 
tương ưng và 2 tâm thông. 

- 2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo 
tương ưng và 2 tâm thông. 

- 3 là hành uán tức 31 sở hữu hiệp với tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương 
ưng và 2 tâm thông. 

- 4 là thức uán tức là tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng và 2 tâm 
thông. 

2 nhập. 

- 1 là ý nhập tức là tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng và 2 tâm 
thông. 
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- 2 là pháp nhập tức là 33 sở hữu hiệp với tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo 
tương ưng và 2 tâm thông. 

2 giới. 

- 1 là ý thức giới tức là tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng và 2 tâm 
thông. 

- 2 là pháp giới tức là 33 sở hữu hiệp với tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo 
tương ưng và 2 tâm thông. 

1 đề. 

- Khổ để tức là tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và 
33 sở hữu hợp. 


* Tất cả pháp có nhon là đạo. Có Pali như vầy: maggahetukã dhammã: là những pháp nhon 
tương ưng thành đạo dé. 
4 danh uân. 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đạo. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm đạo. 
- З là hành uán tức là 35 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ trí). 
- 413 thức ийп tức là tâm đạo. 
2 nhập. 
- _ | là ý nhập tức là tâm đạo. 
- 2 là pháp nhập tức là 35 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ trí). 
2 giới. 
- ] là ý thức giới tức là tâm đạo. 
- 2 là pháp giới tức là 35 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ trí). 
1 đê 
- Là đạo dé tức là thất chi đạo hiệp tâm đạo. 
Ngoại để là tâm đạo và 28 sở hữu hợp (trừ thất chi đạo đề). 


* Tất cả pháp có trưởng là đạo. Có Pali như vầy: maggãädhipatino dhamma: là những pháp có 
pháp trưởng mà cũng là đạo đề. 
4 danh uân. 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đạo. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm đạo. 
- 3 là hành uán tức là 34 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ thọ và tưởng). 
- 413 thức uán tức là tâm đạo. 
2 nhập. 
- 1 là ý nhập tức là tâm đạo. 
- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hiệp với tâm đạo. 
2 giới. 
- 11йў thức giới tức là tâm đạo. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với tâm đạo. 
1 đê 
- Là đạo dé tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo. 
Ngoại dé là tâm đạo và 28 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


m w m m А w e дЫ О w e МӘ МӘ МӘ АО АО АО МӘ АО МЫ 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) — Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học - (Cáo Bản) 273 


17. Tam đề Sanh tồn (Uppannatika) 


Tất cả pháp sanh tòn. Có Pali như vầy: uppanna dhamma: là những pháp đang sanh mà chưa 
mát, tức là trong 3 sát-na sanh, trụ, diệt. 

5 uán. 

- _ 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp đang sanh, trụ, diệt. 

- 2 là thọ идр tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đang sanh, trụ, diệt. 

- 3 làtưởng uán tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm đang sanh, trụ, diệt. 

- 41А hành uán tức là 50 sở hữu hiệp với tâm đang sanh, trụ, diệt (trừ thọ và tưởng) 

- 5 là thức ийп tức là tâm đang sanh, trụ, diệt. 

12 nhập. 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô đang sanh, trụ, diệt.. 

- 11 là ý nhập tức là tâm đang sanh, trụ, diệt. 

- 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hiệp với tâm đang sanh, trụ, diệt và sắc pháp. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô đang sanh, trụ, diệt. 

- 5 0161 thức tức là ngũ song thức đang sanh, trụ, diệt. 

- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 17 là ý thức giới tức là 76 hoặc 108 tâm (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) đang sanh, 

trụ, diệt. 

- 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm đang sanh, trụ, diệt và sắc pháp. 

3 đê. 
- 1 là khô đề tức là tâm hiệp thế, 51 sở hữu hợp và sắc pháp (trừ tham) đang sanh, trụ, diệt. 
- 2là tập đề tức là sở hữu tham đang sanh, trụ, diệt. 
- 3 là đạo dé tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo đang sanh trụ, trụ, diệt. 

Ngoại dé là tâm siêu thế và 28 sở hữu hợp (trừ đạo аё) đang sanh, trụ, diệt. 


Tất cả pháp chưa sanh. Có Pali như уйу: anuppana dhamma: là những pháp chưa dàng sanh 

ra. 

5 ийп 

- 1 là sắc uán tức là sắc phi nghiệp chưa sanh. 

- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với tâm thiện, bát thiện và hạnh chưa sanh. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm thiện, bất thiện và hạnh chưa sanh 

- 41А hành идр tức là 50 sở hữu hiệp với tâm thiện, bất thiện và hạnh chưa sanh (trừ thọ và 
tưởng). 

- 5 là thức ийп tức là tâm thiện, bát thiện và hạnh chưa sanh. 

7 nhập. 

- 11 sắc nhập tức là cảnh sắc chưa sanh. 

- 2 là thinh nhập tức là cảnh thinh chưa sanh. 

- 3 là khí nhập tức là cảnh khí chưa sanh. 

- 4 là vị nhập tức là cảnh vị chưa sanh. 

- 5 là xúc nhập tức là cảnh xúc chưa sanh. 

- 6 là ý nhập tức là tâm thiện, bất thiện và hạnh chưa sanh. 

- 7 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hiệp với tâm thiện, bất thiện, hạnh và sắc tế phi nghiệp 
chưa sanh. 

8 0101. 

- 1 là sắc giới tức là cảnh sắc chưa sanh. 

- 2 là thinh giới tức là cảnh thinh chưa sanh. 

- 3 là khí giới tức là cảnh khí chưa sanh. 

- 4là у giới tức là cảnh vi chưa sanh. 
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- 5 là xúc giới tức là cảnh xúc chưa sanh. 

- 6 là ý giới tức là tâm khán ngũ môn chưa sanh. 

- 7 là ý thức giới tức là tâm thiện, bất thiện và 19 tâm hạnh chưa sanh (trừ khán ngũ môn). 

- 8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm thiện, bất thiện, hạnh và sắc tế phi nghiệp 
chưa sanh. 

3 dé 

- 1 là khô để tức là tâm thiện hiệp thế, bất thiện, hạnh và 51 sở hữu hợp (trừ tham) và sắc 
phi nghiệp chưa sanh. 

- 2 là tập dé tức là sở hữu tham chưa sanh. 

- 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo chưa sanh. 
Ngoại để là tâm đạo và 36 sở hữu hợp (trừ trí và cần khi thành trưởng) 


* Tất cả pháp sẽ sanh. Có Pali như уду: uppädino dhamma: là những pháp sẵn có nghiệp 
nhân, nếu gặp trường hợp đủ duyên sẽ phát ra. 
5 цап 
- 1 là sắc uán tức là sắc nghiệp sẽ sanh. 
2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với tâm quả sẽ sanh. 
3 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm quả sẽ sanh. 
- 4 là hành uán tức là 36 sở hữu hiệp với tâm quả sẽ sanh (trừ thọ và tưởng). 
5 là thức uån tức là tâm quả sẽ sanh. 
11 nhập. 
- 9 nhập thô tức là 11 sắc thô (trừ thinh). 
- 10 là ý nhập tức là tâm quả sẽ sanh. 
- 11 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hiệp tâm quả sẽ sanh và sắc nghiệp tế. 
17 giới. 
- 9 giới thô tức là 11 sắc thô (trừ thinh) sẽ sanh. 
- 5 giới thức tức là ngũ song thức sẽ sanh. 
- 15 là ý giới là 2 tâm tiếp thâu sẽ sanh. 
- 16 là ý thức giới tức là 40 tâm quả sẽ sanh (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 17 là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp với tâm quả sẽ sanh và sắc nghiệp té. 
1 để 
- Đạo để tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo. 
Ngoại để là tâm quả siêu thế và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đề). 


—— Ñ... 


Giải ngoại dé: Nip-bàn không thể nói: đã sanh, đang sanh và sẽ sanh. 
Có Pali như уйу: Nibbanam па vattabbam uppannanfi pi anuppannanti рі uppadīti pi: 
nghĩa như trên. 


m w m m А w e дЫ О e О МӘ АО АШ МӘ АО АО МӘ АО МЫ 


18. Tam đề Quá khứ (АйїайКа) 


* Tất cả pháp quá khứ. Có Pali như vây: atita dhammã: là những pháp đã qua rồi. 
5 џап. 
- 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp đã diệt 
- 2 là thọ идр tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đã diệt. 
- 3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm đã diệt. 
- 41А hành uán tức là 50 sở hữu hợp hiệp với tâm đã diệt (trừ thọ và tưởng). 
- 5 là thức ийп tức là tâm đã diệt. 
12 nhập. 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô đã diệt. 
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- 11 là ý nhập tức là tâm đã diệt. 
- 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hiệp với tâm đã diệt. 
18 giới. 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô đã diệt. 
- 5 0161 thức tức là ngũ song thức đã diệt. 
- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn đã diệt. 
- L7 là ý thức giới tức là 108 tâm đã diệt (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới). 
- 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm đã diệt. 
3 đề 
- 1 là khổ đề tức là tâm hiệp thế đã diệt và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham đã diệt. 
- 3 là đạo dé tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo đã diệt. 
Ngoại để là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề) đã diệt. 


Tất cả pháp vị lai. Có Pali như vầy: anāgatā dhamma: là những pháp chưa sanh. 
Tất cả pháp hiện tại. Có Pali như vầy: paccuppanna dhamma: là những pháp đang còn. 


Hai câu sau chia trùng nhw câu trước 


m m e m А w e дЫ О О МЫ МӘ МӘ МӘ МӘ АО АО МӘ АО МЫ 


19. Tam đề Cảnh quá khứ (Atitarammanatika) 

Tất cả pháp biết cảnh quá khứ. Có Pali như уйу: atītārammaņā dhamma: là những pháp biết 

cảnh đã diệt qua rồi. 
Trong đó có 6 tâm vô sắc giới biết cảnh quá khứ nhứt định. Còn ngoài ra đều bất định cả. 

4 danh uân. 

- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với tâm thức vô biên, tâm phi tưởng phi phi tưởng, 2 
tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý 0101). 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm như trên. 

- 3 là hành uân tức là 48 sở hữu hiệp với những tâm đã ké trước (trừ thọ và tưởng). 

- 41А thức uån tức là những tâm đã ké trong bài học đọc. 

2 nhập. 

- Ï là ý nhập tức là 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 3 tâm thức vô biên, 2 tâm thông và 41 
tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới). 

- 2 là pháp nhập tức là những sở hữu hiệp với số tâm nói trên. 

2 giới. 

1 là ý giới tức là 49 tâm đã ké trên. 
2 là pháp giới tức là những sở hữu hiệp với 49 tâm đã kể. 

đê. 

- 1 là khổ dé tức là 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 2 tâm thông và 41 
tâm dục giới (trừ ngũ song thức, ý giới và sở hữu tham). 

- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


М! 


Tất са pháp biết cảnh vị lai. Có Pali như vầy: anāgatārammaņā һатта: là những tâm biết 

pháp chưa sanh, đều không nhứt định. 

4 danh uân. 

- 1 là thọ одр tức là sở hữu thọ hiệp với 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức 
và ý giới). 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với những tâm vừa ké. 

- 3 là hành uấn tức là 50 sở hữu hiệp với những tâm Кё trên (trừ thọ, tưởng và vô lượng 
phân). 
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- 41А thức ийп tức là 43 tâm đã kê trên. 

2 nhập. 

- _ Ï là ý nhập tức là 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý 0101). 

- 2 là pháp nhập tức là 50 sở hữu hiệp với những tâm nói trên (trừ thọ, tưởng уа vô lượng 
phần). 

2 giới. 

- 1 là ý thức giới tức là 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý 0101). 

- 2 là pháp giới tức là 50 sở hữu hợp, 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức, ý 
giới và vô lượng phần). 

2 đề. 

- 1 là khổ dé tức là 2 tâm thông, 41 tâm dục giới và 49 sở hữu hợp (trừ ngũ song thức, ý 
giới, vô lượng phần và tham). 

- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


* Tất cả pháp biết cảnh hiện tại. Có Pali như vầy: paccuppannärammanä dhammã: là những 

tâm biết cảnh đang còn. 
Trong đó có ngũ song thức, 3 tâm ý giới và 50 sở hữu hợp biết nhứt định. Còn ngoài ra là 

bát định. 
4 danh uân. 
- 1 là thọ идр tức là sở hữu thọ hiệp với tâm thông và dục giới. 

2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm thông và dục giới. 

- 3 là hành uân tức là 50 sở hữu hiệp với tâm thông và tâm dục giới (trừ vô lượng phần). 

- 41а thức uân tức là tâm thông và tâm dục giới. 

2 nhập. 

- ] là ý nhập tức là tâm thông và tâm dục giới. 

- _2 là pháp nhập tức là 50 sở hữu hiệp với tâm thông và tâm dục giới (trừ vô lượng phần). 

8 0101. 

- 5 0161 thức là ngũ song thức. 

- 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 7 là ý thức giới tức là 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý 0101). 

- 8 là pháp giới tức là 50 sở hữu hiệp với tâm thông và tâm dục giới (trừ vô lượng phần). 

2 đề 

- 1 là khổ dé tức là 2 tâm thông, 54 tâm dục giới và 49 sở hữu hợp (trừ vô lượng phần và 
tham). 

- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


~—~—————~——~———.—.—.~—~.—~.~—~—~~~~ 


20. Tam đề Tự nội (Ajjhattatika) 


* Tất cả pháp nội phần. Có Pali như vây: ajjhattã dhamma: là những pháp sanh trong thân tâm 
ta. 
5 uán. 
- _ 1 là sắc uán tức là bản chất thân ta, có 28 sắc pháp. 
- _2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với tâm. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm. 
- 41А hành uån tức là 50 sở hữu hiệp với tâm (trừ thọ và tưởng) 
- 5 là thức uán tức là tâm. 
12 nhập. 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là tâm. 
- 12 là pháp nhập tức là sở hữu và sắc tế. 
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18 giới. 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 giới thức tức là ngũ song thức. 
- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- L7 là ý thức giới tức là 106 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 18 là pháp giới tức là sở hữu và sắc tế. 
3 đề 
- 1 là khổ аё tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và sở hữu hợp (trừ tham) 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo dé tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo. 
Ngoại để là tâm siêu thé và sở hữu hợp (trừ đạo đề). 
Tất cả pháp ngoại phần. Có Pali như vầy: bahiddha dhamma: là pháp siêu lý ngoài ra thân 
tâm ta. 
Câu thứ nhì khác với câu trước là có Níp-bàn nên đủ 4 đề. 
Tất cả pháp nội và ngoại phần. Có Pāli như уду: ajjhattabahiddhä dhamma: là những pháp 
trong và ngoài thân tâm ta. 
Câu thứ ba, trùng câu thứ nhứt. 


~—~—————~——_—~——~———.—~—~.—.—~.~—~—~~—~~~ 


21. Tam đề Cảnh nội (A1ihattarammanatia) 


Tất cả pháp biết cảnh nội. Có Pali như уду: ajjhattärammanä dhammã: là những pháp biết 

cảnh trong phần thân tâm ta. 

4 danh uân. 

1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với tâm thức vô biên, tâm phi tưởng phi phi tưởng, tâm 

dục giới và tâm thông. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với 62 tâm kë trên. 

- 3 là hành идр tức là 47 sở hữu hợp hiệp với 62 tâm nói trên (trừ thọ, tưởng, tật và vô 
lượng phần). 

- 4 là thức uán tức là tâm dục giới, tâm thông, tâm thức vô biên và tâm phi tưởng phi phi 
tưởng. 

2 nhập. 

- Ï là ý nhập tức là 54 tâm dục giới, 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên và 3 tâm phi tưởng 
phi phi tưởng. 

- 2 là pháp nhập tức là 49 sở hữu hiệp với những tâm đã Кё (trừ tật và vô lượng phần). 

8 giới 

- _ Ï là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức. 

- 2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 

- 31а ty thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 

- 414 thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức. 

- 5 là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức. 

- 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 7 là ý thức giới tức là 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 3 tâm thức vô biên, 2 tâm thông và 
41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới). 

- 8 là pháp giới tức là 49 sở hữu hiệp với tâm dục giới, tâm thông, 3 tâm thức vô biên và 3 
tâm phi tưởng phi phi tưởng (trừ tật và vô lượng phần). 

2 đề 

- 1 là khô để tức là tâm dục giới, 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi 
tưởng và 48 sở hữu hiệp (trừ tật, vô lượng phần và tham). 
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- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


* Tất cả pháp biết cảnh ngoại. Có Pali như vầy: bahiddhãrammanã һата: là những pháp 

biết cảnh ngoài ra thân tâm ta. 
Tâm sắc giới, không vô biên và siêu thể biết cảnh ngoại nhứt định.. 

4 danh uán. 

- 1 là thọ uán, tức là sở hữu thọ hiệp với tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm không vô biên và 
tâm siêu thé. 

- 2 là tưởng uân, tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm dục giới, sắc giới, không vô biên và siêu 
thế. 

- 3 là hành uán, tức là 50 sở hữu hiệp với tâm dục giới, sắc giới, không vô biên và siêu thế 
(trừ thọ và tưởng). 

- 41А thức ийп, tức là tâm dục giới, sắc giới, không vô biên và siêu thé. 

2 nhập. 

- 1 là ý nhập, tức là tâm dục giới, sắc giới, không vô biên và siêu thế. 

- 2 là pháp nhập, tức là 52 sở hữu hiệp với số tâm Кё trên. 

8 giới 

- 5 giói thức tức là ngũ song thức. 

- 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 7 là ý thức giới tức là tâm siêu thế, không vô biên, sắc giới và 41 tâm dục giới (trừ ngũ 
song thức và ý giới) 

- 8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm dục giới, sắc giới, không vô biên và siêu thế. 

3 dé 

- 1 là khô аё tức là tâm dục giới, sắc giới, không vô biên và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 

- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 

- 3 là đạo dé tức là 8 chi đạo hiệp tâm đạo. 
Ngoại để là tâm siêu thế và 28 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


* Tất cả pháp biết cảnh nội và ngoại. Có Pali như уду: ajjhattabahiddhãrammanä дһатта: là 

những pháp biết cảnh thuộc về thân-tâm của ta và ngoài thân-tâm của ta (đều là bất định). 

4 danh uân. 

- 1 là thọ uân, tức là sở hữu thọ hiệp với tâm dục giới và tâm thông. 

- 2 là tưởng uán, tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm như trên. 

- 3 là hành ип, tức là 49 sở hữu hiệp và tâm dục giới và tâm thông (trừ tật và vô lượng 
phần). 

- 41А thức uån, tức là tâm dục giới và tâm thông. 

2 nhập. 

- ] là ý nhập tức là tâm thông và tâm dục giới. 

- 2 là pháp nhập tức là 49 sở hữu hợp với tâm dục giới và tâm thông (trừ tật và vô lượng 
phần). 

8 giới 

- 5 giới thức tức là ngũ song thức. 

- 6 là ý giới tức là tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 7 là ý thức giới tức là tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới). 

- 8 là pháp giới tức là 49 sở hữu hiệp với tâm thông và tâm dục giới (trừ tật và vô lượng 
phần). 

2 dé 

- 1 là khổ dé tức là 2 tâm thông, tâm dục giới và 48 sở hữu hợp (trừ tật, vô lượng phần và 
tham). 


—— Ñ... 
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22. Tam đề Kiến (Sanidassanatika) 


Tất cả pháp bị thấy và đối chiếu. Có Pali như уду: sanidassana dhamma: là những pháp thấy 
đặng và gặp nhau. 

- lIuấnlà sắc uân (chi pháp là cảnh sắc). 

1 nhập là sắc nhập (chi pháp là cảnh ас). 

- l giới là sắc giới (chi pháp là cảnh sắc). 

- 1 để là khổ dé (chi pháp là cảnh sắc). 


Tất cả pháp không bị thấy mà đối chiếu. Có Pali như уйу: anidassanasappatighä dhammã: là 
những pháp không thấy mà có gặp nhau. 

- luân là sắc uân tức là 11 sắc thô (trừ sắc). 

- 0 nhập thô tức là 11 sắc thô (trừ cảnh sắc). 

- 9 giới thô tức là 11 sắc thô (trừ cảnh sắc). 

- 1 để là khổ dé tức là 11 sắc thô (trừ cảnh sắc). 


Tất cả pháp không bị thấy và không đối chiếu. Có Pali như vậy: anidassanappatighã 
dhammäã: là những pháp thấy không dàng và cũng không gặp nhau bằng cách đối chiếu. 
5 uấn 
- 1 là sắc uẫn tức là sắc uán tế. 
- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- 41й hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ, tưởng). 
- 5 1а thức uán tức là tâm. 
2 nhập 
- ] là ý nhập tức là tâm. 
- 2 là pháp nhập tức là sở hữu, sắc tế và Níp-bàn. 
Š giới 
- 5 giới thức tức là ngũ song thức. 
- 6 là ý giới tức là tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 8 là pháp giới tức là sở hữu, sắc tế và Níp-bàn. 
4 đề 
- 1 là khô аё tức là sắc tế, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 
- 413 đạo dé tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo. 
Còn ngoại để là tâm siêu thế và 28 sở hữu hợp (trừ đạo để). 


Dứt phân giải theo bảng nêu tập mười hai. 
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PHÁP TU ĐẦU РЕ NHI 


Đầu đề nhị (Dukamätikã) thuộc về phần lớn thứ 2 của bộ pháp tụ (Dhammasangin) là bộ 
thứ nhât trong tạng Diệu pháp (Abhidhammaãprfaka). 


Phân lớn thứ hai này có 100 đầu đề nhị, gồm 13 phần nhỏ như sau: 

1. Phần nhỏ thứ nhất là phần nhân, Pali gọi là hetugocchaka có 6 đầu đề nhị, 6 trang, từ trang 
1 đến trang 6 của tập 13, có Pali, tên dë và 2 câu. 

2. Phần nhỏ thứ hai là phần duyên, Pali gọi là culantaraduka có 7 đầu đề nhị, 7 trang, từ trang 
7 đến trang 12 của tập 13 này. 

3. Phần nhỏ thứ ba là phần lậu, Pali gọi là аѕауароссћака có 6 đầu đề nhị, 6 trang, từ trang 
13 đến trang 18 của tập 13 này. 

4. Phần nhỏ thứ tư là phần triền, Pali gọi là saññojagocchaka có 6 đầu đề nhị, 6 trang, từ 
trang 19 đến trang 25 của tập 13 này. 

Bốn phần vừa ké, từ thứ nhất đến thứ tư thuộc vë tập bảng nêu thứ 13, có 25 đầu đề nhị, 

25 trang. 


Phần nhỏ thứ năm là phần phược, Pali gọi là ganthagocchaka có 6 đầu đề nhị, 6 trang. 
Phần nhỏ thứ sáu là phần bộc, Pali gọi là oghagocchaka có 6 đầu đề nhị, 6 trang. 
Phần nhỏ thứ bảy là phần phối, Pali gọi là yogagocchaka có 6 đầu đề nhị, 6 trang. 
Phần nhỏ thứ tám là phần cái, Pali gọi là nivaranagocchaka có 6 đầu đề nhị, 6 trang. 

Bốn phần kê trên, từ thứ năm tới thứ tám thuộc về tập bảng nêu thứ 14, có 24 đầu đề 
nhị, 24 trang. 


co Оу л 


9. Phần nhỏ thứ chín là phần khinh thị, Pali gọi là parāmāsagocchaka có 5 đầu đề nhị, 5 
trang. 

10. Phần nhỏ thứ mười là phần đề đại, Pali gọi là mahantaragocchaka có 14 đâu đê nhị, 14 
trang. 

11. Phần nhỏ thứ mười một là phần thủ, Pali gọi là upadanagocchaka có 6 đầu đề nhi, 6 trang. 

Ba phân vừa nói, thứ 9, 10 và 11 là thuộc về tập bảng nêu thứ 15, có 25 đâu đê nhi, 25 
trang. 


12. Phần nhỏ thứ mười hai là phần phiền não, Pali gọi là kilesagocchaka có 8 đầu đề nhị, 8 
trang. 
13. Phần nhỏ thứ mười ba là phần yêu bói (sau lưng hay ở đăng sau tức là thuộc vê phân sau 
chót), Pali gọi là pitthiduka có 18 đâu đê nhị, 18 trang. 
Hai phân vừa nói, 12 và 13 thuộc vë tập bảng nêu thứ 16, có 26 đâu dë nhị, 26 trang. 
Đầu đề nhị nói theo câu có một cách là nhị đề chiết hay chiết báng (ãdhiladdhanamaduka) 
nghĩa là tên đề lấy chiết báng một câu trước mà đặt kêu tên dë, như là nhị đề Nhân: Tất cả 
pháp nhân, tất cả pháp phi nhân. Vì cái tên đầu đề không trùm hết 2 câu, chỉ lấy chiết báng một 
câu. 
Một trăm nhị đề nói theo 2 câu thuộc về nhị đề chiết hay chiết báng (ãdhiladdhanãmaduka). 


Đầu đề nhị nói theo chỉ pháp có 2 cách: | ‚ I 

- 1 là nhị đê hữu dư (sappadesaduka) tức là hai câu trong 1 đê mà lây không hêt chi pháp siêu 
lý. 

- 2 là nhị đề vô dư (nippadesaduka) nghĩa là hai câu trong 1 đề mà lấy hết chi pháp siêu lý. 


Nên nhớ sau khỏi nhắc lại Pali. 
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1. Phần nhỏ thứ nhất là phần Nhân 


Nhi đề thứ nhất trong phần Nhân (Hetuduka) 
Nhị đề Nhân 


Cách đọc đã dịch, chỉ thêm Pali và chia. 


Câu 1: Hetu dhamma (tất cả pháp nhân). 
1 uán là hành uân tức là 6 nhân tương ưng. 
1 nhập là pháp nhập tức là 6 nhân tương ưng. 
1 giới là pháp giới tức là 6 nhân tương ưng. 
3 dé 
- 1 là khổ đề tức là 5 nhân hợp với tâm hiệp thế (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là nhân tham. 
- 3 là đạo dé tức là trí hợp với tâm đạo. 
Ngoại dé là trí hiệp quả siêu thế và vô tham, vô sân hiệp siêu thé. 


Câu 2: Na hetu dhammä (tất cả pháp phi nhân). 
5 иіп 
- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- 41а hành uân tức là 46 sở hữu (trừ thọ, tưởng và 6 nhân). 
- 5 là thức uân tức là tâm. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- II là ý nhập tức là tâm. 
- 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 46 sở hữu (trừ 6 nhân). 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- L7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý 101). 
- 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân). 
3 dé 
- 1 là khổ đề tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân). 
- 2 là diệt đề tức là Níp-bàn. 
- 3 là đạo dé tức là 7 chi đạo sau hợp với tâm đạo. 
Ngoại йё là tâm siêu thế và 33 sở hữu hợp (trừ 3 nhân và đạo đề). 


Nhị đề thứ hai trong phần Nhân (Sahetukaduka) 
Nhị đề Hữu nhân 
Câu 1: Sahetukã dhamma (tất cả pháp hữu nhân). 
4 uán 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm hữu nhân. 
- 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hữu nhân. 


- 3 là hành uân tức là 50 sở hữu hợp với tâm hữu nhân (trừ thọ và tưởng). 


- 414 thức uẫn tức là tâm hữu nhân. 
2 nhập 
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- 11а ý nhập tức là tâm hữu nhân. 
- 2 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với tâm hữu nhân (trừ si hợp tâm 51). 
2 giới 
- | là ý thức giới tức là tâm hữu nhân. 
- 2 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm hữu nhân (trừ sĩ hợp tâm si). 
3 đề 
- 1 là khô đề tức là 63 tâm hữu nhân hiệp thế, 51 sở hữu (trừ tham và si hợp tâm si). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


* Câu 2: Ahetukã dhamma (tất cả pháp vô nhân). 
5 иіп 
- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô nhân. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân. 
- 41а hành uân tức là si hợp tâm si và 12 sở hữu to tha hợp tâm vô nhân. 
- 5 là thức uân tức là tâm vô nhân. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là tâm vô nhân. 
- 12 là pháp nhập tức là si hợp tâm si, 12 sở hữu to tha hợp tâm vô nhân, sắc tế và Níp-bản. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 1713 ý thức giới tức là tâm khán ý môn, sinh tiếu và 3 tâm quan sát. 
- 18 là pháp giới tức là si hợp tâm si, 12 sở hữu to tha hợp với tâm vô nhân, sắc tế và Níp- 
bản. 
2 đề 
- 1 là khô đề tức là tâm vô nhân, si hợp tâm si, 12 sở hữu hợp và sắc pháp. 
- 2 là diệt đề tức là Níp-bàn. 


Nhị đề thứ ba trong phân Nhân (Hetusampayuttaduka) 
Nhị đê Tương ưng nhân 


* Câu 1: Hetusampayuttä dhamma (tất cả pháp tương ưng nhân). 
* Câu 2: Hetuvippayuttä dhamma (tất cả pháp bát tương ưng nhân). 
Chia như trang 2 tập 13 này. 


Nhị đề thứ tư trong phần Nhân (Hetusahetukaduka) 
Nhị đê Nhân hữu nhân 


* Câu 1: Hetu ceva dhamma sahetukã ca (tất cả pháp nhân và hữu nhân). 
- l uân là hành uân tức là 6 nhân tương ưng. 
- 1 nhập là pháp nhập tức là 6 nhân tương ưng. 
- 1 giới là pháp giới tức là 6 nhân tương ưng. 
2 đề 
- 1 là khổ để tức là 5 nhân tương ưng hợp với tâm hiệp thé. 
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- 2 là đạo đề tức là sở hữu trí hợp tâm đạo. 
Ngoại đê là trí hiệp tâm quả siêu thê. 


Câu 2: Sahetukãceva dhammã na ca hetu (tất cả pháp hữu nhân mà phi nhân). 
4 danh uán 
- 1 là thọ uån tức là sở hữu thọ hợp với tâm hữu nhân. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hữu nhân. 
- 3 là hành uân tức là 44 sở hữu hợp với tâm hữu nhân (trừ thọ, tưởng và 6 nhân). 
- 4 là thức uân tức là tâm hữu nhân. 
2 nhập 
- 11а ý nhập tức là tâm hữu nhân. 
- 2 là pháp nhập tức là 46 sở hữu hợp với tâm hữu nhân (trừ 6 nhân). 
2 giới 
- | là ý thức giới tức là tâm hữu nhân. 
- 2 là pháp giới tức là 46 sở hữu hợp với tâm hữu nhân (trừ 6 nhân). 
2 đề 
- 1 là khô đề tức là 63 tâm hữu nhân hiệp thế và 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân). 
- 2 là đạo để tức là 7 chi đạo sau hợp tâm đạo. 
Ngoại йё là tâm siêu thế và 33 sở hữu hợp (trừ 3 nhân và đạo đề). 


Nhị đề thứ năm trong phần Nhân (Hetuhetusampayuttaduka) 
Nhị đê Nhân tương ưng nhân 


Câu 1: Hetu ceva dhammã hetu sampayuttā ca (tất cả pháp nhân và tương ưng nhân). 


Câu 2: Hetusampayuttã ceva һатта na ca hetu (tất cả pháp tương ưng nhân mà phi nhân). 


Chia như trang 4 tập 13 này. 


Nhị đề thứ sáu trong phàn Nhân (Nahetusahetukaduka) 
Nhi đê Phi nhân hữu nhân 


Câu 1: Na hetu kho pana dhamma sahetukä рі (tất cả pháp phi nhân mà hữu nhân). 
4 danh uán 
- 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hữu nhân. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hữu nhân. 
- 3 là hành uân tức là 44 sở hữu hợp với tâm hữu nhân (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uân tức là tâm hữu nhân. 
2 nhập 
- 11а ý nhập tức là tâm hữu nhân. 
- 2 là pháp nhập tức là 46 sở hữu hợp với tâm hữu nhân (trừ 6 nhân). 
2 giới 
- | là ý thức giới tức là tâm hữu nhân. 
- 2 là pháp giới tức là 46 sở hữu hợp với tâm hữu nhân (trừ 6 nhân). 
2 đê 
- 1 là khổ đề tức là 63 tâm hữu nhân hiệp thế và 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân). 
- 2 là đạo để tức là 7 chi đạo sau hợp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 33 sở hữu hợp (trừ 3 nhân và đạo đề). 
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* Câu 2: Na hetu kho pana dhammä ahetukä pi (tất cả pháp phi nhân và vô nhân). 
5 uán 
- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô nhân. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân. 
- 41а hành uân tức là 10 sở hữu hợp to tha hợp với tâm vô nhân (trừ thọ và tưởng). 
- 5 là thức uân tức là tâm vô nhân. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là tâm vô nhân. 
- 12 là pháp nhập tức là 10 sở hữu to tha hợp tâm vô nhân và sắc tế. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 17 là ý thức giới tức là khán ý môn, sinh tiếu và 3 tâm quan sát. 
- 18 là pháp giới tức là 12 sở hữu to tha hợp với tâm vô nhân, sắc tế và Níp-bàn. 
2 đề 
- 1 là khổ đề tức là tâm vô nhân, 12 sở hữu hợp và sắc pháp. 
- 2 là diệt đề tức là Níp-bàn. 


—— Ñ... 


2. Phần nhỏ thứ hai là phần Duyên 


Nhi đề thứ nhất trong phần Duyên (Sappaccayaduka) 
Nhị đê Hữu duyên 


* Câu 1: Sappaccayä dhammä (tất cả pháp hữu duyên). 
5 иіп 
- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng. 
- 41а hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 
- 5 là thức uân tức là tâm. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là tâm. 
- 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp và 16 sắc tế. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- L7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới) 
- 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu và 16 sắc tế. 
3 dé 
- 1 là khổ dé tức là sắc pháp, tâm hiệp thé và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- 213 tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại dé là tâm siêu thé và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 
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* Câu 2: Appaccayä dhamma (tất cả pháp vô duyên). 
- Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
- 1 nhập là pháp nhập tức là Níp-bản. 
- 1 giới là pháp giới tức là Níp-bản. 
- 1 để là diệt dé tức là Níp-bàn. 


Nhị đề thứ hai trong phân Duyên (Sankhataduka) 
Nhị аё Hữu vi 


* Câu 1: Sañkhata dhamma (tất cả pháp hữu vi). 
* Câu 2: Asañkhata dhammä (tất cả pháp vô vi). 
Chia như trang 7 tập 13 này. 


Nhị đề thứ ba trong phần Duyên (Sanidassanaduka) 
Nhị đề Hữu kiến 
* Câu 1: Ѕапійаѕѕапа dhammã (tất cả pháp hữu kiến). 
- 1 uán là sắc uán tức là cảnh sắc. 
- 1 nhập là pháp nhập tức là cảnh sắc. 
- 1 giới là sắc giới tức là cảnh sắc. 
- 1 để là khó dé tức là cảnh sắc. 


* Câu 2: Апійаѕѕапа dhamma (tất cả pháp vô kiến). 
5 uấn 
- 1 là sắc ийп tức là 27 sắc pháp (trừ cảnh sắc). 
- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- 41а hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 
- 5 là thức uân tức là tâm. 
L1 nhập (chỉ trừ sắc nhập) 
L7 giới (trừ ra sắc giới) 
4 đề 
- 1 là khổ đề tức là tâm hiệp thế, 51 sở hữu hợp (trừ tham) và sắc pháp (trừ cảnh sắc). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt đề tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đề tức là chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Nhị đề thứ tư trong phần Duyên ( Sappatighaduka) 
Nhị dë Hữu đôi chiêu 


* Câu 1: Sappatighã dhammã (tất cả pháp hữu đối chiếu). 
- 1 идр là sắc пап tức là 12 sắc thô. 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 1 để là khó dé tức là 12 sắc thô. 


286 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tinh Sự (Mahathero Santakicco) 


* Câu 2: Appatighä dhammä (tất cả pháp vô đối chiếu). 
5 uán 
- 1 là sắc uân tức là 16 sắc tế. 
- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng. 
- 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 
- 5 là thức uân tức là tâm. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
- | là ý nhập tức là tâm. 
- 2 là pháp nhập tức là 52 sở hữu, sắc tế và Níp-bản. 
8 giới 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 8 là pháp giới tức là 52 sở hữu, sắc tế và Níp-bàn. 
3 dé 
- 1 là khô đề tức là tâm hiệp thế, 51 sở hữu hợp (trừ tham và sắc tế). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt đề tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo để tức là 8 chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại để là tâm siêu thế và 33 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Nhi đề thứ năm trong phần Duyên (Rupiduka) 
Nhị đề Sắc 


* Câu 1: Rũpino dhamma (tất cả pháp sắc). 
- 1 uấn là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 1 để là khổ dé tức là 28 sắc pháp. 


* Câu 2: Arũpino dhamma (tất cả pháp phi sắc). 
4 ийп 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- 3 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức ийп tức là tâm. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
- 11а ý nhập tức là tâm. 
- 2 là pháp nhập tức là 52 sở hữu và Níp-bàn. 
8 giới 
- 5 0161 thức tức là ngũ song thức. 
- _ 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 8 là pháp giới tức là 52 sở hữu và Níp-bàn. 
3 đê 
- 1 là khô đề tức là tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
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- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đề tức là 8 chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại йё là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Nhị đề thứ sáu trong p hàn Duyën (Lokiyaduka) 
Nhi đề Hiệp thé 


Câu 1: Lokiyä dhamma (tát cà pháp hiệp thê). 

5 иіп 

- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 

- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thé. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thé. 


- 41а hành uân tức là 50 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ và tưởng). 


- 5 là thức uân tức là tâm hiệp thế. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thế. 

- 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 

- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 1713 ý thức giới tức là 61 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế. 

2 dé 

- 1 là khổ dé tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Lokuttara dhamma (tất cả pháp siêu thế). 

4 иіп 

- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thé. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thế. 


- 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ thọ và tưởng). 


- 4 là thức uán tức là tâm siêu thế. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
- 11а ý nhập tức là tâm siêu thé. 
- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 
2 giới 
- _ 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bản. 
2 đề 
- 11а diệt dé tức là Níp-bàn. 
- 2 là đạo để tức là 8 chỉ đạo sau hợp tâm đạo. 
Ngoại để là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 
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Nhị đề thứ bảy trong phần Duyên (Kenaciviññeyyaduka) 
Nhị đê Cũng có tâm biệt đăng 
* Câu 1: Kenaciviññeyyä dhamma (tất cả pháp cũng có tâm biết đặng). 
* Câu 2: Kenacinaviññeyyä dhamma (tất cả pháp cũng có tâm không biết đặng). 
Chia như 4 trang chót tập 11. 


m m m Ñ... 


3. Phần nhỏ thứ ba là phần Lậu 


Nhị đề thứ nhất trong phân Lậu (Asavaduka) 
Nhị đê Lậu 


* Câu 1: Аѕауа dhamma (tất cả pháp lậu). 
- 1 uán là hành uán tức là si, tham, tà kiến. 
- 1 nhập là pháp nhập tức là si, tham, tà kiến. 
- 1 giới là pháp giới tức là si, tham, tà kiến. 
- 2 đề: .1 là khổ đế tức là si, tà kiến (trừ tham). 
. 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


* Câu 2: No asava dhammã (tất cả pháp phi lậu). 
5 ийп 
- 1 là sắc ийп tức là sắc pháp. 
- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng. 
- 41а hành uân tức là 17 sở hữu (trừ thọ, tưởng, tham, si và tà kiến). 
- 5 là thức uân tức là tâm. 
Ngoại uán tức là Níp-bản. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- I1 là ý nhập tức là tâm. 
- 12 là pháp nhập tức là sắc tế, Níp-bàn và 49 sở hữu hợp (trừ 3 chi lậu). 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0161 thức tức là ngũ song thức. 
- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- L7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 49 sở hữu hợp (trừ 3 chỉ lậu). 
3 dé 
- 1 là khổ dé tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 49 sở hữu hợp (trừ 3 chi lậu). 
- 213 diệt đề tức là Níp-bàn. 
- 3 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại йё là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Nhị đề thứ hai trong phần Lậu (Sãsavaduka) 
Nhị đề Cảnh lậu 


* Câu 1: Ѕаѕауа dhamma (tất cả pháp cảnh lậu). 
5 uân | ‚ 
- 1 là sắc uân tức là sắc pháp. 
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- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thé. 

3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thé. 

- 41а hành uân tức là 50 sở hữu hợp tọ tha với tâm hiệp thế (trừ thọ và tưởng). 
- 5 là thức uân tức là tâm hiệp thế. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- I1 là ý nhập tức là tâm hiệp thé. 

- 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 

- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý giới). 

- 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thé và sắc tế. 

2 đề 

- 1 là khổ dé tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Anāsavā dhammä (tất cả pháp phi cảnh lậu). 
4 пап 
1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thế. 
- 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uán tức là tâm siêu thế. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
- 11а ý nhập tức là tâm siêu thé. 
- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thé. 
2 giới 
- 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bản. 
2 dé 
- 1 là diệt đề tức là Níp-bàn. 
- 213 đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại để là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Nhị đề thứ ba trong phần Lâu (Ãsavasampayuttaduka) 
Nhị đề Tương ưng lậu 
Câu 1: Sãsavasampayuttã dhamma (tất cả pháp tương ưng lậu). 
4 иіп 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm bát thiện. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm bát thiện. 
- 3 là hành uân tức là 25 sở hữu hợp với tâm bắt thiện (trừ thọ, tưởng và si hợp tâm si). 
- 4 là thức uân tức là tâm bắt thiện. 
2 nhập 
- _ 1 là ý nhập tức là tâm bắt thiện. 
- 2 là pháp nhập tức là 27 sở hữu hợp với tâm bắt thiện (trừ si hợp tâm si). 
2 giới 
- 1 là ý thức giới tức là tâm bát thiện. 
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- 2 là pháp giới tức là 27 sở hữu hợp với tâm bát thiện (trừ si hợp tám si). 

2 đề 

- 1 là khổ để tức là tâm bất thiện và 27 sở hữu hợp (trừ tham và si hợp tâm si). 
- 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Ãsavavippayuttä dhamma (tất cả pháp bất tương ưng lậu). 

5 ийп 

- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 

- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

4 là hành uẫn tức là si hợp tâm si và 36 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ 

thọ và tưởng). 

- 5 là thức ийп tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

- 12 là pháp nhập tức là si hợp tâm si, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo và Níp- 
bàn. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức tức là ngũ song thức. 

- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 17 là ý thức giới tức là khán ý môn, sinh tiếu, 3 tâm quan sát và 91 tâm tịnh hảo. 

- 18 là pháp giới tức là si hợp tâm si, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sắc tế 
và Níp-bàn. 

3 đề 

- 1 là khô dé tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, si hợp tâm si, 38 sở hữu hợp và sắc 
pháp. 

- 2 là diệt đề tức là Níp-bàn. 

- 3 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại йё là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Nhi đề thứ tư trong p hàn Lậu (Asavasäsavaduka) 
Nhị аё Lâu cảnh lậu 


Câu 1: Азауа ceva dhamma sāsavā ca (tất cả pháp lậu và cảnh lậu). 
- 1 uẫn là hành uán tức là tham, si, tà kiến. 
- 1 nhập là pháp nhập tức là tham, si, tà kiến. 
- 1 giới là pháp giới tức là tham, si, tà kiến. 
- 2 đề: 
. 1 là khó đề tức là si, tà kiến (trừ tham). 
. 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


Câu 2: $ауаза ceva dhammä no са аѕауа (tất cả pháp cảnh lậu mà phi lậu). 
5 иіп 

- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 

- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thé. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thé. 
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- 41а hành uân tức là 47 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ và tưởng). 
- 5 là thức uân tức là tâm hiệp thế. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thế. 

- 12 là pháp nhập tức là 49 sở hữu hợp với tâm hiệp thé và sắc tế. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 

- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý giới). 

- 18 là pháp giới tức là 39 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế. 

1 để 

- Khô dé tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 49 sở hữu hợp (trừ tham, si, tà kiến). 


Nhị đề thứ năm trong phần Lâu (Asava ãsavasampayuttaduka) 
Nhị đề Lậu tương ưng lậu 

Câu 1: Аѕауя ceva dhammā ñsavasampayuttä ca (tất cả pháp lậu và tương ưng lậu). 
- 1 uán là hành uán tức là tham, si, tà kiến. 
- 1 nhập là pháp nhập tức là tham, si, tà kiến. 
- 1 giới là pháp giới tức là tham, si, tà kiến. 
- 2 đề: 

. 1 là khổ để tức là sỉ và tà kiến. 

. 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Asavasampayutta ceva dhamma по ca ãsavä (tất cả pháp tương ưng lậu mà phi lậu). 
4 uân 

- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm bát thiện. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm bắt thiện. 

- 3 là hành uân tức là 22 sở hữu hợp với tâm bắt thiện (trừ thọ và tưởng). 

- 4 là thức uân tức là tâm bắt thiện. 

2 nhập 

- _ 1 là ý nhập tức là tâm bắt thiện. 

- 2 là pháp nhập tức là 24 sở hữu hợp với tâm bắt thiện (trừ tham, si và tà kiến). 

2 giới 

- 1 là ý thức giới tức là tâm båt thiện. 

- 2 là pháp giới tức là 24 sở hữu hợp với tâm bát thiện (trừ tham, si và tà kiến). 
1 dé 

- Khó аё tức là tâm bắt thiện và 24 sở hữu hợp (trừ tham, si và tà kiến). 


Nhị đề Bất tương ưng lậu cảnh lậu 


Câu 1: Äsavavippayuttã khopana dhamma sãsava рі (tất cả pháp bất tương ưng lậu mà cảnh 
lậu). 

5 ийп 

- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 

- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thé. 

- 3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 
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- 41а hành uán tức là si hợp tâm si, 36 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp 
thế (trừ thọ và tưởng). 

- 5 là thức uân tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thé. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

- 12 là pháp nhập tức là si hợp tâm 51, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp 
thế và sắc tế. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 

- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 1713 ý thức giới tức là khán ý môn, sinh tiếu, 3 tâm quan sát và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

- 18 là pháp giới tức là si hợp tâm si, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế 
và sắc té. 

1 dé 

- Khổ đế tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, si hợp tâm si, 38 sở hữu hợp và sắc 
pháp. 


* Câu 2: Āsavavippayuttā kho pana dhamma anasava pi (tất cả pháp bát tương ưng lậu mà phi 
cảnh lậu). 
4 uán 
1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thé. 
- 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uán tức là tâm siêu thế. 
Ngoại dé tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
- 1 là ý nhập tức là tâm siêu thế. 
- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thé và Níp-bàn. 
2 giới 
- 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bản. 
2 đề 
- 1 là diệt đề tức là Níp-bàn. 
- 2 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại để là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


~—~—————~—.—_—~——~——.—.—~—.—.—~.~—~—~~—~~~ 


4. Phần nhỏ thứ tư là phần Triền 


Nhị đề thứ nhất trong phần Triền (Saññojanaduka) 
Nhị đê Triên 


* Câu 1: Saññojanã dhamma (tất cả pháp triển). 
- 1 uán là hành uân tức là 8 chỉ triền. 
- 1 nhập là pháp nhập tức là 8 chỉ triển. 
- 1 giới là pháp giới tức là 8 chỉ triền. 
- 2 đề: .... I là khổ dé tức là 7 chi trièn (trừ tham). 
. 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
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Câu 2: No Saññojanã dhamma (tất cả pháp phi triền). 
5 ийп 
- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng. 
- 41а hành uân tức là 42 sở hữu (trừ thọ, tưởng và 8 chỉ triền). 
- 5 là thức uân tức là tâm. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là tâm. 
- 12 là pháp nhập tức là 44 sở hữu, sắc tế và Níp-bàn (trừ 8 chỉ triền). 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- L7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 44 sở hữu (trừ 8 chỉ triền). 
3 đề 


- 1 là khô dé tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 44 sở hữu hợp (trừ 8 chỉ triển). 


- 2 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 3 là đạo đê tức là 8 chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đê tức là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo аё). 


Nhị đề thứ hai trong phần Triền (Saññojaniyaduka) 
Nhị đê Cảnh triên 


Câu 1: Saññojaniyä dhamma (tất cả pháp cảnh triền). 

5 uân 

- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 

- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thé. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thé. 

- 41а hành uân tức là 50 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ và tưởng). 
- 5 là thức uân tức là tâm hiệp thế. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thế. 

- 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 

- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 1713 ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý giới). 

- 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế. 

2 đề 

- 1 là khổ đề tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
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* Câu 2: Asaññojaniyä dhamma (tất cả pháp phi cảnh triển). 
4 uấn 
- 1 là thọ одр tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thế. 
- 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uán tức là tâm siêu thế. 
2 nhập 
- 11а ý nhập tức là tâm siêu thé. 
- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 
2 giới 
- 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bản. 
2 đề 
- 1 là diệt đề tức là Níp-bàn. 
- 2 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại dé là tâm siêu thé và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Nhị đề thứ ba trong phân Triền (Saññoj anasampayuttaduka) 
Nhị đê Tương ưng triên 


* Câu 1: Saññojanasampayuttä dhammā (tất cả pháp tương ưng triền). 
4 ийп 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm bắt thiện. 
- 2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với tâm bắt thiện. 
- 3 là hành uán tức là 25 sở hữu hợp với tâm bát thiện (trừ thọ, tưởng và si hợp tâm si 
phóng dật). 
2 nhập 
- _ 1 là ý nhập tức là tâm bắt thiện. 
- 2 là pháp nhập tức là 27 sở hữu hợp với tâm bắt thiện (trừ si hợp tâm si phóng dật). 
2 giới 
- 1 là ý thức giới tức là tâm bát thiện. 
- 2 là pháp giới tức là 27 sở hữu hợp với tâm bát thiện (trừ si hợp tâm si phóng dật). 
2 đê 
- 1 là khó dé tức là tâm bát thiện và 26 sở hữu hợp (trừ si hợp tâm si phóng dật và sở hữu 
tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


* Câu 2: Saññojanavippayuttãä dhamma (tất cả pháp bất tương ưng triển). 
5 ийп 
- _ 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
4 là hành uán tức là si hợp tâm si phóng dật, 36 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh 
hảo (trừ thọ và tưởng). 
5 là thức ийп tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
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- 12 là pháp nhập tức là si hợp tâm si phóng dật, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh 
hảo, sắc tế và Níp-bàn. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 

- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 1713 ý thức giới tức là khán ý môn, sinh tiếu, 3 tâm quan sát và 91 tâm tịnh hảo. 

- 18 là pháp giới tức là 51 hợp tâm si phóng dật, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh 
hảo, sắc tế và Níp-bàn. 

3 đề 

- 1 là khổ dé tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế, si hợp tâm si phóng dật, 38 sở 
hữu hợp và sắc pháp. 

- 2 là diệt đề tức là Níp-bàn. 

- 3 là đạo dé tức là 8 chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại để là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Nhi đê thứ tư trong phân Triên (Sañño1anasañño1anivaduka 


Nhị đê Triên cảnh triên 


Câu 1: Saññojanã ceva dhamma saññojaniyä ca (tất cả pháp triền và cảnh triển). 
- 1 uán là hành uán tức là 8 chỉ triền. 
- 1 nhập là pháp nhập tức là 8 chỉ triền. 
- 1 giới là pháp giới tức là 8 chỉ triền. 
- 2 đề: .... I là khổ dé tức là 7 chi trièn (trừ tham). 
. 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Saññojaniyä ceva һатта no ca saññojanä (tất cả pháp cảnh triền mà phi triền). 
5 ийп 

- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 

- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thé. 

- 3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thé (trừ thọ, tưởng và 8 chỉ triền). 
- 41а hành uân tức là 42 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ, tưởng và 8 chi triển). 

- 5 là thức uân tức là tâm hiệp thế. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thế. 

- 12 là pháp nhập tức là 44 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế (trừ 8 chi triền). 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức tức là ngũ song thức. 

- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- L7 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý giới). 

- 18 là pháp giới tức là sắc tế, tâm hiệp thế và 44 sở hữu hợp (trừ 8 chỉ triền). 

1 để 

- Khô dé tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 44 sở hữu hợp (trừ 8 chỉ triển). 
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Nhi đề Triền tương ưng triển 


+ Câu 1: Saññojanã ceva dhammã saññojanasampayuttä са (tất cả pháp ігіёп và tương ưng 
triển). 
- 1 uán là hành uân tức là 8 chi pháp triền. 
- 1 nhập là pháp nhập tức là 8 chi pháp triền. 
- 1 giới là pháp giới tức là 8 chi pháp triển. 
- 2 đề: 1 là khó dé tức là 7 chi triën (trừ tham), 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


* Câu 2: Saññojanäsampayuttä ceva dhamma no ca saññojanã (tất cả pháp tương ưng ігіёп mà 
phi triền). 
4 ийп 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm båt thiện. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm bát thiện. 
- 3 là hành uân tức là 17 sở hữu hợp với tâm bát thiện (trừ thọ, tưởng và 8 chỉ triền). 
- 4 là thức uán tức là tâm bát thiện. 
2 nhập 
- 11а ý nhập tức là tâm bắt thiện. 
- 2 là pháp nhập tức là 19 sở hữu hợp với tâm bắt thiện (trừ 8 chỉ triền). 
2 giới 
- 1 là ý thức giới tức là tâm bát thiện. 
- 2 là pháp giới tức là 19 sở hữu hợp với tâm bát thiện (trừ 8 chi triển). 
1 để 
- Khổ đế tức là tâm bát thiện và 19 sở hữu hợp (trừ 8 chi triền). 


Nhị đề thứ sáu trong phần Тгіёр (Saññoj anavippayuttasaññojaniyaduka) 
Nhị đề Bất tương ưng triền cảnh triền 


* Câu 1: Ѕайћојапа vipppayuttä kho рапа dhammã saññojaniyã рі (tất cả pháp bát tương ưng 
triền và cảnh triển). 
5 ийп 
- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ цап tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 
- 3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 
- 4 là hành uân tức là si hợp tâm si phóng dật, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh 

hảo hiệp thế. 

5 là thức uán tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

- 12 là pháp nhập tức là si hợp tâm sĩ phóng dật, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh 
hảo hiệp thế và sắc tế. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 

- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 1713 ý thức giới tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thé. 

- 18 là pháp giới tức là si hợp tâm si phóng dật, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh 
hảo hiệp thế và sắc tế. 
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1 để 
- Khổ để tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp, si hợp tâm si phóng dật 
và sắc pháp. 


Câu 2: Ѕайћојапа vippayuttä kho pana dhammã asaññojaniyä pi (tất cả pháp bát tương ưng 
trièn mà phi cảnh (гіёп). 
4 uàn 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thé. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thế. 
- 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uân tức là tâm siêu thế. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
- 11а ý nhập tức là tâm siêu thé. 
- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 
2 giới 
- 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bản. 
2 đề 
- 1 là diệt đề tức là Níp-bàn. 
- 2 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


ит phán thêm Pali và chia tập 13 


~—~—————~—.——.———.——~—.—~.~—~~.~~ 


Giải theo bảng nêu tập 14 có 24 trang, 24 đầu đề nhị, gom lại có 4 phần: 

Phần phược (ganthagocchaka) có 6 đầu đề nhị, 6 trang, từ trang 1 đến trang 6 (đây chỉ ghi 
thêm danh từ Pali). 

Phần bộc (oghagocchaka) có 6 đầu đề nhị, 6 trang, từ trang 7 đến trang 12. 

Phần phối (yogagocchaka) có 6 đầu đề nhị, 6 trang, từ trang 13 đến trang 18. 

Phần cái (nivaranagocchaka) có 6 đầu dë nhị, 6 trang, từ trang 19 đến 24. 


5. Phần nhỏ thứ năm là phần Phược 


Nhị đề thứ nhất trong phần Phược (Ganthaduka) 
Nhị đề Phược 
Câu 1: Ganthã dhamma (tất cả pháp phược). 
- 1 uán là hành uân (hành uán phược) tức là tham, sân, tà kiến. 
- 1 nhập là pháp nhập tức là tham, sân và tà kiến. 
- l giới là pháp giới tức là tham, sân và tà kiến. 
- 2 đề: 1 là khó dé tức là sân và tà kiến, 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: No ganthã dhamma (tất cả pháp phi phược). 
5 ийп 

- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 

- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ. 

- 3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng. 
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- 41а hành uán tức là 47 sở hữu (trừ thọ, tưởng, tham, sân và tà kiến). 
- 5 là thức uân tức là tâm. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 1113 ý nhập tức là tâm. 
- 12 là pháp nhập tức là 49 sở hữu (trừ tham, sân, tà kiến), sắc tế và Níp-bàn. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- L7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc té và 49 sở hữu (trừ tham, sân và tà kiến). 
3 dé 
- _ 1 là khổ dé tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 49 sở hữu (trừ tham, sân và tà kiến). 
- 213 diệt đề tức là Níp-bàn. 
- 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại йё là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Nhị đề thứ hai trong phần Phược (Ganthaniyaduka). 
Nhị đề Cảnh phược 


* Câu 2: Ganthaniyä dhamma (tất cả pháp cảnh phược). 
5 uân 
- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thé. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với hiệp thế. 
- 41а hành uân tức là 50 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ và tưởng). 
- 5 là thức uân tức là tâm hiệp thế. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thế. 
- 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế. 
2 đề 
- 1 là khổ dé tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- 214 tập dé tức là sở hữu tham. 


* Câu 2: Aganthaniyä dhamma (tất cả pháp phi cảnh phược). 
4 иіп 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thé. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thế. 
- 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ thọ và tưởng). 
2 nhập 
- 1 là ý nhập tức là tâm siêu thé. 
- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 
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2 giới 
- 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bản. 
2 đề 
- 1 là diệt đề tức là Níp-bàn. 
- 2 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 

Ngoại để là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Nhi đề thứ ba trong phân Phược (Ganthasampayuttaduka) 
Nhị đê Tương ưng phược 


Câu 1: Ganthasampayuttãä dhamma (tất cả pháp tương ưng phược). 

4 ийп 

- 1 là thọ одр tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham và sân. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham và sân. 

- 3 là hành uân tức là sỉ hợp tâm si và 25 sở hữu hợp với tâm tham và sân. 
- 4 là thức ийп tức là tâm tham và sân. 


2 nhập 
- 11а ý nhập tức là tâm tham và sân. 


- 2 là pháp nhập tức là si hợp tâm si và 25 sở hữu hợp với tâm tham và sân. 


2 giới 

- | là ý thức giới tức là 8 tâm tham và 2 tâm sân. 
- 2 là pháp giới tức là si hợp tâm si và 25 sở hữu hợp với tâm tham và sân. 
2 đề 


- 1 là khổ đề tức là 8 tâm tham, 2 tâm sân, si hợp tâm si và 24 sở hữu hợp (trừ tham). 


- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Ganthavippayuttã dhamma (tất cả pháp bất tương ưng phược). 
5uin  =- 
- 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp. 


- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm si, tâm vô nhân và tâm tinh hảo. 


- 41а hành uân tức là sân và tham hợp tâm tham bắt tương ưng và 39 sở hữu hợp với tâm 


51, tâm vô nhân và tâm tinh hảo. 
- 5 là thức uán tức là tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 


- 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế, sân và tham hợp tâm tham bát tương ưng, 39 sở 


hữu hợp với tâm si, tâm vô nhân, tâm tinh hảo. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 


- 17 là ý thức giới tức là tâm si, khán ý môn, sinh tiéu, 3 tâm quan sát và tâm tịnh hảo. 


- 18 1а pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế, sân và tham hợp tâm tham bắt tương ưng và 39 sở 


hữu hợp với tâm 51, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
4 đề 


- 1 là khó để tức là sắc pháp, tâm si, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, si hợp tâm si và 39 sở hữu 


hợp (trừ tham). 
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- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Nhi đề thứ tư trong phân Phược (Ganthaganthaniyaduka) 
Nhị đê Phược cảnh phược 


* Cau 1: Сапа ceva dhamma ganthaniyä ca (tất cả pháp phược và cảnh phược). 
- 1 uấn là hành uân tức là tham, sân và tà kiến. 
- 1 nhập là pháp nhập tức là tham, sân và tà kiến. 
- 1 giới là pháp giới tức là tham, sân và tà kiến. 
- 2 đề: 1 là khó dé tức là sân và tà kiến (trừ tham), 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


* Câu 2: Ganthaniyä ceva һатта no ca гапа (tất cả pháp cảnh phược mà phi phược). 
5 цап 
- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 
2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thé. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thé. 
- 41а hành uân tức là 47 sở hữu hợp với tâm hiệp thê (trừ thọ, tưởng, tham, sân và tà kiến). 
- 5 là thức uân tức là tâm hiệp thế. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- I1 là ý nhập tức là tâm hiệp thế. 
- 12 là pháp nhập tức là 49 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tham, sân và tà kiến) và sắc tế. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 1713 ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 18 là pháp giới tức là 49 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế (trừ tham, sân và tà kiến). 
1 để 
- Khổ dé tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 49 sở hữu hợp (trừ tham, sân và tà kiến). 


Nhi đề thứ năm trong phần Phược (Ganthaganthasampayuttaduka) 
Nhị đê Phược tương ưng phược 


* Câu 1: Ganthã ceva dhamma ganthasampayuttã ca (tất cả pháp phược và tương ưng phược). 
- 1 uán là hành uân tức là tham và tà kiến. 
- 1 nhập là pháp nhập tức là tham, tà kiến. 
- 1 giới là pháp giới tức là tham, tà kiến. 
- 2 đề: 1 là khó dé tức là sở hữu tà kiến, 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


* Câu 2: Ganthasampayuttã ceva һатта no ca ganthã (tất cả pháp tương ưng phược mà phi 
phược). 
4 uẫn 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham và sân. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham và sân. 
- 3 là hành uân tức là 23 sở hữu hợp với tâm tham và sân (trừ tham và tà kiến). 
- 4 là thức uân tức là tâm tham và sân. 
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2 nhập 

- | là ý nhập tức là tâm tham và sân. 

- 2 là pháp nhập tức là 23 sở hữu hợp với tâm tham và sân (trừ tham và tà kiến). 

2 giới 

- | là ý thức giới tức là tâm tham và sân. 

- 4 là pháp giới tức là 23 sở hữu hợp với tâm tham và tâm sân (trừ tham và tà kiến). 


hó dé tức là tâm tham, tâm sân và 23 sở hữu hợp (trừ tham và tà kiến). 


Nhị đề thứ sáu trong phần Phược (Ganthavippayuttaganthaniyaduka) 
Nhị đê Bât tương ưng phược cảnh phược 


Câu 1: Ganthavippayuttä kho pana dhammä рапіћапіуя pi (tất cả pháp bất tương ưng phược 

và cảnh phược). 

5 ийп 

- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 

- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thé. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

- 4 là hành uán tức là sân và tham hợp với tâm tham bất tương ưng và 43 sở hữu hợp với 
tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

- 5 là thức uấn tức là tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

- 12 là pháp nhập tức là sắc tế, sân và tham hợp tâm tham bát tương ưng, 43 sở hữu hợp 
với tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 

- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- L7 là ý thức giới tức là 2 tâm si, khán ý môn, sinh tiéu và 3 tâm quan sát, và tâm tịnh hảo 
hiệp thé. 

- 18 là pháp giới tức là sắc tế, sân và tham hợp tâm tham bát tương ưng, 43 sở hữu hợp với 
tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thé. 

2 dé 

- 1 là khó dé tức là sắc pháp, tâm si, tâm vô nhân, tâm tinh hảo hiệp thé, sân và tham hợp 
tâm tham bắt tương ưng và 42 sở hữu hợp (trừ tham). 

- _2 là tập dé tức là sở hữu tham hợp tâm tham bất tương ưng. 


Câu 2: Ganthavippayuttä kho рапа dhammã aganthaniyä рї (tất cả pháp bất tương ưng 
phược mà phi cảnh phược). 
4 ийп 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thé. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thế. 
- 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uẫn tức là tâm siêu thế. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
- 11а ý nhập tức là tâm siêu thé. 
- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 
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2 giới 
- 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bản. 
2 dé 
- 1 là diệt đề tức là Níp-bàn. 
- 2 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại để là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


—— Ñ... 


6. Phàn nhó thú sáu là phàn Bóc 
Nhi đề thứ nhất trong phần Bộc (Oghaduka) 
Nhị đê Bộc 
* Câu 1: Oghã dhamma (tất cả pháp bộc). 
* Câu 2: No oghã dhamma (tất cả pháp phi bộc). 
Chia như trang 14 của tập 13. 


Nhị đề thứ hai trong phần Bộc (Oghaniyaduka) 
Nhị đề Cảnh bộc 


* Câu 1: Oghãniyä dhamma (tất cả pháp cảnh bộc). 
* Câu 2: Anoghaniyä dhammã (tất cả pháp phi cảnh bộc). 
Chia như trang 15 của tập 13. 


Nhị аё thứ ba trong phần Bộc (Oghasampayuttaduka) 
Nhị đê Tương ưng bộc 


* Câu 1: Oghasampayuttä dhamma (tất cả pháp tương ưng bộc). 


* Câu 2: Oghavippayuttä dhammä (tất cả pháp bất tương ưng bộc). 
Chia như trang 16 của tập 13. 


Nhị đề thứ tư trong phần Bộc (Oghaoghaniyaduka) 
Nhị đê Bộc cảnh bộc 
* Câu 1: Oghā ceva dhamma oghaniyä са (tất cả pháp bộc và cảnh bộc). 
* Câu 2: Oghaniyä ceva һатта по ca oghã (tất cả pháp cảnh bộc mà phi bộc). 


Chia như trang 17 của tập 13. 


Nhi đề thứ năm trong phần Bộc (Oghaoghasampayuttaduka) 
Nhị đê Bộc tương ưng bộc 


* Câu 1: Oghā ceva dhamma oghasampayuttã ca (tất cả pháp bộc và tương ưng bộc). 


* Câu 2: Oghasampayuttä ceva һатта по ca орћа (tất cả pháp tương ưng bộc mà phi bộc). 
Chia như trang 18 của tập 13. 


Nhị đề thứ sáu trong phần Bộc (Oghavippayuttaoghaniyaduka) 
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Nhị đề Bát tương ưng bộc cảnh bộc 
Câu 1: Oghavippayuttã kho pana dhammã oghaniyã рі (tất cả pháp tương ưng bộc và cảnh 
bộc). 
Câu 2: Oghavippayuttä kho pana dhammã anoghaniyä рі (tất cả pháp bất tương ưng bộc mà 
phi cảnh bộc). 
Chia như trang 19 của tập 13. 
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7. Phần nhỏ thứ bảy là phần Phối 


Nhị đề thứ nhất trong phân Phối (Yogaduka) 
Nhị đê Phôi 


Câu 1: Үора dhamma (tất cả pháp phối). 
Câu 2: No yoga dhammä (їйї cả pháp phi phối). 
Chia như trang 14 của tập 13. 


Nhị đề thứ hai trong phần Phối (Yoganiyaduka) 
Nhị đề Cảnh phối 


Câu 1: Yoganiyä dhammä (tất cả pháp cảnh phối). 
Câu 2: Ayoganiyä dhammä (tất cả pháp phi cảnh phối). 
Chia như trang 15 của tập 13. 
Nhị аё thứ ba trong phần Phối (Yogaduka) 
Nhị đê Tương ưng phôi 
Câu 1: Yogasampayuttä dhammã (tất cả pháp tương ưng phối). 


Câu 2: Yogavippayuttä dhamma (tất cả pháp bất tương ưng phối). 
Chia như trang 16 của tập 13. 


Nhị đề thứ tư trong phân Phối (Yogayoganniyaduka) 
Nhị đê Phôi cảnh phôi 


Câu 1: Yogã ceva dhammã yoganiyä са (tất cả pháp phối và cảnh phối). 
Câu 2: Yoganiyä ceva һатта no ca yogã (tất cả pháp cảnh phối mà phi phối). 
Chia như trang 17 của tập 13. 
Nhị đề thứ năm trong phần Phối (Yogamogasampayuttaduka) 
Nhị đê Phôi tương ưng phôi 
Câu 1: Yogã ceva dhammā yogasampayuttã ca (tất cả pháp phối tương ưng phối). 


Câu 2: Yogasampayuttä ceva dhammã no ca yoga (tất cả pháp tương ưng phối mà phi phối). 
Chia như trang 18 của tập 13. 


Nhị đề thứ sáu trong phàn Phối (Yogavippayuttay. oganiyaduka) 
Nhị đê Bât tương ưng phôi cảnh phôi 


Câu 1: Yogavippayuttäa kho рапа ћатта уорапіуа pi (tất cả pháp bất tương ưng phối mà 
cảnh phôi). 
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* Câu 2: Yogavippayuttã kho рапа dhammã ayoganiyä pi (tất cả pháp bất tương ưng phối mà 
phi cảnh phôi). 
Chia như trang 19 của tập 13. 


~—~———~——————.—.—.—.—~.~—~.~—~~~ 


8. Phần nhỏ thứ tám là phần Cái 


Nhị đề thứ nhất trong phần Cái (Nïvaranaduka) 
Nhi đề Cái 
* Câu 1: Мтуагапа dhamma (tất cả pháp cái). 
- 1 uấn là hành uân tức là 8 chi pháp cái. 
- 1 nhập là pháp nhập tức 8 chi pháp cái. 
- l giới là pháp giới tức là 8 chi pháp cái. 
- 2 đế: 1 là khó đề tức là 7 chi pháp cái (trừ tham), 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


* Câu 2: No ntvaranna dhammã (tất cả pháp phi cái). 
5 uân 
- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- 4 là hành uân tức là 42 sở hữu (trừ thọ, tưởng và 8 chi pháp cái). 
- 5 là thức ийп tức là tâm. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là tâm. 
- 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 44 sở hữu (trừ 8 chi pháp cái). 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- L7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 44 sở hữu (trừ 8 chi pháp cái). 
3 đề 
- 1 là khổ dé tức là sắc pháp, 81 tâm hiệp thế và 44 sở hữu hợp (trừ 8 chi pháp cái). 
- 2 là đạo dé tức là chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại để là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Nhị đề thứ hai trong phần Cái (NTvarananiyaduka) 
Nhị đề Cảnh cái 
* Câu 1: NTvaraniyä dhamma (tất cả pháp cảnh cái). 
* Câu 2: AnTvaraniyä dhamma (tất cả pháp phi cảnh cái). 
Chia như trang 21 tập 13. 


Nhị đề thứ ba trong phần Cái (NTvaranasampayuttaduka) 
Nhị đề Tương ưng cái 
* Câu 1: NTvaranasampayuttãä dhammã (tất cả pháp tương ưng cái). 
4 айп 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm bát thiện. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm bắt thiện. 
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- 3 là hành uân tức là 25 sở hữu hợp với tâm bắt thiện (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uân tức là tâm bát thiện. 

2 nhập 

- 11а ý nhập tức là tâm bắt thiện. 

- 2 là pháp nhập tức là 27 sở hữu hợp với tâm bắt thiện. 

2 giới 

- 1 là ý thức giới tức là tâm bát thiện. 

- 2 là pháp giới tức là 27 sở hữu hợp với tâm bắt thiện. 

2 đề 

- 1 là khô dé tức là tâm bắt thiện và 26 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


Câu 2: NTvaranavippayuttä dhamma (tất cả pháp bất tương ưng cái). 
5 иіп 
- _ 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 
2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
- 3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
- 4 là hành uân tức là 36 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ và tưởng). 
- 5 là thức uán tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
- 12 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo, sắc tế và Níp-bàn. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
17 là ý thức giới tức là khán ý môn, sinh tiếu, 3 tâm quan sát và tâm tịnh hảo. 
- 18 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sắc tế và Níp-bàn. 
3 đề 
- 1 là khô dé tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sắc pháp. 
- 2 là diệt đề tức là Níp-bàn. 
- 3 là đạo dé tức là chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Nhị đề thứ tư trong phần Cái (NIvarananivaraniyaduka) 
Nhị đê Cái cảnh cái 


Câu 1: NTvaranã ceva dhamma nīvaraņiyā са (tất cả pháp cái và cảnh cái). 

- 1 uấn là hành uân tức là 8 chi pháp cái. 

- 1 nhập là pháp nhập tức là 8 chi pháp cái. 

- 1 giới là pháp giới tức là 8 chi pháp cái. 

- 2 đế: 1 là khó đề tức là 7 chi pháp cái (trừ tham), 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


Câu 2: NTvaraniyä ceva đhammã по ca nīvaraņā (tất cả pháp cảnh cái mà phi cái). 
5 иіп 

- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 

- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thé. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thé. 
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- 41а hành uân tức là 44 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ 8 chi pháp cái). 

- 5 là thức uân tức là tâm hiệp thế. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- I1 là ý nhập tức là tâm hiệp thế. 

- 12 là pháp nhập tức là sắc tế, 44 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ 8 chi pháp cái). 
18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 

- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- L7 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thé (trừ ngũ song thức và ý giới). 

- A là pháp giới tức là sắc tế, 44 sở hữu hợp với tâm hiệp thé (trừ 8 chi pháp cái). 


ó đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 44 sở hữu hợp (trừ 8 chi pháp cái). 


Nhi đề thứ năm trong phân Cái (NTvarananTvaranasampayuttaduka 


Nhị đề Cái tương ưng cái 


* Câu 1: Nīvaranņā ceva dhamma nĩvaranasampayuttã са (tất cả pháp cái tương ưng cái). 
- 1 uán là hành uân tức là 8 chi pháp cái. 
- 1 nhập là ý nhập tức là 8 chi pháp cái. 
- 1 0151 là pháp giới tức là 8 chi pháp cái. 
- 2 đề: 1 là khó dé tức là 7 chi pháp cái (trừ tham), 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


* Câu 2: Nïvarannasampayuttãä ceva dhamma no ca пїуагапа (tất cả pháp tương ưng cái mà 
phi cái). 
4 ийп 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm bát thiện. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm bát thiện. 
- 3 là hành uân tức là 19 sở hữu hợp với tâm bắt thiện (trừ 8 chi pháp cái). 
- 4 là thức ийп tức là tâm bắt thiện. 
2 nhập 
- 11а ý nhập tức là tâm bắt thiện. 
- 2 là pháp nhập tức là 19 sở hữu hợp với tâm bắt thiện. 
2 giới 
- 1 là ý thức giới tức là tâm bát thiện. 
- 2 là pháp giới tức là 19 sở hữu hợp với tâm bát thiện. 
1 đê 
- Khổ đế tức là 12 tâm bát thiện và 19 sở hữu hợp (trừ 8 chi pháp cái). 


Nhị đề thứ sáu trong phần Cái (NTvaranavippayuttanTvaraniyaduka) 
Nhị đê Bât tương ưng cái cảnh cái 


+ Câu 1: Nïvaranavippayuttã kho pana dhammã nīvaraņiyā рі (tất cả pháp bất tương ưng cái 
mà cảnh cái). 
5 ийп 
- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thé. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 
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- 41а hành uân tức là 36 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế (trừ thọ và 
tưởng). 

- 5 là thức uân tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thé. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

- 12 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và sắc pháp. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 

- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 17 là ý thức giới tức là khán ý môn, sinh tiéu và 3 tâm quan sát và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

- L8 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và sắc pháp. 

1 để 

- Khổ đế tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sắc pháp. 


Câu 2: Nïvaranavippayuttä kho pana dhammã anivaraniyä pi (tất cả pháp bất tương ưng cái 
mà phi cảnh cái). 
- 4 án và ngoại uán, 2 nhập, 2 giới, 2 dé và ngoại đề. 


Риї phân thêm Pali và chia tập 14. 


~—~~—~—~—~~—~—~—~—~—~—~—~~—~—~~—~—~~—~~~ 


Bảng nêu tập 15 có 3 phàn: 


Phần khinh thị (paramäsagocchaka) có 5 đầu đề nhị, 5 trang, từ trang 1 đến trang 5. 
Phần đề đại (mahantaragocchaka) có 14 đầu đề nhị, 14 trang, từ trang 6 đến trang 19. 
Phần thủ (upädãnagocchaka) có 6 đầu đề nhị, 6 trang, từ trang 20 đến trang 25. 


9. Phần nhỏ thứ chín là phần Khinh thị 


Thêm Palli và chia trang 1 nhị đề: Paramasaduka. 
Nhị đề Khinh thị 


Câu 1: Paramasa dhamma (tất cả pháp khinh thị). 
- 1 uấn là hành uân. 
- 1 nhập là pháp nhập. 
- 1 giới là pháp giới. 
- 1 để là khó dé. 
Chi pháp đều là sở hữu tà kiến. 


Câu 2: No paramasa dhammä (tất cả pháp phi khinh thị). 
5 uấn 
- _ 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng. 
- 41а hành uân tức là 49 sở hữu hợp (trừ thọ, tưởng và tà kiến). 
- 5 là thức uân tức là tâm. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
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- 11 là ý nhập tức là tâm. 
- 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 51 sở hữu hợp (trừ tà kiến). 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- L7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 51 sở hữu hợp (trừ tà kiến). 
4 đề 
- 1 là khổ dé tức là 28 sắc pháp, 81 tâm hiệp thế và 50 sở hữu hợp (trừ tham và tà kiến). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại để là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Thêm Pali và chia trang 2 nhị đề Paramatthaduka 
Nhị đề Cảnh khinh thị 

* Câu 1: Paramatthä dhammä (tất cả pháp cảnh khinh thị). 

5 uân 

- 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 

- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thế. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thé. 

- 41а hành uân tức là 50 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ và tưởng). 

- 5 là thức uân tức là tâm hiệp thế. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là tâm hiệp. thế. 

- 12 là pháp nhập tức là sắc tế và 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 

- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý giới). 

- 18 là pháp giới tức là sắc tế và 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế. 

2 dé 
- 1 là khổ dé tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


* Câu 2: Aparamatthä dhamma (tất cả pháp phi cảnh khinh thị). 
4 uẫn 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thé. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thế. 
- 3 là hành uán tức là 50 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uán tức là tâm siêu thế. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
- 11а ý nhập tức là tâm siêu thé. 
- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thé. 


2 giới 
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2 


1 là ý thức giới tức là tâm siêu thé. 
2 là pháp giới tức là Níp-bàn và 36 sở hữu hợp với tâm siêu thê. 


đê 


1 là diệt аё tức là Níp-bàn. 
2 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Thêm Pali và chia trang 3 nhị đề Paramäsasampayuttaduka 
Nhị đề Tương ưng khinh thị 


Câu 1: Parāmāsasampayuttā dhamma (tất cả pháp tương ưng khinh thị). 
4 айп 


1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham tương ưng. 

2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham tương ưng. 

3 là hành uán tức là 18 sở hữu hợp với tâm tham tương ưng (trừ thọ và tưởng). 
4 là thức uán tức là tâm tham tương ưng. 


2 nhập 


1 là ý nhập tức là tâm tham tương ưng. 
2 là pháp nhập tức là 20 sở hữu hợp với tâm tham tương ưng. 


2 giới 


2 


1 là ý thức giới tức là tâm tham tương ưng. 
2 là pháp giới tức là 20 sở hữu hợp với tâm tham tương ưng. 


đê 


1 là khó đề tức là tâm tham tương ưng và 19 sở hữu hợp (trừ tham). 
2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Paramäsavippayuttãä dhamma (tất cả pháp bất tương ưng khinh thị). 
5 uân 


1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 

2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham bất tương ưng, tâm sân, tâm si, tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo. 

3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham bắt tương ưng, tâm sân, tâm si, tâm 
vô nhân và tâm tịnh hảo. 

4 là hành uân tức là 49 sở hữu hợp với tâm tham bất tương ưng, tâm sân, tâm si, tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ, tưởng và tà kiến). 

5 là thức uán tức là tâm tham bất tương ưng, tâm sân, tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh 
hảo. 

Ngoại uán tức là Níp-bản. 


12 nhập 


10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

11 là ý nhập tức là tâm tham bắt tương ưng, tâm sân, tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 51 sở hữu hợp với tâm tham bất tương ưng, tâm 
sân, tâm 51, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ tà kiến). 


18 giới 


10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 

16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

17 là ý thức giới tức là 104 tâm (trừ ngũ song thức, ý giới và 4 tâm tham tương ưng). 

18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 51 sở hữu hợp với 117 tâm (trừ tà kiến và 4 tâm 
tham tương ưng). 
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- 1 là khổ dé tức là 4 tâm tham bát tương ưng, tâm sân, tâm si, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo 
hiệp thế, sắc pháp và 50 sở hữu hợp (trừ tham và tà kiến). 

- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 

- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 

- 413 đạo dé tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại để tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Thêm Pali và chia trang 4 nhị đề Paramasaparamatthaduka 
Nhị đề Khinh thi cảnh khinh thị 


Câu 1: Paramasa ceva dhamma paraämattha са (tất cả pháp khinh thị và cảnh khinh thị). 
Chia như câu 1 trang 1. 


Câu 2: Paramatthã ceva dhamma no ca parāmāsā (tất cả pháp cảnh khinh thị mà phi khinh 
thị). 

5 иіп 

- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 

- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thé. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thế. 

- 41а hành uân tức là 49 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ, tưởng và tà kiến). 

- 5 là thức uân tức là tâm hiệp thế. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- I1 là ý nhập tức là tâm hiệp thế. 

- 12 là pháp nhập tức là sắc tế và 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tà kiến). 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 

- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- L7 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thé (trừ ngũ song thức và ý giới). 

- 18 là pháp giới tức là sắc tế và 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tà kiến). 
2 đề 

- 11а khổ dé tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 50 sở hữu hợp (trừ tham và tà kiến). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


Thêm Pali và chia trang 5 nhị đề: Paramasavippayutta paramatthaduka 
Nhị đê Bât tương ưng khinh thị cảnh khinh thị 


Câu 1: Parãmäsavippayuttä kho рапа dhammã paramattha pi (tất cả pháp bất tương ưng 
khinh thị và cảnh khinh thị). 

5 uân 

- _ 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 

- 214 thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với 77 tâm hiệp thế (trừ 4 tâm tham tương ưng). 

- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với 77 tâm hiệp thé (trừ 4 tâm tham tương ưng). 
- 4 là hành uán tức là 50 sở hữu hợp với 77 tâm hiệp thé (trừ 4 tâm tham tương ưng). 

- 5 là thức uân tức là 77 tâm hiệp thế (trừ 4 tâm tham tương ưng). 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là 77 tâm hiệp thế (trừ 4 tâm tham tương ưng). 
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- 12 1а pháp nhập tức là sắc té và 52 sở hữu hợp với 77 tâm hiệp thé (trừ 4 tâm tham tương 
ung). 

18 giói 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 

- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 17 là ý thức giới tức là 64 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức, ý giới và tâm tham tương 
ung). 

- 18 là pháp giới tức là sắc té và 52 sở hữu hợp với 77 tâm hiệp thé (trừ 4 tâm tham tương 
ung). 

2 đề 

- 1 là khổ dé tức là 28 sắc pháp, 77 tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham và 4 tâm tham 
tương ưng). 

- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Parāmāsavippayuttā kho pana dhammā aparãmatthã рі (tất cả pháp bất tương ưng 
khinh thị mà phi cảnh hinh thị). 
Chia như câu 2 trang 2. 


~—~———~———_—~——~——.—.—.—.~—~.~—~—~~—~~~ 


10. Phần nhỏ thứ mười là phần Đề đại 


Thêm Pali và chia trang 6 nhị đề Sãrammanaduka 
Nhị đê Hữu (trị) cảnh 


Câu 1: Sarammana dhammä (tất cả pháp hữu tri cảnh). 
Chú giải câu 1: saha агаттапепа уе vattantīti = sarammanä: pháp hành động chung với 
cảnh cũng gọi là cảnh. 
4 ийп 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- 3 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức ийп tức là tâm. 
2 nhập 
- 1 là ý nhập tức là tâm. 
- 2 là pháp nhập tức là 52 sở hữu. 
8 giới 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giói). 
- 8 là pháp giới tức là 52 sở hữu. 
3 đề 
- 1 là khô đề tức là tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 
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* Câu 2: Anärammanã dhammã (tất cả pháp vô tri cảnh). 
Chú giải: пай etesam ãrammananti = anärammanä: những pháp không biết cảnh gọi là 
vô cảnh. 
1 uán 
- 1 uấn là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
11 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- I1 là pháp nhập tức là Níp-bàn và sắc tế. 


у 


11 gi 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- I1 là pháp giới tức là sắc tế và Níp-bàn. 
2 đề 

- 1 là khổ аё tức là 28 sắc pháp. 

- 2 là diệt đề tức là Níp-bàn. 


Thêm Pali và chia trang 7 nhị đề Cittaduka 
Nhị đề Tâm 
* Câu 1: Citta đhammã (tất cả pháp tâm). 
Chú giải: 
Cintanatthena = cittam: Gọi tâm do ý nghĩa là biết đặc biệt. 
Vicittatthena = cittam: Gọi tâm do ý nghĩa đặc biệt đối với: giống, cõi và phối hợp... 
1 uán là thức uân tức là tâm. 
1 nhập là ý nhập tức là tâm. 
7 giới 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới). 
1 dé là Khổ dé tức là tâm hiệp thé. 
Ngoại dé tức là tâm siêu thế. 


* Câu 2: No сіна dhamma (tất cả pháp phi tâm). 
4 uấn 
- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng. 
- 41а hành uân tức là 50 sở hữu hợp (trừ thọ, tưởng). 
Ngoại uán là Níp-bàn. 
11 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- I1 là pháp nhập tức là 52 sở hữu, sắc tế và Níp-bàn. 


у 


11 gi 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là pháp giới tức là 52 sở hữu, sắc tế và Níp-bàn. 

3 dé 

- 1 là khổ dé tức là 28 sắc pháp và 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 

- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 
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Ngoại йё là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ đạo đề). 


Thêm Pali và chia trang 8 nhị đề: Cetasikaduka 
Nhị đề Sở hữu tâm 


Câu 1: Cetasikä dhamma (tất cả pháp sở hữu tâm). 
Chú giải: Avippayogavasena cetasi niyuttãti = cetasikã: pháp mà hằng hợp bằng cách 
trong quyền sở hữu không lìa với tâm, đó gọi là sở hữu tâm. 
З ийп 
- 11а thọ uấn tức là sở hữu thọ. 
- 2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng. 
- 3 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 
1 nhập là pháp nhập tức là 52 sở hữu. 
1 giới là pháp giới tức là 52 sở hữu. 
2 đê 
- 1 là khổ đề tức là 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo để tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại йё là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ đạo đề). 


Câu 2: Acetasikã dhammä (tất cả pháp phi sở hữu tâm). 
2 uàn 
- 1 là sắc ийп tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thức uân tức là tâm. 
Ngoại uán tức là Níp-bản. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là tâm. 
- 12 là pháp nhập tức là sắc tế và Níp-bàn. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- L7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 18 là pháp giới tức là sắc tế và Níp-bàn. 
2 đề 
- 1 là khô đề tức là tâm hiệp thế và 28 sắc pháp. 
- 2 là diệt đề tức là Níp-bàn. 
Ngoại đề là tâm siêu thế. 


Thêm Pali và chia trang 9 nhị đề Cittasampayuttaduka 
Nhị đề Tương ưng tâm 
Câu 1: Cittasampayuttä dhamma (tất cả pháp tương ưng tâm). 
3 uán 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- 3 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 
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1 nhập là pháp nhập tức là 52 sở hữu. 
1 giới là pháp giới tức là 52 sở hữu. 
3 đề 
- 1 là khô đề tức là 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại dé là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thé (trừ đạo đề). 


* Câu 2: Cittavippayuttä dhamma (tất cả pháp bất tương ưng tâm). 
1 uán là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
11 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- I1 là pháp nhập tức là sắc tế và Níp-bàn. 


.. 


11 gi 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- I1 là pháp giới tức là sắc tế và Níp-bàn. 
2 dé 

- 1 là khổ аё tức là 28 sắc pháp. 

- 213 diệt đề tức là Níp-bàn. 


Thêm Pa]i và chia trang 10 nhị đề Cittasasatthaduka 
Nhị đê Hòa với tâm 


* Câu 1: Cittasamsattha dhammā (tất cả pháp hòa với tâm). 
Chú giải: nirantara bhãvupagamanatäya upadato уауа bhangã cittena samsatthätI = 
cittasamsatthã: chon pháp hòa trộn với tâm, từ khi sanh đến diệt theo luôn đến cách không 
xen hở thời giờ, gọi là hòa trộn với tâm. 


* Câu 2: Cittavisamsatthãä dhamma (tất cả pháp phi hòa với tâm). 

Chú giải: ekato vattamana pi nirantarabhavam anupagamanataya сіќепа visamsatthati = 
cIftavisamsattha: chon pháp không hòa trộn với tâm và cũng chăng đi đến cách không xen 
hở thời giờ, đó gọi là phi tâm làm nhân sanh. 

Chi pháp và chia như trang 9. 


Thêm Pali và chia trang 11 nhị đề Cittasamutthãnaduka 
Nhị đề Có tâm làm sở (nền tảng) sinh 
* Câu 1: Cittasamutthaãna dhammā (tất cả pháp có tâm làm sở sanh). 

Có những câu Pali chú giải như sau: 

- Samutthahanti etenäti = samutthãnam: pháp nào có nương nhờ pháp ấy, thế nên pháp ấy 
làm nhân sanh ra, đó gọi là làm nhân sanh tức là nghiệp, tâm, âm dương và vật thực. 

- Ciftam samutthanam etesanti = cittasamutthana: pháp nào có tâm làm nhân sanh ra, pháp 
йу gọi là có tâm là nhân sanh. 

- Сійаѕатѕа а ca te cittasamutthana cati = cittasamsatthasamutthana: pháp nào liên quan 
với tâm và có tâm làm nhân sanh, pháp ấy gọi là có tâm làm nhân nën tảng giúp cho sanh. 
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4 uán 

- 1 là sắc uân tức là 28 sắc tâm. 

- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ. 

- 3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng. 

- 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ, tưởng). 
6 nhập 

- _ 1 là sắc nhập tức là cảnh sắc. 

- 2 là thinh nhập tức là cảnh thinh. 

- 3 là khí nhập tức là cảnh khí. 

- 4 là vị nhập tức là cảnh vỊ. 

- 5 là xúc nhập tức là cảnh xúc. 

- 6 là pháp nhập tức là 52 sở hữu và sắc tâm té. 
6 giới 

- 1 là sắc giới tức là cảnh sắc. 

- 2 là thinh giới tức là cảnh thinh. 

- 3 là khí giới tức là cảnh khí. 

- 4 là vị giới tức là cảnh vị. 

- 5 là xúc giới tức là cảnh xúc. 

- 6 là pháp giới tức là 52 sở hữu và sắc tâm tế. 

3 dé 


- 1 là khô đề tức là sắc tâm tế và 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tham). 


- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. | , 
Ngoại đê tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thê (trừ đạo đê). 


Câu 2: No cittasamutthãnã dhamma (tất cả pháp không có tâm làm sở sanh). 


2 uàn 
- 1 là sắc uân tức là 26 sắc phi sắc tâm. 
- 2 là thức uån tức là tâm. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- I1 là ý nhập tức là tâm. 
- 12 là pháp nhập tức là sắc tế phi sắc tâm và Níp-bản. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- L7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 18 là pháp giới tức là sắc tế phi sắc tâm và Níp-bàn. 
2 đề 
- 1 là khổ dé tức là tâm hiệp thế và sắc phi sắc tâm. 
- 2 là diệt đề tức là Níp-bàn. 
Ngoại để tức là tâm siêu thé. 


Thêm Palli và chia trang 12 nhị đề Cittasahabhũduka 
Nhị đê Đông sinh tôn với tâm 


Câu 1: Cittasahabhuno dhamma (tất cả pháp đồng sanh tồn với tâm). 
Có những câu Pali chú giải như sau: 
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- Saha bhavantīti = sahabhuno: pháp nào hành động chung nhau, pháp ấy gọi là hành vi 
chung nhau. 

- Ciftena sahabhuno = cIttasahabhuno: những pháp hành vi chung với tâm gọi là hành động 
chung với tâm. 

- Citasamsatha ca te cñfasamuthana ca cñtasahabhuno eva сай = 
ciffasamsatthasamuftthanasahabhuno: pháp có liên hệ với tâm, có tâm làm nhân sanh và 
hòa trộn với tâm, gọi là có tâm làm nën tảng nhân sanh và hòa trộn với tâm. 

4 ийп 

- 1 là sắc uân tức là sắc tiêu biéu”. 

- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 

- 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ, tưởng). 

1 nhập là pháp nhập tức là 52 sở hữu và 2 sắc tiêu biểu. 
1 giới là pháp giới tức là 52 sở hữu và 2 sắc tiêu biểu. 

2 dé 

- 1 là khô dé tức là sắc tiêu biểu và 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tham). 

- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


* Câu 2: No cittasahabhuno dhamma (tất cả pháp phi sanh tón với tâm). 

2 uán 

- 1 là sắc ийп tức là 26 sắc pháp (trừ sắc tiêu biểu). 

- 2 là thức uán tức là tâm. 

Ngoại uán tức là Níp-bàn. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là tâm. 

- 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, 14 sắc tế (trừ 2 sắc tiêu biểu). 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 

- 1613 ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- L7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới). 

- 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, 14 sắc tế (trừ 2 sắc tiêu biểu). 

2 đề 
- 1 là khổ đề tức là tâm hiệp thế và 26 sắc pháp (trừ 2 sắc tiêu biêu). 
- 213 diệt đề tức là Níp-bàn. 

Ngoại để tức là tâm siêu thé. 


Thêm Pali và chia trang 13 nhị đề Cittãnuparivattiduka 
Nhị đê Tùng tâm thông lưu 


* Câu 1: Cittãnuparivattino dhammã (tất cả pháp tùng tâm thông lưu). 
Chú giải có 3 câu Pali như sau: 
- Anu parivattantīti = anuparivattino: những pháp sanh hành động theo gọi là tùng hành. 
- Ciffassa anuparIvattino = cIttänuparivattino: những pháp sanh hành động theo tâm gọi là 
tùng hành tâm. 


3Còn gọi là sắc biểu tri. 
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- Citasamsattha ca te cittasamutthana са citanuparivatino eva сай = 
cIftasamsatthasamut{thananuparivattino: pháp liên quan với tâm, со tâm làm nhân sanh và 
tùng hành với tâm, gọi là có tâm làm nhân sanh tùng hành với tâm. 


* Câu 2: No cittãnuparivattino dhamma (tắt cả pháp phi tùng tâm thông lưu). 
Chia như trang 12. 


Thêm Pāli và chia trang 14 nhị đề Cittasasatthasamutthänaduka 
Nhị аё Hòa với tâm và có tâm làm sở sanh. 


* Câu 1: Cittasamsatthasamufthãna dhamma (tất cả pháp hòa với tâm và có tâm làm sở sanh). 


х Câu 2: No cittasamsatthasamutthana dhamma (tất cả pháp phi hòa với tâm và không có tâm 
làm sở sanh). 
Chia như trang 8. 


Thêm Pali và chia trang 15 nhị đề Cittasansatthasamutthaãnasahabhuduka 
Nhị đê Hòa, sinh tôn và nương tâm làm sở sanh 


* Câu 1: Cittasamsatthasamufthanasahabhũno датта (tất cả pháp hòa, sinh tòn và nương 
tâm làm sở sanh). 
* Câu 2: No cittasamsatthasamutthãnasahabhuno dhamm a (tất cả pháp phi hòa, phi đồng sinh 
tồn và phi nương tâm làm sở sanh). 
Chia như trang 8. 


Thêm Palli và chia trang 16 nhị đề Cittasañsatthasamutthananuparivattiduka 
Nhị đê Có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm 
ж Câu 1: Cittasamsatthasamutthãnanuparivattino dhamma (tất cả pháp có tâm làm sở sanh và 
hòa với tâm). 


* Câu 2: No cIttasamsatthasamuftthananuparivattino dhamma (tất cả pháp phi tâm làm sở sanh 
và không hòa, không tùng hành, không thông lưu với tâm). 
Chia như trang 8. 


Thêm Pali và chia trang 17 nhị đề Ajjhattikaduka 


* Câu 1: Ajjhattikã dhamma (tất cả pháp tự nội). 
Chú giải: ajjhattã va = ajjhattitã: pháp thuộc về phần trong gọi là tự nội (nội phần). 
2 uán 
- 1 là sắc uân tức là sắc thần kinhŠ!. 
- 2 là thức uân tức là tâm. 
6 nhập 
- 5 nhập thô tức là 5 sắc thần kinh. 
- 6 là ý nhập tức là tâm. 
12 giới 
- 5 giới thô tức là 5 sắc thần kinh. 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- I1 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 


54 sắc thân kinh còn gọi là sắc thanh triệt. 


318 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SantaRicco) 


- 12 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý 101). 
1 dé 
- Khổ dé tức là tâm hiệp thế và sắc thần kinh. 

Ngoại đê tức là tâm siêu thê. 


+ Câu 2: Bāhirā dhammã (tất cả pháp ngoại). 

Chú giải như уду: tato bahi bhũtãti = bahirã: Những pháp ngoài ra phần trong gọi là bên 
ngoài (ngoại phần). 

4 айп 

- 1 là sắc ийп tức là 23 sắc pháp (trừ 5 sắc thần kinh). 

- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 

- 41а hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ, tưởng). 

6 nhập 

- 1 là sắc nhập tức là cảnh sắc. 

- 2 là thinh nhập tức là cảnh thinh. 

- 3 là khí nhập tức là cảnh khí. 

- 4 là vị nhập tức là cảnh vi. 

- 5 là xúc nhập tức là cảnh xúc. 

- 6 là pháp nhập tức là 52 sở hữu, sắc tế và Níp-bản. 

6 giới 

- 1 là sắc giới tức là cảnh sắc. 

- 2 là thinh giới tức là cảnh thinh. 

- 3 là khí giới tức là cảnh КЫ. 

- 4 là vị giới tức là cảnh vi. 

- 5 là xúc giới tức là cảnh xúc. 

- 6 là pháp giới tức là 52 sở hữu, sắc tế và Níp-bàn. 

3 đề 
- 1 là khổ dé tức là 51 sở hữu và 23 sắc pháp (trừ tham và sắc thần kinh). 
- 214 tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 

Ngoại đề tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ đạo đề). 


Thêm Pali và chia trang 18 nhị đề Upadaduka 
Nhị để Y sinh 


* Câu 1: Upādā dhamma (tất cả pháp y sinh). 
Có Pali chú giải như уду: Upaniyanttti = ирада: pháp nào chỉ nương tứ đại minh sanh га, 
pháp â áy gọi là y sinh. 
1 uán là sắc uán tức là 24 sắc y sinh. 
10 nhập 
- 9 nhập thô tức là 9 sắc thô (trừ xúc). 
- 10 là ý nhập tức là 15 sắc tế y sinh. 
10 giới 
- 9 giới thô tức là 9 sắc thô (trừ xúc). 
- 10 là pháp giới tức là 15 sắc tế y sinh. 
1 đế: Khổ dé tức là 24 sắc y sinh. 
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Câu 2: No ирада dhammä (tất cả pháp y sinh). 
Có Pali chú giải như уду: na upãdiyanteväti = no upada: chàng phải chỉ nương tứ đại 
minh sanh ra, pháp ấy gọi là bất y sinh. 
5 uân 
- 1 là sắc uân tức là 4 sắc tứ đại minh. 
- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- 41а hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ, tưởng). 
- 5 là thức uán tức là tâm. 
Ngoại uán tức là Níp-bản. 
3 nhập 
- 1 là xúc nhập tức là cảnh xúc. 
- 2 là ý nhập tức là tâm. 
- 3 là pháp nhập tức là 52 sở hữu, nước và Níp-bàn. 
9 giới 
- | là xúc giới tức là cảnh xúc. 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- _7 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 8 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 9 là pháp giới tức là 52 sở hữu và Níp-bàn. 
4 dé 
- 1 là khổ dé tức là sắc tứ đại minh, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt đề tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại dé tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Thêm Pali và chia trang 19 nhị đề Upädinnaduka 
Nhị đề Thành do thủ 


Câu 1: Орааіппа dhammā (tất cả pháp thành do thủ). 

5 иіп 

- 1 là sắc ийп tức là sắc nghiệp. 

- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm quả hiệp thế. 

- 3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với tâm quả hiệp thé. 

- 41а hành uân tức là 33 sở hữu hợp với tâm quả hiệp thế (trừ thọ, tưởng). 

- 5 là thức uân tức là tâm quả hiệp thé. 

11 nhập 

- 9 nhập thô tức là 11 sắc nghiệp thô. 

- 10 là ý nhập tức là tâm quả hiệp thế. 

- 11 là pháp nhập tức là 35 sở hữu hợp với tâm quả hiệp thế, sắc nghiệp tế và Níp-bàn. 
17 giới 

- 9 giới thô tức là 11 sắc nghiệp thô. 

- 7 ý thức giới tức là tâm quả hiệp thé. 

- 17 là pháp giới tức là 35 sở hữu hợp với tâm quả hiệp thể, sắc nghiệp tế và Níp-bàn. 
1 đế: Khổ dé tức là tâm quả hiệp thế, 35 sở hữu hợp và sắc nghiệp. 
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+ Câu 2: Anupādinnā dhamma (tất cả pháp phi thành do thủ). 

5 uán 

- _ 1 là sắc uán tức là sắc phi nghiệp. 

- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hiệp với tâm phi quả hiệp thế. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm phi quả hiệp thé. 

- 41А hành uân tức là 50 sở hữu hợp với tâm phi quả hiệp thế (trừ thọ, tưởng). 

- 5 là thức uân tức là tâm phi quả hiệp thế. 

7 nhập 

- 5 nhập thô tức là sắc thô (trừ 5 sắc thần kinh). 

- 6 là ý nhập tức là tâm phi quả hiệp thé. 

- 7 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi quả hiệp thế, sắc tế phi nghiệp và Níp- 
bàn. 

8 giới 

- 5 giới thô tức là sắc phi nghiệp thô. 

- 6 là ý giới tức là tâm khán ngũ môn. 

- 7 là ý thức giới tức là tâm phi quả hiệp thế (trừ khán ngũ môn). 

- 8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi quả hiệp thế, sắc tế phi nghiệp và Níp- 
bàn. 

4 dé 

- _ 1 là khổ đề tức là sắc tế phi nghiệp, tâm hiệp thế phi quả và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 

- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 

- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 

- 4 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại để là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


~—~———~——.——~—.——.—.—~.~—~.—~.~—~~~~ 


11. Phần nhỏ thứ mười một là phần Thủ 


Thêm Pali và chia trang 20 nhị đề Upädanaduka 
Nhị đề Thủ 


* Câu 1: Upadana dhammä (tất cả pháp thủ). 
- 1 uán là hành uân tức là tham và tà kiến. 
- 1 nhập là pháp nhập tức là tham và tà kiến. 
- 1 giới là pháp giới tức là tham và tà kiến. 
- 2 đề: 1 là khó dé tức là tà kiến, 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


* Câu 2: No upadana dhamma (tất cả pháp phi thủ). 
5 иіп 
- _ 1 là sắc uán tức là sắc pháp. 
- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- 41А hành uân tức là 48 sở hữu (trừ thọ, tưởng, tham và tà kiến). 
- 5 là thức uán tức là tâm. 
Ngoại ийп tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là tâm. 
- 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở hữu (trừ tham, tà kiến). 
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18 0101 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 

- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- L7 là ý thức giới tức là 106 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới). 

- 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở hữu (trừ tham, tà kiến). 


Thêm Pali và chia trang 21 nhị đề Upädãniyaduka 
Nhị đề Cảnh thủ 


Câu 1: Upadaniya dhamma (tất cả pháp cảnh thủ). 


Câu 2: Anupādāniyā dhammä (tất cả pháp phi cảnh thủ). 
Chi pháp và chia như trang 2. 


Thêm Pali và chia trang 2 nhị đề Upadanasampayuttaduka. 
Nhị đê Tương ưng thủ 


Câu 1: Upädãnasampayuttä һата (tất cả pháp tương ưng thủ). 

4 ийп 

- 1 là фо uĝn tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham. 

- 3 là hành uân tức là 20 sở hữu hợp với tâm tham (trừ thọ, tưởng và tham hợp tham bát 
tương ưng) 

- 4 là thức ийп tức là tâm tham. 

2 nhập 

- 1 là ý nhập tức là tâm tham. 

- 2 là pháp nhập tức là 22 sở hữu hợp với tâm tham (trừ sở hữu tham hợp với tâm tham bát 
tương ưng). 

2 giới 

- ] là ý thức giới tức là tâm tham. 

- 2 là pháp giới tức là 22 sở hữu hợp với tâm tham (trừ sở hữu tham hợp với tâm tham bát 
tương ưng). 

2 đề 

- 1 là khô dé tức là tâm tham và 21 sở hữu hợp (trừ tham). 

- _2 là tập dé tức là sở hữu tham hợp với tâm tham bát tương ưng. 


Câu 2: Upãdãnavippayuttä dhammä (tất cả pháp bất tương ưng thủ). 
5 иіп 
- _ 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với 113 tâm phi tham. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 113 tâm phi tham. 
- 4 là hành uán tức là 48 sở hữu hợp với 113 tâm phi tham (trừ thọ, tưởng). 
- 5 là thức uán tức là 113 tâm phi tham. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- II là ý nhập tức là 113 tâm phi tham. 
- 12 là pháp nhập tức là 50 sở hữu hợp với 113 tâm phi tham, sắc tế và Níp-bàn. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
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- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- L7 là ý thức giới tức là 100 tâm (trừ tham, ngũ song thức và ý giới). 
18 là pháp giới tức là 50 sở hữu hợp với 113 tâm phi tham, sắc tế và Níp-bàn. 
4 4 dé 
- 1 là khổ dé tức là sắc pháp, 73 tâm hiệp thé và 49 sở hữu hợp (trừ 8 tâm tham, sở hữu hợp 
và sở hữu tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại thế là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Thêm Pali và chia trang 23 nhi dë Upadanaupadaniyaduka. 
Nhi dë Thủ cảnh thủ 


Câu 1: Upādānā ceva dhammã upādāniyā ca (tất cả pháp thủ và cảnh thủ). 
Chia như câu 1 trang 20. 


Câu 2: Upadaniya ceva dhamma no ca upadana (tất cả pháp cảnh thủ mà phi thủ). 
5 ийп 

- 11А sắc пап tức là 28 sắc pháp. 

- 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thế. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thế. 

- 4 là hành uán tức là 48 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ, tưởng và 2 chi thủ). 
- 5 là thức ийп tức là tâm hiệp thế. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thế. 

- 12 là pháp nhập tức là sắc tế, và 50 sở hữu hợp với tâm hiệp thé (trừ 2 chỉ thủ). 
18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 

- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý giới). 

- 18 là pháp giới tức là sắc tế và 50 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ 2 chi thủ). 


Thêm Pali và chia trang 24. nhị đề Upadana upadãnasampayuttaduka 
Nhị đê Pháp thủ tương ưng thủ 


Câu 1: Орааапа ceva dhammã upādānasampayuttā ca (tất cả pháp thủ và tương ưng thủ). 

- 1 uấn là hành uán đều là chi pháp sở hữu tham và 

- 1 nhập là pháp nhập | tà kiến hợp với tâm tham tương ưng. 

- 1 giới là pháp giới 

- 2 đế: 1 là khó để tức là sở hữu tà kiến, 2 là tập dé tức là sở hữu tham hợp với tâm tham 
tương ưng. 


Câu 2: Upädãnasampayuttã ceva dhammã по ca upãdãnã (tất cả pháp tương ưng thủ mà phi 
thủ). 

4 uán 

- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham. 
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- 3 là hành uán tức là 18 sở hữu hợp với tâm tham (trừ thọ, tưởng và 2 chi thủ). 
- 4 là thức ийп tức là tâm tham. 

2 nhập 

- 1 là ý nhập tức là tâm tham. 

- 2 là pháp nhập tức là 20 sở hữu hợp với tâm tham (trừ 2 chi thủ). 

2 giới 

- 1 là ý thức giới tức là tâm tham. 

- 2 là pháp giới tức là 20 sở hữu hợp với tâm tham (trừ 2 chi thủ). 

] đê 

- 1 là khổ dé tức là 8 tâm tham và 20 sở hữu hợp (trừ 2 chỉ thủ). 


Thêm Pali và chia trang 25 nhị đề Upädãnavippayutta upãdãniyaduka 
Nhị dë Bât tương ưng thủ cảnh thủ 


Câu 1: Upãdãnavippayuttä kho pama dhamma upādāniyā рі (tất cả pháp bất tương ưng thủ 

và cảnh thủ). 

5 uân 

- 113 sắc пап tức là 28 sắc pháp. 

- 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với 73 tâm hiệp thế phi tham. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 73 tâm hiệp thế phi tham. 

- 4 là hành uán tức là 48 sở hữu hợp với 73 tâm hiệp thế phi tham và tham hợp với tâm 
tham bát tương ưng (trừ thọ, tưởng). 

- 5 là thức uán tức là 73 tâm hiệp thế phi tham. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- I1 là ý nhập tức là 73 tâm hiệp thế phi tham. 

- 12 là pháp nhập tức là 50 sở hữu hợp với 73 tâm hiệp thế phi tham, sở hữu tham hợp với 
tâm tham bắt tương ưng và sắc tế. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 

- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 17 là ý thức giới tức là 60 tâm hiệp thế phi tham (trừ ngũ song thức và ý giới). 

- 18 là pháp giới tức là tham hợp tham bát tương ưng, 50 sở hữu hợp với 73 tâm hiệp thế 
phi tham và sắc té. 

2 đề 

- 1 là khô dé tức là sắc pháp, 73 tâm hiệp thế phi tham và 49 sở hữu hợp (trừ sở hữu tham 
hợp với tâm tham bát tương ưng) 

- _2 là tập dé tức là sở hữu tham hợp với tâm tham bát tương ưng. 


Câu 2: Upãdãnavippayuttä kho рапа dhammā anupädãniyä pi (tất cả pháp bát tương ưng thủ 
và phi cảnh thủ). 
Chia như câu 2 trang 2. 


Dứt phân thêm Pali, chú giải và chia bảng nêu tập 15 


~a n Ñ... 
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Phân thêm Pali và chia bảng nêu tập 16 


Tập bảng nêu này có 26 trang, gồm 2 phàn: 
e 1 là phần phiền não (Kilesagocchaka) có 8 đầu đề nhị 8 trang, từ trang 1 đến trang 8. 
e 2 là phần yêu bối (Pitthiduka) có 18 đầu đề nhị, 18 trang, từ trang 9 đến trang 26. 


12. Phần nhỏ thứ mười hai là phần Phiền não 


Thêm Pali và chia trang 1 nhị đề Kilesaduka 
Nhị đê Phiên não 


* Câu 1: Kilesä дһатта (tất cả pháp phiền não). 
- 1 uán là hành uân 
- 1 nhập là pháp nhập | Đều là 10 chi pháp phiền não. 
- | giới là pháp giới 
- 2 đế: 1 là khó đề tức là 9 chi pháp phiền não (trừ tham), 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


* Câu 2: No kilesa dhamma (tất cả pháp phi phiền não). 
5 ийп 
- 1 sắc uân tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ uán tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- 41А hành uân tức là 40 sở hữu (trừ thọ, tưởng và 10 chi pháp phiền não). 
- 5 là thức uán tức là tâm. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là tâm. 
- 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 42 sở hữu ngoài phiền não. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 2161 thức tức là ngũ song thức. 
- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- L7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 42 sở hữu ngoài phiền não. 
3 dé 
- 1 là khổ dé tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 42 sở hữu hợp ngoài phiền não. 
- 2153 diệt đề tức là Níp-bàn. 
- 3 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại dé tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Thêm Pali và chia trang 2 nhị đề Sankilesikaduka 
Nhị đê Cảnh phiên não 


* Câu 1: Sañkilesika dhamma (tất са pháp cảnh phiền não). 
Chia như câu: Tất cả pháp hiệp thế. 

* Câu 2: Asankilesikã dhamma (tất cả pháp phi cảnh phiền não). 
Chia như câu: Tất cả pháp siêu thế. 
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Thêm Pali và chia trang 3 nhị đề Sankilithaduka 
Nhị đề Phiền toái 

Câu 1: Sañkilitthã dhammā (tất cả pháp phiền toái). 

Chia như câu: Tất cả pháp bắt thiện. 
Câu 2: Asankilitthä dhammã (tất cả pháp phi phiên toái). 
5 иіп 
- _ 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 
- _2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
- 4 là hành uán tức là 36 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ, tưởng). 
- 5 là thức uán tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là tâm vô nhân và tâm tinh hảo. 
- 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 17 là ý thức giới tức là khán ý môn, sinh tiếu, 3 tâm quan sát và tâm tịnh hảo. 
- 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
3 dé 
- 1 là khổ дё tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sắc pháp. 
- 2153 diệt đề tức là Níp-bàn. 
- 3 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 

Ngoại để là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Thêm Pali và chia trang 4 nhị đề Kilesasampayuttaduka 
Nhị đề Tương ưng phiền não 


Câu 1: Kilesasampayuttä dhamma (tất cả pháp tương ưng phiền não). 


Câu 2: Kilesavippayutã dhamma (tất cả pháp bát tương ưng phiền não). 
Chia như trang 3 tập này. 


Thêm Pali và chia trang 5 nhị đề Kilesasañkilesikaduka. 
Nhị đề Phiền não cảnh phiền não 
Câu 1: Kilesa ceva dhamma sañkilesika ca (tất cả pháp phiền não và cảnh phiền não). 
- 1 uân là hành uán. 
- 1 nhập là pháp nhập. | Đều là 10 chi pháp phiền não 
- 10161 là pháp giới. 
- 2 đề: 1 là khó đề tức là 9 chi pháp phiền não (trừ tham), 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Sañkilesikã ceva dhammã по ca kilesā (tất cả pháp phi phiền não mà cảnh phiền 
não). 

5 uân 

- 11А sắc uán tức là 28 sắc pháp. 

- 213 thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thé. 
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- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm hiệp thế. 

- 41а hành uán tức là 40 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ, tưởng và 10 chi pháp phiền 
não). 

- 5 là thức uân tức là tâm hiệp thế. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- I1 là ý nhập tức là tâm hiệp thế. 

- 12 là pháp nhập tức là 42 sở hữu hợp với tâm hiệp thé (trừ 10 chi pháp phiền não). 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 

- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- L7 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý 0101). 

- 18 là pháp giới tức là sắc tế và 42 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ 10 chi pháp phiền 
não). 

1 đề là khổ dé tức là tâm hiệp thế, 42 sở hữu hợp và sắc pháp (trừ 10 chi pháp phiền não). 


Thêm Pali và chia trang 6 nhị đề Kilesasañkilitthaduka 
Nhị đề Phiền não và phiền toái 


* Câu 1: Kilesã ceva dhamma saikilitthã ca (tất cả pháp phiền não và phiên toái). 
Chia như câu 1 trang 5 tập 16 này. 
* Câu 2: Sankilitthã ceva dhamma no ca kilesã (tất cả pháp phiền toái mà phi phiền não). 
4 ийп 
- 1 là о uĝn tức là sở hữu thọ hợp với tâm bát thiện. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm bắt thiện. 
- 3 là hành uần tức là 15 sở hữu hợp với tâm båt thiện (trừ thọ, tưởng và 10 chỉ pháp phiền 
não). 
- 4 là thức uân tức là tâm bắt thiện. 
2 nhập 
- 11А ý nhập tức là tâm bắt thiện. 
- 2 là pháp nhập tức là 17 sở hữu hợp với tâm bắt thiện (trừ 10 chi pháp phiền não). 
2 giới 
- _ 1 là ý thức giới tức là tâm bắt thiện. 
- 2 là pháp giới tức là 17 sở hữu hợp với tâm bắt thiện (trừ 10 chi pháp phiền não). 
1 dé là khó dé tức là tâm bát thiện và 17 sở hữu hợp (trừ 10 chi pháp phiền não). 


Thêm Pali và chia trang 7 nhị đề Kilesakilesasampayuttaduka 
Nhị đề Phiền não tương ưng phiền não 
* Câu 1: Kilesã ceva һатта kilesasampayuttã ca (tất cả pháp phiền não và tương ưng phiền 
não). 


+ Câu 2: Kilesasampayuttä ceva dhammã no ca kilesã (tất cả pháp tương ưng phiền não mà 
phi phiên não). 
Chia như trang 6 tập 16 này. 
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Thêm Pali và chia trang 8 nhị đề Kilesavippayuttasaikilesikaduka. 
Nhị đê Bât tương ưng phiên não cảnh phiên não 
Câu 1: Kilesavippayuttãä kho рапа dhamma saikilesikã pi (tất cả pháp bất tương ưng phiền 
não mà cảnh phiên não). 
Câu 2: Kilesavippayutttä kho рапа һатта аѕаћкіїеѕіКа рі (tất cả pháp bất tương ưng phiền 
não mà phi cảnh phiên não). 
Chia như trang 24 tập 14. 


—— Ñ... 


13. Phần nhỏ thứ mười ba là phần Yêu bối 


Thêm Pali và chia trang 9 nhị đề Dassanenapahatabbaduka. 
Nhị đê Sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ 


Câu 1: Dassanena pahātabbā дһатта (tất cả pháp sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ). 

4 uán 

- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 

- 3 là hành uán tức là 24 sở hữu hợp với tâm tham tương ưng và si hoài nghi (trừ thọ, 
tưởng). 

- _ 4 là thức ийп tức là tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 

2 nhập 

- _ | là ý nhập tức là tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 

- 2 là pháp nhập tức là 26 sở hữu hợp với tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 

2 giới 

- 11йў thức giới tức là tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 

- 2 là pháp giới tức là 26 sở hữu hợp với tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 

2 đê 

- _ 1 là khổ dé tức là tâm tham tương ưng, si hoài nghi và 25 sở hữu hợp (trừ tham). 

- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Na dassanena pahātabbā һата (tất cả pháp phi sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ). 
5 ийп 
- 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 
- _2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với 116 tâm ngoài sơ đạo sát. 
- 3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với 116 tâm ngoài sơ đạo sát. 
- 4 là hành uán tức là 48 sở hữu hợp với 116 tâm ngoài sơ đạo sát (trừ thọ, tưởng). 
- 5 là thức uán tức là 116 tâm ngoài sơ đạo sát. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là 116 tâm ngoài sơ đạo sát. 
- 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở hữu hợp với 116 tâm ngoài sơ đạo sát. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- L7 là ý thức giới tức là 103 tâm ngoài ra sơ đạo sát (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở hữu hợp với 116 tâm ngoài ra sơ đạo sát. 
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- 1 là khô dé tức là 76 tâm hiệp thé ngoài ra sơ đạo sát và 49 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập dé tức là sở hữu tham hợp với tâm tham bát tương ưng. 
- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại dé tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Thêm Pali và chia trang 10 nhị đề Bhãvanäyapahãtabbaduka 
Nhị dë 3 đạo cao đoạn (tuyệt) trừ 


Câu 1: Bhãvanäya pahãtabbã dhammä (tất cả pháp 3 đạo cao đoạn (tuyệt) trừ). 
4 айп 

- 113 thọ идр tức là sở hữu thọ hợp với 7 tâm ba đạo cao sát. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 7 tâm ba đạo cao sát. 

- 3 là hành ип tức là 23 sở hữu hợp với 7 tâm ba đạo cao sát (trừ thọ, tưởng). 
- 4 là thức uấn tức là 7 tâm ba đạo cao sát. 

2 nhập 

- 1 là ý nhập tức là 7 tâm ba đạo cao sát. 

- 2 là pháp nhập tức là 25 sở hữu hợp với 7 tâm ba đạo cao sát. 

2 giới 

- ] là ý thức giới tức là 7 tâm ba đạo cao sát. 

- 2 là pháp giới tức là 25 sở hữu hợp với 7 tâm ba đạo cao sát. 

2 đê 

- 1 là khô dé tức là 7 tâm ba đạo cao sát và 24 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập dé tức là sở hữu tham hợp với tâm tham bát tương ưng. 


O» 


Câu 2: Na bhāvanāya pahātabbā dhamma (tất cả pháp phi ba đạo cao đoạn (tuyệt) trừ). 

5 ийп 

- _ 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 

- 213 thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát. 

- 41А hành uån tức là 50 sở hữu hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát (trừ thọ, tưởng). 

- 5 là thức uân tức là 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát. 

- 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát, sắc tế và Níp- 
bàn. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 

- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- L7 là ý thức giới tức là 101 tâm ngoài ra ba đạo cao sát (trừ ngũ song thức và ý giới). 

- 18 1а pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở hữu hợp với 114 tâm ngoài га ba đạo cao 
sát. 

4 để 

- 1 là khổ dé tức là sắc pháp, 74 tâm hiệp thế ngoài ra ba đạo cao sát và 51 sở hữu hợp (trừ 
tham). 

- _2 là tập dé tức là sở hữu tham hợp với tâm tham tương ưng. 
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- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại đê tức là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Thêm Pali và chia trang 11 nhị đề Dassanena pahatabbahetukaduka 
Nhị đê Hữu nhân sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ 


Câu 1: Dassanena pahãtabbahetukã dhammā (tất cả pháp hữu nhân sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ). 

4 пап 

- _ 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với 5 tâm sơ đạo sát. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 5 tâm sơ đạo sát. 

- 3 là hành uán tức là 20 sở hữu hợp với 5 tâm sơ đạo sát (trừ thọ, tưởng và si hợp với sĩ 
hoài nghi). 

- 4 là thức ийп tức là 5 tâm sơ đạo sát. 

2 nhập 

- | là ý nhập tức là 5 tâm sơ đạo sát. 

- 2 là pháp nhập tức là 22 sở hữu hợp với 5 tâm sơ đạo sát (trừ si hợp với tâm si hoài nghi). 

2 giới 

- ]l là ý thức giới tức là 5 tâm sơ đạo sát. 

- 2 là pháp giới tức là 22 sở hữu hợp với 5 tâm sơ đạo sát (trừ si hợp với tâm si hoài nghi). 

2 đê 

- 1 là khổ để tức là 5 tâm sơ đạo sát và 21 sở hữu hợp (trừ tham và si hợp với tâm si hoài 
nghi). 

- 2 là tập dé tức là sở hữu tham hợp với tâm tham tương ưng. 


œ 


Câu 2: Na dassanena pahãtabbahetukãä dhammaä (tất cả pháp phi hữu nhân sơ đạo đoạn 

(tuyệt) trừ). 

5 цап 

- _ 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 

- _2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với 116 tâm ngoài ra sơ đạo sát. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 116 tâm ngoài ra sơ đạo sát. 

- 4 là hành uán tức là 48 sở hữu hợp với 116 tâm ngoài ra sơ đạo sát (trừ thọ, tưởng). 

- 5 là thức ийп tức là 116 tâm ngoài ra sơ đạo sát. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là 116 tâm ngoài ra sơ đạo sát. 

- 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở hữu hợp với 116 tâm ngoài ra sơ đạo sát 
và sở hữu si hợp si hoài nghi. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 

- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- L7 là ý thức giới tức là 103 tâm ngoài ra sơ đạo sát (trừ ngũ song thức và ý giới). 

- 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở hữu hợp với 116 tâm ngoài ra sơ đạo sát và 
51 hợp với tâm si hoài nghi. 

4 để 

- 1 là khổ dé tức là 76 tâm hiệp thế ngoài ra sơ đạo sát, và 49 sở hữu hợp (trừ tham và si 
hợp với tâm si hoài nghi). 

- _2 là tập dé tức là sở hữu tham, hợp với tâm tham bát tương ưng. 
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- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. | 
Ngoại đê tức là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Thêm Pali và chia trang 12 nhị đề Bhãvanãyapahãtabbahetukaduka 
Nhị đê Hữu nhân 3 đạo cao đoạn (tuyệt) trừ 


+ Câu 1: Bhãvanãya pahātabbahetukā dhammā (tất cả pháp hữu nhân 3 đạo cao đoạn (tuyệt) 

trừ). 

4 айп 

- 113 thọ идр tức là sở hữu thọ hợp với tâm ba đạo cao sát. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm ba đạo cao sát. 

- 3 là hành ийп tức là 23 sở hữu hợp với tâm ba đạo cao sát (trừ thọ, tưởng và si hợp với 
tâm si phóng dật). 

- 41А thức uấn tức là 7 tâm ba đạo cao sát. 

2 nhập 

- 11а ý nhập tức là tâm ba đạo cao sát. 

- 2 là pháp nhập tức là 25 sở hữu hợp với tâm ba đạo cao sát (trừ si hợp với tâm sĩ phóng 
dật). 

2 giới 

- 1 là ý thức giới tức là tâm ba đạo cao sát. 

- 2 là pháp giới tức là 25 sở hữu hợp với tâm ba đạo cao sát (trừ sĩ hợp với tâm si phóng 
dật). 

2 dé 

- 1 là khổ dé tức là tâm ba đạo cao sát và 24 sở hữu hợp (trừ si hợp với tâm si phóng dật và 
tham). 

- _2 là tập dé tức là sở hữu tham hợp với tâm tham bát tương ưng. 


+ Câu 2: Na bhãvanãya pahãtabbahetukã dhamma (tất cả pháp phi hữu nhân phi 3 đạo cao 

đoạn (tuyệt) trừ). 

5 ийп 

- _ 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 

- 213 thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát. 

- 4 là hành uån tức là 47 sở hữu hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát (trừ thọ, tưởng và 
51 hợp với tám si hoài nghi). 

- 5 là thức uân tức là 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát. 

- 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế, 47 sở hữu hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát 
và si hợp với tâm si hoài nghi. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 giói thức trước tức là ngũ song thức. 

- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- L7 là ý thức giới tức là 101 tâm ngoài ra ba đạo cao sát (trừ ngũ song thức và ý giới). 

- 18 1а pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 47 sở hữu hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao 
sát và si hợp với tâm si hoài nghi. 
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3 đê 

- 1 là khổ dé tức là sắc pháp, 74 tâm hiệp thế ngoài ra ba đạo cao sát và 47 sở hữu hợp (trừ 
si hợp với tâm si hoài nghi và tham). 

- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 

- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 

- 4 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại để tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Thêm Pali và chia trang 13 nhị đề Savitakkaduka 
Nhị đề Hữu tầm 
Câu 1: Savitakkā dhammä (tất cả pháp hữu tầm). 
4 uấn 
- 11А thọ uần tức là sở hữu thọ hợp với tâm hữu tầm. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hữu tầm. 
- 3 là hành uân tức là 50 sở hữu hợp với tâm hữu tầm (trừ thọ, tưởng). 
- 4 là thức uân tức là tâm hữu tầm. 
2 nhập 
- 11А ý nhập tức là tâm hữu tầm. 
- 2 là pháp nhập tức là 51 sở hữu hợp với tầm. 
3 giới 
- 1 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 2 là ý thức giới tức là tâm hữu tầm ngoài ra ý giới. 
- 3 là pháp giới tức là 51 sở hữu hợp với tầm. 
3 đề 
- 1 là khổ đề tức là tâm hữu tầm hiệp thế và 50 sở hữu tầm (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo đề tức là bảy chi đạo hợp với đạo dé tầm. 
Ngoại dé tức là tâm siêu thế hữu tầm và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Câu 2: Avitakkã dhamma (tất cả pháp vô tầm). 
5 иіп 
- _ 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 
- 213 thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô tầm. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô tầm. 
- 41А hành uân tức là 35 sở hữu hợp với tâm vô tầm (trừ thọ, tưởng). 
- 5 là thức ийп tức là tâm vô tầm. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- I1 là ý nhập tức là tâm vô tầm. 
- 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 37 sở hữu hợp với tâm vô tầm. 
L7 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 16 là ý thức giới tức là tâm thiền vô tầm. 
- 17 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế, 37 sở hữu hợp với tâm vô tầm và sở hữu tầm. 
3 đề 
- 1 là khổ dé tức là sắc pháp, 34 tâm vô tầm hiệp thế và 37 sở hữu hợp. 
- 2153 diệt đề tức là Níp-bàn. 
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- 3 là đạo dé tức là 7 chi đạo hợp với tâm đạo vô tầm và sở hữu tầm hợp với tâm đạo. 
Ngoại đê tức là tâm siêu thê vô tâm, 35 sở hữu hợp và tâm hợp với tâm quả siêu thê (trừ 
đạo đề). 


Thêm Pali và chia trang 14 nhị đề Ѕауісагайика 
Nhị đê Hữu tứ 


+ Câu 1: Ѕауісага һатта (tất cả pháp hữu tứ). 
4 uấn 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm hữu tứ. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hữu tứ. 
- З là hành uán tức là 49 sở hữu hợp với tứ (trừ thọ, tưởng). 
- 41А thức uân tức là tâm hữu tứ. 
2 nhập 
- ] là ý nhập tức là tâm hữu tứ. 
- 2 là pháp nhập tức là 51 sở hữu hợp tứ. 
3 giới 
- 1 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 2 là ý thức giới tức là 63 tâm hữu tứ (trừ ý giới). 
- 3 là pháp giới tức là 51 sở hữu hợp tứ. 
2 đề 
- 1 là khổ đề tức là 50 tâm hữu tứ hiệp thế và 50 sở hữu hợp tứ hiệp thế (trừ tham). 
- _2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo dé tức là 7 chi đạo hợp với tâm đạo hữu tứ. 
Ngoại để tức là tâm siêu thế hữu tứ và 35 sở hữu hợp tứ siêu thế (trừ đạo đề). 


* Câu 2: Avicara dhamma (tất cả pháp vô tứ). 
5 иіп 
- _ 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 
- 2153 thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô tứ. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô tứ. 
- 41а hành uân tức là 35 sở hữu hợp với tâm vô tứ (trừ thọ, tưởng và lấy thêm sở hữu tứ). 
- 5 là thức uán tức là tâm vô tứ. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- II là ý nhập tức là tâm vô tứ. 
- 12 là pháp nhập tức là 37 sở hữu hợp với tâm vô tứ, sắc tế và Níp-bàn. 
L7 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0101 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 16 là ý thức giới tức là 45 tâm thiền vô tứ. 
- 17 là pháp giới tức là 37 sở hữu hợp với 45 tâm thiền vô tứ, với tứ, sắc tế và Níp-bàn. 
3 dé 
- 1 là khổ dé tức là sắc pháp, tâm vô tứ hiệp thế, 37 sở hữu hợp và tứ. 
- 2153 diệt đề tức là Níp-bàn. 
- 3 là đạo dé tức là 7 chi đạo hợp với tâm đạo vô tứ. 
Ngoại để tức là tâm siêu thế vô tứ, 34 sở hữu hợp và tứ (trừ đạo đề). 
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Thêm Pali và chia trang 15 nhị đề SappTtikaduka 
Nhị đề Hữu hỷ 

Câu 1: Ѕарртіка dhamma (tất cả pháp hữu һу). 
4 uẫn 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với 51 tâm hữu hy. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 51 tâm hữu hy. 
- З là hành uán tức là 44 sở hữu hợp với 51 tâm hữu hy (trừ thọ, tưởng). 
- 41а thức uân tức là 51 tâm hữu hy. 
2 nhập 
- 1 là ý nhập tức là 51 tâm hữu hy. 
- 2 là pháp nhập tức là 46 sở hữu hợp với pháp hy. 
2 giới 
- 1 là ý thức giới tức là 51 tâm hữu hy. 
- 2 là pháp giới tức là 46 sở hữu hợp hy. 
3 dé 
- 1 là khổ dé tức là 27 tâm hiệp thế hữu hy và 45 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo hữu hỷ. 

Ngoại йё tức là tâm siêu thế hữu hy và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Câu 2: AppTtikã dhamma (tất cả pháp vô һу). 
5 uån 
- _ 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 
- _2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô hy. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô hy. 
- 41А hành uån tức là 49 sở hữu hợp với tâm vô hỷ và sở hữu hỷ (trừ thọ, tưởng). 
- 5 là thức uán tức là 70 tâm vô hy. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là 70 tâm vô hy. 
- 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 51 sở hữu hợp với tâm vô hy và sở hữu hy. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- L7 là ý thức giới tức là 57 tâm vô hy (trừ ngũ song thức và ý 0101). 
- 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 51 sở hữu hợp với tâm vô hy và sở hữu hy. 
4 đề 
- 1 là khổ аё tức là sắc pháp, tâm уб hy hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo dé tức là bảy chi đạo hợp với tâm đạo vô hy. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế vô hy và 37 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 
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Thêm Pali và chia trang 16 nhị đề PTtisahagataduka 
Nhị đề Đồng sinh pháp hỷ 
* Câu 1: PTtisahagatä dhammä (tất cả pháp đồng sinh pháp Һу). 


* Câu 2: Na pTtisahagatä dhammä (tất cả pháp phi đồng sinh pháp hý). 
Chia như trang 15 tập 16 này. 


Thêm Pali và chia trang 17 nhị đề Sukhasahagataduka 
Nhị đề Đồng sinh lạc 
* Câu 1: Sukhasahagatãä dhamma (tất cả pháp đồng sinh lạc). 
Chia như câu 2 trang 7 tập 12. 
* Câu 2: Na sukkhasahagatãä dhammã (tất cả pháp phi đồng sinh lạc). 
5 ийп 
- 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ идр tức là sở hữu thọ hợp với tâm phi thọ lạc. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm phi thọ lạc. 
- 4 là hành uån tức là 51 sở hữu hợp với tâm phi thọ lạc (trừ thọ, tưởng). 
- 5 là thức uân tức là tâm phi thọ lạc. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là tâm phi thọ lạc. 
- 12 là pháp nhập tức là 51 sơ hữu hợp với tâm phi thọ lạc, sắc tế và Níp-bàn. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0161 thức trước tức là 9 tâm thức trước. 
- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 1713 ý thức giới tức là tâm phi thọ lạc (trừ 4 đôi rưỡi thức và ý giới). 
- 18 là pháp giới tức là 51 sở hữu hợp với tâm phi thọ lạc, sắc tế và Níp-bàn. 
4 đề 
- 1 là khổ dé tức là sắc pháp, tâm hiệp thế phi đồng sanh với thọ lạc và 50 sở hữu hợp (trừ 
tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo dé tức là 7 chi đạo hợp với tâm đạo ngũ thiền. 
Ngoại đề tức là tâm ngũ thiền siêu thế và 33 sở hữu hợp (trừ đạo dÓ. 


Thêm Pali và chia trang 18 nhị đề Upekkhäsahagataduka 
Nhị đê Đông sinh xả 


* Câu 1: Upekkhäsahagatãä dhamma (tất cả pháp đồng sinh ха). 
3 uân 
- 1 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với tâm thọ xả. 
- 2 là hành uân tức là 46 sở hữu hợp với thọ xả (trừ tưởng). 
- 313 thức uán tức là tâm thọ xả. 
2 nhập 
- l là ý nhập tức là tâm thọ xả. 
- 2 là pháp nhập tức là 47 sở hữu hợp thọ xả. 
- 4 giới thức trước tức là 4 đôi thức trước. 


Vô Tý Pháp (Abhidhamma) — Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học - (Cáo Bản) 


335 


- 5 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 6 là ý thức giới tức là 44 tâm thọ xả (trừ 4 song thức thọ xả và ý giới). 
- 7 là pháp giới tức là 47 sở hữu hợp thọ xả. 
3 đề 
- 1 là khổ dé tức là 47 tâm hiệp thế thọ xả và 46 sở hữu hợp thọ xả hiệp thế (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo dé tức là 7 chi đạo hợp với tâm đạo thọ xả. 
Ngoại йё tức là tâm siêu thế thọ xả với 32 sở hữu hợp (trừ đạo đề và thọ). 


Câu 2: Na upekkhãsahagatä dhamma (tất cả pháp phi đồng sinh ха). 
5 цап 
- _ 1 là sắc uán tức là sắc pháp. 
- 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm phi thọ xả. 
- 41А hành uán tức là 49 sở hữu hợp với tâm phi thọ xả (trừ thọ, tưởng). 
- 5 là thức uân tức là tâm phi thọ xả. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là tâm phi thọ xả. 


- 12 là pháp nhập tức là 51 sở hữu hợp với tâm phi thọ xả, sở hữu thọ, sắc tế và Níp-bàn. 


..ự 


13 gi 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức. 

- 12 là ý thức giới tức là 2 tâm sân và 62 tâm thọ hy. 


4 аё 


13 là pháp giới tức là 51 sở hữu hợp với tâm phi thọ xả, sở hữu thọ, sắc tế và Níp-bàn. 


- 1 là khổ dé tức là sắc pháp, tâm phi thọ xả hiệp thế, 50 sở hữu hợp, sở hữu thọ hợp với 


tâm hiệp thế (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo để tức là chỉ đạo hợp với tâm đạo thọ hy. 
Ngoại йё tức là tâm siêu thế thọ hy và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Thêm Pali và chia trang 19 nhị đề Kãmävacaraduka 
Nhị đê Dục giới 


Câu 1: Kāmāvacarā dhammä (tất cả pháp dục giới). 

5 ип 

- _ 1 là sắc uán tức là sắc pháp. 

- _2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm dục giới. 

- 3 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với tâm dục giới. 

- 41А hành uån tức là 50 sở hữu hợp với tâm dục giới (trừ thọ, tưởng). 
- 5 là thức uán tức là tâm dục giới. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là tâm dục giới. 

- 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với tâm dục giới và sắc tế. 
18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
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- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 

- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

17 là ý thức giới tức là 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm dục giới và sắc tế. 

2 đề 

- 1 là khổ để tức là sắc pháp, tâm dục giới và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


* Câu 2: Na kāmāvacarā dhammä (tất cả pháp phi Dục giới). 
4 uẫn 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm thiên. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm thiền. 
- 3 là hành uân tức là 36 sở hữu hợp với tâm thiền (trừ thọ, tưởng). 
- 41а thức uán tức là tâm thiền. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
- 11А ý nhập tức là tâm thiên. 
- _2 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hợp với tâm thiền và Níp-bàn. 
2 giới 
1 là ý thức giới tức là tâm thiền. 
2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm thiền và Níp-bàn. 
đề 
- 1 là khổ để tức là 27 tâm thiền hiệp thế và 38 sở hữu hợp. 
- 2153 diệt đề tức là Níp-bàn. 
- 3 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại йё tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


= 


G3) I 


Thëm Pali và chia trang 20 nhi dà Rüpavacaraduka 
Nhi đề Sắc giới 


* Câu 1: Варауасага dhamma (tất cả pháp sắc giới). 
4 uán 
- 11А thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm sắc giới. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm sắc giới. 
- 3 là hành uân tức là 33 sở hữu hợp với tâm sắc giới (trừ thọ, tưởng). 
- 41А thức uân tức là tâm sắc giới. 
2 nhập 
- 11А ý nhập tức là tâm sắc giới. 
- 2 là pháp nhập tức là 35 sở hữu hợp với tâm sắc giới. 
2 giới 
- 1 là ý thức giới tức là tâm sắc giới. 
- 2 là pháp giới tức là 35 sở hữu hợp với tâm sắc giới. 
1 để 
- Khô đế tức là tâm sắc giới và 35 sở hữu hợp. 


* Câu 2: Na rüpavacara dhammã (tất cả pháp phi sắc giới). 
5 пап 
- _ 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 
- _2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm phi sắc giới. 
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- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm phi sắc giới 
- 4 là hành uán tức là 50 sở hữu hợp với tâm phi sàc giới (trừ thọ, tưởng). 
- 5 là thức uân tức là tâm phi sắc giới. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- I1 là ý nhập tức là tâm phi sắc giới. 


- 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi sắc giới, sắc tế và Níp-bàn. 


18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 

- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 17 là ý thức giới tức là 93 tâm phi sắc giới (trừ ngũ song thức và ý giới). 

- 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi sắc giới, sắc tế và Níp-bàn. 
4 đề 


- 1 là khô dé tức là sắc pháp, tâm dục giới, tâm vô sắc giới và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 


- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại dé tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Thêm Pali và chia trang 21 nhị đề Arupavacaraduka 
Nhị đề Vô sắc giới 
Câu 1: Arapavacara dhammä (tất cả pháp vô sắc giới). 
4 айп 
- 1 là thọ uån tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô sắc giới. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô sắc giới. 
- 3 là hành uân tức là 28 sở hữu hợp với tâm vô sắc giới (trừ thọ, tưởng). 
- 41А thức uån tức là tâm vô sắc giới. 
2 nhập 
- 11А ý nhập tức là tâm vô sắc giới. 
- 2 là pháp nhập tức là 30 sở hữu hợp với tâm vô sắc giới. 
2 giới 
- 1 là ý thức giới tức là tâm vô sắc giới. 
- 2 là pháp giới tức là 30 sở hữu hợp với tâm vô sắc giới. 
1 để 
- Khổ đế tức là tâm vô sắc giới và 30 sở hữu Һор. 


Câu 2: Na агӣрӣуасага dhamma (tất cả pháp phi vô sắc giới). 

5 цап 

- 11А sắc пап tức là sắc pháp. 

2 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm phi vô sắc 9101. 

- 3 là tưởng пап tức là sở hữu tưởng hợp với tâm phi vô sắc giới. 
- 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hợp với tâm phi vô sắc giới (trừ thọ, tưởng). 
5 là thức uán tức là tâm phi vô sắc giới. 

Ngoại uán tức là Níp-bàn. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là tâm phi vô sắc giới. 
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- 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi vô sắc giới, sắc tế và Níp-bàn. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 17 là ý thức giới tức là 96 tâm phi vô sắc giới (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi vô sắc giới, sắc tế và Níp-bàn. 
4 đề 
- 1 là khổ dé tức là sắc pháp, tâm dục giới, Sắc giới và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại để tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Thêm Pali và chia trang 22 nhị đề Pariyapannaduka 
Nhị đề Liên quan luân hồi 
* Câu 1: Рагіуараппа dhamma (tất cả pháp liên quan luân hồi). 


Có Pali chú giải như vầy: tebhũmakavatthe pariyapanna anto gathati = pariyapanna: pháp 


nào liên quan trong khó luân hồi sanh theo ba cõi, pháp ấy gọi là liên quan. 


* Câu 2: Apariyäpanna dhamma (tất cả pháp bất liên quan luân hồi). 
Có Pali chú giải như vây: tasmimvatthena na pariyapannäti = арагіуараппа: pháp nào 
không liên quan trong luân hôi, chàng theo trong 3 cõi, pháp ау gọi là không liên quan... 


Chia như trang 2 tập 16 này. 


Thêm Pali và chia trang 23 nhị đề Niyyaänikaduka 
Nhị dë Nhân xuất luân hồi 


* Câu 1: Niyyãnikã dhamma (tất cả pháp nhân xuất luân hồi). 
4 ийп 
- 11А thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm đạo. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đạo. 
- 3 là hành uán tức là 34 sở hữu hợp với tâm đạo (trừ thọ, tưởng). 
- 4 là thức ийп tức là tâm đạo. 
2 nhập 
- 1 là ý nhập tức là tâm đạo. 
- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hợp với tâm đạo. 
2 giới 
- l là ý thức giới tức là tâm đạo. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm đạo. 
1 để 
- Đạo để tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm đạo và 28 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Có Pali chú giải như vầy: vatthamũlam chindanta nibbanam arammanam katvä vatthako 
niyyanttti = niyyanika: pháp nào đoạn tuyệt góc rễ luân hồi là vô minh, tham ái mà làm cho 
Níp-bàn thành cảnh và vượt khỏi khó luân hôi, đó gọi là xuất luân hồi. 
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* Câu 2: Na піууапіка dhammā (tất cả pháp phi nhân xuất luân hồi). 

5 иіп 

- _ 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 

- 213 thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thế và quả siêu thế. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thé và quả siêu thé. 

- 41А hành uân tức là 50 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và quả siêu thế (trừ thọ, tưởng). 

- 5 là thức ийп tức là tâm hiệp thế và quả siêu thế. 

Ngoại uán tức là Níp-bàn. 

12 nhập 

- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thế và quả siêu thế. 

- 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế, quả siêu thế, sắc tế và Níp-bàn. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 

- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 17 là ý thức giới tức là quả siêu thế và 68 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý giới). 

18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế, quả siêu thế, sắc tế và Níp-bàn. 

3 đề đề 

- 1 là khô аё tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 

- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 

- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 

Ngoại để là tâm quả siêu thế và 36 sở hữu hợp. 

Có Pali chú giải như уду: ітіпа lakkhanena na піууапіїіі = aniyyãnikã: pháp nào phi xuất 
luân hồi như đã nói v.v... pháp ау gọi là phi xuất luân hồi. 


Thêm Päli và chia trang 24 nhị đề Niyataduka 
Nhị đề Cho quả nhất định 
* Câu 1: Niyata dhamma (tất cả pháp (cho quả) nhất định). 

Có Pali chú giải như уду: cutiyã vã attano vã pavattiya anantaram phaladãne niyatattã = 
niyata: pháp gọi là nhứt định, bởi vì cho quả tục sinh v.v... nhứt định không cách sát-na, 
chặng giữa đời này và đời sau của ta (và đạo quả) đó gọi là nhút định. 

4 uán 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm đạo và tâm thực thứ 7 làm việc ngũ nghịch 

(ngũ vô gián). 

- 2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đạo và tâm thực thứ 7 làm việc ngũ 
nghịch. 
- 3 là hành uán tức là 46 sở hữu hợp với tâm đạo và tâm thực thứ 7 làm việc ngũ nghịch 

(trừ thọ, tưởng). 

- 4 là thức uån tức là tâm đạo và tâm thực thứ 7 làm việc ngũ nghịch. 

2 nhập 

- 1 1А ý nhập tức là tâm đạo và tâm thực thứ 7 khi làm việc ngũ nghịch. 

- 2 là pháp nhập tức là 48 sở hữu hợp với tâm đạo và tâm thực thứ 7 khi làm việc ngũ 
nghịch. 

2 giới 

- Ï là ý thức giới tức là tâm đạo và tâm thực thứ 7 khi làm việc ngũ nghịch. 

- 2 là pháp giới tức là 48 sở hữu hợp với tâm đạo và tâm thực thứ 7 khi làm việc ngũ 
nghịch. 
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- 1 là khổ dé tức là tâm thực thứ 7 khi làm việc ngũ nghịch và 24 sở hữu hợp (trừ tham). 
- 2làtập dé tức là sở hữu tham, hiệp với tâm thực thứ 7 khi làm việc ngũ nghịch. 
- 3 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 

Ngoại đề tức là tâm đạo và 28 sở hữu hợp (trừ đạo dÓ. 


* Câu 2: Апіуаѓа dhamma (tất cả pháp phi (cho quả) nhất định). 
Có Pali chú giải như vây: tatthã aniyyatatä = апіуаќа: pháp mà gọi bất định đó bởi vì 
không phải nhứt định hai cách: đạo quả và đời này liên tiếp đời sau, nên gọi là bất định. 
5 иіп 
- _ 1 là sắc uán tức là 28 sắc pháp. 
- 21а thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm quả siêu thế và tâm hiệp thế ngoài ra tâm thực 
thứ 7 làm việc ngũ nghịch. 
- 3 là tưởng uån tức là sở hữu tưởng hợp với quả siêu thế và tâm hiệp thế (trừ ra tâm thực 
thứ 7 làm việc ngũ nghịch). 
- 41А hành uân tức là 50 sở hữu hợp với quả siêu thế, và tâm hiệp thế ngoài ra tâm thực thứ 
7 làm việc ngũ nghịch (trừ thọ, tưởng). 
- 5 là thức uán tức là quả siêu thế và tâm hiệp thế ngoài ra tâm thực thứ 7 làm việc ngũ 
nghịch. 
12 nhập 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- I1 là ý nhập tức là quả siêu thế và tâm hiệp thế ngoài ra tâm thực thứ 7 làm việc ngũ 
nghịch. 
- 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 52 sở hữu hợp với quả siêu thế và tâm hiệp thế 
ngoài ra tâm thực thứ 7 làm việc ngũ nghịch. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 
- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 17 là ý thức giới tức là quả siêu thế và 68 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức, ý giới và tâm 
thực thứ 7 khi làm việc ngũ nghịch). 
18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế, 52 sở hữu hợp với quả siêu thế và tâm hiệp thế (trừ 
tâm thực thứ 7 khi làm việc ngũ nghịch). 
3 dé 
- 1 là khổ để tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tâm thực thứ 7 khi làm 
việc ngũ nghịch và tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 
Ngoại йё tức là quả siêu thế và 36 sở hữu hop. 


Thêm Pali và chia trang 25 nhị đề Sa uttaraduka 
Nhị đê Hữu thượng 


* Câu 1: Sa uttarā dhammä (tất cả pháp hữu thượng). 
Có những câu Pali chú giải như sau: 
- Aññe dhamma uttaranti paJahatiti = uttara: pháp nào trừ dàng là vượt khỏi pháp đời tự 
giải thoát, đó gọi là siêu. 
- Atfanam uttaritam samatthehi saha uttarehTti = sa uttara: pháp nào hành vi hợp tác với 
pháp cao siêu đặc biệt có thể tự giải thoát, pháp ấy gọi là hữu siêu. 
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Câu 2: Anuttarä dhamma (tất cả pháp vô thượng). 

Có Pali chú giải như уйу: natthi etesam uttaräti = anuttarã: pháp mà không có pháp nào 
cao siêu hơn, pháp ấy gọi là vô thượng tức là những pháp không bị pháp gì đối lập (chữ vô 
thượng cũng như trong đời thường dùng chữ vô địch vì mặc dầu đạo quả có cao thấp, nhưng 
khi đạo quả phát sanh không có một phiền não nào mà thắng nồi đạo quả, chàng khác nào 
chức vô địch). 

Chia như trang 2 tập 16 này. 


Thêm Pali và chia trang 26 nhị đề Saranaduka 
Nhị đề Hữu y 

Câu 1: Sarana dhammä (tất cả pháp hữu y). 

Có những câu Pali chú giải như vây: 

- Rananti etehTti = гапа: tất cả chúng sanh khóc lóc do pháp nào thì pháp ấy làm nhân tạo 
sự khóc lóc của tất cả chúng sanh, nên gọi là chiến tranh. 

- Sampayogavasena pahãnekatthatäavasena ca saha ranehīti = saraha: pháp nào hành động 
chung với phiền não có ái dục v.v.... là nhân khóc lóc, là những pháp đồng nhân sanh và 
hòa hợp với pháp đáng sát trừ, nên pháp ấy gọi là hữu chiến tranh. 


Câu 2: Arana dhamma (tất cả pháp vô у). 

Có Pali chú giải như sau: епакагепа natthi etesam гапай = агара: những pháp nào không 
đồng nhân sanh và chăng hòa hợp với những phiền não nhứt là ái dục v.v... làm nhân khóc 
lóc không có với pháp ấy, nên pháp đó gọi là vô chiến tranh. 

Chia như trang 3 tập 16 này. 


Dứt phân thêm Pali và chia tập 16 
Hoàn tất Đầu dë Nhi 
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NHỊ РЁ KINH (SUTTANTAMATIKÄ) 
Nhị đề kinh có 42 đề. Phân làm 2 tập bản nêu cho dé đóng. | 
Tập 17 có 21 nhị đê theo thứ tự. Môi tập có 21 bảng nêu là 21 nhị đê. Cộng lại 2 tập thì đủ 
42 nhị đề. 


Thêm Pali và chia tập 17 


Thêm Pali và chia trang 1 nhị đề 1 Vijjabhagiduka 


Nhị đề Phần minh 
BÁT MINH 
- l làtuệ quán minh  (vipassanañana). 
- 2làý minh (manomayiddhiñäna). 


- 3 là như ý minh (iddhividhTñãna). 

- 4 là thiên nh minh  (bibbasotañana). 

- 5 là tha tâm minh (cetoparIyañana). 

- 61а thiên nhãn minh (dibbacakkhuñana). 

- 714 túc mạng minh (pubbenniväsänussatiñäna). 
- 8 là lậu tận minh (asavakkhayañana). 


* Câu 1: Vijjabhãgino dhamma (tất cả pháp thành phần minh). 

4 ийп 

- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm 
thông và tâm đạo thứ tư. 

- 2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm 
thông và tâm đạo thứ tư. 

- 3 là hành uán tức là 35 sở hữu hợp với 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm 
thông và tâm đạo thứ tư (trừ thọ, tưởng và trí) 

- 41а thức uán tức là 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và tâm đạo thứ 
tư. 

2 nhập 

- 1 là ý nhập tức là 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông уа tâm đạo thứ tư. 

- 2 là pháp nhập tức là 37 sở hữu hợp với 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm 
thông và tâm đạo thứ tư. 

2 giới 

- 1 là ý thức giới tức là 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và tâm đạo thứ 
tư. 

- 2 là pháp giới tức là 37 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm 
thông và tâm đạo thứ tư (trừ trí). 

2 để 

- 1 là khổ dé tức là tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và 37 sở hữu hợp 
(trừ trí). 

- 2 là đạo để tức là 7 chi đạo sau hợp với tâm đạo tứ tư. 
Ngoại đề là tâm đạo thứ tư và 37 sở hữu hợp (trừ trí và 7 chi đạo dé sau). 
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Câu 2: Avijjãbhãgino dhamma (tất cả pháp thành phần vô minh). 
4 uẫn 

- 11А thọ uån tức là sở hữu thọ hợp với tâm bắt thiện. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm båt thiện. 


- З là hành uân tức là 24 sở hữu hợp với tâm bắt thiện (trừ thọ, tưởng và si). 


- 41А thức uån tức là tâm bắt thiện. 

2 nhập 

- 11А ý nhập tức là tâm bắt thiện. 

- 2 là pháp nhập tức là 26 sở hữu hợp với tâm bát thiện (trừ si). 

2 giới 

- 1 là ý thức giới tức là tâm bắt thiện. 

- 2 là pháp giới tức là 26 sở hữu hợp với tâm bát thiện (trừ si). 

2 đề 

- 1 là khổ дё tức là tâm bắt thiện và 25 sở hữu hợp (trừ tham và si). 
- _2 là tập dé tức là sở hữu tham. 


Thêm Pali và chia trang 2 nhị đề 2 Vijjupamaduka 
Nhị đề Như thiểm lôi 


Câu 1: Vijjupama dhammä (tất cả pháp như thiêm lôi (thời chớp nhoáng)). 
- luân là hành uân 


- 1 nhập là pháp nhập chi pháp đều là sở hữu trí hợp với 3 đạo thấp. 


- l giới là pháp giới 
- 1 đê là đạo đê 


Câu 2: Vajiripama dhammä (tất cả pháp như lôi cực (såm sét giết tuyệt)). 
- luân là hành uân 


- 1 nhập là pháp nhập chi pháp tức là sở hữu trí hợp với tâm đạo thứ tư. 


- 1 giới là pháp giới 
- 1 đê là đạo đê 
Thêm Pali và chia trang 3 nhị đề з Baladuka 
Nhi аё Tiêu nhân 


Câu 1: Bala dhammä (tất cả , pháp làm thành (ra) tiêu nhân). 
Chia như câu: tất cả pháp bắt thiện. 


Câu 2: Panditä dhamma (tất cả pháp làm thành (ra) quân tử). 
Chia như câu: tât cả pháp thiện. 


Thêm Pali và chia trang 4 nhị đề 4 Kanhaduka 
Nhị đê Нас 


Câu 1: Kanha dhamma (tất cả pháp hắc). 
Chia như câu: tất cả pháp bắt thiện. 


Câu 2: Sukkha dhamma (tất cả pháp bạch). 
Chia như câu: tât cả pháp thiện. 
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Thêm Pali và chia trang 5 nhị đề 5 Tapaniyaduka. 
Nhị đê Viêm 
* Câu 1: Тарапіуа dhamma (tất cả pháp viêm). 
Chia như câu: tât cả pháp bât thiện. 
* Câu 2: Аќарапіуа dhamma (tất cả pháp phi viêm). 
Chia như câu: tât cả pháp thiện. 


Thêm Pali và chia trang 6 nhị đề 6 Adhivacanaduka 
Nhị đê (nguyên nhân) Thành ra danh ngôn 


* Câu 1: Ааһіуасапа dhamma (tất cả pháp danh tức là thinh và ngữ biéu). 
Chữ pháp đây ám chỉ chơn tướng bản thé. Tên đây tức là lời nói và tên kêu chung lại là 
tất cả bản thé của lời nói và kêu gọi lên, cho nên mới lấy chi pháp thinh. 
- 1 uán là sắc uán 
- 1 nhâp là pháp nhập chi pháp đều là thinh. 
- | giới là pháp giới 
- 1 để là khó dé 


* Câu 2: Adhivacanapathã dhammä (dịch là nhân thinh danh chế định, hay tất cả pháp nguyên 
nhân danh ngôn). 

Vì có pháp siêu lý mới có để đặt ra tên kêu, thì khi cất tiếng lên đọc những pháp siêu lý 
phải nhờ thinh mà mượn chế định ra hay viết ra chữ có hình thức để tiêu biểu ý nghĩa, thì 
thuộc về tướng nghĩa chế định v.v... có cả hình thức chế định, hiệp thành chế định và tiêu 
biểu chế định. Chữ pháp đây cũng ý nghĩa như trên. 

Chia như 4 trang sau của tập 11. 


Thêm Pali và chia trang 7 nhị đề 7 Niruttiduka. 
Nhị đê Thành ra ngữ ngôn 


* Câu 1: Nirutti dhamma (tất cả pháp thành ra ngữ ngôn). 
* Câu 2: Niruttipathä dhamma (tất cả pháp nguyên nhân ngữ ngôn). 
Chia như trang 6. 
Thêm Pali và chia trang 8 nhị đề 8 Paññattiduka 
Nhị đê (thành ra) Chủ yêu chê định 
* Câu 1: Paññatti dhamma (tất cả pháp thành ra chủ yếu chế định). 


* Câu 2: Paññattipathã dhammā (tất cả pháp nguyên nhân chế định). 
Chia như trang 6. 


Thêm Pali và chia trang 9 nhị đề 9 Namarupaduka. 
Nhị đề Danh sắc 


* Câu 1: Nãmañca (tất cả pháp danh). 
4 uẫn 
- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- 3 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uân tức là tâm. 
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Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
- ] là ý nhập tức là tâm. 
- 2 là pháp nhập tức là 52 sở hữu và Níp-bàn. 
8 giới 
- 5 0161 thức trước tức là ngũ song thức. 
- 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 8 là pháp giới tức là 52 sở hữu và Níp-bàn. 
4 đê 
- 1 là khô đề tức là tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- 2 là tập dé tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt dé tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại dé tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Câu 2: Rũpañca (tất cả pháp sắc). 

- 1 uấn là sắc uân tức là 28 sắc pháp. 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 1 để là khổ dé tức là 28 sắc pháp. 


Thêm Pali và chia trang 10 nhị đề 10 Avijjãduka 
Nhị đề Vô minh 


Câu 1: Avijjã ca (tất cả pháp vô minh). 

- 1 uấn là hành uán 

- 1 nhập là pháp nhập chi pháp đều là sở hữu si. 
- 1 giới là pháp giới 

- 1 để là khổ dé 


Câu 2: Bhavatanhã ca (tất cả pháp ái hữu). 

- 1 uấn là hành uán 

- 1 nhập là pháp nhập chi pháp đều là sở hữu tham. 
- 1 giới là pháp giới 

- 1 để là tập dé 


Thêm Palli và chia trang 11 nhị đề 11 Bhavaditthiduka. 


Nhị đề Kiến hữu 
Câu 1: Bhavadifthi ca (tất cả pháp kiến hữu). 
- 1 uán là hành uân 
- 1 nhập là pháp nhập chi pháp đều là sở hữu tà kiến. 
- 1 giới là pháp giới 
- 1 để là khổ dé 
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* Câu 2: Vibhavadifthi ca (tất cả pháp kiến ly hữu). 
- 1 uấn là hành uán 
- 1 nhập là pháp nhập chi pháp đều là sở hữu tà kiến. 
- 1 giới là pháp giới 
- 1 để là khổ dé 


Thêm Pali và chia trang 12 nhị đề 12 Sassataditthiduka 
Nhị đề Thường kiến 


* Câu 1: Sassataditthi ca (tất cả pháp thường kiến). 
* Câu 1: Ucchedaditthi ca (tất cả pháp đoạn kiến). 
Chia như trang 11. 


Thêm Pali và chia trang 13 nhị đề 13 Antavaditthiduka 
Nhị đề Hữu tận kiến 


* Câu 1: Antavaditthi ca (tất cả pháp hữu tận kiến). 
* Câu 2: Anantavaditthi ca (tất cả pháp vô tận kiến). 
Chia như trang 11. 


Thêm Pali và chia trang 14 nhi dë 14: Pubbantanuditthiduka. 
Nhi dë Hữu tiên kiên 


* Câu 1: Pubbantãnuditthi ca (tất cả pháp hữu tiền kiến). 
* Câu 2: Aparantanuditthi ca (tất cả pháp hữu hậu kiến). 
Chia như trang 11. 


Thêm Pali và chia trang 15 nhị đề 15 Ahirikaduka. 
Nhị đề Vô tàm 


* Câu 1: Ahirikañca (tất cả pháp vô tàm). 
- 1 uán là hành uân 
- 1 nhập là pháp nhập chi pháp là sở hữu vô tàm. 
- 1 giới là pháp giới 
- 1 để là khổ dé 


* Câu 2: Anottappañca (tất cả pháp vô úy). 
- 1 uán là hành uán 
- І nhập là pháp nhập chi pháp là sở hữu vô úy. 
- 10151 là pháp giới 
- 1 để là khổ dé 
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Thêm Pali và chia trang 16 nhị đề 16 Hiriduka. 
Nhị đề Tàm 
Câu 1: Hiri ca (tất cả pháp tàm). 
- 1 идр là hành uán 
- 1 nhập là pháp nhập chi pháp là sở hữu tàm. 
- 1 giới là pháp giới 
- 1 để là khô để 


Câu 2: Ottappañca (tất cả pháp úy). 

1 айп là hành uán 

- 1 nhập là pháp nhập chi pháp là sở hữu úy. 
1 giới là pháp giới 

- 1 để là khổ dé 


Thêm Pali và chia trang 17 nhị đề 17 Dovacassatäduka. 
Nhị đê Nan giáo 


Câu 1: Dovacassatã ca (tất cả pháp thành người nan giáo (khó dạy)). 
4 ийп 

- 11а thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm sân. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm sân. 

- З là hành uán tức là 20 sở hữu hợp với tâm sân (trừ thọ và tưởng). 
- 413 thức ийп tức là tâm sân. 

2 nhập 

- l là ý nhập tức là tâm sân. 

- 2 là pháp nhập tức là 22 sở hữu hợp với tâm sân. 

2 giới 

1 là ý thức giới tức là tâm sân. 

- 2 là pháp giới tức là 22 sở hữu hợp với tâm sân. 

1 để 

- Khổ đế tức là tâm sân và 22 sở hữu hop. 


Câu 2: Pãpamittatä ca (tất cả pháp thành người có ác hữu (bạn xấu)). 
4 uán 

- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham và tâm si. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham và tâm si. 

- З là hành uán tức là 21 sở hữu hợp với tâm tham và tâm sĩ (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức ийп tức là tâm tham và tâm si. 

2 nhập 

- 1 là ý nhập tức là tâm tham và tâm si. 

- 2 là pháp nhập tức là 23 sở hữu hợp với tâm tham và tâm si. 

2 giới 

1 là ý thức giới tức là tâm tham và tâm si. 

2 là pháp giới tức là 23 sở hữu hợp với tâm tham và tâm si. 


N ! 
Q 
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- 1 là khổ đề tức là tâm tham, tâm si và 22 sở hữu hợp (trừ tham). 
- 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


348 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tinh Sự (Mahathero Santakicco) 


Thêm Pali và chia trang 18 nhị đề 18 Sovacassataduka 
Nhị đê Di giáo 
Câu 1: So vacassatã ca (tất cả pháp thành người di giáo (dë dạy)). 


Câu 2: Kalyãnamittatã ca (tất cả pháp thành người có bạn tốt). 

4 uán 

- 1 là thọ идр tức là sở hữu thọ hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 

- 2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
- З là hành uán tức là 31 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uån tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 

2 nhập 

- _ Ï là ý nhập tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 

- 2 là pháp nhập tức là 33 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 

2 giới 

- Ï là ý thức giới tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 

- 2 là pháp giới tức là 33 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 

1 dé là khô đề tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và 33 sở hữu hợp. 


Thêm Pali và chia trang 19 nhị đề 19 Ẩpattikusalataduka 
Nhị đề Biết rành phạm luật (rành lỗi) 


Câu 1: Äpattikusalatä ca (tất cả pháp thành người biết rành phạm luật (rành lỗi)). 

Câu 2: Äpattivutthänakusalatä ca (tất cả pháp thành người biết khỏi phạm luật (biết rành 
xuât quá)). | 

- 1 uân là hành uân 


- 1 nhập là pháp nhập chi pháp là sở hữu trí hợp với tâm thực 
- 10161 là pháp giới. dục giới tịnh hảo, tương ưng. 


- 1 để là khó аё 
Thêm Pali và chia trang 20 nhị đề 20 Samapattikusalatäduka 
Nhị đê Rành nhập thiên 
Câu 1: Samãpattikusalatä ca (tất cả pháp thành người rành nhập thiền). 
Câu 2: Samãpattivutthänakusalatã ca (tất cả pháp thành người rành xuất thiền). 
Chia như trang 19. 


Thêm Pali và chia trang 21 nhị đề 21 Dhãtukusalataduka. 
Nhị đê Rành thập bát giới 


Câu 1: Dhãtukusalatã ca (tất cả pháp thành người rành thập bát giới). 


Câu 2: Manasikãrakusalatä ca (tất cả pháp thành người rành tác ý). 

- 1 uấn là hành uán chi pháp tức là sở hữu trí hợp 

- 1 nhập là pháp nhập | với tâm thực dục giới tịnh hảo 

- | giới là pháp giới tương ưng, tâm thông và tâm đạo. 

- 2 đề: .... I là khổ dé tức là sở hữu trí hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng. 
. 2 là đạo đề tức là sở hữu trí hợp với tâm đạo. 


Dứt phần thêm Pali và chia tập 17. 


—— Ñ... 
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Thêm Pali và chia tập 18 
Tập bảng nêu 18 сб 21 trang, 21 nhị đề Kinh sau, từ 22 đến 42. Trang 1 nhằm nhị đề 22... . 


Thêm Pali và chia trang 1 nhị đề 22 Ayatanakusalataduka 
Nhị đề Rành thập nhị xứ 
Câu 1: Äyatanakusalatã ca (tất cả pháp thành người rành thập nhị xứ). 


Câu 2: Paticcasamuppadakusalatä ca (tất cả pháp thành người rành liên quan tương sinh). 
- 1 uán là hành uân chỉ pháp là trí hợp 

- І nhập là pháp nhập | tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 

- 1 giới là pháp giới 2 tâm thông và 4 đạo. 

- 1 để là đạo đề tức là trí hợp với tâm đạo. 


Thêm Pali và chia trang 2 nhị dë 23 Thanakusalatäduka 
Nhị đê Rành cơ bản thích hợp 


Câu 1: Thãnakusalatä ca (tất cả pháp thành người rành cơ bản thích hợp (rành sở sanh)). 


Câu 2: Atthanakusalatä ca (tất cả pháp thành người không rành cơ bản thích hợp). 


- luân là hành uân chi pháp là trí hợp 
- 1 nhập là pháp nhập tâm thực dục giới tịnh hảo 
- 10161 là pháp giới tương ưng và tâm thông. 


- 1 để là khổ dé 


Thêm Pali và chia trang 3 nhị đề 24 Äjjavaduka 
Nhị đê Chánh trực 


Câu 1: Ajjavo ca (tắt cả pháp thành người chánh trực). 
- 1 uân là hành uân 


- 1 nhập là pháp nhập chi pháp đều là sở hữu 
- 1 giới là pháp giới chánh thân và chánh tâm. 


- 1 để là khổ đế. 


Câu 2: Maddavo ca (tất cả pháp thành người nhu mì). 
- 1 uân là hành uân 


- 1 nhập là pháp nhập chi pháp đều là sở hữu 
- 10161 là pháp giới nhu thân và nhu tâm. 


- 1 để là khổ đế. 


Thêm Pali và chia trang 4 nhị đề 25 Khantiduka 
Nhị dë Nhẫn nại 


Câu 1: Khanti ca (tất cả pháp thành người nhẫn nại). 

4 uán 

- 1 là thọ идр tức là sở hữu thọ hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 

- 2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 

- З là hành uán tức là 36 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo (trừ thọ, tưởng). 
- 4 là thức uån tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 

2 nhập 

- _ Ï là ý nhập tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 
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- 2 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
2 giới 

1 là ý thức giới tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 

- 2 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
1 dé là khó dé tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và 38 sở hữu hợp. 


* Câu 2: Soraccañca (tất cả pháp thành người nghiêm tịnh). 

4 айп 

- _ 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 

- 2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 

- З là hành uán tức là 34 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế (trừ thọ, 
tưởng và vô lượng phân). 

- 41А thức ийп tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thé. 

2 nhập 

- _ Ï là ý nhập tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 

- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế (trừ vô 
lượng phần). 

2 giới 

- Ï là ý thức giới tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 

- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế (trừ vô 
lượng phần). 

2 đề 

- 1 là khổ аё tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và 36 sở hữu hợp (trừ vô lượng phần). 

- 2 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại йё tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Thêm Pali và chia trang 5 nhị đề 26 Sakhalyaduka 
Nhị đê Cam ngôn 


* Câu 1: Sãkhalyañca (tất cả pháp thành người cam ngôn). 


* Câu 2: Patisanthãro ca (tất cả pháp thành người đáng tiếp đãi). 
4 uấn 
- 1 là thọ идр tức là sở hữu thọ hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
- 2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
- 3 là hành uán tức là 36 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo (trừ thọ, tưởng). 
- 4 là thức uån tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 
2 nhập 
- _ Ï là ý nhập tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 
- 2 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
2 giới 
- Ï là ý thức giới tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 
- 2 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
1 dé là khô đề tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và 38 sở hữu hợp. 


Thêm Pali và chia trang 6 nhị đề 27 Indriya aguttadväratãduka 
Nhị dë Bât thu thúc môn quyên 
* Câu 1: Indriyesu aguttadvarata ca (tất cả pháp thành người bất thu thúc môn quyên). 
4 uân 
- Ï là thọ оар tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham và tâm sân. 
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- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham và tâm sân. 

- 3 là hành uán tức là 24 sở hữu hợp với tâm tham và tâm sân (trừ thọ, tưởng). 
- 41а thức uân tức là tâm tham và sân. 

2 nhập 

- _ Ï là ý nhập tức là tâm tham và tâm sân. 

- 2 là pháp nhập tức là 26 sở hữu hợp với tâm tham và sân. 

2 giới 

1 là ý thức giới tức là tâm tham và tâm sân. 

2 là pháp giới tức là 26 sở hữu hợp với tâm tham và sân. 


N 1! 
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- 1 là khô đề tức là tâm tham, tâm sân và 25 sở hữu hợp (trừ tham). 
- 214 tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Bhojane anattaññutä ca (tất cả pháp thành người bắt tri độ thực). 
4 айп 

- 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham và si. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham và tâm si. 

- З là hành uán tức là 21 sở hữu hợp với tâm tham và tâm si (trừ thọ, tưởng). 
- 4 là thức ийп tức là tâm tham và tâm si. 

2 nhập 

- Ï là ý nhập tức là tâm tham và tâm si. 

- 2 là pháp nhập tức là 23 sở hữu hợp với tâm tham và tâm si. 

2 giới 

1 là ý thức giới tức là tâm tham và tâm si. 

2 là pháp giới tức là 23 sở hữu hợp với tâm tham và tâm si. 


N 1! 
Đ. 
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- 1 là khổ đề tức là tâm tham, tâm si và 22 sở hữu hợp (trừ tham). 
- 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Thêm Pali và chia trang 7 nhị đề 28 Indriyaguttadvärataduka 
Nhị đề Thu thúc môn quyền 


Câu 1: Indriyesu guttadväratã ca (tất cả pháp thành người thu thúc môn quyên). 

4 ийп 

- _ 1 là thọ uán tức là sở hữu thọ hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thé. 

- З là hành uán tức là 36 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế (trừ thọ, 
tưởng). 

- 41А thức uån tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thé. 

2 nhập 

- _ Ï là ý nhập tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 

- 2 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 

2 giới 

- _ Ï là ý thức giới tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 

- 2 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 

2 dé 

- 1 là khổ аё tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và 38 sở hữu hợp. 

- 2 là đạo dé tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại dé tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 
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* Câu 2: Bhojane nattaññuta ca (tất cả pháp thành người tri độ thực). 

4 uán 

- 1 là thọ идр tức là sở hữu thọ hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 

- 2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 

- 3 là hành uán tức là 31 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo (trừ thọ, tưởng, giới 
phần và vô lượng phần). 

- 4 là thức идр tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 

2 nhập 

- _ Ï là ý nhập tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 

- 2là pháp nhập tức là 33 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo (trừ giới phần Và vÓ 
lượng phàn). 

2 giới 

- Ï là ý thức giới tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 

- 2 là pháp giới tức là 33 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo (trừ giới phần và vô 
lượng phàn). 


— 
e. 
œ› 


- Khô để tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và 33 sở hữu hợp (trừ giới và vô lượng phần) 


Thêm Pali và chia trang 8 nhị đề 29 Mutthasaccaduka 
Nhị đề Thất niệm 


* Câu 1: Mutthasaccañca (tất cả pháp thành người thất niệm). 
* Câu 2: Asampajaññañca (tất cả pháp thành người vô lương tri). 
Chia như câu: Tất cả pháp bắt thiện. 


Thêm Pali và chia trang 9 nhị đề 30 Satiduka. 
Nhị đê Chánh niệm lương tri (tỉnh giác) 


* Câu 1: Sati ca atthi (tất cả pháp thực tính thành người chánh niệm). 
- 1 uán là hành uán 
- 1 nhập là pháp nhập | đều là chỉ pháp sở hữu niệm. 
- 1 giới là pháp giới 
- 2dé .11àkhó để tức là sở hữu niệm hợp với tâm hiệp thé. 
. 2 là đạo đề tức là sở hữu niệm hợp với tâm đạo. 
Ngoại để là sở hữu niệm hiệp với tâm quả siêu thế. 


* Câu 2: Sampajaññañca (tất cả pháp thực tính thành người có lương tri). 
- 1 идр là hành uán 
- 1 nhập là pháp nhập | đều là chi pháp sở hữu trí 
- 1 giới là pháp giới 
2 đề 
- 1 là khô đề tức là trí hiệp với tâm hiệp thé. 
- 2 là đạo đề tức là trí hợp với tâm đạo. 
Ngoại để tức là trí hợp với tâm quả siêu thế. 


Thêm Pali và chia trang 10 nhị đề 31 Patisaikhãnabaladuka 
Nhị đê Sức quán tưởng 


* Câu 1: Patisaikhãnabalañca (tất cả pháp thành người quán tưởng hữu lực (tu lý lực)). 
Chia như câu 2 trang 9. 
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Câu 2: Bhãvanabalañca (tát cả pháp thành người tu tién hữu lực). 
Chia như câu: Tât cả pháp thiện. 


Thêm Pali và chia trang 11 nhị đề 32 Samathaduka 
Nhị đề Chỉ quán 


Câu 1: Samatho ca attha (tất cả pháp thành chỉ quán). 
- 1 uấn là hành uán 
- 1 nhập là pháp nhập | đều là chỉ pháp sở hữu định 
- 1 giới là pháp giới 
2 dé 
- 1 là khổ аё tức là sở hữu định hiệp với tâm hiệp thé. 
- 2 là đạo đề tức là sở hữu định hợp với tâm đạo. 
Ngoại йё là sở hữu định hiệp với tâm quả siêu thé. 


Câu 2: Уіраѕѕапа ca atthi (tất cả pháp thành pháp quán). 
Chia như câu 2 trang 9. 


Thêm Pali và chia trang 12 nhị đề 33 Nimittaduka 
Nhị đê An chứng chỉ 


Câu 1: Samathanimittañca (tất cả pháp có ấn chứng chỉ thành nhân dữ chỉ sinh hậu). 
Chia như câu 1 trang 11. 


Câu 2: Paggãhanimittañca (tất cả pháp do cần tiền sinh thành nhân dữ chỉ sinh hậu). 
- 1 uán là hành uán 
- 1 nhập là pháp nhập ) đều là chi pháp sở hữu cần hợp với tâm hiệp thé. 
- | giới là pháp giới 
2 dé 
- 1 là khổ аё tức là sở hữu cần hợp với tâm hiệp thế. 
- 2 là đạo dé tức là sở hữu cần hợp với tâm đạo. 
Ngoại để là sở hữu cần hợp với tâm quả siêu thế. 


Thêm Pali và chia trang 13 nhị đề 34 Paggahaduka 
Nhị đề Cân chiêu cô 


Câu 1: Paggaho ca (tất cả pháp thực tính thành ra chiếu сб). 
Chia như câu 2 trang 12. 

Câu 2: Avikkhepo ca (tất cả pháp thực tính thành vô phóng đật). 
Chia như câu 1 trang 12. 


Thêm Pali và chia trang 14 nhị đề 35 Vipattiduka. 
Nhị đề Giới điêu tàn 


Câu 1: Silavipatti ca (tất cả pháp thực tính thành giới điêu tàn). 
Chia như câu: Tât cả pháp bât thiện. 

Câu 2: Ditthivipatti ca (tắt cả pháp thực tính thành kiến điêu tàn). 
Chia như câu: Tât cả pháp khinh thị. 
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Thêm Pali và chia trang 15 nhị đề 36 S1lasampadaduka 
Nhị đề Mãn túc giới 
* Câu 1: STlasampadä са (tất cả pháp thực tính làm cho mãn túc giới). 
4 uán 
- 113 thọ идр tức là sở hữu thọ hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
- 2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
- З là hành uán tức là 36 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo (trừ thọ, tưởng) 
- 4 là thức uån tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 
2 nhập 
- 1 là ý nhập tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 
- 2 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
2 giới 
- Ï là ý thức giới tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 
- 2 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
1 đê 
- Khổ đế tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và 38 sở hữu hợp. 


* Câu 2: Ditthisampadä ca (tất cả pháp thực tính làm cho mãn túc kiến). 
Chia như câu 2 trang 9. 


Thêm Pali và chia trang 16 nhị đề 37 Visuddhiduka 
Nhị đề Giới tịnh 


* Câu 1: Silavisuddhi ca (tất cả pháp thực tính làm cho giới tịnh (trong sạch)). 
4 айп 
- 1 là thọuẩấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế. 
- 2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thé. 
- З là hành uán tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ thọ, tưởng). 
- 4 là thức ийп tức là tâm siêu thế. 
2 nhập 
- 11А ý nhập tức là tâm siêu thế. 
- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hữu hợp với tâm siêu thé. 
2 giới 
- 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thé. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế. 
1 dé là Đạo йё là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại để là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


* Câu 2: Difthivisuddhi ca (tất cả pháp thực tính làm cho kiến tịnh). 
Chia như câu 2 trang 9 


Thêm Pali và chia trang 17 nhị đề 38 Ditthivisuddhiduka 
Nhị đề Tinh kiến đặc biệt 
* Câu 1: Difthivisuddhi kho рапа (tất cả pháp thực tính thành người kiến tịnh). 
Chia như câu 2 trang 9. 


* Câu 2: Yathãditthissa ca pathãnam (tất cả pháp thực tính thích hợp với kiến tịnh). 
Chia như câu 2 trang 12. 
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Thêm Pali và chia trang 18 nhị đề 39 Sañvegaduka 
Nhị đê Căn bản bi điệu 
Câu 1: Samvego ca samvejaniyesu thãnesu (tất cả pháp thực tính làm căn bản giúp cho tâm 
thê thảm). 
Chia như câu 2 trang 9. 


Câu 2: Samviggassa ca yoniso pathãnam (tất cả pháp thực tính siêng năng suy xét bát thê 
thảm). 
Chia như câu 2 trang 12. 


Thêm Pali và chia trang 19 nhị đề 40 Asantutthatãduka 
Nhị đê Vô bảo thiên 
Câu 1: Asamtutthatã ca kusalesu dhammesu (tất cả pháp thực tính thành người không biết 
no với pháp thiện). 
Chia như câu: Tât cả pháp thiện. 


Câu 2: Appativãnitã ca pathãnasmim (tất cả pháp thực tính thành người tinh tấn không lui 
sụt tu tiên). 
Chia như câu 2 trang 12 tập 18 này. 


Thêm Pali và chia trang 20 nhị đề 41 Vijjaduka 
Nhị dé Minh 


Câu 1: Vijjã ca (tất cả pháp thực tính gọi là minh). 
Chia như câu 2 trang 9. 


Câu 2: Vimutti ca (tất cả pháp thực tính gọi là yêm). 
4 айп 
- 1 là thọ uån tức là sở hữu thọ hợp với tâm thực đáo đại. 
- 2 là tưởng uán tức là sở hữu tưởng hợp với tâm thực đáo đại. 
- З là hành uán tức là 33 sở hữu hợp với tâm thực đáo đại (trừ thọ, tưởng). 
- 4 là thức ийп tức là tâm thực đáo đại. 
Ngoại uán tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
- | là ý nhập tức là tâm thực đáo đại. 
- 2 là pháp nhập tức là Níp-bàn và 35 sở hữu hợp với tâm thực đáo đại. 
2 giới 
- 1 là ý thức giới tức là tâm thực đáo đại. 
- 2 là pháp giới tức là Níp-bàn và 35 sở hữu hợp với tâm thực đáo đại. 
2 đê 
- 1 là khổ dé tức là tâm thực đáo đại và 35 sở hữu hợp. 
- 2153 diệt đề tức là Níp-bàn. 


Thêm Pali và chia trang 21 nhị đề 42 Khayañanaduka 
Nhị đê Đoạn trừ phiên não 


Câu 1: Khaye ñãnam айы (tắt cả pháp thực tính đoạn trừ phiền não). 
- 1 uấn là hành uán 

- 1 nhập là pháp nhập chi pháp sở hữu trí hợp với tâm đạo. 
- 1 giới là pháp giới 

- 1 để là đạo dé 
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* Câu 2: Anuppäde ñãnam... (tất cả pháp thực tính làm tuệ hợp với thánh quả (tuệ tùng sinh 
trong quả) cho đến tột bực đều không cho phiền não tục sinh do 4 đạo đã đoạn trừ). 
- luân là hành uẫn. 
- 1 nhập là pháp nhập. đều là chỉ pháp sở hữu trí hợp với tâm quả siêu thế 
- 10161 là pháp giới. 
Ngoại đề. 
Dút phân thêm Pali và chia tập 18 
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H: Hộ kiếp. 

V: Hộ kiếp vừa qua. 
R: Hộ kiếp rúng động. 
D: Hộ kiếp dứt dòng. 
K: Khán môn hay khai môn. 
5: Ngũ song thức. 

T: Tiếp thâu. 

Q: Quan sát. 

P: Phân đoán. 

C: Thực, đồng lực. 

M: Mót, na cảnh. 

Á: Hộ kiếp khách. 

Â: Chuẩn bị. 

À: Cận hành. 

U: Thuận thứ. 

B: Bỏ bực. 

É: Tiến bậc. 

É: Thiên. 

Ạ: Đạo. 

А: Quả. 

Ô: Thông. 

Ú: Tử (chét). 

S: Tuc sinh hay tái tuc. 
Í: Níp-bàn. 

bds: Bất dinh số cái sát-na. 


Cách Đọc Bản Đồ Lộ Tâm 

Lộ tâm gôm có 455. Chia 4 phần lớn: 
1/. Phần lộ ngũ môn có 120. 
2/. Phần lộ ý môn có 61 (luôn chiêm bao). 
3/. Lộ kiên cỗ có 164. 
4/. Lộ Níp-bàn đặc biệt có 110. 


Lộ ngũ môn có 5 phần trung đều nhơn cho 5 môn. Phần thứ nhất 3 hàng 15 lộ. Phần thứ nhì 4 hàng 


20 lộ. Phần thứ 3 có 6 hàng 30 lộ. Phần thứ tư có 7 hàng 35 lộ. Phần thứ 5 có 4 hàng 20 lộ. 


Lộ ý có 6 phân trung: phần thứ nhất 22 hàng 28 lộ. Phần thứ nhì lấy lại 16 hàng 20 lộ. Phần thứ ba 2 
hàng 3 lộ. Phân thứ tư 1 hàng 2 lộ. Phân thứ năm 2 hàng 4 lộ. Phân thứ sáu 2 hàng 40 lộ. Phân thứ bảy 


2 hàng 4 lộ. 


110 lộ Níp-bàn đặc biệt chia 4 phần trung: phần thứ nhất 4 hàng 36 lộ. Phần thứ nhì 4 hàng 4 lộ. 
Phần thứ ba 2 hàng 48 lộ. Phần thứ 4 2 hàng 22 lộ (83 hàng là 83 phần nhỏ). 


12 Lộ chiêm bao theo trong phần nhỏ. Hàng 25, 26 được 2 lộ. Hàng 31, 32 dàng 4 lộ. Hàng 39, 40 


đặng 4 lộ. Hàng 47, 49 được 2 lộ. Cái và chặng không khác. 
2 lộ trùng 25, 26 thì đặng 32 thứ. 
4 lộ trùng 31, 32 thì dàng 21 thứ. 
4 lộ trùng 39, 40 thì đặng 3 thứ. 
1 lộ trùng 47 thì đặng 1 thứ. 
1 lộ trùng 49 không thứ nào cả. 


Người mà có chiêm bao là tức bàng sanh, nga qui, địa atula & nhân loại. 


3 Châu (trừ Bắc cu lô châu). 
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BẢN ĐỎ CỨU CÁNH NÍP-BÀN 


Qua Vô sanh 
Dao thứ tư 


Quả Bắt lai 


Quả Nhứt lai 
Dao thứ hai 
Quả Thất lai 


ĐẠO ООА 


TAM HỌC 


Bồ tát kiếp chót 


o Ngũtđán | 
Thất nhân đắc đạo hiện thế 
Bồ tát bó túc Pháp Độ 
Bồ tát tùy hành Pháp Độ 
suyện thành Pháp 


PHÁP ĐỘ 


Độ vào hàng 


Bồ tát mới phát tâm сїйї thoát 


Chưởng thiện căn 


BẢn dÓ này trình bày đại lược thứ lớp tiễn hành giải thoát rốt ráo hầu giúp ý kiến cho 
người phát tâm tu theo chánh pháp biết lối tìm tòi học hỏi. 

Nhưng trong đây có nhiều chặng phải trắc nghiệm và nghiên cứu. 

Nếu ai muốn biết chắc đề thật hành, cần có găng cho bớt điều khuyết điểm. 
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Chỉ Dẫn Bản Đồ Cứu Cánh Níp-Bàn 


роо форе оор 


Trước hêt, nên biệt mục tiêu của Phật giáo hoàn toàn rôt ráo diệt phiên não dứt ngũ пап, hêt 
tât cả khô. 


Sắp đặng như thế phải là bực quả vô sinh. Dù Toàn giác, Độc giác hay Thinh Văn giác cũng 
thế và phải trải qua 4 bực đạo quả như trong bản đỏ, tợ cái thang lên từng nắc. 


Ban đầu Sơ đạo lên quả Thất lai, quả Thất lai lên Nhị đạo; Nhị đạo lên quả Nhứt lai; quả 
Nhứt lai lên Tam đạo; Tam đạo lên quả Bất lai; quả Bắt lai lên Tứ đạo; Tứ đạo lên quả Vô 
sanh, sẽ Níp-bàn viên tịch không còn luân hài trong tam giới nữa, mới đáng gọi là tận thé của 
bậc ấy. 


Ai muốn đắc sơ đạo phải tu tam học: giới, định, tuệ. 

Giới là: ngũ giới, bát giới, thập giới và 227 giới tùy sức. 

Định là: 8 hoặc 9 bực thiên hiệp thế, nhưng thiếu sức chỉ dùng cận định là định quyên, định 
lực v.v... trong đăng giác cũng đủ. 


Còn tuệ cần phải thứ lớp từ thấp đến cao, trước hết phải đắc tuệ thông thường 
(sammasanañana) là quán soi nhận thây ngũ пап... thành phân riêng khôi. 


Trau giói tâm quán dàng mạnh hơn, tỏ ngộ nhận thấy danh sắc tién triển và mát đi, đó gọi là 
tién thối tuệ (udayabbayañäna). Vào đến tuệ này phải gặp phiền não quán hoặc hào quang 
sáng chiếu, hoặc gặp pháp hy mạnh, hoặc gặp đặng rất yên lặng, hoặc gặp thắng giải mạnh 
quyết định quá tin, hoặc gặp sự có gắng quá mạnh, hoặc gặp an lạc rất nhiều, hay rất đa trí 
tuệ càng soi mạnh, hoặc chánh niệm quá mạnh như người hướng đạo đi quá xa, hoặc sự xả 
quá mạnh thành quá lơ là, hay là phát sanh аі nặng. 


Hào quang, hỷ, tịnh, tín đa 
Cần, vui, huệ, niệm, xả và ái thương 
Trong mười, một mạnh quá cường 
Thành ra phiền não của đường quan chơn. 


(Diệu Pháp lý hợp — phẩm đề mục chỉ quán) 


Nếu lướt qua khỏi phiền não quán dàng thời tuệ này mới đủ sức mạnh thấy danh sắc tién 
thôi rõ rệt. Quán soi càng gân khuât bỏ phân tiên của danh sắc, chỉ nhận thây ngay phân diệt 
của danh sắc, nên gọi là diệt một tuệ (bhangañana). 


Đặng tỏ ngộ tuệ này như người ở trong nhà mục, chỉ thấy đồ gảy rớt xuống dĩ nhiên cho 
rằng gặp nạn, tỏ ngộ như thế gọi là họa hoạn tuệ (bhayañãna), nhận thấy danh sắc như vậy rồi 
mới đăm ra cho danh sắc là đồ tội lỗi, cách nhận á áy là tội quá tuệ (айтпауайапа) do danh sắc nó 
phải như thế mới nhận rõ bằng cách chán nản, gọi là phiền yêm tuệ (nibbidañana). 


Sự nhàm chán đâu có thích, nên sự tỏ ngộ với cách như muốn xa lìa, đó gọi là dục thoát tuệ 
(muñcitukamyatañän). Sự muốn tránh khỏi rất mạnh thì có phân cương quyết cho khỏi, như 
thế gọi là quyết ly tuệ (patisankhañana) tỷ dụ như chim mới nhốt vào lòng lưới, dù soi đến đâu 
cũng chăng dàng ra, rốt cuộc phải năm nhìn lưới, như thế nào thì hành xả tuệ 
(sañkharupekkhañana) đối với sự tiêu diệt của danh sắc cũng như thé ấy. 


Còn thuận tùng (anulomañäna) sanh theo lộ tâm đắc đạo cũng như chim trong lồng gặp khi 
mở cửa ra theo sẽ thánh thoi. Liên tiếp tuệ thuận tùng có cái tâm đồng tốc dục giới tịnh hảo 
tương ưng gặp thấy Níp-bàn để chuyền tộc (gotrabhũ) đổi phàm làm Thánh, liền đắc Sơ đạo. 
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Nếu người nào tu pháp quán không sai mà gặp 1 trong 10 phiền não quán thì biết rằng người 
йу là người tam nhân. Còn Bồ tát nếu đủ căn lành thì lướt qua khỏi đến phần cao của tuệ tiến 
thối (udayabhayañãna) mới có phần đến đạo quả hay Níp-bàn sẽ không còn gọi là Bồ tát nữa, 
nên đặng là Bỏ tát kiếp chót. 


~—~—~—~~ 


Trước khi dàng ngũ tự đoán thì đã hiện bày 7 nguyên nhân đắc đạo hiện thế như уду: 
1) Là đặng thành người tam nhân (trắc nghiệm có phát sanh phiền não quán). 
2) Là đời trước đã tạo thập độ có liên quan pháp quán (nên đời này vào tu tuệ dë dàng). 
3) Là đời này đầy đủ tinh tấn (vì tinh tắn độ không thiếu). 
4) Là tu quán đúng với chánh tạng và chú giải (rất may gặp thầy dạy tu tuệ không sai ѕиуёп, 
do đủ căn lành mới gặp mới dàng gặp như thế). 
5) Là có chỗ hành rất vừa thích hợp (cũng do đủ căn, nên gặp đủ phần). 
6) Là không bị thập oái niệm (palibodha). 
1. Oái niệm sở cư (awsapalibodha Ја phải lo do chỗ ở. 
Оа niệm thân ái (kulapalibodha) là phải lo hay bận bju với người thân mến. 
Оа niệm lợi lộc (/2bhapalibodha) là hằng quan tâm với sự lợi lộc. 
Oái niệm đồng cư (ganapalibodha) là bận lòng với kẻ ở chung. 
Oái niệm nghiệp (kammapalibodha) là bận lòng với nghề nghiệp hay phận sự. 
Oái niệm diễn hành (z/hãnapalibodha) là bận lo tính việc đi xa. 
Оа niệm thân tộc (nafipalibodha) là bận lo bà con dòng giống. 
Oái niệm tật bệnh (abadhabodha) là bận lo việc đau ôm. 
Oái niệm học vấn (ganhapalibodha) là bận lòng với sự học hay nghiên cứu. 
10. Oái niệm thần thông (hipalibodha) là có thần thông phải bận lòng trau giði. 


© оа сыл = > S 


7) Là phải có thì giờ dày đủ (nếu thiếu căn lành phải bị nhiều việc chi phối). 


Người nào phát tâm muốn tu hành đến đạo quả nhưng nhận xét thấy ta hoặc hết sức trắc 
nghiệm mà không đây đủ 12 điêu như đã kê, nên ráng lo bô túc pháp độ, độ nào mà khó càng 
thêm cô găng hành cho đây đủ sẽ thâu hôi thời giờ lại, đó là Bô tát bô túc pháp độ. 


Còn các bậc cũng có căn lành mà không mong đắc đạo quả sớm với các đời sau gần đây, thì 
tùy ý theo hoàn cảnh hành đọ nào nhiều ít, hay nguyện Toàn giác phải hy sinh hết thân mạng 
với 1 độ nào, hoặc nguyện Độc giác cũng phải hy sinh đến tứ chỉ với ít độ. 


Các bực như thế cũng tạm gọi là Bồ tát tùy hành pháp độ, nếu muốn cho có căn bản rõ rệt 
thì phải phát nguyện dù Toàn giác, Độc giác hay Thinh Văn giác đều phải lập chí hướng. Còn 
người muốn mau khỏi khổ, nên nguyện thành pháp độ vào hàng Bồ tát. 


Phước lành tôi đã tạo ra, 

Các đời quá khứ hay là đời nay, 
Nghiệp chưa cho quả phước nào, 
Nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, 
Sau này dù tạo mấy lần, 

Từ đây cho đến vô sanh Níp-Bàn 
Hễ làm chuyện tốt hoàn toàn, 

Mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, 
Giúp cho phiền não sớm yên, 
Đặng mau giải thoát trợ liền kiếp sau, 
Nếu trễ chăng gặp Phật nào, 
Nhằm kỳ Độc giác làm sao cũng thành. 
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Nói về phát tâm giải thoát là 1 điều sơ cần cũng là tâm lý khác khác dé cởi mở sự ái với lục 
trần và những pháp trong 3 cõi cũng đặng gọi tâm lý xuất gia. Chữ gia đây ám chỉ thế tục, 
phiền não, ngũ uán và tát cả đời. Nếu tâm không dính mắc là có nghĩa xa lia. 

Chưởng thiện căn là gieo duyên giải thoát, tức là đối với Tam bảo hoặc Độc giác cung kinh 
hay cúng dường... 


* Thập độ (Paramn) đáo bi ngan: 
1) Bồ thí độ (dãnapäramn): bố thí với tâm lý xuất gia. 
2) Trì giới độ (=Парагатт): giữ giới đi đôi với tâm lý xuất gia. 
3) Xuất gia độ (nekkhammapäram): ха lia lục trần và tam giới 
4) Trí tuệ độ (paññãparami): trí đi đôi với tâm lý xuất gia. 
5) Tinh tấn độ (уігіуарагатї): siêng năng đi đôi với tâm lý xuất gia. 
6) Nhẫn nại độ (khanfipäramn): nhịn chịu đi đôi với tâm lý xuất gia. 
7) Chân thật độ (saccaparamn): thành thật đi đôi với tâm lý xuất gia. 
8) Chí nguyện độ (Adhitthānapāramī): sự nguyện vọng đi đôi với tâm lý xuất gia. 
9) Từ tâm độ (тейарагатт): lòng từ bi đi đôi với tâm lý xuất gia. 
10) Hành xả độ (upekkhäpãrami): buông bỏ pháp đời đi đôi với tâm lý xuất gia. 


Ngũ tự đoán hiện thế đắc đạo: | 

1) Là trọn tin tam bảo và ông thây dạy hành đạo trúng. 

2) Là đầy đủ sức khoẻ, không bệnh hoạn. 

3) Là không có đồ ky với thầy và bạn tu. 

4) Là tinh tán dù còn da, gân, xương cũng không thối chuyền. 

5) Là tu đặng lướt qua khỏi phiền não quán, đến tiễn thối tuệ (udayabbhayanana) phần cao. 


Đủ thất nhân đắc đạo hiện thế là như người học hết chương trình. Còn ngũ tự đoán đắc 
đạo hiện thê như làm bài trong lúc thi. 

Người có hiện tượng 5 điều ngũ đoán (hiện thế đắc đạo), trước phải có thất nhơn đắc 
đạo hiện thê, nguyên do nhờ các đời quá khứ tạo pháp độ (param. 


~ w о 


Nuong theo thú lóp tu trau 
Luc tịnh mới đến đạo cao Thánh từng 
Bởi nên bốn đạo gọi xưng 
Kêu là huệ thấy cảnh trưng Níp-bàn. 


(Diệu Pháp Lý Hợp — phẩm đề mục chỉ quán) 


Sự tụng kinh cốt yếu cho tự nhớ, vì bỏ lâu e quên và sự hành cũng lảng. Vậy, kinh pháp mà ta đã thuộc nên tụng mỗi 
đêm (trừ ra bận việc). Còn cách tụng kinh câu an, câu siêu tùy trường hợp. 
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PHƯỚC VẬT 


Nên biết tạo phước làm ít đặng nhiều: 


N e 


Thí cho loài bang sanh hưởng đặng 100 đời, 

Thí cho người ác hưởng dàng 1.000 đời, 

Thí cho người thiện hưởng đặng 1 ức đời, 

Cúng đến bậc đắc thiền hưởng đặng 100 tỉ đời, 

Cúng đến Sơ quả hưởng hơn vô số đời (140 con số 0), 

Cúng đến Nhị quả, Tam quả, Tứ quả phước chồng mỗi bậc hơn cả trăm lần. Còn thua 
cúng đến Độc Giác, cúng đến Toàn Giác phước nhiều hơn cúng Độc Giác. 

Trai Tăng mà có Phật đồng chứng phước nhiều hơn chỉ cúng Phật, tạo chùa Tứ Phương 
Tăng vật nhiều hơn cả cúng đường. 


PHƯỚC ĐỨC 
. Kinh đọc: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng (3 lần) - phước hơn cất chùa. 
. Nguyện tránh sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, âm tửu nhiều phước hơn tam quy 
trơn. 


. Ка lòng từ, phước đức hơn nguyện quy 2161. 


PHƯỚC TRÍ 


Phước trí cao siêu hơn rải lòng từ là “quán tưởng vô thường” có 12 cách: 


© бора сул > 0 N= 


. Xét thấy rốt cuộc đều vô thường. 
. Nhận thây rõ sự vật đêu (tạm mượn) tạm thời. 
. Quán xét thái độ sanh có ra phải hư hoại. 


Nhận rõ vật có tiêu hoại đổi thay. 

Nhận thấy trong mỗi vật đều động biến chuyển không ngừng. 
Quán tưởng thấy vạn vật đều sẽ tan rã. 

Xét tột vạn vật đâu còn hoài. 


. Nhận thấy sự vật hằng biến đồi. 
. Xét rõ trong đời không chi hoàn toàn chăc thật. 


10. Quán tưởng cho rõ thấy những cách điêu tàn. 
11. Nhận thây pháp hữu vi phải nhờ duyên trợ tạo. 
12. Tự xét cuôi cùng dĩ nhiên phải chết. 
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Thất Tinh (Visuddhi) 


1. Tịnh giới - Tứ thanh tịnh giới (catuparisuddhisila). 
(S1lavisuddhi) 


2. Tịnh tâm - Tịnh cận (upacarasamadhI). 
(Cittavisuddhi) | - Tịnh kiên (appanasamadhi). 


16 Tuệ Quán (Vipassananana): 


3. Tịnh kiến i 1. Chỉ định danh-sắc tuệ 
(Ditthivisuddhn) (namariipaparicchedañana). 


4. Tịnh nghỉ 
(Kankhãvitaranavisuddhn) 


2. Hiển duyên danh-sắc tuệ 
(namaripapaccayaparigøahañana). 

3. Phố thông tuệ (sammassanañana) 

4. Tiến thối tuệ (udayabbayañãna). 

5. Diệt một tuệ (bhangañana). 

6. Họa hoạn tuệ (bhayañana). 


5. Tịnh kiến đạo phi đạo 7. Tội quá tuệ (adinavañana). 
(Maggamaggañanadassanavisuddhi) 8. Phiền yêm tuệ (nibbidãñãna). 
9. Dục thoát tuệ (muñct1tukamyatañana). 
6. Tịnh mãn tuệ 10. Quyết ly tuệ (patisankhãñãna). 
(Patipadañanavisuddhi) 11. Hành xả tuệ (sankharupekkhañana). 


12. Thuận lưu tuệ (апшотаћапа). 


13. Biến cấp” tuệ (gotrabhũñãna). 


7. Tịnh kiến tuệ 
(Ñãnadassanavisuddhi) 


15. Quả tuệ (phalañana). 


14. Đạo tuệ (maggañana). 
| 16. Phản khán tuệ (paccavekkhanañana). 


Tuệ chót này có vi có, có vị không, cho nên trong văn lục bát có bài kệ như vầy: 
Níp-bàn, đạo, quả, Thánh nhơn 
Đắc rồi suy xét nghiệp dơn đã trừ, 
Với mà phiền não còn dư 
Có người chẳng xét thiệt hư chi nào. 


(Diệu Pháp Lý Hợp – Phẩm đề mục chỉ quán) 
Học Siêu lý (Paramaftha) hay học Vô Ту Pháp (Abhidhamma) hoặc học Nội dung Vô Ту 
Pháp (Abhidhammattha) v.v... tức Іа tim hiệu nhận thay rõ chân như thực tính (Sabhava) đê 


chúng ta tránh sự chấp chế định, đặng tỏ ngộ vô thường, khó não, vô ngã và Níp-bàn, háu 
tránh khỏi tát cả nạn. 


55 “Biển cấp” ở đây còn oi là chu ёп tộc, bỏ bực. 
р гу 8 у 
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PHỤ LỤC 


Từ được sứ dụng trong bản cáo 
(được ân hành năm 1973) 


Từ được H.T Tịnh Sự chỉnh lại 
(dựa theo bản Nội dung Vô Tỷ Pháp 
được ân hành năm 1983) 


khán ngũ môn 


khai ngũ môn 


1 [ho hý câu hành hy 

2 thọ xả câu hành xả 

3 kthoưu câu hành ưu 

4 ор tương ưng kiến 

5 [у bát tuong ung kiến 
6 био hữu dẫn 

7 không trợ vô dẫn 

8 lhợpphần tương ưng khuế 

9_ hợp hoài nghi tương ưng hoài nghĩ 
10 hợp phóng dật tương ưng điệu cử 
11 quan sát thâm tân 

12 phán đoán đoán định 

13 thực đồng lực 

14 mót na cảnh 

15 hộ kiếp hữu phần 

16 hộ kiếp khách hữu phần khách 

17 lục sinh tái tục 

18 

19 


khán ý môn 


khai ý môn 


20 ginh tiêu tiêu sinh 

21 hợp trí tương ưng trí 
22 ly trí bát tuong ung trí 
23 tâm hanh, hành, duy tác tâm tô 

24 đồng sanh câu sanh 

25 đạo thất lai sơ đạo 

26 бао nhát lai nhi dao 

27 бао bát lai tam dao 

28 Mao vó sanh tứ đạo 

29 |Ekaggatã: định nhất hành 

30 JUddhacca: phóng dật điệu cử 

31 [Tatramajjhattata: hành xả trung bình 


32 ắc thần kinh sắc thanh triệt 
33 lCakkhupasada: thân kinh nhãn nhãn thanh triệt 
34  lSotapasada: thần kinh nhĩ nhĩ thanh triệt 
35 Ghãnapasada: thần kinh tỷ tý thanh triệt 


шә 
QN 


Jīvhāpasāda: thân kinh thiệt 


thiệt thanh triệt 


чә 
ра! 


Kãyapasada: thân kinh thân 


thanh thanh triệt 


шә 
œ 


Itthfbhava: trạng thái nữ 


sắc nữ tính 


39 |Purisabhäva: trạng thái nam sắc nam tính 
40 |Найауагӣра: sắc tim sắc ý vật 

41 |Рагіссһейагӣра: sắc hư không sắc giao giới 
42 lÃyaviññatti: thân tiêu biću thân biểu tri 
43 |Vacrviññatti: khẩu tiêu biểu khâu biểu tri 
44 |Kammaññatäripa: sắc vừa làm VIỆC sắc thích sự 
45 |Орасауагӣра: sắc sinh sắc tích trữ 
46 lSantatiripa: sắc tién sắc thừa kế 
47 llaratäripa: sắc di (già). sắc lão mại 
48 lAniccatãrũpa: sắc diệt sắc vô thường 
49 danh siêu danh chơn 
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TỪ МСС HỌC SIÊU LY PALI - VIỆT..........................-.-- 2-2522 ©E2EE+EEEEEEEEEEEtEEESEkErkerkerkerkerreerree 5 
GIAL TAP GOM PHAP У ое еа 15 
PHẨM NHẤT THEO BỌ DIU PHÁP LÝ HỢP .........................-- 2 2 2 ©22S£SE+EE£EE£EE£EE£EzEerrersere 22 
СЕИ O TT "ốc К О О О К О TT 23 
L TÂM DỤC GIỚI (КАМАУАСАВАСІТТА) шиини. 24 
А. PHÂN GIẢI TAM ВАТ THIỆN............................. ¿2-52 ©2+2Sx‡ExeEEeEEEEEEEerxerkerkerrerrrerre 24 
1/ Phân B101 tam Tham (Lobha) аана ант аана еен 25 
САВО ООо и 29 
62°Та kicn (Micehaditili) онан ненна аена 29 
ОО ое не 31 
Мей nhon sanh bật thiên асанна онадан аньт Ганаа 32 
И Ж б И ЕШПЕС О О О О О Г О Г С С 32 
ТОПОН sánh tho узра воа О О О Л О О каак аен 33 
Ngũ nhon sanh tương ưng tà kiẾn....................... ааа 33 
Ngũ nhon sanh bất tương ưng tà kiẾn...................-- ааа 33 
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2/ Phân giåi tâm Sân (Dosa)........................................................ нынын ннн ннн 36 
Nhon sanh san hay tho wa бо-ла ыле анла д нин ир инин АКЕН 36 
3/ Phân Ф1а1 tâm Si ((Моһа).......... з... ичинин ныкы ынырыы 37 
Nhonsanh-si éo Ballu УЛ Л О О Л О О К О О О 38 
Tú laù c03 chi ИЕЭ ОКОЛО ГУ СК ЛУ К ГОК ГС 39 
Bát thiên có ЕИ ОИЕ 39 
В. PHÂN GIẢI TÂM ĐẠI THIỆN .............................--- + 222 5++cxEEecxESEEEerxerkerkerrerrrerxris 40 
Тшей co S nghia ПА роо онна ана анааан ао аен А 40 
Thần: hanh phúc (puññakiriyavatthu)..................................... анан ыыы 40 
Мой nhon sanh ВАЕ ВИТА а еен 42 
Tứ nhon sanh bất tương ưng ігі... 42 
Phièn não theo Kinh tạng có 10 điều........................--- ¿2-2252 2£E+EE2E£EE+ESZEeEEEESEEeEerrrrsrsees 43 
Phiền não theo Diệu Pháp tạng có 10 điỀu............................---- ¿2+2 2 ++E+E£E+E+zxzEerrsrsrsees 43 
TỪ nhon sanh tuong ung (Т етно ьон оине иен оа аны: 43 
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Tu nhontao TẾT КОО О О УО О Л О О ОО О О a 45 
Cou nghiep TẾT u О О О ОО О О О О ОЛ Л Л РЕЗИНЕ 45 
Thát nhon phát trí sauieggiA6siaai084006300000ta0iu040/010x60023030000 l6ackiôiltuetltdisileiA0f06ibEasetxBleiseii 46 
ето na cố. ẽ hố ннен ốc 47 
Ghi nio CO TC HC No ононе 48 
Nhon phát- sanh niem: Có еннан У ыйды крйн анн nei 48 
КРЕК ИШ ЛОО КО a КК CC 49 
С. DẪN CHÚNG PHÀN ВАТ THIỆN VÀ ĐẠI THIỆN..........................-----5252 ©5552: 50 
Nga man e6 КЫЛОО ГО О ОУ О К С О К Л УО С 53 
D. TÂM ĐẠI QUẢ CÓ TÁM ТНЇЇ..........2.....шишишииии иннин 54 
Е. TÂM ĐẠI HẠNH CÓ TÁM THỨ............................----- idies 54 
Phát ngôn nói vë оона нен Доира А 59 
Dẫn sơ nhon sinh bắt thiện và thiện v.V..........................---2--2- ааа 63 


F. PHÂN GIẢI MƯỜI TÁM (18) TÂM VÔ МНОМ... 67 


372 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SantaRicco) 
Tâm vô nhon chia làm ba phàn ›¿¡¡: 2x: sxv6it66622L0051211014631008Ÿ116LLÀ048L44826603003l20g 02s 0634 67 
1 Tán đu bat thiện: оно 68 
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Tu nhoən sanh ty ТТС РЕСЕН ИРНЕ САНЕ РИНЕН ир LAI 68 
To nhon sanh THIẾT TÍN оиноо саа 69 
Tü nhon sanh than ШИС... ыыра ынын а нына дакы КЫНЫ 69 
ШОСЕ н о 69 
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That Tinh ( Visudilip едауир рин ннн E бнк бадана 90 
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2. Tiến thối tuệ (udayabbayañiãina).....................------- 2-5 ааа 92 
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Ngũ đoán hiện thế đắc dao................ ananassa nnnsnnsnasnasnnsasass 94 
That nhon Саво hiện iE на рыйк нарындын наннан нана 94 
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